
SỞ Y TẾ LONG AN
TRUNG TÂM KiỂM SOÁT BỆNH TẬT
DANH SÁCH  PHÁT HIỆN MỚI TRONG ngay
TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CỦA NHỮNG TRƯỜNG HỢP CÁCH LY VÀ NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN VỚI CA BỆNH NGHI NGỜ

TT Họ và tên Năm sinh Giới
tính Quốc tịch Số hộ chiếu Số điện thoại liên

lạc

Ngày nhập cảnh
vào Việt Nam
hoặc Ngày tiếp
xúc lần cuối

Vùng dịch tễ đi từ
(tỉnh - Quốc gia) nào vào Việt Nam

Địa chỉ lưu trú
(ghi cụ thể ấp, xã, huyện )
Hiện tại

Ngày bắt đầu
cách ly/theo
dõi

Hình thức
cách ly

Địa chỉ, địa
điểm cách ly

Số ngày đã
cách ly tính
từ ngày
nhập cảnh

Tình trạng sức
khỏe ngày báo
cáo

Ghi chú Huyện
Tên tỉnh Tên Quốc gia Tỉnh Huyện Xã Số nhà, Ấp/Khu phố

1 Võ Hoàng Huỳnh Anh 1997 Nữ Việt Nam 301824959 0907303984 02/02/2021 TPHCM Việt Nam Long An TP Tân An Phường 4 106/8/25- Võ Văn Môn, KP
Bình Quân 1 02/02/2021 cách ly tại nhà

106/8/25- Võ
Văn Môn, KP
Bình Quân 1,

Phường 4, TPTA

13 Bình thường
làm cùng công ty với BN
2014 dùng chung lối đi

nhà vệ sinh
TP Tân An

2 Nguyễn Lê Gia Bảo 1996 Nữ Việt Nam 301602007 0987222804 02/02/2021 TPHCM Việt Nam Long An TP Tân An Phường 2 71. Huỳnh Văn Gấm 02/02/2021 cách ly tại nhà
71. Huỳnh Văn
Gấm, phường 2,
TPTA

13 Bình thường
làm cùng công ty với BN
2014 dùng chung lối đi

nhà vệ sinh
TP Tân An
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SỞ Y TẾ LONG AN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
DANH SÁCH  ĐANG THEO DÕI ≤ 14 NGÀY (CÁCH LY TẬP TRUNG)
TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CỦA NHỮNG TRƯỜNG HỢP CÁCH LY VÀ NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN VỚI CA BỆNH NGHI NGỜ

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Quốc tịch Số hộ chiếu Số điện thoại
liên lạc

Ngày nhập
cảnh vào Việt
Nam hoặc Ngày
tiếp xúc lần
cuối

Vùng dịch tễ đi từ
(tỉnh - Quốc gia) nào vào Việt Nam

Địa chỉ lưu trú
(ghi cụ thể ấp, xã, huyện )
Hiện tại

Ngày bắt đầu cách
ly/theo dõi

Hình thức cách
ly

Địa chỉ, địa điểm cách
ly

Số ngày đã  cách ly
tính từ ngày nhập
cảnh

Tình trạng sức khỏe
ngày báo cáo Ghi chú Huyện

Tên tỉnh Tên Quốc gia Tỉnh Huyện Xã Số nhà, Ấp/Khu phố

1 Nguyễn Thị Mai Như 1998 nữ Việt Nam 301654666 0827708067 02/02/2021 TP Hồ Chí Minh Việt Nam Long An Thành phố Tân
An Phường 2 19 Quốc lộ 1, Khu phố 2 08/02/2021 Tập trung Bệnh viện Đa khoa Long

An 7 không sốt, không ho,
đau họng

Bệnh nhân ngồi gần
bàn công ty với BN
dương tính với
COVID-19- 2014

Tân An  KQ XN PCR ngày 08/2/2021: âm tính
lần 1, ngày 11/2/2021: âm tính lần 2

2 Nguyễn Bá Chánh 1980 Nam Việt Nam 023258221 08/02/2021
Tiếp xúc gần với  bệnh
nhân số 2023 Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ Bình Tiền 02 08/02/2021 Tập trung BV ĐKKV Hậu Nghĩa 06 Bình Thường Đức Hoà

3 Nguyễn Hoàng Dương 1992 Nam Việt Nam B8527205 0901827094 03/02/2021 Chiba Nhật Bản Hà Nội Gia Lâm Kim Lan Xóm 2 05/02/2021 Tập trung BV ĐKKV ĐTM 12
Không đau họng,
không sốt, không ho,
không khó thở

Kiến Tường Dương tính Dương tính

4 Trần Minh Triều 1995 Nam Việt Nam C695114 987357694 03/02/2021 Fukui Nhật Bản Tiền Giang Cai Lậy Long Khánh Ấp Phú Hoà 09/02/2021 Tập trung BV ĐKKV ĐTM 12
Giảm đau họng, không
sốt, không ho, không
khó thở

Kiến Tường Dương tính

5 Đoàn Phạm Trúc Thanh 1998 Nữ Việt Nam 301649518 0364688884 Tp HCM Việt Nam Long An Kiến Tường Phường 1 25, Nguyễn Thái Bình, Khu phố 1 11/02/2021 Tập trung BV ĐKKV ĐTM 3 Giảm ngứa họng, ho,
không sốt, không khó
thở

Kiến Tường Âm tính

6 Lâm Tường Vy 1996 Nữ Việt Nam 301556885 0979352163 Tp HCM Việt Nam Long An 25, Nguyễn Thái
Bình, Khu phố 1 Phường 1 48 Lê Lợi, Khu phố 2 11/02/2021 Tập trung BV ĐKKV ĐTM 3 Giảm gổ mũi, ho,

không sốt, không khó
thở

Kiến Tường Âm tính

7 Trần Minh Thắng 15/8/1990 Nam Việt Nam C8910397 0937150890 2/2/2021 Nhật Bản Long An Cần Giuộc Tân Kim Phong Phú 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường VJ 7139 - 27C Thạnh Hóa

8 Lê Văn Tường 1983 Nam Việt Nam C8959073 0979490615 2/2/2021 Nhật Bản Hồ Chí Minh Quận 7 Phú Thuận 160/91/23 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 29B Thạnh Hóa

9 Phạm Mạnh Cường 29/8/1977 Nam Việt Nam B7366521 0909270585 2/2/2021 Nhật Bản Hồ Chí Minh TP Thủ Đức Khu chung cư Thạnh
Mỹ Lợi Số nhà 112, Lô A4 3/2/2021 Tập trung

Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 10C Thạnh Hóa

10 Nguyễn Huy Hùng 15/1/1985 Nam Việt Nam C1815509 0977016689 2/2/2021 Nhật Bản Hải Phòng Tiên Lãng Tự Cường Thôn Cẩm La 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 24D Thạnh Hóa

11 Trương Đình Toàn 1992 Nam Việt Nam B9374866 0345601211 2/2/2021 Nhật Bản Bắc Giang Yên Dũng Quỳnh Sơn Quỳnh 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 12F Thạnh Hóa

12 Lê Hoàng Long 11/4/1988 Nam Việt Nam C2329197 0983031087 2/2/2021 Nhật Bản Nghệ An Tân Kỳ K2, Thị trấn Tân Kỳ Xóm 1 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 31E Thạnh Hóa

13 Nguyễn Thanh Tiến 10/9/1999 Nam Việt Nam C3118865 0869330873 2/2/2021 Nhật Bản Quảng Nam Thị xã Điện Bàn P. Vĩnh Điện 6/7 Nguyễn Phan Vinh 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 22D Thạnh Hóa

14 Phạm Đình Ngọc 7/9/1995 Nam Việt Nam C3008851 0364336040 2/2/2021 Nhật Bản Bắc Ninh Lương Tài Phú Lương Thôn Phú Lâu 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 19B Thạnh Hóa

15 Nguyễn Tấn Dương 11/5/1987 Nam Việt Nam C8911250 0938769012 2/2/2021 Nhật Bản Hồ Chí Minh Quận 7 P. Tân Thuận Đông KP 1 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 22A Thạnh Hóa

16 Nguyễn Hữu Sang 8/2/1992 Nam Việt Nam C2769209 0977356025 2/2/2021 Nhật Bản Quảng Ngãi Bình Sơn Bình Hải Phước Thiện 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 25F Thạnh Hóa

17 Đặng Ngọc Thi 19/10/1998 Nam Việt Nam C2592912 0376437458 2/2/2021 Nhật Bản Ninh Thuận Ninh Phước An Hải Thôn An Thạnh 1 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 38B Thạnh Hóa

18 Nguyễn Thanh Nghị 21/11/1989 Nam Việt Nam B7782591 0898707888 2/2/2021 Nhật Bản Nghệ An Nghĩa Đàn Nghĩa Hưng Xuân Phong 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 22B Thạnh Hóa

19 Nguyễn Kỳ Quốc 20/1/1997 Nam Việt Nam C2901807 0778872480 2/2/2021 Nhật Bản Phú Yên TX Sông Cầu Xuân Lộc Chánh Lộc 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 24F Thạnh Hóa

20 Vũ Thế Nam 5/4/1993 Nam Việt Nam C5961156 0865252994 2/2/2021 Nhật Bản Hải Phòng Vĩnh Bảo Trấn Dương Đồng Tâm 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 32D Thạnh Hóa

21 Nguyễn Thanh Trương 7/11/1992 Nam Việt Nam C2610125 0349410846 2/2/2021 Nhật Bản Bắc Ninh Gia Bình Thị trấn Gia Bình Phú Ninh 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 5F Thạnh Hóa

22 Nguyễn Thế Hiệp 7/7/2000 Nam Việt Nam C8182337 0962243797 2/2/2021 Nhật Bản Hồ Chí Minh TP Thủ Đức P. Linh Xuân Đường số 11 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 21B Thạnh Hóa

23 Nguyễn Văn Đại 8/3/1993 Nam Việt Nam C4066545 0356803768 2/2/2021 Nhật Bản Hồ Chí Minh Q. Bình Tân P. Bình Trị Đông A 24/9/11 Đường Bến Lội 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 15C Thạnh Hóa

24 Nguyễn Thị Minh Phượng 23/8/1998 Nữ Việt Nam C7113297 0984574682 2/2/2021 Nhật Bản Hải Phòng Tiên Lãng Khởi Nghĩa An Dụ 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 19E Thạnh Hóa

25 Nguyễn Thị Tươi 13/10/1992 Nữ Việt Nam C2407216 0989923869 2/2/2021 Nhật Bản Nam Định Ý Yên Yên Lộc Vụ Ngoại 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 16B Thạnh Hóa

26 Nguyễn Thị Trang 24/9/1996 Nữ Việt Nam C2956262 0902172169 2/2/2021 Nhật Bản Thanh Hóa Triệu Sơn Thái Hòa Thái Lâm 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 17F Thạnh Hóa

27 Đinh Thị Trang 5/9/1991 Nữ Việt Nam C1921894 0392232033 2/2/2021 Nhật Bản Phú Thọ Thanh Sơn Lương Nha Khu 8 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 36A Thạnh Hóa

28 Đặng Hồng Hiệp 25/10/1994 Nữ Việt Nam C2669875 0979520068 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Ứng Hòa Hòa Phú Thống Nhất 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 38A Thạnh Hóa

29 Trần Thị Thu Thủy 31/3/1985 Nữ Việt Nam C8590093 0982090799 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Q. Tây Hồ P. Phú Thượng Số 1 ngách 173/49, An Dương Vương 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 7E Thạnh Hóa

30 Nguyễn Thị Xuyến 26/7/1993 Nữ Việt Nam B9703688 0372321993 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Phúc Thọ Tích Giang Ngõ 1, Thôn 6 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 16C Thạnh Hóa

31 Bùi Thị Lan 20/6/1979 Nữ Việt Nam C6341219 0937794277 2/2/2021 Nhật Bản Đồng Nai Định Quán Gia Canh Ấp 3 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 40D Thạnh Hóa

32 Phan Thị Hường 7/3/1965 Nữ Việt Nam C8683760 0976494517 2/2/2021 Nhật Bản Hà Tĩnh Lộc Hà Thạnh Mỹ Thôn Phú Mỹ 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 8F Thạnh Hóa

33 Nguyễn Thị Huyền Trang 11/10/1998 Nữ Việt Nam C2355887 0388768432 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Đan Phượng Tân Hội Vĩnh Kì 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 20E Thạnh Hóa

34 Hoàng Thị Uyên 2/12/1999 Nữ Việt Nam C8123386 0375154966 2/2/2021 Nhật Bản Thái Nguyên Đồng Hỷ Tân Long Ba Đình 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 33E Thạnh Hóa

35 Nông Thị Nguyệt 14/1/1998 Nữ Việt Nam C5167051 0343533232 2/2/2021 Nhật Bản Bắc Giang Yên Thế Tam Tiến Thị Cùng 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 14D Thạnh Hóa



36 Vũ Ngọc Hiếu 24/11/1999 Nữ Việt Nam C8123385 0332849696 2/2/2021 Nhật Bản Thái Nguyên TP Thái Nguyên Hoàng Văn Thụ Tổ 7 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 6F Thạnh Hóa

37 Nguyễn Thị Nhàn 16/5/1998 Nữ Việt Nam C8051745 0987857961 2/2/2021 Nhật Bản Bắc Giang Lục Nam Cẩm Lý Quán Bông 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 18B Thạnh Hóa

38 Nguyễn Phương Bảo Quỳnh 13/5/1997 Nữ Việt Nam C3423856 0937678216 2/2/2021 Nhật Bản Hồ Chí Minh Củ Chi Hòa Phú 4A đường sông lu, ấp 1a 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 23C Thạnh Hóa

39 Lê Thị Thúy Thùy 17/7/1996 Nữ Việt Nam C2302644 0708450477 2/2/2021 Nhật Bản Quảng Nam Đại Lộc Đại Cường Quảng Đại 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 30E Thạnh Hóa 13 Tuần

40 Võ Thị Thu Tuyền 8/5/1996 Nữ Việt Nam C5866812 0346547852 2/2/2021 Nhật Bản Đồng Nai Biên Hòa Hiệp Hòa 54/2, Ấp Nhị Hòa 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 6E Thạnh Hóa

41 Hoàng Tú Nhi 15/7/1997 Nữ Việt Nam C6429665 0919241272 2/2/2021 Nhật Bản Lâm Đồng TP Đà Lạt Phường 2 170/6 Phan Đình Phùng 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 32A Thạnh Hóa

42 Nguyễn Thị Lệ Uyên 21/1/1997 Nữ Việt Nam C6417112 0963136069 2/2/2021 Nhật Bản Bình Định Tây Sơn Thị trấn Phú Phong 17, Đường Võ Xáng 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 19C Thạnh Hóa

43 Trần Thị Lợi 23/10/1966 Nữ Việt Nam C4597129 0963248133 2/2/2021 Nhật Bản Thanh Hóa TP Thanh Hóa P. Ba Đình Phố Trần Phú 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 7B Thạnh Hóa

44 Đào Thị Thùy 23/12/1992 Nữ Việt Nam B7359000 0976813878 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Q. Bắc Từ Liêm P. Phú Diễn Tổ 14, số nhà 31 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 37A Thạnh Hóa

45 Vũ Thu Thảo 21/10/1995 Nữ Việt Nam C3792345 0981988904 2/2/2021 Nhật Bản Nam Định Nam Trực Đồng Sơn Xóm 15 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 5C Thạnh Hóa

46 Hoàng Minh Ngọc 28/11/1993 Nữ Việt Nam C2321972 0983488168 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Hoàng Mai Định Công 625 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 34E Thạnh Hóa

47 Nguyễn Văn Long 08/02/1993 Nam Việt Nam B8659783 0979707821 2/2/2021 Nhật Bản Hà Tỉnh Kỳ Anh Kỳ Phong 8 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 36E Thạnh Hóa

48 Phạm Văn Lương 20/01/1993 Nam Việt Nam B8057463 0902815400 2/2/2021 Nhật Bản Quảng Bình Quảng Hòa Thị xã Ba Đồn Cao Cựu 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 11B Thạnh Hóa

49 Vũ Viết Hiển 25/8/1993 Nam Việt Nam C2394980 0902984891 2/2/2021 Nhật Bản Hưng Yên TP. Hưng Yên Trung Nghĩa Xóm 9 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 27F Thạnh Hóa

50 Trương Khắc Văn 16/10/1991 Nam Việt Nam B8867768 0358577759 2/2/2021 Nhật Bản Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Đông Xóm 10 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 27E Thạnh Hóa

51 Nguyễn Trạch Diễm 30/4/1995 Nam Việt Nam C2616783 0984016944 2/2/2021 Nhật Bản Phú Thọ Đoan Hùng Vân Du Thôn 9 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 16E Thạnh Hóa

52 Lê Kim Thành 16/4/1984 Nam Việt Nam C8687864 0988984995 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Thanh Trì Tân Triều 286 Nguyễn Xiển 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 31F Thạnh Hóa

53 Nguyễn Viết Đức 04/02/1998 Nam Việt Nam C4255798 0932702846 2/2/2021 Nhật Bản Bình Thuận Hàm Tân Tân Thắng Hồ Lân 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 14C Thạnh Hóa

54 Nguyễn Tuấn Anh 28/8/1990 Nam Việt Nam C1561270 0963236600 2/2/2021 Nhật Bản Kiên Giang TP Rạch Giá Vĩnh Quang Nam Cao 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 15A Thạnh Hóa

55 Trần Ngọc Trường 12/5/1999 Nam Việt Nam C5119201 0986347429 2/2/2021 Nhật Bản Nam Định TP Nam Định Cửa Bắc 41, Đặng Xuân Viện 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 12A Thạnh Hóa

56 Bùi Quân Bảo 11/12/1999 Nam Việt Nam C0908605 0908155927 2/2/2021 Nhật Bản TP.HCM Quận 7 P. Phú Mỹ A2, 2416, Era Town Đức Khải 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 40A Thạnh Hóa

57 Vương Khả Linh 28/4/1990 Nam Việt Nam C8529187 0352193844 2/2/2021 Nhật Bản Nghệ An Nam Đàn Thị trấn Nam Đàn Khối Trường Sơn 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 26B Thạnh Hóa

58 Phan Quốc Sáng 01/01/1991 Nam Việt Nam C2742383 0965476567 2/2/2021 Nhật Bản Đồng Nai Cẩm Mỹ Thừa Đức Tổ 6 ấp Tự Túc 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 11E Thạnh Hóa

59 Đinh Minh Luân 25/6/1995 Nam Việt Nam C4689493 0982883589 2/2/2021 Nhật Bản Đồng Tháp Cao Lãnh Phong Mỹ Ấp 1 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 37C Thạnh Hóa

60 Nguyễn Thị Phước 8/02/2000 Nữ Việt Nam C4759743 0362667220 2/2/2021 Nhật Bản Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh Thanh Xóm 3 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 4C Thạnh Hóa

61 Chu Tuấn Khanh 13/02/1970 Nam Việt Nam C1855459 0366607203 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Đông Anh Võng La Sáp Mai 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 5E Thạnh Hóa

62 Nguyễn Thị Kim Oanh 28/10/1969 Nữ Việt Nam C1542930 0366607203 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Đông Anh Võng La Sáp Mai 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 5D Thạnh Hóa

63 Bùi Thị Mỹ Lệ 17/01/1996 Nữ Việt Nam C0638448 0916475231 2/2/2021 Nhật Bản Vĩnh Phúc Sông Lô Quang Yên Đồng Chằm 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 40E Thạnh Hóa 9 Tuần

64 Ngô Thị Hòa 9/7/1996 Nữ Việt Nam C0411969 0362885352 2/2/2021 Nhật Bản Bắc Giang Hiệp hòa Bắc Lý Tân Dân 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 28C Thạnh Hóa 28 Tuần

65 Nguyễn Hồng Quế 10/3/1988 Nữ Việt Nam C5154177 0933535277 2/2/2021 Nhật Bản Long An Đức Hòa Hòa Khánh Đông Tân Bình 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 25C Thạnh Hóa 9 Tuần

66 Vũ Thu Huyền 07/01/1999 Nữ Việt Nam C4756517 0976865659 2/2/2021 Nhật Bản Quảng Ninh Hạ Long Hà Trung Tổ 17 khu 2 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 05B Thạnh Hóa

67 Nguyễn Thị Bích 26/6/1990 Nữ Việt Nam C2925641 0988160406 2/2/2021 Nhật Bản Bắc Giang Lạng Giang Đào Mỹ Đồng Quang 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 21C Thạnh Hóa 28 Tuần

68 Kiều Thị Lý 1956 Nữ Việt Nam C7689921 0398288022 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Quốc Oai Ngọc Liệp Xóm 3/Liệp Ngai 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 32B Thạnh Hóa

69 Đinh Thị Thúy 26/8/1996 Nữ Việt Nam C3664147 0368627145 2/2/2021 Nhật Bản Nghệ An Anh Sơn Tào Sơn Thôn 5 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 37E Thạnh Hóa 24 Tuần

70 Dương Thị Đào 05/5/1998 Nữ Việt Nam C3102924 0379132502 2/2/2021 Nhật Bản Quảng Bình Bố Trạch Phúc Trạch Thôn 1 Phúc khê 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 35C Thạnh Hóa 20 Tuần

71 Nguyễn Thị Thu Thúy 14/3/1988 Nữ Việt Nam B6435584 0933537088 2/2/2021 Nhật Bản Bà Rịa Vũng
Tàu Châu Đức Xuân Sơn Thôn Xuân tân 3/2/2021 Tập trung

Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 3C Thạnh Hóa 20 Tuần

72 Nguyễn Thị Linh 22/6/1999 Nữ Việt Nam C5162341 0979789115 2/2/2021 Nhật Bản Nghệ An Thanh Chương Thanh Tiên Xóm Tân Hợp 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 19D Thạnh Hóa 24 Tuần

73 Lương Thị Việt Trinh 2/4/1994 Nữ Việt Nam C2301278 0909450034 2/2/2021 Nhật Bản Quảng Nam Tiên Phước Tiên Hiệp Thôn 2 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 29D Thạnh Hóa



74 Nguyễn Hà Thanh Thảo 3/4/1996 Nữ Việt Nam C2600684 0909466292 2/2/2021 Nhật Bản Tây Ninh Tp. Tây Ninh Ninh Thạnh KP. Ninh Phước 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 28F Thạnh Hóa

75 Lê Thị Thúy Dung 11/3/1990 Nữ Việt Nam C3003269 09686817030 2/2/2021 Nhật Bản Hưng Yên Kim Động Song Mai Hoàng Độc 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 30D Thạnh Hóa

76 Nguyễn Thị Hoa 13/12/1995 Nữ Việt Nam C2863994 0982253317 2/2/2021 Nhật Bản Ninh Bình Yên Khánh Khánh Hải Xóm Thượng 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 21F Thạnh Hóa

77 Lê Thị Mơ 5/11/1998 Nữ Việt Nam C3363900 0337447190 2/2/2021 Nhật Bản Nghệ An Yên Thành Lăng Thành Xóm 6 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 30C Thạnh Hóa 9 Tuần

78 Bùi Thị Hải 15/8/1993 Nữ Việt Nam C0480189 0384751659 2/2/2021 Nhật Bản Vĩnh Phúc Vĩnh Tường KP Hồ Xuân Hương Khu 2 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 28A Thạnh Hóa 9 Tuần

79 Phạm Thị Liên 1/11/1995 Nữ Việt Nam B9099610 0983509803 2/2/2021 Nhật Bản Hải Phòng An Lão Mỹ Đức Thôn Biều Đa 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 9A Thạnh Hóa 20 Tuần

80 Hồ Thị Huyền Trân 26/8/1995 Nữ Việt Nam B7306824 0773768429 2/2/2021 Nhật Bản Thừa Thiên Huế TP Huế An Cựu Khu Vực 2 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 34A Thạnh Hóa 28 Tuần

81 Lương Thu Hân 1/3/1995 Nữ Việt Nam C5957548 0774791642 2/2/2021 Nhật Bản Phú Yên Tuy Hòa Phú Thạch KP 5 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 29E Thạnh Hóa 20 Tuần

82 Trần Văn Hà 9/6/1991 Nam Việt Nam N1797951 0396824925 2/2/2021 Nhật Bản Hải Dương Kim Thành Kim Xuyên Quỳnh Khê 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 12B Thạnh Hóa

83 Phạm Đại Tiền 15/10/1997 Nam Việt Nam C6625449 0908351459 2/2/2021 Nhật Bản Ninh Bình Yên Mô Yên Mạc Xóm 1, Đông Sơn 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 39D Thạnh Hóa

84 Trần Doãn Tân 24/8/1992 Nam Việt Nam C0056725 0775668435 2/2/2021 Nhật Bản Hưng Yên TP Hưng Yên Trung Nghĩa Đội 11, Thôn Đào Đặng 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 27B Thạnh Hóa

85 Đỗ Công Huân 18/6/1994 Nam Việt Nam C3306365 0989407762 2/2/2021 Nhật Bản Phú Thọ Thanh Thúy Thị Trấn Thanh Thúy Khu 4 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 36C Thạnh Hóa

86 Mai Xuân Cảnh 1/4/1992 Nam Việt Nam C2513967 0969766927 2/2/2021 Nhật Bản Nam Định Giao Thủy Giao Tiên Đội 4, Hùng Tiến 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 28B Thạnh Hóa

87 Phạm Tiến Dũng 14/5/1987 Nam Việt Nam C5981052 0932391845 2/2/2021 Nhật Bản Hải Dương Kinh Môn Quang Thành Xóm Đình Lâu Động 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 26D Thạnh Hóa

88 Lê Đình Dũng 1/12/1989 Nam Việt Nam B7191929 0353075134 2/2/2021 Nhật Bản Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Quỳ Số 2/Đường HH10 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 31B Thạnh Hóa

89 Nguyễn Mạnh Tuấn 8/7/1994 Nam Việt Nam C6599910 0395558794 2/2/2021 Nhật Bản Nam Định Nam Trực Nam Thắng Xóm 9, Thôn Đại An 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 23A Thạnh Hóa

90 Đỗ Nhật Minh 21/10/1999 Nam Việt Nam C3318376 0327113875 2/2/2021 Nhật Bản Hải Phòng Kiến An Lãm Hà 43/106, Trường Chinh 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 36F Thạnh Hóa

91 Chu Văn Lâm 2/1/1991 Nam Việt Nam B8883981 0356534959 2/2/2021 Nhật Bản Hưng Yên Ân Thi Văn Nhuệ Thôn Văn Nhuệ 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 39E Thạnh Hóa

92 Nguyễn Thế Đồng 15/11/1985 Nam Việt Nam B9785447 0962382585 2/2/2021 Nhật Bản Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Đồng Quang Trung 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 21A Thạnh Hóa

93 Nguyễn Văn Đông 20/1/1989 Nam Việt Nam B8334627 0327599922 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Đông Anh Việt Hùng Dục Nội 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 15D Thạnh Hóa

94 Lỗ Văn Dương 10/9/1987 Nam Việt Nam C2356004 0985332189 2/2/2021 Nhật Bản Vĩnh Phúc Yên Lạc Liên Châu Thụ Ích 3 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 29C Thạnh Hóa

95 Đinh Thị Thùy Trinh 6/10/1995 Nữ Việt Nam C2552814 0703990923 2/2/2021 Nhật Bản Đồng Nai Cẩm Mỹ Xuân Mỹ Láng Lớn 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 37F Thạnh Hóa

96 Hoàng Thị Hiền 5/4/1990 Nữ Việt Nam B9336679 0986719975 2/2/2021 Nhật Bản Quảng Bình Bố Trạch Liên Trạch Thôn Phú Kinh 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 34E Thạnh Hóa

97 Phan Thị Hà 13/11/1998 Nữ Việt Nam C3411311 0389527259 2/2/2021 Nhật Bản Nghệ An Yên Thành Đồng Thành Xóm Vũ Kỳ 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 8D Thạnh Hóa

98 Trần Ngọc Thảo Vi 26/4/1996 Nữ Việt Nam C2348895 0944552604 2/2/2021 Nhật Bản Bà rịa Vũng Tàu TP Bà Rịa P. Long Tâm 166/28 Võ Thị Sáu 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 7F Thạnh Hóa

99 Đỗ Anh Thư 16/7/1998 Nữ Việt Nam C6558305 0977094498 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Đông Anh Uy Nỗ 83, Đản Dị 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 36B Thạnh Hóa

100 Đỗ Thị Hà 27/3/1996 Nữ Việt Nam C0858075 0376363282 2/2/2021 Nhật Bản Bắc Giang Việt Yên Thị trấn Nênh Số 10, ngõ 111, Đường Thân Nhân
Tín 3/2/2021 Tập trung

Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 35A Thạnh Hóa

101 Đỗ Thị Hòa 22/3/1993 Nữ Việt Nam B9363425 0966407999 2/2/2021 Nhật Bản Hải Dương Kim Thành Kim Khê Đội 7, Thôn Phương Tân 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 35B Thạnh Hóa

102 Nguyễn Thị Thanh Bình 11/5/1998 Nữ Việt Nam C2142394 0828638683 2/2/2021 Nhật Bản Phú Yên Tuy An An Ninh Tây Thôn Tiên Châu 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 17A Thạnh Hóa

103 Nguyễn Thị Thanh Nhã 9/11/1992 Nữ Việt Nam C2683876 0988618710 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Phúc Thọ Tích Giang Đội 8 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 17C Thạnh Hóa 14 Tuần

104 Hoàng Thị Thủy 8/9/1997 Nữ Việt Nam C2982178 0348371929 2/2/2021 Nhật Bản Tuyên Quang Chiêm Hóa Hòa An Thôn Làng Rèn (Nà Đinh) 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 33C Thạnh Hóa 21 Tuần

105 Lê Thị Nguyệt 19/2/1999 Nữ Việt Nam C2929088 0332767683 2/2/2021 Nhật Bản Thanh Hóa Quảng Xương Quảng Chính Thôn Đại Đồng 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 37D Thạnh Hóa 26 Tuần

106 Đặng Thị Hồng Nhung 19/7/1995 Nữ Việt Nam C4357892 0972392771 2/2/2021 Nhật Bản Hưng Yên TP Hưng Yên Quảng Châu Thôn 1 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 38C Thạnh Hóa 16 Tuần

107 Trần Nguyễn Thủy Tiên 6/4/1998 Nữ Việt Nam C6589845 0988614498 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Q. Cầu Giấy P. Quan Hoa Số 2, ngách 8, ngõ 118, Nguyễn
Khánh Toàn 3/2/2021 Tập trung

Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 9D Thạnh Hóa

108 Trần Thị Hậu 2/11/1999 Nữ Việt Nam C7148810 0988928411 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Chương Mỹ Nam Phương Tiến Chương Mỹ 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 9E Thạnh Hóa

109 Bùi Thị Hiền 10/5/1998 Nữ Việt Nam C6884467 0362010119 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Q. Cầu Giấy P. Quan Hoa Ngách 1, ngõ 255 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 40B Thạnh Hóa

110 Hoàng Thị Tuyết 6/11/1960 Nữ Việt Nam B9271444 0918263999 2/2/2021 Nhật Bản Hồ Chí Minh Quận 6 Phường 8 133/41C Văn Thân 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 33D Thạnh Hóa

111 Phạm Thị Hương Bình 20/10/1975 Nữ Việt Nam C9271904 0386768678 2/2/2021 Nhật Bản Thừa Thiên Huế Hương Thủy Thủy Vân Kiệt 3, Dạ Lê 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 10F Thạnh Hóa



112 Châu Ngọc Khánh Quỳnh 20/8/1999 Nữ Việt Nam C5337839 0386768678 2/2/2021 Nhật Bản Thừa Thiên Huế Hương Thủy Thủy Vân Kiệt 3, Dạ Lê 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 39B Thạnh Hóa

113 Cấn Thị Hương 12/10/1984 Nữ Việt Nam B9989517 0773664241 2/2/2021 Nhật Bản Hưng Yên Khoái Châu Ông Đình Đội 7, thôn 3 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 40F Thạnh Hóa

114 Vũ Ngọc Anh 21/10/2020 Nữ Việt Nam N2291832 0848623838 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Q. Bắc Từ Liêm P. Thụy Phương Số 60, đường Tân Nhuệ II 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 40C Thạnh Hóa

115 Vũ Thị Hồng Thắm 31/1/2000 Nữ Việt Nam C5880538 0848623838 2/2/2021 Nhật Bản Hà Nội Q. Bắc Từ Liêm P. Thụy Phương Số 60, đường Tân Nhuệ II 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 40C Thạnh Hóa

116 Nguyễn Thị Duyên 18/2/1987 Nữ Việt Nam C0205734 0774979619 2/2/2021 Nhật Bản Hải Dương Nam Sách Hợp Tiến Đội 3, Thôn Đầu 3/2/2021 Tập trung
Ấp 4, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA (KCLTT Lâm
Viên Thanh Niên)

12 Bình thường 21E Thạnh Hóa

117 Trần Văn Khoa 12/03/1998 Nam Việt Nam N2301230 0986501958 02/02/221 Nhật Bản Hà Tĩnh Xuân An Nghi Xuân Khối 3 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 12C  Mộc Hóa
118 Đặng Đình Dân 06/05/1993 Nam Việt Nam C4023064 0989071306 02/02/221 Nhật Bản Hà Tĩnh Lộc Hà Hồng Lộc Thôn Đại Lư 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 39F  Mộc Hóa
119 Phạm Cao Cường 18/07/1997 Nam Việt Nam C2446967 0339541272 02/02/221 Nhật Bản Thái Bình Vũ Thư Duy Nhất Thôn Minh Hồng 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 14E  Mộc Hóa
120 Lê Huy Trung 01/05/1995 Nam Việt Nam C3225817 0877791235 02/02/221 Nhật Bản Thanh Hóa Quảng Xương Quảng Bình Thôn 9 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 03F  Mộc Hóa
121 Phạm Trung Kiên 07/03/2000 Nam Việt Nam C6572869 0983375631 02/02/221 Nhật Bản Hà Nội Đông Anh Liên Hà Hà Hương 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 26E  Mộc Hóa
122 Trương Anh Khoa 10/08/1990 Nam Việt Nam B6947400 0979629747 02/02/221 Nhật Bản Phú Thọ Việt Trì Tiên Cát 15B - Minh Hà 2 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 12E  Mộc Hóa
123 Dương Văn Tường 20/05/1984 Nam Việt Nam C2404324 0986720584 02/02/221 Nhật Bản Hải Phòng Vĩnh Bảo Vinh Quang Đường 10 - Nhân Gỉa 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 35E  Mộc Hóa
124 Nguyễn Sĩ Hậu 19/08/1986 Nam Việt Nam C6532086 0938672668 02/02/221 Nhật Bản Long An Bến Lức Lương Bình 1 A - Tổ 8 - Ấp 5A 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 23E  Mộc Hóa
125 Đỗ Hoàng Minh 29/11/1988 Nam Việt Nam C2804523 0354094239 02/02/221 Nhật Bản Đồng Nai Nhơn Trạch Vĩnh Thạnh 317 Ấp Vĩnh Cửu 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 36D  Mộc Hóa
126 Lê Bá Phúc 04/04/1995 Nam Việt Nam C3050861 0522383424 02/02/221 Nhật Bản Đồng Nai Long Khánh Xuân Lộc Ấp Trung tâm 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 03E  Mộc Hóa
127 Nguyễn Quốc Tiến 01/08/1995 Nam Việt Nam B9823502 0976250367 02/02/221 Nhật Bản Lâm Đồng Bảo Lộc Long Châu 520/2/1 Quốc lộ  20 Ánh Mai I 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 23D  Mộc Hóa
128 Nguyễn Trí nguyên 04/06/1985 Nam Việt Nam C1178932 0979432438 02/02/221 Nhật Bản Hà Nội Thường Tín Thắng Lợi Chợ Cầu 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 16F  Mộc Hóa
129 Lại Văn Thỏa 12/11/1991 Nam Việt Nam C2435169 0969688996 02/02/221 Nhật Bản Hà Nam Thanh Liêm Liêm Thuận Thôn Chằm 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 32E  Mộc Hóa
130 Nguyễn Văn Dũng 15/02/1962 Nam Việt Nam C2567534 0984137337 02/02/221 Nhật Bản Hồ Chí Minh Thủ Đức Hiệp Bình Phước 36/31 D Đường số 4 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 15E  Mộc Hóa
131 Lê Duy Khang 27/09/1994 Nam Việt Nam C3256992 0919579199 02/02/221 Nhật Bản Bến Tre Chợ Lách Phú Sơn 18/55 Ấp Phú Hiệp 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 31D  Mộc Hóa
132 Phan Hữu Cường 17/07/1997 Nam Việt Nam C1891132 0329489288 02/02/221 Nhật Bản Bình Định Hoài Nhơn Hoài Hương Nhuận An 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 11D  Mộc Hóa
133 Nguyễn Văn Tiến 28/04/1996 Nam Việt Nam C1702456 0969329109 02/02/221 Nhật Bản Hải Dương Gia Lộc Hương Hưng Thôn Tố 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 14A  Mộc Hóa
134 Phạm Công Thuận 01/11/1993 Nam Việt Nam N2058785 0,706547658 02/02/221 Nhật Bản Cần Thơ Ninh Kiều An Hội 152 Xô Viết Nghệ Tỉnh 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 14F  Mộc Hóa
135 Lê Anh Khoa 09/02/1988 Nam Việt Nam B9883909 0909348616 02/02/221 Nhật Bản Quảng Nam Duy Xuyên Duy Thành Thôn Thi Thại 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 32F  Mộc Hóa
136 Nguyễn Văn Nghĩa 15/11/1987 Nam Việt Nam C2396957 0972154256 02/02/221 Nhật Bản Hưng Yên Văn Lâm Chỉ Đạo Nghĩa Lộ 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 15F  Mộc Hóa
137 Hoàng Trung Hiếu 20/09/1990 Nam Việt Nam C5252726 0929672947 02/02/221 Nhật Bản Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh Đôi Xóm 7 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 33F  Mộc Hóa
138 Nguyễn Đình Hoan 17/04/1990 Nam Việt Nam B8960733 0986866182 02/02/221 Nhật Bản Hà Nội Quốc Oai Đồng Quang Đội 2 - Yên Nội 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 28E  Mộc Hóa
139 Nguyễn Đậu Sáng 10/03/1990 Nam Việt Nam C1919308 0973276564 02/02/221 Nhật Bản Nghệ An Nam Đàn  Kim Liên Xóm Sen 4 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 28D  Mộc Hóa
140 Lê Đức Minh 25/01/1996 Nam Việt Nam C2764141 0376603869 02/02/221 Nhật Bản Quảng Trị Hải Lăng Hải Trường Hậu Trường 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 31C  Mộc Hóa
141 Nguyễn Tấn Anh 02/08/1993 Nam Việt Nam C4643849 0824689779 02/02/221 Nhật Bản Đắc Lak Buôn Mê Thuột Phường Tân Lợi 35 đinh Lễ 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 23F  Mộc Hóa
142 Nguyễn Thanh Sang 12/08/1984 Nam Việt Nam C7745345 0988486672 02/02/221 Nhật Bản Long An Cần Đước Long Định Ấp 3  03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 22C  Mộc Hóa
143 Trịnh Minh Trí 30/01/1995 Nam Việt Nam C2197354 0358558187 02/02/221 Nhật Bản Bến Tre Ba Tri Phú Ngãi 155/PT 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 12D  Mộc Hóa
144 Nguyễn Hữu Nghĩa 06/06/1996 Nam Việt Nam C1943694 0342884955 02/02/221 Nhật Bản Đồng Tháp TP.Cao Lãnh Mỹ Tân 584 Mai Văn Khải - Tổ 5 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 25E  Mộc Hóa
145 Nguyễn Hữu Hạnh 17/02/1993 Nam Việt Nam C1743753 02413601051 02/02/221 Nhật Bản Bắc Ninh Tiên Du TT. Lim Thôn Duệ Đông 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 25D  Mộc Hóa
146 Trần Bão Tiến 24/03/1999 Nam Việt Nam C7440661 0967808197 02/02/221 Nhật Bản Bình Định Hoài Ân TT.Tân Bạc Hổ 114- 19/4 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 27A  Mộc Hóa
147 Nguyễn Thanh Tùng 20/12/1992 Nam Việt Nam B9759551 0987506921 02/02/221 Nhật Bản Tây Ninh Tâm Châu Suối Ngô Ấp 1 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 22E  Mộc Hóa
148 Lê Văn Bình 15/10/1984 Nam Việt Nam C7573781 0931472521 02/02/221 Nhật Bản Quảng Trị Cam Lộ TT. Cam Lộ Khu phố 3 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 18D  Mộc Hóa
149 Phan Anh Linh 07/07/1997 Nam Việt Nam C1917454 0916294493 02/02/221 Nhật Bản Nghệ An Tân Kỳ Tân Phú Xóm Vật Tư 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 11C  Mộc Hóa
150 Nguyễn Hoàng Luân 26/03/1997 Nam Việt Nam C2736997 0366011909 02/02/221 Nhật Bản Đồng Nai Định Quán Phú Hoài 112- Khu Dân Cư 8 - Ấp 2 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 25B  Mộc Hóa
151 Vương Tiến Hải 21/09/1987 Nam Việt Nam B9908740 0332966927 02/02/221 Nhật Bản Hung Yên Khoái Châu Phùng Hưng Đội 17- Xóm Đông- Thôn Ngọc Thượng03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 26C  Mộc Hóa
152 Lê Chí Hiếu 22/01/1991 Nam Việt Nam C6044667 0384181424 02/02/221 Nhật Bản Đồng Nai Tân Phú TT. Tân Phú 44A 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 31A  Mộc Hóa
153 Nguyễn Việt Anh 17/11/1996 Nam Việt Nam C0052409 0978721948 02/02/221 Nhật Bản Hà Nội Thạch Thất Thạch Hòa Thôn 8(3). 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 14D  Mộc Hóa
154 Nguyễn Thùy Linh 1998 Nữ Việt Nam C4156366 0901826450 02/02/221 Nhật Bản Hà Nội Thạch Thất Dị Nậu Thôn 4, Cụm Tam Nông 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 16D  Mộc Hóa
155 Phạm Thị Hoài Thu 1995 Nữ Việt Nam C2964778 0967468217 02/02/221 Nhật Bản Nghệ An Thanh Chương Thanh Lương Xóm 2 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 08E  Mộc Hóa
156 Nguyễn Kim Anh 1989 Nữ Việt Nam B5408693 0901854062 02/02/221 Nhật Bản Phú Thọ TP.Việt Trì Chu Hóa Khu 1 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường E24  Mộc Hóa
157 Nguyễn Xuân Trường 23/03/2020 Nam Việt Nam N2210513 0901854062 02/02/221 Nhật Bản Phú Thọ TP.Việt Trì Chu Hóa Khu  1 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường E24  Mộc Hóa
158 Nguyễn Thị Tươi 1991 Nữ Việt Nam B7235677 0333074559 02/02/221 Nhật Bản Hải Dương Cẩm Giàng Ngọc Liên Thu Lãng 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 16A  Mộc Hóa
159 Cao Thị Trang 1996 Nữ Việt Nam C2520590 0977923004/

Mẹ
02/02/221 Nhật Bản Hưng Yên Khoái Châu Tứ Dân Đội 1 Thôn Phương Đường 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 39A  Mộc Hóa

160 Nguyễn Thị Thu 1991 Nữ Việt Nam C1081762 0962594101/
anh chồng 02/02/221 Nhật Bản Thanh Hóa Hồng Sơn Đông Quang Thôn 2 Thịnh Trị 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 17D  Mộc Hóa

161 Nguyễn Thị Lan 1998 Nữ Việt Nam C3361916 0902689018 02/02/221 Nhật Bản HCM Gò Vấp Phường 11 6/8/61/60 Quang Trung 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 3B  Mộc Hóa
162 Đặng Thị Tường Vi 1989 Nữ Việt Nam C1844160 0779438856 02/02/221 Nhật Bản  Quãng Nam TX Điện Bàn Điện Nam Đông Khối 7A 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 38D  Mộc Hóa
163 Châu Thị Trúc Ly 1996 Nữ Việt Nam C2713753 0938585393 02/02/221 Nhật Bản Đồng Nai Nhơn Trạch Phước An Bàu Bông 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 39C  Mộc Hóa
164 Nguyễn Thị Kim Dung 1998 Nữ Việt Nam C2781316 0977111643 02/02/221 Nhật Bản Phú Thọ TP. Việt Trì Thụy Vân Khu 2 Nỗ Lực 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 19A  Mộc Hóa
165 Hà Thị Hiền 1992 Nữ Việt Nam C5781497 0986849692 02/02/221 Nhật Bản Phú Thọ Yên Lập Mỹ Lương Khu Đồng An 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 35F  Mộc Hóa
166 Phạm Thị Thanh Giang 1987 Nữ Việt Nam B9889718 0966663615 02/02/221 Nhật Bản HCM Q. 10 P. 14 284/73/8 Lý Thường Kiệt 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 9B  Mộc Hóa
167 Nguyễn Thị Nguyện 1991 Nữ Việt Nam C0125373 0979271910 02/02/221 Nhật Bản Nghệ An Yên Thành Long Thành Xóm văn Tràng 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 18A  Mộc Hóa
168 Đặng Thị Thu Thảo 1998 Nữ Việt Nam C2971224 0773685694 02/02/221 Nhật Bản Phú Thọ Cẩm Khê Đồng Lương Khu 2 Xóm Chùa 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 3A  Mộc Hóa
169 Đậu Thị Huy Hoàng 1995 Nữ Việt Nam C1664741 0707993379 02/02/221 Nhật Bản Khánh Hòa Vạn Ninh Vạn Hưng Thôn Xuân Đông 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 37B  Mộc Hóa
170 Đào Thị Hải Yến 1996 Nữ Việt Nam B9515678 0348077042 02/02/221 Nhật Bản Hưng Yên Mỹ Hào Hòa Phong Thuần Mỹ 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 38E  Mộc Hóa
171 Trần Thị Hồng Duyên 1990 Nữ Việt Nam C2598495 0356590290 02/02/221 Nhật Bản Trà Vinh Càng Long An Trường A 934/9B 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 08B  Mộc Hóa
172 Nguyễn Thi Nhung 1993 Nữ Việt Nam C2398465 0985983921/ Bố 02/02/221 Nhật Bản Hà Nội Nguyễn Đức Lê Thanh Đội 9 Đức Thụ 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 18C  Mộc Hóa
173 Lê Thị Tươi 1989 Nữ Việt Nam C4874483 986315967/ Chồng02/02/221 Nhật Bản Bắc Ninh Lương Tài Quãng Phú Quãng Nạp 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 30F  Mộc Hóa
174 Nguyễn Thị Hồng 1994 Nữ Việt Nam C2619358 0983469163/ Chồng02/02/221 Nhật Bản Hải Dương Tứ Kỳ Nguyên Giáp Đội 2 An Thổ 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 20A  Mộc Hóa
175 Kiều Thị Minh Nguyệt 1991 Nữ Việt Nam C3330587 0979909717 02/02/221 Nhật Bản Phú Thọ TP. Việt Trì Thanh Miếu Khu 9 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 32C  Mộc Hóa
176 Hoàng Thị Thiết 1992 Nữ Việt Nam C7398182 0983153854 02/02/221 Nhật Bản Lạng Sơn Văn Quan Trì Lễ Thôn Bảng Bang 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 33B  Mộc Hóa
177 Trần Thị Hoa 1995 Nữ Việt Nam C3001330 0917842943/ Bố 02/02/221 Nhật Bản Nam Định Mỹ Lộc Mỹ Hà Xóm 4 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 9F  Mộc Hóa
178 Lưu Thị Nhât Anh 1996 Nữ Việt Nam B8927739 0936774965 02/02/221 Nhật Bản Quãng Ninh TX Quãng Yên Quãng Yên 73 Lê Lợi 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 29F  Mộc Hóa
179 Nguyễn Thị Hường 1992 Nữ Việt Nam C0397557 0948657216 02/02/221 Nhật Bản Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh Hồng Xóm 1 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 20D  Mộc Hóa
180 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1998 Nữ Việt Nam C7141164 0983632237 02/02/221 Nhật Bản TP Thái Nguyên TX Phổ Yên Vạn Phái Xóm Hạ Vụ 3 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 19F  Mộc Hóa
181 Trịnh Thị Ngọc Ánh 1998 Nữ Việt Nam C7069307 0356564902 02/02/221 Nhật Bản Thanh Hóa Thọ Xuân Xuân yên Xóm 10 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 6B  Mộc Hóa
182 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1998 Nữ Việt Nam C7881431 0387330696/ Anh 02/02/221 Nhật Bản Hà Nam TX Duy Tiên Di Hải Tồ Dân Phố Hương Cát 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 17B  Mộc Hóa
183 Nguyễn Thị Sinh 1996 Nữ Việt Nam C7793371 0985721994 02/02/221 Nhật Bản Hà Nam Bình Lục Ngọc Lũ Đội 2 An Thổ 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 18F  Mộc Hóa
184 Phan Thị Yến Dung 1993 Nữ Việt Nam C5350058 0934113868 02/02/221 Nhật Bản HCM Q Tân Bình P 14 228/10 Nguyễn Hồng Đào 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 7A  Mộc Hóa
185 Trần Thị Thu Cúc 1997 Nữ Việt Nam C3617083 0934025815 02/02/221 Nhật Bản HCM Củ Chi Tân Thạnh Đông 366 Tỉnh Lộ 15 Ấp 2 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 7D  Mộc Hóa
186 Trần Thị Kim Chi 1999 Nữ Việt Nam C8326933 0915005070 02/02/221 Nhật Bản Hà Nam Lý Nhân Hòa Hậu Thôn 1 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 8C  Mộc Hóa
187 Lê Thị Biên 1985 Nữ Việt Nam B6022637 0903005804 02/02/221 Nhật Bản Hà Nội Hoàng Mai Tương Mai Số 1B- Ngách 151/ 40 Nguyễn Đức Cảnh03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 30B  Mộc Hóa
188 Dương Thị Nhân Hòa 1998 Nữ Việt Nam C2551143 0334118885 02/02/221 Nhật Bản Đồng Tháp Tam Nông Phú Thọ Ấp Long Phú 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 35D  Mộc Hóa
189 Võ Thanh Hiền 1998 Nữ Việt Nam C2434053 0975268402 02/02/221 Nhật Bản Hà Tĩnh TX kỳ Anh P Song Trí 234 Tổ Dân phố 3 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 6C  Mộc Hóa
190 Vũ Thị Nhung 1994 Nữ Việt Nam B7422061 0865805517 02/02/221 Nhật Bản Hà Nam Thanh Liêm Thanh Nghị Xóm 3 Nham Kênh 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 5A  Mộc Hóa
191 Dương Thị Mỹ Nhi 1992 Nữ Việt Nam C3132841 0985447466 02/02/221 Nhật Bản Bến Tre Ba Tri Mỹ Chánh 166/ BB ấp Bờ Bàu 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 3D  Mộc Hóa
192 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1999 Nữ Việt Nam C4152415 0975726322/ Bố 02/02/221 Nhật Bản Ninh Bình Kim Sơn Lai Thành Xóm 2A  03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 21D  Mộc Hóa
193 Trần Thị Nga 1999 Nữ Việt Nam C4156237 0339780150/ Em Gái02/02/221 Nhật Bản Thanh Hóa Nông Cống Thăng Long Tân Vinh 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 7C  Mộc Hóa
194 Nguyễn Thị Trang 1996 Nữ Việt Nam C6936179 0332081445 02/02/221 Nhật Bản Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Phú Phú Lợi 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 17E  Mộc Hóa
195 Nguyễn Tường Anh 1999 Nữ Việt Nam C5117330 0904844119 02/02/221 Nhật Bản Hà Nội Q Tây Hồ P Yên Phụ 57 Phố An Dương  03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 15B  Mộc Hóa
196 Nguyễn Thị Huệ 2000 Nữ Việt Nam C6624979 03291515701 02/02/221 Nhật Bản Phú Thọ Hạ Hòa Vô Tranh Khu 10 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 20B  Mộc Hóa
197 Phạm Thị Hiền 1998 Nữ Việt Nam C3190533 0984872966/ Mẹ 02/02/221 Nhật Bản Hải Dương Kim Thành Kim Đính Đội 7 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 10E  Mộc Hóa
198 Trần Thị Hòa 1999 Nữ Việt Nam C5508623 0869065790 02/02/221 Nhật Bản Quãng Bình TX Ba Đồn Quãng Sơn Thôn Diên Trường 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 8A  Mộc Hóa

199 Phạm Thị Doan 1988 Nữ Việt Nam B9583025 0984366569/
Mẹ chồng 02/02/221 Nhật Bản Thái Bình  Vũ Thư Song An Thôn Kiều Thần 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 10D  Mộc Hóa

200 Nguyễn Thảo Linh 1993 Nữ Việt Nam C4327554 0383210796/
Mẹ

02/02/221 Nhật Bản Nghệ An Nghi Lộc Nghi Long Xóm Thành 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 22f  Mộc Hóa
201 Lê Thị Vân 1998 Nữ Việt Nam C3675186 0965205508 02/02/221 Nhật Bản Thanh Hóa Thiệu Hóa Thiệu Di Thôn Đông Mỹ 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 29A  Mộc Hóa
202 Trần Thụy Nga My 1988 Nữ Việt Nam C2411417 0918185093/

Mẹ
02/02/221 Nhật Bản Bình Thuận TP Phan Thiết P Phú Hài Lô 35 Võ Văn Kiệt 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 6A  Mộc Hóa

203 Võ Thị Như Quỳnh 1994 Nữ Việt Nam C2131528 0985352816 02/02/221 Nhật Bản Quãng Trị Vĩnh Linh Vĩnh Tú Phường Duyệt 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 6D  Mộc Hóa

204 Nguyễn Thị Phương 1992 Nữ Việt Nam C6830515 0702793262/
Chồng 02/02/221 Nhật Bản Hà Tĩnh Nghi Xuân TT.Tiên Điền Tổ Dân Phố Phong Giang 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 18E  Mộc Hóa

205 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1996 Nữ Việt Nam C0420053 0975103408/ Bố 02/02/221 Nhật Bản Quảng Trị Gio Linh Gio Phong Thôn Gio Môn 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 34C  Mộc Hóa
206 Lê Vy  04/12/2019 Nữ Việt Nam N2134639 0975103408/ Bố 02/02/221 Nhật Bản Quảng Trị Gio Linh Gio Phong Thôn Gio Môn 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 34C  Mộc Hóa
207 Hoàng Thị Nhài 1993 Nữ Việt Nam C0892986 0932601804 02/02/221 Nhật Bản Nam Định Vụ Bản Hợp Hưng Thôn Nội Chế 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 34F  Mộc Hóa
208 Nguyễn Thị Hương 1989 Nữ Việt Nam C5921869 0779007423 02/02/221 Nhật Bản Nghệ An Yên Thành Đô Thành Xóm Phú Xuân 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 20C  Mộc Hóa
209 Nguyễn Ngọc Huyền 1998 Nữ Việt Nam C6617375 0989339065 02/02/221 Nhật Bản Đắk Lắk EaKar TT Ea Knốp Thôn 6A 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 23B  Mộc Hóa
210 Phạm Thúy Quỳnh 1998 Nữ Việt Nam C7786780 0834222468 02/02/221 Nhật Bản Hà Đông Phú La Phú La 1607 Tòa K1 Chung Cư The Kpark 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 9C  Mộc Hóa
211 Nguyễn Thị Kim Cúc 1998 Nữ Việt Nam C7785051 0368546556 02/02/221 Nhật Bản Vĩnh Phúc Vĩnh Tường Nghĩa Hưng Khu 2 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 20F  Mộc Hóa



212 Hoàng Thị Quỳnh 1992 Nữ Việt Nam C1203411 0988731399/
Chị gái 02/02/221 Nhật Bản Quãng Ninh TP Hạ Long Thống Nhất Thôn 3 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 33A  Mộc Hóa

213 Lê Thị Ánh Tuyết 1999 Nữ Việt Nam C6813407 931171641 02/02/221 Nhật Bản Phú Yên Tuy An An Chấn Thôn Mỹ Quang  Bắc 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 30A  Mộc Hóa
214 Hoàng Thị Anh 1990 Nữ Việt Nam C1315840 0763419383/ Bố 02/02/221 Nhật Bản Hải Phòng Q Hải An P Thành Tô Đồng Xã 2 03/02/2021 Tập trung Đại đội bộ binh Mộc Hóa 12 Bình thường 34D  Mộc Hóa

215 Ren Li 1995 Nam Trung Quốc Không Không 24/01/2021 Hồ Bắc Trung Quốc
Campuchia Hồ Bắc Không Không Không 25/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm GDNN
- GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

21 Bình thường
Nhập cảnh trái phép
- (ĐMLM) - Mộc
Hóa

Vĩnh Hưng

216 Yu Fu Gui 1994 Nam Trung Quốc Không Không 24/01/2021 Hồ Bắc Trung Quốc
Campuchia Hồ Bắc Không Không Không 25/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm GDNN
- GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

21 Bình thường
Nhập cảnh trái phép
- (ĐMLM) - Mộc
Hóa

Vĩnh Hưng

217 CHEN KE FENG 1996 Nam Trung Quốc E45514541 Không 30/1/2021 Pur Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở Trung
Tâm GDNN - GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

30/1/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm GDNN
- GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

16 Bình thường
Nhập cảnh trái phép
(ĐMLM) - Vĩnh
Hưng

Vĩnh Hưng

218 LIU NIAN 2000 Nam Trung Quốc 53212820000302
001X Không 30/1/2021 Pur Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly tập trung Cơ sở Trung
Tâm GDNN - GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

30/1/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm GDNN
- GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

16 Bình thường
Nhập cảnh trái phép
(ĐMLM) - Vĩnh
Hưng

Vĩnh Hưng

219 Tô Bình Trọng 1986 Nam Việt Nam Không Không 31/01/2021 Long An Vĩnh Hưng Long An Vĩnh Hưng Thái Bình Trung Trung Trực 01/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm GDNN
- GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

14 Bình thường Tài xế xe ôm - Vĩnh
Hưng Vĩnh Hưng

220 CHEN SHUAI ZHENG 1995 Nam Trung Quốc Không Không 24/01/2021 Hồ Nam Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở Trung
Tâm GDNN - GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

01/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm GDNN
- GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

14 Bình thường
Nhập cảnh trái phép
- (ĐMLM) - Vĩnh
Hưng

Vĩnh Hưng

221 FANG CHENGLONG 1998 Nam Trung Quốc Không Không 24/1/2021 Chiết Giang Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình
Cở sở cách ly tập trung Cơ sở Trung
Tâm GDNN - GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

01/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm GDNN
- GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

14 Bình thường
Nhập cảnh trái phép
- (ĐMLM) - Vĩnh
Hưng

Vĩnh Hưng

222 Trần Thanh Dũng 1969 Nam Việt Nam C3525311 0949787736 01/02/2021 Phnom Pênh Hàn Quốc,
Campuchia Đắc Nông Đắk Mil Đức Minh Số 52, Thôn Đức Nghĩa 01/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm GDNN
- GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

14 Bình thường NC ĐQĐ - CK Bình
Hiệp Vĩnh Hưng

223 Đào Thị Hương 1976 Nữ Việt Nam B8403255 0935769502 01/02/2021 Phnom Pênh Hàn Quốc,
Campuchia Đắc Nông Đắk Mil Đức Minh Số 52, Thôn Đức Nghĩa 01/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm GDNN
- GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

14 Bình thường NC ĐQĐ - CK Bình
Hiệp Vĩnh Hưng

224 Trần Văn Hà 1999 Nam Việt Nam C2758409 Không 01/02/2021 Phnom Pênh Hàn Quốc,
Campuchia Quảng Ngãi Tp.Quảng Ngãi Nguyễn Nghiêm Số 103, Trần Hưng Đạo 01/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm GDNN
- GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

14 Bình thường NC ĐQĐ - CK Bình
Hiệp Vĩnh Hưng

225 Phạm Thanh Thúy 1996 Nữ Việt Nam B6416869 0968258842 01/02/2021 Phnom Pênh Hàn Quốc,
Campuchia Tp.HCM Gò Vấp Phường 12 Số 776/75, Phạm văn Bạch 01/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm GDNN
- GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

14 Bình thường NC ĐQĐ - CK Bình
Hiệp Vĩnh Hưng

226 Văn Minh Thắng 2001 Nam Việt Nam 301758155 Không 31/1/2021 Thủ Dầu 1 Bình Dương Long An Đức Hòa Hiệp Hòa Hòa Hiệp 2 01/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm GDNN
- GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

14 Bình thường Học chung lớp với
con gái BN 1801 Vĩnh Hưng

227 Nguyễn Thị Liên Hoa 2002 Nữ Việt Nam 301801993 Không 31/1/2021 Thủ Dầu 1 Bình Dương Long An Cần Giuộc Thị Trấn Tổ 8, Khu phố Tân Xuân 01/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm GDNN
- GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

14 Bình thường Học chung lớp với
ca nghi nhiễm Vĩnh Hưng

228 Thái Đắc Tươi 1967 Nam Việt Nam Không 0855606787 31/01/2021 Đường Biên giới CPC-
VN

Đường Biên giới
CPC-VN Long An Vĩnh Hưng Thái Bình Trung Trung Chánh 02/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm GDNN
- GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

13 Bình thường
Tài xế xe ôm chở
người Trung Quốc
sang Campuchia

Vĩnh Hưng

229 Hoàng Văn Phúc 1978 Nam Việt Nam 022078000422 0901666889 25/01/2021 Sân bay Vân Đồn -
Quảng Ninh Việt Nam Long An Đức Hòa Hòa Khánh Đông Bình Lợi 03/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm GDNN
- GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

12 Bình thường
Đến sân bay Vân
Đồn và đi trên
chuyến bay VR231

Vĩnh Hưng

230 Ngô Thị Thúy An 1993 Nữ Việt Nam 352247131 0589459925 08/02/2021 Campuchia Campuchia An Giang Phú Tân Phú Bình Bình Phú 2 08/2/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm GDNN
- GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

7 Bình thường

NCTP-Đường biên
giới CPC-VN, khu
vực ấp Vinh, Mỹ
Thạnh Tây, Đức
Huệ, Long An

Vĩnh Hưng

231 Lê Thị Minh Ngọc 1998 Nữ Việt Nam 301658203 0367266920 02/02/2021 Đối tượng F1 Đối tượng F1 Long An Cần Giuộc Tân Tập Tân Hòa 11/02/2021 Tập trung

Cở sở cách ly tập trung
Cơ sở Trung Tâm GDNN
- GDTX Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh Long An

4 Bình thường

Tiếp xúc gần với ca
dương tính Sar - Cov
2 tại Mắt Bão BPO,
12A Núi Thành,
P13, Quận Tân Bình
TP.HCM

Vĩnh Hưng



SỞ Y TẾ LONG AN
DANH SÁCH  ĐANG THEO DÕI ≤ 14 NGÀY (CÁCH LY TẠI NHÀ)
TÌNH HÌNH SỨC KHỎE CỦA NHỮNG TRƯỜNG HỢP CÁCH LY VÀ NGƯỜI TIẾP XÚC GẦN VỚI CA BỆNH NGHI NGỜ

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Quốc tịch Số hộ chiếu Số điện thoại liên lạc

Ngày nhập cảnh
vào Việt Nam
hoặc Ngày tiếp
xúc lần cuối

Vùng dịch tễ đi từ
(tỉnh - Quốc gia) nào vào Việt Nam

Địa chỉ lưu trú (ghi cụ thể ấp, xã, huyện )
Hiện tại Ngày bắt đầu cách

ly/theo dõi
Hình thức
cách ly Địa chỉ, địa điểm cách ly

Số ngày đã
cách ly tính
từ ngày
nhập cảnh

Tình trạng sức
khỏe ngày báo
cáo

Ghi chú Huyện
Tên tỉnh Tên Quốc

gia Tỉnh Huyện Xã Số nhà,
Ấp/Khu phố

1 Phạm Thị Lệ Quyên 1989 nữ Việt Nam 273341427 938626466 06/02/2021 Bình Dương Việt Nam Long An TP Tân An NTT ấp Nhơn Trị
2 06/02/2021 cách ly tại nhà

245 ấp Nhơn Trị 2 xã Nhơn
Thạnh Trung TPTA, tỉnh

Long An
9 Bình thường

sống tại tòa nhà Ehome
4 Bình Dương liên
quang BN 1979, 1980,
tòa nhà bị phong tỏa

TP Tân An

2 Nguyễn Thanh Hải 1985 nam Việt Nam 301147871 938626466 06/02/2021 Bình Dương Việt Nam Long An TP Tân An NTT ấp Nhơn Trị
2 06/02/2021 cách ly tại nhà

245 ấp Nhơn Trị 2 xã Nhơn
Thạnh Trung TPTA, tỉnh

Long An
9 Bình thường

sống tại tòa nhà Ehome
4 Bình Dương liên
quang BN 1979, 1980,
tòa nhà bị phong tỏa

TP Tân An

3 Trần Bá Duy Khang 1995 Nam Việt Nam 301546146 0946241294 08.02.2021 Long An Việt Nam Long An TP Tân An Bình Tâm 40A Lương
Văn Hội- Ấp

3

08.02.2021  Cách ly tại
nhà

40A Lương Văn Hội- ấp 3-
xã Bình Tâm 7 Bình thường Phòng khám BS Hòa

liên quan F1 Như TP Tân An

4 Nguyễn Thị Hồng Sáng 1982 Nữ Việt Nam 301718944 914540963 04/02/2021 Long An Việt Nam LA TP Tân An Phường 4 36/12 Trịnh
Quang Nghị, 04/02/2021 Tại nhà 36/12 Trịnh Quang Nghị 11 Bình thường Tiếp xúc với F1 là bà

Như TP Tân An

5 Nguyễn Thị Hòa 1961 nữ Việt Nam 300033588 0918976780 07/02/2021 Long An Việt Nam Long An TP Tân An Phường 1 158 nguyễn
trung trực 07/02/2021 cách ly tại nhà 158 nguyễn trung trực,

phường 1 8 Bình thường Tiếp xúc với F1 là bà
Như TP Tân An

6 Phan Văn Đời 1945 Nam Việt Nam 909615379 09/02/2021 Long An Việt Nam Long An TP Tân An Lợi Bình Nhơn Ấp Rạch
Chanh 09/02/2020 Tại Nhà Ấp Rạch Chanh 6 Bình Thường

Tiếp xúc với F1 là
thanh phong( đi chung
đám giỗ), liên quan BN
Kim Thoa

TP Tân An

7 Phan Thế Hùng 1983 Nam Việt Nam 908665272 09/02/2021 Long An Việt Nam Long An TP Tân An Lợi Bình Nhơn Ấp Rạch
Chanh 09/02/2020 Tại Nhà Ấp Rạch Chanh 6 Bình Thường

Tiếp xúc với F1 là
thanh phong( đi chung
đám giỗ), liên quan BN
Kim Thoa

TP Tân An

8 Phan Thành Nhân 1992 Nam Việt Nam 825752656 09/02/2021 Long An Việt Nam Long An TP Tân An Lợi Bình Nhơn Ấp Rạch
Chanh 09/02/2020 Tại Nhà Ấp Rạch Chanh 6 Bình Thường

Tiếp xúc với F1 là
thanh phong( đi chung
đám giỗ), liên quan BN
Kim Thoa

TP Tân An

9 Nguyễn Quang Hải 1984 Nam Việt Nam 901609523 09/02/2021 Long An Việt Nam Long An TP Tân An Lợi Bình Nhơn Ấp Rạch
Chanh 09/02/2020 Tại Nhà Ấp Rạch Chanh 6 Bình Thường

Tiếp xúc với F1 là
thanh phong( đi chung
đám giỗ), liên quan BN
Kim Thoa

TP Tân An

10 Nguyễn Thanh Hải 1969 Nam Việt Nam 348097807 09/02/2021 Long An Việt Nam Long An TP Tân An Lợi Bình Nhơn Ấp Rạch
Chanh 09/02/2020 Tại Nhà Ấp Rạch Chanh 6 Bình Thường

Tiếp xúc với F1 là
thanh phong( đi chung
đám giỗ), liên quan BN
Kim Thoa

TP Tân An

11 Phan Thị Ánh Phượng 1977 Nam Việt Nam 348097807 09/02/2021 Long An Việt Nam Long An TP Tân An Lợi Bình Nhơn Ấp Rạch
Chanh 09/02/2020 Tại Nhà Ấp Rạch Chanh 6 Bình Thường

Tiếp xúc với F1 là
thanh phong( đi chung
đám giỗ), liên quan BN
Kim Thoa

TP Tân An

12 Phan Thị Hồng Lụa 1991 Nữ Việt Nam

0819718889 09/02/2021

Long An Việt Nam Long An TP Tân An Lợi Bình Nhơn Ấp Rạch
Chanh

09/02/2020

Tại Nhà Ấp Rạch Chanh

6

Bình Thường

Tiếp xúc với F1 là
thanh phong( đi chung
đám giỗ), liên quan BN
Kim Thoa

TP Tân An

13 Võ Thị Kim Quyên 1977 Nữ Việt Nam 908665272 09/02/2021 Long An Việt Nam Long An TP Tân An Lợi Bình Nhơn Ấp Rạch
Chanh 09/02/2020 Tại Nhà Ấp Rạch Chanh

6

Bình Thường

Tiếp xúc với F1 là
thanh phong( đi chung
đám giỗ), liên quan BN
Kim Thoa

TP Tân An

14 Phan Hoàng Huân

1985 Nam Việt Nam 0908665272 09/02/2021 Long An Việt Nam Long An TP Tân An Lợi Bình Nhơn
Ấp Rạch
Chanh 09/02/2020 Tại Nhà Ấp Rạch Chanh 6 Bình Thường

Tiếp xúc với F1 là
thanh phong( đi chung
đám giỗ), liên quan BN
Kim Thoa

TP Tân An

15 Nguyễn Hồng Tâm

2014 Nam Việt Nam 0949651054 09/02/2021 Long An Việt Nam Long An TP Tân An Lợi Bình Nhơn
Ấp Rạch
Chanh 09/02/2020 Tại Nhà Ấp Rạch Chanh 6 Bình Thường

Tiếp xúc với F1 là
thanh phong( đi chung
đám giỗ), liên quan BN
Kim Thoa

TP Tân An

16 Lê Thanh Tùng

1973 Nam Việt Nam 0986515770 09/02/2021 Long An Việt Nam Long An TP Tân An Lợi Bình Nhơn
Ấp Rạch
Chanh 09/02/2020 Tại Nhà Ấp Rạch Chanh 6 Bình Thường

Tiếp xúc với F1 là
thanh phong( đi chung
đám giỗ), liên quan BN
Kim Thoa

TP Tân An

17 Đoàn Văn Ni

1973 Nam Việt Nam 0985995344 09/02/2021 Long An Việt Nam Long An TP Tân An Lợi Bình Nhơn
Ấp Rạch
Chanh 09/02/2020 Tại Nhà Ấp Rạch Chanh 6 Bình Thường

Tiếp xúc với F1 là
thanh phong( đi chung
đám giỗ), liên quan BN
Kim Thoa

TP Tân An

18 Nguyễn Công Thịnh

1985 Nam Việt Nam 0817059789 09/02/2021 Long An Việt Nam Long An TP Tân An Lợi Bình Nhơn
Ấp Rạch
Chanh 09/02/2020 Tại Nhà Ấp Rạch Chanh 6 Bình Thường

Tiếp xúc với F1 là
thanh phong( đi chung
đám giỗ), liên quan BN
Kim Thoa

TP Tân An

19 Phạm Minh Hùng

1974 Nam Việt Nam 0398347255 09/02/2021 Long An Việt Nam Long An TP Tân An Lợi Bình Nhơn
Ấp Rạch
Chanh 09/02/2020 Tại Nhà Ấp Rạch Chanh 6 Bình Thường

Tiếp xúc với F1 là
thanh phong( đi chung
đám giỗ), liên quan BN
Kim Thoa

TP Tân An

20 Đặng Đình Thanh Hiền

1997 Nữ  Việt Nam 0948524542 07/02/21 Long An Việt Nam Long an TP Tân An Phường 6

Kế số 396,
Huỳnh Châu
Sổ, KP Xuân

hòa 2 07/2/2021 Tại nhà
Kế số 396, Huỳnh Châu Sổ,

Xuân hòa 2 8 Bình thường

Tiếp xúc với F1 Như TP Tân An

21 Nguyễn Thị Cẩm Phương
1990 Nữ  Việt Nam 0962149966 04/02/21 Long An Việt Nam Long an TP Tân An Phường 6

203/8QL62,
KP Xuân hòa

1 04/2/2021 Tại nhà 203/8QL62, KP Xuân hòa 1 11 Bình thường
Tiếp xúc với F1 Như TP Tân An

22 Nguyễn Thị Lan
1978 Nữ  Việt Nam 0356761354 04/02/21 Long An Việt Nam Long an TP Tân An Phường 6

203/6/25QL6
2, KP Xuân
hòa 1 04/2/2021 Tại nhà

203/6/25QL62, KP Xuân
hòa 1 11 Bình thường

Tiếp xúc với F1 Như TP Tân An

23 Phùng Thị Hằng
1989 Nữ  Việt Nam 0983068370 04/02/21 Long An Việt Nam Long an TP Tân An Phường 6

102/47,
Huỳnh Châu
Sồ, KP Xuân

hòa 2
04/2/2021 Tại nhà

102/47, Huỳnh Châu Sồ, KP
Xuân hòa 2 11 Bình thường

Tiếp xúc với F1 Như TP Tân An

24 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 1987 Nữ Việt Nam 301229326 0943953263 05/02/2021 Long An Việt Nam LA TPTA Phường 5 156 QL1, KP.
Phú Nhơn 08/02/2021 tại nhà 156 QL1, KP. Phú Nhơn,

phường 5 7 Bình thường Tiếp xúc với F1 Như TP Tân An

25 Đặng Thị Bích Huyền 1984 Nữ Việt Nam 301147807 0949925149 07/02/2021 Long An Việt Nam Long An TPTA Phường 3
298A Hùng
Vương 07/02/2021 cách ly tại nhà Số 298A Hùng Vương,

Phường 3, TPTA 8 Bình thường Tiếp xúc với F1 Như TP Tân An



26 Lê Thị Nhã Trang 1978 Nữ Việt Nam 300940405 0919998329 07/02/2021 Long An Việt Nam Long An TPTA Phường 3
120 Nguyễn
Thông 07/02/2021 cách ly tại nhà 120 Nguyễn Thông, Phường

3, TPTA 8 Bình thường Tiếp xúc với F1 Như TP Tân An

27 Võ Trường Giang 1988 Nam Việt Nam 301270576 0977233237 04/02/2021 Long An Việt Nam Long An TPTA Phường 3
40/38
Nguyễn
Thông

04/02/2021 cách ly tại nhà 40/38 Nguyễn Thông,
Phường 3, TPTA 11 Bình thường Tiếp xúc với F1 Như TP Tân An

28 Mai Thị Hồng 1977 Nữ Việt Nam 0859590659 08/02/2021 Long An Việt Nam Long An TPTA P2
19 Quốc lộ 1

-Kp2 08/02/2021 Tại nhà 19 Quốc lộ 1 -Kp2, phường
2 7 Bình thường Tiếp xúc với F1 Như TP Tân An

29 Nguyễn Minh Thiện 2006 Nam Việt Nam 0859590659 08/02/2021 Long An Việt Nam Long An TPTA P2
19 Quốc lộ 1

-Kp2 08/02/2021 Tại nhà 19 Quốc lộ 1 -Kp2, phường
2 7 Bình thường Tiếp xúc với F1 Như TP Tân An

30 Lê Phước Đình 1971 Nam Việt Nam 0859590659 08/02/2021 Long An Việt Nam Long An TPTA P2
19 Quốc lộ 1

-Kp2 08/02/2021 Tại nhà
19 Quốc lộ 1 -Kp2, phường

2 7 Bình thường Tiếp xúc với F1 Như TP Tân An

31 Trần Thị Lý Kiều 1993 Nữ Việt Nam 301473921 0828424299 07/02/2021 Long An Việt Nam LA TPTA P7 112 hẽm 646
kp An Thuận

1

07/02/2021 Tại nhà 112 hẽm 646 kp An Thuận
1, phường 7 8 Bình thường Tiếp xúc với F1 Như TP Tân An

32 Lương Thanh Thảo 2003 Nữ Việt Nam 301824913 0975109900 01/02/2021 TP.HCM Việt Nam LA TPTA P7
235B Châu
Thị Kim kp
Bình An 1

01/02/2021 Tại nhà 235B Châu Thị Kim kp
Bình An 1, phường 7 14 BT

Tiếp xúc F1 bạn học ở
trường THPT Trương
Vĩnh Ký liên quan BN

2025

TP Tân An

33 Bùi Thị Mai Khanh 1985 Nữ Việt Nam 301161294 0933938597 05.02.2021 Long An Việt Nam Long An TPTA Bình Tâm 230, Ấp Bình
Nam 09.02.2021  Cách ly tại

nhà
230, Ấp Bình Nam, xã Bình

Tâm, TPTA 6 Bình thường Phòng khám BS Hòa,
F11 Như TP Tân An

34 Ngô Phương Nghi 2004 Nữ Việt Nam 304000365 0826120904 1/2/2021 TP HCM Việt Nam TP. HCM Q.10 P12 Chung cư
339/34A 09.02.2021  Cách ly tại

nhà
261, ấp 4, xã Bình Tâm,

TPTA 6 Bình thường tiếp xúc với F1 của BN
2029 TP Tân An

35 Lê Võ Hoàng Vinh 2000 Nam Việt Nam 301701781 0383136719 9/2/2021 TP HCM Việt Nam Long An TPTA Tân Khánh
120, Phạm
Văn Thành ,
Thủ Tửu 1

9/2/2021 Cách ly tại
nhà

120, Phạm Văn Thành , Thủ
Tửu 1, Tân Khánh, TPTA,

LA
6 Bình thường

Tiếp xúc F1  bn
nguyễn hồng anh chưa

có mã số
TP Tân An

36 Nguyễn Minh Hiếu 1962 Nam Việt Nam 300629976 908157565 02/07/2021 Long An VN LA TPTA P1 158 nguyễn
trung trực 07/02/2021 cách ly tại nhà 158 nguyễn trung trực,

phường 1 8 Bình thường tiếp xúc với F1 Như
của BN 2014 TP Tân An

37 Lê Thị Thanh Thuý 1991 Nữ Việt Nam 301374716 977968095 02/07/2021 Long An VN LA TPTA P1 158 nguyễn
trung trực 07/02/2021 cách ly tại nhà 158 nguyễn trung trực,

phường 1 8 Bình thường tiếp xúc với F1 Như
của BN 2014 TP Tân An

38 Nguyễn Thị Thu Hằng 1982 Nữ Việt Nam 301008241 909257153 02/07/2021 Long An VN LA TPTA P1 158 nguyễn
trung trực 07/02/2021 cách ly tại nhà 158 nguyễn trung trực,

phường 1 8 Bình thường tiếp xúc với F1 Như
của BN 2014 TP Tân An

39 Mai Thị Kim Chi 1969 Nữ Việt Nam 300572564 334246188 02/07/2021 Long An VN LA TPTA P1 158 nguyễn
trung trực 07/02/2021 cách ly tại nhà 158 nguyễn trung trực,

phường 1 8 Bình thường tiếp xúc với F1 Như
của BN 2014 TP Tân An

40 Phạm Thị Kim Thuỷ 1980 Nữ Việt Nam 261299480 784327477 07/2/2021 Long An VN LA TPTA P1 01 Nguyễn
An Ninh,
KP5

07/2/2021 Cách ly tại
nhà 01 Nguyễn An Ninh, KP5 8 Bình thường tiếp xúc với F1 Như

của BN 2014 TP Tân An

41 Nguyễn Văn Đức 1980 Nam Việt Nam 260938082 0963060561 07/2/2021 Long An VN LA TPTA P1
01 Nguyễn
An Ninh,
KP5

07/2/2021
Cách ly tại

nhà 01 Nguyễn An Ninh, KP5 8 Bình thường tiếp xúc với F1 Như
của BN 2014 TP Tân An

42 Nguyễn Phạm Thành Tài 2007 Nam Việt Nam 07/2/2021 Long An VN LA TPTA P1
01 Nguyễn
An Ninh,
KP5

07/2/2021
Cách ly tại

nhà 01 Nguyễn An Ninh, KP5 8 Bình thường tiếp xúc với F1 Như
của BN 2014 TP Tân An

43 Võ Thị Bảo Hiếu 1977 Nữ Việt Nam 0908640441 02/05/2021 TP HCM Việt Nam LA TPTA P2 49 Quốc lộ
62 05/02/2021 Cách ly tại

nhà
49 Quốc lộ 62, phường 2,

TPTA 10 Bình thường Tiếp xúc F1 BN 1979 TP Tân An

44 Đỗ Ngọc Diệp 1966 Nữ Việt Nam 0399371736 10/02/2021 Long An Việt Nam Long An TPTA Lợi Bình Nhơn Ấp Rạch
Chanh 10/02/2021 Cách ly tại

nhà Ấp Rạch Chanh 5 Bình thường Tiếp xúc F1 BN 2025 TP Tân An

45 Võ Hoàng Huỳnh Anh 199 Nữ Việt Nam 301824959 0907303984 02/02/2021 TPHCM Việt Nam Long An TP Tân An Phường 4
106/8/25- Võ
Văn Môn, KP
Bình Quân 1

02/02/2021 cách ly tại nhà
106/8/25- Võ Văn Môn, KP
Bình Quân 1, Phường 4,

TPTA
13 Bình thường

làm cùng công ty với
BN 2014 dùng chung
lối đi nhà vệ sinh

TP Tân An

46 Nguyễn Lê Gia Bảo 1996 Nữ Việt Nam 301602007 0987222804 02/02/2021 TPHCM Việt Nam Long An TP Tân An Phường 2
71. Huỳnh
Văn Gấm

02/02/2021 cách ly tại nhà
71. Huỳnh Văn Gấm,
phường 2, TPTA

13 Bình thường
làm cùng công ty với
BN 2014 dùng chung
lối đi nhà vệ sinh

TP Tân An

47 Lê Triệu Vi 2002 Nữ Việt Nam 3017370721 0396740721 03/02/2021 Bình Dương Việt Nam Long An Thủ Thừa Mỹ Thạnh Ấp 5 03/02/2021 tại nhà Ấp 5, xã Mỹ Thạnh, huyện
Thủ Thừa, Long An 12 Bình thường Học tại  đại học Thủ

Dầu Một Thủ Thừa

48 Lê Thành Tài 1992 Nam Việt Nam 984983478 07/02/2021 Long An Việt Nam Long An Thủ Thừa Mỹ An Ấp 2 09/02/2021 Tại nhà Ấp 2, Mỹ An, Thủ Thừa,
Long An 6 Bình thường

Ngồi chung bàn trong
đám giỗ vào ngày

07/02/2021 tại 115 ấp
rạch Chanh, xã Lợi
Bình Nhơn, Tân An,
Long An với Nguyễn
Công Thanh Phong

(đang cách ly tập trung
tại Quận 7) là F1 của
Hồ Thị Kim Thoa
(đang cách ly điều trị

tại củ chi)

Thủ Thừa

49 Sầm Thành Tươi 1969 Nam Việt Nam 300609032 393984845 07/02/2021 Long An Việt Nam Long An Thủ Thừa Mỹ Phú Ấp 4 09/02/2021 Tại nhà Ấp 4, Mỹ Phú, Thủ Thừa,
Long An 6 Bình Thường

Ngồi chung bàn trong
đám giỗ vào ngày

07/02/2021 tại 115 ấp
rạch Chanh, xã Lợi
Bình Nhơn, Tân An,
Long An với Nguyễn
Công Thanh Phong

(đang cách ly tập trung
tại Quận 7) là F1 của
Hồ Thị Kim Thoa
(đang cách ly điều trị

tại củ chi)

Thủ Thừa

50 Phan Thị Ánh Loan 1973 Nữ Việt Nam 391238933 393984845 07/02/2021 Long An Việt Nam Long An Thủ Thừa Mỹ Phú Ấp 4 09/02/2021 Tại nhà Ấp 4, Mỹ Phú, Thủ Thừa,
Long An 6 Bình Thường

Có nói chuyện trực tiếp
trong đám giỗ vào
ngày 07/02/2021 tại
115 ấp rạch Chanh, xã
Lợi Bình Nhơn, Tân
An, Long An với

Nguyễn Công Thanh
Phong (đang cách ly
tập trung tại Quận 7) là
F1 của Hồ Thị Kim
Thoa (đang cách ly
điều trị tại củ chi)

Thủ Thừa

51 Sầm Thành Tài 1993 Nam Việt Nam 301483172 0368118413 07/02/2021 Long An

Việt Nam

Long An Thủ Thừa Mỹ Phú Ấp 4 09/02/2021 Tại nhà Ấp 4, Mỹ Phú, Thủ Thừa,
Long An 6 Bình Thường

Ngồi nói chuyện trực
tiếp trong đám giỗ vào
ngày 07/02/2021 tại
115 ấp rạch Chanh, xã
Lợi Bình Nhơn, Tân
An, Long An với

Nguyễn Công Thanh
Phong (đang cách ly
tập trung tại Quận 7) là
F1 của Hồ Thị Kim
Thoa (đang cách ly
điều trị tại củ chi)

Thủ Thừa



52 Huỳnh Phương Khanh 1981 Nam Việt Nam 301003100 0938684339 07/02/2021 Long An

Việt Nam

Long An Thủ Thừa Mỹ An Ấp 3 09/02/2021 Tại nhà Ấp 3, Mỹ An, Thủ Thừa,
Long An 6 Bình Thường

Ngồi chung bàn trong
đám giỗ vào ngày

07/02/2021 tại 115 ấp
rạch Chanh, xã Lợi
Bình Nhơn, Tân An,
Long An với Nguyễn
Công Thanh Phong

(đang cách ly tập trung
tại Quận 7) là F1 của
Hồ Thị Kim Thoa
(đang cách ly điều trị

tại củ chi)

Thủ Thừa

53 Kim Thị Sươn E 1988 Nữ Việt Nam 0984511031 9/2/2021 Tp.HCM Việt Nam Long An Bến Lức Tân Bửu 167 ấp 6 10/2/2021 Tại nhà 167 ấp 6 Xã Tân Bửu 3 Bình thường Bến Lức
54 Đỗ Tuấn Thanh 1991 Nam Việt Nam 0979623840 9/2/2021 Tp.HCM Việt Nam Long An Bến Lức Tân Bửu 167 ấp 6 10/2/2021 Tại nhà 167 ấp 6 Xã Tân Bửu 3 Bình thường Bến Lức

55 Võ Hồ Ti Ni 1996 Nam Việt Nam 0792247334 28/01/2021 Vĩnh Phúc, Hà Nội Viêt Nam Long An Tân Trụ Tân Bình 379, Bình
Đông 01/02/2021 Tại Nhà 379, Bình Đông - Tân Bình

- Tân Trụ - Long An 13 Bình Thường Tân Trụ

56 Võ Công Hậu 2001 Nam Việt Nam 0386037304 30/01/2021 Bình Dương Viêt Nam Long An Tân Trụ Tân Bình Ấp 1+3 03/02/2021 Tại Nhà Ấp 1+3- Tân Bình - Tân
Trụ- Long An 11 Bình Thường Học trường Đại học

Thủ Dầu Một, Bình
Dương

Tân Trụ

57 Nguyễn Văn Đại 1974 Nam Việt Nam 0946875867 02/02/2021 Hà Nội Viêt Nam Long An Tân Trụ Thị trấn Tân Trụ Khu phố
Bình Hòa 03/02/2021 Tại Nhà Khu phố Bình Hòa - Thị

trấn Tân Trụ - Tân Trụ -
Long An

11 Bình Thường Tân Trụ

58 Đoàn Sĩ Nguyên 1992 Nam Việt Nam 0962699709 28/01/2021 Hải Dương Viêt Nam Long An Tân Trụ Bình Lãng 330, Bình Hòa 03/02/2021 Tại Nhà 330, Bình Hòa - Bình Lãng-
Tân Trụ - Long An 11 Bình Thường Tân Trụ

59 Đỗ Mai Đại Tiến 13/4/2000 Nam Việt Nam 301732146 0908988037 06/02/2021 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Nội Việt Nam Long An Tân Trụ Nhựt Ninh 144, Ấp Bình
Thạnh 6/2/2021 Tại nhà

144, Ấp Bình Thạnh - Xã
Nhựt Ninh, Huyện Tân Trụ

- Tỉnh  Long An
08 Bình thường

Sinh viên học  Trường
Học viện Quân Y, đến
ngày 06/02/2021 về

nhà tại Nhựt Ninh, Tân
Trụ, Long An

Tân Trụ

60 Nguyễn Cao Thành Công 1995 Nam Việt Nam 0523448062 06/02/2021 Hà Nội Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 5 06/02/2021 Tại nhà Ấp 5- Tân Phước Tây- Tân
Trụ - Long An 08 Bình thường

Sinh viên Trường Sĩ
Quan Chính trị Hà Nội
đến ngày 06/02/2021
về nhà tại Tân Phước

Tây

Tân Trụ

61 Lê Hữu Thịnh 1988 Nam Việt Nam 0985476260 06/02/2021 Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 1 06/02/2021 Tại nhà Ấp 1- Tân Phước Tây- Tân
Trụ - Long An 08 Bình thường Phú Giáo - Bình

Dương Tân Trụ

62 Lê Hữu Thành 2011 Nam Việt Nam 0985476260 06/02/2021 Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 1 06/02/2021 Tại nhà Ấp 1- Tân Phước Tây- Tân
Trụ - Long An 08 Bình thường Phú Giáo - Bình

Dương Tân Trụ

63 Trần Văn Thu 1984 Nam Việt Nam 0337779311 03/02/2021 73C KP Hòa Long, Phường Thuận An,
tỉnh Bình Dương Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 5 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 5 Tân Phước Tây - Tân

Trụ 07 Bình thường Thuận An- Bình
Dương Tân Trụ

64 Lữ Thị Nhung Kiều 1990 Nữ Việt Nam 0964814995 05/02/2021 74A,  KP Hòa Long, Phường Thuận An,
tỉnh Bình Dương Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 5 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 5 Tân Phước Tây - Tân

Trụ 07 Bình thường Thuận An- Bình
Dương Tân Trụ

65 Võ Văn Can 1984 Nam Việt Nam 0964814995 05/02/2021 74A,  KP Hòa Long, Phường Thuận An,
tỉnh Bình Dương Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 5 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 5 Tân Phước Tây - Tân

Trụ 07 Bình thường Thuận An- Bình
Dương Tân Trụ

66 Võ Văn Tón 1989 Nam Việt Nam 0964814995 05/02/2021 74A,  KP Hòa Long, Phường Thuận An,
tỉnh Bình Dương Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 5 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 5 Tân Phước Tây - Tân

Trụ 07 Bình thường Thuận An- Bình
Dương Tân Trụ

67 Võ Hoàng Ân 1988 Nam Việt Nam 0977896427 28/01/2021 Ấp Hòa Lân, Phường Thuận Giao, tỉnh
Bình Dương Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 5 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 5 Tân Phước Tây - Tân

Trụ 07 Bình thường Thuận An- Bình
Dương Tân Trụ

68 Nguyễn Thanh Phong 1997 Nam Việt Nam 0976314423 04/02/2021 Khu công nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè, Tp
Hồ Chí Minh Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 4 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 4 Tân Phước Tây - Tân

Trụ 07 Bình thường
Có uống cà phê ở quán
Phú Tây, Bùi Viện -
Quận 1- TP HCM

Tân Trụ

69 Cao Văn Chuông 1964 Nam Việt Nam 0339433737 7/02/2021 Ấp Hòa Long, Phường Lái Thêu, TP
Thuận An,tỉnh Bình Dương Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 4 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 4 Tân Phước Tây - Tân

Trụ 07 Bình thường Thuận An- Bình
Dương Tân Trụ

70 Cao Tuấn Phi 1990 Nam Việt Nam 0375331595 07/02/2021 71/2 KP Hòa Long, Phường Lái Thêu,TP
Thuận An tỉnh Bình Dương Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 4 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 4 Tân Phước Tây - Tân

Trụ 07 Bình thường Thuận An- Bình
Dương Tân Trụ

71 Cao Tuấn Phát 2017 Nam Việt Nam 07/02/2021 71/2 KP Hòa Long, Phường Lái Thêu,TP
Thuận An tỉnh Bình Dương Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 4 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 4 Tân Phước Tây - Tân

Trụ 07 Bình thường Thuận An- Bình
Dương Tân Trụ

72 Ngô Thị Hồng Thắm 1995 Nữ Việt Nam 0375331595 07/02/2021 71/2 KP Hòa Long, Phường Lái Thêu,TP
Thuận An tỉnh Bình Dương Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây Ấp 4 07/02/2021 Tại Nhà Ấp 4 Tân Phước Tây - Tân

Trụ 07 Bình thường Thuận An- Bình
Dương Tân Trụ

73 Võ Huyền Kim Thoa 1988 Nữ Việt Nam 0792991076 08/02/2021 Thuận An- Bình Dương Việt Nam Long An Tân Trụ Tân Bình Ấp 1+3 08/02/2021 Tại nhà Ấp 1+3, xã Tân Bình, huyện
Tân Trụ, tỉnh Long An 06 Bình thường Tân Trụ

74 Nguyễn Lê Hoàng Phát 1996 Nam Việt Nam 08/02/2021 TPHCM Việt Nam Long An Tân Trụ ThỊ Trấn Khu phố
Bình Lợi 08/02/2021 Tại nhà Khu phố Bình Lợi, huyện

Tân Trụ, tỉnh Long An 06 Bình thường

Khi đi làm về nghe khu
vực gần nhà trọ
40/70A, Tô ký, phường
trung Mỹ Tây, Quận
12, TPHCM bị phong
tỏa không người ra vào
nên chạy về nhà ở Khu
phố Bình Lợi, Thị trấn
Tân Trụ

Tân Trụ

75 Võ Thị Búp 1970 Nữ Việt Nam 0777006456 04/02/2021 Tân An- Long An Việt Nam Long An Tân Trụ Quê Mỹ Thạnh Ấp 5-QMT 09/02/2021 Tại nhà Ấp 5-QMT, Tân Trụ, LA 05 Bình Thường

Tiếp xúc F1 là Nguyễn
Thị Mai Như đang
cách ly tại BV long

An, Như là F1 tiếp xúc
với Lê Minh Quang

d0ang được cách ly tập
trung tại Củ Chi có kết
quả xét nghiệm dương
tính với SARS-COV-2
ngày 08/02/2021

Tân Trụ

76 Võ Thị Sen 1966 Nữ Việt Nam 0333058524 04/02/2021 Tân An- Long An Việt Nam Long An Tân Trụ Quê Mỹ Thạnh Ấp 5-QMT 09/02/2021 Tại nhà Ấp 5-QMT, Tân Trụ, LA 05 Bình Thường

Tiếp xúc F1 là Nguyễn
Thị Mai Như đang
cách ly tại BV long

An, Như là F1 tiếp xúc
với Lê Minh Quang

d0ang được cách ly tập
trung tại Củ Chi có kết
quả xét nghiệm dương
tính với SARS-COV-2
ngày 08/02/2021

Tân Trụ

77 Võ Quốc Thái 1982 Nam Việt Nam 0383513717 04/02/2021 Tân An- Long An Việt Nam Long An Tân Trụ Quê Mỹ Thạnh Ấp 5-QMT 09/02/2021 Tại nhà Ấp 5-QMT, Tân Trụ, LA 05 Bình Thường

Tiếp xúc F1 là Nguyễn
Thị Mai Như đang
cách ly tại BV long

An, Như là F1 tiếp xúc
với Lê Minh Quang

d0ang được cách ly tập
trung tại Củ Chi có kết
quả xét nghiệm dương
tính với SARS-COV-2
ngày 08/02/2021

Tân Trụ



78 Nguyễn Thị Hồng Tâm 1965 Nữ Việt Nam 04/02/2021 Tân An- Long An Việt Nam Long An Tân Trụ Quê Mỹ Thạnh Ấp 5-QMT 09/02/2021 Tại nhà Ấp 5-QMT, Tân Trụ, LA 05 Bình Thường

Tiếp xúc F1 là Nguyễn
Thị Mai Như đang
cách ly tại BV long

An, Như là F1 tiếp xúc
với Lê Minh Quang

d0ang được cách ly tập
trung tại Củ Chi có kết
quả xét nghiệm dương
tính với SARS-COV-2
ngày 08/02/2021

Tân Trụ

79 Trịnh Quốc Nhật Giang 2000 Nam Việt Nam 301696152 0792042575 02/02/2021 Bình Dương Việt Nam Long An Châu Thành Thị trấn Tầm Vu
số 17, đường
30/4 Khu phố
1

03/02/2021 Cách ly tại nhà
Số 17, đường 30/4, khu phố 1,
thị trấn Tầm Vu, huyện Châu
Thành, tỉnh Long An

11 Bình thường
Học trường Đại học Thủ
Dầu Một-Bình Dương

Châu Thành

80  Đỗ Thị Cẩm Dương 17/3/2001 Nữ Việt Nam 301751113 369754038 02/02/2021 Bình Dương Việt Nam Long An Châu Thành Phú Ngãi Trị
125/2 Bình Trị
2

03/02/2021 Cách ly tại nhà
125/2 Bình Trị 2, Xã Phú Ngãi
Trị, huyện Châu Thành, tỉnh
Long An.

11 Bình thường
Học trường Đại học Thủ
Dầu Một-Bình Dương

Châu Thành

81 Lê Thị Hưng 1967 Nữ Việt Nam 300793508 0832458484 10/02/2021 Đường 14, KCN Tân Bình, phường Bình
Hưng Hòa, Quận Bình Tân TP.HCM Long An Châu Thành Thuận Mỹ Bình Khương 12/02/2021 Cách ly tại

nhà

Ấp Bình Khương, xã Thuận
Mỹ, huyện Châu Thành,
tỉnh Long An

03 Bình thường Cty GGM May mặc
Việt Nam

Châu Thành

82 Phạm Văn Long 14/10/2000 Nam VN Bình Dương VN Long An Cần Đước Long Định Ấp 3 01/02/2021 Tại nhà Ầp 3, xã Long Định,
 huyện Cần Đước 13 Bình thường

- Là sinh viên lớp D18
LOHC 01, khóa 2018-
2022,   tại   trường   ĐH
Thủ Dầu Một. Có liên
quan   đến   01   trường
hợp   là   bà   N.T.M.A,
sinh   viên   lớp   D20
GDTH 01  khoa  2020-
2024   trường   ĐH   Thủ
Dầu   Một   dương   tính
với   Covid   19   được
viện   Pasteur   Thành
phố   Hồ   Chí   Minh
thông   báo   vào   lúc   18
giờ   55   phút   ngày
31/01/2021.   Bà
N.T.M.A   là   con   gái
của  bà  N.T.P   (ca  mắc
Covid-19 số 1801 được
xét nghiệm dương tính
vào ngày 30/01/2021).
-   Cùng   trường   nhưng
không   học   cùng   lớp
với ca nhiễm.

Cần Đước

83 Lê Quang Ngọc 2001 Nam VN Bình Dương VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 4 01/02/2021 Tại nhà 123 Khu 4 Thi ̣Trấn
Cần Đước 13 Bình thường

-   Là   sinh   viên   lớp
P19M02,   khóa   2019   -
2023,   tại   trường   ĐH
Thủ Dầu Một. Có liên
quan   đến   01   trường
hợp   là   bà   N.T.M.A,
sinh   viên   lớp   D20
GDTH 01  khoa  2020-
2024   trường   ĐH   Thủ
Dầu   Một   dương   tính
với   Covid   19   được
viện   Pasteur   Thành
phố   Hồ   Chí   Minh
thông   báo   vào   lúc   18
giờ   55   phút   ngày
31/01/2021.   Bà
N.T.M.A   là   con   gái
của  bà  N.T.P   (ca  mắc
Covid-19 số 1801 được
xét nghiệm dương tính
vào ngày 30/01/2021).
-   Cùng   trường   nhưng
không   học   cùng   lớp
với ca nhiễm.

Cần Đước

84 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 29/11/2000 Nữ VN Bình Dương VN Long An Cần Đước Long Sơn Ấp 5 01/02/2021 Tại nhà Ầp 5 xã Long Sơn 13 Bình thường

- Là sinh viên lớp D18
AV   01,   khóa   2018   -
2022,   tại   trường   ĐH
Thủ Dầu Một. Có liên
quan   đến   01   trường
hợp   là   bà   N.T.M.A,
sinh   viên   lớp   D20
GDTH 01  khoa  2020-
2024   trường   ĐH   Thủ
Dầu   Một   dương   tính
với   Covid   19   được
viện   Pasteur   Thành
phố   Hồ   Chí   Minh
thông   báo   vào   lúc   18
giờ   55   phút   ngày
31/01/2021.   Bà
N.T.M.A   là   con   gái
của  bà  N.T.P   (ca  mắc
Covid-19 số 1801 được
xét nghiệm dương tính
vào ngày 30/01/2021).
-   Cùng   trường   nhưng
không   học   cùng   lớp
với ca nhiễm.

Cần Đước

85 Kiều Tấn Kính 1976 Nam VN Long An Cần Đước Long Hựu Tây Hựu Lộc 06/02/2021 Tại nhà Ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu
Tây, huyện Cần Đước 08 Bình thường

Tiếp xúc gần với
trường hợp tài xế xe tại
Gò Công (F1) liên
quan đến bệnh nhân
1979.

Cần Đước

86 Sầm Văn Khánh 1989 Nam VN Long An Cần Đước Long Hựu Tây Hựu Lộc 06/02/2021 Tại nhà Ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu
Tây, huyện Cần Đước 08 Bình thường

Tiếp xúc gần với
trường hợp tài xế xe tại
Gò Công (F1) liên
quan đến bệnh nhân
1979.

Cần Đước

87 Kiều Tấn Rơ 1975 Nam VN Long An Cần Đước Long Hựu Tây Hựu Lộc 06/02/2021 Tại nhà Ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu
Tây, huyện Cần Đước 08 Bình thường

Tiếp xúc gần với
trường hợp tài xế xe tại
Gò Công (F1) liên
quan đến bệnh nhân
1979.

Cần Đước



88 Kiều Tấn Phúc  1965 Nam VN Long An Cần Đước Long Hựu Tây Hựu Lộc 06/02/2021 Tại nhà Ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu
Tây, huyện Cần Đước 08 Bình thường

Tiếp xúc gần với
trường hợp tài xế xe tại
Gò Công (F1) liên
quan đến bệnh nhân
1979.

Cần Đước

89 Nguyễn Văn Nghiêm 1980 Nam VN Long An Cần Đước Long Hựu Tây Hựu Lộc 06/02/2021 Tại nhà Ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu
Tây, huyện Cần Đước 08 Bình thường

Tiếp xúc gần với
trường hợp tài xế xe tại
Gò Công (F1) liên
quan đến bệnh nhân
1979.

Cần Đước

90 Kiều Tấn Lợt  1967 Nam VN Long An Cần Đước Long Hựu Tây Tây 06/02/2021 Tại nhà Ấp Tây, xã Long Hựu Tây,
huyện Cần Đước 08 Bình thường

Tiếp xúc gần với
trường hợp tài xế xe tại
Gò Công (F1) liên
quan đến bệnh nhân
1979.

Cần Đước

91 Đỗ Thị Út  1937 Nữ VN Long An Cần Đước Long Hựu Tây Hựu Lộc 06/02/2021 Tại nhà Ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu
Tây, huyện Cần Đước 08 Bình thường

Tiếp xúc gần với
trường hợp tài xế xe tại
Gò Công (F1) liên
quan đến bệnh nhân
1979.

Cần Đước

92 Trần Thị Cẩm Linh  1980 Nữ VN Long An Cần Đước Long Hựu Tây Hựu Lộc 06/02/2021 Tại nhà Ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu
Tây, huyện Cần Đước 08 Bình thường

Tiếp xúc gần với
trường hợp tài xế xe tại
Gò Công (F1) liên
quan đến bệnh nhân
1979.

Cần Đước

93 Kiều Tấn Hiệp 2006 Nam VN Long An Cần Đước Long Hựu Tây Hựu Lộc 06/02/2021 Tại nhà Ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu
Tây, huyện Cần Đước 08 Bình thường

Tiếp xúc gần với
trường hợp tài xế xe tại
Gò Công (F1) liên
quan đến bệnh nhân
1979.

Cần Đước

94 Trần Thị Nga 1955 Nữ VN Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 4 09/02/2021 Tại nhà Ấp 4, xã Tân Ân,
huyện Cần Đước 05 Bình thường

Tiếp xúc gần với F1(
đang được cách ly tập
trung tại trường Cao
Đẳng Thủ Thiêm
TP.HCM ) liên quan
đến bệnh nhân
K.D.H.B

Cần Đước

95 Nguyễn Hữu Nghĩa 2010 Nam VN Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 4 09/02/2021 Tại nhà Ấp 4, xã Tân Ân,
huyện Cần Đước 05 Bình thường

Tiếp xúc gần với F1(
đang được cách ly tập
trung tại trường Cao
Đẳng Thủ Thiêm
TP.HCM ) liên quan
đến bệnh nhân
K.D.H.B

Cần Đước

96 Phạm Nguyễn Minh Kha 2006 Nam VN Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 4 09/02/2021 Tại nhà Ấp 4, xã Tân Ân,
huyện Cần Đước 05 Bình thường

Tiếp xúc gần với F1(
đang được cách ly tập
trung tại trường Cao
Đẳng Thủ Thiêm
TP.HCM ) liên quan
đến bệnh nhân
K.D.H.B

Cần Đước

97 Châu Long Phượng 1987 Nữ VN Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 4 09/02/2021 Tại nhà Ấp 4, xã Tân Ân,
huyện Cần Đước 05 Bình thường

Tiếp xúc gần với F1(
đang được cách ly tập
trung tại trường Cao
Đẳng Thủ Thiêm
TP.HCM ) liên quan
đến bệnh nhân
K.D.H.B

Cần Đước

98 Nguyễn Thị Hồng Ân 07/7/2002 Nữ VN TP.HCM VN Long An Cần Đước Tân Lân Xóm mới 05/02/2021 Tại nhà Xóm Mới, xã Tân
 Lân, huyện Cần Đước 09 Bình thường Nghi ngờ tiếp xúc gần

với BN 2072. Cần Đước

99 Trần Thị Trúc Linh 2002 Nữ VN TP.HCM VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 4 05/02/2021 Tại nhà Khu 4 Thị Trấn
Cần Đước, huyện Cần Đước 09 Bình thường Nghi ngờ tiếp xúc gần

với BN 2072. Cần Đước

100 Nguyễn Quốc Tùng 1998 Nữ VN TP.HCM VN Long An Cần Đước Mỹ Lệ Mỹ Tây 05/02/2021 Tại nhà Mỹ Tây, xã Mỹ Lệ,
 huyện Cần Đước 09 Bình thường Nghi ngờ tiếp xúc gần

với BN 2072. Cần Đước

101 Trần Thanh Phong 1980 Nam VN Bình Dương VN Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 8 08/02/2021 Tại nhà Khu 8 Thị Trấn
Cần Đước, huyện Cần Đước

06 Bình thường
Tiếp xúc gần với F1
liên quan đến F0 tại
Bình Dương.

Cần Đước

102 Nguyễn Minh Tuấn 2000 Nam Viêt Nam 301683880 0343234249 01.02.2021 Bình Dương Việt Nam Long An Cần Giuộc Đông Thạnh Tân Quang 1 01.02.2021 Tại địa phương Ấp Tân Quang 1, Xã Đông
Thạnh, huyện Cần Giuộc 14 Ổn Đi về từ vùng dịch Cần Giuộc

103 Nguyễn Anh Kiệt 2002 Nam Việt Nam 0978279840 27/01/2021 Tiếp xúc gần Long An Cần Giuộc Phước Lâm Ấp Phước Kế 09/02/2021 tại địa phương Ấp Phước Kế, xã Phước
Lâm, huyện Cần Giuộc 6 Ổn Cần Giuộc Lấy mẫu ngày 09/02/2021

104 Ngô Thị Giang 1954 Nữ Việt Nam 0978279840 31/01/2021 Tiếp xúc gần Long An Cần Giuộc Phước Lâm Ấp Phước Kế 09/02/2021 tại địa phương Ấp Phước Kế, xã Phước
Lâm, huyện Cần Giuộc 6 Ổn Cần Giuộc

105 Phạm Thị Thanh Thảo 1980 Nữ Việt Nam 0981737986 31/01/2021 Tiếp xúc gần Long An Cần Giuộc Phước Lâm Ấp Phước Kế 09/02/2021 tại địa phương Ấp Phước Kế, xã Phước
Lâm, huyện Cần Giuộc 6 Ổn Cần Giuộc

106 Nguyễn Ngọc Như Ý 2004 Nữ Việt Nam 0981737986 31/01/2021 Tiếp xúc gần Long An Cần Giuộc Phước Lâm Ấp Phước Kế 09/02/2021 tại địa phương Ấp Phước Kế, xã Phước
Lâm, huyện Cần Giuộc 6 Ổn Cần Giuộc

107 Trang Thị Mỹ Linh 1973 Nữ Việt Nam 0973442259 02/08/2021 Bình Thạnh-TP HCM Long An Cần Giuộc Phước Lâm Phước Thuận 09/02/2021 Tại địa phương Ấp Phước Thuận, xã Phước
Lâm, huyện Cần Giuộc 6 Ổn Cần Giuộc

108 Huỳnh Nhất Tiến 2008 Nam Việt Nam 0973442259 02/08/2021 Bình Thạnh-TP HCM Long An Cần Giuộc Phước Lâm Phước Thuận 09/02/2021 Tại địa phương Ấp Phước Thuận, xã Phước
Lâm, huyện Cần Giuộc 6 Ổn Cần Giuộc

109 Đặng Thị Phương Thảo 1994 Nữ Việt Nam 02/08/2021 Tân Bình-TP HCM Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Long Phú 08/02/2021 Tại địa phương
KP Long Phú, TT CẦn
Giuộc, huyện CẦn Giuộc,

tỉnh Long An
7 Ổn Cửa hàng tiện lợi Ciclex Số 16 ấp Bắc, P13, Quận Tân BìnhCần Giuộc

110 Ngô Gia Lạc 1999 Nam Việt Nam 0937329549 09/02/2021 Sân Bay Tân Sơn Nhất Long An Cần Giuộc Phước Lâm Phước Kế 10/02/2021 Tại địa phương Ấp Phước Kế, xã Phước
Lâm, huyện Cần Giuộc 5 Ổn Sân Bay TSN Cần Giuộc

111 Nguyễn Thị Ngọc Dung 1978 Nữ Việt Nam 0396124992 10/02/2021 Tiếp xúc gần F1 Long An Cần Giuộc Tân Tập Tân Hòa 11/02/2021 Tại địa phương ẤpTân Hòa, xã Tân Tập,
huyện Cần Giuộc 4 Ổn Tiếp xúc F1 liên quan

đến ca bệnh 2014 Cần Giuộc

112 Lê Minh Hiếu 1997 Nam Việt Nam 0868787446 10/02/2021 Tiếp xúc gần F1 Long An Cần Giuộc Tân Tập Tân Hòa 11/02/2021 Tại địa phương ẤpTân Hòa, xã Tân Tập,
huyện Cần Giuộc 4 Ổn Tiếp xúc F1 liên quan

đến ca bệnh 2014 Cần Giuộc

113 Lê Văn Dũng 1970 Nam Việt Nam 02/04/2021 BV Mắt TP Long An Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 04/02/2021 Tại địa phương Ấp Vĩnh Phước, xã Phước
Lý, huyện Cần Giuộc 11 Ổn BV Mắt TP HCM Cần Giuộc

114 Võ Nguyên Khải 1989 Nam Việt Nam 301288748 0388045099 02/10/2021 Tân Bình-TP Hồ Chí Minh Việt Nam Long An Cần Giuộc Đông Thạnh Ấp Tây 11/02/2021 Tại địa phương Ấp Tây, xã Đông Thạnh,
huyện Cần Giuộc 4 Ổn số 16 Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân BìnhCần Giuộc

115 Nguyễn Phương Nhật Khoa 1996 Nam Việt Nam 301572088 0352445852 02/05/2021 Gò vấp-TP HCM Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần Giuộc KP Kim Điền 05/02/2021 Tại địa phương KP Kim Điền, TT Cần
Giuộc, huyện Cần Giuộc 10 Ổn Lotte Mart Gò Vấp Nguyễn Văn LượngCần Giuộc

116 Lợi Chiến Thắng 1961 Nam Việt Nam 02/02/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam Long An Đức Hoà Thị trấn Hậu Nghĩa Ô 03, Khu A 02/02/2021 Tại Nhà Ô 03, Khu A,
thị trấn Hậu Nghĩa 13 Bình thường Đức Hoà 02/02/2021

117 Lợi Kim Thừa 1985 Nam Việt Nam 02/02/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam Long An Đức Hoà Thị trấn Hậu Nghĩa Ô 03, Khu A 02/02/2021 Tại Nhà Ô 03, Khu A,
thị trấn Hậu Nghĩa 13 Bình thường Đức Hoà 02/02/2021

118 Võ Văn Hạn 1973 Nam Việt Nam 0,988123832 01/02/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà Thượng Hậu Hoà 01/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Hoà Thượng 14 Bình thường Đức Hoà
119 Lê Thị Nhiều 1975 Nữ Việt Nam 0,983766378 01/02/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà Thượng Hậu Hoà 01/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Hoà Thượng 14 Bình thường Đức Hoà
120 Võ Lê Thiên Phúc 2006 Nam Việt Nam 01/02/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà Thượng Hậu Hoà 01/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Hoà Thượng 14 Bình thường Đức Hoà
121 Lê Thị Thu Ngân  1979 Nữ Việt Nam 977753222 01/02/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Lập Hạ Đức Hạnh 2 01/02/2021 Tại Nhà Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ 14 Bình thường Đức Hoà
122 Nguyễn Hoàng Khánh Trình 2014 Nam Việt Nam 01/02/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Lập Hạ Đức Hạnh 2 01/02/2021 Tại Nhà Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ 14 Bình thường Đức Hoà
123 Nguyễn Hoàng Khánh Thy 2012 Nữ Việt Nam 01/02/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Lập Hạ Đức Hạnh 2 01/02/2021 Tại Nhà Đức Hạnh 2, Đức Lập Hạ 14 Bình thường Đức Hoà
124 Võ Tuấn Kiệt 2007 Nam Việt Nam 0913999103 29/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà Thượng Hậu Hoà 02/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Hoà Thượng 12 Bình thường Đức Hoà 02/02/2021



125 Mai Thanh Thảo 1983 Nữ Việt Nam 0913999103 29/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà Thượng Hậu Hoà 02/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Hoà Thượng 12 Bình thường Đức Hoà 02/02/2021
126 Võ Văn Hiền 1976 Nam Việt Nam 0913999103 29/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà Thượng Hậu Hoà 02/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Hoà Thượng 12 Bình thường Đức Hoà 02/02/2021
127 Võ Mai Lan Phương 2001 Nữ Việt Nam 0913999103 29/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà Thượng Hậu Hoà 02/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Hoà Thượng 12 Bình thường Đức Hoà 02/02/2021
128 Võ Mai Trức Phương 2001 Nữ Việt Nam 0913999103 29/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà Thượng Hậu Hoà 02/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Hoà Thượng 12 Bình thường Đức Hoà 02/02/2021
129 Mai Thu Yến Nhi 2002 Nữ Viêt Nam 301810417 353108144 28/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà Thượng Hậu Hoà 02/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Hoà Thượng 12 Bình thường Đức Hoà 02/02/2021
130 Võ Thị Kim Thoa 2002 Nữ Viêt Nam 301818386 20/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam Long An Đức Hoà Mỹ Hanh Nam Ấp mới 1 01/02/2021 Tại Nhà Ấp mới 1, Mỹ Hanh Nam 13 Bình thường Đức Hoà
131 Trần Quốc Việt 1987 Nam Viêt Nam 031463431 0899293605 01/02/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Đức Hoà Mỹ Hanh Nam Ấp mới 2 01/02/2021 Tại Nhà Ấp mới 1, Mỹ Hanh Nam 13 Bình thường Đức Hoà
132 Phạm Thị Thanh 1990 Nữ Viêt Nam 0899293605 01/02/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Đức Hoà Mỹ Hanh Nam Ấp mới 2 01/02/2021 Tại Nhà Ấp mới 1, Mỹ Hanh Nam 13 Bình thường Đức Hoà
133 Trần Hà Giang 2018 Nữ Viêt Nam 0899293605 01/02/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Đức Hoà Mỹ Hanh Nam Ấp mới 2 01/02/2021 Tại Nhà Ấp mới 1, Mỹ Hanh Nam 13 Bình thường Đức Hoà
134 Võ Kim Phụng 1982 Nữ Việt Nam 29/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần ( BN

1843)
Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Lập Thượng Hậu Hoà 03/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Lập Thượng 11 Bình Thường Đức Hoà 03/02/2021

135 Trần Thị Thảo 1966 Nữ Việt Nam 29/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần ( BN
1843)

Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Lập Thượng Hậu Hoà 03/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Lập Thượng 11 Bình Thường Đức Hoà 03/02/2021
136 Nguyễn Thị Mèo 1953 Nữ Việt Nam 29/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần ( BN

1843)
Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Lập Thượng Hậu Hoà 03/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Lập Thượng 11 Bình Thường Đức Hoà 03/02/2021

137 Nguyễn Thị Thảo 1978 Nữ Việt Nam 29/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần ( BN
1843)

Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Lập Thượng Hậu Hoà 03/02/2021 Tại Nhà Hậu Hoà, Đức Lập Thượng 11 Bình Thường Đức Hoà 03/02/2021

138 Hoàng Minh Đức 2007 Nam Việt Nam 027238525802 29/01/2021 Tiếp xúc với người đi về từ vùng dịch
(Vân Đồn) Việt Nam Long An Đức Hoà Hoà Khánh Đông Bình Lợi 02/02/2021 Tại Nhà Bình Lợi, Hoà Khánh Đông 12 Bình Thường Đức Hoà

139 Bùi Thị Diễn 1978 Nữ Việt Nam 027238525802 29/01/2021 Tiếp xúc với người đi về từ vùng dịch
(Vân Đồn) Việt Nam Long An Đức Hoà Hoà Khánh Đông Bình Lợi 02/02/2021 Tại Nhà Bình Lợi, Hoà Khánh Đông 12 Bình Thường Đức Hoà

140 Nguyễn Thị Bé Bảy 1986 Nữ Việt Nam 027238525802 29/01/2021 Tiếp xúc với người đi về từ vùng dịch
(Vân Đồn) Việt Nam Long An Đức Hoà Hoà Khánh Đông Bình Lợi 02/02/2021 Tại Nhà Bình Lợi, Hoà Khánh Đông 12 Bình Thường Đức Hoà

141 Võ Thị Ngọc Khương 1978 Nữ Việt Nam 027238525802 29/01/2021 Tiếp xúc với người đi về từ vùng dịch
(Vân Đồn) Việt Nam Long An Đức Hoà Hoà Khánh Đông Bình Lợi 02/02/2021 Tại Nhà Bình Lợi, Hoà Khánh Đông 12 Bình Thường Đức Hoà

142 Nguyễn Thị Hoàng Mai 1987 Nữ Việt Nam 0902546052 08/02/2021
Tiếp xúc với trường hợp có xét nghiệm

mẫu gộp nghi nhiễm Covid-19 Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Lập Hạ Đức Hạnh 01 08/02/2021 Tại Nhà Đức Hạnh 01, Đức Lập Hạ 06 Bình Thường Đức Hoà 08/02/2021

143 Vưu Hoàng Bảo Hân 2012 Nữ Việt Nam 0902546052 08/02/2021
Tiếp xúc với trường hợp có xét nghiệm

mẫu gộp nghi nhiễm Covid-19 Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Lập Hạ Đức Hạnh 01 08/02/2021 Tại Nhà Đức Hạnh 01, Đức Lập Hạ 06 Bình Thường Đức Hoà 08/02/2021

144 Vưu Hoàng Cát Tường 2020 Nữ Việt Nam 0902546052 08/02/2021
Tiếp xúc với trường hợp có xét nghiệm

mẫu gộp nghi nhiễm Covid-19 Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Lập Hạ Đức Hạnh 01 08/02/2021 Tại Nhà Đức Hạnh 01, Đức Lập Hạ 06 Bình Thường Đức Hoà 08/02/2021

145 Vưu Vũ 1984 Nam Việt Nam 0902546052 023803829 08/02/2021
 Trường hợp có xét nghiệm mẫu gộp nghi

nhiễm Covid-19 Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Lập Hạ Đức Hạnh 01 08/02/2021 tại nhà Đức Hạnh 01, Đức Lập Hạ 06 Bình Thường Đức Hoà 08/02/2021
146 Nguyễn Bá Chi 1944 Nữ Việt Nam 0933902454 08/02/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần ( BN

2023)
Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ Bình Tiền 02 08/02/2021 Tại Nhà Bình Tiền 02, Đức Hoà Hạ 06 Bình Thường Đức Hoà

147 Nguyễn Bá Chí 1977 Nam Việt Nam 0983404696 08/02/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần ( BN
2023)

Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ Bình Tiền 02 08/02/2021 Tại Nhà Bình Tiền 02, Đức Hoà Hạ 06 Bình Thường Đức Hoà
148 Võ Lê Khoa 2005 Nam Việt Nam 0902534854 07/02/2021 Chung cư Thới An, Trung Mỹ Tây, Quận

12
Việt Nam Long An Đức Hòa Thị trấn Hậu Nghĩa Ô 7 Khu B 09/02/2021 Tại Nhà Ô 7 Khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa 05 Bình Thường Đức Hoà

149 Võ Lê Nguyên 2008 Nam Việt Nam 0902534854 07/02/2021 Chung cư Thới An, Trung Mỹ Tây, Quận
12

Việt Nam Long An Đức Hòa Thị trấn Hậu Nghĩa Ô 7 Khu B 09/02/2021 Tại Nhà Ô 7 Khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa 05 Bình Thường Đức Hoà
150 Nguyễn Thị Phương Trang 1996 Nữ Việt Nam 301579491 0779574748 30/01/2021 Tiếp xúc xa với BN 2037 Việt Nam Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh Nam Ấp Mới 01 03/02/2021 tại nhà Ấp Mới 01, Mỹ Hạnh Nam 12 Bình Thường Đức Hoà

151 Nguyễn Cẩm Tiên 1990 Nữ Việt Nam 372023320 0815722263 09/02/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Lập Thượng Đức Ngãi 2 09/02/2021 tại nhà Đức Ngãi 2, Đức Lập Thượng 05 Bình Thường làm trong Cty
TNHH GGM Việt

Nam

Đức Hoà

152 Trịnh Hoàng Phong 1992 Nam Việt Nam 301428910 0981806159 09/02/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hoà Hiệp Hoà Hoà Hiệp 02 09/02/2021 tại nhà Hoà Hiệp 02, Hiệp Hoà 05 Bình Thường làm trong Cty
TNHH GGM Việt

Nam

Đức Hoà

153 Trần Thị Kim Tuyến 1995 Nữ Việt Nam 301428740 0981806158 09/02/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hoà Hiệp Hoà Hoà Hiệp 02 09/02/2021 tại nhà Hoà Hiệp 02, Hiệp Hoà 05 Bình Thường làm trong Cty
TNHH GGM Việt

Nam

Đức Hoà

154 Võ Tuyết Mai 1994 Nữ Việt Nam 025801343 0965679178 05/02/2021 TP.HCM Việt Nam Long An Đức Hoà An Ninh Đông424 TL 825, ấp An Hưng05/02/2021 tại nhà
424 TL 825, ấp An Hưng,

 An Ninh Đông 09 Bình Thường BV Mắt Đức Hoà

155 Huỳnh Nguyên Thảo Vy  1986 Nam  Việt Nam 301213843 0941667722 31/01/2021 Thủ Dầu Một -Bình Dương  Việt Nam  Long An  Đức Huệ  TT Đông Thành  KP 3 01/02/2021 Tại nhà  KP3-TTĐT 14 Bình thường 
F2 liên quan ca bệnh
1843 Thủ Dầu Một-

Bình Dương
Đức Huệ 

156 Nguyễn Văn Hùng  1974 Nam  Việt Nam 0979854385 01/02/2021 Thủ Dầu Một -Bình Dương  Việt Nam  Long An  Đức Huệ  Bình Hòa Bắc  Tân Hòa  01/02/2021 Tại nhà  TH-BHB 14 Bình thường 
F2 liên quan ca bệnh
1843 Thủ Dầu Một-

Bình Dương
Đức Huệ 

157 Lưu Thị Thúy An  2000 Nữ  Việt Nam 031715853 0964478065 01/02/2021 Thủ Dầu Một -Bình Dương  Việt Nam  Long An  Đức Huệ  Mỹ Quý Đông  Ấp 6 01/02/2021 Tại nhà  Ấp 6-MQĐ 14 Bình thường 
F2 liên quan ca bệnh
1843 Thủ Dầu Một-

Bình Dương
Đức Huệ 

158 Thân Thị Mận  2001 Nữ  Việt Nam 031715659 0988556591 01/02/2021 Thủ Dầu Một -Bình Dương  Việt Nam  Long An  Đức Huệ  Mỹ Quý Đông  Ấp 5 01/02/2021 Tại nhà  Ấp 5-MQĐ 11 Bình thường 
F2 liên quan ca bệnh
1843 Thủ Dầu Một-

Bình Dương
Đức Huệ 

159 Nguyễn Văn Thiện 2001 Nam  VN 301715806 0377978117 06/02/2021 Phường Vĩnh Phú - TP Thuận An  VN  Long An  Đức Huệ  Bình Hòa Hưng  Ấp 2 06/02/2021 Tại nhà  Ấp 2-BHH 8 BT Về từ phường có ca Covid-19 ( +) Đức Huệ 

160 Mạch Thọ Phú 1963 Nam Việt Nam 0973593688 1/2/2021 Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 2 1/2/2021 Cách ly tại
nhà

Khu phố 2, Thị trấn Thạnh
Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh
LA

13 Bình thường
Chung nhà với ông
Ninh (ông đi chuyến
bay có ca nhiễm

Covid)

Thạnh Hóa

161 Phạm Minh Đức 1991 Nam Việt Nam 396817391 1/2/2021 Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 2 1/2/2021 Cách ly tại
nhà

Khu phố 2, Thị trấn Thạnh
Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh
LA

13 Bình thường
Chung nhà với ông
Ninh (ông đi chuyến
bay có ca nhiễm

Covid)

Thạnh Hóa

162 Phạm Văn Tuấn 1967 Nam Việt Nam 0918362948 1/2/2021 Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 2 1/2/2021 Cách ly tại
nhà

Khu phố 2, Thị trấn Thạnh
Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh
LA

13 Bình thường
Chung nhà với ông
Ninh (ông đi chuyến
bay có ca nhiễm

Covid)

Thạnh Hóa

163 Nguyễn Quang Hiệp 1977 Nam Việt Nam 0961210159 1/2/2021 Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 2 1/2/2021 Cách ly tại
nhà

Khu phố 2, Thị trấn Thạnh
Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh
LA

13 Bình thường
Chung nhà với ông
Ninh (ông đi chuyến
bay có ca nhiễm

Covid)

Thạnh Hóa

164 Võ Văn Hùng 1961 Nam Việt Nam 0844844981 11.2.2021 TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Phước Cường 12.2.2021 Tại nhà Phước Cường, Hậu Thạnh
Tây 02 Bình Thường Tiếp xúc với F1 (TP.

Hồ Chí Minh) Tân Thạnh

165 Lê Thị Sen 1960 Nữ Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Phước Cường 12.2.2021 Tại nhà Phước Cường, Hậu Thạnh
Tây 02 Bình Thường Tiếp xúc với F1 (TP.

Hồ Chí Minh) Tân Thạnh

166 Võ Hữu Sơn 1985 Nam Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Phước Cường 12.2.2021 Tại nhà Phước Cường, Hậu Thạnh
Tây 02 Bình Thường Tiếp xúc với F1 (TP.

Hồ Chí Minh) Tân Thạnh

167 Lê Thị Kim Loan 1990 Nữ Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Phước Cường 12.2.2021 Tại nhà Phước Cường, Hậu Thạnh
Tây 02 Bình Thường Tiếp xúc với F1 (TP.

Hồ Chí Minh) Tân Thạnh

168 Lê Minh Kha 1987 Nam Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Phước Cường 12.2.2021 Tại nhà Phước Cường, Hậu Thạnh
Tây 02 Bình Thường Tiếp xúc với F1 (TP.

Hồ Chí Minh) Tân Thạnh

169 Nguyễn Thị Lẹ 1988 Nữ Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Phước Cường 12.2.2021 Tại nhà Phước Cường, Hậu Thạnh
Tây 02 Bình Thường Tiếp xúc với F1 (TP.

Hồ Chí Minh) Tân Thạnh

170 Trần Văn Cây 1966 Nam Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Giồng Dung 12.2.2021 Tại nhà Giồng Dung, Hậu Thạnh
Tây 02 Bình Thường Tiếp xúc với F1 (TP.

Hồ Chí Minh) Tân Thạnh

171 Đặng Thị Út 1968 Nữ Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Giồng Dung 12.2.2021 Tại nhà Giồng Dung, Hậu Thạnh
Tây 02 Bình Thường Tiếp xúc với F1 (TP.

Hồ Chí Minh) Tân Thạnh

172 Võ Hữu Trường 1982 Nam Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Giồng Dung 12.2.2021 Tại nhà Giồng Dung, Hậu Thạnh
Tây 02 Bình Thường Tiếp xúc với F1 (TP.

Hồ Chí Minh) Tân Thạnh

173 Trần Thị Thanh Ngoan 1983 Nữ Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Giồng Dung 12.2.2021 Tại nhà Giồng Dung, Hậu Thạnh
Tây 02 Bình Thường Tiếp xúc với F1 (TP.

Hồ Chí Minh) Tân Thạnh

174 Võ Thế Văn 2004 Nam Việt Nam 11.2.2021 TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Tây Giồng Dung 12.2.2021 Tại nhà Giồng Dung, Hậu Thạnh
Tây 02 Bình Thường Tiếp xúc với F1 (TP.

Hồ Chí Minh) Tân Thạnh

175 Phạm Minh Nhựt 1996 Nam Việt Nam 301566222 0584957119 06/02/2021 Tp HCM Việt Nam Long An Kiến Tường Bình Hiệp Tầm Đuông 11/02/2021 Tại nhà Tầm Đuông, Bình Hiệp,
Kiến Tường, Long An 9 Bình thường Kiến Tường

176 Phạm Chí Thành 1988 Nam Việt Nam 301814199 0374228551 30/01/2021 Hải Dương Việt Nam Long An Tân Hưng Thị Trấn Khu phố Rọc
Chanh A 1/2/2021 Cách ly tại

nhà

Khu phố Rọc Chanh A, thị
trấn Tân Hưng, Tân Hưng,

Long An
13 Đang theo dõi Tân Hưng

177 Huỳnh Quốc Thịnh 2002 Nam Việt Nam 301846381 0335235971 02/02/2021 58 lê Quang Đạo, Quận Nam Từ Liêm, Hà
Nội Việt Nam Long An Tân Hưng Hưng Điền B Gò Pháo 2/2/2021 Cách ly tại

nhà
Ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền
B, huyện Tân Hưng, Long

An

12 Đang theo dõi Tân Hưng
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lạc

Ngày nhập
cảnh vào
Việt Nam
hoặc Ngày
tiếp xúc lần
cuối

Vùng dịch tễ đi từ
(tỉnh - Quốc gia) nào vào
Việt Nam

Địa chỉ lưu trú
(ghi cụ thể ấp, xã, huyện )
Hiện tại

Ngày bắt
đầu cách
ly/theo dõi

Hình thức
cách ly

Địa chỉ, địa
điểm cách ly

Số ngày đã
cách ly tính
từ ngày
nhập cảnh

Tình trạng
sức khỏe
ngày báo
cáo

Ghi chú Huyện

Tên tỉnh Tên Quốc
gia Tỉnh Huyện Xã Số nhà,

Ấp/Khu
phố(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Nguyễn Thị Mỹ Em  1988 Nữ Việt Nam  B5838634 0938491842 03/3/2020 Bắc Kinh Trung Quốc Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cái Môn 03/3/2020 Tập Trung Bệnh Viện ĐKKV Đồng Tháp Mười>14 Bình Thường Kiến Tường
2 Trần Thiện Bình  1984 Nam  Việt Nam  301099657 0931465036 12/3/2020 Svây Riêng Campuchia Long An  Vĩnh Hưng  Thị Trấn Vĩnh Hưng Bàu Sậy  19/3/2020 Tập trung  Bệnh Viện ĐKKV Đồng Tháp Mười>14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
3 Cao Văn Tấn 1992 Nam  Việt Nam  371441423 0924988140 19/3/2020 Svây Riêng Campuchia Kiên Giang Tân Hiệp Tân Hiệp A Tân Hà 19/3/2020 Tập trung  Bệnh Viện ĐKKV Đồng Tháp Mười>14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
4 Nguyễn Văn Trọng  1972 Nam  Việt Nam  C7723543 0948373789 19/3/2020 Svây Riêng Campuchia  Hà Tĩnh  Thạch Hà Ngọc Sơn  19/3/2020 Tập trung  Bệnh Viện ĐKKV Đồng Tháp Mười >14 Bình thường  Âm Tính Kiến Tường
5 Nguyễn Văn Giàu  1984 Nam  Việt Nam  301779044 0909160672 18/3/2020 Phnôm Pênh Campuchia  Long An  Tân Hưng  Hưng Điền  Cây Me 21/3/2020 Tập trung  Bệnh Viện ĐKKV Đồng Tháp Mười >14 Bình thường  Âm Tính Kiến Tường
6 Huỳnh Văn Cao  1980 Nam  Việt Nam  301019316 0986217237 21/3/2020 Bệnh Viện Bạch Mai - Hà Nội Việt Nam Long An  Tân Thạnh  Nhơn Ninh  Tân Long  30/03/2020 Tập trung  Bệnh Viện ĐKKV Đồng Tháp Mười>14 Bình thường Âm Tính Kiến Tường
7 Huỳnh Tấn Tài 1994 Nam Việt Nam 301498913 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
8 Phạm Quang Cảnh 2000 Nam Việt Nam 301708326 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Kiến Tường Bình Tân Gò Tranh 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
9 Phan Minh Trung 2000 Nam Việt Nam 301708339 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Kiến Tường Bình Tân Gò Tranh 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
10 Nguyễn Tấn An 1983 Nam Việt Nam 301075657 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Châu Thành Hiệp Thạnh Ấp 4 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
11 Trần Đăng Khoa 1996 Nam Việt Nam 301009512 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Bến Lức Nhật Chánh Ấp 8 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
12 Đặng Tấn Pháp 1994 Nam Việt Nam 301527372 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Tân Thạnh Tân Ninh Ấp 3 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
13 Lê Văn Tấn Lên 2000 Nam Việt Nam 301752204 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Cần Giuộc Trường Bình Hòa Thuận 2 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
14 Võ Hoài Sang 2000 Nam Việt Nam 301734055 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An TP.Tân An Hướng Thọ PhúẤp 4 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
15 Nguyễn Hoàng Khang 2000 Nam Việt Nam 301756743 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Đức Hòa Hòa Khánh TâyLập Thành 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
16 Lê Tấn Đạt 1998 Nam Việt Nam 301640358 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Mộc Hóa Tân Lập Ấp 5 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
17 Hà Thanh Lộc 2000 Nam Việt Nam 301705335 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Kiến Tường Bình Tân Cái Đôi Đông 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
18 Nguyễn Quốc Phong 1997 Nam Việt Nam 301589640 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Thủ Thừa Thị trấn Thủ ThừaRạch Đào 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
19 Đoàn Văn Lợi 1998 Nam Việt Nam 301647401 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Tân Trụ Nhật Ninh Thuận Lợi 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
20 Phan Hữu Có 1983 Nam Việt Nam 301102545 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Kiến Tường Thạnh Hưng Bàu Môn 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
21 Lê Minh Hội 1984 Nam Việt Nam 301101862 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Kiến Tường Bình Tân Ấp Mới 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
22 Nguyễn Hoài Nam 1992 Nam Việt Nam 301473549 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An TP.Tân An Bình Tâm Bình Nam 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
23 Trần Hoàng An 1983 Nam Việt Nam 301819583 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Vĩnh Lợi Châu Hưng Khu phố Măng Đa21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
24 Châu Chí Tân 1990 Nam Việt Nam 301434456 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh Bắc Ấp 1 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
25 Nguyễn Hoàng Nam 1992 Nam Việt Nam 301420517 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Cần Đước Long Sơn Ấp 2 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
26 Lê Hoàng Kha 1985 Nam Việt Nam 301175034 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Tân Thạnh Nhơn Hòa Lập Huỳnh Hớn 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
27 Danh Sum 1982 Nam Việt Nam 301685703 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Đức Hòa Hòa Khánh ĐôngBình Thủy 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
28 Trương Thành Lập 1982 Nam Việt Nam 301107108 0944770424 21/03/2020 Paiflin  Campuchia Long An Châu Thành Long Trì Long Thành 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
29 Đặng Minh Toàn 2000 Nam Việt Nam 301741548 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Bến Lức Phước Lợi Ấp 5 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
30 Trương Minh Thuận 2000 Nam Việt Nam 301708010 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Phường 3 Khu phố 4 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
31 Nguyễn Trần Minh Mẫn 2000 Nam Việt Nam 301648788 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Tân Trụ Quê Mỹ Thạnh Ấp 3 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
32 Huỳnh Minh Tri 2000 Nam Việt Nam 301707843 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Mộc Hóa Tân Lập Ấp 3 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
33 Nguyễn Hồng Đức 2001 Nam Việt Nam 301765048 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Cần Đước Phước Vân Ấp 3 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
34 Trần Phi Long 2001 Nam Việt Nam 301780107 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Bến Lức Long Hiệp Lò Gạch 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
35 Nguyễn Thái Sơn 1996 Nam Việt Nam 301556287 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Bình Hiệp Tầm Đuông 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
36 Nguyễn Tấn Đạt 1997 Nam Việt Nam 301640358 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An TP.Tân An Bình Tâm Ấp 3 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
37 Lưu Quốc Dũng 1996 Nam Việt Nam 301574204 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Cần Đước Long Cang Ấp 1 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
38 Nguyễn Văn Sang 1999 Nam Việt Nam 301708239 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Thạnh Hưng Sồ Đô 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
39 Nguyễn Minh Nhựt 1997 Nam Việt Nam 301659190 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Bến Lức Lương Bình Ấp 4 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
40 Lê Anh Khoa 1995 Nam Việt Nam 301548743 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Tân Trụ Bình Lảng Bình Đức 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
41 Nguyễn Văn Tình 1994 Nam Việt Nam 301491261 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Tân Thạnh Nhơn Ninh Ấp 915 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
42 Võ Thành Bảo 2000 Nam Việt Nam 301746720 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền Làng Biển 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
43 Đoàn Tấn Lượng 1997 Nam Việt Nam 301628968 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Châu Thành Phước Tân HưngẤp 4 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
44 Phan Hồ Vẹn Anh 1996 Nam Việt Nam 301557514 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Tân Thạnh Tân Lập 238 Trương Công Ý21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
45 Nguyễn Văn Chốn 1968 Nam Việt Nam 92001875 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Thạnh Trị Ấp 1 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
46 Châu Thanh Tửng 1985 Nam Việt Nam 301169618 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Châu Thành Thuận Mỹ Bình Thới 1 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
47 Nguyễn Văn Thạnh 1985 Nam Việt Nam 301168436 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Châu Thành Long Trì  Long Hưng 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
48 Trần Quốc Nhật Trường 1981 Nam Việt Nam 301064533 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Tân Thạnh Nhơn Ninh Trại Lòa Nam 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
49 Mai Văn Tú 1978 Nam Việt Nam 300943525 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An TP.Tân An Phường 4 Khu phố Bình Cư 221/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
50 Trần Chí Công 1972 Nam Việt Nam 300705290 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Phường 2 Khu phố 5 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
51 Nguyễn Phước Nhân 1996 Nam Việt Nam 301566870 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Bến Lức Thạnh Đức Ấp 6 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
52 Nguyễn Hồng Trần 1980 Nam Việt Nam 300973242 0944770424 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An TP.Tân An Bình Tâm Bình Nam 21/03/2020 Tập trung Đội K73 >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
53 Bùi Thị Hương  1975 Nữ  Việt Nam  B5281038 25/3/2020 Tbong KhmumCampuchia Long An  Vĩnh Hưng  Thị Trấn Vĩnh Hưng Rạch Bùi  25/3/2020 Tập trung  Bệnh Viện ĐKKV Đồng Tháp Mười>14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
54 Nguyễn Văn Giàu  1943 Nam  Việt Nam  300233808 0352273163 21/03/2020 Svây Riêng Campuchia Long An  Tân Hưng  Hưng Điền B  Kinh Mới  27/3/2020 Tập trung  Bệnh Viện ĐKKV Đồng Tháp Mười >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
55 Bùi Thị Kim Út  1996 Nữ  Việt Nam  301556226 0965652741 26/3/2020 TP.Hồ Chí MinhViệt Nam Long An  Thị xã Kiến Tường Bình Hiệp  Tầm Đuông  29/3/2020 Tập trung  Bệnh Viện ĐKKV Đồng Tháp Mười>14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
56 Nguyễn Công Lành  1992 Nam  Việt Nam  301444427 0908800603 01/04/2020 Prey Veng Campuchia Long An  Thị xã Kiến Tường Phường 2 Khu phố 6 01/04/2020 Tập trung  Bệnh Viện ĐKKV Đồng Tháp Mười>14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
57 Lương Nguyễn Hoài Anh  1989 Nam  Việt Nam  311990953 0937110677 19/4/2020 Battambang Campuchia Tiền Giang  Cái Bè An Hữu  Tổ 14, Ấp 4 19/4/2020 Tập trung  Bệnh Viện ĐKKV Đồng Tháp Mười>14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
58 Nguyễn Kim Ngân  1988 Nữ  Việt Nam  312082387 0907505581 19/4/2020 Battambang Campuchia Tiền Giang  Cái Bè An Hữu  Tổ 14, Ấp 4 19/4/2020 Tập trung  Bệnh Viện ĐKKV Đồng Tháp Mười>14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
59 Nguyễn Thị Thụy  1973 Nữ Việt Nam 0337897826 43961 Kampong SpeuCampuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền Gò Chuối 43962 Tập trung Bệnh Viện ĐKKV Đồng Tháp Mười>14 Bình thường Âm Tính Kiến Tường
60 Lưu Chí Cường  2012 Nam Việt Nam 0337897826 43961 Kampong SpeuCampuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền Gò Chuối 43962 Tập trung Bệnh Viện ĐKKV Đồng Tháp Mười>14 Bình thường Âm Tính Kiến Tường
61 Lưu Thị Lựu 2006 Nữ Việt Nam 0337897826 43961 Kampong SpeuCampuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền Gò Chuối 43962 Tập trung Bệnh Viện ĐKKV Đồng Tháp Mười>14 Bình thường Âm Tính Kiến Tường
62 Lưu Thị Cẩm Nhung  1997 Nữ Việt Nam 0337897826 43963 Kampong SpeuCampuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền Gò Chuối 43963 Tập trung Bệnh Viện ĐKKV Đồng Tháp Mười>14 Bình thường Âm Tính Kiến Tường
63 Lưu Thị Cẩm Loan  2018 Nữ Việt Nam 0337897826 43963 Kampong SpeuCampuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền Gò Chuối 43963 Tập trung Bệnh Viện ĐKKV Đồng Tháp Mười>14 Bình thường Âm Tính Kiến Tường
64 Trần Thị Đê  1942 Nữ Việt Nam 301848155 0837.743.272 43969 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng  Vĩnh Trị  Gò Cát  43970 Tập trung BVĐKKV Đồng Tháp Mười 12 Bình thường Âm Tính- Tử vongKiến Tường
65 Lê Văn Dũng  1977 Nam  Việt Nam 301728260 0837.743.272 43969 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng  Vĩnh Trị  Gò Cát  43970 Tập trung BVĐKKV Đồng Tháp Mười 13 Bình thường Âm Tính-cho về Kiến Tường
66 Lê Thị Trúc Phương  2016 Nữ Việt Nam 0837.743.272 43969 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng  Vĩnh Trị  Gò Cát  43970 Tập trung BVĐKKV Đồng Tháp Mười 13 Bình thường Âm Tính-cho về Kiến Tường
67 Lê Thị Thọ  1980 Nữ Việt Nam 301728257 0837.743.272 43969 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng  Vĩnh Trị  Gò Cát  43970 Tập trung BVĐKKV Đồng Tháp Mười 13 Bình thường Âm Tính-cho về Kiến Tường
68 Lê Văn Đạt  1989 Nam  Việt Nam 0837.743.272 43969 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng  Vĩnh Trị  Gò Cát  43970 Tập trung BVĐKKV Đồng Tháp Mười 13 Bình thường Âm Tính-cho về Kiến Tường
69 Nguyễn Văn Tâm  1980 Nam  Việt Nam 0837.743.272 43969 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng  Vĩnh Trị  Gò Cát  43970 Tập trung BVĐKKV Đồng Tháp Mười 13 Bình thường Âm Tính-cho về Kiến Tường
70 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 1977 Nữ  Việt Nam 079177009438/C70576270931462352 18/03/2020 Campuchia Tp HCM Tân Phú  Tây Thạnh 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
71 Trương Thị Duyên 1993 Nữ  Việt Nam 2152355489/C49181970968231553 18/03/2020 Campuchia Bình Định Hồi Nhơn Hoài Châu 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
72 Nguyễn Thị Kiều 1971 Nữ  Việt Nam 331238855/C86516570354241449 18/03/2020 Campuchia Vĩnh Long  Bình Minh  Đông Thuận 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
73 Trần Thị Sang 1984 Nữ  Việt Nam 351693645/C59047600919898034 18/03/2020 Campuchia An Giang Châu Thành  Vĩnh Nhuận 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
74 Trần Thị Chi Lăng 1990 Nữ  Việt Nam 334412760/C60627550337992077 18/03/2020 Campuchia Trà Vinh  Châu Thành  Thanh Mỹ 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
75 Thạch Ngọc Bạc 1993 Nam  Việt Nam 334790435/C49701960338667145 18/03/2020 Campuchia Trà Vinh  Trà Cú  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
76 Đỗ Kim Ngọc 1986 Nữ  Việt Nam 280856319/C79589020981995973 18/03/2020 Campuchia Bình Dương  Thủ Dầu Một Tan An 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
77 Phạm Kim Phụng 1968 Nữ  Việt Nam C7505944 0815456794 18/03/2020 Campuchia Bình Dương  Thuận An  Bình Hòa Bình Đức 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
78 Trương Thị Tuyết Anh 1965 Nữ  Việt Nam 301851261/C84612520849727808 18/03/2020 Campuchia Long An  Tân Hưng  Hưng Điền Gò Chuối 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
79 Trần Thị Diệu 1980 Nữ  Việt Nam 0344166328 18/03/2020 Campuchia Đồng Tháp  Hồng Ngự  Thường Phước Ấp 1  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
80 Phan Thị Điệp 1964 Nữ  Việt Nam C8819863/3505260620359899379 18/03/2020 Campuchia An Giang  Bình Mỹ  Bình Hưng 1 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
81 Đăng Thị Thanh Tâm 1967 Nữ  Việt Nam 300827801/B90286920392615290 18/03/2020 Campuchia Bình Dương  Thuận An  An Phú 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
82 Trần Văn Hoàng 1957 Nam  Việt Nam C2816786 0327768556 18/03/2020 Campuchia Đồng Tháp  Hồng Ngự  Thường Phước 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
83 Nguyễn Thị Phỉ 1961 Nữ  Việt Nam C2818814 0327807892 18/03/2020 Campuchia Đồng Tháp  Hồng Ngự  Thường Phước 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
84 Trần Thị Kim Em 2000 Nữ  Việt Nam C6042760 0372662326 18/03/2020 Campuchia Đồng Tháp  Hồng Ngự  Thuận Phú 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
85 Lưu Thị Hữu 1955 Nữ  Việt Nam 280405017/C56944540916575213 18/03/2020 Campuchia Bình Dương  Thuận An  An Thạnh 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
86 Hồ Thị Chớn 1968 Nữ  Việt Nam C8507215 0349229820 18/03/2020 Campuchia Long An  Đức Hòa  Hòa Thuận 2 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
87 Hồ Thị Chét 1972 Nữ  Việt Nam C6032115 0794798927 18/03/2020 Campuchia Long An  Đức Huệ  Đông Thành 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
88 Nguyễn Thị Tuyết Phương 1974 Nữ  Việt Nam C8650159 0704458066 18/03/2020 Campuchia Long An  Đức Hòa  Khánh Nam Thuận Hòa  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
89 Lê Kim Dũng 1973 Nam  Việt Nam C2344804 0342176220 18/03/2020 Campuchia Đồng Tháp  Hồng Ngự Thường Phước 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
90 Nguyễn Thị Giàu 1999 Nữ  Việt Nam C4592131 0353522636 18/03/2020 Campuchia Đồng Tháp  Hồng Ngự Thường Phước Ấp 1  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
91 Lê Công Bên 1955 Nam  Việt Nam C6400690 0849727808 18/03/2020 Campuchia Long An  Tân Hưng  Hưng Điền Gò Chuối 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
92 Trần Thị Xem 1963 Nữ  Việt Nam C9030877 0931298653 18/03/2020 Campuchia Tây Ninh  Tân Châu Suối Ngô Ấp 1  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
93 Đỗ Thị Xuân Lan 1978 Nữ  Việt Nam C9010058 0795387032 18/03/2020 Campuchia Tp HCM Quận 12 Tân Hưng Thuận29/3 Khu phố 3 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
94 Trần Văn Húa 1987 Nam  Việt Nam C4173625 0908297342 18/03/2020 Campuchia Tây Ninh  Châu thành  Thanh Điền 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
95 Nguyễn Thị Hạnh 1981 Nữ  Việt Nam C1327626 0908297342 18/03/2020 Campuchia Đồng Tháp  Hồng Ngự  Đồng Phước 1 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
96 Phong Cấm Loan 1978 Nữ  Việt Nam C20734070 0832279110 18/03/2020 Campuchia Tp HCM Quận 8 Phường 4 113c Phạm Thế Hiển18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
97 Lý Nguyệt Minh 1990 Nữ  Việt Nam 0966745251 18/03/2020 Campuchia Tp HCM Quận 11 Phường 1 490 Đội Cung 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
98 Đặng Thị Bảy 1969 Nữ  Việt Nam 245112708/C50828270971194899 18/03/2020 Campuchia Đắc Nông  Cư Jút Nam Dong 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
99 Tiêu Thị Bích Tuyền 1992 Nữ  Việt Nam 331692676/C87166950918453414 18/03/2020 Campuchia Vĩnh Long  Vũng Liêm  Quới Thiệu Rạch Vợp 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
100 Thạch Thanh Thùy 1996 Nữ  Việt Nam 0768840851 18/03/2020 Campuchia Tp HCM Gò Vấp  Phường 11 405/29/26 Thống Nhất18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
101 Bùi Thị Phương 1985 Nữ  Việt Nam C7634909 0396431505 18/03/2020 Campuchia Đắc Nông  Cư Jút Nam Dong 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
102 Đặng Châu Pha 1988 Nữ  Việt Nam 18/03/2020 Campuchia Tây Ninh  Hòa Thành  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
103 Khổng Mỹ Hương 1984 Nữ  Việt Nam 023774311/B98880390918453414 18/03/2020 Campuchia Tp HCM Quận 6 Phường 8 974/6B Lò Gốm18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
104 Nguyễn Mạnh Hổ 1993 Nam  Việt Nam 245184964/C67289980972714848 18/03/2020 Campuchia Đắc Nông  Cư Jút Nam Dong 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
105 Nguyễn Văn Vấn 1972 Nam  Việt Nam 030911930/B92148330918044699 18/03/2020 Campuchia Hải Phòng An Dương  Hồng Phong 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
106 Nguyễn Văn Hùng 1998 Nam  Việt Nam C6530194 0963828792 18/03/2020 Campuchia Đắc Nông  Cư Jút Nam Dong 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
107 Nguyễn Văn Hưởng 1986 Nam  Việt Nam C8449970 089469522 18/03/2020 Campuchia Đắc Nông  Cư Jút Nam Dong 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
108 Trần Thị Mỹ Dung 1968 Nữ  Việt Nam C8256466 0942407352 18/03/2020 Campuchia Đắc Lắc  BMT Tân Hòa Phố 6 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
109 Võ Thành 1976 Nam  Việt Nam C8814706 0914021984 18/03/2020 Campuchia Đắc Lắc  tp. Buôn Ma Thuộtphường Ea TamSố 6 Lạc Long Quân18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
110 Trần Nhựt Hùng 1988 Nam  Việt Nam C06359202 0815896879 18/03/2020 Campuchia Đắc Lắc  BMT 28 Hàm Nghi 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
111 Huỳnh Thị Huệ 1980 Nữ  Việt Nam C8816424 0964951634 18/03/2020 Campuchia Đắc Lắc  BMT Tân Hòa Phố 6 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
112 Trần Văn Quí 1990 Nam  Việt Nam 18/03/2020 Campuchia Hải Phòng Thủy Nguyện  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
113 Vũ Minh Thịnh 1988 Nam  Việt Nam 18/03/2020 Campuchia Hải Phòng Lê Châu  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
114 Hoàng Cao Bằng 1987 Nam  Việt Nam 18/03/2020 Campuchia Hải Phòng Thủy Nguyên 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
115 Nguyễn Giang Huy 1986 Nam  Việt Nam 18/03/2020 Campuchia Hải Phòng Lê Châu  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
116 Trần Quí Thảo 1980 Nam  Việt Nam 18/03/2020 Campuchia Hải Phòng Lê Châu  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
117 Nguyễn Hoàng Anh 1985 Nam  Việt Nam 18/03/2020 Campuchia Hải Phòng Lê Châu  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
118 Nguyễn Văn Mạnh 1972 Nam  Việt Nam C7528957 075503172 18/03/2020 Campuchia Hải Phòng Thủy Nguyên  Quán Thanh Thanh Lăng 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
119 Bùi Đức Quân 1976 Nam  Việt Nam C5988855 0986101076 18/03/2020 Campuchia Hải Phòng Kiến An  Quán Chữ 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
120 Vũ Văn Tích 1971 Nam  Việt Nam 18/03/2020 Campuchia Bắc Ninh  huyện Lương Tàixã Lâm Thao 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
121 Thái Hữu Phúc 1995 Nam  Việt Nam C7657183 0346775291 18/03/2020 Campuchia Đồng Tháp  Thanh Bình  Bình Tấn 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
122 Nguyễn Trọng Luận 1957 Nam  Việt Nam C8820054 0977287016 18/03/2020 Campuchia Bắc Ninh  Lâm Thau  Thái Trí 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
123 Hàn Trọng Bình 1998 Nam  Việt Nam 18/03/2020 Campuchia Đồng Nai  Biên Hòa  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
124 Đinh Văn Hợi 1983 Nam  Việt Nam C8707977 0989985836 18/03/2020 Campuchia Ninh Bình  Hoa Lư  Ninh Khang 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
125 Hồ Tấn Thanh Truyền 1983 Nam  Việt Nam C91465355 0932485087 18/03/2020 Campuchia Tp HCM Củ Chi  Bình Mỹ Tỉnh lộ 8 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
126 Bùi Đức Khanh 1969 Nam  Việt Nam B6109375 0912300100 18/03/2020 Campuchia Hải Phòng Ngô Quyền 16/239 Lê Lợi 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
127 Dương Thị Lương 1992 Nữ  Việt Nam 18/03/2020 Campuchia Hải Phòng Vĩnh Liêm  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
128 Nguyễn Thị Lanh 1982 Nữ  Việt Nam C8853251 0934945635 18/03/2020 Campuchia Đắk Lắk  Cư Kuin Ea Ktur Thôn 6 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
129 Dương Bá Long 2000 Nam  Việt Nam C5296049 0867458328 18/03/2020 Campuchia Hải Phòng quận Hồng Bàngphường Sở Dầu27/801 đại lộ Tôn Đức Thắng18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
130 Vũ Trọng Cường 1993 Nam  Việt Nam C8665725 0788238456 18/03/2020 Campuchia Hải Phòng Lê Chân  115/35  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
131 Nguyễn Vũ Minh An 2014 Nam  Việt Nam C5288977 0788238456 18/03/2020 Campuchia Hải Phòng Lê Chân  115/35  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
132 Nguyễn Hữu Nhơn 1977 Nam  Việt Nam C8306085 0815456794 18/03/2020 Campuchia Bình Dương  Thuận An  Bình Hòa Bình Đức  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
133 Nguyễn Thị Thu Huyền 1976 Nữ  Việt Nam C7036090 0902896689 18/03/2020 Campuchia Hải Phòng Kiến An  650 Trường Chinh 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
134 Nguyễn Văn Tài 1974 Nam  Việt Nam 18/03/2020 Campuchia Long An  Đức Hòa  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
135 Nguyễn Thanh Tùng 1981 Nam  Việt Nam C8635256 0909927273 18/03/2020 Campuchia Bình Dương  Thủ Dầu  1 Chánh Nghĩa 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
136 Nguyễn Trí Trung 1978 Nam  Việt Nam C8859687 0909121373 18/03/2020 Campuchia Long An Đức Hòa  Đức Lập Hạ 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
137 Pham Minh Quốc 1983 Nam  Việt Nam 18/03/2020 Campuchia Tp HCM Quận 9 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
138 Bùi Mai Hiên 1979 Nữ  Việt Nam 18/03/2020 Campuchia Quảng Ninh  Đông Triều  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
139 Trần Thị Kim Chi 1989 Nữ  Việt Nam C7082267 0979943476 18/03/2020 Campuchia Tây Ninh Trảng Bàng An Hóa Ấp Hòa Hội 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
140 Nguyễn Thị Liên 1976 Nữ  Việt Nam 245072773 0908879320 18/03/2020 Campuchia Vũng Tàu tp Vũng Tàu 119 Lê Quang Định 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
141 Nguyễn Thị Trà My 1972 Nữ  Việt Nam 0937288492 18/03/2020 Campuchia Tây Ninh  Hoà Thành  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
142 Nguyễn Quốc Tân 1973 Nam  Việt Nam 0919900444 18/03/2020 Campuchia Bình Dương  Tân Uyên  1/10 Tân Phước Khánh 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
143 Nguyễn Thị Gái 1977 Nữ  Việt Nam 0339504649 18/03/2020 Campuchia Tây Ninh  Gò Dầu  Nhà 64 Khu Phố 4 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
144 Nguyễn Văn Năm 1966 Nam  Việt Nam 0969722252 18/03/2020 Campuchia Tây Ninh  Hoà Thành  18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
145 Trần Văn Thông 1986 Nam  Việt Nam 072086000894 0397844631 18/03/2020 Campuchia Tây Ninh Trảng Bàng An Hóa Ấp Hòa Hội 18/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly02/04/2020Mộc Hóa
146 Mai Hữu Nghĩa 1999 Nam  Việt Nam 0966745251 19/03/2020 Campuchia Long An  Đức Huệ  Mỹ Quý Tây Ấp 4 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
147 Nguyễn Thị Thu Hương 1995 Nữ  Việt Nam C6230647 0326510191 19/03/2020 Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý Tây 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
148 Nguyễn Tiểu Thơ 2019 Nữ  Việt Nam 0326510191 19/03/2020 Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý Tây 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
149 La Hồng Quý 1991 Nam  Việt Nam 301437607 19/03/2020 Campuchia Long An Thủ Thùa Long Thạnh Ấp 2 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
150 Nguyễn Quốc Tỷ 1996 Nam  Việt Nam 301571160 19/03/2020 Campuchia Long An Thủ Thùa Long Thạnh Ấp 2 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
151 Nguyễn Quốc Thịnh 2014 Nam  Việt Nam 0326510191 19/03/2020 Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý Tây Ấp 4 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
152 Phạm Thị Nhị Hà 1962 Nữ  Việt Nam C2345539 19/03/2020 Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý Tây 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
153 Nguyễn Hoàng Duy 1996 Nam  Việt Nam 031571144 0961924642 19/03/2020 Campuchia Long An Thủ Thùa Long Thạnh Ấp 2 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
154 Nguyễn Phạm Cầu Thủ 1993 Nam  Việt Nam 080093000162 0326510191 19/03/2020 Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý Tây 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
155 La Hồng Đỏ 1993 Nam  Việt Nam 301483722 19/03/2020 Campuchia Long An Thủ Thùa Long Thạnh Ấp 2 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
156 Tống Văn Duy  1962 Nam  Việt Nam 0835454272 19/03/2020 Campuchia Long An  Vĩnh Hưng  Hưng Điền A Ấp 1 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
157 Trần Thị Ca 1943 Nữ  Việt Nam 300938201 0847779951 19/03/2020 Campuchia Long An  Vĩnh Hưng  Hưng Điền A Ấp 1 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
158 Nguyễn Thị Bế 1967 Nữ  Việt Nam 300587420 19/03/2020 Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý Tây ẤP 2 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
159 Ngô Thanh Xuân 1978 Nam  Việt Nam 023403167 0934138531 19/03/2020 Campuchia Tp.HCM huyện Củ Chi xã Phước Hiệp Ấp Mũi Côn Tiểu19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
160 Nguyễn Văn Trai 1980 Nam  Việt Nam 072080004696 0907414907 19/03/2020 Campuchia Tây Ninh Trảng Bàng HƯng Thịnh 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
161 Lê Thanh Toàn 1986 Nam  Việt Nam 024036027 0867061042 19/03/2020 Campuchia Tp.HCM Củ Chi Thái Mỹ Ấp Mỹ Khánh A19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
162 Nguyễn Thanh Trịnh 1982 Nam  Việt Nam 271421616 0388264086 19/03/2020 Campuchia Đồng Nai Nhơn Trạch Vĩnh Thạnh Vĩnh Cửu 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
163 Nguyễn Tấn Sơn 1969 Nam  Việt Nam 300646625 0827676778 19/03/2020 Campuchia Long An Tân An Hướng Thọ Phúấp 1 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
164 Nguyễn Lý Hùng 1990 Nam  Việt Nam 020963475 0965616129 19/03/2020 Campuchia Tây Ninh thị trấn Hòa Thành Khu phố 2 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
165 Nguyễn Thị Tích 1974 Nữ  Việt Nam 285526424 0937317172 19/03/2020 Campuchia Bình Phước Châu Thành Bình Long ẤP 1 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
166 Nguyễn Văn Kiểu 1982 Nam  Việt Nam 285006260 0888920825 19/03/2020 Campuchia Bình Phước Thớn Quảng thị trấn Hớn QuảngẤp 1 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
167 Trương Tố Lan 1974 Nữ  Việt Nam 280552715 0818174246 19/03/2020 Campuchia Bình Dương Thuủ Dầu Một 32/4 Trữ Văn Thổ19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
168 Vương Quốc Hùng 1986 Nam  Việt Nam 0989047005 19/03/2020 Campuchia Tp. HCM Gò Vấp 3/7 Phạm Văn Chiêu19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
169 Nguyễn Thanh Tuấn 1984 Nam  Việt Nam 079084006183 0933182874 19/03/2020 Campuchia Tp HCM Quận 12 Phường Đông Hưng Thuận 72 A QL 1A 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
170 Nguyễn Văn Nhanh 1981 Nam  Việt Nam 072081003860 19/03/2020 Campuchia Tây Ninh Bến Cầu Long Thuận Ấp Long Hòa 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
171 Nguyễn Văn Sanh 1968 Nam  Việt Nam 272931987 0768118151 19/03/2020 Campuchia Đồng Nai Xuân Lộc Xuân Hòa 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
172 Nguyễn Hoài Hận 1993 Nam  Việt Nam 385532950 09393957561 19/03/2020 Campuchia Bạc Liêu huyện Hồng DânThị trấn  Ngang Dừa 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
173 Đoàn Tam Sang 1965 Nam  Việt Nam 079011065659 0773947474 19/03/2020 Campuchia Tp.HCM Hốc Môn Trung Chánh 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
174 Đỗ Văn Trí 1972 Nam  Việt Nam 19/03/2020 Campuchia Tp. HCM Tân Phú 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
175 Phạm Văn Trọng 1986 Nam  Việt Nam 0944961503 19/03/2020 Campuchia Hải Phòng Yên Lãnh 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
176 Trương Đắc Xuyên 1994 Nam  Việt Nam 285363700 0793344279 19/03/2020 Campuchia Bình Phước Châu Thành Mỹ Hưng 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
177 Nguyễn Thanh Tùng 1967 Nam  Việt Nam 07906701389 01207384975 19/03/2020 Campuchia Tp HCM Quận 2 274 Nguyễn Duy Trinh 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
178 Quang Thiếu Bình 1974 Nam  Việt Nam 022800915 0932048028 19/03/2020 Campuchia Tp HCM Quận 6 19/9 Lê Quang Xung 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
179 Chanh Duy Khiêm 1988 Nam  Việt Nam 0364203990 19/03/2020 Campuchia Tp HCM Củ Chi Hòa Phú Ấp 2 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
180 Bùi Anh Dũng 1961 Nam  Việt Nam 079061004110 0899459641 19/03/2020 Campuchia Tp HCM Củ Chi Bình Mỹ Ấp 4 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
181 Hồ Quốc Thắng 1984 Nam  Việt Nam 023559275 0866493648 19/03/2020 Campuchia Tp.HCM Quận 12 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
182 Trần Việt Tân 1990 Nam  Việt Nam 280935381 0393617911 19/03/2020 Campuchia Bình Dương Tân Quyên 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
183 Trần Thanh Long 1972 Nam  Việt Nam 280715317 0919262524 19/03/2020 Campuchia Bình Dương  thị xã Dĩ An 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
184 Nguyễn Văn Nhị 1962 Nam  Việt Nam 280933116 0985344579 19/03/2020 Campuchia Bình Dương Dầu Tiếng Long Hóa Tân Hóa 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
185 Lại Văn Đạt 1994 Nam  Việt Nam 0989093061 19/03/2020 Campuchia Bình Dương Dầu Tiếng Thanh An Cần Văn 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
186 Nguyễn Duy Hùng 1986 Nam  Việt Nam 0379173197 19/03/2020 Campuchia Lâm Đồng Đức Trọng 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
187 Chu Tiếng Dũng 1982 Nam  Việt Nam 18543668 0917190037 19/03/2020 Campuchia Lâm Đồng Đức Trọng 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
188 Huỳnh Thanh Hoàng 1989 Nam  Việt Nam 285432274 0355802072 19/03/2020 Campuchia Bình Phước Bù Đốp Thành Bình 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
189 Đinh Văn Phước 1965 Nam  Việt Nam 0346253453 0346253423 19/03/2020 Campuchia Tp HCM Hốc Môn 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
190 Phan Văn Đợi 1967 Nam  Việt Nam 350899486 0856872876 19/03/2020 Campuchia An Giang Tịnh Biên 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
191 Võ Văn Bé Sáu 1986 Nam  Việt Nam 351905520 0325457533 19/03/2020 Campuchia An Giang Thoại Sơn 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
192 Nguyễn Văn Cành 1987 Nam  Việt Nam 351827901 0367453646 19/03/2020 Campuchia An Giang Chợ Mới Nhơn Mỹ 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
193 Trần Văn Thái 1985 Nam  Việt Nam 341595971 0934114727 19/03/2020 Campuchia Đồng Tháp Lai Vung 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
194 Phạm Phú Quí 1973 Nam  Việt Nam 0971250238 19/03/2020 Campuchia Đồng Tháp Cao Lãnh 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
195 Dương Văn Màu 1963 Nam  Việt Nam 340680251 0785849042 19/03/2020 Campuchia Đồng Tháp Tháp Mười 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
196 Phạm Minh Tiến 1993 Nam  Việt Nam 341632041 0325650947 19/03/2020 Campuchia Đồng Tháp Châu Thành xã Phú Hựu 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
197 Nguyễn Văn Hải 1995 Nam  Việt Nam 001095003224 0981186633 19/03/2020 Campuchia Hà Nội huyện Đan Phượngxã Phương Đình 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
198 Nguyễn Xuân Chiều 1995 Nam  Việt Nam 001095006183 0329425555 19/03/2020 Campuchia Hà Nội huyện Đan Phượngxã Phương Đình 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
199 Nguyễn Hùng Cường 1977 Nam  Việt Nam 290583555 0394365559 19/03/2020 Campuchia Tây Ninh Tân Châu 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
200 Nguyễn Công Luận 1995 Nam  Việt Nam 031095007324 0359460170 19/03/2020 Campuchia Hải Phòng Vĩnh Bảo 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
201 Bùi Việt Nhân 1992 Nam  Việt Nam 363637559 0967446678 19/03/2020 Campuchia Hậu Giang Long Mỹ xã Long Trị A Ấp 4 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
202 Phan Văn Hàn 1967 Nam  Việt Nam 221195074 0363830720 19/03/2020 Campuchia Phú Yên Sông Hinh 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
203 Nguyễn Ngọc Thanh 1969 Nam  Việt Nam 310787240 0338850190 19/03/2020 Campuchia Tiền Giang huyện Châu Thànhxã Nhị Bình  ấp Tây 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
204 Lê Đỗ Lễ 1982 Nam  Việt Nam 0386225885 19/03/2020 Campuchia Long An Đức Huệ Bình Hòa HưngẤp 3 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
205 Nguyễn Đình Chí 1989 Nam  Việt Nam 301312811 0947199384 19/03/2020 Campuchia Long An Tân An Xã Nhơn Thạnh TrungẤp Bình Trung 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
206 Huỳnh Thanh Hùng 1977 Nam  Việt Nam 300854626 0949388852 19/03/2020 Campuchia Long An Đức Hòa  Hậu Nghĩa 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
207 Lê Quốc Nam 1978 Nam  Việt Nam 365021124 0326644051 19/03/2020 Campuchia Sóc Trăng Thạnh Trị Thị trấn Hưng LơiẤp chợ Mới 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
208 Nguyễn Văn Thanh 1988 Nam  Việt Nam 0921194566 19/03/2020 Campuchia Thái Nguyên Thái Bình Tân Hóa 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
209 Trần Văn Hùng 1988 Nam  Việt Nam 186486894 0377458600 19/03/2020 Campuchia  Nghệ An Tân Kì 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
210 Nguyễn Văn Tươi 1977 Nam  Việt Nam 321007012 0908106832 19/03/2020 Campuchia Bến Tre Bình Đại Long Hòa 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
211 Đàm Văn Chiến 1977 Nam  Việt Nam 121369713 0947284128 19/03/2020 Campuchia Bắc Giang Yên Dũng Tư Mại 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
212 Bùi Thế Bền 1968 Nam  Việt Nam 0919308840 19/03/2020 Campuchia Vĩnh Long 19/03/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly03/04/2020Mộc Hóa
213 Nguyễn Văn Thẳng 1989 Nam Việt Nam 0986138486 22/3/2020 Campuchia Long An Tân Thạnh Tân Lập Hải Hưng 30/3/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly12/04/2020Mộc Hóa
214 Dương Thanh Thúy 1975 Nữ Việt Nam 331383409 0908669971 01/4/2020 Campuchia Vĩnh Long Tp. Vĩnh Long Phường 9 83D Khóm 1 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
215 Võ Thị Mỹ Liên 1981 Nữ Việt Nam 301031159/C67255430934252583 01/4/2020 Campuchia Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố Bàu Sậy02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
216 Nguyễn Thị Hồng Diễm 1979 Nữ Việt Nam 025661026/C04933450938286736 01/4/2020 Campuchia Tp. HCM Quận 10 Phường 16 7B/61 Thành Thái02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
217 Huỳnh Thị Như Ngọc 1997 Nữ Việt Nam 301635505/C82458110829424434 01/4/2020 Campuchia Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố Bàu Sậy02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
218 Phan Nhu Mỳ 1998 Nữ Việt Nam 366203480/C40848490981569396 01/4/2020 Campuchia Sóc Trăng Mỹ Xuyên Thạnh Phú Khu 3 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
219 Lê Thị Mỹ Linh 1996 Nữ Việt Nam 291210693/C86293130398361341 01/4/2020 Campuchia Bình Phước Lộc Ninh Lộc Hòa Ấp 7 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
220 Huỳnh Thị Ngọc Nhung 1974 Nữ Việt Nam 300753441 0949567879 01/4/2020 Campuchia Long An Bến Lức Phước Lợi Ấp 3 B 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
221 Tằng Cẩu Múi 1974 Nữ Việt Nam 079174001332 0789836923 01/4/2020 Campuchia Tp. HCM Tân Phú Phú Trung 173/23/56 Khuôn Việt02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
222 Phạm Thị Duyên 1975 Nữ Việt Nam 072175002187 0352042873 01/4/2020 Campuchia Tây Ninh Tân Châu Tân Phú Tổ 10, Tân Xuân02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
223 Đoàn Thị Cúc 1973 Nữ Việt Nam 280896706 01/4/2020 Campuchia Bình Dương Thủ Dầu Một Chánh Mỹ 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
224 Phan Thị Kim Yến 1960 Nữ Việt Nam 0908945394 01/4/2020 Campuchia Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 3 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
225 Võ Thị Lệ 1957 Nữ Việt Nam 310048917 0962039059 01/4/2020 Campuchia Tiền Giang Tp. Mỹ Tho Phường 6 40/4 Lê Thị Hồng Gấm02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
226 Nguyễn Thị Yến Oanh 1979 Nữ Việt Nam 331128632 0947956269 01/4/2020 Campuchia Vĩnh Long Tp. Vĩnh Long Tân Ngãi 104 Vĩnh Phú 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
227 Lê Thị Thu Ngân 1999 Nữ Việt Nam 301749962 0377681179 01/4/2020 Campuchia Long An Tp. Tân An Bình Tâm Ấp 1 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
228 Nguyễn Thị Kiều Chinh 1976 Nữ Việt Nam 072176003717 0856199534 01/4/2020 Campuchia Tây Ninh Gò Dầu Thạnh Đức Số 28 Tổ 28 Trà Võ02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
229 Lê Thị Ngọc Muội 1993 Nữ Việt Nam 301485217/C81056520848900600 01/4/2020 Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
230 Phạm Thị Ngọc Hạnh 1976 Nữ Việt Nam 0907619458 01/4/2020 Campuchia Tp. HCM Tân Bình Phường 8 95 Âu Cơ  02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
231 Lâm Thị Lan 1965 Nữ Việt Nam 285731655 01/4/2020 Campuchia Bình Phước TX.Bình Long Thanh Lương Sóc Giếng 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
232 Nguyễn Thanh Nga 1962 Nữ Việt Nam 0921578393 01/4/2020 Campuchia Cà Mau Tp. Cà Mau Phường 7 Nguyễn Tất Thành02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
233 Đào Huệ Châu 1968 Nữ Việt Nam 01/4/2020 Campuchia Tp. HCM Quận 8 Phường 11 142 Bến Cần Giuộc02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
234 Trần Thị Phương Mai 1972 Nữ Việt Nam 0763203293 01/4/2020 Campuchia Vĩnh Long Tp. Vĩnh Long Tân Ngãi Ấp Vĩnh Hòa 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
235 Trần Thị Minh Nghĩa 1991 Nữ Việt Nam 301382231 0937721163 01/4/2020 Campuchia Long An Tx. Kiến TườngPhường 1 Khu phố 5 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
236 Nguyễn Thị Thợi 1952 Nữ Việt Nam 01/4/2020 Campuchia Bình Thuận Bắc Bình 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
237 Nguyễn Quốc Lĩnh 1984 Nam Việt Nam 0985786240 01/4/2020 Campuchia Long An Bến Lức Thạnh Đức Ấp 2 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
238 Nguyễn Ngọc Triển 1974 Nam Việt Nam 281037709/C62020890908322759 01/4/2020 Campuchia Bình Dương Tx. Thuận An Phường An Thạnh22/3 E Khu phố Thạnh Hòa B02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
239 Võ Văn Hậu 1989 Nam Việt Nam 301290146 0919008816 01/4/2020 Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền A Ấp 1 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
240 Nguyễn Hoàng Phong 1982 Nam Việt Nam 311663984 01/4/2020 Campuchia Tiền Giang Chợ Gạo Bình Phục Nhứt365 Bình Phú 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
241 Nguyễn Văn Pháp 1992 Nam Việt Nam 301455440 0334567011 01/4/2020 Campuchia Long An Châu Thành Dương Xuân Hội Vĩnh Xuân A 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
242 Nguyễn Minh Trang 1970 Nam Việt Nam 341386631 0812917927 01/4/2020 Campuchia Đồng Tháp Tháp Mười Hưng Thạnh Ấp 1 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
243 Thái Ngọc Hải 1966 Nam Việt Nam 01/4/2020 Campuchia Tiền Giang Tân Phước Phú Mỹ 67 Ấp Phú Xuân02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
244 Nguyễn Thanh Hùng 1976 Nam Việt Nam 301640515 0786321530 01/4/2020 Campuchia Long An Đức Hòa TT. Hậu Nghĩa Ấp Sò Đo 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
245 Đinh Văn Chung 1991 Nam Việt Nam 301641104 0985708557 01/4/2020 Campuchia Long An Tx. Kiến TườngPhường 3 Khu phố 2 Nguyễn Hữu Thọ02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
246 Lý Quốc Huy 1966 Nam Việt Nam 021629798/C60007620907427981 01/4/2020 Campuchia Tp. HCM Quận 10 Phường 2 102 Lô X Chung cư Ngô Gia Tự02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
247 Nguyễn Thanh Tài 1997 Nam Việt Nam 301628200 0383213676 01/4/2020 Campuchia Long An Châu Thành Vĩnh Công Ấp 4 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
248 Trần Duy Long 1973 Nam Việt Nam 310885699 0949754497 01/4/2020 Campuchia Tiền Giang Chợ Gạo Bình Phan Ấp Bình Ninh 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
249 Nguyễn Thanh Tuấn 2001 Nam Việt Nam 301754937/C81128940856732832 01/4/2020 Campuchia Long An Vĩnh Hưng TT. Vĩnh HưngBầu Sậy 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
250 Trần Ngọc Chính 1981 Nam Việt Nam 079081010491 0912982600 01/4/2020 Campuchia Tp. HCM Quận 8 Phường 10 23A Dã Tượng 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
251 Trang Phước Châu 1968 Nam Việt Nam 301798029 0901656817 01/4/2020 Campuchia Long An Tp. Tân An Phường 4 28/13A Sương Nguyệt Anh02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
252 Nguyễn Văn Tâm 1967 Nam Việt Nam 301594200 0979013996 01/4/2020 Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị  Ấp Bù Nâu, Gò Cát02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
253 Nguyễn Văn Vạch 1968 Nam Việt Nam 0962526280 01/4/2020 Campuchia Bình Định Phú Mỹ Mỹ Chánh Đội 15 Thôn Trung Tường02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
254 Trần Thanh Lam 1973 Nam Việt Nam 300767459 0981264734 01/4/2020 Campuchia Long An Vĩnh Hưng TT. Vĩnh Hưng 52 Khóm 3 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
255 Văn Bá Vành 1965 Nam Việt Nam 310594733 0907790537 01/4/2020 Campuchia Tiền Giang Chợ Gạo Mỹ Tịnh An An Thị 02/4/2020 Tập trung  Đại đội bộ binh Mộc Hóa> 14 Bình thường Ngày hoàn thành cách ly14/04/2020Mộc Hóa
256 Nguyễn Hùng Dũng 1984 Nam Mỹ 545907635 22/02/2020 Daegu   Hàn Quốc Long An Bến Lức Thị trấn Bến LứcKhu phố 4 22/02/2020 tập trung BVĐK Long An 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành phố Tân An >14 bình thường Tân An
257 Lê Thị Theo 1965 Nữ Việt Nam 300499576 27/02/2020 Daegu   Hàn Quốc Long An Bến Lức Thạnh Phú 76 Phước Tú 27/02/2020 tập trung BVĐK Long An 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành phố Tân An >14 bình thường Tân An
258 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 1984 Nữ Việt Nam M54585272 29/02/2020 Daegu  Hàn Quốc Long An thành phố Tân AnThạnh Phú 76 Phước Tú 29/02/2020 tập trung BVĐK Long An 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành phố Tân An >14 bình thường Tân An
259 BÙI QUỐC TRUNG 1997 Nam Việt Nam 031603384 0961514844 06/03/20 Nhật Bản Long An Tân Thạnh xã Tân Hòa ấp Kênh Văn Phòng06/03/20 tập trung BVĐK Long An 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành phố Tân An >14 Bình thường Tân An
260 PHẠM NGỌC VY 1995 Nữ Việt Nam 079195008342 0587622417 43897 Campuchia TPHCM Quận Tân Phú Phường Tây Thạnhsố 1 đường Đỗ Nhuận, 43897 tập trung BVĐK Long An 211 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành phố Tân An >14 Bình thường Tân An
261 Beak Dolki 1961 nam Hàn Quốc M53527575 0931291103 11/3/2020 Seoul Hàn quốc Long An Thủ thừa xã Nhị Thành cty SungHwa Vi na, KCN Hòa Bình 11/3/2020 Tập trung BVĐK Long An 211 Nguyễn Thông, Phường 3, thành phố Tân An>14 Bình thường Tiếp nhận từ Bệnh viện dã chiến và đã lấy mẫu bệnh phẩm Tân An
262 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 1993 nữ Việt Nam C6530126 0397098794 17/3/2020 Col Malaysia Long An thành phố Tân An Phường 4 40/2B Lê Hữu Nghĩa, khu phố Bình Quân 317/3/2020 tập trung Bệnh viện Đa khoa Long An 211 Nguyễn Thông, Phường 3, thành phố Tân An>14 Ho, không sốt, không khó thở Tân An
263 ĐOÀN THỊ CHUYẾN 1986 Nữ Việt Nam B7176715 0936826119 18/03/2020 UAE Dubai Long An  Bến Lức Thị Trấn Bến LứcSố 28 Trần Thế Sinh, Khu Phố 1018/03/2020 Tập trung BVĐK Long An 211 Nguyễn Thông, Phường 3, thành phố Tân An>14 Ho, đau họng TTYT huyện Bến Lức chuyển đến BV lúc 15h 45 ngày 23/3/2020Tân An
264 Nguyễn Minh Tấn 1995 Nam Việt Nam 301530614 (số CMND)0916234923 18/3/2020 Hà Nội Việt Nam Long An Thủ Thừa Long Thuận 1/52 Ấp 1 31/3/2020 Tập trung BVĐK Long An >14 Bình thường Đi khám tại bệnh viện Bạch Mai về ngày 18/3/2020Tân An
265 Vũ Thị Ngọc Điệp 1990 Nữ Việt Nam 2853226241 0785862750 25/3/2020 cách ly tại nhàTP HCM Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Thượng 1054 Tân Điền 31/3/2020 Tập trung BVĐK Long An >14 Sốt 38 độ, không ho, không khó thởĐang bị cách ly tại nhà vì khu vực nơi làm việc có phát hiện 1 ca dương tính CoVID-19. Hiện tại người này có sốt 38 độ nên TTYT Cần Giuộc chuyển đến BV ĐK LATân An



266 Phan Văn Thành 1988 Nam Việt Nam CMND: 1867524460963427027 43933 Indonesia Nghệ An Diễn Châu Diễn Thái Xóm 1 43933 Tập trung BVĐK Long An >14 Đau bung, cơn đau quặng thận có giảmBN đi tàu biển cập vào cảng bourbon Bến Lức vào ngày 12/4/2020.Có lấy mẩu xét nghiệmTân An
267 Kiên Thanh Phong 1991 Nam Việt Nam C4097163 0377619717 43956 Indonesia Trà Vinh Tiểu Cần Thị Trấn Tiểu CầnKhóm 5 43961 Tập Trung BVĐK Long An >14 Bệnh tiểu vàng, vàng da, vàng mắtBN đi tàu biển cập vào cảng Vũng Tàu ngày 05/05/2020 và về cảng  bourbon Bến Lức vào ngày 08/5/2020.Có lấy mẩu kết quả ÂM TÍNH trong ngày 11/5/2020Tân An
268 Trẩn Văn Dũng 1988 Nam Việt Nam Không 08178787373 43908 Svay-Riêng  Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 43909 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
269 Trần Văn Tuấn 1979 Nam Việt Nam Không 0844449855 43908 Svay-Riêng  Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 43909 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
270 Dương Thị Châm 1976 Nữ Việt Nam Không 0813939252 43908 Svay-Riêng  Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 43909 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
271 Trần Văn Nhân 1990 Nam Việt Nam Không không 43908 Svay-Riêng  Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 43909 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
272 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 1995 Nữ Việt Nam Không Không 43908 Svay-Riêng  Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 43909 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
273 Trương Thị Thơm 1984 Nữ Việt Nam Không 0716828928 43909 Svay-Riêng  Campuchia Long An Vĩnh Hưng Thái Bình TrungTrung Trực 43909 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
274 Nguyễn Thị Thắm 1998 Nữ Việt Nam Không 0972412192 43909 Svay-Riêng  Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 43909 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
275 Trần Văn An 1950 Nam Việt Nam Không Không 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Châu B Ấp 2 20/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
276 Nguyễn Thị Ẩn 1958 Nữ Việt Nam Không Không 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Châu B Ấp 2 20/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
277 Trần Văn Hiền 1991 Nam Việt Nam Không Không 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Châu B Ấp 2 20/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
278 Nguyễn Thị Quá 1992 Nữ Việt Nam Không Không 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Châu B Ấp 2 20/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
279 Trần Văn Hiếu 2010 Nam Việt Nam Không Không 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Châu B Ấp 2 20/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
280 Trần Thị Tiên 2013 Nữ Việt Nam Không Không 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Châu B Ấp 2 20/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
281 Trần Văn Hưởng 1981 Nam Việt Nam Không Không 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Châu B Ấp 2 20/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
282 Phạm Thị Ngộ 1982 Nữ Việt Nam Không Không 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Châu B Ấp 2 20/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
283 TrẦn Văn Nguyên 2011 Nam Việt Nam Không Không 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Châu B Ấp 2 20/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
284 Trần Văn Trọng 2003 Nam Việt Nam Không Không 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Châu B Ấp 2 20/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
285 Trần Văn Trinh 2005 Nam Việt Nam Không Không 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Châu B Ấp 2 20/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
286 Trần Văn Đức 2002 Nam Việt Nam Không Không 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Châu B Ấp 2 20/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
287 Phan lê Chí Công 1996 Nam Việt Nam C8858282 0949972953 18/3/2020 Không điều tra được Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cái Tràm 20/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
288 Đặng Văn Ngon 1969 Nam Việt Nam C8854827 0362247615 18/3/2020 Không điều tra được Campuchia Tiền Giang Cái Bè Thiện Trung Mỹ Lượt 21/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
289 Nguyễn Thanh Nam 1966 Nam Việt Nam C3907708 03965096 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia TP.HCM Phú Nhuận Phường 1 Phan Đăng Lưu21/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
290 Trần Quốc Phong 1980 Nam Việt Nam Không 0919187417 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Long An Đức Hòa Hòa Khánh Bình Lợi 21/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
291 Phan Văn Đà 1976 Nam Việt Nam Không 0862110549 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Tiền Giang Cái Bè An Thới Đông Thái Hòa 21/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
292 Nguyễn Thanh Hùng 1983 Nam Việt Nam Không 0849023829 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây 21/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
293 Diệp Thế Hùng 1972 Nam Việt Nam Không 09132244179 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Long An Kiến Tường Phường 1 Khu phố 1 21/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
294 Phạm Minh Hải 1981 Nam Việt Nam Không 0386293587 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Bến Tre Ba Tri Thiị Trấn Ba Tri13B 21/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
295 Phan Thị Kim Nhạn 1978 Nữ Việt Nam Không 0587124318 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Tiền Giang Cái Bè An Thới Đông Thái Hòa 21/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
296 Đỗ Thị Phương Thanh 1997 Nữ Việt Nam Không 09684097902 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia TP.HCM Quận 12 Thạnh Lộc Khu phố 3 21/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
297 Phan Thụy Thiện Trang 1984 Nam Việt Nam Không 0354270870 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Bỉnh Dương Thuận An Phương Hưng Định 21/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
298 Trần Thị Kim Duyên 1987 Nữ Việt Nam Không 0813464656 19/3/2020 Không điều tra được Campuchia Long An Kiến Tường Phươờng 1 Khu Phố 1 21/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
299 Trần Anh Tuấn 1983 Nam Việt Nam Không 0814407772 20/3/2020 Không điều tra được Campuchia Long An Vĩnh Hưng Thái Bình TrungTrung Chánh 20/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
300 Nguyễn Tuấn Linh 1988 Nam Việt Nam Không không 20/3/2020 Không điều tra được Campuchia Tiền Giang Chợ Gạo Song Bình Bình An 20/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
301 Nguyễn Thị Bích Tuyền 1959 Nữ Việt Nam Không 0389654134 20/3/2020 Svay-Riêng  Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Thuận Xóm Mới 20/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
302 Lê Đức Tính 1993 Nam Việt Nam Không 0981851008 43911 Phnom-Pênh Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền Gò Chuối 43911 Tập Trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
303 Tạ Thanh Hồng 1968 Nam Việt Nam Không Không 43911 Casino Campuchia TP.Quảng Ngãi Nghĩa Chánh 43911 Tập Trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
304 Võ Văn Lợi 1970 Nam Việt Nam Không 0344375591 43911 Svay-Riêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Thái Trị Láng Lớn 43911 Tập Trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
305 Huỳnh Đức 2000 Nam Việt Nam Không 0326819096 24/3/2020 Camhom-Sor Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Cả Trốt 24/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
306 Nguyễn Văn Thanh 1956 Nam Việt Nam C8316831 0977755601 25/3/2020 Phnom-Pênh Campuchia Long An Kiến Tường Phường 2 Khu phố 2 25/3/2020 Tập Trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình thường Vĩnh Hưng
307 Trương Long Tứ 1996 Nam Việt Nam Không 0364543132 25/3/2020 Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Hà Sông Trăng 25/3/2020 Tập Trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình thường Vĩnh Hưng
308 Lê Minh Thành 2004 Nam Việt Nam Không 0364543132 25/3/2020 Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Hà Sông Trăng 25/3/2020 Tập Trung Cơ sở cách ly số 3>14 Bình thường Vĩnh Hưng
309 Huỳnh Văn Đức 1979 Nam Việt Nam Không 0372380390 26/3/2020 Campuchia Đồng Tháp Hồng Ngự Hồng Thạnh Bình Lý 26/3/2020 Tập trung  Cơ sở cách ly số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
310 Nguyễn Đỗ Thanh Tòng 1993 Nam Việt Nam Không Không 26/3/2020 Nam Vang Campuchia Long An  Kiến Tường Phường 2 Khu Phố 5 26/3/2020 Tập trung  Cơ sở cách ly số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
311 Nguyễn Tấn Tài 1971 Nam Việt Nam Không 0344785066 26/3/2020 Campuchia Long An  Cần Đước  Long Hựu ĐôngRạch Đào 26/03/2020 Tập trung  Cơ sở cách ly số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
312 Nguyễn Đỗ Tuấn Kiệt 1995 Nam Việt Nam Không Không 26/3/2020 Nam Vang Campuchia Long An  Kiến Tường Phường 2 Khu Phố 5 26/3/2020 Tập trung  Cơ sở cách ly số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
313 Nguyễn Hoàng Quang 2004 Nam Việt Nam Không Không 26/3/2020 Nam Vang Campuchia Long An  Kiến Tường Phường 2 Khu Phố 5 26/3/2020 Tập trung  Cơ sở cách ly số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
314 Phạm Quốc Hưng  1973 Nam  Việt Nam  Không 387638817 27/3/2020 Svay Riêng Campuchia Long An  Cần Đước Thị Trấn Cần Đước Khu 7B 27/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
315 Phạm Trọng Nghĩa  1993 Nam  Việt Nam  Không 857496979 27/3/2020 Svay Riêng Campuchia Long An  Cần Giuộc  Phước Lý  Phú Thành  27/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
316 Nguyễn Thị Vân  1962 Nữ Việt Nam  Không 834700384 27/3/2020 Svay Riêng Campuchia Long An  Cần Đước Thị Trấn Cần Đước Khu 7B 27/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
317 Cao Minh Khang 1986 Nam Việt Nam C8472962 0931855852 27/3/2020 Phnon-Penh Camphuchia Hồ Chí Minh Bình Chánh P.Lê Minh XuânG7/59 27/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
318 Lê Thị Thanh Trúc 1994 Nữ Việt Nam C8438146 0932439494 27/3/2020 Phnon-Penh Camphuchia Hồ Chí Minh Bình Chánh P.Lê Minh XuânG7/59 27/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
319 Nguyễn Văn Minh 1982 Nam Việt Nam Không 0386330159 27/3/2020 Phnon-Penh Camphuchia Thanh Hóa Tỉnh Gia Anh Sơn Đội 1 27/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
320 NguyễnVăn Khanh 1984 Nam Việt Nam Không 0847205070 28/03/2020 Không Camphuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Tà Nu 28/03/2020 Tập Trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
321 Nguyễn Thị Gở 1989 Nữ Việt Nam Không 0847205070 28/03/2020 Không Camphuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Tà Nu 28/03/2020 Tập Trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
322 Nguyễn Thị Cẩm Tú 2007 Nữ Việt Nam Không 0847205070 28/03/2020 Không Camphuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Tà Nu 28/03/2020 Tập Trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
323 Nguyễn Chí Khang 2009 Nam Việt Nam Không 0847205070 28/03/2020 Không Camphuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Tà Nu 28/03/2020 Tập Trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
324 Trần Thị Mỹ Kim 1984 Nữ Việt Nam 0301369171 30/3/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Hà Hà Hưng 30/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
325 Phạm Thị Bích Tuyền 1996 Nữ Việt Nam 0341805220 30/3/2020 Svây Riêng Campuchia Đồng Tháp Hồng Ngự An Bình Ấp I 30/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
326 Trần Thị Cẩm Diện 1981 Nữ Việt Nam 0301369189 30/3/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền B Ấp 4 30/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
327 Trần Văn Hiệp 1978 Nam Việt Nam 0301139545 30/3/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền B Ấp 4 30/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
328 Lê Văn Liệt 1985 Nam Việt Nam 0301140864 30/3/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Hà Sông Trăng 30/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
329 Lê Quốc Dũng 1987 Nam Việt Nam B9049802 Không có 30/3/2020 Svây Riêng Campuchia Tây Ninh Hòa Thành Trường Tây Trường Huệ 30/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
330 Nguyễn Quân Đoàn 1991 Nam Việt Nam 0290987564 30/3/2020 Svây Riêng Campuchia Tây Ninh Hòa Thành Trường Tây Trường Huệ 30/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
331 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 1970 Nữ Việt Nam 0949355572 30/3/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Thái Bình TrungTrung Chánh 30/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường Vĩnh Hưng
332 Lê Nhứt Phát 1995 Nam Việt Nam Không 0865904915 31/3/2020 Casino Lucky  Campuchia Long An Châu Thành Phú Ngãi Trị 531/2 Phú Xuân31/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
333 Nguyễn Văn Tài 1970 Nam Việt Nam Không 0933228297 31/3/2020 Casino Lucky  Campuchia Long An TP Tân An Phường 3 56 Nguyễn Minh Trường31/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
334 Nguyễn Chí Thiện 1977 Nam Việt Nam Không 0842694739 31/3/2020 Casino Lucky  Campuchia Bến Tre Bến Tre Phường 8 Khu Phố 3 31/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
335 Lê Minh Việt 1981 Nam Việt Nam Không 0917074108 31/3/2020 Casino Lucky  Campuchia Tiền Giang Mỹ Tho Phường 10 Khu Phố 4 31/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
336 Nguyễn Văn Nhân 1990 Nam Việt Nam Không 0865165106 31/3/2020 Casino Lucky  Campuchia Tiền Giang Cai Lậy Phú Nhuận Phú Hòa 31/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
337 Nguyễn Quốc Hùng 1984 Nam Việt Nam Không 0563870027 31/3/2020 Casino Lucky  Campuchia Long An Mộc Hóa Bình Hòa Tây Hòa Hiệp 31/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
338 Nguyễn Hoàng Hôn 1981 Nam Việt Nam Không Không 31/3/2020 Casino Lucky  Campuchia Tiền Giang Cai Lậy Tân Hội 31/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
339 Bùi Văn Đẹp 1953 Nam Việt Nam Không 0397687977 31/3/2020 Casino Lucky  Campuchia Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhang Tây31/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
340 Huỳnh Thị Cẩm Hằng 1988 Nữ Việt Nam Không 0943143982 31/3/2020 Casino Lucky  Campuchia Bến Tre Thạnh Phú Đại Điền 29/1 Ấp Quí Mỹ31/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
341 Trần Thị Diễm Thúy 1991 Nữ Việt Nam Không 0978757759 31/3/2020 Casino Lucky  Campuchia Long An Tân Thạnh Tân Hòa Tây Nam 31/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
342 Đào Thiện Tâm 1982 Nữ Việt Nam Không 0788790349 31/3/2020 Casino Lucky  Campuchia Vĩnh Long  Tp Vĩnh Long An Bình Bình Lương 31/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
343 Lý Thọ Nhung 1964 Nữ Việt Nam Không 0908100181 31/3/2020 Casino Lucky  Campuchia Hồ Chí Minh Quận 4 Phường 12 164/11 Lê Quốc Hưng31/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
344 Nguyễn Thị Thu Hà 1986 Nữ Việt Nam Không 0909901886 31/3/2020 Casino Lucky  Campuchia Kon Tum Tp Kon Tum Phường Quyết Thắng184 Phan Châu Trinh31/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
345 Nguyễn Tất Tuyến 1995 Nam Việt Nam C5867121 0586856741 31/3/2020 Casino Lucky  Campuchia Cà Mau Tp Cà mau Đầm Dơi Phú Thạnh Đông31/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
346 Từ Thị Út 1970 Nữ Việt Nam Không 0372297459 31/3/2020 Casino Lucky  Campuchia Vĩnh Long  Tam Bình Ngãi Tứ Ngãi Cái 31/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
347 Trần Trung Tín  1977 Nam Việt Nam 301195235 Không 31/3/2020 KalĐa Campuchia Long An  Tân Hưng  Hưng Hà Sông Trăng 31/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
348 Nguyễn Văn Chấm  1985 Nam  Việt Nam 341258466 0335677615 31/3/2020 KalĐa Campuchia Đồng Tháp Hồng Ngự An Bình B Ấp 1 31/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
349 Trần Văn Thuận  1985 Nam Việt Nam 301195734 Không 31/3/2020 KalĐa Campuchia Long An  Tân Hưng  Hưng Hà Sông Trăng 31/3/2020 Tập trung Cơ sở cách ly tập trung số 3>14 Bình thường  Vĩnh Hưng
350 ZHENG YI FU 1990 Nam Trung Quốc 43862 Quảng Đông Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43862 tập trung BV chợ rẩy >14 Bình thường Đức Hòa
351 Huỳnh Thị Thùy Dung 1998 Nữ Việt nam 43874 Hongkong Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Bình tiền 2, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa43874 tập trung BV Hậu Nghĩa >14 Bình thường Đức Hòa
352 Trần Thuỳ Trang 1994 Nữ Việt nam 43861 Tứ Xuyên Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa ĐôngẤp 05, Đức Hòa Đông43861 tập trung BV Hậu Nghĩa >14 Bình thường Đức Hòa
353 Võ Thùy Trang 1997 Việt Nam 979544892 43885 GYEONGSANG BUK, HÀN QUỐCViệt Nam Long An ĐỨC HÒA  An Ninh Tây Ấp An Hòa, Xã An Ninh Tây43885 Tập trung BV Hậu Nghĩa >14 Bình thường Đức Hòa
354 Thi Du Quân 1989 Việt Nam 0907633111 28/02/2020 Quảng đông, Trung QuốcViệt Nam Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ xưởng 02, lô 17 đường số 04 KCN Hải Sơn, giai đoạn 3-4 ấp Bình Tiền 02, xã Đức Hòa Hạ28/02/2020 Tập Trung BV Hậu Nghĩa >14 Bình thường Đức Hòa
355 Hồ Quang Vinh 1985 Nam Việt Nam E34048941 0908412662 04/03/2020 Gyeonggi-Suwon- vùng SudogwonHàn quốc LONG AN ĐỨC HÒA Thị trấn Đức Hòa22E, Khu vực 5, thị trấn Đức Hòa04/03/2020 tập trung Bệnh viện ĐKKV Hậu Nghĩa>14 Bình Thường Đức Hòa
356 WANG ZHEN 1974 nam Trung Quốc 0889880101 04/03/2020 HO NAM 17/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa Hạ AP BINH TIEN 2, xã Đức Hòa Hạ04/03/2020 tập trung BVDKKV Hậu Nghĩa>14 Bình Thường Đức Hòa
357 Lê Quốc Tuấn 1998 Việt Nam 0869852710 05/03/2020 JOHOR Malaysia LONG AN ĐỨC HÒA Thị trấn Hậu NghĩaKhu A TTT Hậu Nhĩa12/03/2020 tập trung BVDKKV Hậu Nghĩa>14 Bình Thường Đức Hòa
358 Huỳnh Nguyễn  Công Toại 2001 Nam Việt Nam C8751762 0914139056 9/3/2021 Pulau Pinang Malaysia Long An Đức Huệ TT Đông Thàn KP 3 09/3/2020 Tập trung BVĐKKV Hậu Nghĩa>14 Bình thường Đức Hòa
359 Nguyễn Huỳnh Công Lý 1996 nam Việt Nam E76542759 0932702341 12/03/2020 AiChi Nhật Bản LONG AN ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh Bắc Rừng sến xã Mỹ Hạnh Bắc12/03/2020 tập trung Bệnh viện ĐKKV Hậu Nghĩa>14 Bình Thường Đức Hòa
360 Nguyễn Duy Tân 1995 Nam Việt Nam 301529751 0888803233 15/3/2020 Chuyến bay VJ642Việt Nam Long An Đúc Hòa Đức Lập Hạ Ấp Chánh 15/3/2020 Tập trung BVĐKKV Hậu Nghĩa>14 Bình thường Đức Hòa
361 Lê Thiên Hào 1992 Nam Việt Nam C3567214 0902915102 17/03/2020 TOKYO Nhật Bản Long An Đức Hòa Thị trấn Đức HòaKhu vực 3 17/03/2020 Tập trung BVĐKKV Hậu Nghĩa14 Bình thường Đức Hòa
362 Dương Thị Diệu Hiền 1995 Nữ Việt Nam 301718382 0777755719 17/03/2020 Kuala Lumpur Malaysia Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam Ấp Mới 1 18/03/2020 Tập Trung BVĐKKV Hậu Nghĩa>14 Bình thường Đức Hòa
363 Trần Thị Diễm Sương 1998 Nữ Việt Nam 363954209 0328351332 16/3/2020 Hà Bắc Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Đông Ấp 5 19/3/2020 Tập trung BVĐKKV Hậu Nghĩa16 Bình thường Đức Hòa
364 Nguyễn Huỳnh Mỹ Duyên 2002 Nữ Việt Nam 031796746 0326047641 21/03/2020 Tiếp xúc với cas dương tínhViệt Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam Giồng Lớn 25/32020 Tập trung BVĐKKV Hậu Nghĩa15 Bình thường Đức Hòa
365 Nguyễn Thành Thái 1995 Nam Việt Nam 301608031 0376526007 21/03/2020 Tiếp xúc với cas dương tínhViệt Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam Giồng Lớn 25/3/2020 Tập trung BVĐKKV Hậu Nghĩa15 Bình thường Đức Hòa
366 Nguyễn Thị Kim Thương 1993 Nữ Việt Nam 321618906 358372250 43918 Svay Rieng Campuchia Bến Tre Giồng Trôm Hưng Lễ Bảu Lò 43918 Tập trung BVĐKKV Hậu Nghĩa15 Bình thường  Có Thai Đức Hòa
367 Nguyễn Hữu Thọ 1984 Nam Việt Nam 023798874 0767916670 43906 Campuchia Long An Thủ Thừa Long Thạnh Ấp 1 43914 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Kết thúc 1/4 Đức Huệ
368 Nguyễn Hữu Tài 1982 Nam Việt Nam 079082006937 0867449282 43906 Phnompenh Campuchia Long An Thủ Thừa Bình An Long Thạnh 43914 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Kết thúc 1/4 Đức Huệ
369 Nguyễn Công Tuấn 1992 Nam Việt Nam 142547017 0968992102 17/3/2020 Indonesia Hải Dương Gia Lộc Gia Lương 21/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Kết thúc 1/4 Đức Huệ
370 Ngô Văn Sơn 1988 Nam Việt Nam B9593538 0982061879 17/3/2020 Indonesia Thanh Hóa Sầm Sơn Quảng Tiến 21/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Kết thúc 1/4 Đức Huệ
371 Nguyễn Văn Điệp 1979 Nam Việt Nam C5775739 0975249506 17/3/2020 Indonesia Thái Bình Tiền Hải Nam Hải Đông La 21/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Kết thúc 1/4 Đức Huệ
372 Văn Thanh Điền 1990 Nam Việt Nam 301440304 0907446636 43908 Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh Bắc Ấp 5 41720 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Kết thúc 1/4 Đức Huệ
373 Võ Minh Tân 1974 Nam Việt Nam 300598596 0906077722 43908 Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ quý Đông Ấp 4 41720 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Kết thúc 1/4 Đức Huệ
374 Trương Văn Đức 1965 Nam Việt Nam 301632667 0949244531 18/03/2020 Campuchia Long An Đức Huệ Bình Hòa Nam Ấp 2 22/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Kết thúc 1/4 Đức Huệ
375 Nguyễn Văn Tài 1984 Nam Việt Nam C5542512 094945936 43909 Campuchia Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây Ấp 4 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 2/4 Đức Huệ
376 Bùi Thị Thúy Hằng 1983 Nữ Việt Nam C6439454 0909945049 43909 Campuchia Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây ấp 4 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 2/4 Đức Huệ
377 Nguyễn Bùi Hải Đăng 2017 Nam Việt Nam 0909945049 43909 Campuchia Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây Ấp 4 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 2/4 Đức Huệ
378 Lê Thị Kim Loan 1968 Nữ Việt Nam 241390461 0918631151 43909 Campuchia TP CHM Q8 F1 290/58A 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 2/4 Đức Huệ
379 Nguyễn Lộc Xuân 1970 Nam Việt Nam C8954341 0918631151 43909 Campuchia TP CHM Q8 F1 290/58A 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 2/4 Đức Huệ
380 Thi Kòl Thia 1983 Nữ Việt Nam C0282096 0344798342 43909 Campuchia Kiên Giang  Kiên lương   Bình An Ấp 3 chạy  20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 2/4 Đức Huệ
381 Trần Quang Huy 1978 Nam Việt Nam B9950893 0366949054 43909 Campuchia Kiên Giang  Kiên lương   Bình An Ấp 3 chạy  20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 2/4 Đức Huệ
382 Mai Yến Ly 1988 Nữ Việt Nam C2062492 0948453639 43909 Dubai Long An Thủ Thừa Tân Long Ấp 1 43914 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Kết thúc 2/4 Đức Huệ
383 Nguyễn Văn Sáng 1984 Nam Việt Nam 112061932 0901265788 20/03/2020 Campuchia TP HCM Hóc Môn Xuân Thới  Ấp 2 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
384 Ngô Vương 1957 Nam Việt Nam 0982213705 20/03/2020 Campuchia TP HCM Q10 F7 Chung cư Nguyễn Kim 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
385 Khâu Thị Kim Oanh 1977 Nữ Việt Nam C70550194 0975471151 20/03/2020 Campuchia TP HCM Củ Chi  Củ Chi  KP3 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
386 Bùi Văn Bông 1973 Nam Việt Nam C3127050 0962579359 20/03/2020 Campuchia TP HCM Củ Chi  Củ Chi  KP3 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
387 Trần Thị Thoa 1968 Nữ Việt Nam 0349693093 20/03/2020 Campuchia TP Hải Phòng  Lê Trần  Đình Đông  54/140 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
388 Lê Đình Lộc 1987 Nam Việt Nam 172643163 0931069708 20/03/2020 Campuchia TP HCM Gò Vấp F12 99 Huỳnh Văn Nghệ 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
389 Nguyễn Duy Lô 1976 Nam Việt Nam 0327091916 20/03/2020 Campuchia Thanh Hóa Tỉnh Gia  Xuân Lâm Vạn Xuân 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
390 Nguyễn Thị Hoa 1976 Nữ Việt Nam 20/03/2020 Campuchia Thanh Hóa Tỉnh Gia  Xuân Lâm Vạn Xuân 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
391 Lê Thị Sự 1958 Nữ Việt Nam 20/03/2020 Campuchia Bình Phước  Hơn Quản  Tân Khai Ấp 2 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
392 Nguyễn Thị Kim Ngân 1984 Nữ Việt Nam 280810810 09047285755 20/03/2020 Campuchia Bình Dương  Thủ Dầu Một  Phú Thọ 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
393 Lê Việt Long 1975 Nam Việt Nam 0849497179 20/03/2020 Campuchia Long An  Thạnh Hóa  Thuận Bình  Đồn A 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
394 Phạm Công Danh 1991 Nam Việt Nam 280943822 20/03/2020 Campuchia Bình Dương  Thủ Dầu Một  Hiệp an 368 Bùi Ngọc Khu 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
395 Nguyễn Hoàng Tuấn 1980 Nam Việt Nam 0335039609 20/03/2020 Campuchia Đồng Tháp Tân Hồng  Tân Công Chí  Rộc Muốn 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
396 Phạm Thị Thu Hằng 1965 Nữ Việt Nam 320521137 0919400572 20/03/2020 Campuchia Bến Tre  Bến Tre F3 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
397 Lê Thị Quen 1974 Nữ Việt Nam 300800713 0385005596 20/03/2020 Campuchia Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây Ấp 5 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
398 Trần Văn Hiếu 1990 Nam Việt Nam C0831258 0349236562 20/03/2020 Campuchia Trà Vinh  Trà Cú Tập Sơn 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
399 Cô Thị Hồng Thẩm 1991 Nữ Việt Nam B6981265 0349236562 20/03/2020 Campuchia Trà Vinh  Trà Cú Tập Sơn 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
400 Trần Cát Phương Uyên 2017 Nữ Việt Nam 20/03/2020 Campuchia Trà Vinh  Trà Cú Tập Sơn 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
401 Trần Cô Bảo Hà 2015 Nữ Việt Nam 20/03/2020 Campuchia Trà Vinh  Trà Cú Tập Sơn 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
402 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1977 Nữ Việt Nam 0918631151 20/03/2020 Campuchia Bình Dương  Bến Cát  F1 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
403 Đặng Thị Mai 1967 Nữ Việt Nam 20/03/2020 Campuchia Tiền Giang  20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
404 Huỳnh Thị Thanh Hà 1970 Nữ Việt Nam 0909212699 20/03/2020 Campuchia TP HCM Q8 F11 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
405 Lưu Huệ Cần 1968 Nam Việt Nam 0974553177 20/03/2020 Campuchia TP HCM Củ Chi  Tân Thông 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
406 Nguyễn Thị Ánh Nga 1964 Nữ Việt Nam 20/03/2020 Campuchia Tây Ninh  F3 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
407 Nguyễn Hoàng Anh 1978 Nữ Việt Nam 0335267476 20/03/2020 Campuchia TP HCM Q12 F12 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
408 Lê Thành Phương 1969 Nam Việt Nam 380708170 0908218539 20/03/2020 Campuchia Cà Mau Thớ Bình  20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
409 Lưu Văn Tuấn 1987 Nam Việt Nam C8486605 0358866099 20/03/2020 Campuchia Hải Dương  Kim Thành  Đại Đức  20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
410 Phạm Thị Nhài 1975 Nữ Việt Nam 037710536 20/03/2020 Campuchia Buôn Mê Thuộc Tân Tiến 20/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc 3/4 Đức Huệ
411 Trần Thanh Sơn 1983 Nam Việt Nam 0904080833 21/3/2020 Campuchia Tp. HCM BÌnh Tân Lê Đình Cẩn 85 22/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Hết cách ly 4.4 Đức Huệ
412 Trần Thị Ngà 1972 Nữ Việt Nam 233161916 0367658437 21/3/2020 Campuchia Kon-Tum Con Rẫy Tân lập Thôn 1 22/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Hết cách ly 4.4 Đức Huệ
413 Lê Văn Dứt 1989 Nữ Việt Nam 290926704 0327066768 21/3/2020 Campuchia Tây Ninh  Trảng Bàng Bình Thạnh Bình Hòa 22/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Hết cách ly 4.4 Đức Huệ
414 Nguyễn Văn Dũng 1984 Nam Việt Nam 290789587 0866459326 21/3/2020 Campuchia Tây Ninh  Trảng bàng Bình Thạnh Bình Hòa 22/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Hết cách ly 4.4 Đức Huệ
415 Nguyễn Văn Khoa 1980 Nam Việt Nam 3654557961 0908737040 21/3/2020 Campuchia Sóc Trăng Mỹ Tú  Mỹ Phước Phước Thọ B 22/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Hết cách ly 4.4 Đức Huệ
416 Nguyễn Thị Mỹ Dung 1987 Nữ Việt Nam 0868697063 21/3/2020 Campuchia Tây Ninh  Dương Minh ChâuCầu Khởi Khởi An 22/03/2020 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Hết cách ly 4.4 Đức Huệ
417 Trình Minh Dùng 1988 Nam Việt Nam 301222543 0937899353 43911 Campuchia Long An Thủ Thừa Tân Long Ấp 1 43914 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Hết cách ly 4.4 Đức Huệ
418 Trình Khải Phong 2018 Nam Việt Nam 0937899353 43911 Campuchia Long An Thủ Thừa Tân Long Ấp 1 43914 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Hết cách ly 4.4 Đức Huệ
419 Thạch Thị Chanh Tra 1998 Nữ Việt Nam 334917551 0937899353 43911 Campuchia Long An Thủ Thừa Tân Long Ấp 1 43914 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Hết cách ly 4.4 Đức Huệ
420 Phạm Xa Phương 1991 Nam Việt Nam C3177768 0905966546 43913 Campuchia TPHCM Q6 Bà Hôm 153/94 43914 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Hết cách ly 6.4 Đức Huệ
421 Nguyễn Ngọc Đông 1968 Nam Việt Nam C0823107 368328258 43913 Campuchia Long An Thủ Thừa Nhị THành Ấp 6 43915 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Hết cách ly 6.4 Đức Huệ
422 Phạm Thanh Thoại 1998 Nam Việt Nam 301634170 0986795137 43914 Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Thanh Tây Ấp Vinh 43914 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Hết cách ly7.4 Đức Huệ
423 Đặng Thị Nở 1957 Nữ Việt Nam 022290423 0937502283 43915 Campuchia TP.HCM Quận 11 P3 152/13 Lạc Long Quân43915 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Hết cách ly 8.4 Đức Huệ
424 Nguyễn Thị Huyền Trân 1989 Nữ Việt Nam 301222938 0347719112 43915 Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý Tây  Ấp 4 43915 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Hết cách ly 8.4 Đức Huệ
425 Nguyễn Thị Lan 1961 Nữ Việt Nam C7354506 0366030654 43915 Campuchia TP.HCM Quận 11 P3 152/15 Lạc Long Quân43915 Tập trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Hết cách ly 8.4 Đức Huệ
426 Trần Cường Nam 1985 Nam Việt Nam 023862241 0817850039 43916 Sway riêng Campuchia TP HCM Hốc Môn Bà Điểm 126/5A Tây Lân43916 Tập Trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Hết cách ly 9.4 Đức Huệ
427 Nguyễn Thành Công 1997 Nam Việt Nam 42097000065 0977392118 43916 Sway riêng Campuchia Bà Rịa   Vũng TàuLong Điền Tam Phước Phước Trinh 43916 Tập Trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Hết cách ly 9.4 Đức Huệ
428 Phạm Thị Hoa 1984 Nữ  Việt Nam 301113424 0946087892 43916 Sway riêng Campuchia Long Am Đức Huệ Mỹ Thạnh ĐôngẤp 2 43916 Tập Trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Hết cách ly 9.4 Đức Huệ
429 Nguyễn Thị Thu Nga 1975 Nữ  Việt Nam 79175001753 909742835 43916 Sway riêng Campuchia TP HCM Quận 6 F 12 424/78/41 Nguyễn Văn Luông 43916 Tập Trung C Bộ Binh Đức Huệ > 14 Bình thường  Hết cách ly 9.4 Đức Huệ
430 Trần Thị Bạch Nhạn 1985 Nữ Việt Nam 0865619652 19/02/2020 (đến khu cách ly lúc 15h cùng ngày)Thượng Hải, Trung QuốcTrung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Ân ấp 4, Tân Ân, Cần Đước, Long An19/02/2020 (đến khu cách ly lúc 15h cùng ngày)Tập Trung ấp 4, Tân Ân, Cần Đước, Long An>14 ngày Không có triệu chứng ncov Cần Giuộc
431 Nguyễn Thị Ái Vy 1994 Nữ Việt Nam 0936436039 28/02/2020 (đến khu cách ly lúc 13h30 cùng ngày)Daegu - Hàn QuốcHàn Quốc Long An Cần Giuộc Cần Đước nhà thờ, Tân Lân, Cần Đước, Long An28/02/2020 (đến khu cách ly lúc 13h30 cùng ngày)Tập Trung nhà thờ, Tân Lân, Cần Đước, Long An>14 ngày Không có triệu chứng ncov Cần Giuộc
432 Lê Võ Hoài Thoại Linh 2001 Nữ Việt Nam C6730912 04/03/2020  Hàn Quốc Long An Cần Giuộc Long Thượng 21/B 04/03/2020  Tập Trung BVĐKKV Cần Giuộc>14 ngày Không có triệu chứng ncov Cần Giuộc
433 Trương Thị Kiều Tiên 1995 Nữ Việt Nam 301569900 0773922887 12/3/2020 Long An Cần Giuộc Trường Bình 642/42 ấp Hòa Thuận 222/3/2020 tập trung BVĐKKV Cần Giuộc>14 ngày Không có triệu chứng ncov5/4/2020 Cần Giuộc
434 Trịnh Thị Kim Thúy 1994 Nữ Việt Nam 212757973 0919689428 12/3/2020 Long An Cần Giuộc Phước Lại Phước Thới 22/3/2020 tập trung BVĐKKV Cần Giuộc>14 ngày Không có triệu chứng ncov5/4/2020 Cần Giuộc
435 Vũ Hồng Khanh 1972  Nam Việt Nam 33072003992 0985993756 16/3/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc Phước Lý Phước Lý 23/3/2020 Tập Trung BVĐKKV Cần Giuộc>14 ngày Không có triệu chứng ncov5/4/2020 Cần Giuộc
436 WANG XUANFU 1955 nam Trung Quốc E03447994 07/3/2020 quảng Châu Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ lô B20-B21 đường số 4, KCN Tân Đô09/3/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
437 Phan Thanh Thúy 1983 nữ Hàn Quốc M89823846 0967627299 07/3/2020 Kyonggi Hàn quốc Long An Đức Huệ Mỹ Quý Tây ấp 2 08/3/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
438 Nguyễn Thị Kim Phụng 1987 nữ Việt Nam B9943349 0769861347 08/3/2020 Thượng Hải Trung Quốc Long An Đức Hòa Hiệp Hòa Khu phố 1 09/3/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
439 Zhang Hua 1974 nam Trung Quốc DA1069242 0947392139 08/3/2020 Trùng Khánh Trung Quốc Long An tp Tân An P3 Ks Hoàng Duy - đường Nguyễn An Ninh09/3/2021 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
440 Nguyễn Thị Như Tâm 1964 nữ Việt Nam 0784617948 09/3/2020 Huế Huế- tiếp xúc gần với người nghi ngờ Long An Cần Giuộc Tân Kim Ấp Kinh Điền 09/3/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
441 Trương Viết Anh 1968 nam Việt Nam 0784617949 09/3/2021 Huế Huế- tiếp xúc gần với người nghi ngờ - Long An Cần Giuộc Tân Kim Ấp Kinh Điền 09/3/2021 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
442 Phạm Diễm My 1992 nữ Việt Nam 0589101146 10/3/2020 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh Bắc ấp 3 14/3/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
443 Nguyễn Duy Tân 1992 nam Việt Nam 301492695 0971043200 8/3/2020 cảng AARHUSĐan Mạch Long An Châu Thành Thanh Phú Long244/2 Phú Tây B17/3/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình Thường BVDC Bến Lức
444 GUNIEWICZ MIGIAL JANUSZ1991 nam Ba Lan EL2869444 0834380173 13/3/2020 campot Campuchia Long An Tân Thạnh TT Tân Thạnh Khu phố 4 15/3/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
445 Bùi Thị Kim Duyên 1983 Nữ Việt Nam C0185879 12/3/2020 87435  KemPien(All Gâu), Strigel Strabe 1, Đức - Dubai - Sân bay Tân Sơn NhấtĐức Long An Bến Lức KP3 Số 5 Nguyễn Văn Tiếp17h43 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
446 Bùi Thị Phương Thảo 1973 Nữ Việt Nam 25203896 0945198572 9/3/2020 Thành phố Linnz đến Thủ đô Viên (Áo) - Quá cảnh thủ đô ĐôHa (Quata) - Sân bay Tân Sơn NhấtÁo Long An Thủ Thừa Long Thuận ấp 3 17h43 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
447 Nguyễn Thanh Hải 1963 Nam Việt Nam N1584454 10h00 - 12/3/202087435  KemPien(All Gâu), Strigel Strabe 1, Đức - Dubai - Sân bay Tân Sơn NhấtĐức Long An Thủ Thừa Long Thuận ấp 3 17h43 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
448 Phạm Thị Ánh Nguyệt 1984 nữ Việt Nam C4191471 0938813766 15/3/2020 Kengki Hàn quốc Long An Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Lập Điền 15/3/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức12 Bình thường BVDC Bến Lức
449 Nguyễn Thị Kim Trang 1986 nữ Việt Nam C1645115 0964370507 15/3/2020 Chung Song - SuetoHàn quốc Long An Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Lập Điền 15/3/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức12 Bình thường BVDC Bến Lức
450 Trần Minh Nhựt 1994 nam Mỹ 546264453 0546264453 5/3/2020 LosAngeles Mỹ Long An Tân Thạnh Hậu thạnh Tây 135- ấp Giồng Dung16/3/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức12 bình thường ngày cách ly tại BVDC: 3BVDC Bến Lức
451 Trần Thị Ngọc Hằng 1999 nữ Việt Nam 301702792 0546264453 Long An Tân Thạnh Hậu thạnh Tây 135- ấp Giồng Dung16/3/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức12 bình thường tiếp xúc gần Ông NhựtBVDC Bến Lức
452 Võ Thị Thu Hiền 1980 nữ Việt Nam B7588836 0901362130 16/3/2020 Toronto Canada quá cảnh tại Đài LoanLong An Tân Trụ TT Tân Trụ Khu phố Tân Bình18/3/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức12 Bình Thường BVDC Bến Lức
453 Đặng Bảo Khang 2007 nam Việt Nam N1797423 0901362130 16/3/2020 Toronto Canada quá cảnh tại Đài LoanLong An Tân Trụ TT Tân Trụ Khu phố Tân Bình18/3/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức12 Bình Thường BVDC Bến Lức
454 TRỊNH NGỌC DIỄM 1983 NỮ VIỆT NAM C0094698 0849859079 16/3/2020 DUBAI LONG AN BẾN LỨC MỸ YÊN ẤP 1 23/3/2020 Tập Trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức12 BÌNH THƯỜNG BVDC Bến Lức
455 ĐÀO THỊ THẢO NGUYÊN 1993 NỮ VIỆT NAM N2127138 0966006177 17/3/2020 Kulla Lumpur Malaysia long an Bến Lức TT Bến Lức 17/2 khu phố 6 24/3/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức11 bình thường BVDC Bến Lức
456 LUANG KHONG THONG 1967 nam Thái Lan AA8498007 0902019159 17/3/2020 SAMUT SAKHONThái Lan Long An Bến Lức Nhựt Chánh ấp I 18/3/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức10 Bình thường BVDC Bến Lức
457 Nguyễn Thị Ngọc Nhiển 1984 Nữ Việt Nam C6150711 0336478837 16h00 - 17/3/2020BLK45/Anki Mo Kio Ave10 #03/1753 S'pore 560 45-1Singapore Long An Tân Thạnh Tân Thành Kp Ấp 3 17h15 -18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
458 Tang Keng Peng 1973 Nam Singapore S7324135I 0336478837 16h00 - 17/3/2020BLK45/Anki Mo Kio Ave10 #03/1753 S'pore 560 45-1Singapore Long An Tân Thạnh Tân Thành Kp Ấp 3 17h15 -18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
459 Nguyễn Văn Đương 1977 Nam Việt Nam 001077022286 0941121896 18/3/2020 Casino 999 - CampuchiaCampuchia Hà Nội Mỹ Đức Hợp Tiên Thôn Hạ Quốc 17h43 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
460 Nguyễn Văn Chiên 1979 Nam Việt Nam C7716670 0985023379 18/3/2020 Casino 999 - CampuchiaCampuchia Hà Nội Mỹ Đức Thị trấn Đại Nghĩa 17h43 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
461 Nguyễn Văn Lớn 1977 Nam Việt Nam C4624407 0916569928 18/3/2020 Giáp ranh cửa khẩu Tho Mo -CampuchiaCampuchia Thành phố Bến Tre Phú Nhuận Ấp 2 17h43 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
462 Lê Văn Quế 1968 Nam Việt Nam 111621701 0982800688 18/3/2020 Casino 888 qua cửa khẩu Tho Mo, Campuchia Campuchia Hà Nội Sơn Tây  Thanh Mỹ Thôn Vị Thủy 17h43 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
463 Lã Thị Dung 1975 Nữ Việt Nam 112253164 0982800688 18/3/2020 Casino 888 qua cửa khẩu Tho Mo, Campuchia Campuchia Hà Nội Sơn Tây  Thanh Mỹ 17h43 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
464 Lã Thái Bình 1973 Nam Việt Nam 131327249 0862368398 18/3/2020 Casino W  Campuchia Campuchia Phú Thọ Thanh Thủy Đông Trung Khu 11 17h43 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
465 Khuất Thị Thanh Nga 1982 Nữ Việt Nam 131609963 0978138996 18/3/2020 Cửa khẩu Tho MoCampuchia Phú Thọ Thanh Thủy Đông Trung Khu 11 17h43 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
466 Vũ Xuân Minh 1985 Nam Việt Nam 001085008578 0989091567 18/3/2020 Casino W  qua cửa khẩu Tho Mo, Campuchia Campuchia Hà Nội hai bà trưng quỳnh mai Số 15 Ngõ 85 Hai Bà Trưng17h43 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
467 Trần Huy Thông 1971 Nam Việt Nam 013403287 0939206666 18/3/2020 Casino W  qua cửa khẩu Tho Mo, Campuchia Campuchia Hà Nội Đống Đa Khương ThượngSố 01, D1 TT bộ TM17h43 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
468 Nguyễn Đức Thiện 1998 Nam Việt Nam 034098002892 0866890106 18/3/2020 Casino W  qua cửa khẩu Tho Mo, Campuchia Campuchia Thái Bình Thái Thụy Thụy Duyên Thôn Lễ Cụ 17h43 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
469 Phạm Thị Ngọc Phụng 1992 Nữ Việt Nam 272200705 0869987351 18/3/2020 Casino 67 Sway viêngCampuchia Đồng Nai Tân Phú Phù Lập Tổ 4 ấp 5 20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
470 Quảng Thị Nhảy 1974 Nữ Việt Nam 0975711146 18/3/2020 Qua cửa khẩu Tho Mo, Campuchia Campuchia Ninh Thuận Ninh phước hữu phước hậu sanh 20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
471 Trần Thị Ngọc Lan 1985 Nữ Việt Nam 024461148 09851177616 18/3/2020 Tho Mo , CampuchiaCampuchia TP. HCM Quận 8 Phường 2 286/1B Dương Bá Trạc20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
472 Lê Ngọc Điệp 1970 Nữ Việt Nam 079170007584 0964242933 18/3/2020 Cambodia Campuchia TP. HCM Quận 6 Phường 11 365/36/70 Hậu Giang20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
473 Phạm Thị Mai Hương 1973 Nữ Việt Nam 001173007882 0776108472 18/3/2020 Sway viêng Tho MoCampuchia TP. HCM Bình Tân  Phường An Lạc ASố 35/10 Hoàng Văn Hợp Khu phố 420h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
474 Trần Trúc Linh 1980 Nữ Việt Nam C8844879 349158548 18/3/2020 Casino CambodiaCampuchia TP. HCM Quận 5 Phường 1 Số 873/80A4 Trần Hưng Đạo20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
475 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 1975 Nữ Việt Nam 079179006213 0933448909 18/3/2020 Casino CambodiaCampuchia TP. HCM Quận 7 Tân Thuận Đông12/9P 20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
476 Lê Ngọc Hân 1988 Nữ Việt Nam 381462100 0379110201 18/3/2020   cửa khẩu Mộc Bài  qua  Sang Hai Cambodia, Tho Mo về Việt NamCampuchia TP. HCM Bình Chánh Bình Hưng Số 29 đường số 6 khu CN Trung Sơn20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
477 Nguyễn Thị Kim Hiệp 1979 Nữ Việt Nam C89077598 0567598882 18/3/2020 Sway viêng CambodiaCampuchia TP. HCM Quận 12 P. Tân Thới Nhất tổ 72Số 52/5 20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
478 Nguyễn Thị Nga 1972 Nữ Việt Nam 0962947508 0962947508 18/3/2020 Cambodia Tho MoCampuchia TP. HCM Quận 6 Phường 8 247/14 Bình Tiên20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
479 Đặng Thị Thùy Trang 1998 Nữ Việt Nam 08716696 0798918419 18/3/2020 Cambodia Campuchia Đồng Nai Long Thành Long Đức Khu 14 20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
480 Nguyễn Thị Châu 1970 Nữ Việt Nam C3875974 0907264572 18/3/2020 Svây Riêng Campuchia TP. HCM Quận 11 Phường 1 Số 3 đường 762 Hồng Bàng20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
481 Nguyễn Thị Mận 1977 Nữ Việt Nam 036177007750 0986590387 18/3/2020 Cambodia Tho MoCampuchia TP. HCM Quận 7 P. Phú Thuận 20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
482 Phạm Thị Kim Xuyến 1976 Nữ Việt Nam C7948722 0349318125 18/3/2020 Casino SanThai, Svâyriêng, Tho MoCampuchia Long An Đức Huệ TT. Đông ThànhSố 142 20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
483 Nguyễn Thị Kim Xuyến 1987 Nữ Việt Nam 0362153774 C6208187 18/3/2020 Cambodia ,Tho MoCampuchia TP. HCM Quận 8 Phường 9 Số 116, đường số 11120h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
484 Dương Thị Nga 1973 Nữ Việt Nam 08066034 0907469950 18/3/2020 Cambodia ,Tho MoCampuchia TP. HCM Bình Chánh Vĩnh Lộc B C6/26 Ấp 3 20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
485 Trình Đức Thắng 1993 Nam Việt Nam C6108729 0978297978 18/3/2020 Cambodia , Mộc BàiCampuchia Tp.HCM Quận 8 Phường 5 854 Tạ Quang Bửu20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
486 Võ Trường Giang 1969 Nam Việt Nam C7713899 0913679798 18/3/2020 Casino Cambodia Campuchia Kiên Giang An Biên Hưng Yên Xẻo Rô 20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
487 Nguyễn Trọng Hiệp 1986 Nam Việt Nam C9030642 0907889981 18/3/2020 Casino Cambodia ; Tho MoCampuchia Đồng Nai Cẩm Mỹ Xuân Đồng Suối Nhát 20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
488 Nguyễn Tất Hải 1993 Nam Việt Nam B8361343 0972998920 18/3/2020 Casino Cambodia ; Bà VẹtCampuchia Hà Nội Cầu Giấy Trần Bình Mai DịchChung cư CT1 ngõ 6220h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
489 Dương Quang Lợi 1959 Nam Việt Nam C6506445 0964067484 18/3/2020 Casino CambodiaCampuchia TP. HCM Tân Phú P. Phú thọ hòa Đường Phú Thọ Hòa20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
490 Huỳnh Văn  Phụng 1959 Nam Việt Nam C6952486 0344608434 18/3/2020 Casino CambodiaCampuchia Bình Phước Bù Đớp TT. Thanh BìnhKp 3 20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
491 Nguyễn Văn Dũng 1966 Nam Việt Nam C1379336 0937192617 18/3/2020 Casino 888 Svây Riêng CambodiaCampuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quí Tây Ấp 4 20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
492 Vũ Đình Phong 1985 Nam Việt Nam C9039424 0947141285 18/3/2020 Casino W Cambodia, Tho MoCampuchia TP. HCM Quận 12 Tân Thới Hiệp  Số 368/10 20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
493 Đỗ Xuân Tuyền 1976 Nam Việt Nam C38076009389 0974156274 18/3/2020 Svây Riêng CambodiaCampuchia TP. HCM Quận 12 Tân Thới Hiệp Số 100 Nguyễn Thị Đặng20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
494 Nguyễn Tiến Sĩ 2002 Nam Việt Nam 079202026977 0937192617 18/3/2020 Svây Riêng CambodiaCampuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quí Tây Ấp 4 20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
495 Quách Thành Lượng 1997 Nam Việt Nam C7603696 0983940949 18/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia TP. HCM Củ Chi An Nhơn Tây Ấp 3 Sóng Xã Nhơn Tây20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
496 Ngô Đức Duy 2000 Nam Việt Nam C5658203 0961867248 18/3/2020 Casino W CambodiaCampuchia TP. HCM Quận 12 Trung Mỹ Tây 105/95 Đường Hà Đặc20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
497 Dương Thị Bé 1946 Nam Việt Nam 0209392250 0778063734 18/3/2020 Cambodia Tho MoCampuchia TP. HCM Quận 1 Phường Đa KhaoĐinh Tiên Hoàng20h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
498 Trần Văn Bé Tư 1983 nam Việt Nam C9021037 0836838149 18/3/2020 Svay Riêng Campuchia Long An Bến Lức Thạnh Đức ấp 3 22/3/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 bình thường BVDC Bến Lức
499 Huỳnh Thị Khích 1971 Nữ Việt Nam 280468961 0373882877 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Bình Dương Thủ Dầu Một Phường Phú MỹKP 7 15h00 - 19/3/2020Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
500 Trương Hồng Thi 1990 Nữ Việt Nam 0963534124 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Bạc Liêu Giá Rai Số 17, ấp Không Tân15h00 - 19/3/2020Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
501 Phạm Thị Bảy 1956 Nữ Việt Nam 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia cần Thơ Ô Môn Phước Thới Ấp Bình Hòa A15h00 - 19/3/2020Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
502 Nguyễn Thi ̣Xuân Hải 1977 Nữ Việt Nam 221173896 0977004727 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Phú Yên Song Hinh Ea Bar 15h00 - 19/3/2020Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
503 Ngô Thị Huệ 1995 Nữ Việt Nam 331720491 0765250129 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Vĩnh Long Bình Minh Mỹ Hòa Ấp Mỹ Khánh 215h00 - 19/3/2020Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
504 Lê Thị Kim Hoàng 1970 Nữ Việt Nam 0862331797 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia TP. HCM Củ Chi TT Củ Chi KP 5 15h00 - 19/3/2020Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
505 Lê Thị Thu 1965 Nữ Việt Nam 079165003052 03565314773 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia TP. HCM Thủ Đức Kha Vạn Cân 09 đường 51 15h00 - 19/3/2020Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
506 Lê Thị Minh Châu  1964 Nữ Việt Nam 079164000686 0938169923 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia TP. HCM Q1 Phường Bến Nghé02 Tôn Đức Thắng15h00 - 19/3/2020Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
507 Nguyễn Thị Hồng 1973 Nữ Việt Nam 281046264 19/3/2020 Casino 999 - CampuchiaCampuchia Bình Dương Phú Giáo An Bình  15h00 - 19/3/2020Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
508 Nguyễn Thị Kim Oanh 1970 Nữ Việt Nam 075170000208 0915982723 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia TP. HCM Quận 8  Phường 16 15h00 - 19/3/2020Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
509 Lê Thị Hòa 1982 Nữ Việt Nam 0934217606 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia TP. HCM Củ Chi Phước Vĩnh An 15h00 - 19/3/2020Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
510 Phan Thị Huệ 1963 Nữ Việt Nam 092163001049 0908713408 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Cần Thơ Thới Lai Trường Thành Trường Trung 15h00 - 19/3/2020Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
511 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1964 Nữ Việt Nam 03373065422 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Đồng Nai Thị xã Long Khánh 15h00 - 19/3/2020Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
512 Trần Thị Ngọc Nhung 1981 Nữ Việt Nam 03840351721 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Bình Dương Dĩ An 15h00 - 19/3/2020Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
513 Trần Bảo Ngọc 2017 Nữ Việt Nam 0947904215 19/3/2020 Casino 888 qua cửa khẩu Tho Mo, Campuchia Campuchia Long An Đức Hòa TT Đức Hòa KP 1 15h00 - 19/3/2020Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
514 Võ Thị Liễu 1975 Nữ Việt Nam 19/3/2020 Casino 999 - CampuchiaCampuchia Bình Dương Phú Giáo Phước Vĩnh  KP 9 15h00 - 19/3/2020Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
515 Phương Hồng Diễm 1974 Nữ Việt Nam 280855456 0945547958 19/3/2020 Campuchia Campuchia Bình Dương Thuủ Dầu Một Hiệp An KP 3 15h00 - 19/3/2020Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
516 Phan Thị Ngọc Thủy 1970 Nữ Việt Nam 0933172661 19/3/2020 Campuchia Campuchia Long An Thạnh Hóa Thạnh Phước 15h00 - 19/3/2021Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
517 Nguyễn Thị Năm  1972 Nữ Việt Nam 19/3/2020 Campuchia Campuchia TP. HCM Củ Chi Phước Vĩnh AnẤp 3 15h00 - 19/3/2021Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
518 Lê Thị Quánh 1969 Nữ Việt Nam 31169006490 0905811998 19/3/2020 Tho Mo , CampuchiaCampuchia Hải Phòng Thủy Nguyên Phù Ninh  Ngọc Khê 15h00 - 19/3/2022Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
519 Đỗ Thị Thu Hà 1973 Nữ Việt Nam 0977406971 19/3/2020 Tho Mo , CampuchiaCampuchia Long An Cần Giuộc Thiên Lý 15h00 - 19/3/2022Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
520 Nguyễn Thị Ánh Hoa 1985 Nữ Việt Nam 280917149 0967448073 19/3/2020 Tho Mo , CampuchiaCampuchia Bình Dương Dầu Tiến Thanh An Trần Văn 15h00 - 19/3/2023Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
521 Phạm Thị Chín 1975 Nữ Việt Nam 025275888 0335285267 19/3/2020 Tho Mo , CampuchiaCampuchia TP HCM Bình Chánh Vĩnh Lộc  D13/25C3 15h00 - 19/3/2024Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
522 Cao Thị Nguyệt Minh 1971 Nữ Việt Nam 0290507344 0389689016 19/3/2020 Tho Mo , CampuchiaCampuchia TP Tây Ninh Phường 2 Nguyễn Văn CừC14 15h00 - 19/3/2025Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
523 Phan Thị Phước 1966 Nữ Việt Nam 0290507345 0941547052 19/3/2020 Tho Mo , CampuchiaCampuchia Bà Rịa - Vũng tàuBà Rịa Phước Hưng 15h00 - 19/3/2026Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
524 Hồ Anh Thư 2013 Nữ Việt Nam 19/3/2020 Tho Mo , CampuchiaCampuchia Tân An Long An Đức Hòa Kp1 15h00 - 19/3/2027Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
525 Biên Thị Hoa 1970 Nữ Việt Nam 0386752253 19/3/2020 Tho Mo , CampuchiaCampuchia Long An Đức Hòa Kp2 15h00 - 19/3/2028Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
526 Đoàn Thị Hồng Ngọc 1987 Nữ Việt Nam 097454447 19/3/2020 Tho Mo , CampuchiaCampuchia Tp.HCM Hóc Môn Tân Hiệp 104/2 Ấp Tân Thế Nhị15h00 - 19/3/2029Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
527 Nguyễn Thị Thu Vân 1964 Nữ Việt Nam 300753784 0824150114 19/3/2020 Tho Mo , CampuchiaCampuchia Tp.HCM Quận 1 Trần Đình Xu Hẻm 84 15h00 - 19/3/2030Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
528 Đỗ Thị Ngọc Lý 2008 Nữ Việt Nam 0972493402 19/3/2020 Tho Mo , CampuchiaCampuchia Đồng Nai Vĩnh Cửu Tân Bình Bình Ý 15h00 - 19/3/2030Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
529 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 1968 Nữ Việt Nam 0907523428 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Tp.HCM Quận 4 Phường 3 183/147/53 15h00 - 19/3/2030Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
530 Nguyễn Thị Tư 1967 Nữ Việt Nam 300693117 0792937981 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Long An Bến Lức Mỹ Yên ấp 2 15h00 - 19/3/2030Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
531 Lê Thị Kim Loan 1968 Nữ Việt Nam 077168000276 0984767656 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Bà Rịa - Vũng TàuXuyên Mộc Bình Châu Thanh Bình 3 15h00 - 19/3/2030Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
532 Nguyễn Thị Điệp  1959 Nữ Việt Nam 0342635747 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Tp.HCM Hóc Môn Tân Thới Thượng88/ ấp 3 15h00 - 19/3/2030Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
533 Nguyễn Thị Như Hằng 1979 Nữ Việt Nam C1053807 0912093271 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Lâm Đồng Đức Trọng Đà Loan 48 Đà Thọ 15h00 - 19/3/2030Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
534 Nguyễn Thị Hường 1982 Nữ Việt Nam 182286162 0937725211 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Bình Dương Thuận An Thuận Giao Khu phố Hòa Lân 215h00 - 19/3/2030Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
535 Hồ Thị Nhiều 1962 Nữ Việt Nam 270858997 0394201351 19/3/2020 Casino 888 CambodiaCampuchia Đồng Nai Biên Hòa Bửu Hòa K2/272P Tân Bình15h00 - 19/3/2030Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
536 Nguyễn Thị Hà 1970 Nữ Việt Nam 0898489109 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia TP. HCM Củ Chi 92/92 ấp Bến Đò 215h00 - 19/3/2030Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
537 Đỗ Thị Phượng 1960 Nữ Việt Nam 0964765549 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Đồng Nai Biên Hòa Thống Nhất 380/41 Kp2 15h00 - 19/3/2030Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
538 Trần Thu Hương 1989 Nữ Việt Nam 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Long An Đức Hòa Đức Hòa Thượng595 Nhơn Hòa 115h00 - 19/3/2030Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
539 Trần Thị Ngọc Sương 1971 Nữ Việt Nam 220857675 0976674899 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Phú Yên Song Hinh Hai Riêng KP Hai Ngô Quyền15h00 - 19/3/2030Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức



540 Đặng Trang Thi 1992 Nữ Việt Nam 280982625 0976866556 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Bình Dương Tp. Thủ Dầu 1 Phường Hiệp Thành 15h00 - 19/3/2030Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
541 Nguyễn Thị Hồng Yến 1961 Nữ Việt Nam 20286031 973402689 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia TP HCM Quận Phú NhuậnPhường 8 129FHDC 15h00 - 19/3/2031Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
542 Phan Thị Kim Liễu  1977 Nữ Việt Nam 031452745 0328134458 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Tiền Giang Châu Thành  Tân Lý Đông Tân Quới 15h00 - 19/3/2032Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
543 Tô Thị Ngọc Vân  1985 Nữ Việt Nam 280837026 0365586019 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Bình Dương Dầu Tiếng Thanh An Ấp bến Chùa 15h00 - 19/3/2033Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
544 Nguyễn Thị Minh Lộc 1983 Nữ Việt Nam 311710640 0907746946 19/3/2020 Tho Mo , CampuchiaCampuchia Tiền Giang Mỹ Tho Phường 4 37 Nam kỳ Khởi Nghĩa15h00 - 19/3/2034Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
545 Võ Thị Kim Châu 1982 Nữ Việt Nam 0972493402 19/3/2020 Tho Mo , CampuchiaCampuchia Đồng Nai Vĩnh Cửu Tân Bình Bình Ý 15h00 - 19/3/2034Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
546 Trần Thì Điệp 1963 Nữ Việt Nam 0352491738 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Tây Ninh Trảng Bàng Đôn Thuận Sóc Lào 15h00 - 19/3/2034Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
547 Lê Mai Tuyến 1982 Nữ Việt Nam 079182001565 0328722778 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia TP HCM Q9 15h00 - 19/3/2034Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
548 Trần Thi ̣Hoa Mai 1988 Nữ Việt Nam 19/3/2020 Tho Mo , CampuchiaCampuchia Long An Đức Hòa TT Đức Hòa Khu vực 1 15h00 - 19/3/2034Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
549 Nguyễn Thi ̣Thùy 1987 Nữ Việt Nam 280878423 0978133061 19/3/2020 Tho Mo , CampuchiaCampuchia Bình Dương Dầu Tiếng Thanh An Cầu Giấy 15h00 - 19/3/2034Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
550 Trương Thi ̣Thanh 1972 Nữ Việt Nam 250423363 0866496152 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Lâm Đồng đa trui Khu phố 3c 15h00 - 19/3/2034Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
551 Sầm Thi ̣Thu Hồng 1993 Nữ Việt Nam 301531161 0985461036 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Long An đức hòa Hiệp hòa Hòa bình 1 15h00 - 19/3/2034Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
552 Lê Thi ̣Đèo 1960 Nữ Việt Nam 0336431287 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Bến Tre Thạnh Phú Ấp 5 15h00 - 19/3/2034Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
553 Trương Thị Tuyết Hồng 1969 Nữ Việt Nam 220712613 0938751595 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Khánh Hòa TP. Nha Trang Phước Hải Lê Hồng Phong15h00 - 19/3/2034Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
554 Võ Thi ̣Ngọc Hân 2018 Nữ Việt Nam 0972493402 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Đồng Nai Vĩnh Cữu Bình Ý 15h00 - 19/3/2034Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
555 Nguyễn Thi ̣Thu 1962 Nữ Việt Nam 0985292699 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Bình Dương Bến Cát A25 15h00 - 19/3/2034Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
556 Hồ Thi ̣Gái 1952 Nữ Việt Nam 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Hồ Chí Minh Củ Chi Tân Thạnh Tây ấp 1A 15h00 - 19/3/2034Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
557 Huỳnh Thị Khổng  1962 Nữ Việt Nam 0869610317 19/3/2020 Casino 67 CambodiaCampuchia Bình Phước Bù Đăng Đoàn Kết ấp 4 15h00 - 19/3/2034Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 Bình thường BVDC Bến Lức
558 Chu Mạnh Quyên 1970 Nữ Việt Nam C73001737 09655006732 18/3/2020 Sway viêng Cambodia; Thomo về VNCampuchia TP. HCM Hóc Môn Tân Hiệp 59/3A Thới Tây 220h30 - 18/3/2020tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
559 NGÔ VĂN THUẬN 1969 NAM VIỆT NAM C7249494 0394917571 20/3/2020 Sampit Indonesia LONG AN BẾN LỨC Thị trấn Bến LứcKP6 23/3/2020 Tập Trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức12 BÌNH THƯỜNG BVDC Bến Lức
560 PHAN VĂN XE 1969 NAM VIỆT NAM 300642536 0829318368 23/3/2020 Tiếp xúc gần với ca dương tính (Bình Chánh)LONG AN THẠNH HÓA THUẬN BÌNHẤP T3 26/3/2020 Tập Trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức13 BÌNH THƯỜNG BVDC Bến Lức
561 TRẦN NGỌC KHỔ 1972 NỮ VIỆT NAM 0988072360 21/3/2020 BỆNH VIỆN BẠCH MAI -  HÀ NỘIVIỆT NAM LONG AN THẠNH HÓA THẠNH AN ẤP 4 01/4/2020 Tập Trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 BÌNH THƯỜNG BVDC Bến Lức
562 Huỳnh Văn Hậu 2001 Nam Việt nam 301715927 0911783130 07/4/2020 S'vay Riêng Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý Tây ấp 6 07/4/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 bình thường BVDC Bến Lức
563 Nguyễn Văn Đông 1996 Nam Việt nam 301642678 352374894 44047 PhnomPenh Campuchia Long an Vĩnh Hưng Khánh Hưng Cả trốt 44078 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 bình thường BVDC Bến Lức
564 Nguyễn Thị Mơ 1994 Nữ Việt nam 352374894 44047 PhnomPenh Campuchia Long an Vĩnh Hưng Khánh Hưng Cả trốt 44078 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 bình thường BVDC Bến Lức
565 Nguyễn Thị Hồng 1972 Nữ Việt nam 300595741 82297468 44047 S'vay Riêng Campuchia Long an Đức Huệ Mỹ Qúy Tây Ấp 6 44078 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 bình thường BVDC Bến Lức
566 Nguyễn Thị Vị 1978 Nữ Việt nam 301291516 908530727 44047 S'vay Riêng Campuchia Long an Đức Huệ Mỹ Qúy Tây Ấp 6 44078 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 bình thường BVDC Bến Lức
567 Nguyễn Thị Thủy 1977 Nữ Việt nam 373893701 44047 S'vay Riêng Campuchia Long an Đức Huệ Mỹ Qúy Tây Ấp 6 44078 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 bình thường BVDC Bến Lức
568 Nguyễn Thị Xí 1980 Nữ Việt nam 212097681 973650067 44047 S'vay Riêng Campuchia Long an Đức Huệ Mỹ Qúy Tây Ấp 6 44078 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 bình thường BVDC Bến Lức
569 Trương Minh Phụng 1997 nam Việt nam 44047 S'vay Riêng Campuchia Đồng Nai Biên Hòa Tam Hiệp KP 5  9/4/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 bình thường BVDC Bến Lức
570 Võ Anh Tàu 1988 Nam Việt Nam C3200054 0987315455 11/4/2020 Phnôm Pênh Cam puchia Long An Tân Thạnh Tân Lập 11/4/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
571 Lê Văn Lũy 1977 Nam Việt Nam 300823889 038222340 16/4/2020 S'vay Riêng Campuchia Long an Đức Huệ Mỹ Thạnh Tây 17/4/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường 19h ngày 16/4/2020 đi từ Mỹ Thạnh tây - Đức Huệ sang Campuchia mua thuốc lá lậu, vượt biên về Việt Nam bị đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây - Đức Huệ bắt giữ lúc 20h cùng ngày, đến 16h30 ngày 17/4/2020 cách ly tập trung tại BVDC Bến LứcBVDC Bến Lức
572 Lâm Hoài Sơn 1989 Nam Việt Nam C7829976 17/4/2020 Tbaeng Mean ChayCampuchia Long an Đức Huệ Mỹ Quý Đông 18/4/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường Ngày 27/3/ đến ngày 3/4/2020 ở tỉnh Sakeo - Thái Lan, từ ngày 4-17/4/2020 đi mua bán trâu bò ở tỉnh Tbaeng Mean Chay - campuchia, đến 16h ngày 17/4/2020 bị biên phòng Mỹ Quý tây giữ lại, 14h ngày 18/4/2020 cách ly tập trung tại BVDC Bến LứcBVDC Bến Lức
573 Võ Quốc Tuấn 1993 Nam Việt Nam C7829976 17/4/2020 Tbaeng Mean ChayCampuchia Long an Đức Huệ Mỹ Quý Đông 18/4/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường Ngày 27/3/ đến ngày 3/4/2020 ở tỉnh Sakeo - Thái Lan, từ ngày 4-17/4/2020 đi mua bán trâu bò ở tỉnh Tbaeng Mean Chay - campuchia, đến 16h ngày 17/4/2020 bị biên phòng Mỹ Quý tây giữ lại, 14h ngày 18/4/2020 cách ly tập trung tại BVDC Bến LứcBVDC Bến Lức
574 Nguyễn Hoàng Phúc 1997 Nam Việt Nam C5710601 17/4/2020 Tbaeng Mean ChayCampuchia Long an Đức Hòa Đức Hòa Đông 18/4/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường Ngày 27/3/ đến ngày 3/4/2020 ở tỉnh Sakeo - Thái Lan, từ ngày 4-17/4/2020 đi mua bán trâu bò ở tỉnh Tbaeng Mean Chay - campuchia, đến 16h ngày 17/4/2020 bị biên phòng Mỹ Quý tây giữ lại, 14h ngày 18/4/2020 cách ly tập trung tại BVDC Bến LứcBVDC Bến Lức
575 Nguyễn Thị Sai 1992 Nữ Việt Nam 0719362035 19/4/2020 Pursat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình  ấp 2 20/4/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường Ngày 23/1//2020 đi Biển Hồ Camphuchia làm nghề đánh cá cho đến khi nhập cảnh vào Việt Nam ngày 19/4/2020 ở cửa khẩu Bình Hiệp, đến 17h ngày 20/4/2020 cách ly tập trung tại BVDC Bến LứcBVDC Bến Lức
576 Đoàn Thị Ngân 1991 Nữ Việt Nam 301515163 0989430610 21/4/2020 Kandal Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền B Gò Pháo 21/4/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường ngày 28/2/2020 đi làm xoài ở tỉnh Kandal - Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Bình Hiệp, đưa vào cách ly tập trung tại BVDC Bến Lức lúc 24h ngày 21/4/2020BVDC Bến Lức
577 Đoàn Thanh Dân 1995 Nam Việt Nam 301552019 21/4/2020 Kandal Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền B Gò Pháo 21/4/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường ngày 28/2/2020 đi làm xoài ở tỉnh Kandal - Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Bình Hiệp, đưa vào cách ly tập trung tại BVDC Bến Lức lúc 24h ngày 21/4/2020BVDC Bến Lức
578 Hà Thị Yến 1988 Nữ Việt Nam 301626213 21/4/2020 Kandal Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền B Gò Pháo 21/4/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường ngày 28/2/2020 đi làm xoài ở tỉnh Kandal - Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Bình Hiệp, đưa vào cách ly tập trung tại BVDC Bến Lức lúc 24h ngày 21/4/2020BVDC Bến Lức
579 Nguyễn Văn Lợi 1990 Nam Việt Nam 301357578 0985430610 21/4/2020 Kandal Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền B Gò Pháo 21/4/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường ngày 28/2/2020 đi làm xoài ở tỉnh Kandal - Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Bình Hiệp, đưa vào cách ly tập trung tại BVDC Bến Lức lúc 24h ngày 21/4/2020BVDC Bến Lức
580 Võ Hùng Quậy 1992 Nam Việt Nam 301416037 0985861813 25/4/2020 Kandal Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Thạnh 26/4/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường Ngày 30/3/2020 đi bán cá cùng Mẹ ở tỉnh kandal - campuchia, đến ngày 25/4/2020 về Việt Nam qua xã Khánh An, huyện Long Bình, tỉnh An Giang. 10h ngày 26/4/2020 người dân địa phương báo cho cơ quan chức năng đưa vào cách ly tập trung tại BVDC Bến LứcBVDC Bến Lức
581 Trần Văn Bình 1977 Nam Việt Nam 300873217 27/4/2020 Tà Keo Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền B 28/4/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường ngày 28/1/2020 đi từ Tân Hưng qua Tà Keo- Campuchia đi làm (bơm cát), đến ngày 27/4/2020 nhập cảnh về Việt Nam qua BVDC Bến Lức
582 Đinh Văn Có 1994 Nam Việt Nam 291065270 29/4/2020 Kratie Campuchia Tây Ninh Châu Thành Hòa Thạnh 30/4/2020 tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường ngày 8-29/4/2020 lưu trú tại Kratie - Campuchia, vượt biên về Việt Nam ở cửa khẩu Bình Hiệp lúc 10h30 phút, 11h40 đến trình báo công an P1 - thị xã Kiến TườngBVDC Bến Lức
583 Nguyễn Văn Chẩn 1983 Nam Việt Nam 301116295 30/4/2020 Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý Đông ấp 6 01/5/2020 Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường Ngày 30/4 sang campuchia lấy thuốc lá về bán, ngày 1/5/2020 test nhanh ma túy (+)BVDC Bến Lức
584 Đào Như Ý 1996 Nữ Việt Nam C8357842 01/5/2020 PhnomPenh Campuchia Long An Đức Hòa TT Hiệp Hòa KV3 02/5/2020 Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường Ngày 10/3/2020 xuất cản đi Campuchia làm công nhân, đến ngày 1/5/2020 nhập cảnh về Việt Nam tại cửa khẩu Bình HiệpBVDC Bến Lức
585 Ngô Thị Ánh 1987 Nữ Việt Nam 01/5/2020 Tà Cô - Pusat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Tuyên Bình Tâyấp Cả Rưng 03/5/2020 Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
586 Ngô Thị So  2003 Nữ Việt Nam 01/5/2020 Tà Cô - Pusat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Tuyên Bình Tâyấp Cả Rưng 03/5/2020 Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
587 Nguyễn Văn Sáng 2008 Nam Việt Nam 01/5/2020 Tà Cô - Pusat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Tuyên Bình Tâyấp Cả Rưng 03/5/2020 Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
588 Nguyễn Văn Tư 2011 Nam Việt Nam 01/5/2020 Tà Cô - Pusat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Tuyên Bình Tâyấp Cả Rưng 03/5/2020 Tập trung bệnh viện dã chiến và khu cách ly tập trung Bến Lức14 Bình thường BVDC Bến Lức
589 Nguyễn Văn Có  2001 Nam  Việt Nam 43969 Siem Reap  Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh  Cả Bát  43970 Tập trung BVĐKKV Đồng Tháp Mười >14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
590 Bùi Thị Duyên  1959 Nữ Việt Nam 43969 Bungsanang- Siem ReapCampuchia Long An  Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 43969 Tập trung  Trụ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An(cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
591 Nguyễn Thị Hà My 2013 Nữ Việt Nam 43969 Bungsanang- Siem ReapCampuchia Long An  Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 43969 Tập trung  Trụ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An(cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
592 Nguyễn Văn Lâm 1991 Nam Việt Nam 43969 Bungsanang- Siem ReapCampuchia Long An  Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 43969 Tập trung  Trụ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An(cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
593 Nguyễn Thị Bích 1995 Nữ Việt Nam 43969 Bungsanang- Siem ReapCampuchia Long An  Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 43969 Tập trung  Trụ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An(cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
594 Nguyễn Văn Quân 1994 Nam Việt Nam 43969 Bungsanang- Siem ReapCampuchia Long An  Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 43969 Tập trung  Trụ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An(cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
595 Nguyễn Văn Tây 1957 Nam Việt Nam 43969 Bungsanang- Siem ReapCampuchia Long An  Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 43969 Tập trung  Trụ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An(cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
596 Nguyễn Văn Quý 2017 Nam Việt Nam 43969 Bungsanang- Siem ReapCampuchia Long An  Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 43969 Tập trung  Trụ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An(cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
597 Trần Văn Phước 1962 Nam Việt Nam 43969 Bungsanang- Siem ReapCampuchia Long An  Tân Hưng Vĩnh Thạnh Rượng Lưới 43969 Tập trung  Trụ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An(cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
598 Trần Văn Năng 1989 Nam Việt Nam 43969 Bungsanang- Siem ReapCampuchia Long An  Tân Hưng Vĩnh Thạnh Rượng Lưới 43969 Tập trung  Trụ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An(cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
599 Lê Thị Nhanh 2000 Nữ Việt Nam 43969 Bungsanang- Siem ReapCampuchia Long An  Tân Hưng Vĩnh Thạnh Rượng Lưới 43969 Tập trung  Trụ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An(cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
600 Nguyễn Thị Tuyền 2018 Nữ Việt Nam 43969 Bungsanang- Siem ReapCampuchia Long An  Tân Hưng Vĩnh Thạnh Rượng Lưới 43969 Tập trung  Trụ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An(cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
601 Tô Thị Cẩm Hồng  1980 Nữ Việt Nam 300943159 0977.111.137 43970 Bavet - Svay Rieng Campuchia Long An Kiến Tường Phường 1 Khu phố 5 43970 Tập trung BVĐKKV Đồng Tháp Mười 14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường 
602 Đỗ Thị Ý Nhi 1997 Nữ Việt Nam 43971 Ba Woat Campuchia Long An  Kiến Tường Phường 2 Khu phố 5 43971 Tập trung  Trụ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An(cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường 
603 Nguyễn Văn Dũng 1992 Nam Việt Nam C2628136 975247855 43974 Indonesia Nam Định Hải Hậu Hải Xuân Xóm Bắc 43980 Tập trung BVĐK Long An >14 Đau bụng Đi tàu biển về VN.Tân An
604 Nguyễn Trường Giang 1979 Nam Việt Nam C8340978 0916938448 43973 Phnôm pênh  Campuchia Long An Kiến Tường Phường 3 Khu phố 2 43973 Tập trung Trụ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An(cũ)>14 Binh thường Âm Tính 2 Kiến Tường
605 Đặng Xuân Hoàng 1953 Nam Việt Nam 300689750 0334360106 43974 Svey Rieng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Ấp Tà Nu 43976 Tập trung Trụ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An(cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
606 Huỳnh Văn Sến 1961 Nam Việt Nam 300443194 43976 Svey Rieng Campuchia Long An Thủ thừa Nhị Thành Ấp 1 43976 Tập trung Trụ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An(cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
607 Dương Thị Thùy Linh 1987 Nữ Việt Nam C6751300 0938302304 43977 Thượng Hải Trung Quốc Long An Cần Đước Mỹ Lệ Chợ Trạm 43978 tập trung Trụ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
608 Lâm Anh Khoa 2010 Nam Việt Nam 43977 Thượng Hải Trung Quốc Long An Cần Đước Mỹ Lệ Chợ Trạm 43978 tập trung Trụ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
609 Lê Văn Thảo 1988 Nam Việt Nam Không có 0906289437 43978 Svey Rieng Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý Tây Ấp 4 43979 tập trung Trụ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
610 Nguyễn Tuấn Giang 2003 Nam Không quốc tịch Không có Không có 43981 Phosat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 (cụm B) 43982 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
611 Lê Thị Nhan 1980 Nữ Không quốc tịch Không có Không có 43981 Phosat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 (cụm B) 43982 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
612 Nguyễn Văn Duyên 1978 Nam Không quốc tịch Không có Không có 43981 Phosat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 (cụm B) 43982 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
613 Nguyễn Thị Lan 2002 Nữ Không quốc tịch Không có Không có 43981 Phosat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 (cụm B) 43982 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
614 Đỗ Sóc Oanh 1998 Nam Không quốc tịch Không có Không có 43981 Phosat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2  43982 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
615 Đỗ Văn Thạnh 2002 Nam Không quốc tịch Không có Không có 43981 Phosat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 (cụm B) 43982 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
616 Đỗ Văn Sáng 2004 Nam Không quốc tịch Không có Không có 43981 Phosat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2  43982 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
617 Đinh Thị Ánh 1974 Nữ Không quốc tịch Không có Không có 43981 Phosat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 43982 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
618 Huỳnh Văn Út 1986 Nam Việt Nam 301728566 43982 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 43983 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
619 Trần Thị Diễm Thúy 1989 Nữ Việt Nam 301728567 0829707077 43982 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 43983 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
620 Đinh Dương Linh 2000 Nữ Việt Nam 43982 Biển Hồ Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 43983 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
621 Võ Tấn Cường 1976 Nam Việt Nam B6886356 0378227369 43983 Svey Rieng Campuchia Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây 43983 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
622 Trần Thị Ngọc Thu 1983 Nữ Việt Nam B5674000 0936779977 43983 Siêm Riệp Campuchia Long An Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Chánh 43983 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
623 Dylan Tran Horton 2018 Nam Việt Nam C5152509 0935779977 43983 Siêm Riệp Campuchia Long An Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Chánh 43983 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
624 Trần Thị Bông 1975 Nữ Việt Nam 301641331 43983 Pursat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 43984 Tập trung BV ĐKKV Đồng Tháp Mười>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
625  Võ Văn Dũng  1983 Nam Việt Nam B9223653 0976525678 43984 Phnôm pênh Campuchia  Nghệ An TP Vinh  Nghi Kim  Xóm 8  43984 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
626  Nguyễn Đức Trí  1984 Nam Việt Nam C8258658 0977265073 43984 Phnôm pênh Campuchia TP HCM Thủ Đức Linh Xuân  20 đường 7, KP 543984 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
627  Trương Phát  1994 Nam Việt Nam C6204775 0972936844 43984 Phnôm pênh Campuchia TP HCM Tân Bình  P 15  133 Nguyễn Sinh Sắc 43984 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
628  Nguyễn Quý Hoàng  1986 Nam Việt Nam C3940949 0982030011 43984 Phnôm pênh Campuchia Bình Dương Tân Uyên Phường Thái Hòa 43984 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
629  Nguyễn Văn Lương  1991 Nam Việt Nam C2902972 0961573579 43984 Phnôm pênh Campuchia ĐakLak Cư M' Gar TT. Quảng Phú  43984 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
630  Võ Thịnh   1986 Nam Việt Nam B8066850 0979305305 43984 Phnôm pênh Campuchia TP Đà Nẳng Thanh Khê Thạc Gián H5/3 K385, Nguyễn Văn Linh43984 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
631  Hoàng Việt Linh  1989 Nữ Việt Nam N1988999 0984142243 43984 Phnôm pênh Campuchia TP HCM Tân Phú Tân Sơn Nhi 118  Chung cư Tân Hương 43984 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
632  Nông Bảo Khang  2016 Nam Việt Nam C5155120 43984 Phnôm pênh Campuchia TP HCM Tân Phú Tân Sơn Nhi 118  Chung cư Tân Hương 43984 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
633  Lê Thanh Giàu  1982 Nam Việt Nam N2158523 0977650023 43984 Phnôm pênh Campuchia TP HCM Bình Tân Bình Hưng Hòa104/122 – Đường 1843984 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
634 Hồ Đức Hồng 1986 Nam Việt Nam 0186512156 43984 Nghệ An Hoàng Mai Quỳnh Vinh 43985 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
635 Nguyễn Thị Nở 1999 Nữ Việt Nam 0839805739 43982 Quảng Châu  Trung Quốc Long An Tân Hưng Hưng Điền Gò Chuối 43984 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
636 Trần Văn Hảo 1961 Nam Việt Nam 43985 Svey Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Phường 1 Khu phố 1 04/06/2020 BV08/06/2020tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
637 Phạm Hoàng Khanh 1990 Nam Việt Nam 312114800 0902449988 43991 Phnôm pênh Campuchia  Tiền Giang Gò Công Đông Bình An Gò Me 43992 Tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
638 Nguyễn Văn Chính 1986 Nam Việt Nam Không có 0846388598 43995 Bon sôm (Không rõ tỉnh)Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 43995 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
639 Cao Thị Quế Thanh 1990 Nữ Việt Nam B9048558 0347134771 43995 Hắc Long GiangTrung Quốc Long An Đức Hòa Lộc Giang Lộc Hòa 43996 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
640 Châu Nhi 2016 Nữ Việt Nam C5089012 0347134771 43995 Hắc Long GiangTrung Quốc Long An Đức Hòa Lộc Giang Lộc Hòa 43996 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
641 Phan Thị Đào 1961 Nũ Việt Nam C8847751 0918258595 43997 TP.Ba-vet Campuchia Tp.HCM Quận 1 Phường Bến ThànhSố 8 bis, đường CM tháng 843998 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường
642 Hồ Thị Mai 1982 Nũ Việt Nam 0348817968 43997 Phnôm pênh Campuchia Tây Ninh Tân Biên Tân Phong Trốt Mạc 43998 tập trung Cơ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Long An (cũ)>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

643 Ngô Thành Trí 1983 Nam Việt Nam 301136263 0941605919 24/06/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Phường 1 Khu phố 1 24/06/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

644 Lê Thị Bé Ba 1978 Nữ Việt Nam 301668175 0388433323 24/06/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Phường 1 Khu phố 1 24/06/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

645 Ngô Tấn Tài 2019 Nam Việt Nam 24/06/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Phường 1 Khu phố 1 24/06/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

646 Lê Văn Xéo 1967 Nam Việt Nam 301627934 " 24/06/2020 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 25/06/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

647 Lê Thị Gầm 1971 Nữ Việt Nam 0345373931 24/06/2020 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 25/06/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

648 Lê Văn Sang 2001 Nam Việt Nam " 24/06/2020 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 25/06/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

649 Lê Văn Quý 2003 Nam Việt Nam " 24/06/2020 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 25/06/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

650 Lê Thị Thảo 2005 Nữ Việt Nam " 24/06/2020 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 25/06/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

651 Đặng Văn Luân 1983 Nam Việt Nam B6210740 0983994514 28/06/2020 Pyongtaek Hàn Quốc Hải Phòng Kiến Thụy Hữu Bằng Văn Hòa 28/06/2020 tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16 Bình thường Cảng biển-Âm
Tính2 Kiến Tường

652 Đặng Văn Phòng 1990 Nam Việt Nam B8035541 0 28/06/2020 Pyongtaek Hàn Quốc Nam Định Ý Yên yên Đồng
29, thôn
Khang
Giang

28/06/2020 tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16 Bình thường Cảng biển-Âm
Tính2 Kiến Tường

653 Lê Trọng Mạnh 1987 Nam Việt Nam C2170354 0983399687 28/06/2020 Pyongtaek Hàn Quốc Hải Phòng Hải An Cát Bi 77, Lý
Hồng Nhật 28/06/2020 tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16 Bình thường Cảng biển-Âm
Tính2 Kiến Tường

654 Phạm Thành 1993 Nam Việt Nam C3277210 0345828868 28/06/2020 Pyongtaek Hàn Quốc Hải Phòng Hải An Tràng Cát 48A Cát
Khê 28/06/2020 tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16 Bình thường Cảng biển-Âm
Tính2 Kiến Tường

655 Nguyễn Thị Hoa 1972 Nữ Việt Nam 241269680 0363944052 30/06/2020 Svây Riêng Campuchia Đắk Lắk Ea Kar Ea Kmút 30/06/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

>14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

656 Zhang Baowen 1974 Nam Trung Quốc E41794708 03/07/2020 Tp.Cát Lâm Trung Quốc 09/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

657 Zhang Baoxin 1979 Nam Trung Quốc EG8898145 03/07/2020 Tp.Cát Lâm Trung Quốc 09/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

658 Triệu Thị Đào 1984 Nữ Việt Nam N1822705 0963511694 03/07/2020 Phnôm pênh Campuchia Hà Nội Gia Lâm Long Biên Ngõ 1, nhà
số 4 03/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

659 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1968 Nữ Việt Nam N2040138 0977047766 03/07/2020 Phnôm pênh Campuchia TP.HCM Quận 12
Phường
Đông Hưng
Thuận

11148/30/12
Nguyễn
Văn Hóa

03/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

660 Lê Văn Lai 1965 Nam Việt Nam 0327484693 05/07/2020 Pho sát Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 05/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường  Âm Tính 2 Kiến Tường

661 Nguyễn Thị Nga 1965 Nữ Việt Nam 05/07/2020 Pho sát Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 05/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường  Âm Tính 2 Kiến Tường

662 Trần Văn Trình 1975 Nam Việt Nam C4152433 0988329944 07/07/2020

Cảng
Trincomalee
(Tỉnh phía
Đông)

INDIAN,
SRILANKA Hưng Yên Ân Thi Hoàng Hoa

Thám Thôn An Bá 07/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường Cảng biển- Âm
tính 2 Kiến Tường

663 Cao Xuân Đức 1989 Nam Việt Nam C8082772 0362145010 07/07/2020

Cảng
Trincomalee
(Tỉnh phía
Đông)

INDIAN,
SRILANKA Hải Phòng Lê Chân Dư Hàng

Kênh
Miếu Hai
Xã 07/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường Cảng biển- Âm
tính 2 Kiến Tường

664 Nguyễn Anh Tuấn 1975 Nam Việt Nam B7564215 0398666863 07/07/2020

Cảng
Trincomalee
(Tỉnh phía
Đông)

INDIAN,
SRILANKA Hải Phòng Ngô Quyền

Lương
Khánh
Thiện

Số 91
Lương
Khánh
Thiện

07/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường Cảng biển- Âm
tính 2 Kiến Tường

665 Hoàng Công Quang 1978 Nam Việt Nam C4354989 0914758343 07/07/2020

Cảng
Trincomalee
(Tỉnh phía
Đông)

INDIAN,
SRILANKA Hải Phòng Hồng Bàng Quán Toan SỐ 4/57 tổ

Trúc Sơn 07/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường Cảng biển- Âm
tính 2 Kiến Tường

666 Nguyễn Văn Thọ 1995 Nam Việt Nam C1927194 0947488982 07/07/2020

Cảng
Trincomalee
(Tỉnh phía
Đông)

INDIAN,
SRILANKA Nam Định TP. Nam

Định Nam Phong 07/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường Cảng biển- Âm
tính 2 Kiến Tường

667 Nguyễn Trung Bắc 1993 Nam Việt Nam B9360130 0979429603 07/07/2020
Cảng Beihai
(TP.Bắc
Hải)

Trung Quốc Nam Định Nghĩa Hưng Nghĩa Hải 07/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường Cảng biển- Âm
tính 2 Kiến Tường

668 Lý Thị Liễu 1982 Nữ Việt Nam 07/07/2020 Phnôm pênh Campuchia Long An Tân Thạnh Thị Trấn Khu Phố 3 08/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

669 Phạm Thị Kim Nị 2006 Nữ Việt Nam 07/07/2020 Phnôm pênh Campuchia Long An Tân Thạnh Thị Trấn Khu Phố 3 08/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

670 Phạm Văn Kim 2008 Nam Việt Nam 07/07/2020 Phnôm pênh Campuchia Long An Tân Thạnh Thị Trấn Khu Phố 3 08/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

671 Nguyễn Văn Thương 1990 Nam Việt Nam 07/07/2020 Phnôm pênh Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền Gò Chuối 08/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

672 Nguyễn Hữu Cử 1960 Nam Việt Nam T0017782 090 610 5545 10/07/2020

Cảng
PALEMPA
NG (tỉnh
Nam
Sumatra)

INDONESI
A Hải Dương Kim Thành Thượng Vũ 10/07/2020 tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường Cảng biển-Âm
tính 2 Kiến Tường

673 Nguyễn Phi Đức 1987 Nam Việt Nam B6071218 098 130 2694. 10/07/2020

Cảng
PALEMPA
NG (tỉnh
Nam
Sumatra)

INDONESI
A Hà Tĩnh Thạch Hà Tượng Sơn 10/07/2020 tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường Cảng biển-Âm
tính 2 Kiến Tường

674 Đậu Văn Dũng 1987 Nam Việt Nam C9004048 097 806 9656 10/07/2020

Cảng
PALEMPA
NG (tỉnh
Nam
Sumatra)

INDONESI
A Nghệ An Diễn Châu Diễn Thành 10/07/2020 tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường Cảng biển-Âm
tính 2 Kiến Tường

675 Trần Công Chung 1991 Nam Việt Nam B9098394 035 795 1658 10/07/2020

Cảng
PALEMPA
NG (tỉnh
Nam
Sumatra)

INDONESI
A Hà Tĩnh Cẩm Xuyên Cẩm Quang 10/07/2020 tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường Cảng biển-Âm
tính 2 Kiến Tường

676 Lê Văn Hên 1980 Nam Việt Nam không có không có 09/07/2020 Kampong
Chhnang Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 10/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

677 Lý Thị Muôi 1982 Nữ Việt Nam không có không có 09/07/2020 Kampong
Chhnang Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 10/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

678 Lê Văn Chí Thanh 2001 Nam Việt Nam không có không có 09/07/2020 Kampong
Chhnang Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 10/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

679 Lê Thị Diệu Phúc 2006 Nữ Việt Nam không có không có 09/07/2020 Kampong
Chhnang Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 10/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

680 Lê Thị Thanh Hiền 2007 Nữ Việt Nam không có không có 09/07/2020 Kampong
Chhnang Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 10/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường Âm Tính 2 Kiến Tường

681 Huỳnh Văn Long 1965 Nam Việt Nam 300530287 0942312610 13/07/2020 Svey Rieng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh
Hưng

Gò Châu
Mai 13/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16 Bình thường nhập cảnh BH Kiến Tường

682 Nguyễn Văn Lương 1997 Nam Việt Nam C0669509 0971067805 14/07/2020 Cảng
POHNPEI Micronesia Hà Tĩnh Cẩm Xuyên Cẩm Hòa Thôn Mỹ

Hòa 14/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường Cảng biển Kiến Tường

683 Nguyễn Hoàng Tăng 1994 Nam Việt Nam B6096486 0966379873 14/07/2020 Cảng
POHNPEI Micronesia Nghệ An Nghi Lộc Nghi Thiết Xóm mới 14/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường Cảng biển Kiến Tường

684 Nguyễn Văn Đạo 1961 Nam Việt Nam 0359592260 14/07/2020 Bua Xach Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 15/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP Kiến Tường



685 Nguyễn Văn Tùng 1984 Nam Việt Nam 0359592260 14/07/2020 Bua Xach Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 15/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP Kiến Tường

686 Nguyễn Văn Thương 1997 Nam Việt Nam 0359592260 14/07/2020 Bua Xach Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 15/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP Kiến Tường

687 Trần Thị Lượm 1986 Nữ Việt Nam 0359592260 14/07/2020 Bua Xach Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 15/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP Kiến Tường

688 Nguyễn Văn Khá 2007 Nam Việt Nam 0359592260 14/07/2020 Bua Xach Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 15/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP Kiến Tường

689 Trần Thị Kha 2008 Nữ Việt Nam 0359592260 14/07/2020 Bua Xach Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 15/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP Kiến Tường

690 Nguyễn Thị Rau 1973 Nữ Việt Nam 15/07/2020 Phnom
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh

Hưng Cả Trốt 15/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP Kiến Tường

691 Nguyễn Văn Trạng 2017 Nam Việt Nam 15/07/2020 Phnom
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh

Hưng Cả Trốt 15/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP Kiến Tường

692 Nguyễn Thị Yến 2008 Nữ Việt Nam 15/07/2020 Phnom
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh

Hưng Cả Trốt 15/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP Kiến Tường

693 Võ Thị Sốp 1985 Nữ Việt Nam 301168504 0868449358 16/07/2020 Chiết Giang Trung Quốc Long An Đức Hòa Hiệp Hòa Hòa Hiệp 2 20/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14 Bình thường NCTP Kiến Tường

694 Phạm Tấn Dũng 1958 Nam Việt Nam 0933661020 20/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Cần Giuộc Thuận Thành Thuận Nam 20/7/2020 tập trung BVĐKKV
Cần Giuộc >14 ngày

Không có
triệu chứng
ncov

03/8/2020 Cần Giuộc

695 Lê Thị Thu Hà 04-08-1982 Nữ Việt Nam 301053341 0816456646 17/7/2020 Đà Nẵng Long An Châu Thành TT Tầm Vu KP2 9h
31/7/2020 Tập trung BVĐKLA >19 Sốt, tiêu

chảy

Kết quả xét
nghiệm covid
lần 1: Âm tính Tân An

696 Đinh Thanh Hải 1966 Nam Việt Nam 300913166 0968384529 19/07/2020 SORIENG Campuchia Long AN Đức Hòa Thị trấn Hậu NghĩaSò Đo 21/07/2020 Tập trung Bệnh viện ĐKKV Hậu Nghĩa14 bình thường Âm tính Đức Hòa

697 Trần Long Hổ 1991 Nam Việt Nam C8643478 0326669833 20/07/2020

Cảng
BATANGA
S, cảng
SATUI

Philippines,
Indonesia

Bến Tre Ba Tri Vĩnh Hòa 131/BH

20/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16 Bình thường Cảng biển

Kiến Tường

698 Tô Thắng 1978 Nam Việt Nam C1812459 0762956171 20/07/2020

Cảng
BATANGA
S, cảng
SATUI

Philippines,
Indonesia Hải Phòng Ngô Quyền Vạn Mỹ

số 17A4
Cầu Thang
2

20/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16 Bình thường Cảng biển

Kiến Tường

699 Nguyễn Văn San 1998 Nam Việt Nam C7319769 0968732178 20/07/2020

Cảng
BATANGA
S, cảng
SATUI

Philippines,
Indonesia Nam Định  Giao Thủy Giao Long Xóm 21 20/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16 Bình thường Cảng biển

Kiến Tường

700 Nguyễn Thị Bé 1991 Nữ Việt Nam 0853303962 20/07/2020 Phnom
Penh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền A Tà Nu 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16 Bình thường NCTP

Kiến Tường

701 Võ Nguyễn Thế Hùng 2017 Nam Việt Nam 0853303962 20/07/2020 Phnom
Penh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền A Tà Nu 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16 Bình thường NCTP

Kiến Tường

702 Võ Thị Thanh Ngân 2010 Nữ Việt Nam 0853303962 20/07/2020 Phnom
Penh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền A Tà Nu 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16 Bình thường NCTP

Kiến Tường

703 Nguyễn Văn Cui 1994 Nam Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

704 Đỗ Thị Thắm 1995 Nữ Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

705 Nguyễn Văn Vũ 2013 Nam Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

706 Nguyễn Thị Thía 2015 Nữ Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

707 Nguyễn Văn Lồng 2000 Nam Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

708 Nguyễn Thị  Hiếu 2004 Nữ Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

709 Bùi Văn Đen 1991 Nam Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

710 Nguyễn Thị Nhãn 1997 Nữ Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

711 Bùi Thị Mỹ 2014 Nữ Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

712 Bùi Thị Trang 2017 Nữ Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

713 Bùi Văn Đỏ 1960 Nam Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

714 Đỗ Thị Xuân 1961 Nữ Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

715 Bùi Văn Bo 1988 Nam Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

716 Huỳnh Thị Liên 1992 Nữ Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

717 Bùi Văn Tiền 2009 Nam Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

718 Bùi Thị Lợi 2011 Nữ Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

719 Bùi Văn Nhiều 2015 Nam Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

720 Bùi Thị Ngọc 2019 Nữ Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

721 Nguyễn Văn Hào 1995 Nam Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

722 Lê Thị Tiên 1997 Nữ Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

723 Nguyễn Vũ Linh 2019 Nam Việt Nam 21/07/2020 Pho Sat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 21/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15 Bình thường NCTP

Kiến Tường

724 Đỗ Thị Huỳnh Như 1995 Nữ Việt Nam 301548920 0336031258 22/7/2020
Siêu thị
AEON Bình
Tân

Việt Nam Long An Tân Trụ Quê Mỹ
Thạnh Ấp 2 10h

30/7/2020 Tập trung BVĐKLA >15
Đau họng,
ho khan, sổ
mũi

Kết quả xét
nghiệm covid
lần 1: Âm tính

Tân An

725 Nguyễn Văn Bảo 1952 Nam Việt Nam

22/07/2020

 Pursat

Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cái Môn 23/07/2020

Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16

Bình thường NCTP

Kiến Tường

726 Nguyễn Văn Tông 1981 Nam Việt Nam

22/07/2020

 Pursat

Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cái Môn 23/07/2020

Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16

Bình thường NCTP

Kiến Tường

727 Lê Thị Phượng  1984 Nữ Việt Nam

22/07/2020

 Pursat

Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cái Môn 23/07/2020

Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16

Bình thường NCTP

Kiến Tường

728 Võ Thị Đủ 1951 Nữ Việt Nam

22/07/2020

 Pursat

Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cái Môn 23/07/2020

Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16

Bình thường NCTP

Kiến Tường

729 Hà Thị Phụng 2001 Nữ Việt Nam

22/07/2020

 Pursat

Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cái Môn 23/07/2020

Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16

Bình thường NCTP

Kiến Tường

730 Nguyễn Thị Yến 2006 Nữ Việt Nam

22/07/2020

 Pursat

Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cái Môn 23/07/2020

Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16

Bình thường NCTP

Kiến Tường

731 Nguyễn Văn Mũn 2000 Nam Việt Nam

22/07/2020

 Pursat

Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cái Môn 23/07/2020

Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16

Bình thường NCTP

Kiến Tường

732 Bùi Văn Huy 2013 Nam Việt Nam

22/07/2020

 Pursat

Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cái Môn 23/07/2020

Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16

Bình thường NCTP

Kiến Tường

733 Bùi Thị Quyền 2015 Nữ Việt Nam

22/07/2020

 Pursat

Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cái Môn 23/07/2020

Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16

Bình thường NCTP

Kiến Tường

734 Bùi Văn Thanh 1992 Nam Việt Nam

22/07/2020

 Pursat

Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cái Môn 23/07/2020

Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16

Bình thường NCTP

Kiến Tường

735 Lê Thị Tú 1993 Nữ Việt Nam

22/07/2020

 Pursat

Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cái Môn 23/07/2020

Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

16

Bình thường NCTP

Kiến Tường

736 Li Gui Yon 1973 Nam Trung Quốc

23/07/2020 Phnom Penh Campuchia Long An Cần Giuộc TTCần Giuộc Tân Phước 23/07/2020

Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15

Bình thường Chuyên gia-CG

Kiến Tường

737 Zhou Fu Jian 1983 Nam Trung Quốc

23/07/2020 Phnom Penh Campuchia Long An Cần Giuộc TTCần Giuộc Tân Phước 23/07/2020

Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15

Bình thường Chuyên gia-CG

Kiến Tường

738 Zhang Jieyin 1961 Nam Trung Quốc

23/07/2020 Svey Rieng Campuchia Long An Bến Lức Khu CN An Thọ PhúLô 31/2, Đường dọc 223/07/2020

Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15

Bình thường Chuyên gia-BL

Kiến Tường

739 Trương Quốc Quý 1959 Nam Việt Nam C4287297 0398090191 23/07/2020 Phnom
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh

Hưng
Gò Châu
Mai 24/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

15

Bình thường nhập cảnh BH

Kiến Tường

740 Nguyễn Anh Quang 1994 Nam Việt Nam 301512579 0915512911 23/7/2020 Đà Nẵng Long An Tân Trụ Quê Mỹ
Thạnh Ấp 4 29/7/2020 tập trung BV ĐK Long

An >16
Đỡ,ổn, còn ho khan

Kết quả xét
nghiệm covid
lần 1: Âm tính Tân An

741  Võ Thị Tám 1948  Nữ Việt Nam 20/7/2020 Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Tây Lập Thành 25/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14

Đang theo dõi  TT bồng lai

Kiến Tường

742  Nguyễn Thị Nga 1993 Nữ Việt Nam 20/7/2020 Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Tây Lập Thành 25/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14

Đang theo dõi  TT bồng lai

Kiến Tường

743  Lê Thanh Hoàng Nguyên 1990 Nam Việt Nam 20/7/2020 Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Tây Lập Thành 25/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14

Đang theo dõi  TT bồng lai

Kiến Tường

744 Lê Thanh Trùng Dương 1995 Nam Việt Nam 20/7/2020 Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Tây Lập Thành 25/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14

Đang theo dõi  TT bồng lai

Kiến Tường

745 Lê Thanh Nhị Nguyên 1998 Nữ Việt Nam 20/7/2020 Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Tây Lập Thành 25/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14

Đang theo dõi  TT bồng lai

Kiến Tường

746 Lê Thanh Nhất Tuệ 1994 Nam Việt Nam 20/7/2020 Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Tây Lập Thành 25/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14

Đang theo dõi  TT bồng lai

Kiến Tường

747 Vòng Kim Xuân 1995 Nữ Việt Nam 20/7/2020 Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Tây Lập Thành 25/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14

Đang theo dõi  TT bồng lai

Kiến Tường

748 Lê Thanh Huyền Trân 2002 Nữ Việt Nam 20/7/2020 Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Tây Lập Thành 25/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14

Đang theo dõi  TT bồng lai

Kiến Tường

749 Lê Thanh Nhất Nguyên 1991 Nam Việt Nam 20/7/2020 Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Tây Lập Thành 25/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14

Đang theo dõi  TT bồng lai

Kiến Tường

750 Vòng Thanh Quốc Trung 2015 Nam Việt Nam 20/7/2020 Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Tây Lập Thành 25/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14

Đang theo dõi  TT bồng lai

Kiến Tường

751 Lê Thanh Minh Triết 2015 Nam Việt Nam 20/7/2020 Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Tây Lập Thành 25/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14

Đang theo dõi  TT bồng lai

Kiến Tường

752 Vòng Thanh Mẫu Nghi 2015 Nữ Việt Nam 20/7/2020 Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Tây Lập Thành 25/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14

Đang theo dõi  TT bồng lai

Kiến Tường

753 Lê Thanh Pháp Vương 2016 Nam Việt Nam 20/7/2020 Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Tây Lập Thành 25/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14

Đang theo dõi  TT bồng lai

Kiến Tường

754 Vòng Thanh Ngọc Nữ 2016 Nữ Việt Nam 20/7/2020 Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Tây Lập Thành 25/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14

Đang theo dõi  TT bồng lai

Kiến Tường



755 Cao Thanh Gia Bảo 2017 Nam Việt Nam 20/7/2020 Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Tây Lập Thành 25/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14

Đang theo dõi  TT bồng lai

Kiến Tường

756 Vòng Thanh Quốc Pháp 2018 Nam Việt Nam 20/7/2020 Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Tây Lập Thành 25/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14

Đang theo dõi  TT bồng lai

Kiến Tường

757 Lê Thanh Huyền Trang 1993 Nữ Việt Nam 20/7/2020 Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Tây Lập Thành 25/07/2020 Tập trung

Cơ sở Bộ chỉ
huy bộ đội
biên phòng
tỉnh Long An
(cũ)

14

Đang theo dõi  TT bồng lai

Kiến Tường

758 Lê Thị Thu Tâm 1977 Nữ Việt Nam 300854799 0962111454 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An thành phố Tân Anphường 3 183 Nguyễn
An Ninh 29-07-2020 tập trung BV ĐK Long

An 15
ổn

Kết quả xét
nghiệm covid
lần 1: Âm tính

thành phố Tân An

759 Lin Jinzhan 1974 Nam Trung Quốc EF2783615 25/7/2020 Phnom
Pênh Campuchia Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Ấp Bình
Tiền (Cty
DHP)

25/7/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Chuyên gia-
ĐH (chuyển từ
cơ sở CLTT
Kiến Tường
ngày 8/8/2020)

Vĩnh Hưng

760 Wang Xingheng 1975 Nam Trung Quốc EF6854551 25/7/2020 Phnom
Pênh Campuchia Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Ấp Bình
Tiền (Cty
DHP)

25/7/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Chuyên gia-
ĐH Vĩnh Hưng

761 Trần Thị Hằng  1982 Nữ  Việt Nam  301068081 0983.998.841 26/07/2020  Đà Nẵng Việt Nam Long An  Vĩnh Hưng  Thị Trấn Vĩnh Hưng Bàu Sậy 27/07/2020
Tập trun
(Ca nghi
ngờ)

Bệnh viện
ĐKKV Đồng
Tháp Mười

14 Nặng ngực
ít đến khu cách ly BV lúc 17 giờ 15 ngày 29/7/2020Kiến Tường

762 Phan Thị Nhân 1957 Nữ Việt Nam 27/07/2020 Phosat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 27/07/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An >14

Bình thường NCTP Vĩnh Hưng

763 Trần Văn Sang 1998 Nam Việt Nam 0344334942 27/07/2020 Phosat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 27/07/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An >14

Bình thường NCTP Vĩnh Hưng

764 Châu Hoàng Trung 1988 Nam Việt Nam 301271500 ##########
# 26/07/2020

Siêu thị
Aeon Bình
Tân

Việt Nam Long An thành phố Tân AnPhường 5
8 Nguyễn
Văn Tiếp,
KP Bình
Phú

26/07/2020 tập trung BVĐL Long
An 15

đau họng
Kết quả xét
nghiệm PCR
lần 2 âm tính Tân An

765 Nguyễn Thị Diễm Trinh 10/5/1999 Nữ Việt Nam 301757528 0868061655 26/7/2020
Siêu thị
AEON Bình
Tân

Việt Nam Long An Châu Thành Long Trì Long Thuận 01/8/2020 Tập trung BVĐKLA

15

Sốt 37.8 độ C, ho đau họng

Bệnh nhân đi
siêu thị AEON
ngày 26/7/2020
và sau đó đi Đà
Lạt về ngày
31/7/2020.
Ngày
01/8/2020 thì
nhập viện

Tân An

766 Trần Phú Lợi 1992 Nam Việt Nam 0931716650 28/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Cần Giuộc Phước Lý Phú Ân 28/7/2020 Tâp Trung BVĐKKV
Cần Giuộc 14 Ổn 11/8/2020 Cần Giuộc

767 Trần Thị Kim Trang 1997 Nữ Việt Nam 301728499 834506354 30/7/2020 Phnom pênh Campuchia Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan
Tây 30/7/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Đang theo
dõi Kiến Tường

768 Nguyễn Văn Tài 1983 Nam Việt Nam 836844989 30/7/2020 Svey Riêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 30/7/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Đang theo
dõi Kiến Tường

769 Wen Wei Yung 1958 Nam Đài Loan 307879205 0975472247 05/08/2020 Trên tàu
Syota Đài Loan Long An Cần Giuộc Cảng biển

Tân Tập 07/08/2020 Tập Trung BVĐL Long
An 8

Sốt huyết
giảm tiểu
cầu chuyển
viện BV
Chợ Rẫy.

Kết quả xét
nghiệm PCR
lần 1 âm tính

Tân An

770 Trần Thị Như Hậu 1977 nữ Việt Nam 28/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ Bình Tiền 1
28/07/2020,
có triệu
chứng
10/08/2020

Tập trung Bệnh ĐKKV
 Hậu Nghĩa 04 Đau Họng Đức Hòa

771 Hồ Văn Ngà 2001 Nam Việt Nam 0797621343 02/08/2020 Phnom
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 03/08/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Vĩnh Hưng

772 Hồ Văn Nhân 1971 Nam Việt Nam 0797621343 02/08/2020 Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 03/08/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Vĩnh Hưng

773 Võ Văn Xuân 1986 Nam Việt Nam 301564522 02/08/2020 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh
Hưng Tà Nu 03/08/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Vĩnh Hưng

774 Hossain MD Delower 1985 Nam Bangladesh BP0097500 4/8/2020 Đà Nẵng,
Quảng Ngãi Việt Nam Long An Vĩnh Hưng 6/8/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Tiếp xúc Vĩnh Hưng

775 Mia Mohammad Hasam 1976 Nam Bangladesh BN0879745 4/8/2020 Đà Nẵng,
Quảng Ngãi Việt Nam Long An Vĩnh Hưng 6/8/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Tiếp xúc Vĩnh Hưng

776 Nguyễn Văn Nhựt 1994 Nam Việt Nam 392084543 5/8/2020 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh
Hưng Tà Nu 5/8/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Vĩnh Hưng

777 Lê Thị Hồng Nga 1993 Nữ Việt Nam 301533031 5/8/2020 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh
Hưng Tà Nu 5/8/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Vĩnh Hưng

778 Nguyễn Thị Như Ý 2005 Nữ Việt Nam 5/8/2020 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh
Hưng Tà Nu 5/8/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Vĩnh Hưng

779 Zhu Zhongfa 1973 Nam Trung Quốc G53945116 6/8/2020 Phnom penh Campuchia Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ KCN Tân
Đức 6/8/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Chuyên gia Vĩnh Hưng

780 Liu Chunfen 1977 Nữ Trung Quốc EB9398996 6/8/2020 Phnom penh Campuchia Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ KCN Tân
Đức 6/8/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Chuyên gia Vĩnh Hưng

781 CHAE JONG HY EOK 1997 Nam Hàn Quốc M33492497 983998841
Không xác
định
(7/8/2020)

Campuchia Tp Hồ
 Chí Minh Quận 7 Chung cư

Suntisl city 10/8/2020 Tập trung
Bệnh viện
ĐKKV Đồng
Tháp mười

14 Bình thường
Đến bệnh viện
lúc 11 giờ ngày
15/8/2020

Kiến Tường

782 Lu ZhenXue 1945 Nam Trung Quốc G47972243 7/8/2020
Phnôm
Penh-
Campuchia

Campuchia Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh
Bắc

Công ty
TNHH
Công
nghiệp Kim
Loại Ta
Jow, KCN
Xuyên Á

7/8/2020 tập trung Khách Sạn
Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

783 Nguyễn Văn Út 1986 Nam Việt Nam C6907586 0964400665 8/8/2020 Phnom
Pênh Campuchia Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh

Bắc

Số 18-D5,
đường DII,
KDC Cát
Tường Phú
Sinh

8/8/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Vĩnh Hưng

784 Nguyễn Thị Thùy Quyên 1987 Nam Việt Nam N1782484 0964400665 8/8/2020 Phnom
Pênh Campuchia Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh

Bắc

Số 18-D5,
đường DII,
KDC Cát
Tường Phú
Sinh

8/8/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Vĩnh Hưng

785 Kim Ha Toon 2019 Nữ Hàn Quốc M12531215 0964400665 8/8/2020 Phnom
Pênh Campuchia Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh

Bắc

Số 18-D5,
đường DII,
KDC Cát
Tường Phú
Sinh

8/8/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Vĩnh Hưng

786 Nguyễn Văn Nên 1990 Nam Việt Nam Không 0849276131 8/8/2020 Phnom
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điến

A Ấp Tà Nu 8/8/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Vĩnh Hưng

787 Chữ Văn Nam 01-01-1990 Nam Việt Nam 142459142 963992366 10/08/2020 Hải Dương Việt Nam Hải Dương Kim Thành Phúc Thành Á Dưỡng Thái
Bắc 11/08/2020 Tập trung BVĐKLA >14 Đỡ, ổn Tân An

788 Nguyễn Thị Kim Ly 1969 Nữ Việt Nam 301509196 0356569055 10/8/2020 Phnom
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh

Hưng Ấp Cả Trốt 11/8/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Vĩnh Hưng

789

XU HAI SHENG

1969 Nam Trung Quốc  E30346091 11/08/2020
Phnôm
Penh-
Campuchia

Campuchia Long An Đức Hòa Đức Hoà Hạ

Công ty
Công ty
TNHH
YinMei,
KCN Hải
Sơn

11/8/2020 tập trung Khách sạn Happy 2>14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

790

ZHENG AN SHAN 

1973 Nam Trung Quốc EE7735793  11/08/2020
Phnôm
Penh-
Campuchia

Campuchia Long An Đức Hòa Đức Hoà Hạ

Công ty
Công ty
TNHH
YinMei,
KCN Hải
Sơn

11/8/2020 tập trung Khách Sạn Happy 2>14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

791

PAN HAN YUN 

1973 Nam Trung Quốc -         E64320100 11/08/2020
Phnôm
Penh-
Campuchia

Campuchia Long An Đức Hòa Đức Hoà Hạ

Công ty
Công ty
TNHH
YinMei,
KCN Hải
Sơn

11/8/2020 tập trung Khách Sạn Happy 2>14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

792

ZHU JIAN YONG

1972 Nam Trung Quốc EH4947765 12/08/2020
Phnôm
Penh-
Campuchia

Campuchia Long An Đức Hòa Đức Hoà Hạ

   Công ty
TNHH Sản
xuất nhựa
Cự Long
Việt Nam ,
KCN Hải
Sơn

12/8/2020 tập trung Khách sạn Happy 2>14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

793

YANG ZHENG LONG

1988 Nam Trung Quốc  EJ3296862 12/08/2020
Phnôm
Penh-
Campuchia

Campuchia Long An Đức Hòa Đức Hoà Hạ

 Công ty
Công ty
TNHH
Nhựa – Ngũ
Kim
SHENHUA
Việt Nam
KCN Hải
Sơn

12/8/2020 tập trung Khách sạn Happy 2>14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

794

HUANG HAN ZHONG 

1971 Nam Trung Quốc E94728260 12/08/2020
Phnôm
Penh-
Campuchia

Campuchia Long An Đức Hòa Đức Hoà Hạ

   Công ty
TNHH Sản
Xuất
Thương Mại
QING LI,
KCN Tân
Đức

12/8/2020 tập trung Khách sạn Happy 2>14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

795 Lê Chí Đức 2001 Nam Việt Nam 301779102 0398877275 14/08/2020 Nam Vang Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền Ấp Cây Me 44060 Tập trung Cở sở cách ly tập trung Cơ sở Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An>14 Bình thường NCTP Vĩnh Hưng

796

ANG TIONG BENG

1970 Nam Singapore  E6582552H 16/08/2020 Singapore Long An Cần Đước Long Cang

Công ty cổ
phần thực
phẩm An
Long, CCN
Long Định

44059 tập trung Khách Sạn Happy 215 Bình Thường Chuyên gia Bến Lức

797

KHOO HONG CHENG CEDRIC

1959 Nam Singapore K1215579P 16/08/2020 Singapore Long An Cần Đước Long Cang

Công ty cổ
phần thực
phẩm An
Long, CCN
Long Định -
Long Cang

44059 tập trung Khách Sạn Happy 215 Bình Thường Chuyên gia Bến Lức

798 PHAN NGỌC TÀI 1975 Nam Việt Nam 22929926 16/08/2020 Thủ Đức Việt Nam TPHCM Thủ Đức Linh Chiểu Số 9
Chương
Dương

44059 tập trung Khách Sạn Happy 215 Bình Thường Tài xế Bến Lức

799 Bùi Hồng Hạnh 1991 Nữ Việt Nam B8998542 0966085865 16/08/2020 Phnom
Penh Campuchia Vĩnh Phúc Thành Phố

Vĩnh Yên
Phường
Liên Bảo

Chung cư
VinaConex 44059 Tập trung Cở sở cách ly tập trung Cơ sở Trung Tâm GDNN -GDTX Huyện Vĩnh Hưng - Tỉnh Long An>14 Bình thường Vĩnh Hưng

800 LU FULIANG 1965 Nam Trung Quốc ED1991324 17/08/2020 Trung Quốc Long An TT Tân An Lợi Bình
Nhơn

Cty TNHH
Texray 44060 tập trung Khách Sạn Happy 215 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

801 LI,SONGFENG 1989 Nam Trung Quốc EG8319535 0908358555 19/8/2020 Trung Quốc LA Đức Hòa Hựu Thạnh
Cty Cosmo,
ĐS 15B
KCN Tân
Đức

19/8/2020 tập trung Khách Sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

802 HUANG, ZHIBIN 1973 Nam Trung Quốc EA8293100 0902822011 19/8/2020 Trung Quốc LA Cần Giuộc Long Hậu

Cty may
mặc Đức,
ĐS 6, KCN
Long Hậu

19/8/2020 tập trung Khách Sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

803 ZHONG,CANCHANG 1980 Nam Trung Quốc EH9906455 0902822011 19/8/2020 Trung Quốc LA Cần Giuộc Long Hậu

Cty may
mặc Đức,
ĐS 6, KCN
Long Hậu

19/8/2020 tập trung Khách Sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

804 Nguyễn Văn Thêm 1964 Nam Việt Nam Không Không 20/8/2020 Prey Veng Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền Cây Me 20/8/2020 nghi ngờ
Bệnh viện
ĐKKV Đồng
Tháp Mười

14 Đang theo
dõi

Đến Bệnh viện
ĐKKV Đồng
Tháp Mười lúc
19 giờ 20 phút
ngày
20/08/2020

Kiến Tường

805 Lê Văn Chung 1996 Nam Việt Nam C9246054 0362664696 20/8/2020 Phnom -
Pênh Campuchia Thanh Hóa Thọ Xuân Xuân Hòa Trung

Thành 2 20/8/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
CK Bình Hiệp
(đúng quy
định)

Vĩnh Hưng

806 Nguyễn Văn Hải 1987 Nam Việt Nam Không Không 20/8/2020 Phusat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 20/8/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (An
Giang)

Vĩnh Hưng



807 Nguyễn Thị Tiền 2010 Nữ Việt Nam Không Không 20/8/2020 Phusat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 20/8/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (An
Giang)

Vĩnh Hưng

808 Nguyễn Văn Tùng 1996 Nam Việt Nam 301638890 0374775257 21/8/2020 Nam Vang Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền
A Tà Nu 21/8/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) Vĩnh Hưng

809 Trần Thị Điều 2001 Nữ Việt Nam Không Không 21/8/2020 Nam Vang Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền
A Tà Nu 21/8/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) Vĩnh Hưng

810 Trương Thị Kiều Nga 1989 Nữ Việt Nam 312415005 0339653687 21/08/2020 Kendal Campuchia Tiền Giang Thị Xã Cai
Lậy Phường 5 Số nhà

200/5 21/8/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
CK Bình Hiệp
(đúng quy
định)

Vĩnh Hưng

811 Nguyễn Quốc Lộc 2015 Nam Việt Nam Không 0364909091 21/08/2020 Kendal Campuchia Long An Thị Xã Kiến
Tường Bình Hiệp Ông Nhan

Tây 21/8/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
CK Bình Hiệp
(đúng quy
định)

Vĩnh Hưng

812 Đặng Xuân Hiếu 1987 Nam Việt Nam B8872311 962099476 21/08/2020 Liberia, Bờ
biển Ngà Pháp Nghệ An TP Vinh Hưng Đông 170/3 Bùi

Dương Lịch 25/08/2020 Tập trung BVĐKLA >14 Đở ổn

Đã cách ly tập
trung  tại khu
cách ly tập
trung Lâm viên
thanh niên,
Thạnh Hóa, LA

Tân An

813 Nguyễn Trung Thành 1971 Nam Việt Nam N1838536 0374349026 21/8/2020 Pari Pháp Hà Tỉnh Kỳ Anh Kỳ Trinh Quyên
Thường 25/08/2020 Tập trung BVĐKLA >14 Đở ổn

Đã cách ly tập
trung  tại khu
cách ly tập
trung Lâm viên
thanh niên,
Thạnh Hóa, LA

Tân An

814 Trần Thị Thùy Dung 1986 Nữ Việt Nam 271700194 0909513142 21/8/2020 Paris Pháp Đồng Nai Trảng Bơm Số 25 Bùi
Thị Xuân 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

815 Vương Bảo Trân 2002 Nữ Việt Nam 079302000877 0907249680 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Phú Nhuận Phường 12
Số 156
Huỳnh Văn
Bánh

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

816 Vũ Phương Linh 1993 Nữ Việt Nam 030193001240 0384165998 21/8/2020 Paris Pháp Hải Dương Gia Lộc Đoàn Thượng 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

817 Lê Thị Hường 1988 Nữ Việt Nam 230188000008 0982147317 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Ba Đình
Số 4A
Hoàng Hoa
Thám

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

818 Nguyễn Minh Tâm 1999 Nữ Việt Nam 025912560 0903810186 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 7 Bình Thuận
Số
458/58/11
Huỳnh Tấn
Phát

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

819 Nguyễn Cẩm Tố 2000 Nữ Việt Nam 001300020572 0982980415 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Đống Đa
Số 56 Ngõ
96, Đế La
Thành

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

820 Đỗ Tú An 1997 Nữ Việt Nam 013376843 0912160690 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Thường Tín Vạn Điểm 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

821 Nguyễn Hồng Trà My 1986 Nữ Việt Nam N2016462 0970842471 21/8/2020 Paris Pháp Nghệ An Tp. Vinh
Số 12C
Đường
Phượng
Hoàng

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

822 Lê Gia Hân 2012 Nữ Việt Nam N2016465 0970842472 21/8/2020 Paris Pháp Nghệ An Tp. Vinh
Số 12C
Đường
Phượng
Hoàng

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

823 Trần Hoàng Bảo Ngọc 1996 Nữ Việt Nam 025412495 0909618097 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Tân Bình Phường 10
Số 817/20
Lạc Long
Quân

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

824 Phạm Song Tú 2001 Nữ Việt Nam 00130137567 0987341971 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Thanh Xuân Phương Liệt Số 154 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

825 Nguyễn Ngọc Khánh Hà 2001 Nữ Việt Nam 079301019941 0918683033 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 4 Phường 13 Số 14B2/12
Tôn Đản 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

826 Phạm Thị Huyền Trang 2000 Nữ Việt Nam 038300019941 0767862481 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Ba Đình
Số 36H/
Ngõ 189,
Hoàng Hoa
Thám

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

827 Trương Thị Mỹ Lệ 1963 Nữ Việt Nam 312143517 0918577138 21/8/2020 Paris Pháp Tiền Giang Tp. Mỹ Tho Phường 6
Số 28/3
Trần Hưng
Đạo

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

828 Lê Hồng Nhung 1994 Nữ Việt Nam 132226389 0767391513 21/8/2020 Paris Pháp Phú Thọ Tp. Việt Trì
Số 7, ngỏ
258, đường
Gia Cẩm

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

829 Phạm Thị Mỹ An 1973 Nữ Việt Nam 001173017197 0904257388 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Tây Hồ
Số 6 Ngõ 12
Đặng Thai
Mai

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

830 Bùi Thị Thu Hương 1966 Nữ Việt Nam 022781977 0933669227 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 4 Phường 6
Số 161G
Bến Vân
Đồn

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

831 Phùng Thị Bích Liên 1972 Nữ Việt Nam N1816740 0985324349 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Đống Đa
Số 14/ Ngõ
1002 Đường
Láng

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

832 Nguyễn Thị Thúy Hà 1989 Nữ Việt Nam 341476712 0909608382 21/8/2020 Paris Pháp Đồng Tháp Tp. Cao Lãnh Mỹ Trà Ấp 1 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

833 Diệp Thị Ngọc Bích 1993 Nữ Việt Nam 212367218 934782073 21/8/2020 Paris Pháp Quảng Ngãi Tp.Quảng NgãiTịnh Long 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

834 Phạm Tôn Bảo An 1999 Nữ Việt Nam 025749854 0908885166 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Gò Vấp Phường 16
368/10/4
Nguyễn
Văn Lượng

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

835 Phan Thị Ngọc Thủy 1993 Nữ Việt Nam 241347569 0767178194 21/8/2020 Paris Pháp Đắk Lắk Tp. Buôn Ma ThuộtTân Thành Số 25 Trần
Huy Liệu 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

836 Trần Thị Khánh Lam 2000 Nữ Việt Nam 362526752 0782653434 21/8/2020 Paris Pháp Cần Thơ Ninh Kiều An Khánh
Số 2 đường
B9 KDC
91B

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

837 Nguyễn Thanh Hiền 1995 Nữ Việt Nam 013326365 0989539685 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Đống Đa Khương ThượngSố 23/92 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

838 Trần Lệ Trang 1976 Nữ Việt Nam 011862045 099450099 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hai Bà Trưng Thanh Nhàn Số 25 Tổ 8 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

839 Trần Thị Minh Phượng 1993 Nữ Việt Nam 004193000011 0767261482 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Sóc Sơn Tiên Dược Thôn Dược
Hạ 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

840 Đỗ Thị Bằng 1955 Nữ Việt Nam 036155004606 0773056900 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Nam Từ Liêm Nguyễn Cơ ThạchSố 91/ C2Mỹ Đình 1 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

841 Nguyễn Thị Lý 1966 Nữ Việt Nam 036166000470 0868968555 21/8/2020 Paris Pháp Nam Định Ý Yên Yên Bằng Thôn Nhì 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

842 Tô Thị Phương 1992 Nữ Việt Nam 230866065 0369794625 21/8/2020 Paris Pháp Gia Lai Chư Sê Thị trấn Chư SêSố 38 HùngVương 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

843 Phạm Thanh Bình 1977 Nữ Việt Nam 182519614 0399117529 21/8/2020 Paris Pháp  Nghệ An Tp. Vinh Nghi Kim 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

844 Nguyễn Yến Nhi 2003 Nữ Việt Nam N2160382 0399117529 21/8/2020 Paris Pháp  Nghệ An Tp. Vinh Nghi Kim 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

845 Nguyễn Thi Nhật Lệ 1994 Nữ Việt Nam 035194002348 0767163137 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nam Kim Bảng 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

846 Nguyễn Ngọc Hiền 1995 Nữ Việt Nam 371632147 0972006457 21/8/2020 Paris Pháp Kiên Giang Giồng Giềng Hòa Hưng 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

847 Hà Thị Thúy 1997 Nữ Việt Nam 132329785 0773193931 21/8/2020 Paris Pháp Kiên Giang Giồng Giềng Hòa Hưng 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

848 Vũ Thị Như Quỳnh 1992 Nữ Việt Nam 142677899 21/8/2020 Paris Pháp Hải Dương Cẩm Giàng Thị trấn Lai CáchSố 17/ Khu15 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

849 Phạm Anh Thảo Nhi 2001 Nữ Việt Nam 191915860 0942010401 21/8/2020 Paris Pháp Thừa Thiên HuếTp. Huế
Số 4/176
Phan Chu
Trinh

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

850 Nguyễn Thị Yên Bình 1993 Nữ Việt Nam 024939444 31638197152 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Bình Thạnh Phường 27 Cư xá
Thanh Đa 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

851 Nguyễn Thanh Phương 1995 Nữ Việt Nam 013164544 0912357146 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Đống Đa Số 178/9
Tây Sơn 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

852 Lương Thu Minh 2011 Nữ Việt Nam C5575290 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hoàn Kiếm Hàng Bồ Số 25 Hàng
Đồng 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

853 Lê Hoàng Anh 1985 Nữ Việt Nam N2194045 0764634673 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hoàn Kiếm Hàng Bồ Số 26 Hàng
Đồng 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

854 Bùi Thị Yến Hằng 1991 Nữ Việt Nam N2089474 0936064086 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Thanh Xuân Nhân Chính
Chung cư
HH2 Bắc
Hà

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

855 Kiều Thị Xuân 1972 Nữ Việt Nam 113213200 0767204636 21/8/2020 Paris Pháp Hòa Bình Lạc Thuỷ Thanh Nông Xóm Quyết
Tiến 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

856 Trần Thị Dung 1961 Nữ Việt Nam 022161001586 0904188600 21/8/2020 Paris Pháp Quảng Ninh Tp. Hạ Long Hồng Hải Số 12 Hồng
Long 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

857 Nguyễn Thị Thùy Vinh 1983 Nữ Pháp 20CA71656 033625285156 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hoàn Kiếm Số 12B Lý
Nam Đế 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

858 Bùi Năng Tuấn 1982 Nam Việt Nam C7673827 0936183160 21/8/2020 Paris Pháp Hải Dương Cẩm Giàng Cẩm Định 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

859 Nguyễn Duy Tặng 1957 Nam Việt Nam B9772643 0974799858 21/8/2020 Paris Pháp Quảng Ninh Tp. Cẩm Phả Mông Dương Khu phố 6 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

860 Vũ Trung Anh 1978 Nam Việt Nam N1576578 0767606575 21/8/2020 Paris Pháp Thanh Hoá Tp. Thanh Hoá Trường Thi
Số 22
Nguyễn
Khuyến

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

861 Đào Hoàng Nam 1993 Nam Việt Nam B8232066 0767582646 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Ba Đình Thành Công 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

862 Lê Huy Toàn 1983 Nam Việt Nam N1489946 0708428471 21/8/2020 Paris Pháp Nghệ An Tp. Vinh Phượng
Hoàng 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

863 Lê Duy Théo 2018 Nam Việt Nam N2016463 0708428472 21/8/2020 Paris Pháp Nghệ An Tp. Vinh Phượng
Hoàng 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

864 Nguyễn Thái Hoàng 1999 Nam Việt Nam C0873786 0913901002 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Tân Bình Phường 13 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

865 Trần Lê Hưng 1991 Nam Việt Nam N2155538 0898985680 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hoàn Kiếm Hàng Bài 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

866 Trần Duy Vinh 1991 Nam Việt Nam B7458820 0767380885 21/8/2020 Paris Pháp Khánh Hòa Tp. Cam Ranh
Số 80/9
Phan Bộ
Châu

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

867 Hà Minh Tín 1983 Nam Việt Nam B9669977 0985717149 21/8/2020 Paris Pháp Bà Rịa - Vũng TàuTp. Vũng Tàu Rạch Dừa  21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

868 Nguyễn Anh Phú 1993 Nam Việt Nam C1283606 0767153954 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Cầu Giấy Trung Hòa Trung Kính 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

869 Nguyễn Phước Dũng 1996 Nam Việt Nam B6510560 0769986602 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Tây Hồ Yên Phụ 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

870 Huỳnh Xuân Vương 1964 Nam Việt Nam C3833485 0984576605 21/8/2020 Paris Pháp Đắk Lắk Tp. Buôn Ma ThuộtTân Thành 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

871 Nguyễn Vũ Phi Văn 1995 Nam Việt Nam B6717837 0767244750 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Bình Thạnh Phường 26
Số 82/ 14C
Đinh Bộ
Lĩnh

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

872 Nguyễn Thành Đồng 1990 Nam Việt Nam B6212285 0968675399 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 9 Trường Thạnh Hẻm 103/8 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

873 Lưu Viết Hải 1995 Nam Việt Nam C5497034 0901147749 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Tân Bình Phường 10 Số 21/10C
Bùi Thế Mỹ 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

874 Mai Bá Hoàng Anh 1984 Nam Việt Nam B5949921 0765679618 21/8/2020 Paris Pháp Thừa Thiên HuếTp. Huế Kim Long 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

875 Nguyễn Tiến Đạt 1997 Nam Việt Nam B6281652 0989372950 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Long Biên
Đường
Nguyễn
Văn Cừ

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

876 Lý Thanh Nhã 1981 Nam Việt Nam C8425835 0908849862 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 3 Phường 4 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

877 Đào Trung Kiên 1985 Nam Việt Nam C1029993 0989539685 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Đống Đa Khương Thượng 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

878 Tô Phan Long 1994 Nam Việt Nam N2014736 0912300743 21/8/2020 Paris Pháp Thái Bình tp. Thái Bình Kỳ Bá
Lô 11 khu
đô thị Kỳ
Bá

21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

879 Nguyễn Thành Trung 1994 Nam Việt Nam B6522306 0935153399 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hoàn Kiếm Phố Hà
Trung 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

880 Vũ Thiện Phước 1994 Nam Việt Nam C2732959 0767313103 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Hóc Môn Bà Điểm 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

881 Nguyễn Vũ Bảo Nam 1997 Nam Việt Nam N1704699 0913271886 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Đống Đa Phố Hoàng
Ngọc Phách 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

882 Hà Duy Minh 1996 Nam Việt Nam B7147815 0839012391 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội  Thanh Trì Tả Thanh Oai Số 38 KĐT
Đại Nam 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

883 Phạm Tuấn Anh 1992 Nam Việt Nam B9774565 0978768602 21/8/2020 Paris Pháp Nghệ An Hưng Nguyên Hưng Nhân 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

884 Lưu Nguyên Bằng 1991 Nam Việt Nam C8572446 0774756007 21/8/2020 Paris Pháp Thanh Hóa Hậu Lộc Mỹ Lộc 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

885 Nguyễn Văn Tuấn 1998 Nam Việt Nam C6308000 0707542407 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Gò Vấp Phường 5 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

886 Lại Vũ Quyết 1990 Nam Việt Nam C7066843 0931599939 21/8/2020 Paris Pháp Hải Phòng Hồng Bàng Hạ Lý 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

887 Hoàng Phương Nam 1979 Nam Việt Nam C7730252 0964692775 21/8/2020 Paris Pháp Nghệ An Diễn Châu Diễn Lộc 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

888 Nguyễn Thanh Dương 2000 Nam Việt Nam N1786315 0912538677 21/8/2020 Paris Pháp Thanh Hoá Tp. Thanh Hoá Đông Thọ  Bà Triệu 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

889 Nguyễn Anh Hoài 1982 Nam Việt Nam C1493808 0866734395 21/8/2020 Paris Pháp Bắc Kạn Chợ Đồn Nam Cường  21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa



890 Phùng Minh Thành 1985 Nam Việt Nam C4580320 0977687250 21/8/2020 Paris Pháp Hải Phòng Hải An Thành Tô 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

891 Phạm Văn Hoàn 1949 Nam Việt Nam B4819714 0936676996 21/8/2020 Paris Pháp  Hải Phòng Hồng Bàng Hoàng Diệu 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

892 Cao Phan Tùng 1996 Nam Việt Nam C0851108 0979484943 21/8/2020 Paris Pháp Bắc Ninh Lương Tài 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

893 Tăng Xuân Tuấn 1975 Nam Việt Nam N1694937 0936931981 21/8/2020 Paris Pháp Quảng Ninh Tp. Hạ Long Hồng Hải Khu 5 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

894 Trần Nguyễn Quốc Cường 1995 Nam Việt Nam B8250943 0915732638 21/8/2020 Paris Pháp Đà Nẵng Thanh Khê Chính Gián 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

895 Nguyễn Tuyên Hà 1955 Nam Việt Nam B8968899 0926000066 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Cầu Giấy Nghĩa Đô 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

896 Bùi Thanh Trường 1959 Nam Việt Nam D0021439 0704097160 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Đống Đa Chợ Dừa 21/8/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
04/9/2020

Mộc Hóa

897 Lê Thị Ngà 5/1959 Nữ Việt Nam C7782865 0979430038 21/8/2020 Paris Pháp Thanh Hóa TP Thanh Hóa Ngọc Trạo Phố 2 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 30F Thanh Hóa

898 Vũ Hoài Thu 15/4/1997 Nữ Việt Nam C4586998 0964434220 21/8/2020 Paris Pháp Thái Bình Tiền Hải Đông Lâm
Thôn Nho
Lân Đông,
Xóm 1

21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 17K Thanh Hóa

899 Nguyễn Thị Xuân Linh 24/10/1987 Nữ Việt Nam B4825812 0905397130 21/8/2020 Paris Pháp Đà Nẵng Hải Châu Hòa Cường Bắc 168, Tổng
Phước Thổ 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 42H Thanh Hóa

900 Nguyễn Thùy Chi 9/12/1999 Nữ Việt Nam C7320507 0362362909 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Cầu Giấy Dịch Vọng Hậu Tổ 8 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 21G Thanh Hóa

901 Võ Mỹ Nhung 1/1/1983 Nữ Việt Nam B8508336 0908128142 21/8/2020 Paris Pháp Cà Mau U Minh Khánh Lâm Ấp 4 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 22B Thanh Hóa

902 Andrew Sangster Gia Bảo 18/6/2017 Nam Việt Nam C4733529 0908128142 21/8/2020 Paris Pháp Cà Mau U Minh Khánh Lâm Ấp 4 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 22B Thanh Hóa

903 Nguyễn Thị Bích Hậu 22/3/1999 Nữ Việt Nam C7368779 0355852329 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Thường Tín Vạn Điểm Thôn Vạn Điểm 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 18D Thanh Hóa

904 Trần Thị Thanh Hiền 11/10/1999 Nữ Việt Nam C7599585 0972368554 21/8/2020 Paris Pháp Thái Bình Hưng Hà Tân Lễ Thôn Bùi
Xã 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 19E Thanh Hóa

905 Nguyễn Thanh Kiều Trang 8/6/1992 Nữ Việt Nam C7329902 0969986902 21/8/2020 Paris Pháp Đà Nẵng Cẩm Lệ Phường Hòa Phát
629/1
Trường
Chinh

21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 26G Thanh Hóa

906 Đỗ Thị Kim Thoa 23/11/1958 Nữ Việt Nam B7731454 0907054485 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Tân Bình Phường 14 Tổ dân phố
46, KP4 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 26D Thanh Hóa

907 Đỗ Thị Liên 29/4/1950 Nữ Việt Nam B5051045 0384039942 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hai Bà Trưng Vĩnh Tuy 123, Minh
Khai 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 14A Thanh Hóa

908 Đỗ Thị Ánh Tuyết 13/10/1972 Nữ Việt Nam C4723767 0375559044 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 10 Phường 10 Khu phố 10 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 26H Thanh Hóa

909 Nguyễn Thị Tân Tiến 1/5/1961 Nữ Việt Nam C2555699 0903863921 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 2 Bình Trưng Đông 65, Đường
số 6 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 31D Thanh Hóa

910 Phan Thùy Dương 10/6/1995 Nữ Việt Nam B5483208 0989535022 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Nam Từ Liêm Mỹ Đình II 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 37H Thanh Hóa

911 Võ Thị Lệ Hằng 2/7/1987 Nữ Việt Nam C8212540 0934918092 21/8/2020 Paris Pháp Đồng Tháp Cao Lãnh Phường 1

Tổ 41,
Khóm 4, 61
Trương
Định

21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 26K Thanh Hóa

912 Hà Thị Mỹ Diễm 6/9/1957 Nữ Việt Nam C8635132 0633282462 21/8/2020 Paris Pháp Kiên Giang Kiên Lương Bình Trị Ấp Rạch
Đùng 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 31E Thanh Hóa

913 Hà Thị Mỹ Oanh 20/7/1953 Nữ Việt Nam C8634601 0907555089 21/8/2020 Paris Pháp Kiên Giang Hà Tiên Đông Hồ Khu phố 1 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 31F Thanh Hóa

914 Nguyễn Phạm Hoàng Long 6/1/1996 Nam Việt Nam C5460946 0835221526 21/8/2020 Paris Pháp Bình Định TP Quy NhơnPhường Ngô Mây 178, Diên
Hồng 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 40F Thanh Hóa

915 Đỗ Bá Ngọc 12/4/1955 Nam Việt Nam B7731455 0907054485 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Tân Bình Phường 14 299, Trường
Chinh 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 27D Thanh Hóa

916 Hoàng Văn Trường 26/12/2001 Nam Việt Nam N1938801 0794165367 21/8/2020 Paris Pháp Hải Dương Bình Giang Long Xuyên Xóm 1, Thôn Cậy 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 24H Thanh Hóa

917 Lê Trọng Hùng 5/5/1959 Nam Việt Nam C7114075 0912605139 21/8/2020 Paris Pháp Thanh Hóa TP Thanh Hóa Ngọc TrạoSố 01 Trần Quang Diệu21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 30E Thanh Hóa

918 Lê Văn Minh 8/8/1993 Nam Việt Nam C0520751 0364050411 21/8/2020 Paris Pháp Hưng Yên Khoái Châu Bình Minh

Xóm 3, Thôn Thiết Trụ

21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 35K Thanh Hóa

919 Lê Đức Khang 13/5/1997 Nam Việt Nam C7294376 0328718087 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Đống ĐaPhường Láng ThượngNgách 14/3, số nhà 27, Pháo Đài Láng21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 17G Thanh Hóa

920 Vũ Hải Nam 3/8/1991 Nam Việt Nam B9791425 0936153812 21/8/2020 Paris Pháp Quảng Ninh Hạ Long Cao XanhSố nhà 16, Tổ 69c, khu 621/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 35A Thanh Hóa

921 Nguyễn Duy Hoàng 13/2/1993 Nam Việt Nam N1512246 0389527615 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hoàn Kiếm Cửa Đông20, ngõ 89C, Lý Nam Đế21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 25G Thanh Hóa

922 Bùi Việt Đức 4/12/1984 Nam Việt Nam C8794220 0948069365 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hoàng Mai Linh ĐàmPhòng 1912, VP 2, Đường Nguyễn Duy Trinh21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 22H Thanh Hóa

923 Phạm Minh Đức 17/1/1997 Nam Việt Nam B9806491 0918425557 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 3 Phường 9155/8 Nguyễn Thông21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 29C Thanh Hóa

924 Ngô Minh Châu 5/9/2000 Nam Việt Nam C1138298 0839539239 21/8/2020 Paris Pháp Đồng Nai TP Biên HòaPhường Thống NhấtF51, Đường D3, KP 721/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 32F Thanh Hóa

925 Trần Quốc Đạt 2/12/1998 Nam Việt Nam B9004109 0965487095 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Tây HồKhu đô thị Nam Thăng LongP908-CT14A2 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 33K Thanh Hóa

926 Phan Đức Hiếu 30/4/1998 Nam Việt Nam B8161488 0913016371 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Đống Đa Vĩnh Hồ P504-A8 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 34H Thanh Hóa

927 Ngô Việt Tường 7/8/1975 Nam Việt Nam C2177409 0359717875 21/8/2020 Paris Pháp Hải Phòng Hồng Bàng Quang Trung 10/36 kì đồng 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 18F Thanh Hóa

928 Lương Thế Vinh 30/11/1974 Nam Việt Nam B6211966 0913863919 21/8/2020 Paris Pháp Đà Nẵng Sơn Trà An Hải TâyLô 53, Trần Hưng Đạo21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 18B Thanh Hóa

929 Phạm Văn Thiết 1963 Nam Việt Nam C6396990 0948334824 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Cầu Giấy Yên Hòa 7/8/41/104 Hoa Bằng21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 34D Thanh Hóa

930 Nguyễn Xuân Trường 1/1/1942 Nam Việt Nam B5051044 0384039942 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hai Bà Trưng Vĩnh TuyB4, P14, Khu đô thị Imperia Garden21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 14C Thanh Hóa

931 Mai Tấn Khang 7/2/1964 Nam Việt Nam N1732620 0391290273 21/8/2020 Paris Pháp Thanh Hóa Bỉm Sơn Ngọc Trạo 11 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 30H Thanh Hóa

932 Mai Văn Hùng 1970 Nam Việt Nam C3856874 0961936498 21/8/2020 Paris Pháp Nam Định Xuân Trường Xuân tiến Xóm 9 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 30G Thanh Hóa

933 Nguyễn Mạnh Hùng 12/2/1980 Nam Việt Nam N2243924 0774163980 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Đống Đa Phương Liên37, ngõ 241, phố chợ Khâm Thiên21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 42F Thanh Hóa

934 Nguyễn Như Túy 31/10/1970 Nam Việt Nam B7792535 0355547091 21/8/2020 Paris Pháp Thái Bình Vũ Thư Bách Thuận Xóm 3 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 21K Thanh Hóa

935 Nguyễn Hoàng Long 10/12/1992 Nam Việt Nam N1966747 0357185134 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Bình Thạnh Phường 12 186G Phan Văn Trị 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 40G Thanh Hóa

936 Nguyễn Quân 5/11/1958 Nam Việt Nam C0363868 0911667282 21/8/2020 Paris Pháp Lâm Đồng Bảo Lộc Phường 2 58/22 Quang Trung 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 33C Thanh Hóa

937 Nguyễn Thị Thu 8/6/1967 Nữ Việt Nam B6343605 0987911962 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Đống Đa Láng Thượng1160, đường Láng, số 2/4121/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 34E Thanh Hóa

938 Nguyễn Ngọc Trước 15/6/1958 Nữ Việt Nam B7807882 0965658048 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 9 Long Thạnh MỹChâu Phúc Cẩm 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 23G Thanh Hóa

939 Mai Ngọc Nhung 1964 Nữ Việt Nam N1894090 0886802622 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Đống Đa Kim LiênPhòng 810 B4, Kim Liên21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 23K Thanh Hóa

940 Nguyễn Thị Hà 1959 Nữ Việt Nam C0499709 0382030063 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Thanh Xuân Vương Thừa VũKhương Trung 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 41B Thanh Hóa

941 Nguyễn Thị Liên 1961 Nữ Việt Nam C8586154 0915405136 21/8/2020 Paris Pháp Thanh Hóa TP Thanh Hóa Đông Vệ Lô 508, MB 530 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 32H Thanh Hóa

942 Nguyễn Đình Chính 1950 Nam Việt Nam B5457805 0907872131 21/8/2020 Paris Pháp Bà Rịa Vũng TàuTP Vũng Tàu Thắng Tam5/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 22F Thanh Hóa

943 Phạm Thị Ngọc Liên 1960 Nữ Việt Nam C8730405 0933007090 21/8/2020 Paris Pháp Bà Rịa Vũng TàuTP Vũng Tàu Thắng Tam5/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 22E Thanh Hóa

944 Bùi Thị Khoa 1960 Nữ Việt Nam B7260552 0986117401 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 3 Phường 862/75 Lý Chính Thắng21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 36E Thanh Hóa

945 Vũ Thị Loan 1957 Nữ Việt Nam C6848185 0902371157 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Bình Tân Bình Hưng Hòa B 193/17/32 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 29D Thanh Hóa

946 Nguyễn Thị Vân 1969 Nữ Việt Nam C6621363 0815545237 21/8/2020 Paris Pháp Nghệ An TP Vinh Phường Hưng BìnhSố 4, Nguyễn Đức Cảnh21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 10G Thanh Hóa

947 Văn Loge Mộc Trà 2019 Nữ Việt Nam N2155753 0815545237 21/8/2020 Paris Pháp Nghệ An TP Vinh Phường Hưng BìnhSố 4, Nguyễn Đức Cảnh21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 10G Thanh Hóa

948 Nguyễn Trâm Anh 9/3/1997 Nữ Việt Nam C0381279 0986739269 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Ba Đình Trúc Bạch103, Nguyễn Trường Tộ21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 24E Thanh Hóa

949 Nguyễn Thùy Linh 13/1/1997 Nữ Việt Nam C0113394 0767124820 21/8/2020 Paris Pháp Hải Phòng Hồng Bàng Quang Trung77, Lý Thường Kiệt 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 19A Thanh Hóa

950 Mai Hồng Đào 24/10/1997 Nữ Việt Nam C5790314 0941705439 21/8/2020 Paris Pháp Vĩnh Long TP Vĩnh Long Phường 5 157/63, Đường 14/9 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 39G Thanh Hóa

951 Trần thị Thu Nguyệt '16/2/1960 Nữ Việt Nam C7086367 0372881869 21/8/2020 Paris Pháp Tiền Giang TP Mỹ Tho Phường 6115/6, Đường Lê Thị Hồng Gấm21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 38C Thanh Hóa

952 Nguyễn Tường Vân 2/11/1990 Nữ Việt Nam C7585701 0767342410 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hai Bà Trưng Minh Khai12A-1 Park 1-Timescity21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 38H Thanh Hóa

953 Phạm Bùi Lan Anh 11/12/1999 Nữ Việt Nam C2165509 0916366818 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Nam Từ Liêm Mỹ Đình IICT1A- Đơn Nguyên 221/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 20C Thanh Hóa

954 Tô Hoàng Lan Linh 2/12/1994 Nữ Việt Nam B9002693 0767157874 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Ba Đình Cống Vị 9/20 Liễu Giai 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 42G Thanh Hóa

955 Nguyễn Thị Ngọc Lành 27/4/1952 Nữ Việt Nam B6923108 0347200752 21/8/2020 Paris Pháp Khánh Hòa Nha Trang Phước Hòa87/4 Trần Nhật Duật 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 37F Thanh Hóa

956 Phan Thu Hà 30/7/2001 Nữ Việt Nam C6772339 0969172769 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Long Biên Bồ Đề 21A Nguyễn Văn Cừ21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 37C Thanh Hóa

957 Đỗ Thị Nga 8/2/1976 Nữ Việt Nam B5436337 0944749601 21/8/2020 Paris Pháp Bà Rịa Vũng Tàu Xuyên Mộc Phước Thuận Xóm Rẫy 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 21A Thanh Hóa

958 Lê Thị Lan Phương 20/6/1988 Nữ Việt Nam B9113260 0944749601 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Tây Hồ Phố An Dương 71/76/32 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 36A Thanh Hóa

959 Phan Thị Tám 1953 Nữ Việt Nam C7825074 0932681732 21/8/2020 Paris Pháp Tiền Giang Châu Thành Long Hưng Thạnh Hòa 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 36C Thanh Hóa



960 Nguyễn Phương Anh 14/7/2001 Nữ Việt Nam C2189411 0767153734 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Đống Đa Khâm Thiện66, Ngõ Trung Tiên 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 40H Thanh Hóa

961 Đinh Trần Phương Anh 8/7/1997 Nữ Việt Nam B7571873 0918994266 21/8/2020 Paris Pháp Đồng Nai TP Biên Hòa Bửu Hòa KP 1, Tân Bình 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 40K Thanh Hóa

962 Lê Thị Thanh Trúc 13/6/1974 Nữ Việt Nam C3743786 0909090574 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận Tân Bình Phường 2Block A - Phòng 14-03, Chung cư Botanica, 108 Hồng Hà, Phường 221/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 20B Thanh Hóa

963 Thái Trúc Vân 25/12/2006 Nữ Việt Nam C2568087 0909090574 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận Tân Bình Phường 2Block A - Phòng 14-03, Chung cư Botanica, 108 Hồng Hà, Phường 221/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 20A Thanh Hóa

964 Nguyễn Hoàng Anh 7/5/2002 Nữ Việt Nam N2194475 0393686916 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Quận Thanh XuânPhường Nhân ChínhNhà 18T1, đường Lê Văn Lương21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 12H Thanh Hóa

965 Ngô Huyền My 30/11/1996 Nữ Việt Nam C0481969 0969382094 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hai Bà Trưng Bách Khoa 104 - K4 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 43D Thanh Hóa

966 Phan Ngọc Hải Yến 19/9/1994 Nữ Việt Nam C8030046 0984785080 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 10 Phường 14A104, Chung cư Đào Duy Từ21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 24A Thanh Hóa

967 Lâm Thị Huỳnh Hoa 17/9/1959 Nữ Việt Nam C6060141 0982963446 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 10 Phường 1 23/14 Hồ Thị Kỷ 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 24C Thanh Hóa

968 Nguyễn Hữu Lợi 20/10/1954 Nam Việt Nam C6060142 0938237168 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 10 Phường 1 23/14 Hồ Thị Kỷ 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 24D Thanh Hóa

969 Dương Thị Liên 1/1/1969 Nữ Việt Nam B7123560 0888877524 21/8/2020 Paris Pháp Kiên Giang Kiên Lương Sơn Hải 27/29 Đinh Liệt 26 ha21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 27E Thanh Hóa

970 Hồ Thị Ngọc Nam 7/11/1989 Nữ Việt Nam B4896457 0933686711 21/8/2020 Paris Pháp Bình Thuận Tuy PhongThị trấn Phan Rí Cửa 68, Thống Nhất 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 34A Thanh Hóa

971 Trần Thảo Vy 9/8/1996 Nữ Việt Nam C2710531 0932681950 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 12 P. Tân Hưng Thuận178/8, đường DHT 4221/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 41A Thanh Hóa

972 Đinh Thị Thanh Hòa 18/1/1984 Nữ Việt Nam C7320619 0978731886 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Long Biên Ngọc Lâm311A3, Ngõ 447, Ngọc Lâm21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 15D Thanh Hóa

973 Doãn Thị Chiên 22/6/1956 Nữ Việt Nam C5398562 0985690338 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Long Biên Bồ Đề Số 60, ngách 135/14 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 15H Thanh Hóa

974 Lý Vương Thảo 19/3/1997 Nữ Việt Nam C6109755 0965499366 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hoài Đức Vân CanhSố nhà 20, liền kề 42, Khu đô thị mới Vân Canh21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 37A Thanh Hóa

975 Nguyễn Hà Giang 12/1/1993 Nữ Việt Nam B5894259 0904130022 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Cầu Giấy Trung HòaB4007, chung cư Thăng Long NO121/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 39E Thanh Hóa

976 Đặng Thị Thanh Lê 19/9/1977 Nữ Việt Nam B4763970 0989313686 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Đống Đa Trung LiệtPhòng 315, B1, ngõ 203, chùa Bộc21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 19G Thanh Hóa

977 Nguyễn Hữu Hoàng Phúc 1/1/1996 Nữ Việt Nam C0822400 0367782619 21/8/2020 Paris Pháp Lâm Đồng Đà Lạt Phường 6 62/2 Thi Sách 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 35G Thanh Hóa

978 Trẩn Thị Tuyết 3/6/1954 Nữ Việt Nam C6807609 0989796095 21/8/2020 Paris Pháp Tiền Giang TP Mỹ Tho Phường 8 Khu phố 8 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 35K Thanh Hóa

979 Trần Văn Hùng 5/4/1960 Nam Việt Nam B9932603 0918818960 21/8/2020 Paris Pháp Tiền Giang TP Mỹ Tho Phường 8 Khu phố 8 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 31H Thanh Hóa

980 Trần Lê Minh Phúc 6/2/1991 Nam Việt Nam C7656006 0902669887 21/8/2020 Paris Pháp Tiền Giang TP Mỹ Tho Phường 8 Khu phố 9 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 31G Thanh Hóa

981 Đào An Phước 9/9/1994 Nam Việt Nam C6544698 0988339163 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hai Bà Trưng Minh Khai Hòa Bình 7 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 27A Thanh Hóa

982 Vương Thị Bích Loan 28/7/1966 Nữ Việt Nam C2202478 0942008757 21/8/2020 Paris Pháp Bình Thuận TP Phan Thiết Đức Long Khu phố 6 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 42K Thanh Hóa

983 Trần Thị Ngọc Bích 26/6/1962 Nữ Việt Nam B7056822 0911667282 21/8/2020 Paris Pháp Lâm Đồng TP Bảo Lộc Phường 2 Tổ 8 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 32B Thanh Hóa

984 Vũ Thùy Linh 20/9/1994 Nữ Việt Nam C1204550 0327085366 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hà Đông Quang TrungTổ 15, Ngô Quyền 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 39K Thanh Hóa

985 Đặng Thị Thúy Kiều 29/7/1990 Nữ Việt Nam B9620300 0973731090 21/8/2020 Paris Pháp Quảng Ngãi TP Quảng Ngãi Quảng PhúTổ 9, Đường Nguyễn Thông21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 25A Thanh Hóa

986 Lê Hà Anh 24/1/1995 Nữ Việt Nam B7673596 0912989970 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hai Bà Trưng Minh Khai Hòa Bình 7 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 25B Thanh Hóa

987 Vũ Thị Thu Hiền 25/6/1987 Nữ Việt Nam B5792073 038475553 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Phú Nhuận Phường 9 Tổ dân phố 7 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 21D Thanh Hóa

988 Trần Thị Ngọc Trâm 30/10/1997 Nữ Việt Nam B8237698 0983493707 21/8/2020 Paris Pháp Thừa Thiên Huế TP Huế Phước VĩnhTổ 20, đường Đào Tấn21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 27K Thanh Hóa

989 Nguyễn Bảo Ngọc 15/2/1995 Nữ Việt Nam C0190483 0986066021 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Ba Đình Kim Mã Tổ 7, phố Kim Mã 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 25C Thanh Hóa

990 Mai Văn Tư 1/10/1956 Nam Việt Nam B8997934 0913973789 21/8/2020 Paris Pháp Nghệ An TP Vinh Hưng Bình Khối 22 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 33B Thanh Hóa

991 Lê Thị Lan Thanh 11/12/1960 Nữ Việt Nam C4494954 0913392644 21/8/2020 Paris Pháp Nghệ An TP Vinh Hưng Bình Khối 22 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 33A Thanh Hóa

992 Nguyễn Gia Lượng 16/1/1949 Nam Việt Nam C2394157 0374825996 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hà Đông Mỗ Lao Vũ Trọng Khánh 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 34G Thanh Hóa

993 Nguyễn Thị Lệ Phi 3/4/1949 Nữ Việt Nam C2395942 0399586670 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hà Đông Mỗ Lao Vũ Trọng Khánh 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 34F Thanh Hóa

994 Vũ Thị Hồng Hạnh 5/12/1997 Nữ Việt Nam C6999361 0962879597 21/8/2020 Paris Pháp Thái Bình Tiền Hải An Ninhxóm 13, thôn Trình Nhất Tây21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 34B Thanh Hóa

995 Lê Thị Thủy Anh 23/10/1997 Nữ Việt Nam C0972085 0903779536 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 1 Đa Kao2/3K Nguyễn Thị Minh Khai21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 34C Thanh Hóa

996 Nguyễn Thanh Hoa 26/11/1987 Nữ Việt Nam C3273441 0962172091 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hoàng Mai Hoàng LiệtNơ 8 Đô thị Linh Đàm21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 41H Thanh Hóa

997 Võ Gia Hân 14/4/2005 Nữ Việt Nam C6087755 0988102030 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Tân Bình Phường 1454/A Trường Chinh 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 33D Thanh Hóa

998 Nguyễn Minh Phượng 22/9/1999 Nữ Việt Nam C7079234 0385308314 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hoàng Mai Hoàng LiệtKhu dân cư Bằng B 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 26A Thanh Hóa

999 Dương Thùy Anh 13/10/1998 Nữ Việt Nam C0517027 0913240656 21/8/2020 Paris Pháp Hải Phòng Lê Chân Dư Hàng Kênh 488 Chợ Hàng 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 38A Thanh Hóa

1000 Lê Thanh Hiền 21/1/1996 Nam Việt Nam C1402775 0767308740 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 8 Phường 5 Chung cư Bông Sao 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 40A Thanh Hóa

1001 Vũ Quốc Đông 22/3/1998 Nam Việt Nam C1198031 0764134464 21/8/2020 Paris Pháp Hải Phòng Lê Chân Niệm Nghĩa16/105 Vũ Chí Thắng21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 38B Thanh Hóa

1002 Phan Văn Hùng 30/7/1975 Nam Việt Nam C7582014 0919344781 21/8/2020 Paris Pháp Bà Rịa Vũng Tàu Thắng Nhất Tiền Cảng Số nhà 48/15/43 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 42A Thanh Hóa

1003 Trần Bình Minh 8/3/1997 Nam Việt Nam B6789407 0904118897 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hà Đông Văn QuánLô 6, BT7, Khu đô thị Văn Quán21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 34B Thanh Hóa

1004 Nguyễn Công Hoàng 24/3/1993 Nam Việt Nam C2719378 0902930324 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận Phú Nhuận Phường 1217-19 Nguyễn Văn Trỗi21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 37D Thanh Hóa

1005 Nguyễn Bá Huy 18/6/1984 Nam Việt Nam N2100865 0345619999 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Chương Mỹ Hoàng Diệu Trại Trung 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 40C Thanh Hóa

1006 Hoàng Hải 15/5/1962 Nam Việt Nam S1186999 0376838451 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Đống Đa Trung Liệt 20B, ngách 69/14 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 28F Thanh Hóa

1007 Đinh Ngọc Tường 15/12/1954 Nam Việt Nam B7817015 946450398 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội  Bắc Từ Liêm Xuân Đỉnh 705-L4 Ciputra 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 19K Thanh Hóa

1008 Huỳnh Thanh Sơn 29/01/1977 Nam Việt Nam C8354614 0767352314 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 7 Tân Thuận Đông 09 An Hòa 4 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 26C Thanh Hóa

1009 Đỗ Văn Hùng 15/5/1982 Nam Việt Nam C5074335 0904731618 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hà Đông Phú La CT 12A 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 12G Thanh Hóa

1010 Trần Xuân Việt 21/11/1957 Nam Việt Nam C6178125 0941222888 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hà Đông Phú La Số 1, BT 12 Văn Phú21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 11H Thanh Hóa

1011 Trần Nguyên Các 18/6/1982 Nam Việt Nam C4474928 0942906089 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hà Đông Mỗ Lao 40, LK 6C 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 21H Thanh Hóa

1012 Nguyễn Thanh Thảo 18/6/1997 Nữ Việt Nam C0549619 0335817301 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Cầu Giấy Yên Hòa đường nguyễn khang21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 32D Thanh Hóa

1013 Nguyễn Thị Thu Tâm 18/11/1967 Nữ Việt Nam B5234601 0834010218 21/8/2020 Paris Pháp Tiền Giang TP Mỹ Tho Phường 215/2C, Đường nguyễn Huỳnh Đức21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 26F Thanh Hóa

1014 Trịnh Thị Phương 13/01/1969 Nữ Việt Nam B9645922 0862670780 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Bình Chánh Bình Hưng Ấp 4 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 23D Thanh Hóa

1015 Trần Thị Đào 04/01/1958 Nữ Việt Nam C5563434 0812114088 21/8/2020 Paris Pháp Nam Định Phường Nguyễn DuKhu nhà chung Số nhà 60/46 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 24B Thanh Hóa

1016 Vũ Thị Sinh 01/12/1955 Nữ Việt Nam C7025772 0936859239 21/8/2020 Paris Pháp Hải Phòng An Dương An Hưng Thắng Lợi 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 39A Thanh Hóa

1017 Nguyễn Thị Từ 10/01/1961 Nữ Việt Nam C8782362 0774749547 21/8/2020 Paris Pháp Hải Dương Kim Thành Phúc Thành Xóm 3 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 21B Thanh Hóa

1018 Hoàng Thị Vy 11/10/1957 Nữ Việt Nam C3337924 0987143127 21/8/2020 Paris Pháp Hải Phòng An Dương Nam Sơn Thôn Cánh Hạ 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 37C Thanh Hóa

1019 Đặng Thị Nga 05/03/1985 Nữ Việt Nam C6677213 0369608588 21/8/2020 Paris Pháp Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Lĩnh Xóm 3 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 35B Thanh Hóa

1020 Nguyễn Phan Quỳnh Giao 10/11/1997 Nữ Việt Nam C2769658 0943003400 21/8/2020 Paris Pháp Đắk Lắk Buôn Ma Thuột P. Tân Lợi 126/81 Y Moan 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 11A Thanh Hóa

1021 Đinh Thị Hương Giang 26/12/1995 Nữ Việt Nam C7561284 0368899969 21/8/2020 Paris Pháp Hải Phòng Q. Lê Chân P. Lam Sơn1/81 Nguyễn Công Hòa21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 39C Thanh Hóa

1022 Trần Thị Thúy Hân 18/9/1998 Nữ Việt Nam C3634282 0326698603 21/8/2020 Paris Pháp Thừa Thiên Huế Hương Trà Hương Hồ Tổ 3 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 35D Thanh Hóa

1023 Nguyễn Thị Lam 19/4/1968 Nữ Việt Nam C0146504 0974251651 21/8/2020 Paris Pháp Khánh Hòa TP.Nha Trang Ngọc Hiệp Tổ 7, Lư Cấn 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 11C Thanh Hóa

1024 Mang Thị Kim Thuận 20/10/1962 Nữ Việt Nam B8066354 0766623529 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Thủ Đức Hiệp Bình ChánhChung cư Mỹ An, đường 14, KP 421/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 36F Thanh Hóa

1025 Trần Thị Kim Liên 25/8/1958 Nữ Việt Nam B9402494 0907049029 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Phú Nhuận Phường 9 130-132 Hồng Hà 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 27F Thanh Hóa

1026 Phan Vũ Nhật Hoa 14/7/1998 Nữ Việt Nam B8510383 0927282133 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Q.Bình Tân Phường 2 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 19F Thanh Hóa

1027 Hoàng Thảo Nguyên 21/01/1999 Nữ Việt Nam B9286385 0936244379 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hoài Đức Nam An Khánh Long Phú 3 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 12A Thanh Hóa



1028 Hồ Thị Phương Thủy 21/3/1997 Nữ Việt Nam C6578860 0942819777 21/8/2020 Paris Pháp Nghệ An TP.Vinh Cửa  Nam 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 24K Thanh Hóa

1029 Đặng Thanh Thu 23/11/1994 Nữ Việt Nam B8167439 0936213919 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 4 Phường 16Tôn Thất Thuyết 78/32/1221/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 25K Thanh Hóa

1030 Nguyễn Thị Mỹ Linh 15/12/1996 Nữ Việt Nam C0139387 0987845894 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Bình Thạnh Phường 13179/42/42 đường Đặng Thùy Trâm21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 40F Thanh Hóa

1031 Nguyễn Hồng Anh 09/02/1998 Nữ Việt Nam C2122317 0982658889 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hoàn Kiếm Hàng Gai 9 Hàng Thiếc 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 30K Thanh Hóa

1032 Nguyễn Thanh Hoa 11/04/1986 Nữ Việt Nam B6642835 0934868388 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hà Đông Văn Quán 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 29B Thanh Hóa

1033 Nguyễn Hải Linh 25/8/1997 Nữ Việt Nam C4821949 0966799674 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hoàng Mai Tân Mai 222-B5 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 28E Thanh Hóa

1034 Nguyễn Thị Linh 12/02/1997 Nữ Việt Nam C8983626 0326777963 21/8/2020 Paris Pháp Đăk Nông Đăk Song Nam Bình Thuận Hạnh 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 18C Thanh Hóa

1035 Phạm Thị Nguyệt 11/03/1981 Nữ Việt Nam N1847230 0394408824 21/8/2020 Paris Pháp Đồng Nai Trảng Bom Thanh Bình 75, ấp Tân Thành 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 19B Thanh Hóa

1036 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 18/11/1993 Nữ Việt Nam C0469269 0933543202 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 8 Phường 72737/14 Phạm Thế Hiển21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 16A Thanh Hóa

1037 Vũ Văn Hóa 09/10/1949 Nam Việt Nam B6069568 0946955998 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Quận Tây Hồ Tứ Liên 10/22/73 Phố Tứ Liên21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 11E Thanh Hóa

1038 Nguyễn Thị Hòa 10/10/1954 Nữ Việt Nam B6069569 0976075497 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Quận Tây Hồ Tứ Liên 10/22/73 Phố Tứ Liên21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 11F Thanh Hóa

1039 Vũ Quang Hiệp 31/3/1983 Nam Việt Nam D0019551 0946955998 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Quận Tây Hồ Tứ Liên 10/22/73 Phố Tứ Liên21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 10K Thanh Hóa

1040 Trần Thu Trang 30/1/1991 Nữ Việt Nam D0019552 0946955998 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Quận Tây Hồ Tứ Liên 10/22/73 Phố Tứ Liên21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 11G Thanh Hóa

1041 Vũ Minh Anh 13/1/2015 Nữ Việt Nam D0019553 0946955998 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Quận Tây Hồ Tứ Liên 10/22/73 Phố Tứ Liên21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 10H Thanh Hóa

1042 Vũ Quang Hiếu 03/08/2020 Nam Việt Nam D0020401 0946955998 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Quận Tây Hồ Tứ Liên 10/22/73 Phố Tứ Liên21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 11G Thanh Hóa

1043 Bùi Hạ Vũ 30/1/1974 Nam Việt Nam C6058953 0903664341 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 6 Phường 1331G, Tân Hòa Đông 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 29A Thanh Hóa

1044 Bùi Quyết Thắng 29/4/1998 Nam Việt Nam C5683490 0936611128 21/8/2020 Paris Pháp Hải Phòng Thủy Nguyên An Lư An Lợi 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 15F Thanh Hóa

1045 Đặng Vũ Minh 14/7/2001 Nam Việt Nam C4834039 0977827246 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Cầu Giấy Yên Hòa 100, Tổ 4 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 23F Thanh Hóa

1046 Đinh Thế Anh 21/12/1986 Nam Việt Nam N2077157 0888281958 21/8/2020 Paris Pháp Hải Phòng Quận Lê Chân An Biên 69, Hai Bà Trưng 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 15E Thanh Hóa

1047 Tô Văn Dương 09/04/1965 Nam Việt Nam S1172998 0936728276 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Cầu Giấy Dịch Vọng P14-B3, Tổ 29 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 38E Thanh Hóa

1048 Vũ Trần Lộc 24/7/1995 Nam Việt Nam C5689854 0817289982 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Cầu Giấy Yên Hòa 15C3 KĐT Yên Hòa21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 38K Thanh Hóa

1049 Nguyễn Viết Bình 07/07/1976 Nam Việt Nam N2005761 0984917110 21/8/2020 Paris Pháp Hà Tĩnh Đức Thọ Thái Yên Xóm 2 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 22A Thanh Hóa

1050 Nguyễn Viết Vượng 11/12/1985 Nam Việt Nam N2005842 0977642294 21/8/2020 Paris Pháp Hà Tĩnh Đức Thọ Thái Yên Xóm 2 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 23C Thanh Hóa

1051 Trần Bá Toản 25/4/1976 Nam Việt Nam N1658098 0839741835 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Hai Bà Trưng Minh KhaiKhu đô thị Times City Park 721/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 23H Thanh Hóa

1052 Hà Mạnh Thắng 18/8/1980 Nam Việt Nam N1893846 0932207307 21/8/2020 Paris Pháp Thanh Hóa TP Thanh Hóa Ba Đình 251 tống duy Tân 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 23K Thanh Hóa

1053 Nguyễn Đức Thắng  10/10/1993 Nam Việt Nam C4438575 0333405586 21/8/2020 Paris Pháp Đắk Lắk Krong Păk EaKly Thôn 10A 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 30D Thanh Hóa

1054 Nguyễn Đăng Cương 04/02/1982 Nam Việt Nam C7680091 0983302482 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Thanh Xuân Thượng Đình 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 37B Thanh Hóa

1055 Nguyễn Trường Giang 27/10/1994 Nam Việt Nam C9070581 0932264268 21/8/2020 Paris Pháp Hà Nội Đống Đa Trung Phụng42/4 Ngõ Tô Tiền 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 29F Thanh Hóa

1056 Phan Mạnh Hùng 14/5/1979 Nam Việt Nam C0282407 0333405586 21/8/2020 Paris Pháp Cần Thơ Quận Cái RăngPhường Phú ThứE9-29, đường số 5, KDC 58621/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 39F Thanh Hóa

1057 Trương Văn Cảnh 17/12/1987 Nam Việt Nam B8645975 0935949399 21/8/2020 Paris Pháp Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh Bá Xóm 2 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 18G Thanh Hóa

1058 Đặng Trung Hiếu 06/12/1987 Nam Việt Nam N1602901 0978039761 21/8/2020 Paris Pháp Nghệ An Nghĩa Đàn Nghĩa Đức 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 21F Thanh Hóa

1059 Phạm Văn Hưng 18/11/1986 Nam Việt Nam C8100834 0938355366 21/8/2020 Paris Pháp Hồ Chí Minh Quận 12 Tân Chánh Hiệp33/14/9 Bùi Văn Ngữ, KP 321/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 30C Thanh Hóa

1060 Trần Văn Giang 21/9/1986 Nam Việt Nam C6547625 0975267145 21/8/2020 Paris Pháp Ninh Bình Kim Sơn Đồng Hướng Xóm 3 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 30B Thanh Hóa

1061 Bùi Trần Tuấn Anh 19/10/1989 Nam Việt Nam C6662640 0225508109 21/8/2020 Paris Pháp Hải Phòng Kiến An Quán Trữ 829, Trường Chinh 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 30K Thanh Hóa

1062 Võ Chí Quyết 16/2/1997 Nam Việt Nam C5049219 0969176075 21/8/2020 Paris Pháp Quàng Nam Đại Lộc Đại Hiệp Thôn Phú Hải 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 28D Thanh Hóa

1063 Đỗ Đăng Quang 30/7/1997 Nam Việt Nam C7596154 0905318732 21/8/2020 Paris Pháp Đà Nẵng Ngũ Hành Sơn Mỹ An 26 An Dương Vương21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 17H Thanh Hóa

1064 Nguyễn Văn Tiến  11/10/1990 Nam Việt Nam B9007715 0769690786 21/8/2020 Paris Pháp Thái Bình Thái Thụy Thị trấn Diêm Điền Khu 9 21/8/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN5010 - 12D Thanh Hóa

1065 Nguyễn Văn Dũng 1965 Nam Việt Nam 340789198 Không 23/08/2020 Kandal Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Hà Sông Trăng 23/8/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Đang theo
dõi

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) Vĩnh Hưng

1066 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1988 Nữ Việt Nam 301563569 Không 23/08/2020 Kandal Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Hà Sông Trăng 23/8/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Đang theo
dõi

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM) Vĩnh Hưng

1067 RUAN, JEN-WEN 1972 Nữ Trung quốc 306485208 26/08/2020 Đài Loan Trung quốc Long An Bến lức Thị Trấn Công ty
Chingluh 26/08/2020 Tập trung Khách sạn

Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức

1068 HSIEH, YUEH-JU 1970 Nữ Trung quốc 351550946 26/08/2020 Đài Loan Trung quốc Long An Bến lức Thị Trấn Công ty
Chingluh 26/08/2020 Tập trung Khách sạn

Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức

1069 HUANG, LING-YA 1987 Nữ Trung quốc 313807539 26/08/2020 Đài Loan Trung quốc Long An Bến lức Thị Trấn Công ty
Chingluh 26/08/2020 Tập trung Khách sạn

Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức

1070 WU,CHIH-EN 1983 Nam Trung quốc 325364679 26/08/2020 Đài Loan Trung quốc Long An Bến lức Thị Trấn Công ty
Chingluh 26/08/2020 Tập trung Khách sạn

Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức

1071 CHANG, HUNG-YU 1980 Nam Trung quốc 316098631 26/08/2020 Đài Loan Trung quốc Long An Bến lức Thị Trấn Công ty
Chingluh 26/08/2020 Tập trung Khách sạn

Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức

1072 CHEN, CHING-HSIANG 1973 Nam Trung quốc 306035379 26/08/2020 Đài Loan Trung quốc Long An Bến lức Thị Trấn Công ty
Chingluh 26/08/2020 Tập trung Khách sạn

Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức

1073 YANG, CHIH-HUNG 1955 Nam Trung quốc 303530213 26/08/2020 Đài Loan Trung quốc Long An Bến lức Thị Trấn Công ty
Chingluh 26/08/2020 Tập trung Khách sạn

Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức

1074 CHIEN I JEN 1983 Nam Trung quốc 310755538 26/08/2020 Đài Loan Trung quốc Long An Đức Hoà
Mỹ Hạnh
Bắc

Công   ty
TNHH
Công
nghiệp   Kim
Loại   Ta
Jow,   KCN
Xuyên Á 

26/08/2020 Tập trung
Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức

1075 YEN KAI YU 1960 Nam Trung quốc 307118942 26/08/2020 Đài Loan Trung quốc Long An Đức Hoà
Mỹ Hạnh
Bắc

Công   ty
TNHH
Công
nghiệp   Kim
Loại   Ta
Jow,   KCN
Xuyên Á 

26/08/2020 Tập trung
Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức

1076
CHUANG SHIH CHUNG 1977 Nam Trung quốc 311569638 26/08/2020 Đài Loan Trung quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH
Aster, KCN
Tân Đức

26/08/2020 Tập trung
Khách sạn
Happy 2

15
Bình thường Chuyên gia 

Bến Lức

1077

SHIH CHANG HUNG 1988 Nam Trung quốc 308002300 26/08/2020 Đài Loan Trung quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH
Quốc Tế
Liễn Quán,
KCN Tân
Đô

26/08/2020 Tập trung
Khách sạn
Happy 2

15

Bình thường Chuyên gia 

Bến Lức

1078

YANG HUNG CHUN 1977 Nam Trung quốc 3077171148 26/08/2020 Đài Loan Trung quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH
Quốc Tế
Liễn Quán,
KCN Tân
Đô

26/08/2020 Tập trung
Khách sạn
Happy 2

15

Bình thường Chuyên gia 

Bến Lức

1079

PAI MING TSUNG 1962 Nam Trung quốc 353622976 26/08/2020 Đài Loan Trung quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH
Quốc Tế
Liễn Quán,
KCN Tân
Đô

26/08/2020 Tập trung
Khách sạn
Happy 2

15

Bình thường Chuyên gia 

Bến Lức

1080

CHEN LIANG TUNG 1976 Nam Trung quốc 303549234 26/08/2020 Đài Loan Trung quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
Limao
Novatex
Việt Nam,
KCN Tân
Đức

26/08/2020 Tập trung
Khách sạn
Happy 2

15

Bình thường Chuyên gia 

Bến Lức

1081 Lâm Văn Lang 1949 Nam Việt Nam 300209520 Không 26/08/2020 Băng Cốc Thái Lan Long An Cần Giuộc Long An Ấp 1 26/8/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)-
Tây Ninh

Vĩnh Hưng

1082 Khun Sa Ray 1990 Nữ Campuchia 090523444 0883591968 26/08/2020 Svay Riêng Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh
Đông Ấp 1 27/8/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Cửa Khẩu Bình
Hiệp

(Đúng qui
định)

Vĩnh Hưng

1083 Vanh Pay Lô 1999 Nữ Campuchia Không 0978619143 26/08/2020 Xvay-tép Campuchia Siêm Riệp/
Campuchia Siêm Riệp Solo Krom 28/8/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)-
Thạnh Hóa

Vĩnh Hưng

1084 TARADON BOONSIN 1996 Nam Thái Lan AA8116668 Không 30/08/2020 Thái Lan Long An Bến Lức Long Hiệp
CTY CỔ
PHẦN DEL
TECH

30/8/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường

Chuyên gia  Bến Lức

1085 KRITSANA SUANTHIP 1981 Nam Thái Lan AA6360775 Không 30/08/2020 Thái Lan Long An Bến Lức Long Hiệp
CTY CỔ
PHẦN DEL
TECH

30/8/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường

Chuyên gia  Bến Lức

1086 NATTAPON LUEADCHIM 1992 Nam Thái Lan AB3234572 Không 30/08/2020 Thái Lan Long An Bến Lức Long Hiệp
CTY CỔ
PHẦN DEL
TECH

30/8/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường

Chuyên gia  Bến Lức

1087 SUKKREE WHUNTONYONG 1987 Nam Thái Lan AA6427791 Không 30/08/2020 Thái Lan Long An Bến Lức Long Hiệp
CTY CỔ
PHẦN DEL
TECH

30/8/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường

Chuyên gia  Bến Lức

1088 APIRAT KAEWPRADIT 1992 Nam Thái Lan AA7940556 Không 30/08/2020 Thái Lan Long An Bến Lức Long Hiệp
CTY CỔ
PHẦN DEL
TECH

30/8/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường

Chuyên gia  Bến Lức

1089 APICHAT SATANGSU 1975 Nam Thái Lan AB4756198 Không 30/08/2020 Thái Lan Long An Bến Lức Long Hiệp
CTY CỔ
PHẦN DEL
TECH

30/8/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường

Chuyên gia  Bến Lức

1090 ISARA WICHIENDEE 1992 Nam Thái Lan AB1055588 Không 30/08/2020 Thái Lan Long An Bến Lức Long Hiệp
CTY CỔ
PHẦN DEL
TECH

30/8/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường

Chuyên gia  Bến Lức

1091 MANOP VICHIENDEE 1969 Nam Thái Lan AB4862920 Không 30/08/2020 Thái Lan Long An Bến Lức Long Hiệp
CTY CỔ
PHẦN DEL
TECH

30/8/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường

Chuyên gia  Bến Lức

1092 WARIT PRATHOMCHAI 1978 Nam Thái Lan AA6491835 Không 30/08/2020 Thái Lan Long An Bến Lức Long Hiệp
CTY CỔ
PHẦN DEL
TECH

30/8/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường

Chuyên gia  Bến Lức

1093 THAMMARAT KHUMTID 1986 Nam Thái Lan AA6462608 Không 30/08/2020 Thái Lan Long An Bến Lức Long Hiệp
CTY CỔ
PHẦN DEL
TECH

30/8/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường

Chuyên gia  Bến Lức

1094 SINPO JAKKAPONG 1982 Nam Thái Lan AB3184177 Không 30/08/2020 Thái Lan Long An Cần Giuộc Long HậuCTY R&B FOOD SUPPLY30/8/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức

1095 INTA CHAIARPHON 1983 Nam Thái Lan AB4479620 Không 30/08/2020 Thái Lan Long An Cần Giuộc Long HậuCTY R&B FOOD SUPPLY30/8/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức

1096 KAMAREE PONGSATHORN 1987 Nam Thái Lan AB3237310 Không 30/08/2020 Thái Lan Long An Cần Giuộc Long HậuCTY R&B FOOD SUPPLY30/8/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức

1097 KAMKAOW SUDJAI 1978 Nam Thái Lan AB4479620 Không 30/08/2020 Thái Lan Long An Cần Giuộc Long HậuCTY R&B FOOD SUPPLY30/8/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức

1098 Nguyễn Văn Thi 1985 Nam Việt Nam 311811226 0936339117 31/08/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An  Bến Lức Thị Trấn
Bến Lức Khu phố 8 31/8/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Về từ vùng
dịch trong
nước

Vĩnh Hưng

1099 Mai Ngọc Tùng 1980 Nam Việt Nam C6238831 0988088898 "01/9/2020 Svay Rieng Campuchia Cần Thơ Cái Răng
C3/17

Đường 21,
KDC 586

01/09/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Cửa Khẩu Bình
Hiệp

(Đúng qui
định)

Vĩnh Hưng



1100 Lui Bing Hui 1989 Nam Trung Quốc EB4465501 Không 29/8/2020 Phnom
Pênh Campuchia Không Không Không Không 01/09/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Cửa Khẩu Mộc
Bài (trái phép) Vĩnh Hưng

1101 Wu Ru Yi 1992 Nam Trung Quốc EA5792093 Không 29/8/2020 Phnom
Pênh Campuchia Không Không Không Không 01/09/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Cửa Khẩu Mộc
Bài (trái phép) Vĩnh Hưng

1102 Zhan Lai Bin 1982 Nam Trung Quốc EA79712631 Không 29/8/2020 Phnom
Pênh Campuchia Không Không Không Không 01/09/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Cửa Khẩu Mộc
Bài (trái phép) Vĩnh Hưng

1103 Shang Gua Jin Fa 1991 Nam Trung Quốc EA5792093 Không 29/8/2020 Phnom
Pênh Campuchia Không Không Không Không 01/09/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Cửa Khẩu Mộc
Bài (trái phép) Vĩnh Hưng

1104 Vernon Paul William JR 1974 Nam Mỹ 550888464 Không 02/09/2020 Mỹ Long An Cần Giuôc Long Hậu Công ty
TNHH Act
Testing

02/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1105 Nguyễn Văn Tới 1982 Nam Việt Nam 301513804 Không 02/09/2020 Svay
Rieêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền

A Tà Nu 3/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

14 Bình thường

Đường Mòn lối
mở (Ấp Tà Nu
- Hưng điền A
- Vĩnh Hưng)

Vĩnh Hưng

1106 Nguyễn Thị Liên 1984 Nữ Việt Nam Không Không 02/09/2020 Svay
Rieêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền

A Tà Nu 3/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

14 Bình thường

Đường Mòn lối
mở (Ấp Tà Nu
- Hưng điền A
- Vĩnh Hưng)

Vĩnh Hưng

1107 Trần Thị Thanh 1973 Nữ Việt Nam 301484803 Không 02/09/2020 Svay
Rieêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền

A Tà Nu 3/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

14 Bình thường

Đường Mòn lối
mở (Ấp Tà Nu
- Hưng điền A
- Vĩnh Hưng)

Vĩnh Hưng

1108 Nguyễn Thị Cẩm Ly 2018 Nữ Việt Nam Không Không 02/09/2020 Svay
Rieêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền

A Tà Nu 3/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

14 Bình thường

Đường Mòn lối
mở (Ấp Tà Nu
- Hưng điền A
- Vĩnh Hưng)

Vĩnh Hưng

1109 Nguyễn Thị Mai Linh 2011 Nữ Việt Nam Không Không 02/09/2020 Svay
Rieêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền

A Tà Nu 3/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

14 Bình thường

Đường Mòn lối
mở (Ấp Tà Nu
- Hưng điền A
- Vĩnh Hưng)

Vĩnh Hưng

1110 Trầm Công Chánh 1986 Nam Việt Nam C6009637 0986693939 03/09/2020 Phnom
Pênh Campuchia Trà Vinh Trà Cú Phước

Hưng
Đầu Giồng

A 3/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

14 Bình thường

Cửa Khẩu Bình
Hiệp

(Đúng qui
định)

Vĩnh Hưng

1111 Nguyễn Thị Thụy 1973 Nữ Việt Nam Không 0337897826 06/09/2020 Kampong
Speu Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền Ấp Gò

Chuối 06/09/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng

1112 Lưu Văn Gấm 2002 Nam Việt Nam Không Không 06/09/2020 Kampong
Speu Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền Ấp Gò

Chuối 06/09/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng

1113 Lưu Chí Cường 2012 Nam Việt Nam Không Không 06/09/2020 Kampong
Speu Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền Ấp Gò

Chuối 06/09/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng

1114 Lưu Thị Cẩm Loan 2018 Nữ Việt Nam Không Không 06/09/2020 Kampong
Speu Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền Ấp Gò

Chuối 06/09/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng

1115 Mai Văn Hà 1977 Nam Việt Nam 301501818 Không 06/09/2020 PrayVeng Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Hà Ấp Sông
Trăng 06/09/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng

1116 Nguyễn Thị Phượng 1977 Nữ Việt nam 301501819 Không 06/09/2020 PrayVeng Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Hà Ấp Sông
Trăng 06/09/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng

1117 LI GAO SHOU 27/09/1970 Nam Trung Quốc E94330671 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1118 LIU CAI SHUI 19/03/1978 Nam Trung Quốc EB4955461 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1119 FU YUE HUA 06/06/1968 Nữ Trung Quốc E81445908 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1120 HUANG DUAN FA 14/11/1974 Nam Trung Quốc EH4919929 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1121 YU QING JIE 28/08/1982 Nam Trung Quốc EE7774077 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1122 LUO WEN LONG 12/04/1972 Nam Trung Quốc E05351863 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1123 WANG HAI HUAN 08/01/1972 Nam Trung Quốc E62711224 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1124 SUN JIE 18/04/1980 Nam Trung Quốc E48525220 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1125 FANG SHAO MING 28/12/1976 Nam Trung Quốc E30113987 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1126 WEI XIAO HUA 28/09/1983 Nữ Trung Quốc EB2612380 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1127 YAN HUI FANG 23/09/1993 Nữ Trung Quốc E46138741 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1128 XIU FENG LIAN 19/08/1979 Nữ Trung Quốc E55970637 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1129 YANG ZI FEI 04/04/1972 Nam Trung Quốc EF1579963 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1130 ZHOU SHU HONG 11/03/1977 Nam Trung Quốc E93616154 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1131 LIU MING YOU 16/12/1974 Nam Trung Quốc E93616159 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1132 QIU ZAI WEN 02/06/1978 Nam Trung Quốc E93616299 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1133 ZHAO CHUN JIAN 01/02/1978 Nam Trung Quốc EE5650517 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1134 JIANG SONG NAN 21/08/1971 Nam Trung Quốc E56212216 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1135 SU HAN CAI 10/01/1973 Nam Trung Quốc E32404600 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1136 CHEN YU LAN 21/07/1976 Nữ Trung Quốc E99358381 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1137 LI XIN 06/01/1983 Nam Trung Quốc EF1551549 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1138 HUANG LIN LI 05/04/1983 Nữ Trung Quốc E08310168 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1139 LIU SHAO YANG 27/09/1975 Nam Trung Quốc E93616160 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1140 LI XIAO LIN 07/01/1974 Nam Trung Quốc E99358380 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1141 GU XIAO FENG 08/09/1982 Nữ Trung Quốc EA4991275 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1142 LIU FENG HE 23/12/1970 Nam Trung Quốc G59335004 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1143 YU XUE QING 15/01/1978 Nam Trung Quốc G61469547 09/09/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1144 HUANG FENG 12/12/1979 Nam Trung Quốc E01487588 09/09/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn Công Ty
Giầy Fuluh 09/09/2020 Tập trung Khách sạn

Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1145 LIN CHANG DAN 10/11/1976 Nam Trung Quốc E64297588 09/09/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn Công Ty
Giầy Fuluh 09/09/2020 Tập trung Khách sạn

Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1146 YANG MING 1975 Nam Trung Quốc E12436271 09/09/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Phước LâmCông Ty TNHH Xinhe09/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1147 Nguyễn Thị Xuân Mai 1994 Nữ Việt Nam 341724469 Không 44085 Phnôm
Pênh Campuchia Đồng Tháp Tháp Mười Thị Trấn

Mỹ An Khóm 4 12/09/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng

1148 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1995 Nữ Việt Nam 038195005256 Không 44085 Phnôm
Pênh Campuchia Thanh Hóa TP.Thanh

Hóa
Phường
Nam Ngạn Lô 8/MPQH 12/09/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng

1149 Nguyễn Quỳnh Anh 1992 Nữ Việt Nam 381525909 Không 44085 Phnôm
Pênh Campuchia Cà Mau Năm căn Thị Trấn

Năm căn Khóm 3 12/09/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng

1150 Lê Thị Chất 1969 Nữ Việt Nam Không Không 44086 Svay Riêng Campuchia Tây Ninh Bến Cầu Thị Trấn
Bến Cầu Khu phố 2 13/9/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Cửa Khẩu Bình
Hiệp

(Đúng qui
định)

Vĩnh Hưng

1151 Trương Xuân Bình 1981 Nam Việt Nam C1686970 0989442268 44087 phnom Pênh Campuchia Vũng Tàu Thị xã Bà
Rịa Hòa Long Ấp Bắc 2 13/9/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Cửa Khẩu Bình
Hiệp

(Đúng qui
định)

Vĩnh Hưng

1152 VIEJO ZAPICO CELSO 1952 Nam Tây Ban Nha XDD175336 0963646721 12/9/2020 Bỉ Long An Cần Giuộc Long Hậu Công Ty
Mắt kính
Việt

12/9/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 16 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1153 LEE KOK WAI 1964 Nam Malaysia A39388510 13/09/2020 Malaysia Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

13/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1154 NGUYỄN NGỌC QUYẾT 1986 Nam Việt Nam 0979765065 18/09/2020 INDONESI
A

THÁI
BÌNH

ĐÔNG
HƯNG

LIÊN
GIANG

KIM NGỌC
1 23/09/2020 Tập Trung BVĐKLA 13 KHỎE

Đang cách ly
tại tàu thì bị té
chấn thương
nên vào TTYT
Bến lức sau đó
chuyển đến
BVĐKLA

Tân An

1155 Nguyễn Văn Xe 1985 Nam Campuchia Không Không 16/09/2020 Dungxa
răng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh

Hưng Sậy Giăng 16/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (đường
sông Đồng
Tháp)

Vĩnh Hưng

1156 Nguyễn Văn Chạy 2007 Nam Campuchia Không Không 16/09/2020 Dungxa
răng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh

Hưng Sậy Giăng 16/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (đường
sông Đồng
Tháp)

Vĩnh Hưng

1157 Jeon Boo Kil 22/03/1962 Nam Hàn Quốc M05313448 15/09/2020 Hàn Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu
Công Ty
Sun Korea
Việt Nam

15/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường

Chuyên gia
Bến Lức

1158 Choi Tae Man 16/07/1949 Nam Hàn Quốc M59664596 15/09/2020 Hàn Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu
Công Ty
Sun Korea
Việt Nam

15/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường

Chuyên gia
Bến Lức

1159 Chao Tung Liang 27/04/1970 Nam Trung
Quốc(ĐL) 308876647 17/09/2020 Đài Loan Long An Bến Lức Mỹ Yên

Công Ty
TNHH Đế
Vương

17/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 >14 Bình thường

Chuyên gia
Bến Lức

1160 Huang Hsueh Shen 26/03/1980 Nam Trung
Quốc(ĐL) 313250562 17/09/2020 Đài Loan Long An Cần Đước Long Khê Công Ty

Yipin 17/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 >15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1161 Chou Chun Yang 13/01/1969 Nam Trung
Quốc(ĐL) 350387075 17/09/2020 Đài Loan Long An Cần Giuộc Tâm Kim Công Ty

Giầy Fuluh 17/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 >16 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1162 Kuo Kung Fu 05/12/1973 Nam Trung
Quốc(ĐL) 309341957 17/09/2020 Đài Loan Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công Ty
TNHH
Quốc Tế
Limao

17/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 >17 Bình thường

Chuyên gia
Bến Lức

1163 Chang Yung Hsiang 15/09/1957 Nam Trung
Quốc(ĐL) 353391040 17/09/2020 Đài Loan Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công Ty cổ
phần Vĩnh
Thắng

17/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 >18 Bình thường

Chuyên gia
Bến Lức

1164 Phạm Văn Minh 08/06/1905 Nam Việt Nam Không 0965915896 "18/9/2020 Svay Riêng Campuchia Hà Nội Thường Tín Ninh Sở Không 19/09/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái phép (ĐMLM) - Đức Huệ

Vĩnh Hưng

1165 Phạm Thị Ngọc Bích 18/06/1905 Nữ Việt Nam Không 0329308068 "18/9/2020 Svay Riêng Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh
Tây Ấp Vinh 19/09/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái phép (ĐMLM) - Đức Huệ

Vĩnh Hưng

1166 Phạm Tường Vy 2018 Nữ Việt Nam Không Không "18/9/2020 Svay Riêng Campuchia Hà Nội Thường Tín Ninh Sở Không 19/09/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái phép (ĐMLM) - Đức Huệ

Vĩnh Hưng



1167 Kuboaki Eiko 1973 Nữ Nhật Bản TR5724514 18/09/2020 Nhật Bản Long An Đức Hoà Đức Lập Hạ Công ty
TNHH
Sapporo

18/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1168 Nakatsu Akira 1975 Nam Nhật Bản TR1655602 18/09/2020 Nhật Bản Long An Đức Hoà Đức Lập
Thượng

Công ty
TNHH
Sigma

18/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1169 Guan Jianfeng 1965 Nam Trung Quốc ED6237164 20/09/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà
Thượng

Công Ty
TNHH
Chutex

Internationa
l

20/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1170 Nguyễn Đức Trường 1974 Nam Việt Nam B6283376 Không 20/09/2020
Cảng
Sungai
Durian

Indonesia Nam Định Xuân
Trường Xuân Hồng Xóm 4 -

Hành Thiện 22/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1171 Trương Thanh Thạc 1987 Nam Việt Nam B7714347 Không 16/09/2020 Cảng Roxas Philippines Bình Định Hoài Nhơn Hoài Hương Thiện Đức 22/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1172 Nguyễn Văn Hải 1988 Nam Việt Nam C4904094 Không 16/09/2020 Cảng Roxas Philippines Đà Nẵng Cẩm Lệ Hoài An K428/45/40-
Tôn Đản 22/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1173 Phạm Văn Hùng 1982 Nam Việt Nam C6792986 Không 16/09/2020 Cảng Roxas Philippines Hà Tĩnh Thạch Hà Liên Hà 22/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1174 Phan Trung Hậu 1997 Nam Việt Nam C8281108 Không 16/09/2020 Cảng Roxas Philippines Nghệ An Diễn Châu Diễn Ngọc Yên Quang 22/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1175 Thái Hồng Quảng 1995 Nam Việt Nam C0060382 Không 16/09/2020 Cảng Roxas Philippines Nghệ An Diễn Châu Diễn Ngọc Ngọc Minh 22/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1176 Trần Văn Hai 1991 Nam Việt Nam Không Không 23/09/2020 BungSaNan
g Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 24/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (Đường
sông)- An
Giang

Vĩnh Hưng

1177 Lê Thị Đẹp 1962 Nữ Việt Nam Không Không 23/09/2020 BungSaNan
g Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 24/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (Đường
sông)- An
Giang

Vĩnh Hưng

1178 Trần Thị Lanh 1996 Nữ Việt Nam Không Không 23/09/2020 BungSaNan
g Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 24/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (Đường
sông)- An
Giang

Vĩnh Hưng

1179 Trần Thị Chanh 2013 Nữ Việt Nam Không Không 23/09/2020 BungSaNan
g Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 24/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (Đường
sông)- An
Giang

Vĩnh Hưng

1180 Trần Văn Cu 1985 Nam Việt Nam Không Không 23/09/2020 BungSaNan
g Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 24/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (Đường
sông)- An
Giang

Vĩnh Hưng

1181 Lê Thị Lệ 1980 Nữ Việt Nam Không Không 23/09/2020 BungSaNan
g Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 24/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (Đường
sông)- An
Giang

Vĩnh Hưng

1182 Trần Thị Lượng 2016 Nữ Việt Nam Không Không 23/09/2020 BungSaNan
g Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 24/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (Đường
sông)- An
Giang

Vĩnh Hưng

1183 Trần Văn Kương 1986 Nam Việt Nam Không Không 23/09/2020 BungSaNan
g Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 24/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (Đường
sông)- An
Giang

Vĩnh Hưng

1184 Lệ Thị Điệp 1987 Nữ Việt Nam Không Không 23/09/2020 BungSaNan
g Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 24/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (Đường
sông)- An
Giang

Vĩnh Hưng

1185 Trần Thị Thúy 2003 Nữ Việt Nam Không Không 23/09/2020 BungSaNan
g Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 24/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (Đường
sông)- An
Giang

Vĩnh Hưng

1186 Trần Văn Bách 2018 Nam Việt Nam Không Không 23/09/2020 BungSaNan
g Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 24/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (Đường
sông)- An
Giang

Vĩnh Hưng

1187 Trần Văn Lái 1980 Nam Việt Nam Không Không 23/09/2020 BungSaNan
g Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 24/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (Đường
sông)- An
Giang

Vĩnh Hưng

1188 Nguyễn Thị Nghĩa 1982 Nữ Việt Nam Không Không 23/09/2020 BungSaNan
g Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 24/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (Đường
sông)- An
Giang

Vĩnh Hưng

1189 Trần Thị Thao 2001 Nữ Việt Nam Không Không 23/09/2020 BungSaNan
g Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 24/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (Đường
sông)- An
Giang

Vĩnh Hưng

1190 Trần Văn Huỳnh 2003 Nam Việt Nam Không Không 23/09/2020 BungSaNan
g Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 24/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (Đường
sông)- An
Giang

Vĩnh Hưng

1191 Trần Thị Hồng 2009 Nữ Việt Nam Không Không 23/09/2020 BungSaNan
g Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 24/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (Đường
sông)- An
Giang

Vĩnh Hưng

1192 Trần Văn Chách 2020 Nam Việt Nam Không Không 23/09/2020 BungSaNan
g Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Cả Bát 24/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (Đường
sông)- An
Giang

Vĩnh Hưng

1193 Trịnh Văn Mạnh 1976 Nam Việt Nam Không Không 24/09/2020 Svay Riêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh
Hưng Bàu Sen 24/9/2020 Tập Trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (Đường
sông)- An
Giang

Vĩnh Hưng

1194 Phạm Văn Nhâm 1972 Nam Việt Nam C0566155 0944644845 25/09/2020 Svay Riêng Campuchia Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh Ấp 2 44099 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

1195 Nguyễn Văn Phi 1972 Nam Việt Nam 301484804 0979889101 26/09/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền

A Tà Nu 27/9/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

1196 Trần Văn Hên 1984 Nam Việt Nam 301445086 886728024 27/09/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh

Hưng Tà Nu 27/09/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

1197 MUHAMAD AZHAE BIN JAB 09/03/1978 Nam Malaysia A51373799 26/09/2020 Malaysia Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công Ty
TNHH Han
Sung

26/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 >14 Bình thường

Chuyên gia
Bến Lức

1198 Peter Tan 26/03/1969 Nam Malaysia A36956193 27/09/2020 Malaysia Long An Bến Lức Thị Trấn Công Ty
Giầy

Chingluh

27/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1199 Allison, Réjane,Danielle Berthe 29/11/1992 Nữ Pháp 12DH43661 27/09/2020 Pháp Long An Cần Giuộc Long Hậu Công ty
Tedis Việt

Hà

27/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1200 Đào Văn Tựu 1960 Nam Việt Nam N1822775 0977141933 29/09/2020 Phnom
Pênh Campuchia Nghệ An Anh Sơn Tàu Sơn Thôn 7 29/9/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

1201 Trần Văn Tiến 1990 Nam Việt Nam B7147978 Không 26/09/2020 Malaysia
Indonesia

Malaysia
Indonesia Nghệ An Diễn Châu Diễn Thành Xóm 1 30/9/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1202 Qian Lin Bo 21/03/1981 Nam Trung Quốc E54327532 29/09/2020 Trung quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánh
Công Ty
Nguyên
Khôi Toàn

Lộc

29/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1203 Zhou Gui Gui 07/08/1983 Nữ Trung Quốc E54692277 29/09/2020 Trung quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánh
Công Ty
Nguyên
Khôi Toàn

Lộc

29/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1204 Harada Koki 1984 Nam Nhật Bản TR1833075 30/09/2020 Nhật Bản Long An Cần Giuộc Long Hậu
Công Ty
TNHH
Stolz Inc

30/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1205 Nagaoka Shinetsu 1966 Nam Nhật Bản TS4375031 30/09/2020 Nhật Bản Long An Cần Giuộc Long Hậu
Công Ty
TNHH
Stolz Inc

30/09/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1206 Lê Văn Hội 1993 Nam Việt Nam C3361546 0862609990 30/09/2020 Malaysia
Indonesia

Malaysia
Indonesia Nam Định Hải hậu Hải Tây Xóm 2 01/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1207 WEE WAI HON 1966 Nam Malaysia A38861155 01/10/2020 Malaysia Long An Bến Lức Thị Trấn
Công Ty

TNHH Giầy
Chinhluh

01/10/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1208 CHEN HSIU JUNG 1965 Nữ Trung Quốc(Đài
Loan) 311878040 02/10/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp

Công ty
TNHH
MTV dệt
Yu Yuang

02/10/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1209 LIN WEI TING 25/12/1979 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 351534103 02/10/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh Công ty

TNHH
Chinh Long

02/10/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1210 TSAI CHEN HO 19/12/1965 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 308361465 02/10/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh Công ty

TNHH
Chinh Long

02/10/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1211 LAI SHAO WEI 24/09/1984 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 353596705 02/10/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Công ty

TNHH
Guang
Yang

02/10/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1212 TSENG WEN HSIANG 05/10/1973 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 303289204 02/10/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Công ty

TNHH
Chao Chuan

02/10/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1213 CHANG WEI CHAN 1994 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 351040199 02/10/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH

Nhựa Ngũ
Kim Shi
Mei Te

02/10/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1214 SU LIN YAO 1974 Nữ Trung Quốc(Đài
Loan) 305306623 02/10/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ Công ty

TNHH
Aster

02/10/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1215 HSU CHEN JU 1967 Nữ Trung Quốc(Đài
Loan) 350696834 02/10/2020 Trung Quốc Long An Thị xã Kiến

Tường Bình Hiệp

Công ty  Tai
nan

ENTERPRI
SES VN

02/10/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1216 WU YOU XUAN 1980 Nữ Trung Quốc(Đài
Loan) 312447346 02/10/2020 Trung Quốc Long An Thị xã Kiến

Tường Bình Hiệp

Công ty  Tai
nan

ENTERPRI
SES VN

02/10/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1217 HUNG YUN HSIN 1995 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 353088279 02/10/2020 Trung Quốc Long An Thị xã Kiến

Tường Bình Hiệp

Công ty  Tai
nan

ENTERPRI
SES VN

02/10/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1218 GUAN JIAN WEI 1979 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) E50610439 02/10/2020 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Định Công ty Ốc

Vít Năm
Long

02/10/2020 Tập trung Khách sạn
Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1219 Liu Bing 09/01/1982 Nam Trung Quốc AE7707181 04/10/2020 Trung Quốc Long An Thủ Thừa Nhị Thành
Công ty
TNHH

Giten, KCN
Hoà Bình

04/10/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức



1220 Wang Dagang 14/10/1970 Nam Trung Quốc E92871950 04/10/2020 Trung Quốc Long An Thủ Thừa Nhị Thành
Công ty
TNHH

Giten, KCN
Hoà Bình

04/10/2020 Tập trung KS Happy 3 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1221 MOHAMMED MUSTAFA SIKKANDAR BATCHA1984 Nam Ấn Độ R5396681 06/10/2020 Ấn Độ Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty
TNHH Cà
phê Outspan
Việt Nam,
KCN Nhựt
Chánh

06/10/2020 Tập trung KS Happy 2 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1222 SIKKANDAR BATCHA NILOFAR NISHA BEGUM1988 Nữ Ấn Độ M5939586 06/10/2020 Ấn Độ Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty
TNHH Cà
phê Outspan
Việt Nam,
KCN Nhựt
Chánh

06/10/2020 Tập trung KS Happy 2 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1223 SIKKANDAR BATCHA SHIFA BANU2015 Nữ Ấn Độ U0936981 06/10/2020 Ấn Độ Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty
TNHH Cà
phê Outspan
Việt Nam,
KCN Nhựt
Chánh

06/10/2020 Tập trung KS Happy 2 >14 ngày Bình thường Người thân Bến Lức

1224 Nguyễn Bá Sỹ 1973 Nam Việt Nam B5975212 0989065683 06/10/2020 Siêm Reap Campuchia Hà Nội Thanh Xuân Thanh Xuân
Trung Không 06/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

1225 Nguyễn Văn Cu 1997 Nam Việt Nam Không Không 06/10/2020 Phnôm pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Cả Trốt 06/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

1226 Trần Mỹ Lành 1977 Nữ Việt Nam Không 0937203312 06/10/2020 Svay riêng Campuchia An Giang An Phú Phước Hưng Không 07/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (CK.Bình

Hiệp)
Vĩnh Hưng

1227 Bùi Duy Long 1992 Nam Việt Nam B7410089 0777120492 06/10/2020 Indonesia Indonesia Thái Bình Thái Thụy Diêm Điền Số 17 - Khu
4 07/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
CK.Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

1228 Phạm Hữu Cảnh 1975 Nam Việt Nam C7694486 0983179635 06/10/2020 Indonesia Indonesia Hải Phòng Kiến An Văn Đẩu
Số 916 -
Nguyễn

Lương Bằng
07/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
CK.Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

1229 Liu ZiHua 23/09/1992 Nam Trung Quốc EB7379360 07/10/2020 Hồ Nam Trung Quốc Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh
Bắc

Công ty
TNHH Giầy
LiYu Yibao,
Ấp Rừng
Sến

07/10/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1230 Nguyễn Hữu Vinh 1984 Nam Việt Nam Không Không 09/10/2020 Phnom
Pênh Campuchia TP Hồ Chí

Minh Quận 4 Phường 8
129F/95/12
4 Bến Vân
Đồn

09/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép - ĐMLM
Thạnh Hóa

Vĩnh Hưng

1231 Trịnh Việt Vinh 1984 Nam Việt Nam Không 0908313962 09/10/2020 Phnom
Pênh Campuchia TP Hồ Chí

Minh Củ Chi Tân An Hội Tổ 10 Ấp
Mui Lớn 09/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép - ĐMLM
Thạnh Hóa

Vĩnh Hưng

1232 Trần Minh Vinh 26/8/2001 Nam Việt Nam C8305670 0382045404 9/10/2020 Philippines Bình Định TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Thôn Lý

Hòa 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VJ2527- 21E Thạnh Hóa

1233 Lê Thanh Tùng 2/4/1996 Nam Việt Nam B9294493 0823607226 9/10/2020 Philippines Hà Nội Quận Long
Biên

Phường Sài
Đông Tổ 7 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 38D Thạnh Hóa

1234 Lê Quốc Huy 7/5/1992 Nam Việt Nam C3853919 0965746548 9/10/2020 Philippines Hà Tĩnh Thị xã Kỳ
Anh

Phường Kỳ
Phương

Thôn Nhân
Hòa 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 38A Thạnh Hóa

1235 Lưu Phi Long 20/1/1995 Nam Việt Nam C5231955 0388095678 9/10/2020 Philippines Quảng Ninh TP Móng
Cái

Phường Hải
Yên

Lê Ngọc
Hân 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 41C Thạnh Hóa

1236 Hà Dương Quân 2/12/1993 Nam Việt Nam C6170566 0328069837 9/10/2020 Philippines Lạng Sơn Văn Lãng Hồng Thái Lùng Đức 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 33B Thạnh Hóa

1237 Hà Dương Bình 13/6/1996 Nam Việt Nam C7142653 0395765999 9/10/2020 Philippines Lạng Sơn Văn Lãng Hồng Thái Lùng Đức 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 39D Thạnh Hóa

1238 Nguyễn Thị Thanh Hoa 10/1/1991 Nữ Việt Nam C3099553 0928223099 9/10/2020 Philippines Bình Định TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Lý Hưng 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 10E Thạnh Hóa

1239 Nguyễn Thị Thanh Lài 5/2/1994 Nữ Việt Nam C4045297 0928223099 9/10/2020 Philippines Bình Định TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Lý Hưng 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 10F Thạnh Hóa

1240 Đỗ Huyền Trân 20/10/1991 Nữ Việt Nam B8722465 0916223263 9/10/2020 Philippines Hồ Chí
Minh Quận 11 Phường 11

124/47 Lê
Thị Bạch
Cát

9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 31C Thạnh Hóa

1241 Lương Thục Hạnh 25/9/1991 Nữ Việt Nam C4010726 0908223265 9/10/2020 Philippines Hồ Chí
Minh Quận 11 Phường 11

124/47 Lê
Thị Bạch
Cát

9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 40E Thạnh Hóa

1242 Đậu Gia Nguyên Hương 6/10/1985 Nữ Việt Nam C7906258 0868875050 9/10/2020 Philippines Hồ Chí
Minh

Quận Gò
Vấp Phường 16 523A Lê

Đức Thọ 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 28F Thạnh Hóa

1243 Nguyễn Thị Hoàng Mai 17/4/1983 Nữ Việt Nam C0930963 0354850025 9/10/2020 Philippines Hồ Chí
Minh

Quận Gò
Vấp Phường 16 523A Lê

Đức Thọ 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 8D Thạnh Hóa

1244 Trần Thị Minh Hải 1/9/1985 Nữ Việt Nam C2754014 0902441176 9/10/2020 Philippines Hồ Chí
Minh Quận 9 Tăng Nhơn

Phú Đường 379 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 22B Thạnh Hóa

1245 Lý Thu Thảo 22/3/1996 Nữ Việt Nam C4336330 0397323538 9/10/2020 Philippines Quảng Ninh TP Móng
Cái

Phường Hải
Hòa Khu 3 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 41E Thạnh Hóa

1246 Lê Thị Thanh 20/11/2000 Nữ Việt Nam C1644243 0338765758 9/10/2020 Philippines Phú Yên Đông Hòa Hòa Hiệp
Bắc Phước Lâm 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 39C Thạnh Hóa

1247 Võ Thanh Đạm 11/3/1993 Nam Việt Nam 034-20/TH-
PLP 0393547903 9/10/2020 Philippines Tiền Giang Gò Công

Đông Tân Phước Ấp 4 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 14C Thạnh Hóa

1248 Võ Minh Hiếu 9/7/1999 Nam Việt Nam 033-20/TH-
PLP 0828585952 9/10/2020 Philippines Tiền Giang Gò Công

Đông Tân Phước Ấp 4 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 14B Thạnh Hóa

1249 Võ Văn Trắng 18/3/1989 Nam Việt Nam 036-20/TH-
PLP 0389677363 9/10/2020 Philippines Tiền Giang Gò Công

Đông Tân Phước Ấp 4 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 14E Thạnh Hóa

1250 Nguyễn Minh Huy 24/4/2003 Nam Việt Nam 039-20/TH-
PLP 0705128930 9/10/2020 Philippines Tiền Giang Gò Công

Tây Bình Tân Xóm Thủ 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 42C Thạnh Hóa

1251 Đinh Cao Quốc Cường 22/6/1996 Nam Việt Nam 032-20/TH-
PLP 0767114118 9/10/2020 Philippines Tiền Giang Gò Công

Tây Bình Tân Xóm Thủ 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 14F Thạnh Hóa

1252 Nguyễn Thành Triệu 9/11/2000 Nam Việt Nam 038-20/TH-
PLP 0339193164 9/10/2020 Philippines Tiền Giang Gò Công

Đông Tân Tây Ấp 7 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 14A Thạnh Hóa

1253 Phạm Ngọc Vàng 18/7/1998 Nam Việt Nam 045-20/TH-
PLP 0389359881 9/10/2020 Philippines Tiền Giang Gò Công

Đông Tân Phước Ấp 3 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 42E Thạnh Hóa

1254 Phạm Văn Tiến 25/10/1988 Nam Việt Nam 037-20/TH-
PLP 0373412116 9/10/2020 Philippines Tiền Giang Gò Công

Đông Tân Phước Ấp 3 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 42D Thạnh Hóa

1255 Đoàn Hồng Thâm 6/11/1994 Nam Việt Nam 046-20/TH-
PLP 0373031054 9/10/2020 Philippines Tiền Giang Gò Công

Đông Tân Phước Ấp 3 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 42F Thạnh Hóa

1256 Phạm Thanh Giàu 19/9/1994 Nam Việt Nam 035-20/TH-
PLP 0375414419 9/10/2020 Philippines Tiền Giang Gò Công

Đông
Phước
Trung Dương Hòa 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 14D Thạnh Hóa

1257 Nguyễn Thị Lam 7/4/1991 Nữ Việt Nam C4707151 0969134390 9/10/2020 Philippines Hà Tĩnh Hương Khê Thị trấn
Hương Khê

Tổ dân phố
7, đường
Trần Phú

9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 9D Thạnh Hóa

1258 Hoàng Thị Hậu 23/3/1994 Nữ Việt Nam C6821866 0968081045 9/10/2020 Philippines Bắc Giang Lạng Giang Hương Sơn Thôn Đồng
Thủy 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 35B Thạnh Hóa

1259 Trương Thị Hồng Hà 22/4/1999 Nữ Việt Nam C8739159 0911282222 9/10/2020 Philippines Ninh Thuận Ninh Phước Phước Hậu
Thôn
Trường
Sanh

9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 23E Thạnh Hóa

1260 Trần Hoàng Sơn 1989 Nam Việt Nam C6040118 0339592018 9/10/2020 Philippines An Giang Phú Tân Phú Thọ Phú Mỹ
Thượng 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 21A Thạnh Hóa

1261 Võ Thị Thanh Hồng 13/11/1992 Nữ Việt Nam C6091633 0339592018 9/10/2020 Philippines An Giang Phú Tân Phú Thọ Phú Mỹ
Thượng 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 25D Thạnh Hóa

1262 Võ Thị Thanh Hằng 7/1/1980 Nữ Việt Nam C5493218 0394823396 9/10/2020 Philippines Bình Định  TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Lý Lương 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 25C Thạnh Hóa

1263 Nguyễn Hữu Lợi 22/2/1985 Nam Việt Nam C2141375 0394822396 9/10/2020 Philippines Bình Định  TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Lý Lương 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 5F Thạnh Hóa

1264 Nguyễn Khang 30/9/2012 Nam Việt Nam N2182961 0358355108 9/10/2020 Philippines Bình Định  TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Lý Lương 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 6B Thạnh Hóa

1265 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 10/8/1969 Nữ Việt Nam C7627832 0358355108 9/10/2020 Philippines Bình Định  TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Lý Lương 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 9F Thạnh Hóa

1266 Nguyễn Hưng Bình 29/12/1994 Nam Việt Nam B7199346 0912026824 9/10/2020 Philippines Hà Nội Quận Thanh
Xuân

Phường
Khương
Mai

6/111
Nguyễn
Ngọc Nại

9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 5D Thạnh Hóa

1267 Trần Kim Cá 7/3/1986 Nam Việt Nam C6232032 0966214591 9/10/2020 Philippines Bình Định  TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Lý Hòa 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 21C Thạnh Hóa

1268 Võ Ngọc Hùng 2/4/1990 Nam Việt Nam C3099568 0383764396 9/10/2020 Philippines Bình Định  TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Lý Hưng 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 24D Thạnh Hóa

1269 Lý Khánh Luân 20/3/1993 Nam Việt Nam N2182996 0829606691 9/10/2020 Philippines Hồ Chí
Minh Quận 11 Phường 16 45A/4, Lò

Siêu 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 41D Thạnh Hóa

1270 Hồ Đức Hoàng 11/7/1995 Nam Việt Nam C4936544 0377198201 9/10/2020 Philippines Đồng Nai Cẩm Mỹ Bảo Bình
Số nhà 228,
Tổ 7, Tân
Bình

9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 33F Thạnh Hóa

1271 Nguyễn Xuân Kỳ 7/5/1991 Nam Việt Nam C3746073 0975045260 9/10/2020 Philippines Hồ Chí
Minh

Quận Tân
Bình Phường 6 92/15a, đất

thánh 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 15E Thạnh Hóa

1272 Dín Hìn Phúc 13/1/1997 Nam Việt Nam C6469854 0973759538 9/10/2020 Philippines Đồng Nai Định Quán Phú Lợi Khu Phố 3
ấp 2 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 29C Thạnh Hóa

1273 Trần Hồng Ngọc 22/7/1994 Nữ Việt Nam C3047915 0908189631 9/10/2020 Philippines Hồ Chí
Minh

Quận Phú
Nhuận Phường 10 16/4 Đặng

Văn Ngữ 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 21B Thạnh Hóa

1274 Vũ Thị Hiến 25/5/1992 Nữ Việt Nam C7002340 0382240821 9/10/2020 Philippines Đắk Lắk Krông Năng Ea Tam Thôn Tam
Thành 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 26F Thạnh Hóa

1275 Vũ Thị Thu Trang 17/5/1989 Nữ Việt Nam B6945975 0944892636 9/10/2020 Philippines Bắc Ninh TP Bắc
Ninh

Phường Vệ
An

111 thiên
đức 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 27F Thạnh Hóa

1276 Nông Thị Thuận 27/6/1993 Nữ Việt Nam C7105650 0966771821 9/10/2020 Philippines Lạng Sơn Văn Lãng Thanh Long Nà Vạc 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 16C Thạnh Hóa

1277 Chung Cẩm Quy 29/12/1995 Nam Việt Nam C2597194 0938695471 9/10/2020 Philippines Hồ Chí
Minh Quận 10 Phường 5 450/40 Hòa

Hảo 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 40C Thạnh Hóa

1278 Vòng Si Quan 2/12/1994 Nam Việt Nam C3204553 0382129369 9/10/2020 Philippines Đồng Nai Tân Phú Thị trấn Tân
Phú

22/2 Tổ 5,
khu 6 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 26E Thạnh Hóa

1279 Hồ Tàu Khìn 1/10/1996 Nam Việt Nam C4187413 0375570075 9/10/2020 Philippines Đồng Nai Định Quán Phú Vinh 18, phố 1,
ấp 3 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 34C Thạnh Hóa

1280 Lương Đức Anh 9/2/1996 Nam Việt Nam C7373145 0964004896 9/10/2020 Philippines Thái
Nguyên

TP Thái
Nguyên

Phường Tân
Thịnh

Tổ 2 -  NGõ
90- đường
Việt Bắc

9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 40E Thạnh Hóa

1281 Lê Thị Thủy Tiên 18/9/1993 Nữ Việt Nam C7844540 0962719293 9/10/2020 Philippines Hà Nội Quận Hà
Đông

Phường
Kiến Hưng

Toà 19T3
khu đô thị
Kiến Hưng

9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 39E Thạnh Hóa



1282 Tạ Thị Ánh Tuyết 13/3/1994 Nữ Việt Nam C5401362 0854780475 9/10/2020 Philippines Bà Rịa
Vũng Tàu TP Bà Rịa Phường

Kim Dinh Tổ 2 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 19C Thạnh Hóa

1283 Đỗ Thị Hồng Huế 26/5/1994 Nữ Việt Nam C5693670 0989424584 9/10/2020 Philippines Đồng Nai TP Biên
Hòa

Phường
Long Bình

Tân

Số 206 Tổ 6
Khu Phố 2 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 31E Thạnh Hóa

1284 Trần Thị Thùy Linh 2/5/1994 Nữ Việt Nam C6798250 0967088650 9/10/2020 Philippines Quảng Bình Quảng
Trạch Quảng Tiến Xóm 8 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 22C Thạnh Hóa

1285 Phạm Quốc Việt 28/2/1991 Nam Việt Nam C4019153 0779675234 9/10/2020 Philippines Đồng Nai TP Biên
Hòa Tân Biên KP 10 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 17B Thạnh Hóa

1286 Huỳnh Chí Phú 7/8/1997 Nam Việt Nam B8256597 0778683283 9/10/2020 Philippines Hồ Chí
Minh Quận 6 Phường 14 63/5 Tân

Hòa Đông 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 35E Thạnh Hóa

1287 Vòng Hải Tuấn 8/4/1996 Nam Việt Nam C0406333 0965253982 9/10/2020 Philippines Đồng Nai Định Quán Phú Vinh Số 72, Ấp 3,
Phố 6 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 26C Thạnh Hóa

1288 Hoàng Khắc Lân 25/1/1988 Nam Việt Nam C8795435 0981482726 9/10/2020 Philippines Bắc Giang Lục Ngạn Phượng Sơn Hạ Mã 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 34D Thạnh Hóa

1289 Võ Thị Mỹ Nhung 16/10/1992 Nữ Việt Nam C6023032 0779675753 9/10/2020 Philippines Bình Định TP Quy
Nhơn

Phường Thị
Nại Tổ 29, KV 5 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 25B Thạnh Hóa

1290 Âu Khiết Hinh 2/11/1995 Nữ Việt Nam C2941894 0938236688 9/10/2020 Philippines Hồ Chí
Minh Quận 11 Phường 6 492/16 Tân

Phước 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 1A Thạnh Hóa

1291 Âu Khiết Mỹ 5/2/1997 Nữ Việt Nam C4618204 0938236688 9/10/2020 Philippines Hồ Chí
Minh Quận 11 Phường 6 492/16 Tân

Phước 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 22D Thạnh Hóa

1292 Hồng Mạnh Chi 21/12/1990 Nữ Việt Nam C5702363 0908423628 9/10/2020 Philippines Hồ Chí
Minh Quận 8 Phường 6 Đường 266 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 28B Thạnh Hóa

1293 Nguyễn Văn Yên 20/7/1995 Nam Việt Nam C7386217 0987443150 9/10/2020 Philippines Phú Thọ Phù Ninh Phù Ninh Khu 1 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 15C Thạnh Hóa

1294 Trần Đình Duyệt 23/10/1992 Nam Việt Nam C0453437 0984000182 9/10/2020 Philippines Bình Thuận Đức Linh Vũ Hòa Thôn 1 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 20C Thạnh Hóa

1295 Đào Mạnh Cường 11/6/1995 Nam Việt Nam C7781244 0972021016 9/10/2020 Philippines Thái
Nguyên Phú Lương Cổ Lũng Cây Thị 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 24C Thạnh Hóa

1296 Lương Triển Toàn 30/9/1987 Nam Việt Nam C4082066 0931339093 9/10/2020 Philippines Hồ Chí
Minh Quận 11 Phường 16 55/7 phan

xich long 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 28A Thạnh Hóa

1297 Đinh Nguyễn Tấn Hoài 24/8/1991 Nam Việt Nam C0294885 0904433808 9/10/2020 Philippines Hồ Chí
Minh

Quận Tân
Bình Phường 15 212, Phạm

Văn bạch 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 31B Thạnh Hóa

1298 Làu Cống Tắc 8/10/1994 Nam Việt Nam B7115871 0399754176 9/10/2020 Philippines Hồ Chí
Minh

Quận Bình
Tân Tân Tạo A 70/4 Trần

Thanh Mại 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 36E Thạnh Hóa

1299 Triệu Thành Luân 30/6/1996 Nam Việt Nam C6978446 0977388256 9/10/2020 Philippines Thái
Nguyên Phú Lương Cổ Lũng Xóm Bờ

Đậu 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 23C Thạnh Hóa

1300 Lê Hoàng Tùng 24/8/1994 Nam Việt Nam C7522244 0373968481 9/10/2020 Philippines Thái
Nguyên Phú Lương Cổ Lũng Xóm Cây

Cài 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 37C Thạnh Hóa

1301 Đinh Kim Yến 5/8/1992 Nữ Việt Nam C0851830 0976713714 9/10/2020 Philippines Hà Nam Bình Lục La Sơn Tập Hạ 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 30C Thạnh Hóa

1302 Nguyễn Thị Mai 27/12/1994 Nữ Việt Nam C1252065 0975253921 9/10/2020 Philippines Bắc Giang Yên Dũng Xuân Phú Đình Phú 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 9E Thạnh Hóa

1303 Đào Thu Huyền 20/12/1994 Nữ Việt Nam C6185072 0974660734 9/10/2020 Philippines Thái
Nguyên Đồng Hỷ Hóa

Thượng
Xóm Hưng

Thái 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 28C Thạnh Hóa

1304 Lý Yến Nhi 1/6/1995 Nữ Việt Nam C0218063 0908896031 9/10/2020 Philippines Hồ Chí
Minh Quận 11 Phường 6 492/50 Tân

Phước 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 41F Thạnh Hóa

1305 Chi Sau Chánh 2/6/1992 Nam Việt Nam C6953594 0354217768 9/10/2020 Philippines Đồng Nai Trảng Bom Cây Gáo Tân Lập 1 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 38F Thạnh Hóa

1306 Phạm Minh Chiến 21/7/1990 Nam Việt Nam C7895025 0935661990 9/10/2020 Philippines Hải Phòng Quận Lê
Chân

Phường
Trần
Nguyên
Hãn

4/123 trần
nguyên hãn 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 16F Thạnh Hóa

1307 Lưu Dương Đường 14/2/1991 Nam Việt Nam B9033002 0367025858 9/10/2020 Philippines Đồng Nai Định Quán Phú Vinh Ấp 3 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 41B Thạnh Hóa

1308 Hồ Bỉnh Nghiệp 7/10/1992 Nam Việt Nam C6353318 0938089640 9/10/2020 Philippines Hồ Chí
Minh

Quận Bình
Tân

Phường
Bình Trị
Đông A

704/27/4
Hương lộ 2 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 33D Thạnh Hóa

1309 Phan Mỹ Vy 3/3/1997 Nữ Việt Nam C8456451 0933874282 9/10/2020 Philippines Hồ Chí
Minh

Quận Bình
Tân

Phường
Bình Trị
Đông

111/39 đình
nghi xuân 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 18D Thạnh Hóa

1310 Nịnh Thị Năng 31/10/1995 Nữ Việt Nam C3006517 0976744055 9/10/2020 Philippines Thái
Nguyên Đại Từ Cù Vân Xóm 13 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 16A Thạnh Hóa

1311 Nông Thị Hoa 8/9/1989 Nữ Việt Nam C8517099 0981275728 9/10/2020 Philippines Bắc Giang Lục Ngạn Cấm Sơn Thôn Bến 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 16C Thạnh Hóa

1312 Nguyễn Thị Ngọc 3/2/1976 Nữ Việt Nam C4040896 0397068780 9/10/2020 Philippines Bình Định TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Lý Hòa 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 10A Thạnh Hóa

1313 Hoàng Minh Tiên 1/12/1993 Nam Việt Nam C7889217 0352135627 9/10/2020 Philippines Hưng Yên Khoái Châu Bình Minh Xóm 5 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 34E Thạnh Hóa

1314 Nguyễn Bảo Tài 14/8/1995 Nam Việt Nam B8708769 0989754281 9/10/2020 Philippines Phú Yên TP Tuy Hòa Phú Lâm KP 1 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 15F Thạnh Hóa

1315 Huỳnh Ngọc Sơn 12/6/1979 Nam Việt Nam C6646627 0348489189 9/10/2020 Philippines Bình Định TP Quy
Nhơn

Phường Hải
Cảng Khu vực 5 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 35F Thạnh Hóa

1316 Nguyễn Đức Lai 6/1/1996 Nam Việt Nam C4427484 0389547932 9/10/2020 Philippines Bình Định TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Lý Hưng 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 2C Thạnh Hóa

1317 Trượng Văn Sô 15/4/1984 Nam Việt Nam C8807884 0976029004 9/10/2020 Philippines Ninh Thuận Ninh Phước Phước Hậu Chất
Thường 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 24A Thạnh Hóa

1318 Vũ Thị Son 10/10/1993 Nữ Việt Nam C1267190 0352401807 9/10/2020 Philippines Thái
Nguyên

TP Thái
Nguyên

Quyết
Thắng Nước Hai 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 27D Thạnh Hóa

1319 Nguyễn Như Ngọc 10/11/1996 Nữ Việt Nam C6640686 0982699434 9/10/2020 Philippines Bình Định TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Lý Hòa 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 7B Thạnh Hóa

1320 Nguyễn Thị Bích Hằng 2/12/1981 Nữ Việt Nam C3832720 0348489189 9/10/2020 Philippines Bình Định TP Quy
Nhơn Hải Cảng

17/14/2
Đinh Bộ
Lĩnh

9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 8A Thạnh Hóa

1321 Dương Thị Chiến 12/5/1961 Nữ Việt Nam B5208412 0849144271 9/10/2020 Philippines Hà Nội Quận Hà
Đông

Chung cư
The K Park

U2112, Tòa
K2 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 37D Thạnh Hóa

1322 Lê Phương Thanh 25/1/2014 Nữ Việt Nam N2074954 0849144271 9/10/2020 Philippines Hà Nội Quận Hà
Đông

Chung cư
The K Park

U2112, Tòa
K2 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 37F Thạnh Hóa

1323 Ngô Nguyên Hà 2/1/1991 Nam Việt Nam B7632997 0847561868 9/10/2020 Philippines Phú Yên Tây Hoà Hoà Tân
Tây

Xuân Thạnh
1 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 1D Thạnh Hóa

1324 Phan Thanh Vũ 13/10/1995 Nam Việt Nam C1246271 0964665008 9/10/2020 Philippines Phú Yên Đông Hòa Hòa Hiệp 2 KP 2 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 18A Thạnh Hóa

1325 Nguyễn Thị Thùy 5/9/1973 Nữ Việt Nam C8244530 0964665008 9/10/2020 Philippines Phú Yên Đông Hòa Hòa Hiệp 2 KP 2 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 11B Thạnh Hóa

1326 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 9/7/1999 Nữ Việt Nam C5057490 0964665008 9/10/2020 Philippines Phú Yên Đông Hòa Hòa Hiệp 2 KP 2 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 6A Thạnh Hóa

1327 Phan Kim Anh 22/4/2020 Nữ Việt Nam N2182992 0964665008 9/10/2020 Philippines Phú Yên Đông Hòa Hòa Hiệp 2 KP 2 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 6A Thạnh Hóa

1328 Võ Nguyễn Duy Diên 24/12/1990 Nam Việt Nam C6606109 0987598100 9/10/2020 Philippines Bình Định TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Lý Hòa 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 24E Thạnh Hóa

1329 Nguyễn Quốc Nguyễn 16/11/1984 Nam Việt Nam C0073001 0925793867 9/10/2020 Philippines Bình Định TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Lý Hòa 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 7D Thạnh Hóa

1330 Nguyễn Thị Kim Chi 2/6/1976 Nữ Việt Nam C3104823 0779676032 9/10/2020 Philippines Bình Định TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Lý Hưng 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 1E Thạnh Hóa

1331 Dương Thị Tố 1/1/1971 Nữ Việt Nam C4055263 0865214436 9/10/2020 Philippines Bình Định TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Lý Hòa 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 32F Thạnh Hóa

1332 Dương Mỹ Tiên 4/9/1992 Nữ Việt Nam C3784452 0362518790 9/10/2020 Philippines Bình Định TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Lý Hòa 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 32B Thạnh Hóa

1333 Đào Trọng Ro Be 8/12/1988 Nam Việt Nam B5013673 0979796112 9/10/2020 Philippines Bà Rịa Vũng TàuTP Vũng Tàu Phường 10
E3 1/30
trung tâm
chí linh

9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 28E Thạnh Hóa

1334 Lê Phạm Huy Phong 14/8/1997 Nam Việt Nam B7532278 0975075479 9/10/2020 Philippines Lâm Đồng TP Đà Lạt Phường 5 14 trần nhật
duật 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 34B Thạnh Hóa

1335 Võ Thành Thạch 26/5/1992 Nam Việt Nam C4050592 0385350564 9/10/2020 Philippines Bình Định TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Lý Hưng 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 25A Thạnh Hóa

1336 Ca Xuân Thịnh 16/11/1984 Nam Việt Nam C0274294 0867781824 9/10/2020 Philippines Bình Định TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Lý Hòa 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 35D Thạnh Hóa

1337 Trần Văn Hiền 10/11/1972 Nam Việt Nam C4040895 0397768780 9/10/2020 Philippines Bình Định TP Quy
Nhơn Nhơn Lý Lý Hòa 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 22F Thạnh Hóa

1338 Dương Thị Quyên 5/6/1996 Nữ Việt Nam C4357159 0934601591 9/10/2020 Philippines Thái
Nguyên Phú Bình Ức Kỳ Xóm Ngoài 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 32E Thạnh Hóa

1339 Vũ Thị Thu Hường 17/5/1988 Nữ Việt Nam C1044562 0961317407 9/10/2020 Philippines Lâm Đồng Bảo Lộc Lộc Tiến
196/71 Lê
phụng hiểu
Tân Sơn

9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 27E Thạnh Hóa

1340 Hoàng Thị Phương Lâm 28/6/1992 Nữ Việt Nam C7573996 0966317661 9/10/2020 Philippines Lạng Sơn Hoàng
Đồng

Hoàng
Đồng

Thôn Đồng
Én 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 35C Thạnh Hóa

1341 Nguyễn Thị Bình 6/6/1989 Nữ Việt Nam C7310648 0798319934 9/10/2020 Philippines Bình Dương Thuận An An Thạnh
22

Lê Hồng
Phong 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 8B Thạnh Hóa

1342 Tòng Thị Thơm 11/6/1999 Nữ Việt Nam C6440676 0325624760 9/10/2020 Philippines Điện Biên Điện Biên Hẹ Muông Pá Hẹ 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 20B Thạnh Hóa

1343 Cù Thị Nguyệt Quế 1/4/1978 Nữ Việt Nam B7160446 0243831087
5 9/10/2020 Philippines Hà Nội Ba Đình Ngọc

Khánh
A3 VT 40
Ngõ 84 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 25E Thạnh Hóa

1344 Võ Minh Đức 29/10/2014 Nam Việt Nam N1904596 0243831087
5 9/10/2020 Philippines Hà Nội Ba Đình Ngọc

Khánh
A3 VT 40
Ngõ 84 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 25F Thạnh Hóa

1345 Võ Thường 4/5/2007 Nam Việt Nam N1751763 0243831087
5 9/10/2020 Philippines Hà Nội Ba Đình Ngọc

Khánh
A3 VT 40
Ngõ 84 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 24B Thạnh Hóa

1346 Võ Việt Anh 28/9/1969 Nam Việt Nam B7153501 0243831087
5 9/10/2020 Philippines Hà Nội Ba Đình Ngọc

Khánh
A3 VT 40
Ngõ 84 9/10/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 10D Thạnh Hóa

1347 BÙI VĂN BẮC 1960 Nam Việt Nam C8365358 0903482568 09/10/2020 Philippines Quảng Ninh Tp. Hạ Long Cao Thắng Số 274 đường Bãi Muối09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1348 CỐNG VINH LONG 1994 Nam Việt Nam B7117758 0879888183 09/10/2020 Philippines Đồng Nai Định Quán Phú Vinh Số nhà 20, Phố 4, Ấp 209/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1349 CHƯƠNG QUỐC QUY 1998 Nam Việt Nam C4417822 0369669285 09/10/2020 Philippines Đồng Nai Định Quán Phú Vinh Số 17, Phố 3, Ấp 309/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1350 ĐÀO ĐỨC TRUNG 1990 Nam Việt Nam C8760488 0968012999 09/10/2020 Philippines Hà Nội Gia Lâm Văn Đức 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa



1351 ĐÀO DUY TRÍ 1987 Nam Việt Nam N1385979 0943483596 09/10/2020 Philippines Lâm Đồng Đơn Dương TT. Thạnh Mỹ 104 Nguyễn Văn Linh09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1352 DIỆP HỶ DIỆU 1989 Nam Việt Nam C3527778 0938139863 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Tân Phú Phú Thạnh 539/69 Lũy Bán Bích09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1353 DIỆP QUỐC HÙNG 1996 Nam Việt Nam C5947604 0909245825 09/10/2020 Philippines Đồng Nai Định Quán Phú Lợi 63A Phố 2 Ấp 209/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1354 ĐINH KHẮC HẢO 1985 Nam Việt Nam C7899825 0927400622 09/10/2020 Philippines Đồng Nai Cẩm Mỹ Bảo Bình 26 Tổ 1 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1355 ĐẶNG VĂN CƯỜNG 1988 Nam Việt Nam N2182976 0772700247 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Quận 8 Phường 15 251D/6 Lưu Hữu Phước09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1356 ĐINH ĐỨC THANH BÌNH 1989 Nam Việt Nam C3622804 0386441500 09/10/2020 Philippines Đà Nẵng Sơn Trà 53 Bùi Dương Lịch09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1357 ĐINH NGỌC ANH 1998 Nam Việt Nam C8670367 0961615648 09/10/2020 Philippines Hà Nội Hà Đông Phú La
Toà k3
chung cư
The K-Park
KĐT Văn
Phú

09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1358 HÀ TẤN HUY 1993 Nam Việt Nam C3804938 0902704502 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Quận 1 Tân Định 102/12 Trần Quang Khải09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1359 HỒ CHANH NHÌN 1993 Nam Việt Nam B9961751 0355934717 09/10/2020 Philippines Đồng Nai Cẩm Mỹ Bảo Bình Tân Bảo 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1360 HOÀNG QUỐC HÙNG 1998 Nam Việt Nam C8384336 0325826191 09/10/2020 Philippines Quảng Trị Triệu Phong Triệu Đông Nai Cửu 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1361 HUỲNH TÂM 1991 Nam Việt Nam B9637324 0901527476 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Quận 6 Phường 8 943/3d Lò Gốm 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1362 LÂM DƯỠNG 1958 Nam Việt Nam C8905136 0838754850 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Quận 6 Phường 13 110/42 - Bà Hom09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1363 LÊ ĐỨC BẢO TOÀN 1993 Nam Việt Nam C8807080 0938240321 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Tân Phú Tân Thành 4/51 Vườn Lài 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1364 LÊ QUỐC THÀNH 1988 Nam Việt Nam C6214749 0938992562 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Tân Phú Hòa Thạnh 118/35 Huỳnh Thiện Lộc09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1365 LÊ NHƯ LAI 1991 Nam Việt Nam B8706036 0956216482 09/10/2020 Philippines Quảng Trị Vĩnh Linh TT. Cửa Tùng Khu phố An Hòa 109/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1366 LÊ VĂN HOÀNG SƠN 1993 Nam Việt Nam C6918062 0983981308 09/10/2020 Philippines Bình Phước Bù Gia Mập Đak Ơ Đak U 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1367 LÊ VIẾT THẮNG 1975 Nam Việt Nam B6167001 0933052624 09/10/2020 Philippines Bình Dương Thuận An Vinh Phú 81/16 đường Vinh Phú 3809/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1368 LỒNG A SÊNH 1984 Nam Việt Nam C8253467 0906343787 09/10/2020 Philippines Đồng Nai Trảng Bom Bàu Hàm Đường số 6 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1369 LƯU CẨM KHONG 1986 Nam Việt Nam C4813880 0968646951 09/10/2020 Philippines Đồng Nai Định Quán Phú Lợi Phố 8 Ấp 5 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1370 NÔNG ĐÌNH VĂN 1993 Nam Việt Nam C2319095 0395811048 09/10/2020 Philippines Thái Nguyên Định Hóa Điềm Mặc Xóm Bản Bắc 2 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1371 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 1991 Nam Việt Nam C6776913 0332011735 09/10/2020 Philippines Hà Tĩnh Đức Thọ TT. Đức Thọ Tổ dân phố Đại Thành09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1372 NGUYỄN HOÀI LINH 1992 Nam Việt Nam C6140402 0938823882 09/10/2020 Philippines Tây Ninh Dương Minh Châu Truông Mít Tổ 3, ấp Thuận Tân09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1373 NGUYỄN HỒNG PHÚC 1978 Nam Việt Nam C8741607 0708310217 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Quận 5 Phường 5 20 Nghĩa Thục 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1374 NGUYỄN HỮU NAM 1997 Nam Việt Nam C7729103 0366390509 09/10/2020 Philippines Nghệ An Yên Thành Viên Thành Xóm 6 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1375 NGUYỄN NHẬT BẢO 2016 Nam Việt Nam C1934788 0907759575 09/10/2020 Philippines Bà Rịa - Vũng TàuTp.Vũng Tàu Thống Nhất 129 Đường 30/0409/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1376 NGUYỄN QUỐC VŨ 1993 Nam Việt Nam C8759175 0914321371 09/10/2020 Philippines Bình Định Tp.Qui Nhơn Hải Cảng Tổ 49 Khu vực 909/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1377 NGUYỄN TẤN NGA 1988 Nam Việt Nam 281341768 0906067777 09/10/2020 Philippines Bình Dương Tp. Thủ Dầu Một Hiệp Thành 551, Đại lộ Bình Dương09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1378 NGUYỄN TUẤN ANH 1985 Nam Việt Nam C7250072 0916842555 09/10/2020 Philippines Thái
Nguyên Tp. Thái NguyênTrưng Vương Tổ 14 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1379 NGUYỄN THANH NAM 1988 Nam Việt Nam B8741663 0978715257 09/10/2020 Philippines Hải Dương Gia Lộc Gia Khánh Khu đô thị Vạn Lộc09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1380 NGUYỄN THỊ THẢO LY 1997 Nữ Việt Nam C4150770 0907710805 09/10/2020 Philippines Hà Tĩnh Đức Thọ TT. Đức Thọ Tổ dân phố 1 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1381 NGUYỄN TRỌNG ÂN 1993 Nam Việt Nam C2474932 0935663937 09/10/2020 Philippines Đà Nẵng Sơn Trà An Hải Đông Số 19 Phạm Cự Lượng09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1382 NGUYỄN VĂN SANG 1983 Nam Việt Nam B8239781 0935366039 09/10/2020 Philippines Bình Định Tp.Qui Nhơn Hải Cảng 190 Bạch Đằng 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1383 NGUYỄN VĂN THẮNG 1979 Nam Việt Nam C5986352 0946873969 09/10/2020 Philippines Hải Phòng An Dương An Hồng  Thôn Lê Sáng 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1384 NGUYỄN XUÂN KHÁNH 1991 Nam Việt Nam C3107430 0789470704 09/10/2020 Philippines Khánh Hoà Cam Lâm Cam Thành Bắc Thôn Tân Lập 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1385 NGUYỄN HỮU BÁCH 1994 Nam Việt Nam C5982282 0964655333 09/10/2020 Philippines Hưng Yên Khoái Châu Thuần Hưng Đường 204D 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1386 NGUYỄN NAM THÁI 1992 Nam Việt Nam C0841692 0981668784 09/10/2020 Philippines Thái Bình Kiến Xương Vũ Thắng Thôn 1 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1387 NGUYỄN PHƯỚC THÁI 1991 Nam Việt Nam C4789893 0792112772 09/10/2020 Philippines Cần Thơ Thốt Nốt Thốt Nốt 365 Lộ Ông Ba, Tổ 11 Khu vực Phụng Thạnh09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1388 NGUYỄN TIẾN VINH 1985 Nam Việt Nam B4745648 0988807712 09/10/2020 Philippines Bình Dương Tp. Thủ Dầu Một Hiệp Thành 128 Đường số 8 KDC Hiệp Thành 309/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1389 NGUYỄN TRUNG DŨNG 1987 Nam Việt Nam C8597997 0585588599 09/10/2020 Philippines Hà Nội Hoàng Mai Đại Kim P507 B9 KĐT Đại Kim09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1390 NGUYỄN VĂN ĐỊNH 1987 Nam Việt Nam C7625030 0772698632 09/10/2020 Philippines Đồng Nai Tp. Biên Hòa Tân Phong 65 Tổ 36 Khu phố 909/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1391 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 1986 Nam Việt Nam C1895328 0984147202 09/10/2020 Philippines Bắc Giang Tp. Bắc Giang Xương Giang 126 Tổ dân phố Đông Giang09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1392 PHẠM VĂN MINH 1996 Nam Việt Nam C2950874 0964495470 09/10/2020 Philippines Hải Phòng Kiến Thuỵ Tân Trào Thôn Kỳ Sơn 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1393 PHẠM VĂN THẢO 1996 Nam Việt Nam C5940474 0983734647 09/10/2020 Philippines Đồng Nai Thống Nhất Bầu Hàm 2 Phan Bội Châu 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1394 PHẠM VĂN LUYỆN 1996 Nam Việt Nam C7321740 0964495470 09/10/2020 Philippines Hải Phòng  Kiến Thụy Tân Trào Kỳ Sơn 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1395 PHAN HẠT 1985 Nam Việt Nam B4817465 0961416357 09/10/2020 Philippines Nghệ An Huỳnh Lưu Huỳnh Thanh Xóm 5 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1396 TIN CHIU SÊNH 1992 Nam Việt Nam B7727022 0368903717 09/10/2020 Philippines Đồng Nai Định Quán Phú Vinh Số 45 Phố 1, Ấp 209/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1397 THÓNG HẾNH PHÁT 1995 Nam Việt Nam C0417739 0936383959 09/10/2020 Philippines Đồng Nai Trảng Bom Bàu Hàm 24/1 Khu 4 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1398 TRẦN ĐỨC LIÊM 1991 Nam Việt Nam C0007886 0987092692 09/10/2020 Philippines Bình Định Tuy Phước Phước Hiệp Thôn Lục Lễ 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1399 TRẦN MẠNH CƯỜNG 1989 Nam Việt Nam C8675651 0363311269 09/10/2020 Philippines Hà Tĩnh TX. Kỳ Anh Kỳ Trinh Xóm Đông Vinh09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1400 TRẦN VĂN XUÔI 1964 Nam Việt Nam C1675393 0392582373 09/10/2020 Philippines Tây Ninh Gò Dầu Bàu Đồn Ấp 1 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1401 TRẦN ĐÌNH NGOAN 1990 Nam Việt Nam C5299969 0946766581 09/10/2020 Philippines Hà Tĩnh Thạch Hà Thạch Hội Thôn Bình Dương09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1402 TRẦN NGỌC THANH 1993 Nam Việt Nam C0468765 0933424301 09/10/2020 Philippines Bình Dương Tp. Thủ Dầu Một Phú Lợi 25/40 Tổ 9, Khu 209/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1403 TRẦN VIẾT ĐẠT 1991 Nam Việt Nam C6985979 0986630996 09/10/2020 Philippines Hà Tĩnh Can Lộc Mỹ Lộc Sơn Thủy 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1404 TRƯƠNG VĂN KHOA 1986 Nam Việt Nam N2074976 0387960318 09/10/2020 Philippines Thái Nguyên Đại Từ Hùng Sơn Thôn Xuân Đài 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1405 VÕ TÁ TRƯỜNG 1994 Nam Việt Nam C8770902 0339261016 09/10/2020 Philippines Yên Bái Yên Bình Đại Đồng Số 999 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1406 VÒNG NHỊT SẦU 1994 Nam Việt Nam C0933371 0358102892 09/10/2020 Philippines Đồng Nai Định Quán Phú Dinh 73 Phố 4 Ấp 2 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1407 VŨ VĂN TIẾN 1992 Nam Việt Nam C8084708 0348246888 09/10/2020 Philippines Hải Phòng An Lão Tân Viên Thôn Du Viên 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1408 BÙI NGUYỄN KIỀU OANH 2002 Nữ Việt Nam C1410239 0387930233 09/10/2020 Philippines Đồng Nai Thống Nhất Gia Tân 2 182/4 Ấp Bạch Lâm09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1409 BÙI NHƯ HUỲNH 2000 Nữ Việt Nam C6464380 0888626792 09/10/2020 Philippines Tây Ninh Gò Dầu TT. Gò Dầu KP1/79B 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1410 CAO THỊ DIỆU HIỀN 1993 Nữ Việt Nam B8639433 0385095124 09/10/2020 Philippines Thừa Thiên Huế Quảng Điền Quảng Thọ  Phước Yên 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1411 CON LỆ BÌNH 1986 Nữ Việt Nam C6230505 0902468128 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Tân Bình Phường 9 58/31/7 Âu Cơ 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1412 CHUNG NÀM CÚ 1992 Nữ Việt Nam B8790855 0354839869 09/10/2020 Philippines Đồng Nai Định Quán Phú Hòa Ấp 4 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1413 ĐẶNG PHƯƠNG THẢO 1999 Nữ Việt Nam C1622939 0949465485 09/10/2020 Philippines Cà Mau Tp. Cà Mau Phường 5 87 Trần Bình Trọng09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1414 ĐÀO THỊ HỒNG DIỆU 1993 Nữ Việt Nam B5520620 0978169562 09/10/2020 Philippines Đà Nẵng Cẩm Lệ Hòa An 183 Tôn Đản 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1415 ĐỖ LÊ THÙY TRANG 1994 Nữ Việt Nam C5705081 0973523468 09/10/2020 Philippines Bà Rịa - Vũng TàuXuyên Mộc Bàu Lâm Ấp 2 Đông 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1416 ĐỖ THỊ LAN ANH 1993 Nữ Việt Nam C6195973 0981695494 09/10/2020 Philippines Thanh Hoá Tp. Sầm Sơn Quảng Thọ 13 Phố Đài Trúc09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1417 ĐƯỜNG THƯỢNG KỲ 1993 Nữ Việt Nam C0917718 0906261382 09/10/2020 Philippines Đồng Nai Cẩm Mỹ Xuân Tây 26 tổ 1 ấp 7 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1418 ĐẶNG NGỌC THÀNH 1993 Nữ Việt Nam C1946212 0903913337 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Bình Chánh Bình Hưng
Phòng D9 -
O6 chung
cư Hạnh
Phúc

09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1419 ĐỖ THỊ MINH THU 1993 Nữ Việt Nam C7842377 0936796906 09/10/2020 Philippines Hải Phòng Lê Chân Trai Cau 240 Tô Hiệu 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1420 HÀ NGỌC THANH 1989 Nữ Việt Nam C5082812 0903644043 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Tân Phú Hiệp Tân 262/74 Phan Anh09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1421 HỒ NGỌC LAN 1996 Nữ Việt Nam C5544430 0167507392 09/10/2020 Philippines Đồng Nai Định Quán Phú Lợi Phố 6, Ấp 2 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1422 HOÀNG NGỌC TRÂM 1995 Nữ Việt Nam C8115837 0855657799 09/10/2020 Philippines Bình Định TX An Nhơn 513 Ngô Gia tự 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1423 HÙYNH THỊ THU HIỀN 1987 Nữ Việt Nam B8782642 0937556909 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Bình Thạnh Phường 12 174/150, Chu Văn An09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1424 HỶ NHẬT LỆ 1990 Nữ Việt Nam B9020276 0962503703 09/10/2020 Philippines Lâm Đồng Đơn Dương Ka Đô 26 Thôn Nam, Hiệp II09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1425 LA TIỀM GIAO 1989 Nữ Việt Nam C0449468 0943483596 09/10/2020 Philippines Lâm Đồng Đơn Dương TT. Thạnh Mỹ 104 Nguyễn Văn Linh09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1426 LÊ THỊ HƯƠNG 1994 Nữ Việt Nam C2296766 0928744389 09/10/2020 Philippines Đăk Lăk Cư M'gor Ea Kiết Thôn 7 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1427 LÊ THỊ KIỀU MẾN 1993 Nữ Việt Nam C8709225 0329151831 09/10/2020 Philippines Bình Định Tp. Qui Nhơn Hải Cảng Tổ 50 Khu vực 909/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1428 LÊ THỊ THÙY TRANG 1991 Nữ Việt Nam B7954092 0362359739 09/10/2020 Philippines Bà Rịa - Vũng Tàu Đất Đỏ TT. Phước Hải 103/16 Phước An09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1429 LÊ BỘI DINH 1993 Nữ Việt Nam N2182944 0901527476 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Quận 6 Phường 8 943/3D Lò Gốm 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1430 LỄ THỊ MỸ DUYÊN 1994 Nữ Việt Nam C6617061 0908916682 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Quận 1 Phạm Ngũ Lão 169/5 Bùi Viện 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1431 LÊ THỊ NGỌC AN 1996 Nữ Việt Nam C4120060 0917759444 09/10/2020 Philippines Kiên Giang Tp. Rạch Giá Vĩnh Quang H10 Phạm Văn Bạch09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1432 LỘC THỊ HỒNG TRÂN 1992 Nữ Việt Nam B9155445 0387585872 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Quận 1 Cô Giang 171/22 Cô Bắc 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1433 LỤC THỦY TIÊN 1995 Nữ Việt Nam C8261674 0355029869 09/10/2020 Philippines  Lào Cai Bảo Yên TT. Phố Ràng Khu 8A 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1434 MAI DIỆU 2000 Nữ Việt Nam C6462493 0329444306 09/10/2020 Philippines TP.HCM Quận 1 Nguyễn Cư Trinh 203 Nguễn Trãi 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1435 NÔNG THỊ THANH THẢO 1997 Nữ Việt Nam C5534228 0879888183 09/10/2020 Philippines Đồng Nai Trảng Bom Sông Thao Ấp Thuận Trường09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1436 NGUYỄN CẢNH TIÊN 1996 Nữ Việt Nam C4617079 0915400166 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Bình Thạnh Phường 7 Số 5/60 Nơ Trang Long09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1437 NGUYỄN HOÀI TÂM 1994 Nữ Việt Nam C2192063 0983900749 09/10/2020 Philippines Tây Ninh Bến Cầu An Thạnh Ấp Chánh An 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1438 NGUYỄN HỒNG NGỌC 1995 Nữ Việt Nam C4330217 0975299689 09/10/2020 Philippines Hà Nội Thanh Oai Phương Trung Thôn Trung Chính09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1439 NGUYỄN THỊ DIỆU THƯỜNG 1988 Nữ Việt Nam B8684810 0932243247 09/10/2020 Philippines Sóc Trăng Trần Đề Trung Bình Ấp Chợ 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1440 NGUYỄN THỊ KIM CHI 1991 Nữ Việt Nam B6756083 0907759575 09/10/2020 Philippines Bà Rịa - Vũng TàuTp.Vũng Tàu Thống Nhất Số 129 Đường 30/0409/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1441 NGUYỄN THI KIM OANH 1996 Nữ Việt Nam C2631517 0985142738 09/10/2020 Philippines Khánh Hoà Tp. Nha Trang Vĩnh Hoà Số 47b, Tổ 11, Hoà Trung09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

https://www.facebook.com/kadodonduong/


1442 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 1983 Nữ Việt Nam C1986568 0379077906 09/10/2020 Philippines Thừa Thiên Huế Tp. Huế Kim Long Số 32 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1443 NGUYỄN THỊ QUY 1956 Nữ Việt Nam N1904594 0939596484 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Thủ Đức Linh Chiểu 151 Võ Văn Ngân09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1444 NGUYỄN THỊ THÚY AN 1990 Nữ Việt Nam B7571210 0908746771 09/10/2020 Philippines Sóc Trăng Trần Đề Trung Bình 60 Ấp Chợ 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1445 NGUYỄN THỊ THUỲ HƯƠNG 1984 Nữ Việt Nam B7579286 0915400166 09/10/2020 Philippines Lâm Đồng Tp. Đà Lạt Phường 4 16/13 Pasteur 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1446 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 1997 Nữ Việt Nam C5860674 0981864532 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Quận 8 Phường 7 53 Đường Phạm Thế Hiển09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1447 NGUYỄN AN NHIÊN 2018 Nữ Việt Nam C5704803 0907759575 09/10/2020 Philippines Bà Rịa - Vũng TàuTp.Vũng Tàu Thống Nhất 129 Đường 30/0409/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1448 NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG ANH 2002 Nữ Việt Nam C4791765 0784368945 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Gò Vấp Phường 6 350-28-15 Lê Đức Thọ09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1449 NGUYỄN TIỂU LINH 1995 Nữ Việt Nam C8716081 0792112772 09/10/2020 Philippines Cần Thơ Tp. Cần Thơ Thốt Nốt  Phụng
Thạnh 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1450 NGUYỄN THỊ KIM CHI 1990 Nữ Việt Nam C8546470 0373161800 09/10/2020 Philippines Bến Tre Bình Đại Vang Qưới Tây Ấp Vinh Thái 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1451 PHẠM MỸ THƠ 1995 Nữ Việt Nam C8300648 0909238108 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Bình Tân Tân Tạo A 4449 Nguyễn Cữu Phú09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1452 PHẠM NGỌC ĐÀI TRANG 1992 Nữ Việt Nam B5507933 0939773116 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Bình Thạnh Phường 21 246/3B30 Xô Viết Nghệ Tĩnh09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1453 PHAN THỊ MAI TRÚC 1993 Nữ Việt Nam B9676971 0961217628 09/10/2020 Philippines Thái Bình Tiền Hải Đông Lâm Thôn Thanh Tây09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1454 PHAN THỊ MỸ NGÂN 1996 Nữ Việt Nam C7612539 0906354036 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Quận 2 An Phú Mai Chí Thọ, Khu Phố 509/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1455 PHÀN THỊ NGA 1995 Nữ Việt Nam C7790828 0333174658 09/10/2020 Philippines Lai Châu Sìn Hồ Pa Khóa Bản Hồng Quảng 209/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1456 PHÍ HOÀNG THÚY QUỲNH 1994 Nữ Việt Nam C5885738 0968806333 09/10/2020 Philippines Thái Nguyên Tp. Sông Công Lương Sơn Thôn Tân
Sơn 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1457 SẦM THỊ HUYỀN 1995 Nữ Việt Nam C8092453 0902114762 09/10/2020 Philippines Nghệ An Quỳ Châu Châu Bính Nông Trang 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1458 TẠ THỊ SÂM 1985 Nữ Việt Nam C0434105 0948848189 09/10/2020 Philippines Quảng Bình Quảng Trạch Quảng Châu Thôn Tùng Giang09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1459 THÔNG NHƯ Ý 2000 Nữ Việt Nam C0581020 0386030178 09/10/2020 Philippines Đồng Nai Định Quán Phú Lợi 74, Phố 4, Ấp 4 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1460 TRẦN THỊ BÍCH TRÂM 1983 Nữ Việt Nam C1963590 0908168124 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Thủ Đức Tam Phú 57 Đường số 4 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1461 TRỊNH THỊ QUỲNH LAN 1974 Nữ Việt Nam N2074956 0966646102 09/10/2020 Philippines Hà Nội Hoàng Mai Đại Kim Nhà A10 Khu A09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1462 TRƯƠNG THÚY ÁI 1990 Nữ Việt Nam C6906464 0937680787 09/10/2020 Philippines Hồ Chí Minh Quận 12 Thạnh Xuân 551/3 Tô Ngọc Vân09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1463 VÒNG CỎNG MOI 1990 Nữ Việt Nam N2182956 0982374047 09/10/2020 Philippines Đồng Nai Định Quán Phú Vinh Số 58 Phố 1 Ấp 409/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1464 VŨ THỊ HỒNG QUYÊN 1993 Nữ Việt Nam B7343340 0166761719 09/10/2020 Philippines Hà Nam Kim Bảng Khả Phong Xóm 10 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1465 VŨ THỊ KIỀU LOAN 1997 Nữ Việt Nam C7272707 0352748304 09/10/2020 Philippines Hải Phòng Thuỷ Nguyên Lập Lễ Thôn Đường Hương09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1466 VŨ THỊ LỆ 1992 Nữ Việt Nam B7410465 0974489909 09/10/2020 Philippines  Thái Bình Vũ Thư Vũ Hội 09/10/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
22/10/2020 Mộc Hóa

1467 Christopher Chen 1981 Nam Autralia PE0365450 10/10/2020 Australia Long An Cần GiuộcThị Trấn Cần GiuộcCông ty TNHH Marigold Global Resources, KCN Tân Kim10/10/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức
1468 Kuo Jen Erh 1970 Nam Trung Quốc (Đài Loan) 315072846 10/10/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông Công ty TNHH Giầy Dah Chen, KCN Đức Hoà 110/10/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức
1469 Chang Che Wei 1990 Nam Trung Quốc (Đài Loan) 350746729 10/10/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông Công ty TNHH Giầy Dah Chen, KCN Đức Hoà 210/10/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức
1470 Chien Chia Hung 1993 Nam Trung Quốc (Đài Loan) 314336323 10/10/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Đông Công ty TNHH Giầy Dah Chen, KCN Đức Hoà 310/10/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức
1471 Yeh Chin Lang 1962 Nam Trung Quốc (Đài Loan) 352847308 10/10/2020 Trung Quốc Long An Thủ Thừa Nhị Thành Công ty TNHH Active Creation, KCN Hoà Bình10/10/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1472 Ole Kibenich 1956 Nam Đan Mạch 208805475 11/10/2020 Đan Mạch Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH
MTV
Ecpersen,K
CN Tân
Đức

11/10/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia

Bến Lức

1473 Qiu Xuewen 1977 Nam Trung Quốc EE0441938 11/10/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty
TNHH
Aster, KCN
Tân Đức

11/10/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia
Bến Lức

1474 Luo Shaolong 1981 Nam Trung Quốc EJ3277946 11/10/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty
TNHH
Aster, KCN
Tân Đức

11/10/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia
Bến Lức

1475 Thạch Thị Tươi 2002 Nữ Việt Nam Không Không 13/10/2020 Svay Riêng Campuchia Bạc Liêu TP Bạc liêu Vĩnh Trạch
Đông

Biển Đông
B 14/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

1476 Oshima Katsuyuki 1973 Nam Nhật Bản TR7884213 16/10/2020 Nhật Bản Long An Bến Lức An Thạnh

Công ty
TNHH Đồ
gỗ Fukui,
KCN Phú
An Thạnh

16/10/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia

Bến Lức

1477 Nishida Akira 1973 Nam Nhật Bản MU6730101 16/10/2020 Nhật Bản Long An Cần Giuộc Thị Trấn
Công ty
TNHH
K.N.Bonds ,
KCN Tân
Kim

16/10/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia
Bến Lức

1478 Lee Ngar Kin 1977 Nam Trung Quốc K06866470 16/10/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn

Công ty
Tungtex
Fashions,
KCN Thuận
Đạo

16/10/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia

Bến Lức

1479 LIU XIAOBO 1974 Nam Trung Quốc EJ2991541 18/10/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn

Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh,
KCN Thuận
Đạo

18/10/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia

Bến Lức

1480 WU JIANJUN 1976 Nam Trung Quốc EJ1650720 18/10/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn

Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh,
KCN Thuận
Đạo

18/10/2020 Tập trung KS Happy 3 14 Bình thường Chuyên gia

Bến Lức

1481 CHEN ZHENHUA 1979 Nam Trung Quốc EJ1649279 18/10/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn

Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh,
KCN Thuận
Đạo

18/10/2020 Tập trung KS Happy 4 14 Bình thường Chuyên gia

Bến Lức

1482 Đỗ Ngọc Chính 1994 Nam Việt Nam C4495304 0353147718 17/10/2020 Indonesia
Singapore

Indonesia
Singapore Hưng Yên Kim Động Ngọc Thanh Thanh Cù 18/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NCĐQĐ - CK
Cẩm Nguyên
Bến Lức

Vĩnh Hưng

1483 Hoàng Đình Đồng 1988 Nam Việt Nam C3671433 0965141249 17/10/2020 Indonesia
Singapore

Indonesia
Singapore Thanh Hóa Thiệu Hóa Thiệu Vũ Yên Lộ 18/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NCĐQĐ - CK
Cẩm Nguyên
Bến Lức

Vĩnh Hưng

1484 Vũ Lệnh Thạch 1976 Nam Việt nam C0495106 0377500610 17/10/2020 Indonesia
Singapore

Indonesia
Singapore Hải Phòng Kiến Thụy Minh Tân Cốc Liễn 18/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NCĐQĐ - CK
Cẩm Nguyên
Bến Lức

Vĩnh Hưng

1485 Nguyễn Văn Đăng 1998 Nam Việt Nam C7708922 0964701211 17/10/2020 Indonesia
Singapore

Indonesia
Singapore Bạc Liêu Hồng Dân Ninh Hòa Ninh Định 18/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NCĐQĐ - CK
Cẩm Nguyên
Bến Lức

Vĩnh Hưng

1486 Vũ Văn Hân 1991 Nam Việt Nam B9499853 0967474891 17/10/2020 Indonesia Indonesia Nam Định Hải Hậu Hải Chính Đội 3 19/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Đang theo
dõi

NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1487 Trần Đình Hải 1989 Nam Việt Nam B7345507 0963784533 17/10/2020 Indonesia Indonesia Nghệ An Yên Thành Mã Thành Đội 3 19/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Đang theo
dõi

NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1488 Phan Công Thế 1989 Nam Việt Nam B5083608 0962268063 06/10/2020 Hàn Quốc Hàn Quốc Đồng Nai Long Thành Long An Ấp 4 19/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Đang theo
dõi

NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1489 Trương Đình Nghĩa 1995 Nam Việt Nam C3105720 0984759242 06/10/2020 Hàn Quốc Hàn Quốc Quảng Bình Đồng Hới Thuận Đức Thuận
Phước 19/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Đang theo
dõi

NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1490 Nguyễn Khương Duy 1994 Nam Việt Nam C7999212 0969400994 06/10/2020 Hàn Quốc Hàn Quốc Bác Ninh Thuận
Thành

Đại Đồng
Thành Á Lữ 19/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Đang theo
dõi

NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1491 Nguyễn Quang Huy 1988 Nam Việt Nam C1871200 0909372492 06/10/2020 Hàn Quốc Hàn Quốc Hải Phòng Lê Chân Dư Hàng
Lênh Số 476 19/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Đang theo
dõi

NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1492 Bùi Đức Nam 1999 Nam Việt Nam C6637572 0343925159 06/10/2020 Hàn Quốc Hàn Quốc Hải Phòng Kiến An Đồng Hòa Tân Khê 19/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Đang theo
dõi

NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1493 Lê Quang Đạt 1982 Nam Việt Nam C8087401 0974549032 06/10/2020 Hàn Quốc Hàn Quốc Thanh Hóa Thọ Xuân Bắc Lương Trung Thôn
1 19/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Đang theo
dõi

NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1494 Nguyễn Hoàng Trung 1991 Nam Việt Nam C8189956 0934367274 12/10/2021 Indonesia Indonesia Hải Phòng Hồng Bàng Hạ Lý

Số 7 -
Ngách 10 -
Ngõ 5b -
Phạm Phú
Thứ

19/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Đang theo
dõi

NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1495 Võ Văn Lên 1950 Nam Việt Nam Không Không 21/10/2020 Phnômpênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền
A Tà Nu 21/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Đang theo
dõi

NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

1496 Võ Thị Ny 1969 Nữ Việt Nam Không Không 21/10/2020 Phnômpênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh
Hưng Tà Nu 21/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Đang theo
dõi

NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

1497 Nguyễn Trí Thừa 1975 Nam Việt Nam Không Không 21/10/2020 Svay riêng Campuchia Long An Thị xã Kiến
Tường Bình Hiệp Ông Nhan

Tây 21/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Đang theo
dõi

NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

1498 KIM HYUN MI 1971 Nữ Hàn Quốc M67854984 22/10/2020 Hàn Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu

Công ty
TNHH Vina

Pride
Seafoods,
KCN Long
Hậu MR,

22/10/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1499 Shih Yao Tsan 1961 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 303939407 23/10/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà

Đông

Công ty
TNHH
Nhựa

Bouying ,
ấp 4

23/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1500 Li Chia Tung 1970 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 310006998 23/10/2020 Trung Quốc 11 Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH

Greenshoes,
KCN Tân
Đức

23/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1501 Chang Feng Chuan 1989 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 313744845 23/10/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn

Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh
VN, KCN
Thuận Đạo,

KP 8

23/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1502 Lee Chih Lin 1986 Nữ Trung Quốc(Đài
Loan) 353623915 23/10/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn 23/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1503 Liu Yao Wei 1986 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 350032532 23/10/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn 23/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1504 Kuo Zhi Xuan 2020 Nữ Trung Quốc(Đài
Loan) 353623911 23/10/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn 23/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Người thân Bến Lức

1505 Kuo Jie Ren 2012 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 31566719 23/10/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn 23/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Người thân Bến Lức

1506 Tsao Che Chih 1966 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 307075262 23/10/2020 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Định

Công ty
TNHH CN
Ốc vít Năm
Long, KCN
Thuận Đạo

23/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1507 Liang Tsung Chieh 1986 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 352649849 23/10/2020 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Định 23/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1508 Kang Sheng Chuan 1952 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 310156629 23/10/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long An

Công ty
TNHH
Infinity
Honghoa ,
ấp 1

23/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức  

1509 Lee Chih Chia 1981 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 313968344 23/10/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH

Aster, KCN
Tân Đức

23/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1510 Sun Shih Chun 1988 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 310575722 23/10/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ 23/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_H%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_L%C3%A2m


1511 Chuang Jie Cheng 1969 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 352557553 23/10/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà

Đông

công ty
TNHHKhoa
kỹ sinh vật
Thăng

Long, KCN
Đức Hoà 1

23/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1512 Hung Chung Shun 1985 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 353109421 23/10/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty
TNHH
CNHC

Vimin , ấp 1

23/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1513 Yeh Hsiang Chi 1978 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 313164648 23/10/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Thị Trấn

Hiệp Hoà

Công ty
TNHH

SongZhan,
Khu vực 2

23/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1514 Chen Chung Yen 1988 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 306664923 23/10/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Công ty
TNHH
Nguyên
khôi Toàn
Lộc , KCN
Nhựt Chánh

23/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1515 Yu Hai Kuang 1968 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 353313264 23/10/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên

Công ty
TNHH In
Đỉnh cao,
ấp 5

23/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1516 Chen Chien Li 1964 Nam Trung Quốc(Đài
Loan) 307272040 23/10/2020 Trung Quốc Long An Thủ Thừa Nhị Thành

Công ty
TNHH Tân
Thành Hoà ,
KCN Hoà
Bình

23/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức  

1517 Wang Meisheng 1972 Nam Trung Quốc EE6369896 25/10/2020 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ
Cty TNHH
MTV Aster,
KCN Tân
Đức

25/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1518 Chen Jian Yong 1969 Nam Trung Quốc E11036223 25/10/2020 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công ty
TNHH
Nhựa
ngũ Kim
Zhan Yi,
KCN Tân
Đức

25/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1519 Zhong Jiang He 1976 Nam Trung Quốc G61340344 25/10/2020 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công ty
TNHH
Nhựa
ngũ Kim
Zhan Yi,
KCN Tân
Đức

25/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1520 Deng Yue Ming 1980 Nam Trung Quốc E53296220 25/10/2020 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công ty
TNHH
Nhựa
ngũ Kim
Zhan Yi,
KCN Tân
Đức

25/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1521 Liu XiaoGe 1969 Nam Trung Quốc EG1580930 25/10/2020 Trung Quốc Long An Thạnh Hóa Tân Đông

Công ty
TNHH
Thực phẩm
quốc tế
Giavico, Ấp
1

25/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1522 Ma JiLing 1967 Nam Trung Quốc ED6198707 25/10/2020 Trung Quốc Long An Thạnh Hóa Tân Đông

Công ty
TNHH
Thực phẩm
quốc tế
Giavico, Ấp
2

25/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1523 Zhang HaiQuan 1981 Nam Trung Quốc ED6202962 25/10/2020 Trung Quốc Long An Thạnh Hóa Tân Đông

Công ty
TNHH
Thực phẩm
quốc tế
Giavico, Ấp
3

  Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1524 Xing ShaoQing 1964 Nam Trung Quốc G55411290 25/10/2020 Trung Quốc Long An Thạnh Hóa Tân Đông

Công ty
TNHH
Thực phẩm
quốc tế
Giavico, Ấp
4

25/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1525 Li Yong Yuan 1970 Nam Trung Quốc EB4938915 25/10/2020 Trung Quốc Long An Thạnh Hóa Tân Đông

Công ty
TNHH
Thực phẩm
quốc tế
Giavico, Ấp
5

25/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1526 Liu ZhiYuan 1978 Nam Trung Quốc E89414240 25/10/2020 Trung Quốc Long An Thạnh Hóa Tân Đông

Công ty
TNHH
Thực phẩm
quốc tế
Giavico, Ấp
6

25/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1527 Khoo Hong Cheng Cedric 1959 Nam Singapore K1215579P 25/10/2020 Singapore Long An Cần Đước Long Cang

Công ty Cổ
Phần Thực
Phẩm An
Long,CCN
Long Định-
Long Cang

25/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1528 Zhang Xian Bao 1978 Nam Trung Quốc E99358379 25/10/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giày
Toàn cầu
Elite , KP 9

25/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức
1529 Yi Fa Quan 1976 Nam Trung Quốc EJ1647421 25/10/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn 25/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1530 Deng Ke 1984 Nam Trung Quốc EH7710669 25/10/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánh

Cty TNHH
Nguyên
khôi Toàn
Lộc ,KCN
Nhựt Chánh

25/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1531 Liu Hui Yue 1989 Nam Trung Quốc E98512656 25/10/2020 Trung Quốc Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh
Bắc

Công ty
TNHH Kim
loại Ta Jow,
KCN Xuyên

Á

25/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1532 Goh Peng Soon 1960 Nam Malaysia A54586692 25/10/2020 Malaysia Long An Đức Hòa Đức Hòa
Thượng

Công ty
TNHH
Chutex

Internationa
l, Ấp Nhơn
Hòa 1

25/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1533 Tao Lung Jun 1968 Nam Trung Quốc  EG9114386 27/10/2020 Trung Quốc  Long An Cần Giuộc Long HậuTNHH  Avery Dennison RIS,KCN Long Hậu27/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức
1534 Leung Yuen Man 1951 Nữ Trung Quốc KJ0308290 27/10/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn TNHH

King Loy
Enterprise,
KCN Tân
Kim MR

27/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức
1535 Szeto Kit Pierre 1952 Nam Trung Quốc KJ0310805 27/10/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn 27/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức
1536 Leung Lai Shun 1988 Nam Anh 555909866 27/10/2020 Anh Long An Cần Giuộc Thị Trấn 27/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên  gia Bến Lức

1537 Nguyễn Văn Lắm 1960 Nam Việt Nam Không 0564480829 28/10/2020 Pussat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 - Cụm
B 28/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (đường
sông Đồng
Tháp)

Vĩnh Hưng

1538 Nguyễn Văn Út 2007 Nam Việt Nam Không Không 28/10/2020 Pussat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 - Cụm
B 28/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (đường
sông Đồng
Tháp)

Vĩnh Hưng

1539 Trần Thị Bé 1962 Nữ Việt Nam Không Không 28/10/2020 Pussat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 - Cụm
B 28/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (đường
sông Đồng
Tháp)

Vĩnh Hưng

1540 Nguyễn Thị Dễ 1982 Nữ Việt Nam Không Không 28/10/2020 Pussat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 - Cụm
B 28/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (đường
sông Đồng
Tháp)

Vĩnh Hưng

1541 Nguyễn Văn Tý  2002 Nam  Việt Nam Không Không 28/10/2020 Pussat Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 - Cụm
B 28/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép  (đường
sông Đồng
Tháp)

Vĩnh Hưng

1542 Nguyễn Trường Giang 1980 Nam Việt Nam Không 0989004898 28/10/2020 Svay riêng Campuchia Sóc Trăng Tp.Sóc
Trăng Phường 3

Số 19 - Khu
Dân cư Lê
Duẩn

28/10/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

1543 Ohta Takahiro  1973 Nam Nhật Bản TK6696608 29/10/2020 Nhật Bản Long An Cần Giuộc Long HậuCông ty TNHH  Stolz Inc,KCN Long Hậu MR29/10/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức
1544 KORYAGIN ALEXANDER  1986 Nam Nga 754179423 31/10/2020 Nga Long An Cần Giuộc Thị TrấnCông ty TNHH Kurts Ersa Việt Nam,KP Tân Phước31/10/2020 Tập trung KS Happy 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1545 LEE YUNHO 1983 Nam Hàn Quốc M37127609 31/10/2020 Hàn Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH
Kanaan Sài
Gòn, Ấp
Bình Tiền 2

31/10/2020 Tập trung KS Happy 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1546 Lee Chu Lai 1984 Nữ Trung Quốc K02238300 01/11/2020 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Định Công ty TNHH Okia Optical, KCN Thuận Đạo01/11/2020 Tập trung KS Happy 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1547 Tan Zejia 1974 Nam Trung Quốc 1 01/11/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH
Thuỷ sản
Lợi Dương,
KCN Tân
Đô

01/11/2020 Tập trung KS Happy 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1548 Phan Văn Đức 1992 Nam Việt Nam Không Không 02/11/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Lâm Đồng Bảo Lâm Lộc An Thôn 1 02/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép - ĐMLM
Bình Hiệp

Vĩnh Hưng

1549 Phạm Văn Dương 1997 Nam Việt Nam C8579147 0325273027 30/10/2020 Malaysia Malaysia Tỉnh Hải
Dương

Huyện Tứ
Kỳ

Xã An
Thanh

Đội 1 An
Lao 03/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1550 Lê Công Hậu 1997 Nam Việt Nam C5864804 0354670570 30/10/2020 Malaysia Malaysia Tỉnh Ninh
Thuận

Huyện Ninh
Sơn

Xã Nhơn
Sơn

Thôn Lương
Cang 2 03/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1551 Nguyễn Duy Thạnh 1998 Nam Việt Nam C5773497 0968029055 02/11/2020 Philippines Philippines Tỉnh Hải
Dương

Huyện
Thanh Hà

Xã Liên
Mạc

Thôn Mại
Thủ 03/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1552 Lê Quang Phương Bình 1994 Nam Việt Nam C2649582 0364973843 02/11/2020 Philippines Philippines Tỉnh Quảng
Nam

Huyện Đại
Lộc Xã Đại Hòa

Thôn
Thượng
Phước

03/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1553 Đào Ngọc Thắng

1966

Nam Việt Nam C1449461 0363032549 02/11/2020 Philippines Philippines Tỉnh Nghệ
An

Huyện
Huỳnh Lưu Xã Sơn Hải Xóm 2 03/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1554 Trần Văn Thành

1986

Nam Việt Nam B9726220 0944495883 02/11/2020 Philippines Philippines Tỉnh Nam
Định

Huyện Trực
Ninh

Xã Việt
Hùng

Xóm Nam
Cựu 1 03/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1555 Nguyễn Phước Na 1963 Nam Việt Nam Không Không 03/11/2020 PhnômPênh Campuchia Thành phố
HCM

Huyện Củ
Chi

Xã Tân
Thông Hội

Ấp Tân
Tiến 03/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NCĐQĐ-
CK.Bình Hiệp Vĩnh Hưng

1556 Reuer Markus 1983 Nam Đức C8NFWW75
3

05/11/2020 Đức Long An Cần Giuộc Thị Trấn Công ty TNHH Kurtz Ersa Việt Nam, KCN Tân Kim05/11/2020 tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1557 Nguyễn Sỹ Mẫu 1985 Nam Việt Nam C8360605 0989418789 03/11/2020 INDONESIA INDONESIA Thanh Hóa Sầm Sơn Quảng Cư Trung
Chính 06/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

1558 Trương Văn Quân 1964 Nam Việt Nam C6575551 0975771999 03/11/2020 INDONESIA INDONESIA Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Phụ Bắc Sơn 06/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

1559 Đặng Quang Lâm 1964 Nam Việt Nam B7847326 0988866822 03/11/2020 INDONESIA INDONESIA Hà Tĩnh Hồng Lĩnh Đức Thuận Thuận Ninh 06/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

1560 Nguyễn Bá Thảo 1982 Nam Việt Nam C8861097 0974765199 03/11/2020 INDONESIA INDONESIA Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng
Đông Thôn 11 06/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

1561 Huỳnh Triệu Khánh 1994 Nam Việt Nam C3344678 0785722272 05/11/2020 INDONESIA INDONESIA Bà Rịa
Vũng Tàu Long Điền Long Hải Hải Phong 1 07/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

1562 Ou Guanchao 1964 Nam Trung Quốc EA5007340 08/11/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn Công ty TNHH chế biến XNK Hồng lâm, KCN Tân Kim08/11/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1563 Xu Lang 1981 Nam Trung Quốc EH8322894 08/11/2020 12 Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH
Kaka Pack
Việt Nam,
KCN Tân
Đô

08/11/2020 Tập trung

KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1564 Lu Jingxiu 1972 Nam Trung Quốc E30974537 08/11/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh
Bắc

Công ty
TNHH
Long Vĩ
Việt Nam,
KCN Xuyên
Á

08/11/2020 Tập trung

KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1565 Zhang Lyuliu 1989 Nữ Trung Quốc E74968087 08/11/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn Công ty TNHH Avery Dennison RIS, KCN Long Hậu08/11/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1566 Kao Chih Hao 1984 Nam Trung Quốc(ĐL) 352290287 08/11/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Hựu Thạnh

Công ty cổ
phần Cosmo
Việt Nam,
KCN Tân
Đức

08/11/2020 Tập trung

KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1567 Shang Hailong 1982 Nam Trung Quốc E11967146 08/11/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ Công ty
TNHH quốc
tế Lợi Bảo,
KCN Hải
Sơn

08/11/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức
1568 Zhang Xinghui 1988 Nam Trung Quốc E11056059 08/11/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ 08/11/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1569 Lim Kuan Yeow 1978 Nam Malaysia A38318552 08/11/2020 Malaysia Long An Bến Lức Thị Trấn

Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh,
KCN Thuận
Đạo, KP 8

08/11/2020 Tập trung

KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1570 Valentin Tran 1981 Nam Pháp 15FV31029 08/11/2020 Pháp Tiền Giang TP Mỹ Tho Trung An

Công ty
TNHH trái
cây Hùng
Phát, KCN
Mỹ Tho

08/11/2020 Tập trung

KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

1571 Nguyễn Thị Hòa 1984 Nữ Việt Nam Không Không 11/11/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền

A Tà Nu 11/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 25,11

1572 Thái Thị Hồng Hương 2005 Nữ Việt Nam Không Không 11/11/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền

A Tà Nu 11/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 25,11



1573 Thái Hoàng Long 2016 Nam Việt Nam Không Không 11/11/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền

A Tà Nu 11/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 25,11

1574 Bùi Văn Hóa 1962 Nam Việt Nam Không 0766809182 11/11/2020 Bungsanang Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Rượng Lưới 15/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 25.11

1575 Bùi Văn Lý 1993 Nam Việt Nam Không 0766809182 11/11/2020 Bungsanang Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Rượng Lưới 15/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 25.11

1576 Phan Thị Mun 1966 Nữ Việt Nam Không 0766809182 11/11/2020 Bungsanang Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Rượng Lưới 15/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 25.11

1577 Bùi Văn Dì 1998 Nam Việt Nam Không 0766809182 11/11/2020 Bungsanang Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Rượng Lưới 15/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 25.11

1578 Phan Thị Diễm 1998 Nữ Việt Nam Không 0766809182 11/11/2020 Bungsanang Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Rượng Lưới 15/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 25.11

1579 Bùi Văn Tin 2016 Nam Việt Nam Không 0766809182 11/11/2020 Bungsanang Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Rượng Lưới 15/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 25.11

1580 Bùi Văn Bin 2018 Nam Việt Nam Không 0766809182 11/11/2020 Bungsanang Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Rượng Lưới 15/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 25.11

1581 Yu Wing La DoDo 1966 Nữ Trung Quốc KJ0277444 10/11/2020 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ
Công ty
TNHH
Sheng
Liang, KCN
Hải Sơn

10/11/2020 Tập trung
KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức
L1:

13/11/2020
L2:

23/11/2020

42B

1582 Kwok Ka Lok 1967 Nam Trung Quốc KJ0723450 10/11/2020 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ
Công ty
TNHH
Sheng
Liang, KCN
Hải Sơn

10/11/2020 Tập trung
KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức
L1:

13/11/2020
L2:

23/11/2020

42A

1583 Chan Keung Sang 1954 Nam Anh 521466433 10/11/2020 Anh Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ
Công ty
TNHH
Sheng
Liang, KCN
Hải Sơn

10/11/2020 Tập trung
KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức
L1:

13/11/2020
L2:

23/11/2020

45C

1584 Wong Chor Kum 1964 Nữ Anh 520723104 10/11/2020 Anh Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ
Công ty
TNHH
Sheng
Liang, KCN
Hải Sơn

10/11/2020 Tập trung
KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức
L1:

13/11/2020
L2:

23/11/2020

45B

1585 Huang Yao Hung 1989 Nam Trung
Quốc(ĐL) 308297676 10/11/2020 Trung Quốc Tiền Giang Châu Thành Tân Hương

Công ty
TNHH Dụ
Đức, KCN
Tân Hương

10/11/2020 Tập trung
KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức
L1:

13/11/2020
L2:

23/11/2020

53F

1586 Chen Yi Ting 1992 Nữ Trung
Quốc(ĐL) 306544689 10/11/2020 Trung Quốc Tiền Giang Châu Thành Tân Hương

Công ty
TNHH Dụ
Đức, KCN
Tân Hương

10/11/2020 Tập trung
KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức
L1:

13/11/2020
L2:

23/11/2020

53C

1587 Chang Huang Chi 1982 Nam Trung
Quốc(ĐL) 350227025 10/11/2020 Trung Quốc Tiền Giang Châu Thành Tân Hương

Công ty
TNHH Dụ
Đức, KCN
Tân Hương

10/11/2020 Tập trung
KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức
L1:

13/11/2020
L2:

23/11/2020

53B

1588 Chen Kuei Hsing 1960 Nữ Trung
Quốc(ĐL) 303858667 10/11/2020 Trung Quốc Tiền Giang Châu Thành Tân Hương

Công ty
TNHH Dụ
Đức, KCN
Tân Hương

10/11/2020 Tập trung
KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức
L1:

13/11/2020
L2:

23/11/2020

53A

1589 Wang Yu Yung 1988 Nữ Trung
Quốc(ĐL) 306084176 10/11/2020 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa

Đông

Công ty
TNHH
Giầy Dah
Chen, KCN
Đức Hòa 1

10/11/2020 Tập trung

KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức

L1:
13/11/2020

L2:
23/11/2020

65A

1590 Lin Chung Hung 1973 Nam Trung
Quốc(ĐL) 303716434 10/11/2020 Trung Quốc Long An Thủ Thừa Nhị Thành

Công ty
TNHH
Active
Creation ,
KCN Hòa
Bình

10/11/2020 Tập trung

KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức

L1:
13/11/2020

L2:
23/11/2020

46K

1591 Hung Tzu Hsien 1989 Nam Trung
Quốc(ĐL) 313310869 10/11/2020 Trung Quốc Long An Thủ Thừa Nhị Thành

Công ty
TNHH
Active
Creation ,
KCN Hòa
Bình

10/11/2020 Tập trung

KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức

L1:
13/11/2020

L2:
23/11/2020

46H

1592 Lin Yu Kai 1986 Nam Trung
Quốc(ĐL) 309944799 10/11/2020 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa

Đông

Công ty
TNHH Tai
Shan, KCN
Đức Hòa 1

10/11/2020 Tập trung
KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức
L1:

13/11/2020
L2:

23/11/2020

53H

1593 Yeh Pei Yi 1988 Nữ Trung
Quốc(ĐL) 351994255 10/11/2020 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ

Công ty
Limao
Novatex,
KCN Tân
Đức

10/11/2020 Tập trung
KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia  Bến Lức
L1:

13/11/2020
L2:

23/11/2020

46G

1594 Lin Jia Yi (Phiên dịch) 1979 Nữ Trung
Quốc(ĐL) 35282478 11/11/2020 Trung Quốc Long An TP Tân An Hướng Thọ

Phú

Công ty
TNHH
Dương Duy
Phát

11/11/2020 Tập trung
KS Happy 2

15 Bình thường Phiên dịch  Bến Lức
L1:

13/11/2020
L2:

23/11/2020

1595 ANTO MELKYAS 1990 Nam INDIAN R8943988 0903621661 04/11/2020 INDONESI
A

INDONESI
A

Thành Phố
Hồ Chí
Minh

Quận 7 Phú Mỹ 172A Phạm
Hữu Lầu 13/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức Vĩnh  Hưng 27.11 147

1596 SHYJO JOY 1996 Nam INDIAN M7276378 0903621661 04/11/2020 INDONESI
A

INDONESI
A

Thành Phố
Hồ Chí
Minh

Quận 7 Phú Mỹ 172A Phạm
Hữu Lầu 13/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức Vĩnh  Hưng 27.11 148

1597 KRISHNA MANGELA 1997 Nam INDIAN P7405904 0903621661 04/11/2020 INDONESI
A

INDONESI
A

Thành Phố
Hồ Chí
Minh

Quận 7 Phú Mỹ 172A Phạm
Hữu Lầu 13/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức Vĩnh  Hưng 27.11 149

1598 Lê Văn Vị 1993 Nam Việt Nam C6964877 039045272 10/11/2020 INDONESI
A

INDONESI
A Hả Tỉnh Can Lộc Thuần

Thiện
Xóm Thuần
Châu 2 13/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức Vĩnh  Hưng 27.11 150

1599 Đặng Phúc Lộc 1986 Nam Việt Nam C7873314 0379084723 10/11/2020 INDONESI
A

INDONESI
A Nghệ An Yên Thành Hậu Thành Xóm Yên

Phúc 13/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức Vĩnh  Hưng 27.11 151

1600 Trần Trương Nam 1978 Nam Việt Nam B8973144 0374943063 10/11/2020 INDONESI
A

INDONESI
A Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh

Ngọc Xóm 7 13/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức Vĩnh  Hưng 27.11 152

1601 Vũ Thế Trương 1986 Nam Việt Nam C9062228 0976217460 12/11/2020 INDONESI
A

INDONESI
A Thanh Hóa Hà Trung Hà Dương Không 13/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức Vĩnh  Hưng 27.11 153

1602 Nguyễn Văn Lên 1983 Nam Việt Nam Không Không 12/11/2020 Svây Riêng Campuchia Cần Thơ Thới Lai Trường
Xuân

Ấp Thới
Thanh 13/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC.ĐQĐ - CK Mỹ Quý Tây - Đức HuệVĩnh  Hưng 27.11 154

1603 Lê Văn Đoàn 1980 Nam Việt Nam Không 0783555710 13/11/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh

Hưng
Gò Châu
Mai 14/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh  Hưng 28.11 155

1604 Võ Thị Nghêu 1983 Nữ Việt Nam Không 0783555710 13/11/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh

Hưng
Gò Châu
Mai 14/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh  Hưng 28.11 156

1605 Lê Thị Hồng Đào 2009 Nữ Việt Nam Không Không 13/11/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh

Hưng
Gò Châu
Mai 14/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh  Hưng 28.11 157

1606 Nguyễn Thị Bích 1978 Nữ Việt Nam Không Không 14/11/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh

Hưng Cả Trốt 15/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh  Hưng 28.11 158

1607 ERNG SOW NGOH 1972 Nữ Malaysia A54664378 12/11/2020 Malaysia Long An Đức Hòa Đức Hòa
Thượng

Công ty
TNHH
Chutex
Internationa
l, Ấp Nhơn
Hòa 1

12/11/2020 Tập trung

KS Happy 2

15 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L1:
13/11/2020

L2:
24./11/2020

43H

1608 Benalcazar Gomez
 Washington Patricio 1959 Nam Mỹ 505060794 12/11/2020 Mỹ Long An Cầm Giuộc Long Hậu Công ty TNHH  Avery Dennison RIS, KCN Long Hậu13/11/2020 Tập trung KS Happy 2 15 Đang theo

dõi Chuyên gia Bến Lức Chuyên gia 10C

1609 Nguyễn Thị Lan Hương 23/12/1980 Nữ Việt Nam C5296479 0912545727 16/11/2020 Mailaysia Phú Thọ Đoan Hùng Hùng Quan Thôn Đông
Tiệm 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường VN674 - 32C Thạnh Hóa Âm tính
27.11

1610 Lê Thị Mỹ Tiên 1/2/1988 Nữ Việt Nam C8901874 0974953584 16/11/2020 Mailaysia Vĩnh Long TP Vĩnh
Long Tân Hội

138A,
Khóm 2, Ấp
Mỹ Thuận

16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 11K Thạnh Hóa Âm tính

1611 Đồng Thị Thoa 19/10/2000 Nữ Việt Nam C5814181 0385542467 16/11/2020 Mailaysia Nam Định Nghĩa Hưng Nghĩa Sơn Đội 4 Lý
Nhân 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 34K Thạnh Hóa Âm tính

1612 Nguyễn Thị Ngọc Hân 20/1/1985 Nữ Việt Nam C4122452 0935469664 16/11/2020 Mailaysia Đồng Tháp TP Sa Đéc An Hòa Tân Bình 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 14F Thạnh Hóa Âm tính

1613 Hà Thị Mỹ Liên 1/1/1965 Nữ Việt Nam N2113335 0964141335 16/11/2020 Mailaysia Cà Mau Năm Căn Thị trấn
Năm Căn Hàng Vịnh 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 36A Thạnh Hóa Âm tính

1614 Lê Thị Phượng 1991 Nữ Việt Nam C8725957 0969075690 16/11/2020 Mailaysia Hậu Giang Phụng Hiệp Tân Phước
Hưng Tân Thành 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 24C Thạnh Hóa Âm tính

1615 Mai Thị Kiều Duyên 2/1/1976 Nữ Việt Nam C6134134 0914007131 16/11/2020 Mailaysia Hà Tĩnh Đức Thọ Tùng Ảnh Làng Đông
Thái 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 6A Thạnh Hóa Âm tính

1616 Phạm Thị Vân Giang 13/5/2000 Nữ Việt Nam C2333423 0938996865 16/11/2020 Mailaysia Hồ Chí
Minh Bình Tân Bình Trị

Đông A
815/4/7/21
Hương Lộ 2 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 14C Thạnh Hóa Âm tính

1617 Võ Thanh Tâm 2/2/1981 Nữ Việt Nam C8748809 0907310199 16/11/2020 Mailaysia Cần Thơ Q. Cái Răng P. Thường
Thạnh Số 199 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 17C Thạnh Hóa Âm tính

1618 Hồ Thị Kim Hiếu 16/6/1991 Nữ Việt Nam B6578094 0934499632 16/11/2020 Mailaysia Hồ Chí
Minh Quận 7 P. Tân

Kiễng KP 1 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 28E Thạnh Hóa Âm tính

1619 Nguyễn Nguyên Khang 28/7/2015 Nam Việt Nam C3133084 0934499632 16/11/2020 Mailaysia Hồ Chí
Minh Quận 7 P. Tân

Kiễng KP 1 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 28F Thạnh Hóa Âm tính

1620 Đặng Thị Rạnh 11/1/1957 Nữ Việt Nam C6617203 0913739206 16/11/2020 Mailaysia Tây Ninh Gò Dầu Thạnh Đức Bến Mươn 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 33A Thạnh Hóa Âm tính

1621 Lê Thị Tím 19/6/1986 Nữ Việt Nam C0015051 0943432679 16/11/2020 Mailaysia Bến Tre Mỏ Cày Bắc Nhuận Phú
Tân Giồng Chùa 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 16E Thạnh Hóa Âm tính

1622 Lê Thị Bích Loan 15/2/1980 Nữ Việt Nam C8951179 0774822837 16/11/2020 Mailaysia Cần Thơ Q. Ninh
Kiều P. Hưng Lợi Khu vực 6 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 12K Thạnh Hóa Âm tính

1623 Nguyễn Út Bảy 1/1/1984 Nữ Việt Nam N1849188 0369738326 16/11/2020 Mailaysia Hậu Giang Phụng Hiệp Hiệp Hưng Mỹ Chánh
A 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 27G Thạnh Hóa Âm tính

1624 Huỳnh Thị Trinh 20/5/1981 Nữ Việt Nam C3252913 0296388543
4 16/11/2020 Mailaysia An Giang Chợ Mới TT Mỹ

Luông Thị II 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 32D Thạnh Hóa Âm tính

1625 Nguyễn Huỳnh Hải Trâm 14/11/2007 Nữ Việt Nam C8105922 0933498784 16/11/2020 Mailaysia Hồ Chí
Minh Củ Chi Phú Hòa

Đông Ấp Chợ 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 38H Thạnh Hóa Âm tính

1626 Huỳnh Hồ Thy Thy 13/10/1985 Nữ Việt Nam B9020673 0933498784 16/11/2020 Mailaysia Hồ Chí
Minh Củ Chi Phú Hòa

Đông Ấp Chợ 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 40E Thạnh Hóa Âm tính

1627 Nguyễn Hữu Thịnh 24/1/1986 Nam Việt Nam N2048171 0972921503 16/11/2020 Mailaysia Hải Dương Kim Thành Ngũ Phúc Quảng Đạt 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 37E Thạnh Hóa Âm tính

1628 Nguyễn Văn Anh 20/8/1995 Nam Việt Nam C7262377 0979041732 16/11/2020 Mailaysia Phú Thọ Phú Ninh Phú Mỹ Khu 4 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 33E Thạnh Hóa Âm tính



1629 Hoàng Văn Trọng 23/7/1989 Nam Việt Nam N1715798 0963151308 16/11/2020 Mailaysia Ninh Bình  Yên Khánh Khánh Mậu Xóm 9 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 35C Thạnh Hóa Âm tính

1630 Phạm Việt Hùng 15/12/1994 Nam Việt Nam C7798356 0396756876 16/11/2020 Mailaysia Hà Nội Q. Tây Hồ P. Bưởi
20B Ngõ
29, Phố
Võng Thị

16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 40H Thạnh Hóa Âm tính

1631 Lý Hân Hào 24/9/1997 Nam Việt Nam B7918521 0909376349 16/11/2020 Mailaysia Hồ Chí
Minh Quận 10 Phường 8 212 Nhật

Tảo 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 14A Thạnh Hóa Âm tính

1632 Bùi Văn Hưỡng 1971 Nam Việt Nam C9026796 0943339626 16/11/2020 Mailaysia An Giang Tịnh Biên Thị trấn
Tịnh Biên

Khóm Xuân
Hòa 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 32A Thạnh Hóa Âm tính

1633 Trần Văn Nam 4/4/1994 Nam Việt Nam C2286310 0363600744 16/11/2020 Mailaysia Thanh Hóa Sầm Sơn Quảng Tiến Chấn Hưng 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 32H Thạnh Hóa Âm tính

1634 Ngô Khắc Phi 17/10/1995 Nam Việt Nam B6796261 0377107049 16/11/2020 Mailaysia Nghệ An Anh Sơn Hoa Sơn Xóm 4 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 31K Thạnh Hóa Âm tính

1635 Hoàng Trần Thu 7/7/1977 Nam Việt Nam C8788302 0948052334 16/11/2020 Mailaysia Nghệ An Đô Lương Đặng Sơn Xóm 2 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 27D Thạnh Hóa Âm tính

1636 Đặng Đức Bình 22/3/1998 Nam Việt Nam C8740533 0329388224 16/11/2020 Mailaysia Đăk Nông Đăk Mil Thuận An Thôn Thuận
Bắc 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 40B Thạnh Hóa Âm tính

1637 Nguyễn Chí Tín 10/9/1991 Nam Việt Nam B7936367 0946888345 16/11/2020 Mailaysia Đồng Tháp Thanh Bình Tân Huề Tân Phong 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 32G Thạnh Hóa Âm tính

1638 Bùi Xuân Thượng 5/3/1983 Nam Việt Nam B5719624 0227351300 16/11/2020 Mailaysia Thái Bình Kiến Xương Bình Minh
Thôn
Phương
Ngải

16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 37G Thạnh Hóa Âm tính

1639 Võ Văn Thống 1/1/1975 Nam Việt Nam C8740621 0706977152 16/11/2020 Mailaysia Đồng Tháp Châu Thành An Khánh An Hòa 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 34C Thạnh Hóa Âm tính

1640 Phạm Phúc Tất 6/6/1989 Nam Việt Nam N1988292 0368539728 16/11/2020 Mailaysia Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh
Hưng Xóm 10 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 33C Thạnh Hóa Âm tính

1641 Võ Lý Huỳnh 18/11/1990 Nam Việt Nam C3378151 0348466661 16/11/2020 Mailaysia Nghệ An TP Vinh P. Quang
Trung Khối 1 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 32F Thạnh Hóa Âm tính

1642 Võ Đức Quân 20/10/1999 Nam Việt Nam C8889858 0394037267 16/11/2020 Mailaysia Quảng Bình Quảng Ninh An Ninh Hoàng Vinh 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 10E Thạnh Hóa Âm tính

1643 Nguyễn Huy Hùng 26/2/1990 Nam Việt Nam N1835213 0765388698 16/11/2020 Mailaysia Hồ Chí
Minh Quận 2 Bình Trưng

Tây

Đường
Nguyễn
Duy Trinh

16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 36C Thạnh Hóa Âm tính

1644 Phạm Văn Cần 20/10/1974 Nam Việt Nam C8850048 0961278192 16/11/2020 Mailaysia Quảng Bình Quảng Ninh Võ Ninh Thôn Trúc
Ly 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 4D Thạnh Hóa Âm tính

1645 Nguyễn Văn Công 7/5/1970 Nam Việt Nam C8878565 0385502129 16/11/2020 Mailaysia Nghệ An Hưng
Nguyên

Hưng Yên
Bắc Xóm 4 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 3K Thạnh Hóa Âm tính

1646 Nguyễn Thanh Ngoan 10/5/1963 Nam Việt Nam B8325019 0942670652 16/11/2020 Mailaysia Bạc Liêu Vĩnh Lợi Long Thạnh Phước
Thạnh 2 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 22E Thạnh Hóa Âm tính

1647 Nguyễn Trọng Tiền 1/1/1969 Nam Việt Nam B9135401 0925087864 16/11/2020 Mailaysia Tây Ninh Hòa Thành Trường
Đông Trường Đức 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 29G Thạnh Hóa Âm tính

1648 Đặng Thị Mai Thi 2/5/1996 Nữ Việt Nam C4420096 0377112497 16/11/2020 Mailaysia Phú Yên Sông Hinh Thị trấn Hai
Riêng KP 6 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 27H Thạnh Hóa Âm tính

1649 Nguyễn Kim Trúc 18/1/1999 Nữ Việt Nam C8747570 0348414566 16/11/2020 Mailaysia Đồng Nai Long Thành An Phước Ấp 5 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 35E Thạnh Hóa Âm tính

1650 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 23/5/2000 Nữ Việt Nam C8902148 0868202514 16/11/2020 Mailaysia Đồng Tháp TP Cao
Lãnh Mỹ Tho Ấp 2 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 24B Thạnh Hóa Âm tính

1651 Lưu Anh Thư 1/10/1981 Nữ Việt Nam C1302987 0385800917 16/11/2020 Mailaysia Bình Dương Dầu Tiếng Minh Hòa Hòa Cường 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 16G Thạnh Hóa Âm tính

1652 Trịnh Thị Thùy Trang 21/11/1992 Nữ Việt Nam C3786071 0988073262 16/11/2020 Mailaysia Đà Nẵng Liên Chiểu Hòa Minh Phước Lý 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 30H Thạnh Hóa Âm tính

1653 Trần Thị Thành 23/6/1999 Nữ Việt Nam C8131860 0363811651 16/11/2020 Mailaysia Hải Dương Kinh Môn Thăng Long Xóm 1 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 41A Thạnh Hóa Âm tính

1654 Cao Hương Lan 27/10/1998 Nữ Việt Nam C8084659 0985184893 16/11/2020 Mailaysia Hà Nội Sóc Sơn Minh Trí Thái Lai 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 43F Thạnh Hóa Âm tính

1655 Đào Thị Hậu 22/9/1998 Nữ Việt Nam C8082622 0946070078 16/11/2020 Mailaysia Ninh Bình Yên Mô Mai Sơn Xóm 7 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 42A Thạnh Hóa Âm tính

1656 Triệu Thục Hiền 25/1/1970 Nữ Việt Nam C2823288 0906669193 16/11/2020 Mailaysia Hồ Chí
Minh Phường 16 Quận 8 Bến Phú

Định 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 24F Thạnh Hóa Âm tính

1657 Nguyễn Thị Cát 10/3/1969 Nữ Việt Nam C5053997 0393463026 16/11/2020 Mailaysia Quảng Ngãi Tư Nghĩa Nghĩa An Thôn Phổ
Trường 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường K27 Thạnh Hóa Âm tính

1658 Lê Văn Xanh 16/8/1972 Nam Việt Nam N1989363 0393056593 16/11/2020 Mailaysia Hà Tĩnh Thị xã Hồng
Lĩnh

Phường
Trung
Lương

Khối 1 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 27F Thạnh Hóa Âm tính

1659 Nguyễn Đức Cảnh 1981 Nam Việt Nam C8679147 0777299123 16/11/2020 Mailaysia Thanh Hóa Nông Cống Trường
Giang Yên Tuấn 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 29B Thạnh Hóa Âm tính

1660 Nguyễn Gia Toàn Phú Nghĩa 13/11/2005 Nam Việt Nam C4046513 0914410115 16/11/2020 Mailaysia Đăk Lăk TP Buôn ma
Thuột Thống Nhất Lý Thường

Kiệt 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 11G Thạnh Hóa Âm tính

1661 Nguyễn Ngọc Thiện 21/6/1993 Nam Việt Nam C2070846 0707515617 16/11/2020 Mailaysia Cà Mau Năm Căn Hàng Vịnh Ấp 1 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 33D Thạnh Hóa Âm tính

1662 Nguyễn Vinh 1973 Nam Việt Nam C7846701 0967063651 16/11/2020 Mailaysia Quảng Bình Quảng Ninh Võ Ninh Thôn Trúc
Ly 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 4A Thạnh Hóa Âm tính

1663 Nguyễn Thị Nhung 24/5/1998 Nữ Việt Nam C1333487 0364112167 16/11/2020 Mailaysia Quảng Trị Triệu Phong Triệu An Thôn Phú
Hội 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 35A Thạnh Hóa Âm tính

1664 Lê Thị Gái 6/6/1966 Nữ Việt Nam C7451832 0374097484 16/11/2020 Mailaysia Bình Thuận Hàm Thuận
Nam Hàm Cường Phú Cường 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 16D Thạnh Hóa Âm tính

1665 Nguyễn Thị Hiệu 18/8/1974 Nữ Việt Nam N1544106 0963217354 16/11/2020 Mailaysia Nghệ An TP Vinh Nghi Đức Xuân Đức 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 36G Thạnh Hóa Âm tính

1666 Hồ Thị Ba 4/5/1953 Nữ Việt Nam C6001600 0949355404 16/11/2020 Mailaysia Cà Mau Năm Căn Đất Mới Kinh Nông
Riễng 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 26A Thạnh Hóa Âm tính

1667 Sa Ky Nah 8/3/1966 Nữ Việt Nam C0906358 0397989695 16/11/2020 Mailaysia An Giang An Phú Nhơn Hội Búng Lớn 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 19H Thạnh Hóa Âm tính

1668 Nguyễn Văn Tỉnh 30/10/1982 Nam Việt Nam C8831801 0388423008 16/11/2020 Mailaysia Thanh Hóa Nông Cống Trường
Giang Thôn 4 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 29A Thạnh Hóa Âm tính

1669 Phạm Văn Tâm 17/6/1991 Nam Việt Nam N1989558 0976419907 16/11/2020 Mailaysia Quảng Bình Bố Trạch Cử Nẩm Nguyên Sơn 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 37F Thạnh Hóa Âm tính

1670 Kim Ngọc Hà 6/10/1992 Nam Việt Nam C5898903 0329468676 16/11/2020 Mailaysia Hà Nội Chương Mỹ Thủy Xuân
Tiên Xuân Sen 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 15E Thạnh Hóa Âm tính

1671 Hoàng Văn Tài 18/8/1987 Nam Việt Nam B7693439 0985634147 16/11/2020 Mailaysia Nghệ An Hưng
Nguyên Hưng Xuân Xóm 4 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 38E Thạnh Hóa Âm tính

1672 Y Sa 11/12/1971 Nam Việt Nam B9396251 0908981217 16/11/2020 Mailaysia Hồ Chí
Minh Quận 8 Phường 2 Phạm Thế

Hiển 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 20H Thạnh Hóa Âm tính

1673 Nguyễn Phượng Ngân 9/2/1996 Nữ Việt Nam C4958769 0943173478 16/11/2020 Mailaysia Bạc Liêu Phước Long Vĩnh Thanh Vĩnh Hòa 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 12C Thạnh Hóa Âm tính

1674 Trương Thị Thùy Trang 5/2/1994 Nữ Việt Nam C0963451 0869250265 16/11/2020 Mailaysia Đồng Tháp Thanh Bình Tân Thạnh Trung 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 17C Thạnh Hóa Âm tính

1675 Lê Thị Quỳnh Trang 5/12/1999 Nữ Việt Nam C8042105 0975927201 16/11/2020 Mailaysia Thanh Hóa Quảng
Xương Quảng Long Long Đông

Thành 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 16K Thạnh Hóa Âm tính

1676 Nguyễn Thị Thắm 22/11/1982 Nữ Việt Nam C1781021 0977086347 16/11/2020 Mailaysia Nghệ An Đô Lương Thuận Sơn 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 5K Thạnh Hóa Âm tính

1677 Lê Thị Lộc 3/9/1997 Nữ Việt Nam C7105204 0967492850 16/11/2020 Mailaysia Bắc Ninh Quế Võ Phù Lương Yên Đinh 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 21H Thạnh Hóa Âm tính

1678 Trần Thị Ngọc Phượng 29/2/1992 Nữ Việt Nam C4690814 0938052794 16/11/2020 Mailaysia Hồ Chí
Minh Quận 12 Hiệp Thành KP 7 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 27C Thạnh Hóa Âm tính

1679 Đặng Xuân Thủy 28/1/1999 Nữ Việt Nam C8084642 0795500320 16/11/2020 Mailaysia Hà Nội Hoàng Mai Hoàng văn
Thụ Tổ 42 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 31B Thạnh Hóa Âm tính

1680 Nguyễn Ngọc Huyền 26/2/1999 Nữ Việt Nam C7278035 0982398688 16/11/2020 Mailaysia Hà Nội Long Biên Phúc Lợi Tổ 3 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 40F Thạnh Hóa Âm tính

1681 Nguyễn Thị Hằng 4/8/1999 Nữ Việt Nam C7326092 0981251492 16/11/2020 Mailaysia Hà Nội Chương Mỹ Đồng Lạc Yên Sơn 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 41F Thạnh Hóa Âm tính

1682 Nguyễn Thị Bích Ngọc 19/4/1999 Nữ Việt Nam C7326093 0981251492 16/11/2020 Mailaysia Hà Nội Chương Mỹ Đồng Lạc Yên Sơn 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 20E Thạnh Hóa Âm tính

1683 Vũ Yến Linh 21/7/1998 Nữ Việt Nam C0783136 0912572499 16/11/2020 Mailaysia Hà Nội Hoàng Mai Mai Động Nhà 25,
Ngõ 64 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 41G Thạnh Hóa Âm tính

1684 Đỗ Thị Minh Nguyệt 15/5/1999 Nữ Việt Nam C7321806 0343764745 16/11/2020 Mailaysia Hà Nội Nam Từ
Liêm P. Tây Mỗ

Số 5, ngách
159/15, ngõ

159
16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 42C Thạnh Hóa Âm tính

1685 Phạm Thị Xa 1970 Nữ Việt Nam C5601845 0377224991 16/11/2020 Mailaysia Đồng Tháp Hồng Ngự Long Khánh
A

Tống Hòa
Thuận 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 19B Thạnh Hóa Âm tính

1686 Trần Thị hạnh Vy 11/10/2001 Nữ Việt Nam C8919323 0563613533 16/11/2020 Mailaysia Ninh Bình Kim Sơn Văn Hải Hoành Hải 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 23D Thạnh Hóa Âm tính

1687 Nguyễn Thị Hoài 2/9/1982 Nữ Việt Nam B6800992 0367974837 16/11/2020 Mailaysia Nghệ An Tân Kỳ Nghĩa Hành Đông Du 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 39D Thạnh Hóa Âm tính

1688 Trần Ngọc Bảo Anh 6/4/1998 Nữ Việt Nam C5976142 0983361868 16/11/2020 Mailaysia Hà Nội Hoàng Mai P. Vĩnh
Hưng

17/15/442
Vĩnh Hưng 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 41C Thạnh Hóa Âm tính

1689 Nguyễn Ngọc Anh 31/10/1996 Nam Việt Nam C3980692 0947053028 16/11/2020 Mailaysia Thái Bình TP Thái
Bình Phú Xuân Phú lạc 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 31E Thạnh Hóa Âm tính

1690 Lương Thế Đạt 13/6/1997 Nam Việt Nam C1578622 0982653646 16/11/2020 Mailaysia Quảng Ninh TP Hạ Long P. Trần
Hưng Đạo

Tổ 2, Khu
1, Ngõ 2,
Giếng Đồn

16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 23B Thạnh Hóa Âm tính

1691 Nguyễn Đăng Ngọc 27/5/1998 Nam Việt Nam C7261430 0914760066 16/11/2020 Mailaysia Bắc Ninh TP Bắc
Ninh

P. Khắc
Niệm

Khu
Thượng 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 16H Thạnh Hóa Âm tính

1692 Trịnh Hoàng Thái Dương 8/7/1998 Nam Việt Nam C4774409 0912012673 16/11/2020 Mailaysia Hà Nội Q. Hoàng
Mai P. Giáp Bát Phố Kim

Đồng 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 29E Thạnh Hóa Âm tính

1693 Lương Văn Vĩnh 29/11/1991 Nam Việt Nam C8873650 0399471683 16/11/2020 Mailaysia Nghệ An Nghĩa Đàn Nghĩa Long Nam Khế 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 26C Thạnh Hóa Âm tính

1694 Hoàng Đức An 26/11/1998 Nam Việt Nam B9510307 0968261198 16/11/2020 Mailaysia Hà Nội Q. Hoàn
Kiếm P. Hàng Bài Phố Vọng

Đức 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 38D Thạnh Hóa Âm tính

1695 Nguyễn Văn Bình 4/1/1977 Nam Việt Nam B8171324 0387302976 16/11/2020 Mailaysia Hải Phòng Q. Hồng
Bàng

P. Phan Bội
Châu

216 Lý
Thường
Kiệt

16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 22D Thạnh Hóa Âm tính

1696 Lê Văn Hậu 16/1/1995 Nam Việt Nam C6669562 0979606177 16/11/2020 Mailaysia Hà Tĩnh TP Hà Tĩnh P. Thạch
Quý Tổ 8 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 22G Thạnh Hóa Âm tính



1697 Phạm Thế Duy 24/2/1996 Nam Việt Nam C1981761 0978345707 16/11/2020 Mailaysia Gia Lai TP Pleiku P. Phù
Đổng

Nguyễn
Viết Xuân 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 39B Thạnh Hóa Âm tính

1698 Lê Đình Hiếu 12/12/1992 Nam Việt Nam C8674203 0819921212 16/11/2020 Mailaysia Hà Tĩnh Nghi Xuân Xuân Phổ Xóm 6 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 38B Thạnh Hóa Âm tính

1699 Nguyễn văn Quang 8/12/1997 Nam Việt Nam C7107415 0375907554 16/11/2020 Mailaysia Nghệ An Thanh
Chương Đồng Văn Đội 1 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 22C Thạnh Hóa Âm tính

1700 Lê Xuân Mạnh 4/2/1987 Nam Việt Nam B8282514 0343895639 16/11/2020 Mailaysia Hà Nam Bình Lục An Lão Thôn Lan 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 30G Thạnh Hóa Âm tính

1701 lê Nhữ Linh 7/9/1996 Nam Việt Nam C7334385 0384045005 16/11/2020 Mailaysia Thanh Hóa Sầm Sơn Trường Sơn 42 Phan Bội
Châu 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 42F Thạnh Hóa Âm tính

1702 Lê Văn Ngọ 24/10/1990 Nam Việt Nam C8286576 0385054860 16/11/2020 Mailaysia Hưng Yên Văn Lâm Việt Hưng Sầm Khúc 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 42E Thạnh Hóa Âm tính

1703 Vũ Duy Sanh 7/11/1975 Nam Việt Nam C8891188 0984067617 16/11/2020 Mailaysia Nghệ An Diễn Châu Diễn Hoàng Đông Dai 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 27E Thạnh Hóa Âm tính

1704 Nguyễn Minh Thái 10/5/1983 Nam Việt Nam C2473730 0378604904 16/11/2020 Mailaysia Hà Tĩnh Thạch Hà Thạch Bàn Thôn Tân
Phong 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 36F Thạnh Hóa Âm tính

1705 Nguyễn Hùng Anh 20/7/1998 Nam Việt Nam C7586850 0988345854 16/11/2020 Mailaysia Hà Nội Hoàng Mai Lĩnh Nam Nam Dư 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 42H Thạnh Hóa Âm tính

1706 Nguyễn Văn Dũng 20/7/1977 Nam Việt Nam B5357527 0905548515 16/11/2020 Mailaysia Quảng Bình Bố Trạch Thanh
Trạch

Xóm 2, thôn
Tiên Phong 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 35F Thạnh Hóa Âm tính

1707 Phạm Thị Gái 1/10/1978 Nữ Việt Nam B6662582 0973519305 16/11/2020 Mailaysia Nghệ An Diễn Châu Minh Châu Xóm 3 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 38C Thạnh Hóa Âm tính

1708 Lê Thị Ánh 23/11/1993 Nữ Việt Nam C8733734 0978757683 16/11/2020 Mailaysia Đăk Nông Đăk Mil Đăk Săk Xuân Tình 3 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 27A Thạnh Hóa Âm tính

1709 Nguyễn Thị Đằng 15/8/1975 Nữ Việt Nam C3604396 0329084177 16/11/2020 Mailaysia An Giang Tịnh Biên An Phú Phú Hòa 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 39C Thạnh Hóa Âm tính

1710 Huỳnh Thị Thúy Vi 26/2/1982 Nữ Việt Nam B6140638 0977278459 16/11/2020 Mailaysia Bạc Liêu Vĩnh Lợi Thị trấn
Châu Hưng Ấp Nhà Thờ 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 21C Thạnh Hóa Âm tính

1711 Hoàng Thị Lan 5/9/1972 Nữ Việt Nam N1814948 0972958195 16/11/2020 Mailaysia Thái Bình Tiền Hải Đông Long Xóm 4 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 40C Thạnh Hóa Âm tính

1712 Lành Thị Thúy 15/8/1987 Nữ Việt Nam B8362508 0354535898 16/11/2020 Mailaysia Lạng Sơn Cao Lộc Tân Thành Sài Hồ 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 38A Thạnh Hóa Âm tính

1713 Hoàng Thị Thảo 1/3/1978 Nữ Việt Nam C3585992 0868225884 16/11/2020 Mailaysia Hà Nội Ba Vì Châu Sơn Xóm 4, Đội
4 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 37D Thạnh Hóa Âm tính

1714 Trần Thị Thủy Anh 1/2/1997 Nữ Việt Nam C7861636 0377913909 16/11/2020 Mailaysia Yên Bái Văn Chấn TTNT Liên Sơn Tổ 7B 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 42K Thạnh Hóa Âm tính

1715 Hồ Tố Trinh 18/8/1991 Nữ Việt Nam B9133934 0764400789 16/11/2020 Mailaysia Hồ Chí Minh Quận 8 Phường 12 104/2 Mặc Vân 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 25E Thạnh Hóa Âm tính

1716 Nguyễn Thị Toán 15/1/1989 Nữ Việt Nam C5139489 0934030829 16/11/2020 Mailaysia Hồ Chí Minh Quận 7 Phường Bình ThuậnNguyễn Thị Thập 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 41H Thạnh Hóa Âm tính

1717 Nguyễn Thị Thu Trang 27/4/2000 Nữ Việt Nam C6632585 0972550981 16/11/2020 Mailaysia Hà Nội Thường Tín Duyên TháiKhu tập thể Thủy lợi 416/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 24E Thạnh Hóa Âm tính

1718 Nguyễn Hải Yến 26/4/1975 Nữ Việt Nam C3957119 0943339626 16/11/2020 Mailaysia An Giang Tỉnh Biên Thị trấn Tỉnh Biên Xuân Hòa 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 32B Thạnh Hóa Âm tính

1719 Kim Thị Minh Ánh 2/7/1999 Nữ Việt Nam C8088722 0985660395 16/11/2020 Mailaysia Hà Nội Cầu Giấy Yên Hòa Số 4, Ngộ 253 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 23E Thạnh Hóa Âm tính

1720 Đỗ Thị Tuyết Mai 9/7/2001 Nữ Việt Nam C7858088 0961071175 16/11/2020 Mailaysia Hải Phòng Dương Kinh Hòa Nghĩa Tổ 4 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 17H Thạnh Hóa Âm tính

1721 Trịnh Thị Hạnh 8/8/1995 Nữ Việt Nam N1785219 0975296068 16/11/2020 Mailaysia Thái Bình TP Thái Bình Vũ Phúc Xóm 8 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 17G Thạnh Hóa Âm tính

1722 Phạm Thị Xuân 1/1/1991 Nữ Việt Nam C8850284 0358040770 16/11/2020 Mailaysia Đăk Nông Đak Mil Thuận An Thuận Sơn 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 42B Thạnh Hóa Âm tính

1723 Mai Thị Thu Thanh 12/5/1993 Nữ Việt Nam C8454720 0338670498 16/11/2020 Mailaysia Bà Rịa Vũng Tàu Xuyên Mộc Tân Lâm Tổ 4, Ấp Bầu Ngứa16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 40D Thạnh Hóa Âm tính

1724 Nguyễn Thị An 7/1/1997 Nữ Việt Nam C7865374 0363402437 16/11/2020 Mailaysia Thái Nguyên Phú Lương Động Đạt Cây Hồng 2 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 42G Thạnh Hóa Âm tính

1725 Trịnh Thị Ngọc Ánh 27/8/1998 Nữ Việt Nam C8185551 0352308333 16/11/2020 Mailaysia Nam Định Mỹ Lộc Mỹ Thuận Hàn Thông 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 41E Thạnh Hóa Âm tính

1726 Lưu Thị Phương Loan 26/6/1997 Nữ Việt Nam C0524175 0335338999 16/11/2020 Mailaysia Quảng Ninh TX Đông Triều P. Mạo KhêTổ 2, Khu Vĩnh Hải16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 32E Thạnh Hóa Âm tính

1727 Vũ Bích Phượng 16/11/1998 Nữ Việt Nam C7327268 0934538399 16/11/2020 Mailaysia Hà Nội Đống Đa Quốc Tử Giám 61 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 19E Thạnh Hóa Âm tính

1728 Thái Kim Nga 16/6/1977 Nữ Việt Nam C1450965 0907314313 16/11/2020 Mailaysia Hồ Chí Minh Quận 6 Phường 2 Phan Văn Khỏe 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 25D Thạnh Hóa Âm tính

1729 Đỗ Thị Trinh 25/9/1997 Nữ Việt Nam C8753135 0899348712 16/11/2020 Mailaysia Bà Rịa Vũng Tàu Long Điền Long ĐiềnKhu phố Long Bình16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 16A Thạnh Hóa Âm tính

1730 Nguyễn Thị Kim Quỳnh 19/1/1996 Nữ Việt Nam C8818900 0385966495 16/11/2020 Mailaysia Đồng Nai Vĩnh Cửu Vĩnh Tân Tổ 3, Ấp 4 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 16B Thạnh Hóa Âm tính

1731 Hà Thị Luyên 1/1/1978 Nữ Việt Nam C1988503 0392812167 16/11/2020 Mailaysia Bắc Giang lạng Giang Mỹ Thái Cầu Trong 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 27B Thạnh Hóa Âm tính

1732 Trần Thị Mỹ Dy 1/3/1997 Nữ Việt Nam C5836115 0786887708 16/11/2020 Mailaysia Cần Thơ Bình Thủy Long TuyềnKhu vực Bình Phó A16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 32K Thạnh Hóa Âm tính

1733 Đinh Thị May 16/1/1983 Nữ Việt Nam C5161660 037747083 16/11/2020 Mailaysia Yên Bái TX Nghĩa Lộ Sơn A Thôn Co Coi 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 23A Thạnh Hóa Âm tính

1734 Nguyễn Thị Hồng Nga 26/9/1956 Nữ Việt Nam C8556431 0385416739 16/11/2020 Mailaysia Cần Thơ Q. Ninh Kiều Khu vực 3 38/1 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 10D Thạnh Hóa Âm tính

1735 Nguyễn Thị Cẩm Nhường 25/1/1994 Nữ Việt Nam N1832932 0949477747 16/11/2020 Mailaysia An Giang Tân Châu P. Long Hưng 49/10 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 30K Thạnh Hóa Âm tính

1736 Nguyễn Thị Ngọc Minh 7/6/1995 Nữ Việt Nam C5841978 0933765337 16/11/2020 Mailaysia Đồng Tháp Tháp Mười Mỹ Hòa Ấp 4 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 38G Thạnh Hóa Âm tính

1737 Ngô Thảo Duyên 13/6/1998 Nữ Việt Nam C5124639 0706785856 16/11/2020 Mailaysia Hậu Giang Châu Thành A Trường Long A Trường Hưng 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 40G Thạnh Hóa Âm tính

1738 Nguyễn Thị Hồng Như 12/3/1987 Nữ Việt Nam N2113075 0977550626 16/11/2020 Mailaysia Vĩnh Long Bình Minh Thuận An Thuận Thới 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 25B Thạnh Hóa Âm tính

1739 Nguyễn Trường Giang 10/2/1989 Nam Việt Nam C3860336 0977550626 16/11/2020 Mailaysia Vĩnh Long Bình Minh Thuận An Thuận Thới 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 25A Thạnh Hóa Âm tính

1740 Nguyễn Thiên Hương 12/3/2015 Nữ Việt Nam N2129428 0977550626 16/11/2020 Mailaysia Vĩnh Long Bình Minh Thuận An Thuận Thới 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 25C Thạnh Hóa Âm tính

1741 Thân Thị Kim Dung 30/9/1991 Nữ Việt Nam C2716372 0393650209 16/11/2020 Mailaysia Bình Phước TP Đông Xoài Tân Xuân Tổ 3 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 10C Thạnh Hóa Âm tính

1742 Phạm Thị Diễm 26/7/1970 Nữ Việt Nam C8809497 0843849761 16/11/2020 Mailaysia Cà Mau TP Cà Mau Phường 6264B Lý Thường kiệt16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 14G Thạnh Hóa Âm tính

1743 Âu Thị Thiên Diễm 6/10/1994 Nữ Việt Nam C8211099 0933333029 16/11/2020 Mailaysia Hồ Chí
Minh Quận 5 Phường 11

Số 33,
Đường Phù
Đổng Thiên
Vương

16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 21A Thạnh Hóa Âm tính

1744 Âu Gia Hân 3/8/2020 Nữ Việt Nam N2129745 0933333029 16/11/2020 Mailaysia Hồ Chí
Minh Quận 5 Phường 11

Số 33,
Đường Phù
Đổng Thiên
Vương

16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 21A Thạnh Hóa Âm tính

1745 Nguyễn Thanh Trúc 9/8/2020 Nữ Việt Nam N2129839 0966528609 16/11/2020 Mailaysia Hồ Chí
Minh Nhà Bè Phước Lộc Đào Sự Tích 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 23K Thạnh Hóa Âm tính

1746 Nguyễn Thị Trúc Mai 20/6/1992 Nữ Việt Nam C1162661 0966528609 16/11/2020 Mailaysia Hồ Chí
Minh Nhà Bè Phước Lộc Đào Sự Tích 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 23K Thạnh Hóa Âm tính

1747 Đỗ Thị Hường 12/6/1991 Nữ Việt Nam C5558965 0962661551 16/11/2020 Mailaysia Thanh Hóa TP Thanh Hóa P. Tào Xuyên 367 Nghĩa Sơn I 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 22K Thạnh Hóa Âm tính

1748 Nguyễn Đỗ Mai Anh 14/6/2019 Nữ Việt Nam C8870387 0962661551 16/11/2020 Mailaysia Thanh Hóa TP Thanh Hóa P. Tào Xuyên 367 Nghĩa Sơn I 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 22K Thạnh Hóa Âm tính

1749 Trương thị ngọc yến 8/11/1986 Nữ Việt Nam C4949911 0937122007 16/11/2020 Mailaysia Tiền Giang Mỹ Tho Phường 4 KP 8 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 6G Thạnh Hóa Âm tính

1750 Lê Thị Nguyên 6/7/1984 Nữ Việt Nam C8809789 0522341040 16/11/2020 Mailaysia Kiên Giang Rạch Giá P. An Hòa683/23A, Trần Khánh Dư16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 26D Thạnh Hóa Âm tính

1751 trần thị thu trang 4/4/1997 Nữ Việt Nam C0368281 0796921366 16/11/2020 Mailaysia Đồng Tháp Lai Vung Tân Hòa Tân Mỹ 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 29K Thạnh Hóa Âm tính

1752 Phạm Thu Hoài 27/2/1963 Nữ Việt Nam C8636176 0906474073 16/11/2020 Mailaysia Hồ Chí Minh Q. Tân Phú P. Hòa Thạnh300/19/7, Trịnh Đình Trọng16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 37A Thạnh Hóa Âm tính

1753 Mai Thị Thanh Tuyền 30/4/1982 Nữ Việt Nam C7215966 0938627630 16/11/2020 Mailaysia Tiền Giang Châu Thành Long An Long Tường 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 5D Thạnh Hóa Âm tính

1754 Nguyễn Thành Vinh 1/1/1985 Nam Việt Nam C1592666 0931740298 16/11/2020 Mailaysia Đồng Tháp Tam Nông  Tân Công Sính Tan Lợi 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 29H Thạnh Hóa Âm tính

1755 Nguyễn Văn Bình 22/2/2001 Nam Việt Nam C8881348 0393135304 16/11/2020 Mailaysia Nghệ An Nam Đàn Nam Lộc Xóm 5 16/11/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>14 Bình thường 18E Thạnh Hóa Âm tính

1756 SA NI GIAH 2000 Nữ Việt Nam C3773275 0948724436 15/11/2020 Malaysia An Giang Châu Đốc Châu Phong 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1757 VÕ VĂN TIẾN 1990 Nam Việt Nam C8425793 0938609833 15/11/2020 Malaysia TP.HCM BìnhTân Bình Trị
Đông 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1758 NGUYỄN THỊ NGHỆ 1989 Nữ Việt Nam C8881220 0383914208 15/11/2020 Malaysia Nghệ An Yên Thành Mỹ Thành 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1759 PHAN THỊ CẨM VÂN 1965 Nữ Việt Nam C6080275 0908236972 15/11/2020 Malaysia TP. HCM Q.11 P.1 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1760 NGUYỄN THỊ BÉ 1952 Nữ Việt Nam B6144417 0919257225 15/11/2020 Malaysia Bình Phước Đồng Xoài Tân Xuân 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1761 VÕ THỊ BÍCH CHỌN 2000 Nữ Việt Nam C8919336 0363882388 15/11/2020 Malaysia Đồng Nai Vĩnh Cửu Mã Đà 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1762 TRẦN THỊ TRÚC ĐÀO 1993 Nữ Việt Nam C8902515 0937984526 15/11/2020 Malaysia An Giang Thoại Sơn Vĩnh Chánh 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1763 HA MI DA 2001 Nữ Việt Nam C7836526 0945348433 15/11/2020 Malaysia TP.HCM Q. 3 P. 11 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1764 NGÔ THỊ BÍCH NGỌC 1989 Nữ Việt Nam N1715325 0377514217 15/11/2020 Malaysia TP.HCM Q. 11 P. 12 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1765 VÕ MỸ QUYÊN 1995 Nữ Việt Nam C8606551 0902292278 15/11/2020 Malaysia TP.HCM Nhà Bè KP4 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1766 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 1992 Nữ Việt Nam C8888046 0983672078 15/11/2020 Malaysia Thái
Nguyên Đại Từ TT. Đại Từ 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1767 HOÀNG NGỌC NỘI 1985 Nữ Việt Nam B9306494 0397455123 15/11/2020 Malaysia Phú Thọ Tân Sơn Minh Đài 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa



1768 NGUYỄN THỊ TRẮNG 1982 Nữ Việt Nam C8844745 0946182469 15/11/2020 Malaysia An Giang Châu Phú  Mỹ Phú 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1769 TRẦN MỸ PHƯỢNG 1978 Nữ Việt Nam B75943650 0383694650 15/11/2020 Malaysia Sóc Trăng Trần Đề Thạnh Thới ThuậnThạnh An 1 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1770 NGUYỄN THỊ THU NGA 1985 Nữ Việt Nam C5404616 0399714022 15/11/2020 Malaysia Đồng Tháp Tân Hồng Thông Bình Chồi Mồi 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1771 H OEL KNUL 1985 Nữ Việt Nam N1924098 15/11/2020 Malaysia Đak Lak Cư Kuin Eatieu Buon Ebung 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1772 NGUYỄN THỊ TRANG 1990 Nữ Việt Nam B8165735 0978794550 15/11/2020 Malaysia Nghệ An Thanh Chương Thanh Ngọc 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1773 NGUYỄN THỊ LỆ THỦY 1968 Nữ Việt Nam B9465974 0915610551 15/11/2020 Malaysia Long An Bến Lức Lương Hòa ấp 7 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1774 NGUYỄN THỊ DIỄM 1991 Nữ Việt Nam N1988305 0937658378 15/11/2020 Malaysia Bình Thuận Phan Thiết Phong Nẩm
hẻn 134,
Phạm Thị
Ngư

15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1775 VÕ THỊ HỒNG NHUNG 1987 Nữ Việt Nam N1849641 0975804453 15/11/2020 Malaysia Tây Ninh Hòa Thành Long Thành Nam 637. Bến
Kéo 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1776 PHẠM THỊ THÚY 1976 Nữ Việt Nam N1988294 0968849693 15/11/2020 Malaysia Nam Định Giao Thủy Hồng Thuận 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1777 LÊ NGỌC QUÍ 1995 Nữ Việt Nam C3925156 01222820666 15/11/2020 Malaysia Hậu Giang Phụng Hiệp Hòa Đức 61. Hòa An 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1778 CAO THỊ HIỂU 1960 Nữ Việt Nam C1108419 15/11/2020 Malaysia Tây Ninh Tân Châu Tân Thành ấp Đồng
Kèn 2 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1779 TRẦN THỊ NGUYỆT 1983 Nữ Việt Nam C8792751 15/11/2020 Malaysia Quảng Bình Đồng Thới Đồng Xuân 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1780 VÕ THỊ HẰNG 1978 Nữ Việt Nam C8792775 0972319327 15/11/2020 Malaysia Quảng Bình Quảng ninh Vĩnh Ninh 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1781 NGUYỄN THỊ BÍCH TY 1993 Nữ Việt Nam C2805418 15/11/2020 Malaysia An Giang Tân Châu Tân An 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1782 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 2000 Nữ Việt Nam C6767285 0387397814 15/11/2020 Malaysia Hà Tỉnh Cẩm Xuyên cẩm Quang 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1783 LIM LIAN CHÍ 2019 Nam Việt Nam C8504719 15/11/2020 Malaysia An Giang Tân Châu Tân An 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1784 VÕ THỊ NGỌC TRANG 1989 Nữ Việt Nam C3391534 0907003664 15/11/2020 Malaysia TP.HCM Q. Gò Vấp P. 15 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1785 PHAN THỊ HẰNG  1993 Nữ Việt Nam C8764623 0962625416 15/11/2020 Malaysia Hà Nội Nam Từ
Liêm Mỹ Đình 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1786 VŨ THỊ THANH THÚY 1987 Nữ Việt Nam B6179851 0911718635 15/11/2020 Malaysia Tây Ninh P. 3 KP. 1 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1787 TRẦN THỊ NGỌC TUYỀN 1993 Nữ Việt Nam C3566749 0938957494 15/11/2020 Malaysia TP.HCM Q. 8 P.3 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1788 BAN DIỄM NGỌC 2000 Nữ Việt Nam C4411342 0909072796 15/11/2020 Malaysia Vĩnh Long Vũng Liêm Trung
Nghĩa 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1789 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 1981 Nữ Việt Nam C8725727 0902720757 15/11/2020 Malaysia Cần Thơ Q. Ninh Kiều CM Tháng 8 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1790 PHẠM THỊ SINH 1979 Nữ Việt Nam C8192889 0982462785 15/11/2020 Malaysia Hưng Yên Đồng Than Yên Mỹ 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1791 LA THỊ THỦY 2000 Nữ Việt Nam C9026779 0962684035 15/11/2020 Malaysia Tuyên Quang Lâm Bình Bình An  15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1792 BÙI THỊ SƠN 1986 Nữ Việt Nam C8873848 0977041488 15/11/2020 Malaysia Quảng Ninh Móng Cái  Vạn ninh Thôn Bắc 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1793 MAI THU HÀ 1982 Nữ Việt Nam B8731696 0362185520 15/11/2020 Malaysia Tuyên QuangTP. Tuyên QuangLươỡng Vượng thôn7 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1794 LÝ HỒNG TỶ 1992 Nữ Việt Nam C6859369 0796391752 15/11/2020 Malaysia Lâm Đồng Đức Trọng Đ. Hoàng Văn Thụ hẻm 262 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1795 NGUYỄN THỊ HÀ MY 1990 Nữ Việt Nam B93511979 0963834163 15/11/2020 Malaysia Bình Định TP. Qui Nhơn Đống Đa 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1796 DƯƠNG THỊ NINH 1974 Nữ Việt Nam C4166581 15/11/2020 Malaysia cần thơ Ô  Môn Thới Long 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1797 TRẦN NGỌC VÀNG 1991 Nữ Việt Nam C5712947 0903094805 15/11/2020 Malaysia CẦN THƠ BÌNH
THỦY Long Tiền 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1798 LÝ THÙY TRANG 1985 Nữ Việt Nam C1936785 0902664037 15/11/2020 Malaysia Kiên Giang Vĩnh Thuận Tân Thuận 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1799 PHẠM THỊ HẠNH 1989 Nữ Việt Nam C8845544 0938381034 15/11/2020 Malaysia Tây Ninh Hòa Thành Long
ThànhTrung 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1800 LÊ HỒNG DÂN 1995 Nữ Việt Nam C8845538 0779112426 15/11/2020 Malaysia Cà Mau Cái Nước Tân Hưng 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1801 DOANH THỊ KIM NGÂN 1995 Nữ Việt Nam C8189943 0868613395 15/11/2020 Malaysia Cao Bằng TP. Cao
Bằng

P. Sông
Bằng 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1802 HOÀNG THỊ DẠ LÝ 1995 Nữ Việt Nam C2299814 0824076775 15/11/2020 Malaysia Quảng Trị Giao Linh Trung Sơn 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1803 NGUYỄN THỊ THU THẢO 1990 Nữ Việt Nam C6515832 0937464207 15/11/2020 Malaysia Đak Lak TP. Buôn
Mê Thuột P. Tự An 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1804 NGUYỄN PHƯƠNG MAI 1991 Nữ Việt Nam C7442898 0938946411 15/11/2020 Malaysia TP. HCM Q. Tân Bình P6 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1805 NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN 1996 Nữ Việt Nam C8906283 0903365623 15/11/2020 Malaysia TP. HCM Q. Gò Vấp P17 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1806 ĐỖ THÚY HẰNG 1979 Nữ Việt Nam C8723290 0944896979 15/11/2020 Malaysia TP. HCM Q. 5 P1 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1807 ĐẶNG THỊ HOẠT 1975 Nữ Việt Nam C8667774 0916439696 15/11/2020 Malaysia Hà Tĩnh Hà Huy Tập 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1808 PHẠM GIÁNG TIÊN 1991 Nữ Việt Nam C7807002 08858401026 15/11/2020 Malaysia TP.HCM Q. Gò Vấp P.6 Đường 20 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1809 NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY 1992 Nữ Việt Nam C7055403 0584434056 15/11/2020 Malaysia Cà Mau Phú Tân TT. Cái Đôi Vàm
Khóm 4

15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1810 LAI THỊ XIẾU CHƠN 1973 Nữ Việt Nam C0030859 0988138117 15/11/2020 Malaysia Sóc Trăng Vĩnh Châu Vĩnh Phước Khóm Biển Trên 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1811 NGUYỄN THỊ BÉ TÁM 1988 Nữ Việt Nam C8256824 0947629164 15/11/2020 Malaysia Cà Mau Trần Văn Thới Xong Sóc 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1812 LÊ THỊ VÂN 1976 Nữ Việt Nam B5489188 15/11/2020 Malaysia Thanh Hóa Nông Cống Trung Chính 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1813 NGUYỄN LÊ THÀNH THẢO 1992 Nữ Việt Nam C4934476 0917176602 15/11/2020 Malaysia TP.HCM Q.7 Bình Thuận
Huỳnh Tấn Phát

15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1814 HUỲNH THỊ PHƯƠNG HỒNG 1985 Nữ Việt Nam C8726809 0935405530 15/11/2020 Malaysia Khánh Hòa TP. Nha Trang Vĩnh Trường 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1815 HỒ THỊ NGỌC SOAN 1988 Nữ Việt Nam C4191030 0986179170 15/11/2020 Malaysia Bình Thuận Tây Phong Liên hương
KP 13

15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1816 NGUYỄN THỊ THÚY TRANG 1992 Nữ Việt Nam C1454073 0902601492 15/11/2020 Malaysia Tây Ninh Gò Dầu Bào ĐỒn
ấp 2

15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1817 NGUYỄN THỊ THU HÀ 1991 Nữ Việt Nam C5259326 03698203394 15/11/2020 Malaysia Phú Thọ Thanh Sơn Tinh Nhuệ 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1818 VÕ NGỌC CHÂU NGUYÊN 1990 Nữ Việt Nam B6383792 0903337398 15/11/2020 Malaysia TP. HCM Q. Tân Phú Tân Thới Hòa 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1819 TRẦN THỊ NGỌC GIÀU 1993 Nữ Việt Nam B6577805 0964781057 15/11/2020 Malaysia Tây Ninh Tân Châu Tân Phú 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1820 KHÚC THỊ HẰNG 1982 Nữ Việt Nam C6359022 0847616668 15/11/2020 Malaysia Hải Phòng Hải An Tràng Cát 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1821 PHẠM THỊ MINH THU 1985 Nữ Việt Nam C8943396 0329641027 15/11/2020 Malaysia Kiên Giang Rạch Gía Vĩnh Thạnh 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1822 LÊ THỊ MỘNG THẮM 1989 Nữ Việt Nam C9019780 0933853931 15/11/2020 Malaysia Vĩnh Long Bình Minh Cái Vồ 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1823 PHẠM VĂN QUÂN 1993 Nam Việt Nam B7811796 0387171528 15/11/2020 Malaysia Bến Tre Bình Đại Vang Quới Tây 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1824 NGUYÊN PHI CƯỜNG 1998 Nam Việt Nam C1393025 0333333537 15/11/2020 Malaysia Bình Dương Thuận An Bình Nhâm 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1825 PHẠM KIM THIÊN 1997 Nam Việt Nam C4887109 0962009300 15/11/2020 Malaysia Thái
Nguyên TP Thái Nguyên P.Phú Xá 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1826 NGUYỄN HIỆP 1983 Nam Việt Nam C9000846 0365726153 15/11/2020 Malaysia Kom Tum TP Kom TumP. Trần Hưng Đạo 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1827 HỒ MINH ĐỨC 1998 Nam Việt Nam C7337615 0947878006 15/11/2020 Malaysia Hà Nội Đống Đa Trung Tự 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1828 NGUYÊN QUỐC HÙNG 1998 Nam Việt Nam B8533314 0362873042 15/11/2020 Malaysia Hải Phòng Tiến An Trần Thành Ngọ 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1829 BÙI HOÀNG QUANG HUY 2000 Nam Việt Nam C6883745 0857579613
1 15/11/2020 Malaysia Thái Bình TP Thái Bình Vũ Phúc 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1830 CAO XUÂN  ĐANG 1992 Nam Việt Nam C8930380 0395869747 15/11/2020 Malaysia Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoàng Lưu 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1831 MẠC VĂN CƯƠNG 1986 Nam Việt Nam C9608526 0977641486 15/11/2020 Malaysia Quảng Ninh Tiên Yên Đồng Dui 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1832 NGUYỄN TẤN HUY 1986 Nam Việt Nam C2016449 0972570502 15/11/2020 Malaysia Hồ Chí
Minh Phú Nhuận P.9 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1833 PHAN TẤN TRUNG 1949 Nam Việt Nam C4303635 0978878703 15/11/2020 Malaysia Tây Ninh Tân Châu Tân Thành 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1834 PHAN TẤN TÂM 1997 Nam Việt Nam C7217768 0978878703 15/11/2020 Malaysia Tây Ninh Tân Châu Tân Thành 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1835 NGUYỄN HOÀNG HUY 1991 Nam Việt Nam C5048936 0988194732 15/11/2020 Malaysia Bình Định TP Quy
Nhơn P.Nguyễn Văn Cừ 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1836 TRẦN NGỌC TUẤN 1992 Nam Việt Nam C4454923 0833931931 15/11/2020 Malaysia TP Hồ Chí
Minh Bình Thạnh P,5 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1837 NGUYỄN VĂN SỸ 1989 Nam Việt Nam N2179783 0902724553 15/11/2020 Malaysia Nghệ An Yên Thành Hợp Thành 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1838 PHAM ĐÌNH LÂN 1991 Nam Việt Nam B9869449 0375368967 15/11/2020 Malaysia Đà Nẵng Hải Châu Thạch Thang 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1839 ĐỖ LÊ DUY 1998 Nam Việt Nam C6868847 0973727291 15/11/2020 Malaysia Hà Nội Đống Đa Tập Thể Nam Đồng 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1840 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 1992 Nam Việt Nam C6716810 0933845190 15/11/2020 Malaysia Kiên Giang Tân Hiệp Tân Hiệp 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1841 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 1993 Nam Việt Nam C2912575 0357945256 15/11/2020 Malaysia Hòa Bình Yên Thủy Ngọc Lương 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1842 NGÔ VĂN TRỌNG 1995 Nam Việt Nam C6578801 0973002521 15/11/2020 Malaysia Bắc Giang Hiệp Hòa Bắc Lý 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1843 CAO PHƯƠNG NAM 1998 Nam Việt Nam C2997856 0987754552 15/11/2020 Malaysia Thái Bình Vũ Thư Tự Tân 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1844 BÙI TRÍ NGỌC 1971 Nam Việt Nam B4769916 0902754406 15/11/2020 Malaysia Hà Tĩnh Đức Thọ 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1845 PHAN THANH LÂM 1983 Nam Việt Nam C7500986 085949955 15/11/2020 Malaysia TP Hồ Chí
Minh Tân Phú Phường Sơn Kỳ 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1846 THÁI DĨNH ĐÌNH 1994 Nam Việt Nam C7207782 0902751803 15/11/2020 Malaysia TP Hồ Chí
Minh Quận 1 Cô Giang 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1847 KIỀU HẢI ĐĂNG 2006 Nam Việt Nam C1567419 0984264230 15/11/2020 Malaysia Ninh Thuận Ninh Phước Phước Hải 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1848 HOÀNG HUY ÂN 1999 Nam Việt Nam C1648503 0918347368 15/11/2020 Malaysia TP Hồ Chí
Minh Quận 3 Phường 11 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1849 NGUYỄN TRUNG KIÊN 1997 Nam Việt Nam C4871502 0824678333 15/11/2020 Malaysia Thanh Hóa  Hậu Lộc Đa Lộc 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1850 NGUYỄN THANH HIỀN 1983 Nam Việt Nam C9001158 0931439244 15/11/2020 Malaysia TP Hồ Chí
Minh Cần Giờ Long Hòa 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1851 BÙI HẢI NAM 1989 Nam Việt Nam C0982710 0914998456 15/11/2020 Malaysia Hà Nội Hà ĐôngKhu Đô Thị Văn Quán 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1852 LÊ QUỐC HỢI 1995 Nam Việt Nam C2542708 0903175969 15/11/2020 Malaysia Hà Tĩnh Hương Sơn An Hòa Thịnh 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1853 NGUYỄN THANH LONG 2000 Nam Việt Nam C7971296 0889770980 15/11/2020 Malaysia Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Sơn 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1854 LÊ TUẤN VŨ 1991 Nam Việt Nam C8833516 0376807827 15/11/2020 Malaysia Hà Tĩnh Kỳ Anh Kỳ Sơn 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1855 NGUYỄN ĐỨC QUỐC
VIỆT 1986 Nam Việt Nam C4427790 0935665455 15/11/2020 Malaysia Đà Nẵng Liên Chiểu Hòa Khánh Bắc 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1856 ĐẬU HỒNG DUY 2002 Nam Việt Nam C8814461 0973532037 15/11/2020 Malaysia Đắk Nông Đắk Mil Đức Minh 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1857 PHẠM MINH THÙY 1993 Nam Việt Nam C7401951 0364130691 15/11/2020 Malaysia Sốc Trăng Kế Sách Thế An Hội 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1858 HÀ PHI LONG 1994 Nam Việt Nam C7355072 0707606888 15/11/2020 Malaysia Quảng Bình Đồng Hới Đồng Sơn 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa



1859 HUỲNH NHỰT TOÀN 1991 Nam Việt Nam C2474040 0974341796 15/11/2020 Malaysia Khánh Hòa Cam Ranh Cam Phú 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1860 HOÀNG CÔNG ĐỈNH 1992 Nam Việt Nam C4887680 0976419907 15/11/2020 Malaysia Bắc Giang Tân Yên Liên Sơn 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1861 NGUYỄN THỊ LAN 1967 Nữ Việt Nam C87227407 0903208758 15/11/2020 Malaysia Long An TT.Đức Hòa
359D/4

15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1862 NGUYỄN THỊ TÁM 1993 Nữ Việt Nam C9004286 033710768 15/11/2020 Malaysia Bà Rịa Vũng Tàu Xuyên Mộc Bình Châu
Bình An

15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1863 ĐẶNG KHÁNH NGỌC 1997 Nữ Việt Nam B9025178 0917893524 15/11/2020 Malaysia TP.HCM Q. Gò Vấp P.11
248/3. Đ8

15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1864 LỖ THỊ ĐÀO 1973 Nữ Việt Nam C1255810 0386991762 15/11/2020 Malaysia Nghệ An Nam Đàn Xuân Luân 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1865 HỒ THỊ CẨM VÂN 1997 Nữ Việt Nam C2579786 0947162962 15/11/2020 Malaysia Đồng Tháp Lai Vung Phong Hòa
Tân Thuận

15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1866 ĐÀO XUÂN TRANG 1999 Nữ Việt Nam C4842277 0364060041 15/11/2020 Malaysia Tây Ninh Dương Minh Châu Chà Là
Ninh hưng 2

15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1867 HUỲNH THỊ VUI 1985 Nữ Việt Nam N2127696 0924283052 15/11/2020 Malaysia Tây Ninh TT.Gò Dầu
KP 3

15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1868 LÊ THỊ HUYỀN 1983 Nữ Việt Nam C4983220 034196654 15/11/2020 Malaysia Thanh Hóa Đông Sơn Đông Văn 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1869 NGUYỄN THẠCH THẢO 1990 Nữ Việt Nam N1849212 0865546271 15/11/2020 Malaysia Tây Ninh Dương Minh Châu Lộc Ninh
Lộc Trung

15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1870 HUỲNH KIỀU NGUYÊN 2001 Nữ Việt Nam C1381114 0964444663 15/11/2020 Malaysia Cà Mau U Minh Khánh Lâm 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1871 ĐỖ THỊ MẠNH 1978 Nữ Việt Nam C4154144 0964819085 15/11/2020 Malaysia Vĩnh Phúc Lập Thạch Tiên Lữ 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1872 PHẠM THỊ LEN 1974 Nữ Việt Nam C2616677 0369002296 15/11/2020 Malaysia Nam Định Trực Ninh Phương Định 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1873 LÊ THỊ NỤ 1993 Nữ Việt Nam B9787065 0377624081 15/11/2020 Malaysia Thanh Hóa Hòa Lộc Tam Hòa 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1874 PHẠM HỒ PHƯƠNG DUNG 1999 Nữ Việt Nam C7827402 0902712941 15/11/2020 Malaysia Đak Lak Tân Hòa Khóm 1 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1875 NGÔ THỊ KIM CHI 1991 Nữ Việt Nam C5964290 0935478291 15/11/2020 Malaysia Thừa Thiên Huế Hương Thủy Thủy Phù 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1876 NGÔ THỊ NGỌC LIÊN 1996 Nữ Việt Nam C8878510 0935478291 15/11/2020 Malaysia Thừa Thiên Huế Hương Thủy Thủy Phù 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1877 LÊ VĂN ANH 1994 Nữ Việt Nam N2127881 15/11/2020 Malaysia HÀ NỘI Q. Thanh
Xuân

Thượng
Đình 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1878 CA THỊ THU HẰNG 1994 Nữ Việt Nam C1382410 0976306629 15/11/2020 Malaysia TP. HCM Q. Bình
Thạnh P26 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1879 NGUYỄN MAI TIỂU MI 1993 Nữ Việt Nam C8649441 0974221343 15/11/2020 Malaysia Tây Ninh Tân Châu Tân Hội 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1880 HOÀNG MỸ LINH 1997 Nữ Việt Nam C1025517 0979622298 15/11/2020 Malaysia Hà Nội Ba Vì Ba Trại 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1881 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 1993 Nữ Việt Nam B8523657 0903024879 15/11/2020 Malaysia TP. HCM Q.7 Bình Thuận 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1882 PHẠM THỊ HẰNG 1985 Nữ Việt Nam C8984935 0399229970 15/11/2020 Malaysia Thanh Hóa Cẩm Thủy Cẩm Châu 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1883 NGÔ THỊ THANH TÂM 2000 Nữ Việt Nam C9009067 0706121026 15/11/2020 Malaysia Khánh Hòa Nha Trang Vĩnh Ngọc 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1884 CỎ NGUYỄN THANH KIM 1992 Nữ Việt Nam C0938237 0933450989 15/11/2020 Malaysia TP. HCM Q.11 P.11 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1885 NGÔ HỒNG NGỌC 1993 Nữ Việt Nam C2195774 0387015282 15/11/2020 Malaysia Bà Rịa
Vũng Tàu Vũng Tàu Thắng Tam 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1886 TRƯƠNG THỊ NGỌC TÚ 1993 Nữ Việt Nam C8948754 0563782603 15/11/2020 Malaysia An Giang Tân Châu Long Sơn 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1887 TRANG THANH THÚY 1988 Nữ Việt Nam C6521887 0907455552 15/11/2020 Malaysia Cà Mau Cái Nước Tân Hưng
Đông 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1888 BÙI THỊ THẢO HIỀN 1997 Nữ Việt Nam C7507283 0984109835 15/11/2020 Malaysia Bà Rịa Vũng Tàu Xuyên Mộc Hòa Hiệp 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1889 BÙI THỊ HẢI YẾN 1997 Nữ Việt Nam C6390744 0705605575 15/11/2020 Malaysia Thái Bình Hưng Hà
KP5

15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1890 BÁ THỊ LAN 1998 Nữ Việt Nam C817710 0912987474 15/11/2020 Malaysia Thái Nguyên Phổ Yên Tân Hương 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1891 TRIỆU THỊ THÙY LINH 1996 Nữ Việt Nam C7970598 0382304182 15/11/2020 Malaysia Thái Nguyên TP.Thái NguyênP.Quang Trung
Tổ 6

15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1892 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 1997 Nữ Việt Nam B8987148 0962049000 15/11/2020 Malaysia Thái Nguyên TP.Thái NguyênP.Phan Đình Phùng
Tổ 4

15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1893 NGUYỄN NGỌC THÚY TRANG 1994 Nữ Việt Nam B7489491 0985565352 15/11/2020 Malaysia TP.HCM Q. Bình Thạnh Phan Văn Trị 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1894 NGUYỄN TRẦN THẢO MY 2002 Nữ Việt Nam C8147537 0919686471 15/11/2020 Malaysia TP.HCM Q. 12 Thạch Xuân 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1895 TRẦN LỆ BÌNH 1994 Nữ Việt Nam B8610584 0913603098 15/11/2020 Malaysia TP.HCM Q. 5 P.13 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1896 ĐỖ THỊ KIM XOÀN 1999 Nữ Việt Nam N2129986 0945022464 15/11/2020 Malaysia TP.HCM Bình Chánh An Phú 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1897 BÙI THỊ NHƯ THÙY 2001 Nữ Việt Nam C6952728 984109835 15/11/2020 Malaysia Bà Rịa Vũng Tàu Xuyên Mộc Hòa Hiệp 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1898 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 1982 Nữ Việt Nam N1814662 0971373383 15/11/2020 Malaysia Nam Định Giao Thủy Ngô Đồng 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1899 LÊ THỊ HOÀI 1989 Nữ Việt Nam N2189831 0936488686 15/11/2020 Malaysia Hà Nội Q. Hai Bà Trưng Vĩnh Tuy 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1900 NGUYỄN HOÀNG MAI 2002 Nữ Việt Nam C1900031 0946627999 15/11/2020 Malaysia Hà Nội Q. Hai Bà Trưng Vĩnh Tuy 15/11/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
30/11/2020 Mộc Hóa

1901 Oi Kim Leong 1989 Nam Malaysia A54671964 14/11/2020 Malaysia Tiền giang Châu Thành Tân Hương Công ty TNHH Emivest Feedmill (TG), KCN Tân Hương14/11/2020 Tâp trung KS Happy 2 > 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức MH766 17D

1902 Loke Chee Ling 1986 Nữ Malaysia A38935396 14/11/2020 Malaysia Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh
Bắc

Công ty
TNHH
Long Vĩ
Việt Nam,
KCN Xuyên
Á

14/11/2020 Tâp trung

KS Happy 2

> 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức MH766 22A

1903 Qin Xiu Na 1983 Nữ Trung Quốc G51913591 15/11/2020 Trung Quốc  Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty
Limao
Novatex,
KCN Tân
Đức

15/11/2020 Tập trung
KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069 R50D

1904 Zhou Xiao Yuan 1979 Nam Trung Quốc G51656166 15/11/2020 Trung Quốc  Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty
Limao
Novatex,
KCN Tân
Đức

15/11/2021 Tập trung
KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069 R50E

1905 Wu Gang 1979 Nam Trung Quốc G54988581 15/11/2020 Trung Quốc  Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty
Limao
Novatex,
KCN Tân
Đức

15/11/2022 Tập trung
KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069 R52K

1906 Yao Bin 1967 Nam Trung Quốc E24518785 15/11/2020 Trung Quốc  Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty
Yinmei,
KCN Hải
Sơn

15/11/2020 Tập trung
KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069 R32C

1907 Yan Guicun 1980 Nữ Trung Quốc E47428227 15/11/2020 Trung Quốc  Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty
Yinmei,
KCN Hải
Sơn

15/11/2021 Tập trung
KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069 R32B

1908 Sato Yasuhiro 1981 Nam Nhật Bản MU8392548 15/11/2020 Nhật Bản  Long An  Cần Giuộc Thị Trấn
Cần Giuộc

Công ty
TNHH
Avery
Dennison
RIS, KCN
Long Hậu.

15/11/2020 Tập trung

KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CX799 45G

1909 ZANG, ZHONGQIONG 1965 Nữ Trung Quốc EA1096151 15/11/2020 Trung Quốc  Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH
Quốc Tế
Liễn Quán,
KCN Tân
Đô

15/11/2020 Tập trung

KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069 R56J

1910 YANG, JUNQUAN 1964 Nam Trung Quốc EF6212089 15/11/2020 Trung Quốc  Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH
Quốc Tế
Liễn Quán,
KCN Tân
Đô

15/11/2021 Tập trung

KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069 R55K

1911 WANG, CHENGCHENG 1984 Nam Trung Quốc ED4169653 15/11/2020 Trung Quốc  Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH
Quốc Tế
Liễn Quán,
KCN Tân
Đô

15/11/2022 Tập trung

KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069 R55J

1912 FAN, ZHIGANG 1981 Nam Trung Quốc EC1776806 15/11/2020 Trung Quốc  Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH
Quốc Tế
Liễn Quán,
KCN Tân
Đô

15/11/2023 Tập trung

KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069 R56G

1913 ZHAO, JIANSONG 1979 Nam Trung Quốc EB3772331 15/11/2020 Trung Quốc  Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH
Quốc Tế
Liễn Quán,
KCN Tân
Đô

15/11/2024 Tập trung

KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069 R56K

1914 YU, WEN 1984 Nam Trung Quốc EB8047734 15/11/2020 Trung Quốc  Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH
Quốc Tế
Liễn Quán,
KCN Tân
Đô

15/11/2025 Tập trung

KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069 R56H

1915 LIN, ZHIHONG 1976 Nam Trung Quốc EB6092290 15/11/2020 Trung Quốc  Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH
Quốc Tế
Liễn Quán,
KCN Tân
Đô

15/11/2026 Tập trung

KS Happy 2

14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069 R55H

1916 SHI, YUNHUA 1968 Nam Trung Quốc EJ4141738 16/11/2020 Campuchia Long An Thủ Thừa Nhị Thành Công ty TNHH  Tân Thành Hoà Long An, KCN Hoà Bình16/11/2020 Tập trung KS Happy 2 14 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức L1:

18/11/2020
L2:

27/11/2020

1917 Nguyễn Văn Được 1984 Nam Việt Nam B9740445 0352337776 16/11/2020 MaLaysia MaLaysia Tây Ninh Trảng Bàng Đôn Thuận Sôc Lào 18/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

1918 Lê Đặng Đại 1991 Nam Việt Nam C8426549 0399705111 16/11/2020 MaLaysia MaLaysia Bình Định Phù Mỹ Mỹ Châu Thôn 1 18/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

1919 Trần Thế Anh 1976 Nam Việt Nam C6300360 0977063446 16/11/2020 MaLaysia MaLaysia Hà Nội Thanh Trì Đông Mỹ Thôn 1 18/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

1920 Nguyễn Văn Cương 1982 Nam Việt Nam B7778405 0982616999 19/11/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Hà Nội Đông Anh Dục Tú Đồng Dào 19/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC.ĐQĐ - CK
Quốc tế Bình

Hiệp
Vĩnh Hưng

1921 Vũ Quang Trung 1980 Nam Việt Nam C5247762 0868868555 19/11/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Hà Nội Hà Đông Quang

Trung
Quang
Trung 19/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC.ĐQĐ - CK
Quốc tế Bình

Hiệp
Vĩnh Hưng

1922 Tseng Chun Hung 1973 Nam Trung Quốc(ĐL) 353405259 18/11/2020 Trung Quốc Vĩnh Long Bình Minh Mỹ Lợi Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1923 Kao, Wen-Hsin 1981 Nữ Trung Quốc(ĐL) 308890823 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1924 Wu, Chien-Chu 1982 Nam Trung Quốc(ĐL) 311137786 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1925 Lin, I-Lin 1984 Nữ Trung Quốc(ĐL) 352058291 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1926 Hsieh, Yao-Chung 1976 Nam Trung Quốc(ĐL) 313846860 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1927 Liu, Ming-Feng 1978 Nam Trung Quốc(ĐL) 352863595 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1928 Huang, Chia-Hsin 1981 Nữ Trung Quốc(ĐL) 308509806 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1929 Chen, Hui-Chun 1979 Nữ Trung Quốc(ĐL) 312094943 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1930 Wen, Po-An 2009 Nam Trung Quốc(ĐL) 350763527 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Thân Nhân Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1931 Lan, Min-Chi 1987 Nữ Trung Quốc(ĐL) 310662994 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1932 Wu, Chia-Yi 1968 Nam Trung Quốc(ĐL) 352806573 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1933 Chang, Wei-Feng 1980 Nam Trung Quốc(ĐL) 305833627 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1934 Chen, Chia-Hui 1972 Nữ Trung Quốc(ĐL) 307301855 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1935 Chao, Yieu-Der 1981 Nam Trung Quốc(ĐL) 307398681 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1936 Ou, Yang-Shi 1988 Nam Trung Quốc(ĐL) 315388894 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1937 Lin, Yu-Fang 1986 Nữ Trung Quốc(ĐL) 308553536 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1938 Nieh, Kuo-Chiang 1967 Nam Trung Quốc(ĐL) 313711842 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1939 Liao, Shih-Tien 1975 Nam Trung Quốc(ĐL) 352970798 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1940 Hsu, Hsun-Fa 1968 Nam Trung Quốc(ĐL) 308884812 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1941 Lo Chung Lung 1981 Nam Trung Quốc(ĐL) 308811324 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1942 Wu Hung Sen 1967 Nam Trung Quốc(ĐL) 308188129 18/11/2020 Trung Quốc Long An `Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty
TNHH
Trillion
Enterprise

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1943 Chen Yu Hung 1982 Nam Trung Quốc(ĐL) 353602615 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánh
Công ty
TNHH
Formosa
Taffeta

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1944 Chen Wen Ho 1968 Nam Trung Quốc(ĐL) 308313338 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánh
Công ty
TNHH
Formosa
Taffeta

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1945 Chou Yun Hao 1988 Nam Trung Quốc(ĐL) 305649611 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánh
Công ty
TNHH
Formosa
Taffeta

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1946 Huang Chih Pi 1970 Nam Trung Quốc(ĐL) 306702409 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánh
Công ty
TNHH
Formosa
Taffeta

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1947 Sheih Tzay Lai 1959 Nam Trung Quốc(ĐL) 352374638 18/11/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn Công ty
TNHH
Sheen
Bridge

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20



1948 Tseng Yu Ta 1988 Nam Trung Quốc(ĐL) 353596285 18/11/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà
Đông

Công ty
TNHH
Giầy Dah
Chen

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1949 Chang Wen Yao 1968 Nam Trung Quốc(ĐL) 309994550 18/11/2020 Trung Quốc Long An `Đức Hoà Đức Hoà Hạ Công ty
TNHH
Greenshoes

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1950 Li Chun Li 1964 Nam Trung Quốc(ĐL) 306679042 18/11/2020 Trung Quốc Long An Thạnh Hoá Tân Đông

Công ty
TNHH
Thực Phẩm
Quốc tế
Giavico

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1951 Chang Tsun Yu 1964 Nam Trung Quốc(ĐL) 351271671 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánh
Công ty
TNHH
Nguyên
khôi Toàn
Lộc

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1952 Wu Chih Fan 1988 Nam Trung Quốc(ĐL) 308371816 18/11/2020 Trung Quốc Ninh Thuận Ninh Phước An Hải
Công ty
TNHH
Giống thuỷ
sản Hisenor

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1953 Chiu Yen Ying 1988 Nữ Trung Quốc(ĐL) 352572754 18/11/2020 Trung Quốc Ninh Thuận Ninh Phước An Hải
Công ty
TNHH
Giống thuỷ
sản Hisenor

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1954 Wu Ke You 2016 Nữ Trung Quốc(ĐL) 315209454 18/11/2020 Trung Quốc Ninh Thuận Ninh Phước An Hải
Công ty
TNHH
Giống thuỷ
sản Hisenor

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Thân Nhân

Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1955 Chen Ping Chen 1958 Nam Trung Quốc(ĐL) 314032527 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh Công ty
TNHH
Chinh Long

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1956 Lin Shu Pei 1989 Nữ Trung Quốc(ĐL) 309442854 18/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh Công ty
TNHH
Chinh Long

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1957 Wang Shih Chieh 1969 Nam Trung Quốc(ĐL) 352530782 18/11/2020 Trung Quốc Tiền Giang Tân Phước Tân Lập Công ty
TNHH Giày
Apache

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1958 Chang Cheng Yu 1990 Nữ Trung Quốc(ĐL) 313567724 18/11/2020 Trung Quốc Tiền Giang Tân Phước Tân Lập Công ty
TNHH Giày
Apache

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1959 Lee Kuo Ming 1967 Nam Trung Quốc(ĐL) 307093396 18/11/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Fuluh

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1960 Yu Hsiao Chien 1967 Nữ Trung Quốc(ĐL) 353351073 18/11/2020 Trung Quốc Long An TX Kiến
Tường Bình Hiệp

Công ty
TNHH
Victory
Internationa
l

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1961 Wang Kuo Chin 1954 Nam Trung Quốc(ĐL) 351539118 18/11/2020 Trung Quốc Long An TX Kiến
Tường Bình Hiệp

Công ty
TNHH
Victory
Internationa
l

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1962 Hsieh Fan Ta 1969 Nam Trung Quốc(ĐL) 316227949 18/11/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh
Nam

Công ty
TNHH May
Chí Đạt

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1963 Nguyễn Vân Anh Chiêu 1975 Nữ Việt Nam C4924281 18/11/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh
Nam

Công ty
TNHH May
Chí Đạt

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Thân Nhân Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1964 Lin Ta Li 1971 Nam Trung Quốc(ĐL) 306548441 18/11/2020 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Trạch Công ty
TNHH Jia
Hsin

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1965 Wang Chien Jen 1975 Nam Trung Quốc(ĐL) 309247784 18/11/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Hựu Thạnh
Công ty
TNHH máy
móc
Hermes

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1966 Huang Huiyu 1968 Nam Trung Quốc(ĐL) 306547219 18/11/2020 Trung Quốc Long An `Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty
TNHH
Diamond
Treasure
Group

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1967 Lin Hsing Chan 1979 Nam Trung Quốc(ĐL) 308140120 18/11/2020 Trung Quốc Long An `Đức Hoà Đức Hoà Hạ Công ty
TNHH
Praegear

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1968 Chung Tsu An 1987 Nữ Trung Quốc(ĐL) 315807589 18/11/2020 Trung Quốc Long An `Đức Hoà Đức Hoà Hạ Công ty
TNHH
Praegear

18/11/2020 Tập trung KS Happy 12 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức

L2:1/12/.20
20

1969 Huang Yonglong 1974 Nam Trung Quốc E85921917 20/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn
Công ty
TNHH
Tungtex
Fashions

20/11/2020 Tập trung KS happy 1 14 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức
64H

1970 Dong Huijun 1971 Nữ Trung Quốc EB2723035 20/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn
Công ty
TNHH
Tungtex
Fashions

20/11/2020 Tập trung KS happy 1 14 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức
64J

1971 Wu Xianqiang 1969 Nam Trung Quốc EC6878282 22/11/2020 Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa Hạ
Công ty cổ
phần Vina
Hardwares

22/11/2020 Tập trung Happy 2 14 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức
CZ3069

1972 Guo Ji Ye 1985 Nam Trung Quốc EA1027309 22/11/2020 Trung Quốc Long An Thủ Thừa Nhị Thành Công ty
TNHH
Active
Creation

22/11/2020 Tập trung Happy 2 14 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức CZ3069

1973 Huang Qiu Song 1979 Nữ Trung Quốc EJ3350854 22/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánh
Công ty
TNHH
Nguyên
khôi Toàn
Lộc

22/11/2020 Tập trung Happy 2 14 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức
CZ3069

1974 Renqun Xiong 1978 Nam Trung Quốc EJ1684991 22/11/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn
Công ty
TNHH thực
phẩm
Khang Ký

22/11/2020 Tập trung Happy 2 14 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức
CZ3069

1975 Chen Guiyu 1970 Nữ Trung Quốc EE9129200 22/11/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn Công ty
TNHH
Fuluh

22/11/2020 Tập trung Happy 2 14 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức CZ3069

1976 Zhou Yunfen 1977 Nữ Trung Quốc E37457182 22/11/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn Công ty
TNHH
Fuluh

22/11/2020 Tập trung Happy 2 14 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức CZ3069

1977 Wang Yu 1974 Nữ Trung Quốc E89455555 22/11/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn Công ty
TNHH
Fuluh

22/11/2020 Tập trung Happy 2 14 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức CZ3069

1978 Lan Zhuang Xiong 1979 Nam Trung Quốc E12417260 22/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

22/11/2020 Tập trung Happy 2 14 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức CZ3069

1979 Jiang Feng 1984 Nam Trung Quốc EE9961053 22/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

22/11/2020 Tập trung Happy 2 14 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức CZ3069

1980 Fan Xiping 1988 Nam Trung Quốc E83023675 22/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

22/11/2020 Tập trung Happy 2 14 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức CZ3069

1981 LEUNG SHU CHIU 1957 Nam Trung Quốc K03334170 24/11/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn Công ty
TNHH King
Loy

24/11/2020 Tập trung Happy 2 14 Đang theo
dõi Chuyên Gia Bến Lức CX799 40H

1982 HO SUK KWAN BAANA 1961 Nữ Anh 515544109 24/11/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn Công ty
TNHH King
Loy

24/11/2020 Tập trung Happy 2 14 Đang theo
dõi Chuyên Gia Bến Lức CX799 40J

1983 JIANG YULIN 1975 Nam Trung Quốc KJ0765090 24/11/2020 Trung Quốc Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh
Bắc

Công ty
TNHH công
nghệ Firstar

24/11/2020 Tập trung Happy 2 14 Đang theo
dõi Chuyên Gia Bến Lức

CX799 40C

1984 TAKAHASHI HIDEAKI 1967 Nam Nhật Bản TS0359507 25/11/2020 Campuchia Hưng Yên Văn Lâm Lạc Hồng Công ty
TNHH
Watanape
Pipe

25/11/2020 Tập trung KS happy 14 >14 Chuyên gia Bến Lức
L1:26/11/20
20
L2:
7/12/20201985 Yang Jun 1976 Nam Trung Quốc EG7253782 25/11/2020 Campuchia Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh

Bắc

Công ty
TNHH
Yong Chen

25/11/2020 Tập trung KS happy 14 >14 Chuyên gia
Bến Lức

L1:26/11/20
20
L2:
7/12/20201986 Yan Jing 1990 Nữ Trung Quốc EH4929676 25/11/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Lập Hạ Công ty

TNHH
Sigma

25/11/2020 Tập trung KS happy 14 >14 Chuyên gia Bến Lức
L1:26/11/20
20
L2:
7/12/2020

1987 Dương Phương Nam 1992 Nam Việt Nam C0195263 0972910364 18/11/2020 Indonesia Indonesia Hưng Yên Ân Thi Cẩm Ninh Ninh Thôn 24/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 >14
NC.ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

1988 Lường Văn Nhê 1988 Nam Việt Nam C5230228 0362369729 23/11/2020 Indonesia Indonesia Thanh Hóa Sầm Sơn Quảng Cư Trung
Chính 24/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 >14
NC.ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

1989 Trịnh Ngọc Liên 1988 Nam Việt Nam C8049194 0985825484 23/11/2020 Indonesia Indonesia Thanh Hóa Thọ Xuân Phú Yên Thôn 9 24/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 >14
NC.ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

1990 Paul Douglas Olson 1961 Nam Mỹ 561253748 26/11/2020 Mỹ Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty
TNHH
Quốc tế Lợi
Bảo

26/11/2020 Tập trung Happy 2 14 >14 Chuyên gia
Bến Lức

32K

1991 Nguyễn Viết Vịnh 1988 Nam Việt Nam C2784892 0348649789 12/11/2020 Malaysia Malaysia Thái Bình Thái Thụy Thụy Xuân
Xóm 2-
Thôn Bình
Xuân

26/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 >'14
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng 167

1992 Phạm Văn Tính 1995 Nam Việt Nam C2676881 0353220695 12/11/2020 Malaysia Malaysia Thái Bình Quỳnh Phụ Đồng Tiến Xóm 10 26/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 >'14
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

168

1993 Guo Xiaohong 1982 Nữ Trung Quốc E40940901 28/11/2020 Campuchia Long An Đức Hoà Đức Lập Hạ Công ty
TNHH
Sigma

28/11/2020 Tập trung Happy 2 13 Đang theo
dõi Chuyên gia Bến Lức L1:30/11/2020l2: 11.12.2020

1994 Chen Edward Xiaosong 1973 Nam Mỹ 567591733 28/11/2020 Mỹ Long An Bến Lức Thị Thấn
Công ty
TNHH Giầy
Toàn cầu
Elite

28/11/2020 Tập trung Happy 2 13 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức
L1:30/11/2020l2: 11.12.2020

1995 Scott Duncan Anthony 1959 Nam Mỹ 567933995 28/11/2020 Mỹ Long An Bến Lức Thị Thấn
Công ty
TNHH Giầy
Toàn cầu
Elite

28/11/2020 Tập trung Happy 2 13 Đang theo
dõi Chuyên gia

Bến Lức
L1:30/11/2020l2: 11.12.2020

1996 Tô Thị Hoài 1989 Nữ Việt Nam C6755623 Không 28/11/2020 Phnôm pênh Campuchia Bình Phước Hớn Quảng Tân Quang Tổ 1-Ấp
Long Bình 29/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng 13,12

169

1997 Nhữ Thị Lan Anh 1999 Nữ Việt Nam C4120399 Không 28/11/2020 Kampungxô Campuchia Bình Phước Hớn Quảng Tân Quang Ấp Long
Bình 29/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng 13,12

170

1998 Lê Thị Hằng 1997 Nữ Việt Nam Không 0385751997 28/11/2020 Phnôm pênh Campuchia Tp.Thanh
Hóa

Phường
Đông
Cương

Khu phố 8 Không 29/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng 13,12

171

1999 Thạch Diệp Bích Nhi 2002 Nữ Việt Nam Không 0363077683 28/11/2020 Phnôm pênh Campuchia Trà Vinh Trà Cú Thanh Sơn Sóc Chà B 29/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng 13,12

172

2000 Lâm Thị Ngọc Tươi 2003 Nữ Việt Nam Không 0366980488 28/11/2020 Phnôm pênh Campuchia Hậu Giang Long Mỹ Tân Phú Tân Trị 2 29/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng 13,12

173

2001 Nguyễn Thị Anh Thư 1982 Nữ Việt Nam Không Không 28/11/2020 Pray Veng Campuchia Tây Ninh Châu Thành Đồng Khởi Cầy Xiêng 29/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng 13,12

174

2002 Phạm Thị Ngân 1993 Nữ Việt Nam Không 0904926114 28/11/2020 Pray Veng Campuchia Thái Bình Vũ Thư Bách Thuận Trung Hòa 29/11/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -
GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng 13,12

175

2003 Li Cuilan 1976 Nữ Trung
Quốc(ĐL) EE9763093 29/11/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn

Công ty
TNHH King
Loy
Enterprise

29/11/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia
Bến Lức

CZ3069

2004 Zhou Gui Ying 1974 Nữ Trung Quốc E81411193 29/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn
Công ty
TNHH Giầy
Toàn cầu
Elite

29/11/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia
Bến Lức

CZ3069

2005 Sun Huanhuan 1984 Nữ Trung Quốc E21288302 29/11/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn
Công ty
TNHH Giầy
Toàn cầu
Elite

29/11/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia
Bến Lức

CZ3069

2006 Liu Junsheng 1965 Nam Trung Quốc E02358752 29/11/2020 Trung Quốc Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh
Bắc

Công ty
TNHH
Phong Niên

29/11/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069

2007 Ma Chunxia 1969 Nữ Trung Quốc EF4506380 29/11/2020 Trung Quốc Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh
Bắc

Công ty
TNHH
Phong Niên

29/11/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069

2008 Yuan Yitao 1970 Nam Trung Quốc EE1280111 29/11/2020 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Định
Công ty
TNHH
Khuôn đúc
Chin Chen
Fuh

29/11/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia
Bến Lức

CZ3069

2009 Huang Chien Jung 1967 Nam Trung Quốc 306033667 29/11/2020 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Định Công ty
TNHH Giày
Đông Việt

29/11/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069

2010 Lâm Việt Thắng 1993 Nam Việt Nam 301444478 0916257541 02/12/2020 Svay Riêng Campuchia Long An Thị xã Kiến
Tường Phường 1 Khu phố 2 02/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC.ĐQĐ - CK
Quốc tế Bình

Hiệp
Vĩnh Hưng

2011 Huỳnh Phú Quí 1992 Nam Việt Nam 301487025 0901461206 02/12/2020 Svay Riêng Campuchia Long An Mộc Hóa Bình Hòa
Tây Gò Dồ 03/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

14 Bình thường
NC.ĐQĐ - CK
Quốc tế Bình

Hiệp
Vĩnh Hưng

2012 Li Sheng Chang 1990 Nam Trung Quốc(ĐL) 351572848 04/12/2020 Trung Quốc Tiền Giang Tân Phước Tân Lập 1 Công ty
TNHH Giày
Apache

04/12/2020 Tập trung Happy 2 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:5/12/202

0
l2:

17/12/20202013 Lin Chia Hsing 1980 Nam Trung Quốc(ĐL) 353647553 04/12/2020 Trung Quốc Tiền Giang Tân Phước Tân Lập 1 Công ty
TNHH Giày
Apache

04/12/2021 Tập trung Happy 2 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:5/12/202

0
l2:

17/12/20202014 Wang Pei Yu 1968 Nữ Trung Quốc(ĐL) 306918374 04/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty
TNHH
Quốc tế Lợi
Bảo

04/12/2022 Tập trung Happy 2 >14 ngày Bình thường Chuyên gia
Bến Lức

L1:5/12/202
0
l2:

17/12/20202015 Chiu Chen Yung 1968 Nam Trung Quốc(ĐL) 305629529 04/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ Công ty
TNHH YSG
Apparel

04/12/2023 Tập trung Happy 2 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:5/12/202

0
l2:

17/12/20202016 Lu Che Wei 1983 Nam Trung Quốc(ĐL) 313163347 04/12/2020 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Định

 Công ty
TNHH
Khuôn đúc
Chin Chen
Fuh

04/12/2024 Tập trung Happy 2 >14 ngày Bình thường Chuyên gia

Bến Lức

L1:5/12/202
0
l2:

17/12/2020

2017 Chang Hsiao Ying 1968 Nữ Trung Quốc(ĐL) 314664813 04/12/2020 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Định

 Công ty
TNHH
Khuôn đúc
Chin Chen
Fuh

04/12/2025 Tập trung Happy 2 >14 ngày Bình thường Chuyên gia

Bến Lức

L1:5/12/202
0
l2:

17/12/2020

2018 Kao Ying Hsiu * 1977 Nữ Trung Quốc(ĐL) 307071382 04/12/2020 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Trạch Công ty
TNHH Jia
Hsin

04/12/2026 Tập trung Happy 2 >14 ngày Bình thường Thân nhân Bến Lức
L1:5/12/202

0
l2:

17/12/20202019 Chiang Yu Kuo * 2007 Nam Trung Quốc(ĐL) 315463578 04/12/2020 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Trạch Công ty
TNHH Jia
Hsin

04/12/2027 Tập trung Happy 2 >14 ngày Bình thường Thân nhân Bến Lức
L1:5/12/202

0
l2:

17/12/20202020 Hsu Nien Tai 1981 Nam Trung Quốc(ĐL) 353069145 04/12/2020 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Trạch Công ty
TNHH Jia
Hsin

04/12/2028 Tập trung Happy 2 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:5/12/202

0
l2:

17/12/20202021 Cheng Ming Yu 1991 Nam Trung Quốc(ĐL) 312694620 04/12/2020 Trung Quốc Ninh Thuận Ninh Hải Nhơn Hải
Công ty
TNHH
Thuỷ sản
Nam Dương

04/12/2029 Tập trung Happy 2 >14 ngày Bình thường Chuyên gia
Bến Lức

L1:5/12/202
0
l2:

17/12/2020
2022 Chen Huan Wen 1998 Nam Trung Quốc(ĐL) 350867661 04/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh

Nam

Công ty
TNHH vật
tư phức hợp
Zhong Yue

04/12/2030 Tập trung Happy 2 >14 ngày Bình thường Chuyên gia
Bến Lức

L1:5/12/202
0
l2:

17/12/20202023 Chen Chin Chung 1962 Nam Trung Quốc(ĐL) 351266985 04/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà
Đông

Công ty
TNHH Dệt
SJ

04/12/2031 Tập trung Happy 2 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:5/12/202

0
l2:

17/12/20202024 Huang Yi Tzu 1985 Nam Trung Quốc(ĐL) 350790205 04/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh
Bắc

Công ty
TNHH Kim
loại Ta Jow

04/12/2032 Tập trung Happy 2 >14 ngày Bình thường Chuyên gia
Bến Lức

L1:5/12/202
0
l2:

17/12/2020
2025 Ou Hsin Hsien 1980 Nam Trung Quốc(ĐL) 312787842 04/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh

Bắc

 Công ty
TNHH Đỉnh
Hằng

04/12/2033 Tập trung Happy 2 >14 ngày Bình thường Chuyên gia
Bến Lức

L1:5/12/202
0
l2:

17/12/2020
2026 Chen Shih Tsan 1984 Nam Trung Quốc(ĐL) 352375488 04/12/2020 Trung Quốc Tiền Giang Châu Thành Tân Hương

Công ty
TNHH
Freeview
Industrial

04/12/2034 Tập trung Happy 2 >14 ngày Bình thường Chuyên gia
Bến Lức

L1:5/12/202
0
l2:

17/12/20202027 Cheng Kuo Hung 1973 Nam Trung Quốc(ĐL) 307604159 04/12/2020 Trung Quốc Tiền Giang Châu Thành Tân Hương Công ty
THHH
Quãng Việt

04/12/2035 Tập trung Happy 2 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:5/12/202

0
l2:

17/12/20202028 Tang Pei Lun 1976 Nam Trung Quốc(ĐL) 353421997 04/12/2020 Trung Quốc Tiền Giang Châu Thành Tân Hương Công ty
THHH
Quãng Việt

04/12/2036 Tập trung Happy 2 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:5/12/202

0
l2:

17/12/2020

2029 Vũ Văn Gắng 1993 Nam Việt Nam C2002329 0383544501 04/12/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Thanh Hóa Hậu Lộc Hưng Lộc Không 04/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC.ĐQĐ - CK
Quốc tế Bình

Hiệp
Vĩnh Hưng



2030 Nguyễn Văn Phong 1983 Nam Việt Nam B6136887 0989611218 04/12/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Hải Dương Kinh Môn Minh Hòa Xóm 1 04/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC.ĐQĐ - CK
Quốc tế Bình

Hiệp
Vĩnh Hưng

2031 PATEL BHAVIN 1967 Nam Anh 537659207 05/12/2020 Dubai Long An Đức Hoà Đức lập
Thượng

Công ty
TNHH YS
Vina

05/12/2020 Tập trung KS Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069

2032 Ding Xiaojuan 1967 Nam Trung Quốc E55979309 06/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh
Nam

Công ty
TNHH May
Chí Đạt

06/12/2020 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức SQ178

2033 Lizam Bin Abd Rahman 1970 Nam Malaysia A53649356 06/12/2020 Malaysia Long An Cần Giuộc Long Hậu
Công ty
TNHH
Southland
Internationa
l

06/12/2021 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên gia
Bến Lức

SQ178

2034 Ricoh 1987 Nam Inđônexia C3522466 06/12/2020 Inđônexia Long An Cần Giuộc Long Hậu
Công ty
TNHH
Southland
Internationa
l

06/12/2022 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên gia
Bến Lức

CX799

2035 Chiu Hsin Ta 1981 Nam Trung Quốc(ĐL) 305133602 06/12/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên Công ty
TNHH Dệt
Tân Á

06/12/2023 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CX799

2036 Trần Chinh Tiệp * 2006 Nam Việt Nam C1121492 06/12/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên Công ty
TNHH Dệt
Tân Á

06/12/2024 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Thân nhân Bến Lức NH891

2037 Yoshino Shuichi 1970 Nam Nhật Bản TS5182955 06/12/2020 Nhật Bản Tiền Giang TP Mỹ Tho Phường 5 Công ty
TNHH
Royal
Foods

06/12/2025 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức NH891

2038 Kuwagaya Hitoshi 1948 Nam Nhật Bản TT1455897 06/12/2020 Nhật Bản Tiền Giang TP Mỹ Tho Phường 5 Công ty
TNHH
Royal
Foods

06/12/2026 Tập trung KS happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức OZ735

2039 Bùi Quốc Bình 1994 Nam Việt Nam C7483848 0963595308 06/12/2020 Jarkata Indonesia Hải Phòng Kiến Thụy Đoàn Xá Đắc Lộc 08/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

2040 Nguyễn Sỹ Nghĩa 1985 Nam Việt Nam C4671726 0373821499 06/12/2020 Jarkata Indonesia Thanh Hóa TP.Sầm Sơn Quảng tiến

Đường
Nguyễn Thị

Hoa-
KP.Bình
Tân

08/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

2041 Lê Thế Hải 1981 Nam Việt Nam C7051463 0906045948 06/12/2020 Jarkata Indonesia Đồng Nai Biên Hòa Hóa An An Hòa 08/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

2042 Nguyễn Trường Giang 1989 Nam Việt Nam C7263860 0328430977 06/12/2020 Jarkata Indonesia Nghệ An Nghi Lộc Nghi Thạch Xóm 2 08/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

2043 Đinh Văn Quảng 1988 Nam Việt Nam C8080596 0975493228 07/12/2020 Indonesia Indonesia Thái Bình Thái Thụy Thái Xuyên Xóm 7 09/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

14 Bình thường
NC ĐQĐ -

Cảng BourBon-
Bến Lức-LA

Vĩnh Hưng

2044 Nguyễn Thị Nhật Linh 1997 Nữ Việt Nam 03019700109
3 0354345898 08/12/2020 Phnom

Pênh Campuchia Hải Dương Thanh Miện Lam Sơn Thôn Kim
Tra 09/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng

2045 Joen Hong Seok 1963 Nam Hàn Quốc M00895544 10/12/2020 Hàn Quốc Long An Thủ Thừa Nhị Thành Công ty
TNHH ASG
Toàn cầu

10/12/2020 Tập trung Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức VZ3972

2046 Sriisann Chaiyaporn 1983 Nam Thái Lan AB1128511 10/12/2020 Thái Lan Tiền Giang Tp Mỹ Tho Phường 9 Công ty
Royal Can
Industries

10/12/2021 Tập trung Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức VZ3972

2047 Chuengsanguansit Sawanee 1985 Nữ Thái Lan AC2083432 10/12/2020 Thái Lan Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty cổ
phần Bao bì
Tín Thành

10/12/2022 Tập trung Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức VZ3972

2048 Intachoom Wattana 1974 Nam Thái Lan AB2496179 10/12/2020 Thái Lan Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty cổ
phần Bao bì
Tín Thành

10/12/2023 Tập trung Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức VZ3972

2049 Wongvarodom Virat 1972 Nam Thái Lan AC2078035 10/12/2020 Thái Lan Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty cổ
phần Bao bì
Tín Thành

10/12/2024 Tập trung Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức VZ3972

2050 Panna Anusak 1987 Nam Thái Lan AC2068088 10/12/2020 Thái Lan Long An Cần Giuộc Long Hậu
Công ty
TNHH
Avery

Dennison
RIS

10/12/2025 Tập trung Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức VZ3972

2051 Klinsukhom Chawewan 1977 Nam Thái Lan AC2068141 10/12/2020 Thái Lan Long An Cần Giuộc Long Hậu
Công ty
TNHH
Avery

Dennison
RIS

10/12/2026 Tập trung Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức VZ3972

2052 Nuyod Surat 1980 Nam Thái Lan AA7758071 10/12/2020 Thái Lan Long An Cần Giuộc Long Hậu
Công ty
TNHH
Avery

Dennison
RIS

10/12/2027 Tập trung Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức VZ3972

2053 Boonchu Tawatchai 1962 Nam Thái Lan AC2079259 10/12/2020 Thái Lan Long An Cần Giuộc Long Hậu
Công ty
TNHH
Avery

Dennison
RIS

10/12/2028 Tập trung Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức Cửa khẩu Bình Hiệp

2054 CHOO YIK THONG 1968 Nam Malaysia A53444580 10/12/2020 Campuchia Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh
Bắc

Công ty
TNHH Top
Star Textile

10/12/2020 Tập trung Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783

2055 Đinh Mạnh Kiểm 1987 Nam Việt Nam C6193604 0972444232 08/12/2020 Indonesia Indonesia Hải Phòng Tiên Lãng Đoàn Lập Xóm giáo 11/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2056 Đinh Văn Chung 1994 Nam Việt Nam C0851385 0969134206 08/12/2020 Indonesia Indonesia Hải Phòng Tiên Lãng Đoàn Lưu Tiên Đôi
Ngoại 11/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2057 Lã Hồng Vinh 1984 Nam Việt Nam B7625000 0866411083 08/12/2020 Indonesia Indonesia Ninh Bình Kim Sơn Yên Lộc Xóm 1 11/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2058 Nguyễn Văn Kính 1984 Nam Việt Nam C6456829 0347487393 08/12/2020 Indonesia Indonesia Nghệ An Quỳnh Lưu Quỳnh Thọ Thọ Phú 11/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2059 Vũ Hữu Dũng 1987 Nam Việt Nam C2395558 0869252747 08/12/2020 Indonesia Indonesia Thanh Hóa Nghi Sơn Hải Ninh Thôn Bắc
Thành 11/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2060 Trịnh Văn Trường 1981 Nam Việt Nam B9696476 0904975589 08/12/2020 Indonesia Indonesia Hải Phòng An Dương An Hưng Xóm 5 11/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2061 Nguyễn Xuân Linh 1989 Nam Việt Nam B8535061 0975399762 08/12/2020 Indonesia Indonesia Thanh Hóa Thiệu Hóa Thiệu Hòa Thôn Dân
Ái 11/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2062 Vũ Duy Thi 1976 Nam Việt Nam C9164478 0974762550 08/12/2020 Indonesia Indonesia Nghệ An Diễn Châu Diễn Ngọc Xóm Yên
Quang 11/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2063 Lê Văn Hoàng 1967 Nam Việt Nam C6093495 0339395278 12/12/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Tp.HCM Quận 8 Phường 4

Số 148/17-
Đường Tám

Danh
12/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2064 Lâm Văn Tùng 1967 Nam Việt Nam N2045929 0963630000 12/12/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Tp.HCM Quận 7 Phường Tân

Hưng

Số 23 -
Đường
Nguyễn
Hữu Thọ

12/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2065 Hà Ngọc Vinh 1971 Nam Việt Nam C7419471 0342073481 12/12/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Tp.HCM Quận 5 Phường 1

Số 188/20-
Đường Cao

Đạt
12/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2066 Hồ Quốc Hưng 1981 Nam Việt Nam Không 0939232979 12/12/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Tp.HCM Quận 8 Phường 2

Số 28/4-
Đường

Dương Bá
Trạt

12/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2067 Cao Bảo Trung 1985 Nam Việt Nam B9160148 0938162869 12/12/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Tp.HCM Quận 8 Phường 15

Số 15-
Đường Bình

Đông
12/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2068 Huang Tze Ying 1992 Nữ Trung Quốc(ĐL) 353044099 12/12/2020 Trung Quốc Long An Thủ Thừa Nhị Thành
Công ty
TNHH
Active
Creation

12/12/2020 Tập trung Happy 1 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:15/12/20

L2:
25/12/20

2069 Chiang Hsien Ming 1969 Nam Trung Quốc(ĐL) 308033850 12/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty
TNHH
Limao
Novatex

12/12/2020 Tập trung Happy 1 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:15/12/20

L2:
25/12/20

2070 Deorukhkar Omkar Suresh 1990 Nam Ấn Độ K6544168 12/12/2020 Ấn Độ Long An Cần Đước Long Sơn Công ty
TNHH
Thép Tây
Nam

12/12/2020 Tập trung Happy 1 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:15/12/20
L2:

25/12/202071 Ambazhapilly Mithun
Madhavan 1990 Nam Ấn Độ Z5786521 12/12/2020 Ấn Độ Long An Cần Đước Long Sơn Công ty

TNHH
Thép Tây
Nam

12/12/2020 Tập trung Happy 1 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:15/12/20
L2:

25/12/20

2072 Yang Hsiu Man 1970 Nữ Trung Quốc(ĐL) 305311136 12/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà
Đông

 Công ty
TNHH
Giầy Dah
Chen

12/12/2020 Tập trung Happy 1 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:15/12/20

L2:
25/12/20

2073 Shen Yu Chi 1987 Nam Trung Quốc(ĐL) 307279411 12/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà
Đông

 Công ty
TNHH
Giầy Dah
Chen

12/12/2020 Tập trung Happy 1 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:15/12/20

L2:
25/12/20

2074 Shen Yu Che 1988 Nam Trung Quốc(ĐL) 306249374 12/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà
Đông

 Công ty
TNHH
Giầy Dah
Chen

12/12/2020 Tập trung Happy 1 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:15/12/20

L2:
25/12/20

2075 Chen Chieh Nan 1986 Nữ Trung Quốc(ĐL) 313299539 12/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà
Đông

 Công ty
TNHH
Giầy Dah
Chen

12/12/2020 Tập trung Happy 1 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:15/12/20

L2:
25/12/20

2076 Chen Chung Chun 1996 Nam Trung Quốc(ĐL) 314795977 12/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà
Đông

 Công ty
TNHH
Giầy Dah
Chen

12/12/2020 Tập trung Happy 1 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:15/12/20

L2:
25/12/20

2077 Lu Meng Hsin 1993 Nữ Trung Quốc(ĐL) 353564077 12/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà
Đông

 Công ty
TNHH
Giầy Dah
Chen

12/12/2020 Tập trung Happy 1 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:15/12/20

L2:
25/12/20

2078 Guo Jing Yin 1989 Nữ Trung Quốc(ĐL) 352842560 12/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà
Đông

Công ty
TNHH Tai
Shan

12/12/2020 Tập trung Happy 1 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:15/12/20
L2:

25/12/202079 Liao Chi Ping 1982 Nam Trung Quốc(ĐL) 313987277 12/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà
Đông

Công ty
TNHH Tai
Shan

12/12/2020 Tập trung Happy 1 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:15/12/20
L2:

25/12/202080 LIN HUNG TAI 1982 Nam Trung Quốc(ĐL) 305486146 12/12/2020 Trung Quốc Tiền Giang Châu Thành Tân Hương Công ty TNHH Dụ Đức12/12/2020 Tập trung Happy 1 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:15/12/20
L2:

25/12/202081 TSAI,  HSIEN-TSUNG 1967 Nam Trung Quốc(ĐL) 353403676 12/12/2020 Trung Quốc Tiền Giang Châu Thành Tân Hương Công ty TNHH Dụ Đức12/12/2020 Tập trung Happy 1 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:15/12/20
L2:

25/12/202082 WU, CHENG-HAN 1987 Nữ Trung Quốc(ĐL) 352558446 12/12/2020 Trung Quốc Tiền Giang Châu Thành Tân Hương Công ty TNHH Dụ Đức12/12/2020 Tập trung Happy 1 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:15/12/20
L2:

25/12/202083 TSAO, HAN-HSIANG 1977 Nam Trung Quốc(ĐL) 350225740 12/12/2020 Trung Quốc Tiền Giang Châu Thành Tân Hương Công ty TNHH Dụ Đức12/12/2020 Tập trung Happy 1 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:15/12/20
L2:

25/12/202084 CHEN, HUI-YU 1992 Nữ Trung Quốc(ĐL) 306470875 12/12/2020 Trung Quốc Tiền Giang Châu Thành Tân Hương Công ty TNHH Dụ Đức12/12/2020 Tập trung Happy 1 >14 ngày Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:15/12/20
L2:

25/12/20

2085 Lê Minh Đức 1996 Nam Việt Nam N2158536 0973438888 13/12/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Hà Nội Quận Hai

Bà Trưng
Phường

Nguyễn Du

Số 33,
Đường
Nguyễn

Bỉnh Khiêm

13/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
NC.ĐQĐ - CK
Quốc tế Bình

Hiệp
Vĩnh Hưng

2086 Ngô Văn Rinh 1966 Nam Việt Nam 300530288 0852716899 13/12/2020 Svay riêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh
Hưng  Tà Nu 15/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

2087 Ryan Eames 1977 Nam Mỹ 595176755 13/12/2020 Mỹ Long An Đức Hoà Đức Hoà
Đông

Công ty
TNHH Tấn
Đạt

13/12/2020 Tập trung Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CX799

2088 Tran Phu Ky 1984 Nam Mỹ 561251722 13/12/2020 Mỹ Long An Đức Hoà Đức Hoà
Đông

Công ty
TNHH Tấn
Đạt

13/12/2020 Tập trung Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069

2089 Xu Wansheng 1978 Nam Trung Quốc EJ1654698 13/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ Công ty
TNHH
Limao
Novatex

13/12/2020 Tập trung Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069

2090 Deng Xiaochuan 1982 Nam Trung Quốc E29611329 13/12/2020 Trung Quốc Long An Thủ Thừa Nhị Thành Công ty
TNHH
Force Tech

13/12/2020 Tập trung Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069

2091 Lyu Mingsheng 1980 Nam Trung Quốc EJ0592558 13/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Hoà Khánh
Tây

Công ty
TNHH Tân
Minh
Thịnh(Việt
Nam)

13/12/2020 Tập trung Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069

2092 Li  Zirong 1990 Nữ Trung Quốc E89008378 13/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Hoà Khánh
Tây

Công ty
TNHH Tân
Minh
Thịnh(Việt
Nam)

13/12/2020 Tập trung Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069

2093 Guo Meihua 1969 Nữ Trung Quốc EB2211939 13/12/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Phước Lâm Công ty
TNHH
Raytu

13/12/2020 Tập trung Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069

2094 Chen Yintao 1974 Nữ Trung Quốc EE1304643 13/12/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn
Công ty
TNHH Giày
Toàn cầu
Elite

13/12/2020 Tập trung Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069

2095 Gou Qirong 1973 Nữ Trung Quốc E36581902 13/12/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn
Công ty
TNHH Giày
Toàn cầu
Elite

13/12/2020 Tập trung Happy 2 15 Bình thường Chuyên gia Bến Lức



2096 Lê Văn Bình 1970 Nam Việt Nam C7281394 0988964336 16/12/2020 Cảng
Sampit INDONESIA Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng

Thanh Xuân Vỹ 18/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>'14 Bình thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức Vĩnh Hưng

1.1.2021

2097 Hong Hui Hsiang 1962 Nam Trung Quốc(ĐL) 353105803 17/12/2020 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Định Công ty Top
Pro 17/12/2020 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783

2098 Chen Ming Hsien 1976 Nam Trung Quốc(ĐL) 311139267 17/12/2020 Trung Quốc Ninh Thuận Ninh Phước An Hải
Công ty
TNHH
Giống thuỷ
sản Hisenor

17/12/2020 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức
CI783

2099 Chou Ching Hsien 1992 Nam Trung Quốc(ĐL) 350948214 17/12/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Lương Bình Công ty
TNHH Tấn
Dương

17/12/2020 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783

2100 Cheng San Chyuan 1960 Nam Trung Quốc(ĐL) 303831957 17/12/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánh
Công ty
TNHH
Formosa
Taffeta

17/12/2020 Tập trung Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức
CI783

2101 Chen TaiYuan 1976 Nam Trung Quốc(ĐL) 308632550 17/12/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Phước Lợi
Công ty
TNHH
Nutreco
Internationa

17/12/2020 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức
CI783

2102 Ahsan Chowdhury
Mohammad Rafiqul 1980 Nam Bangladesh BX0405196 19/12/2020 Bangladesh Long An Đức Hoà Đức Lập

Thượng
Công ty
TNHH YS
VINA

19/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức EK392

2103 Chong Mun Wai 1972 Nam Malaysia A39289615 19/12/2020 Malaysia Long An Bến Lức An Thạnh

Công ty
TNHH
Swan Smart
Logistics
Long An

19/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức MH766

2104 Mallikage Shashie Gayantha 1983 Nam SriLanka N7883279 19/12/2020 SriLanka Long An TP Tân An Phường 4 Công ty
TNHH Vinh
Phúc

19/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức EK392

2105 Liu, Yu-Shin 1974 Nam Trung Quốc(ĐL) 306626754 20/12/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh
Công ty
Swan Smart
Logistics
Long An

20/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069

2106 Huang, Zhengxi 1979 Nam Trung Quốc EH7933962 20/12/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh
Công ty
Swan Smart
Logistics
Long An

20/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069

2107 Wang, Jun 1981 Nam Trung Quốc EH6350173 20/12/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh
Công ty
Swan Smart
Logistics
Long An

20/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069

2108 Luo, Zijie 1989 Nam Trung Quốc E88362018 20/12/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh
Công ty
Swan Smart
Logistics
Long An

20/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069

2109 Zhang, Heng 1979 Nữ Trung Quốc E92067024 20/12/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh
Công ty
Swan Smart
Logistics
Long An

20/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069

2110 Li Guang Bing 1985 Nữ Trung Quốc EF3128192 20/12/2020 Trung Quốc Long An Thủ Thừa Nhị Thành
 Công ty
TNHH
Active
Creation

20/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069

2111 Wu Jie Di 1975 Nam Trung Quốc EB4211745 20/12/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Lương Bình Công ty
TNHH
Raising

20/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069

2112 Zhao Ren Kuan 1986 Nam Trung Quốc G61080313 20/12/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Lương Bình Công ty
TNHH
Raising

20/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CZ3069

2113 Nguyễn Hoàng Dư 1983 Nam Việt Nam Không Không 21/12/2020 Campuchia Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền Ấp Cây Me 21/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng 4.1.2021 202

2114 Nguyễn Văn Phú 2001 Nam Việt Nam Không Không 21/12/2020 Campuchia Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền Ấp Gò
Chuối 21/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng 4.1.2020 203

2115 Liu Yao Kun 1960 Nam Trung Quốc(ĐL) 310545401 23/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty Cổ
phần Long
Nghị Hân

23/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức BR391
L1:

25.12.2020
L2:

5.1.2021
2116 Chiu Shao Wei 1983 Nam Trung Quốc(ĐL) 315109226 23/12/2020 Trung Quốc Long An TX Kiến

Tường Bình Hiệp
Công ty
TNHH
Tainan
Enterprises

23/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức BR391
L1:

25.12.2020
L2:

5.1.20212117 Yang Chin Cheng 1965 Nam Trung Quốc(ĐL) 306941509 23/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh
Bắc

Công ty
TNHH May
Tai-Yuan

23/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức BR391 L1:
25.12.2020

L2:
5.1.20212118 Li Chung Chih 1992 Nam Trung Quốc(ĐL) 311987481 23/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH Liễn
Quán

23/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức BR391
L1:

25.12.2020
L2:

5.1.2021
2119 Li Chia Hsun 1994 Nam Trung Quốc(ĐL) 351071895 23/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH Liễn
Quán

23/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức BR391
L1:

25.12.2020
L2:

5.1.2021
2120 Lin Hsiu Wen 1994 Nữ Trung Quốc(ĐL) 312362747 23/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ

Công ty
TNHH Liễn
Quán

23/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức BR391
L1:

25.12.2020
L2:

5.1.20212121 Lee Su An 1985 Nam Trung Quốc(ĐL) 350640852 23/12/2020 Trung Quốc Tiền Giang Châu Thành Tân Hương Công ty
TNHH
YMUV

23/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức BR391 L1:
25.12.2020

L2:
5.1.20212122 Li Jia Syun 1994 Nữ Trung Quốc(ĐL) 353434818 23/12/2020 Trung Quốc Tiền Giang Châu Thành Tân Hương Công ty

TNHH
YMUV

23/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức BR391 L1:
25.12.2020

L2:
5.1.20212123 Lee Cheng Te 1978 Nam Trung Quốc(ĐL) 309583632 23/12/2020 Trung Quốc Tiền Giang Châu Thành Tân Hương Công ty

TNHH
YMUV

23/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức BR391 L1:
25.12.2020

L2:
5.1.20212124 Chen Kuan Hsu 1969 Nam Trung Quốc(ĐL) 309885673 23/12/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp

Công ty
TNHH
MTV Dệt
Yu Yuang

23/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức BR391
L1:

25.12.2020
L2:

5.1.2021
2125 Chang Tsung Yi 1991 Nam Trung Quốc(ĐL) 316190851 23/12/2020 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Định

Công ty
TNHH
Khuôn đúc
Chin Chen
Fuh

23/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức BR391
L1:

25.12.2020
L2:

5.1.2021
2126 Nien Ching Yung 1968 Nam Trung Quốc(ĐL) 311378557 23/12/2020 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Định

Công ty
TNHH
Khuôn đúc
Chin Chen
Fuh

23/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức BR391
L1:

25.12.2020
L2:

5.1.20212127 Chen Pei Chi 1995 Nữ Trung Quốc(ĐL) 313565710 23/12/2020 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Trạch Công ty
TNHH Jia
Hsin

23/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức BR391 L1:
25.12.2020

L2:
5.1.20212128 Kuo Cheng Hao 1976 Nam Trung Quốc(ĐL) 308323160 23/12/2020 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Trạch Công ty

Shimmer 23/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức BR391 L1:
25.12.2020

L2:
5.1.20212129 Huang Min Yuan 1969 Nam Trung Quốc(ĐL) 308786779 24/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Hựu Thạnh Công ty

TNHH In
BDT

24/12/2020 Tập trung Happy 2 12 Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:
25.12.2020

L2:
5.1.2021

CI783

2130 Lai Chi Fu 1969 Nam Trung Quốc(ĐL) 308997866 24/12/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên
 Công ty
TNHH Đế
Vương

24/12/2020 Tập trung Happy 2 12 Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:

25.12.2020
L2:

5.1.2021

CI783

2131 Tang Yi Yu 1984 Nasm Trung Quốc(ĐL) 350228773 24/12/2020 Trung Quốc Long An TP Tân An Tân Khánh Công ty
TNHH
Mien Hua

24/12/2020 Tập trung Happy 2 12 Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:
25.12.2020

L2:
5.1.2021

CI783

2132 Chen Chun Yeh 1983 Nam Trung Quốc(ĐL) 352734784 24/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty
TNHH Kim
loại Đỉnh
Hoằng

24/12/2020 Tập trung Happy 2 12 Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:

25.12.2020
L2:

5.1.2021

CI783

2133 Chiu Shin I 1973 Nam Trung Quốc(ĐL) 353402914 24/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty
TNHH Kim
loại Đỉnh
Hoằng

24/12/2020 Tập trung Happy 2 12 Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:

25.12.2020
L2:

5.1.2021

CI783

2134 Huỳnh Tấn Vào 1990 Nam Việt Nam C0821868 Không 24/12/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Long An Thị Xã Kiến

Tường
Thạnh
Hưng Bàu Môn 24/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2135 Võ Tố Phi 1993 Nam Việt Nam Không Không 24/12/2020 Phnôm
Pênh Campuchia Long An Thị Xã Kiến

Tường
Thạnh
Hưng Bàu Mua 24/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2136 Hoàng Văn Phú 1974 Nam Việt Nam C9126374 0348326577 25/12/2020 Indonesia Indonesia Hải Phòng Hải An Đông Hải 1 Phú Xá 25/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NCĐQĐ - CK
Cẩm Nguyên
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2137 Phạm Bá Duy 1991 Nam Việt Nam B8736555 0932127222 25/12/2020 Indonesia Indonesia Hải Dương Gia Lộc Đức Xương An Cư 25/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NCĐQĐ - CK
Cẩm Nguyên
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2138 Vũ Duy Tùng 1984 Nam Việt Nam C5415688 0988854891 25/12/2020 Indonesia Indonesia Ninh Bình Kim Sơn Lai Thành Xóm 12 25/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NCĐQĐ - CK
Cẩm Nguyên
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2139 Võ Tuấn Hải 1977 Nam Việt Nam Không 0792004454 24/12/2020 Tiếp xúc
BN (+)1440

Tiếp xúc
BN (+)1440 Long An Tp.Tân An Lợi Bình

Nhơn Cầu Tre 01/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Ca tiếp xúc F0
( BN 1440) Vĩnh Hưng

2140 Phan Thị Lệ Hoa 1968 Nữ Việt Nam Không 0374008463 24/12/2020 Sống chung nhà với ông Hải Long An Tp.Tân An Lợi Bình
Nhơn Cầu Tre 01/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Ca tiếp xúc F1 Vĩnh Hưng

2141 Phan Quốc Vinh 2008 Nam Việt Nam Không Không 24/12/2020 Sống chung nhà với ông Hải Long An Tp.Tân An Lợi Bình
Nhơn Cầu Tre 01/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Ca tiếp xúc F1 Vĩnh Hưng

2142 Phạm Thị Chính 1960 Nữ Việt Nam Không Không 24/12/2020 Tiếp xúc
BN (+)1440

Tiếp xúc
BN (+)1440 Long An Tp.Tân An Lợi Bình

Nhơn Ngãi Lợi B 01/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Ca tiếp xúc F0
( BN 1440) Vĩnh Hưng

2143 Trương Thị Trường An 1992 Nữ Việt Nam Không 094338876 24/12/2020 Tiếp xúc
BN (+)1440

Tiếp xúc
BN (+)1440 Long An Tp.Tân An Lợi Bình

Nhơn Ngãi Lợi B 01/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Ca tiếp xúc F0
( BN 1440) Vĩnh Hưng

2144 LI ZHEN 1990 Nam Trung Quốc Không Không 10/12/2020 Hắc Long Giang Trung Quốc Không Không Không

Khu cách ly
tập trung xã
Vĩnh Bình -
Vĩnh Hưng
- Long An

15/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

24 Đang theo
dõi

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

2145 LI ZHI MIN 2001 Nam Trung Quốc Không Không 10/12/2020 Hắc Long Giang Trung Quốc Không Không Không

Khu cách ly
tập trung xã
Vĩnh Bình -
Vĩnh Hưng
- Long An

15/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

24 Đang theo
dõi

Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

2146 Sugaya Kazutaka 1954 Nam Nhật Bản TR9422139 25/12/2020 Nhật Bản Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty
TNHH
Diamond
Treasure
Group

25/12/2020 Tập trung Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:

25.12.2020
L2:

7.1.20202147 Guo Degen 1981 Nam Trung Quốc E45497902 27/12/2020 Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánh Công ty
TNHH
FormosaTaf
feta

27/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:
28/12/2020
L2:9/1/20202148 Wang Zhuan 1995 Nữ Trung Quốc E94486026 27/12/2020 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà

Đông
công ty
TNHH Giầy
Dah Chen

27/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:
28/12/2020
L2:9/1/2020

2149 Liu, Song 1986 Nam Trung Quốc EH8069630 27/12/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn

Công ty
TNHH
Amphenol
Technology
Việt Nam

27/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:

28/12/2020
L2:9/1/2020

2150 Tang, Hong 1987 Nam Trung Quốc EH4626082 27/12/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn

Công ty
TNHH
Amphenol
Technology
Việt Nam

27/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:

28/12/2020
L2:9/1/2020

2151 Xia, Mingliang 1983 Nam Trung Quốc E83992056 27/12/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn

Công ty
TNHH
Amphenol
Technology
Việt Nam

27/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:

28/12/2020
L2:9/1/2020

2152 Zhao, Heng 1982 Nam Trung Quốc E66606634 27/12/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn

Công ty
TNHH
Amphenol
Technology
Việt Nam

27/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:

28/12/2020
L2:9/1/2020

2153 Lei,Wanli 1989 Nam Trung Quốc EC7395512 27/12/2020 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn

Công ty
TNHH
Amphenol
Technology
Việt Nam

27/12/2020 Tập trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:

28/12/2020
L2:9/1/2020

2154 Srêng Sô Phea 1981 Nữ Campuchia Không Không 23/12/2020 Campuchia Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
-GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

26/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép - Cửa

Khẩu Tho Mo -
Đức Huệ

Vĩnh Hưng

2155 Khinh My 1995 Nữ Campuchia Không Không 23/12/2020 Campuchia Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
-GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

26/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép - Cửa

Khẩu Tho Mo -
Đức Huệ

Vĩnh Hưng

2156 Hêng Srây Tốt 1990 Nữ Campuchia Không  Không  23/12/2020 Campuchia Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
-GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

26/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép - Cửa

Khẩu Tho Mo -
Đức Huệ

Vĩnh Hưng

2157 Chhai Krum 1984 Nam Campuchia Không  Không  23/12/2020 Campuchia Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
-GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

26/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép - Cửa

Khẩu Tho Mo -
Đức Huệ

Vĩnh Hưng

2158 Vanh Wui Krul 1992 Nam Campuchia Không  Không  23/12/2020 Campuchia Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
-GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

26/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép - Cửa

Khẩu Tho Mo -
Đức Huệ

Vĩnh Hưng

2159 Trần Tấn Phát 1986 Nam Việt Nam 301210083 0917269460 26/12/2020 Phnom
Pênh Campuchia Long An Thị xã Kiến

Tường
Thạnh
Hưng Sồ Đô 27/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép -

(ĐMLM) -
Bình Hiệp

Vĩnh Hưng

2160 Phan Văn Sô 1970 Nam Việt Nam Không Không 27/12/2020 Long An Việt Nam Long An Mộc Hóa Bình Thạnh Gò Dồ Nhỏ 27/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Xe Honda ôm -
Mộc Hóa Vĩnh Hưng



2161 Lê Thị Tố Tuyền 2007 Nữ Việt Nam Không Không 27/12/2020 Long An Việt Nam Long An Mộc Hóa Bình Thạnh Gò Dồ Nhỏ 27/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Xe Honda ôm -
Mộc Hóa Vĩnh Hưng

2162 Phan Văn Dội 1995 Nam Việt Nam Không Không 27/12/2020 Long An Việt Nam Long An Mộc Hóa Bình Phong
Thạnh Khu phố 1 27/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Xe Honda ôm -
Mộc Hóa Vĩnh Hưng

2163 Phan Văn Đô 1984 Nam Việt Nam Không Không 27/12/2020 Long An Việt Nam Tây Ninh Thành phố
Tây Ninh Thanh Tân Thạnh Lợi 27/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường Tài xế Taxi -
Mộc Hóa Vĩnh Hưng

2164 PƠI PÊCH 1994 Nữ Campuchia Không Không 27/12/2020 Phnom
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
-GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

27/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép -

(ĐMLM) -
Mộc Hóa

Vĩnh Hưng

2165 SITHA RACHA NA 1998 Nữ Campuchia Không Không 27/12/2020 Phnom
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
-GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

27/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép -

(ĐMLM) -
Mộc Hóa

Vĩnh Hưng

2166 KHƯƠN SRAY PƠI 1998 Nữ Campuchia Không Không 27/12/2020 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
-GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

27/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép -

(ĐMLM) -
Mộc Hóa

Vĩnh Hưng

2167 Efren Jose Digap 1972 Nam Philippines P7684887A 28/12/2020 Philippines Long An Đức Hòa Đức Lập
Thượng

Công ty
TNHH YS
Vina

28/12/2020 Tâp trung Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức PR591 L1:
28/12/2020
L2:9/1/2020

2168 ĐỖ THỊ CHINH 1950 NỮ  Việt Nam C1170056 29/12/2020 Canada HẢI PHÒNG AN LÃO THỊ TRẤN AN LÃO109 TRẦNTẤT VĂN 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2169 LÊ THỊ HẢI 1963 NỮ  Việt Nam C4476165 2368661988 29/12/2020 Canada THANH HÓA THIỆU HÓA HIỆU KHÁNH THÔN 6 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2170 LÊ THỊ ÚT 1975 NỮ  Việt Nam C3769668 0909915838
8 29/12/2020 Canada HCM Q.4 P.9

30/48
ĐƯỜNG
ĐOÀN

VĂN BƠ

29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2171 TRƯƠNG LIÊN HƯƠNG 1969 NỮ  Việt Nam C0355806 0913650794 29/12/2020 Canada HCM Q.8 P14714 PHẠM THẾ HIỂN 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2172 LÊ THỊ THU HÀ 1979 NỮ  Việt Nam C3004043 0904354825 29/12/2020 Canada HẢI PHÒNG LÊ CHÂN VĨNH NIỆM
22/418

ĐƯỜNG
THIÊN LÔI

29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2173 PHẠM HÀ MY 2003 NỮ  Việt Nam C3442009 0904354825 29/12/2020 Canada HẢI PHÒNG LÊ CHÂN VĨNH NIỆM
22/418

ĐƯỜNG
THIÊN LÔI

29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2174 NGUYỄN LÊ NHẬT KHANH 2001 NỮ  Việt Nam C3099051 0906471147 29/12/2020 Canada ĐÀ NẴNG HẢI CHÂUHÒA CƯỜNG BẮC
32

NGUYỄN
XUÂN ÔN

29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2175 NGUYỄN MAI ANH 2002 NỮ  Việt Nam C1387547 0906943288 29/12/2020 Canada ĐỒNG NAI BIÊN HÒA TAM PHƯỚC
320 ÁP
LONG
ĐỨC 3

29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2176 NGUYỄN QUẾ ANH 1998 NỮ  Việt Nam C0344489 0906943288 29/12/2020 Canada ĐỒNG NAI BIÊN HÒA TAM PHƯỚC
320 ÁP
LONG
ĐỨC 3

29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2177 VÕ NGỌC PHƯƠNG KHANH 2001 NỮ  Việt Nam C3868573 0913666160 29/12/2020 Canada HCM Q3 P7
89 TRẦN
QUỐC
TOẢN

29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2178 LÊ HÀ ANH 1999 NỮ  Việt Nam B9453302 0913308466 29/12/2020 Canada HÀ NỘI Q. HAI BÀ TRƯNGP. MINH KHAI
T03/2712
TIMES
CITY

29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2179 ĐỖ MINH NGỌC 2001 NỮ  Việt Nam C1495026 0904074075 29/12/2020 Canada HÀ NỘI HOÀNG MAI TƯƠNG MAI 26b Q5C 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2180 MAI TRẦN MỸ TRÂM 2003 NỮ  Việt Nam C6425381 0385132052 29/12/2020 Canada TÂY NINHDƯƠNG MINH CHÂU KP 1 367 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2181 NGUYỄN HÀ MY 1999 NỮ  Việt Nam C1593988 0912350599 29/12/2020 Canada HÀ NỘI HOÀN MAIKĐT ĐỊNH CÔNG
PHÒNG

C16CTC2D
N2

29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2182 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 1963 NỮ  Việt Nam B5711445 0909718009 29/12/2020 Canada ĐỒNG NAI NHƠN TRẠCH VĨNH THANH
2720/16/3
ẤP HÒA
BÌNH

29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2183 PHẠM QUỲNH HƯƠNG 2001 NỮ  Việt Nam C3528771 29/12/2020 Canada HCM THỦ ĐỨC LINH TRUNG 2B SỒ 1 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2184 VẠN THỊ NGỌC ANH 1959 NỮ  Việt Nam C4785162 0901372214 29/12/2020 Canada CẦN THƠ CÁI GĂNGP. HƯNG THẠNH

C19
ĐƯỜNG

SỐ 3
TRUNG

TÂM VAN
HÓA TÂY

ĐÔ

29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2185 NGUYỄN THỊ HOÀI 1982 NỮ  Việt Nam C7240471 0399082621 29/12/2020 Canada NGHỆ AN CỬA LÒ NGHI THU NAM
PHƯỜNG 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2186 VŨ HOÀN ANH 1970 NỮ  Việt Nam C1172993 0906206870 29/12/2020 Canada HÀ NỘI BA ĐÌNH NGỌC HÀ 28/158/177 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2187 LƯU THỊ THÀNH 1954 NỮ  Việt Nam C2971611 915589938 29/12/2020 Canada THÁI NGUYÊNTP THÁI NGHUYÊNPHÚ XÁ 1287A TỔ 12 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2188 TRẦN NGỌC HUỆ 1958 NỮ  Việt Nam B6154166 29/12/2020 Canada SÓC TRĂNGTP. SÓC TRĂNG P.3102 LÊ HỒNG PHONG KP4 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2189 TRỊNH THỊ HOA 1995 NỮ  Việt Nam N2146367 0987232829 29/12/2020 Canada HCM GÒ VẤP  P.9158/56/9 PHẠM VĂN CHIÊU 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2190 CẤN QUỲNH PHƯƠNG 1995 NỮ  Việt Nam C8053673 0912216707 29/12/2020 Canada HÀ NỘI  TỪ LIÊM P . MỸ ĐÌNH 2 B12//BT3  29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2191 CẤN PHƯƠNG LINH 1999 NỮ  Việt Nam B9294871 0912216707 29/12/2020 Canada HÀ NỘI  TỪ LIÊM P . MỸ ĐÌNH 2 B12//BT3  29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2192 CHUNG THANH HIỀN 1971 NỮ  Việt Nam B8505631 0988937922 29/12/2020 Canada HCM GÒ VẤP  P581/13B HUỲNH KHƯƠNG AN 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2193 BÙI TRÚC LINH 1995 NỮ  Việt Nam N2222588 0913636330 29/12/2020 Canada VŨNG TÀU TP  VŨNG TÀU P 4215/6 ĐƯỜNG BA KHU 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2194 DIỆP HẢI TUYỀN 2003 NỮ  Việt Nam C3879379 0888709999 29/12/2020 Canada SÓC TRĂNG  MỸ XUYÊN ĐAI TÂMẤP ĐÃI NGHĨA THẮNG 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2195 NGUYỄN KHÁNH LINH 2000 NỮ  Việt Nam C0895827 0919639936 29/12/2020 Canada HƯNG YÊN YÊN MỸ TÂN VIỆT200 CỐNG TRẮNG 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2196 PHAN NGỌC PHƯƠNG THẢO2001 NỮ  Việt Nam C0439616 0985551157 29/12/2020 Canada THỪA THIÊN HUẾ TP. HUẾ P. AN ĐÔNG59 PHAN ANH 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2197 HÀ BÙI THẢO NHI 2000 NỮ  Việt Nam C5739446 0913499486 29/12/2020 Canada BÌNH ĐỊNH QUI NHONP. LÊ HỒNG PHONG88 TRẦN PHÚ 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2198 NGUYỄN VŨ MINH ANH 2002 NỮ  Việt Nam C5627214 0937007042 29/12/2020 Canada HCM Q3 P1447 TRẦN QUANG DIỆU 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2199 ĐẶNG LÊ PHƯƠNG ANH 2003 NỮ  Việt Nam N1931069 0913919710 29/12/2020 Canada HCM Q8 P10192 NGUYỄN DUY 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2200 TRỊNH HỒNG HÀ 2000 NỮ  Việt Nam C4272250 0374798198 29/12/2020 Canada HAI PHÒNG LÊ CHÂN VĨNH NIỆM114 DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2201 TRỊNH THỊ THU HẰNG  1977 NỮ  Việt Nam C7033654 0913552928 29/12/2020 Canada HA NỘI ĐỐNG ĐA P. NAM ĐỒNG  ĐÀN HAI 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2202 NGUYỄN HIỀN LƯƠNG 2000 NỮ  Việt Nam C3735084 0904202928 29/12/2020 Canada QUẢNG NINH HẠ LONG  HỒNG HÀNGÕ 47  NGUYỄN VĂN CỪ 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2203 PHAN THẢO VÂN 2001 NỮ  Việt Nam C2647535 0919467566 29/12/2020 Canada QUẢNG BÌNH BỐ TRẠCH HẢI PHÚ THÔN QL1A 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2204 CAO GIA AN 2002 NỮ  Việt Nam C7922162 0908887867 29/12/2020 Canada HCM Q6 P5203/16 PHAN VĂN TRỊ 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2205 LÊ THẢO VY  1999 NỮ  Việt Nam C0226071 0912569396 29/12/2020 Canada HÀ NỘI HAI BÀ TRƯNGP. BÁCH KHOA132  LÊ THANH NGHỊ 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2206 LÊ NGỌC BẢO QUYÊN 2001 NỮ  Việt Nam C2688923 0918228170 29/12/2020 Canada HÀ NỘI  BA ĐÌNH SƠN TÂY 34C 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2207 TRẦN THỊ THU 1964 NỮ  Việt Nam B8674602 0363418687 29/12/2020 Canada HCM Q11 P13LÃNH MINH THẮNG 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2208 PHẠM NHƯ MAI 2000 NỮ  Việt Nam C4975798 0913602838 29/12/2020 Canada HCM GÒ VẤP  P 10 ĐƯỜNG SỐ 10 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2209 TRƯƠNG KHÁNH BĂNG 2005 NỮ  Việt Nam C5146407 0903048729 29/12/2020 Canada HCM Q 7 TÂN PHÚ ĐƯỜNG SỐ 7 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2210 NGUYỄN THU QUỲNH 1999 NỮ  Việt Nam C1222248 0818175110 29/12/2020 Canada HCM Q 9 P. PHƯỚC LONG BSỐ 8 ĐƯỜNG 21 KDC GIÁO HÒA 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2211 TRẦN NGỌC LINH 2002 NỮ  Việt Nam C3075815 0908854850 29/12/2020 Canada HCM Q6  P6633/28/12 HỒNG BÀNG 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2212 ĐẶNG THỊ LINH PHƯƠNG 1995 NỮ  Việt Nam B6619464 29/12/2020 Canada HÀ NỘI BA ĐÌNH P. THÀNH CÔNG1505 TÒA NHÀ THÀNH CÔNG 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2213 NGUYEN TUAN PHONG 1970 Nam Việt Nam C8080921 0915682211 29/12/2020 Canada HÀ NỘI HOÀN MAI ĐỊNH CÔNG
CHUNG
CƯ AN
BÌNH

29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2214 TRẦN VIẾT UY 1978 Nam Việt Nam N1557871 0943991997 29/12/2020 Canada LONG AN ĐỨC HOÀ TÂN MỸ
37 ẤP

CHÁNH
HỘI

29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2215 TRẦN PHÚC THỊNH 2002 Nam Việt Nam C1467631 0938234969
(BA) 29/12/2020 Canada HCM  Q7 P. TÂN PHONG

G202 MỸ
TÚ 1

ĐƯỜNG
LÝ LONG
TƯỜNG

29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2216 LÊ ANH DŨNG 2001 Nam Việt Nam C4567493 0966230003 29/12/2020 Canada HCM Q7 PHƯỚC TÂN HƯNG

A10/03
CHƯNG

CƯ
HOÀNG
ANH-

THANH
BÌNH Đ4

29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021

Mộc Hóa

2217 LÊ XUÂN HUY 1994 Nam Việt Nam N2145123 0938288379
MẸ 29/12/2020 Canada HÀ NỘI SỐC SƠN MINH PHÚ

THÔN
LÂM

TRƯỜNG
29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2218 NGUYỄN DU KIÊN 1970 Nam Việt Nam N2284086 0908534316
CHỊ 29/12/2020 Canada HCM Q. TÂN BÌNH P1 31/16 LÊ

VĂN SỸ 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2219 NGUYEN HOANG TRUNG 2001 Nam Việt Nam C4589669 0913223603
BA 29/12/2020 Canada HÀ NỘI CẦU GIẤY P.QUAN HOA

A3.206.TẬ
P THỂ

LIÊN CƠ
29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2220 TRẦN BẢO CƯƠNG 2000 Nam Việt Nam B9301187 0904669488 29/12/2020 Canada HÀ NỘI Q. BA ĐÌNH P. ĐIÊN BIÊN
7,NGÕ 23

TÔN THẤT
HIỆP

29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2221 ĐỖ HUY ĐỨC 2002 Nam Việt Nam C5560819 0903412082
BA 29/12/2020 Canada HÀ NỘI  NAM TỪ LIÊM P. MÊ TRÌ 2205A

CAN NAM 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2222 NGUYỄN VŨ TRỌNG NHÂN 2000 Nam Việt Nam N2220665 0944338833 29/12/2020 Canada HCM Q4 P4 SỐ 47 Đ47 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2223 NGUYỄN TƯỜNG NHÂN 2001 Nam Việt Nam C4693424 0909398447 29/12/2020 Canada HCM GÒ VẤP P11 45/14/9 Đ1 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2224 PHẠM BÌNH NGUYÊN 2001 Nam Việt Nam C3680187 0909526898 29/12/2020 Canada HÀ NỘI QUẬN LONG BIÊNHOÀNG THẠCH BÀN
BT72 CÁT
TƯỜNG
KDT HÀ

NỘI

29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2225 CHẾ ĐÌNH LAI 1973 Nam Việt Nam C5963770 0399082621 29/12/2020 Canada NGỆ AN TX CỬA LÒ P.NGHI THU NAM
PHƯỢNG 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2226 NGUYỄN NGỌC KÝ 1969 Nam Việt Nam C4489623 0975949792
VỢ 29/12/2020 Canada NGHỆ AN TP VINH XÃ HƯNG ĐÔNG245 ĐẶNGTHAI MAI 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ

binh Mộc Hóa > 14 Bình thường
Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2227 NGUYỄN HỒNG VÕ 1956 Nam Việt Nam B6154167 29/12/2020 Canada SÓC TRĂNGTP SÓC TRĂNG P3102 LÊ HỒNG PHONG 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2228 NGUYỄN THẾ THIÊN 1997 Nam Việt Nam B5387232 0903811862 BA 29/12/2020 Canada HCM Q7 P.TÂN PHONG26 ĐÔ ĐỐC TUYẾT MỸ GIANG 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2229 PHẠM ĐĂNG TUẤN 1996 Nam Việt Nam C0971591 0903005978 BA 29/12/2020 Canada HCM Q1 P. BẾN THÀNH150/36 NGUYỄN TRÃI 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2230 TRẦN VIỆT SƠN 1997 Nam Việt Nam C1826424 0981554220 29/12/2020 Canada HẢI PHÒNGQ. NGÔ QUYỀNP. ĐẰNG GIANG2/24/109 NGUYỄN BỈNH KHIÊM 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2231 PHẠM ĐỨC VIỆT 1999 Nam Việt Nam C1496722 0983570020 MẸ 29/12/2020 Canada HÀ NỘI Q.HOÀN KIẾM P.CỬA NAM42 NGÔ VẠN KIẾP 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2232 ĐẶNG ĐÌNH ĐỨC ANH 2005 Nam Việt Nam N1862603 0909080909 29/12/2020 Canada HÀ NỘI HAI BÀ TRƯNGP. BẠCH ĐẰNGSỐ 6 LÔ A 14 ĐẦM TRẤU 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2233 MAI ĐỨC ANH  1994 Nam Việt Nam B7786350 0945688098 29/12/2020 Canada HÀ NỘI Q. CẦU GIẤYP. DỊCH VỌNG HẬU90 TRẦN THÁI TÔNG 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2234 VŨ HOÀNG MINH 1999 Nam Việt Nam B7687424 0904903677 29/12/2020 Canada HÀ NỘI Q. THANH XUÂNP. THƯỢNG ĐÌNHKHU ĐÔ THỊ ROYAL CITY 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2235 NGUYỄN HOÀNG MINH 1999 Nam Việt Nam B7687424 0904903677 29/12/2020 Canada HÀ NỘI THANH XUÂNP. THANH XUÂN TRUNG262 NGUYỄN HUY TƯỞNG 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2236 NGUYỄN NGHIÊM HUY MINH2002 Nam Việt Nam C1889007 0912583587 29/12/2020 Canada HÀ NỘI Q. CẦU GIẤYTRẦN THÁI TÔNGĐƯƠNG THÀNH THÁI 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2237 LÊ MINH LÂM 2001 Nam Việt Nam C2636766 0933440997 29/12/2020 Canada NHA TRANG KHÁNH HÒAPHƯỚC ĐỒNGÔ 19-LÔ 930 HÒN RƠI 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2238 LẠI DŨNG PHƯƠNG 2002 Nam Việt Nam C2694112 0927789798 A2 29/12/2020 Canada HCM Q10 P11462/19 ĐIỆN BIÊN PHỦ 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2239 GIANG TRUNG AN 2002 Nam Việt Nam C3903715 0387585872 29/12/2020 Canada HCM Q10 P.CÔ GIANG17/122 CÔ BẮC 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2240 HOÀNG GIA KHÁNH 2001 Nam Việt Nam C3541105 090187471 29/12/2020 Canada HẢI PHÒNG LÊ CHÂU VĨNH NIỆMHAI.55A.VINHOME MARINA 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2241 NGUYỄN TRẦN MINH KHÔI 2001 Nam Việt Nam N2284293 0902481996 MẸ 29/12/2020 Canada HCM Q1 P.TÂN ĐỊNH101/24 TRẦN KHẮC TRƯNG 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2242 MÃ KHÁNH GIANG 1999 Nam Việt Nam C3912629 0396481996 MẸ 29/12/2020 Canada HCM Q6 P1 43/8 BÌNH TÂY 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa



2243 NGUYỄN CHÍ THÀNH 2000 Nam Việt Nam N222022 0931438385 29/12/2020 Canada HÀ NỘI ĐỐNG ĐA HOÀN CẤU68/NGÕ 82 PHỐ NGUYỄN PHÚC LAI 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2244 NGUYỄN NGUYÊN CHƯƠNG2004 Nam Việt Nam C5102225 0931483385 29/12/2020 Canada HÀ NỘI Q.THANH XUÂNTHANH XUÂN BẮCP1201 TÒA NHÀ CONTREXIM 8/C7 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2245 TRẦN ĐẠI DƯƠNG 1999 Nam Việt Nam C1818004 0912899424 BỐ 29/12/2020 Canada HÀ NỘI Q. HÀ ĐÔNG P.VẠN PHÚCĐƯÒNG HỒNG PHONG 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2246 VŨ HOÀNG QUÂN 2003 Nam Việt Nam C6234905 0986780911 29/12/2020 Canada HCM Q.TÂN BÌNH P15 36C CỐ LỔ 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2247 TRẦN TRỌNG HUÂN 2002 Nam Việt Nam C5797654 0283842139 29/12/2020 Canada HCM QUẬN PHÚ NHUẬN P4120/29/44 THÍCH QUẢNG ĐỨC 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2248 CAO NGỌC NHẬT HUY 2002 Nam Việt Nam C6009689 0962944045 MẸ 29/12/2020 Canada HCM Q7 P.TÂN QUY357 LÊ VĂN LƯƠNG 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2249 ĐỔ ĐỨC ANH 2001 Nam Việt Nam C6589558 0919924386 29/12/2020 Canada THANH HOÁ TP.THANH HOÁP.AN HOẠCH22 BT 11 KPT MỚI 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2250 NGUYỄN TRỌNG HIẾU  2003 Nam Việt Nam C4590129 0973226698 29/12/2020 Canada HẢI PHÒNG HẢI AN ĐỒNG HẢI 111B PHÚ THƯỢNG ĐOÀN 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2251 PHẠM TUẤN TÀI 2000 Nam Việt Nam C1515694 0977557779 29/12/2020 Canada BÌNH DƯƠNGTP.THỦ DẦU MỘTP.PHÚ LỢI12 HUỲNH VĂN LUỸ 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2252 ÂU LÊ SÁNG BỬU 2000 Nam Việt Nam C1771932 0904421602 29/12/2020 Canada HCM Q8 P2171 PHẠM THẾ HIỂN 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2253 CHU VĨ CHÍ 2002 Nam Việt Nam N2146114 0906864319 MẸ 29/12/2020 Canada HCM Q10 P3236/5 ĐƯƠNG HOÀN HẢO 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2254 ĐẶNG NAM ANH 2000 Nam Việt Nam C1278731 29/12/2020 Canada HÀ NỘI BA ĐÌNH LIỄU GIAI 17 LẮNG HẠ 29/12/2020 Tập trung Đại đội bộ
binh Mộc Hóa > 14 Bình thường

Ngày hoàn
thành cách ly
13/01/2021 Mộc Hóa

2255 Lương Văn Chiến 1983 Nam Việt Nam C9174067 0903805119 27/12/2020 TAIWAN TAIWAN Hải Phòng Hải An Đằng Lâm Lũng Đông 29/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

2256 Phan Văn Ngộ 1959 Nam Việt Nam Không 0918466067 29/12/2020 Tà Keo Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền
B Kinh Mới 29/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2257 Võ Trí Hòa 1975 Nam Việt Nam Không 0397900035 23/12/2020 Malaysia Malaysia Long An Cần Đước Phước Đông Ấp 2 29/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép  - Vũng

Tàu
Vĩnh Hưng

2258 Võ Trí Hoài 1999 Nam Việt Nam Không 0397900035 23/12/2020 Malaysia Malaysia Long An Cần Đước Phước Đông Ấp 2 29/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép  - Vũng

Tàu
Vĩnh Hưng

2259 Vũ Văn Thụy 1972 Nam Việt Nam C8687689 0975439168 29/12/2020 INDONESI
A

INDONESI
A Hà Nội Mỹ Đức Xuy Xã Tân Độ 30/12/2020 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC ĐQĐ -
Cảng Quốc tế
Long An

Vĩnh Hưng

2260 CHANG CHIH HUNG 1980 Nam Trung Quốc(ĐL) 350641802 31/12/2020 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Định
Công ty
TNHH
Khuôn đức
Chin Chen
Fuh

31/12/2020 Tập trung KS Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia
Bến Lức

2261 Nguyễn Thị Chín 10/5/1954 Nữ Việt Nam C4338267 0946299535 29/12/2020 Canada Nam Định Nghĩa Hưng Nghĩa Hùng Xóm 3, Văn
Giáo 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường VN405 - 46D Thạnh Hóa

2262 Nguyễn Thị Hân 14/10/1959 Nữ Việt Nam B7935069 0868881605 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Tân Phú Tân Thành 48, Nguyễn

Hậu 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 52C Thạnh Hóa

2263 Nguyễn Thị Huệ 9/11/1960 Nữ Việt Nam C2090220 0865076519 29/12/2020 Canada Lâm Đồng Bảo Lộc Lộc Thanh 86, Lê Đình
Chinh 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 34A Thạnh Hóa

2264 Nguyễn Minh Huệ 25/5/1955 Nữ Việt Nam N2221997 0913680090 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Quận 4 Phường 1

Căn hộ
0504 Lô
M3, Chung
cư số 1, Tôn
Thất Thuyết

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 40K Thạnh Hóa

2265 Phan Thị Phương Loan 23/9/1955 Nữ Việt Nam C3924754 0918195069 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh

Q. Phú
Nhuận Phường 10 137/19 Trần

Hữu Trang 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 22F Thạnh Hóa

2266 Nguyễn Thị Hiên 15/7/1954 Nữ Việt Nam C4171262 0946815015 29/12/2020 Canada Lâm Đồng Bảo Lộc Phường 1 243/31 Bùi
Thị Xuân 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 39D Thạnh Hóa

2267 Tăng Tú Dâng 30/12/1955 Nữ Việt Nam C4282066 0938123923 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Quận 11 Phường 6 708 Chung

cư Cây Mai 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 23F Thạnh Hóa

2268 Nguyễn Thị Nguyệt 6/2/1956 Nữ Việt Nam C1611743 0909157772 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Quận 6 Phường 11 371/2 Hậu

Giang 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 45E Thạnh Hóa

2269 Phạm Thị Mùi 15/5/1955 Nữ Việt Nam C2017505 0372461955 29/12/2020 Canada Bình Dương TX. Bến
Cát Mỹ Phước 45 Đường

NB9 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 29F Thạnh Hóa

2270 Nguyễn Thị Thanh Bình 20/2/1958 Nữ Việt Nam C6127898 0967981237 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Bình Chánh Bình Hưng

Căn hộ Mp3-
18.05, Tháp
Mizuki

Flora MP3,
Khu đô thị
Miznki
Park,

Đường số 1

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 44D Thạnh Hóa

2271 Ngô Thị Lan Hương 6/6/1977 Nữ Việt Nam C5060489 079989628 29/12/2020 Canada Hải Dương TP Hải
Dương P. Hải Tân 161, Cao Bá

Quát 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 55G Thạnh Hóa

2272 Đặng Nguyễn Yến Vy 29/4/2002 Nữ Việt Nam C2600592 0977631777 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Q. Tân Bình Phường 4 16/8 Hoàng

Việt 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 27G Thạnh Hóa

2273 Nguyễn Ngọc Nhi 21/4/2003 Nữ Việt Nam C5451640 0983542560 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Quận 4 Phường 2

64/74B,
Nguyễn
Khoái

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 40H Thạnh Hóa

2274 Lê Trần Khánh Phương 7/12/2001 Nữ Việt Nam C1453326 0917207990 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Quận 6 Phường 2 148, Tháp

Mười 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 26E Thạnh Hóa

2275 Nguyễn Như Diệp 30/10/2002 Nữ Việt Nam C4668051 0989084025 29/12/2020 Canada Hà Nội Cầu Giấy
đường

Hoàng Đạo
Thúy

Phòng 902
tầng 9 toà
29T2 Trung
Hoà Nhân
Chính

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 42D Thạnh Hóa

2276 Lâm Tú Kỳ 11/12/2000 Nữ Việt Nam N1874264 0903351831 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Quận 11 Phường 15 Số 968,

Đường 3/2 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 27K Thạnh Hóa

2277 Nguyễn Thị Thanh Loan 22/2/1964 Nữ Việt Nam C7083028 0906659053 29/12/2020 Canada Khánh Hòa TX. Ninh
Hóa

P. Ninh
Hiệp

Tổ dân phố
5 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 29G Thạnh Hóa

2278 Mai Hồng Vân 2/1/1968 Nữ Việt Nam B6307662 0931437415 29/12/2020 Canada Khánh Hòa Nha Trang P. Phước
Hải

Chung cư số
2, Lê Hồng
Phong

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 30C Thạnh Hóa

2279 Ngô Thị Tân 24/1/1961 Nữ Việt Nam C1278120 0931437415 29/12/2020 Canada Hải Phòng Q. Lê Chân P. Trại Cau 154 Tô Hiệu 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 42H Thạnh Hóa

2280 Nguyễn Thị Thành 26/9/1957 Nữ Việt Nam C7898614 0388425992 29/12/2020 Canada Hà Nội Bắc Từ
Liêm Đức Thắng

19 ngách
32/21 Phố
Viên

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 48F Thạnh Hóa

2281 Đỗ Thị Đào 2/5/1948 Nữ Việt Nam B9250914 0342045697 29/12/2020 Canada Bắc Ninh Nương Tài Lâm Thao Thôn Ngọc
Quang 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 39E Thạnh Hóa

2282 Nguyễn Thị Nhận 20/4/1955 Nữ Việt Nam C5757443 0989098483 29/12/2020 Canada Bắc Ninh Thuận
Thành

Thôn Đại
Mão Vũ Thị Huệ 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 24K Thạnh Hóa

2283 Nguyễn Thị Toan 20/4/1994 Nữ Việt Nam C1888105 0931425496 29/12/2020 Canada Hải Phòng Q. Hồng
Bàng

P. Hoàng
Văn Thụ

44, Trần
Quang Khải 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 55A Thạnh Hóa

2284 Nguyễn Việt Dũng 22/11/2001 Nam Việt Nam C6364308 0772996687 29/12/2020 Canada Hà Nội Hoài Đức KĐT Nam
An Khánh

22 Long
Cảnh,

Vinhomes
Thăng Long

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 36F Thạnh Hóa

2285 Trần Việt Anh 16/9/1998 Nam Việt Nam C7983907 0903109000 29/12/2020 Canada Hà Nội Hoài Đức KĐT Nam
An Khánh

22 Long
Cảnh,

Vinhomes
Thăng Long

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 37D Thạnh Hóa

2286 Nguyễn Văn Cường 1958 Nam Việt Nam C1830697 0358705424 29/12/2020 Canada Thừa Thiên
Huế Phú Vang Phú Diên

Thôn
Phương
Diên

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 52F Thạnh Hóa

2287 Phạm Viết Phương Nam 29/4/2004 Nam Việt Nam C4605286 0984398815 29/12/2020 Canada Lâm Đồng Bảo Lâm Lộc An Thôn 3 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 31A Thạnh Hóa

2288 Lâm Phúc Triều 27/11/2003 Nam Việt Nam C4539936 0903351831 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Quận 11 Phường 15 968 đường

3/2 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 28K Thạnh Hóa

2289 Đàm Quang Khải 13/12/2001 Nam Việt Nam C1960259 0358036673 29/12/2020 Canada Bà Rịa
Vũng Tàu

TP Vũng
Tàu

P. Thắng
Nhất

22/C14 Ngô
Quyền 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 54C Thạnh Hóa

2290 Vũ Huy Giáp 19/8/1952 Nam Việt Nam C5681550 0779990369 29/12/2020 Canada Bắc Ninh Thuận
Thành

P. Hoài
Thương

Thôn Đại
Mão 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 24D Thạnh Hóa

2291 Đặng Xuân Thắng 6/11/1975 Nam Việt Nam D0024792 0902043335 29/12/2020 Canada Hà Nội Đống Đa Hàng Bột

2/74 Ngõ
Thịnh Hào 1
Phố Tôn
Đức Thắng

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 16H Thạnh Hóa

2292 Dương Văn Giản 8/9/1953 Nam Việt Nam B5655884 0913003400 29/12/2020 Canada Hải Phòng Ngô Quyền P. Cầu Đất

4/133
Lương
Khánh
Thiện

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 27H Thạnh Hóa

2293 Đỗ Ngọc Thanh 18/10/1976 Nam Việt Nam C1197150 0913248699 29/12/2020 Canada Hà Nội Cầu Giấy Dịch Vọng
Hầu

P. 404
chung cư
D5A, Khu
đô thị mới
Cầu Giấy,
đường Trần
Thái Tông

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 37G Thạnh Hóa

2294 Nguyễn Phương Bảng 15/2/1945 Nam Việt Nam C5519817 0987666011 29/12/2020 Canada Hà Nội Cầu Giấy P. Mai Dịch Tổ dân phố
số 2 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 8A Thạnh Hóa

2295 Đỗ Thị Nhuận 22/2/1953 Nữ Việt Nam C5519818 0987217576 29/12/2020 Canada Hà Nội Cầu Giấy P. Mai Dịch Tổ dân phố
số 2 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 17H Thạnh Hóa

2296 Lê Minh Triết 26/5/1988 Nam Việt Nam C7752801 0909575404 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Hóc Môn Trung

Chánh

92/5 đường
Lê Lợi, ấp
Trung
Chánh 1

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 55A Thạnh Hóa

2297 Phạm Thành Trung 20/7/1999 Nam Việt Nam C6562823 0903417428 29/12/2020 Canada Hà Nội Q. Cầu Giấy P. Yên Hòa

Số 10,Trung
Yên 6, lô
5A, KĐT
Trung Yên

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 44E Thạnh Hóa

2298 Nguyễn Bá Duẩn 30/4/1999 Nam Việt Nam C3099232 0329271758 29/12/2020 Canada Đà Nẵng Q. Liên
Chiểu

P. Hòa
Khánh Bắc 15 Âu Cơ 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 31C Thạnh Hóa

2299 Trần Văn Ẩn 15/8/1965 Nam Việt Nam C2633249 0978282877 29/12/2020 Canada Khánh Hòa Vạn Ninh Đại Lãnh
Xóm 1,
Thôn Tây
Bắc

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 44G Thạnh Hóa

2300 Võ Thị Chỉnh 12/9/1963 Nữ Việt Nam C2641360 0978282877 29/12/2020 Canada Khánh Hòa Vạn Ninh Đại Lãnh
Xóm 1,
Thôn Tây
Bắc

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 44H Thạnh Hóa

2301 Tăng Thùy Gia Bảo 25/9/2004 Nam Việt Nam C3256697 0915737767 29/12/2020 Canada Bến Tre TP Bến Tre Phường An
Hội

18, Lý
Thường
Kiệt

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 47A Thạnh Hóa Âm tính
(4/1)

2302 Tống Hoàng Phúc 4/8/1999 Nam Việt Nam C2785938 0913228364 29/12/2020 Canada Hà Nội Tây Hồ Phú Thượng
 Đường
Nguyễn

Hoàng Tôn
29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 19B Thạnh Hóa Âm tính
(4/1)

2303 Vũ Anh Tuấn 29/12/2001 Nam Việt Nam C6321290 0345524710 29/12/2020 Canada Hải Dương Nam Sách Thị trấn
Nam Sách

385 khu
Đồng Khê 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 37A Thạnh Hóa Âm tính
(4/1)

2304 Lai Duy Đông 24/2/2003 Nam Việt Nam C3385303 0932061415 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Quận 8 Phường 2 287/22 Âu

Dương Lân 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 37H Thạnh Hóa Âm tính
(4/1)

2305 Lê Quang Đạt 1/3/1999 Nam Việt Nam C0481863 0835861999 29/12/2020 Canada Hà Nội Thanh Xuân Thanh Xuân
Chung

Đường Vũ
Trọng
Phụng

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 36E Thạnh Hóa

2306 Phạm Đình Tùng 22/6/2003 Nam Việt Nam C7715454 0903942814 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Bình Thạnh Phường 13

Đường
Đặng Thùy
Trâm

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 42D Thạnh Hóa

2307 Phạm Thành Tứ 1/7/1994 Nam Việt Nam C2585643 0933038632 29/12/2020 Canada Đồng Nai Xuân Lộc Xuân Bắc Ấp 3B 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 28C Thạnh Hóa

2308 Phạm Tuấn Long 13/1/1997 Nam Việt Nam C0957659 0904282828 29/12/2020 Canada Quảng Ninh TP Hạ Long P. Hồng Hải Số 6, Tổ 3,
Khu 8 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 30A Thạnh Hóa

2309 Hoàng Văn Thi 20/4/1986 Nam Việt Nam N2024472 0987891941 29/12/2020 Canada Hà Nội Đông Anh Uy Nỗ Xóm
Thượng 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 30F Thạnh Hóa



2310 Chương Hòa Bảo 21/06/2004 Nam Việt Nam C1713456 0907670797 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Quận 10 Phường 5 464/37 Hòa

Hảo 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 41C Thạnh Hóa

2311 Ngô Quang Thăng 01/10/1970 Nam Việt Nam C5769237 0904658874 29/12/2020 Canada Quảng Ninh TX. Đông
Triều Mạo Khê

Số 9 tổ 5
Khu Vĩnh
Tuy 2

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 46A Thạnh Hóa

2312 Nguyễn Đình Quế 08/10/1960 Nam Việt Nam C4135136 0975208012 29/12/2020 Canada Bà Rịa
Vũng Tàu Châu Đức Bình Giã Ấp Đông

Linh 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 48A Thạnh Hóa

2313 Sầm Văn Cường 23/12/1955 Nam Việt Nam C6826705 0834215666 29/12/2020 Canada Hà Nội Cầu Giấy Nghĩa Đô Khu B2
Nghĩa Tân 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 37B Thạnh Hóa

2314 Phạm Văn Phong 16/08/1960 Nam Việt Nam C7291490 0362817074 29/12/2020 Canada Quảng Ninh TP Hạ Long P. Hồng Hà Tổ 1 Khu 5 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 43E Thạnh Hóa

2315 Lê Đức Anh 15/5/2002 Nam Việt Nam C4863925 0986235999 29/12/2020 Canada Quảng Ninh TP Hạ Long P. Bãi Cháy Tô 1B, Khu
7 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 25D Thạnh Hóa

2316 Lương Công Hiếu 13/11/2003 Nam Việt Nam N2131365 0906907130 29/12/2020 Canada Phú Yên TP. Tuy
Hòa Phường 4 279 Trần

Hưng Đạo 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 26C Thạnh Hóa

2317 Hoàng Minh Quân 22/4/2000 Nam Việt Nam C1867675 0913009146 29/12/2020 Canada Hà Nội Cầu Giấy
KĐT Trung
Hòa - Nhân
Chính

Tòa nhà
24T1 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 38F Thạnh Hóa

2318 Trần Hữu Viên 13/08/1951 Nam Việt Nam C8030189 0769807456 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Quận 2 P. An Phú

A21 Palm
Residence
Palm City

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 48B Thạnh Hóa

2319 Lưu Xương Thuận 15/5/1969 Nam Việt Nam N1668793 0918475555 29/12/2020 Canada Kiên Giang TP. Rạch
Giá An Hòa PL1-22

đường số 9 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 33B Thạnh Hóa

2320 Nguyễn Trần Đức 14/3/1997 Nam Việt Nam B7198188 0903207856 29/12/2020 Canada Hà Nội Long Biên KĐT Việt
Hưng D15-BT8 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 48T Thạnh Hóa

2321 Nguyễn Hoàng Quân 27/12/1989 Nam Việt Nam B4838689 0903207856 29/12/2020 Canada Hà Nội Long Biên KĐT Việt
Hưng D15-BT8 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 34B Thạnh Hóa

2322 Nguyễn Luật Tuân 23/10/1946 Nam Việt Nam B9706019 0368868973 29/12/2020 Canada Quảng Ninh Vân Đồn Quan Lạn Quan Lạn 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 60G Thạnh Hóa

2323 Đỗ Thị Thắm 7/1/1962 Nữ Việt Nam C6530953 0377534487 29/12/2020 Canada Lâm Đồng TP. Đà Lạt Xuân Thọ Thôn Túy
Sơn 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 18H Thạnh Hóa

2324 Lê Thị Quyến 1/1/1962 Nữ Việt Nam C6016015 0902421450 29/12/2020 Canada Kiên Giang An Biên Tây Yên Ấp 40 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 41D Thạnh Hóa

2325 Trịnh Thị Mơ 16/8/1976 Nữ Việt Nam C8042824 0966899759 29/12/2020 Canada Hải Phòng An Lão Mỹ Đức Xóm Đông 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 25D Thạnh Hóa

2326 Đinh Thị Lanh 2/6/1948 Nữ Việt Nam C2518662 0776383333 29/12/2020 Canada Hải Phòng Thủy
Nguyên Lập Lễ Thôn Lạch

Sẽ, Đội 3 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 19C Thạnh Hóa

2327 Đặng Hoàng Anh 6/2/2001 Nữ Việt Nam B9188988 0903908090 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Quận 7 Tân Phú Khu căn hộ

Nam Phúc 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 24B Thạnh Hóa

2328 Vũ Thụy Tường Vy 13/1/2001 Nữ Việt Nam C1959293 0913610190 29/12/2020 Canada Đồng Nai Biên Hòa Thống Nhất KP3 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 24E Thạnh Hóa

2329 Nguyễn Thị Nhàn 10/10/1959 Nữ Việt Nam C4466617 0986253555 29/12/2020 Canada Nghệ An TP. Vinh P. Quán
Bàu Khối 6 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 22B Thạnh Hóa

2330 Cung Trần Bảo Vy 1/5/2001 Nữ Việt Nam C0698612 0903823925 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh

Q. Phú
Nhuận Phường 8

223B,
Hoàng Văn

Thụ
29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 19E Thạnh Hóa

2331 Lê Thị Mai Lan 6/1/1982 Nữ Việt Nam C3888899 0915155998 29/12/2020 Canada Hòa Bình TP. Hòa
Bình

Phương
Lâm Tổ 9 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 51F Thạnh Hóa

2332 Nguyễn Thị Ngọc Hân 2/8/1976 Nữ Việt Nam C4401874 0983088152 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Quận 9 Phước Bình 123, Đại lộ

3 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 55D Thạnh Hóa

2333 Nguyễn Thị Thu Hè 31/5/1941 Nữ Việt Nam B6609668 0919394666 29/12/2020 Canada Kiên Giang TP Rạch
Giá P. An Hòa KP 1 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 23B Thạnh Hóa

2334 Vương Quỳnh Linh 28/8/1989 Nữ Việt Nam N2221518 0985665600 29/12/2020 Canada Hà Nội Long Biên KĐT Việt
Hưng D15-BT8 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 33H Thạnh Hóa

2335 Trương Thị Vi 6/8/1990 Nữ Việt Nam C0073531 0974592869 29/12/2020 Canada Quảng Trị Triệu Phong Triệu An Thôn Phú
Hội 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 29B Thạnh Hóa

2336 Nguyễn Thị Anh 16/10/1977 Nữ Việt Nam B9868381 0845559234 29/12/2020 Canada Quảng Trị Triệu Phong Triệu An Hà Tây 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 29C Thạnh Hóa

2337 Lê Thu Hằng 18/2/1992 Nữ Việt Nam C2575331 0774024597 29/12/2020 Canada Kiên Giang TP Rạch
Giá P. An Hòa Đường số 9 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 32H Thạnh Hóa

2338 Bùi Thị Diễm Quỳnh 5/1/2001 Nữ Việt Nam C1911955 0869354697 29/12/2020 Canada Nam Định TP Nam
Định

P. Trần
Đăng Ninh

46 Phan Bội
Châu 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 35C Thạnh Hóa

2339 Bùi Thị Khánh Linh 19/6/1999 Nữ Việt Nam B8229279 0973277956 29/12/2020 Canada Hà Nội Nam Từ
Liêm Trung Văn

Số 5, Ngách
72/2, Ngõ

76
29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 34D Thạnh Hóa

2340 Vũ Thị Thùy Anh 18/12/1998 Nữ Việt Nam N1668988 0914623068 29/12/2020 Canada Hà Nội Ba Đình Giảng Võ 15-17 Ngọc
Khánh 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 29D Thạnh Hóa

2341 Thành Thùy Linh 16/6/1998 Nữ Việt Nam N1795798 0947545254 29/12/2020 Canada Hà Nội Ba Đình Cống Vị
Ngõ 2 Phố
Nguyễn
Văn Ngọc

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 34C Thạnh Hóa

2342 Trần Nguyễn Ngọc Hân 18/11/1998 Nữ Việt Nam C2467347 0799599233 29/12/2020 Canada Cần Thơ Q. Ninh
Kiều P. Hưng lợi

160/40X,
Đường Tầm

Vu
29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 22K Thạnh Hóa

2343 Đoàn Anh Kiệt 25/06/1998 Nam Việt Nam C1985420 0935941909 29/12/2020 Canada Đà Nẵng Hải Châu Hòa Thuận
Tây

K86/32 Thi
Sách 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 30K Thạnh Hóa

2344 Lê Hồng Duyến 5/5/1974 Nam Việt Nam C2901533 0988700010 29/12/2020 Canada Quảng Bình Bố Trạch Thanh
Trạch

Thôn Thanh
Danh 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 23K Thạnh Hóa

2345 Đoàn Trung Nam 21/07/1996 Nam Việt Nam C2624645 0779990511 29/12/2020 Canada Quảng Ninh Hạ Long Hồng Hải Số 26, Tổ 2
Khu 4B 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 27C Thạnh Hóa

2346 Lê Duy Bách 15/02/2000 Nam Việt Nam C4185779 0903702088 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Bình Thạnh Phường 21

222, Đường
Xô Viết
Nghệ Tĩnh

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 22E Thạnh Hóa

2347 Nguyễn Văn Mới 07/12/1965 Nam Việt Nam C5803520 0902446019 29/12/2020 Canada Lâm Đồng TP.Đà Lạt Xuân Thọ Thôn Túy
Sơn 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 18K Thạnh Hóa

2348 Dương Quang Minh 23/10/2001 Nam Việt Nam C3362172 0903448288 29/12/2020 Canada Hà Nội Q. Cầu Giấy P. Trung
Hòa

Hoàng Đạo
Thúy 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 18G Thạnh Hóa

2349 Nguyễn Triệu Vinh 12/07/1983 Nam Việt Nam C4287051 0908895349 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh

Q. Bình
Thạnh

Vinhomes
Central Part

Căn hộ
0910, Part 4 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 19D Thạnh Hóa

2350 Phạm Xuân Nam 09/11/1992 Nam Việt Nam C1256859 0934180961 29/12/2020 Canada Hải Phòng Kiến Thụy Tân Trào Làng Kỳ
Sơn 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 19K Thạnh Hóa

2351 Vương Quốc Cường 7/2/1982 Nam Việt Nam B8205685 0912949761 29/12/2020 Canada Hải Phòng Q. Lê Chân P. Dư Hàng 133 Dư
Hàng 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 19A Thạnh Hóa

2352 Đặng Đức Hòa 29/05/1979 Nam Việt Nam N1874262 0901198214 29/12/2020 Canada Hà Nội Q. Thanh
Xuân

P. Thanh
Xuân Bắc 269 Vũ Hữu 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 6G Thạnh Hóa

2353 Khổng Trọng Quân Đạt 26/01/2002 Nam Việt Nam C4816934 0944545391
7 29/12/2020 Canada TP.Hồ Chí

Minh Tân Bình Phường 6 Khu Phố 8 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 30G Thạnh Hóa

2354 Dương Quốc Bảo 26/04/2000 Nam Việt Nam B9385924 0903712709 29/12/2020 Canada TP.Hồ Chí
Minh

Q. Bình
Thạnh Phường 22

Khu
Vinhomes
Central Part

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 17K Thạnh Hóa

2355 Trần Bình Nguyên 06/10/1998 Nam Việt Nam N2146636 0708908964 29/12/2020 Canada Hà Nội Q. Hoàng
Mai P. Trần Phú KĐT

Gamuda 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 26A Thạnh Hóa

2356 Nguyễn Tiến Đạt 20/11/1996 Nam Việt Nam C8033707 0792924298 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Quận 8 Phường 4 Khu Phố 4A 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 25A Thạnh Hóa

2357 Nguyễn Thành An 21/12/2002 Nam Việt Nam C4147234 0968477656 29/12/2020 Canada Hà Nội Q. Nam Từ
Liêm

P. Trung
Văn

Nhà số 8,
Khu tập thể
Trưởng cao
đằng xây
dựng số 1

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 21E Thạnh Hóa

2358 Nguyễn Trung Tín 13/06/2002 Nam Việt Nam C5379164 0908337633 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Q. Bình Tân P. Bình Trị

Đômg
34/29 Đình
Xuân Nghi 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 28G Thạnh Hóa

2359 Phương Văn Bé 28/10/1960 Nam Việt Nam N1598219 0919361952 29/12/2020 Canada Cần Thơ Q. Thốt Nốt P. Trung
Kiên

KV Phụng
Thạnh 2 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 29E Thạnh Hóa

2360 Đặng Hoàng Phước 06/02/2001 Nam Việt Nam C1168899 0903771818 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Quận 7 P. Tân Phú

A402,
Chung cư
Nam Phúc

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 27H Thạnh Hóa

2361 Dương Tùng Lâm 15/07/1998 Nam Việt Nam C0391984 0903250879 29/12/2020 Canada Hà Nội Q. Bắc Từ
Liêm P. Xuân Tảo

Khu Đô thị
Ciputra, P.
1005, Nhà

E5

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 55K Thạnh Hóa

2362 Nguyễn Cường Thịnh 1/7/1948 Nam Việt Nam C6386778 0329264348 29/12/2020 Canada Hà Nội Q. Cầu Giấy P. Nghĩa Đô
68, ngõ 269,
đường Lạc
Long Quân

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 56D Thạnh Hóa

2363 Hoàng Việt 14/4/1980 Nam Việt Nam B4842292 0904085130 29/12/2020 Canada Hà Nội Q. Thanh
Xuân

P. Thượng
Đình

R3A1217
Royal City,
72 A
Nguyễn
Trãi

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 25K Thạnh Hóa

2364 Nguyễn Đăng Khoa 24/81968 Nam Việt Nam C5344576 0985419461 29/12/2020 Canada Bà Rịa
Vũng Tàu Châu Đức Xuân Sơn Tổ 2, Thôn

Quảng Giao 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 33F Thạnh Hóa

2365 Nguyễn Văn Điền 1/1/1977 Nam Việt Nam C6090242 0333624426 29/12/2020 Canada Bà Rịa
Vũng Tàu Châu Đức Xuân Sơn Tổ 6, Thôn

Quảng Hà 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 33E Thạnh Hóa

2366 Trần Ngô Khanh 19/1/1972 Nam Việt Nam C7448665 0918062888 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Thủ Đức Bình Hiệp

Chánh KP5 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 30D Thạnh Hóa

2367 Trần Quốc Cường 28/09/1987 Nam Việt Nam B6175967 0907006644 29/12/2020 Canada Hồ Chí
Minh Tân Bình Phường 4

Khu phố 7,
Nguyễn
Cảnh Dị

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 32G Thạnh Hóa

2368 Nguyễn Thùy Linh 26/09/2003 Nữ Việt Nam C5000172 0902245463 29/12/2020 Canada Hà Nội Hai Bà
Trưng Vĩnh Tuy Minh Khai 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 28E Thạnh Hóa

2369 Nguyễn Diệu Hương 12/09/2002 Nữ Việt Nam N2145261 0913007400 29/12/2020 Canada Hà Nội Tây Hồ Nhật Tân Lạc Long Quân 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 33K Thạnh Hóa

2370 Nguyễn Hồng Ngọc 01/08/1992 Nữ Việt Nam B8399998 0903810268 29/12/2020 Canada Hồ Chí Minh Quận 1 P. Nguyễn Cư Trinh 120/10 Trần Đình Xu29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 44A Thạnh Hóa

2371 Trịnh Thu Hiền 27/10/1997 Nữ Việt Nam C3526435 0762432223 29/12/2020 Canada Hồ Chí Minh Q. Tân Bình Phường 5 1129, Hoàng Sa 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 45K Thạnh Hóa

2372 Phan Sao Mai 30/09/2001 Nữ Việt Nam C3584298 0839358220 29/12/2020 Canada Hà Nội Q. Long Biên P. Giang BiênKhu đô thị Việt Hưng29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 44K Thạnh Hóa

2373 Nguyễn Thị Nga 16/07/1959 Nữ Việt Nam B6128710 0968965558 29/12/2020 Canada Hà Nội Q. Cầu Giấy P. Dịnh VọngKhu làng quốc tế Thanh Long29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 19F Thạnh Hóa

2374 Nguyễn Thị Nhã Trân 22/04/1991 Nữ Việt Nam N1557809 0903586099 29/12/2020 Canada Đà Nẵng Q. Hải Châu P. Phước Ninh68 Lê Hồng Phong 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 34K Thạnh Hóa

2375 Vũ Minh Huyền 16/2/2000 Nữ Việt Nam C5681353 0915668669 29/12/2020 Canada Hà Nội Q. Cầu Giấy P. Mai Dịch

Số nhà 18C
Ngõ 26,
đường Hồ
Tùng Mậu

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 40G Thạnh Hóa

2376 Phạm Lan Phương 21/09/2003 Nữ Việt Nam C4598661 0362057398 29/12/2020 Canada Hà Nội Đông Anh TT Đông Anh Tổ 4 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 53C Thạnh Hóa

2377 Đào Ngân Khánh 15/09/1999 Nữ Việt Nam C3670475 0902371971 29/12/2020 Canada Hà Nội Phúc Thọ Cẩm Đình Cụm 2 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 40A Thạnh Hóa



2378 Lê Thị Như Trang 1/8/1958 Nữ Việt Nam C6832361 0865795518 29/12/2020 Canada Hà Nội Cầu Giấy Nghĩa Tân 104 B2 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 37C Thạnh Hóa

2379 Lê Thị Huệ 23/9/1957 Nữ Việt Nam C5231300 0984017616 29/12/2020 Canada Quảng Ninh TP. Cẩm Phả P. Cẩm Trung Khu 3B 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 24G Thạnh Hóa

2380 Bùi Thị Lan 22/10/1980 Nữ Việt Nam C4796857 0906754544 29/12/2020 Canada Hồ Chí Minh Tân Bình Phường 15 469 Phạm Ngũ Lão29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 32B Thạnh Hóa

2381 Đoàn Thị Liên 18/6/1961 Nữ Việt Nam C7291489 0362817074 29/12/2020 Canada Quảng Ninh TP. Hạ Long P. Hồng Hà Khu 5, Số 7, Tổ 1 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 43H Thạnh Hóa

2382 Trần Thị Tâm 10/7/1976 Nữ Việt Nam C3266806 0773344882 29/12/2020 Canada Hà Tĩnh  Nghi Xuân  Đan Trường Xóm Đan Kiến 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 37K Thạnh Hóa

2383 Tôn Nữ Dung Nhi 26/11/2001 Nữ Việt Nam C3561677 0909665874 29/12/2020 Canada Hồ Chí Minh Q. Bình Thạnh Phường 56B1 Nguyễn Trung Trực29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 55E Thạnh Hóa

2384 Hoàng Hà Anh 28/05/2002 Nữ Việt Nam N2146426 0919532888 29/12/2020 Canada Hồ Chí Minh Q. Tân Bình Phường 14256 Lý Thường Kiệt29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 46F Thạnh Hóa

2385 Đặng Diệu Anh 8/7/1999 Nữ Việt Nam C2364338 0914852388 29/12/2020 Canada Hải Phòng Q. Ngô Quyền P. Đằng Giang62/263 Lạch Tray 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 24C Thạnh Hóa

2386 Đỗ Thị Minh Thư 17/7/2000 Nữ Việt Nam N2039569 0908876717 29/12/2020 Canada Hồ Chí Minh Q. Tân Phú P. Phú Thạnh 

342/11G,
Đường

Thoại Ngọc
Hầu

29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 35A Thạnh Hóa

2387 Cao Thị Phương Linh 04/11/2000 Nữ Việt Nam C3661837 0912155808 29/12/2020 Canada Quảng Ninh TP. Hạ Long Bãi Cháy 630 Cái Dăm 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 25G Thạnh Hóa

2388 Trương Gia Linh 9/12/2003 Nữ Việt Nam C7713150 0984628369 29/12/2020 Canada Bà Rịa
Vũng Tàu TP. Vũng Tàu Phường 1Số 3, Thủ Khoa Huân29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 27A Thạnh Hóa

2389 Đồng Thu Uyên 3/6/1998 Nữ Việt Nam C2853016 0988567911 29/12/2020 Canada Đồng Nai Cẩm Mỹ  Bảo Bình357, Tổ 9 Ấp Tân Bảo29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 36D Thạnh Hóa

2390 Đào Nhật Ly 11/11/2002 Nữ Việt Nam C1598493 0904448855 29/12/2020 Canada Quảng Ninh TP. Hạ Long P. Yết Kiêu Tổ 6 Khu 6C 29/12/2020 Tập trung

Ấp 4, Tân
Đông, Thạnh
Hóa, LA

(KCLTT Lâm
Viên Thanh
Niên)

>17 Bình thường 39G Thạnh Hóa

2391 Huỳnh Kim Lâm 1971 Nữ Việt Nam Không 0339281607 01/01/2021 Phnôm Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Cả Trốt 01/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2392 Lâm Thị Kim Xuyến 2000 Nữ Việt Nam Không 0339281607 01/01/2021 Phnôm Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Cả Trốt 01/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2393 Huỳnh Đức 2000 Nam Việt Nam Không 0339281607 01/01/2021 Phnôm Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Cả Trốt 01/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2394 Huỳnh Kim Hòa 2005 Nam Việt Nam Không 0339281607 01/01/2021 Phnôm Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh Hưng Cả Trốt 01/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2395 Lê Thị Nữ 1989 Nữ Việt Nam Không 0972544704 44193 Campuchia Thái Lan Long An Đức Huệ Mỹ Quý Tây Ấp 4 02/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNhập cảnh trái phép (ĐMLM)-Đức HuệVĩnh Hưng

2396 Nguyễn Thúy Hoằng 1997 Nữ Việt Nam Không 0376065089 44193 Campuchia Thái Lan Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh Tây Ấp Vinh 02/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNhập cảnh trái phép (ĐMLM)-Đức HuệVĩnh Hưng

2397 Lê Văn Nu 1983 Nam Việt Nam Không 0918980442 44193 Campuchia Thái Lan Long An Đức Huệ Mỹ Quý Tây Ấp 4 02/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNhập cảnh trái phép (ĐMLM)-Đức HuệVĩnh Hưng

2398 Võ Thị Trúc Ly 1990 Nữ Việt Nam Không 0917881577 02/01/2021 Svây riêng Campuchia Cà Mau TP.Cà Mau Phường 2 Khóm 6 02/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2399 Lin Chih Hung 1985 Nam Trung Quốc(
ĐL)

309567241 01/01/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Hựu ThạnhCông ty TNHH Asia Long An01/01/2021 Tâp trung Happy 2 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

2400 Viejo Zapico Celso 1952 Nam Tây Ban Nha XDD175336 02/01/2021 Tây Ban Nha Long An Cần Giuộc Long Hậu Công ty Mắt
kính Việt 02/01/2021 Tâp trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức

2401 Nguyên Thanh Tam 1979 Nam Phần Lan FP2374515 02/01/2021 Phần Lan Long An Cần Đước Long Định
Công ty
TNHH SX
thương mại
Phương
Quân

02/01/2021 Tâp trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia
Bến Lức

QR970

2402 Mai Văn Nhanh 1986 Nam Việt Nam Không 0366202472 28/12/2020 Ấp 3, Mỹ Quý Tây, Đức
Huệ (Giáp ranh CPC) Long An Đức Huệ Mỹ Quý

Đông Ấp 6 03/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường

Tài xế xe ôm
chở người nhập
NCTP về từ
Thái Lan,
Campuchia

Vĩnh Hưng

2403 Wu Boxin 1984 Nam Trung Quốc E43142133 03/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Lương Bình Công ty
TNHH Kiệt
Kiệt

03/01/2021 Tập trung Happy 2 >14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức
L1:

4/1/2021
L2:

16/1/2020

2404 Nguyễn Viết  Sử 1982 Nam Việt Nam C8290888 0935878186 31/12/2020 SINGAPOR
E

SINGAPOR
E Tp.Hà Nội Long Biên Giang Biên P222 Nhà

CT21-1 04/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2405 Đào Huy Hùng 1995 Nam Việt Nam C2268063 0935878186 31/12/2020 SINGAPOR
E

SINGAPOR
E Tp.HCM Quận 2 Bình Trung

Tây

Số 2,
Nguyễn
Duy Trinh

04/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2406 Vũ Đình Tùng 1990 Nam Việt Nam B8104629 0935878186 31/12/2020 SINGAPOR
E

SINGAPOR
E Quảng Ninh Yên Hưng Yên Hải Khu 3 04/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2407 Nguyễn Xuân Định 1975 Nam Việt Nam B7017569 0935878186 31/12/2020 SINGAPOR
E

SINGAPOR
E Quảng Ninh Hạ Long Hà Khẩu Khu 7-Tổ

74 04/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2408 Nguyễn Hoàng Hải Châu 1982 Nam Việt Nam B5780380 0935878186 31/12/2020 SINGAPOR
E

SINGAPOR
E Hải Phòng Hải Phòng Lê Chân

Số 7/5/61,
Nguyễn
Công Trứ

04/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2409 Nguyễn Văn Thảo 15/12/1971 Nam Việt Nam C3766273 903324978 29/12/2020 Canada TP Hồ Chí
Minh Quận 7 Tân Hưng

793/28/1/2b
Trần Xuân
Soạn

29/12/2020 Điều trị ca
mắc CoV-2 BVĐKLA >14 Đỡ, ổn

Lấy mẫu XN
ngày

30/12/2020.
KQ PCR
COVID-19:
Dương tính
ngày

31/12/2020,
Âm tính lần 1

ngày
05/01/2021.
Âm tính lần 2

ngày
09/01/2021.
Âm tính lần 3

ngày
12/01/2021.
Âm tính lần 4
ngày 15/1/2021

Tân An

Ấp 4, Tân
Đông,

Thạnh Hóa,
LA

(KCLTT
Lâm Viên
Thanh
Niên)

2410 Nguyễn Thị Mừng 1991 Nữ Việt Nam Không 0965778204 05/01/2021 Svây riêng Campuchia Thừa Thiên
Huế Tp.Huế KCC Phú

Hậu
Số P205
Nhà D 05/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2411 Nguyễn Cẩm Tú 1997 Nữ Việt Nam Không 0906942648 05/01/2021 Svây riêng Campuchia Tp.Cần Thơ Bình Thủy Long Hòa Số 508/19 05/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2412 Phan Văn Giang 1993 Nam Việt Nam Không 0328657695 05/01/2021 Svây riêng Campuchia Tp.Cần Thơ Bình Thủy Long Hòa Số 508/19 05/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2413 Bùi Văn Toản 1981 Nam Việt Nam B8331286 0902682140 06/01/2021 Indonesia Indonesia Hải Phòng Tiên Lãng Tự Cường Thôn Sa Đống 07/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NCĐQĐ - CK
Cẩm Nguyên
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2414 Lê Công Hoan 1990 Nam Việt Nam C8568120 0968517576 06/01/2021 Indonesia Indonesia Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Phú Thôn Trung Tây 07/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NCĐQĐ - CK
Cẩm Nguyên
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2415 Nguyễn Văn Khương  1984 Nam Việt Nam B9168528 0355576798 06/01/2021 Indonesia Indonesia Hải Phòng An Lão Bát Trang Thôn Đại Trang 07/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NCĐQĐ - CK
Cẩm Nguyên
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2416 THAKUR DEEPAK 1999 Nam INDIA P9770675 0367903678 05/01/2021 MYANMA
R

MYANMA
R LUCKNOWUTTAR PRADESH DEORIA Không 07/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC.ĐQĐ-Cảng
Quốc tế Long

An
Vĩnh Hưng

2417 CHAUHAN VIKRANT 1997 Nam INDIA S4042616 0367903678 05/01/2021 MYANMA
R

MYANMA
R JAIPUR UTTAR PRADESHALIGARH Không 07/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC.ĐQĐ-Cảng
Quốc tế Long

An
Vĩnh Hưng

2418 UPADHYAY UTKARSH 2001 Nam INDIA S9166985 0367903678 05/01/2021 MYANMA
R

MYANMA
R LUCKNOWUTTAR PRADESHJAUNPUR Không 07/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC.ĐQĐ-Cảng
Quốc tế Long

An
Vĩnh Hưng

2419 Chang, Kung Hao 1978 Nam Trung
Quốc(ĐL)

305829082 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783
2420 Cheng, Wei-Long 1970 Nam Trung

Quốc(ĐL)
315362968 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783

2421 Shen, Hsuan-Cheng 1984 Nam Trung
Quốc(ĐL)

352557598 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783
2422 Liu, Su-Jing 1982 Nữ Trung

Quốc(ĐL)
351041175 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783

2423 Chen, Yen-Jen 1983 Nam Trung
Quốc(ĐL)

351041716 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783
2424 Lin, Kuan-Chen 1974 Nam Trung

Quốc(ĐL)
303541001 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783

2425 Kang, Cheng-Yao 1986 Nam Trung
Quốc(ĐL)

306557137 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783
2426 Huang, Chung-Ling 1992 Nam Trung

Quốc(ĐL)
313634111 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783

2427 Lin, Shih-Yu 1987 Nam Trung
Quốc(ĐL)

305291330 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783
2428 Hung, Yi-Shun 1983 Nam Trung

Quốc(ĐL)
353014666 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783

2429 Wu, Chih-En 1983 Nam Trung
Quốc(ĐL)

315364679 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783
2430 Chang, Tsung-Yuan 1984 Nam Trung

Quốc(ĐL)
306429657 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783

2431 Huang, Kuan-Lun 1985 Nam Trung
Quốc(ĐL)

307279905 07/01/2021   Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783
2432 Zhou, Yi-Ying 1988 Nữ Trung

Quốc(ĐL)
306856193 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783

2433 Chen, Hsiao-Han 1989 Nữ Trung
Quốc(ĐL)

308238000 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783
2434 Wang, Ming-Jiun 1982 Nam Trung

Quốc(ĐL)
303539069 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783

2435 Lee, Chiao-Chien 1985 Nữ Trung
Quốc(ĐL)

313159434 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783
2436 Lee, Yi-Hsuan 1985 Nữ Trung

Quốc(ĐL)
309587453 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783

2437 Tsai, Chung-Chu 1976 Nam Trung
Quốc(ĐL)

353147825 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783
2438 Shih, Tien-Ting 1982 Nam Trung

Quốc(ĐL)
313724153 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783

2439 Hu, Wen-Hsin 1980 Nữ Trung
Quốc(ĐL)

312571635 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783
2440 Ruan, Jen-Wen 1972 Nữ Trung

Quốc(ĐL)
306485208 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783

2441 Tseng, Yen-Tsung 1987 Nam Trung
Quốc(ĐL)

314434404 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783
2442 Sang, Wen-Ching 1967 Nữ Trung

Quốc(ĐL)
305403018 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783

2443 Lin, Hsiao-Hsuan * 1981 Nữ Trung
Quốc(ĐL)

315449902 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Thân nhân Bến Lức CI783
2444 Wang, Hao-Cing * 2015 Nam Trung

Quốc(ĐL)
315449903 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Thân nhân Bến Lức CI783

2445 Wang, Jin-He * 2019 Nam Trung
Quốc(ĐL)

353426034 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Bến Lức Thị TrấnCông ty TNHH Giầy Ching Luh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Thân nhân Bến Lức CI783
2446 Hung Ya Chi 1986 Nữ Trung

Quốc(ĐL)
313304494 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Cần Giuộc Thị TrấnCông ty  TNHH Fuluh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783

2447 Chang Tsung Ming 1987 Nam Trung
Quốc(ĐL)

353432691 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Cần Giuộc Thị TrấnCông ty  TNHH Fuluh07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783
2448 Tseng Po Yu 1978 Nam Trung

Quốc(ĐL)
306658935 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Đức Hoà Đức Hoà ĐôngCông ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783

2449 Hong Chieh 1989 Nữ Trung
Quốc(ĐL)

309931646 07/01/2021 Trung Quốc Long An  Đức Hoà Đức Hoà HạCông ty TNHH Trillion Enterprise07/01/2021 Tập trung Happy 1 14 Bình thường Chuyên gia Bến Lức CI783
2450 Lin Ying Chang 1973 Nam Trung

Quốc(ĐL)
312222707 08/01/2021 Trung Quốc Tiền Giang Châu Thành Tân HươngCông ty TNHH May mặc King Hamm Industrial08/01/2021 Tập  trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức BR391

2451 Komatsu Yoshinao 1978 Nam Nhật Bản TR1500663 08/01/2021 Nhật Bản Long An Đức Hoà Đức Hoà HạCông ty TNHH Pronics Precision08/01/2021 Tập  trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức JL759
2452 Cheng Sheng Chung 1961 Nam Trung

Quốc(ĐL)
308212403 08/01/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà ĐôngCông ty TNHH Nhựa Vô Song08/01/2021 Tập  trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức BR391

2453 Huang Wan Jou 1995 Nữ Trung
Quốc(ĐL)

303481187 08/01/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà HạCông ty TNHH sợi xoắn Win Win08/01/2021 Tập  trung Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức BR391



2454 Ooi Teck Wui 1981 Nam Malaysia A50772417 09/01/2021 Malayasia Long An Thạnh Hoá Tân Đông

Công ty
TNHH
Thực
phẩm
quốc tế
Giavico

09/01/2021 Tập  trung Happy 2 12 Bình
thường Chuyên gia Bến Lức MH750

2455
Rajput Khengarsinh
Narsaji

1991 Nam Ấn Độ N8275932 09/01/2021 Ấn Độ Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh
Bắc

Công ty
TNHH tái
chế kim
loại Vina

09/01/2021 Tập  trung Happy 2 12 Bình
thường Chuyên gia Bến Lức EK392

2456 Vương Đình Thơ 1981 Nam Việt Nam B4808508 0919237586 07/01/2021 Indonesia Indonesia Thanh Hóa Hoằng Hóa Hoằng Sơn Thôn Bản
Thành 08/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
NC.ĐQĐ-Cảng
Quốc tế Long

An
Vĩnh Hưng

2457 BISHT  BIRENDRA
SINGH 1999 Nam ẤN ĐỘ S4640611 090 509 9087 07/01/2021 INDONESI

A
INDONESI

A TP.HCM QUẬN 7 PHÚ MỸ KHU TDC
PHÚ MỸ 09/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2458 YADAV VINAY KUMAR 1992 Nam ẤN ĐỘ  T1210315 090 509
9087 07/01/2022 INDONESI

A
INDONESI

A TP.HCM QUẬN 7 PHÚ MỸ KHU TDC
PHÚ MỸ 09/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2459 NGUYỄN VĂN TUÂN 1991 Nam Việt Nam B8863931 098 136
6638 07/01/2023 INDONESI

A
INDONESI

A Hải Phòng Tiên Lãng Vinh Quang Vam Trên 09/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
 NC ĐQĐ -
Cảng Bourbon
Bến Lức

Vĩnh Hưng

2460 Lê Văn Nhựt 1991 Nam Việt nam Không 0971632434 10/01/2021 Svây riêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 10/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2461 Nguyễn Văn Hải 1980 Nam Việt nam Không 0336977791 08/01/2021 Campuchia Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Điền Gò Chuối 10/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường
Nhập cảnh trái
phép (ĐMLM)
- Tân Hưng

Vĩnh Hưng

2462 Chen Yumei 1977 Nữ Trung Quốc EE7932824 10/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn

Công ty
TNHH
Giày
Toàn cầu
Elite

10/01/2021 Tập trung Happy 2 11 Bình
thường Chuyên gia

Bến Lức

CZ3069

2463 Hu Zhi Jun 1976 Nam Trung Quốc
E89452253

10/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Tân Bửu
Công ty
TNHH
Vạn Đạt

10/01/2021 Tập trung Happy 2 11 Bình
thường Chuyên gia

Bến Lức

CZ3069

2464 Hu Xiao Long * 2008 Nam Trung Quốc EG7477503 10/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Tân Bửu
Công ty
TNHH
Vạn Đạt

10/01/2021 Tập trung Happy 2 11 Bình
thường Thân nhân

Bến Lức

CZ3069

2465 Ruan Shuixian \1981 Nữ Trung Quốc EJ4150944 10/01/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà
Đông

Công ty
TNHH
Giầy Dah
Chen

10/01/2021 Tập trung Happy 2 11 Bình
thường Chuyên gia

Bến Lức

CZ3069

2466 Chen Yu Yan 1968 Nữ Trung Quốc E15648086 10/01/2021 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn
Công ty
TNHH
Fuluh

10/01/2021 Tập trung Happy 2 11 Bình
thường Chuyên gia

Bến Lức

CZ3069

2467 Ding Mei Hong 1973 Nữ Trung Quốc EG7804560 10/01/2021 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn
Công ty
TNHH
Fuluh

10/01/2021 Tập trung Happy 2 11 Bình
thường Chuyên gia

Bến Lức

CZ3069

2468 Xie Xin Yang 1978 Nữ Trung Quốc EF7072295 10/01/2021 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Thị Trấn
Công ty
TNHH
Fuluh

10/01/2021 Tập trung Happy 2 11 Bình
thường Chuyên gia

Bến Lức

CZ3069

2469 Đặng Trung Giang 1985 Nam Việt Nam Không Không 13/01/2021 Svây Riêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền
A Ấp 2 13/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2470 Nguyễn Văn Dương 1993 Nam Việt Nam C1147957 Không 13/01/2021 Phnôm
Pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền

A Ấp 1 13/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ sở
Trung Tâm

GDNN -GDTX
Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2471 Lại Võ Huy Phương 1982 Nam Việt Nam N1930791 0789741111 13/01/2021

Cannada,
Đài Loan
Trung
Quốc,
Phnôm
Pênh CPC

Cannada,
Đài Loan
Trung

Quốc, Pnôm
Pênh CPC

Thành Phố
Hồ Chí
Minh

Quận 4  Phường 1 Số 331 Bến
Vân Đồn 13/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ sở
Trung Tâm

GDNN -GDTX
Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2472 Hà Quốc Thái 1970 Nam Việt Nam C1781341 0939254761 14/01/2021 Phnôm
Pênh Campuchia Tiền Giang Cái Bè Mỹ Đốc

Đông Mỹ Hưng C 14/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ sở
Trung Tâm

GDNN -GDTX
Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2473 Jeanelyn Velliasenor Cacal 1983 Nữ Philippines P8559268A 13/01/2021 Philippines Long An Đức Hoà Đức Lập
Thượng

Công ty
TNHH
YS Vina

13/01/2021 Tập trung Happy 2 14 Bình
thường Chuyên gia

Bến Lức

2474 Ito Yuta 1988 Nam Nhật Bản TT1339335 13/01/2021 Nhật Bản Long An Cần Giuộc Long Hậu

Công ty
MTV
Koganei
Việt Nam

13/01/2021 Tập trung Happy 2 14 Bình
thường Chuyên gia

Bến Lức

2475 Liu Shu Yun 1996 Nữ Trung Quốc(ĐL) 353198459 14/01/2021 Trung Quốc Long An Cần Đước Long Trạch
Công ty
TNHH Jia
Hsin

14/01/2021 Tập trung KS Happy 2 13 Bình
thường Chuyên gia

Bến Lức

2476 Liu Hsu Hen 1979 Nam Trung Quốc(ĐL) 308781224 14/01/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Lập
Hạ

Công ty
TNHH
Hưng
Đức

14/01/2021 Tập trung KS Happy 2 13 Bình
thường Chuyên gia

Bến Lức

2477 Nguyễn Văn Thành 1968 Nam Việt Nam C6604655 091841508
2 15/01/2021 Phnôm

Pênh Campuchia
Thành phố
Hồ Chí
Minh

Quận 3 Phường 14

108/5
Trần
Quang
Diệu

15/1/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
-GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 267

2478 Trần Quốc Phong 1980 Nam Việt Nam C8303709 091918741
7 15/01/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Long An Đức Hòa Hòa Khánh
Đông Bình Lợi 15/1/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
-GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 268

2479 Trần Ngọc Hải 1960 Nam Việt Nam C2383266 036320348
1 15/01/2021 Phnôm

Pênh Campuchia
Thành phố
Hồ Chí
Minh

Quận 3 Phường 8
475/36/6
Hai Bà
Trưng

15/1/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
-GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 269

2480 Lê Thành Luân 1995 Nam Việt Nam C8343056 089853346
8 15/01/2021 Phnôm

Pênh Campuchia
Thành phố
Hồ Chí
Minh

Tân Phú
Phường
Phú Thọ
Hòa

2/4/26 Lê
Thúc
Hoạch

15/1/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
-GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 270

2481 Trần Tân Nhựt 1992 Nam Việt Nam B8408674 093920566
6 15/01/2021 Phnôm

Pênh Campuchia
Thành phố
Hồ Chí
Minh

Tân Phú Phú Thọ
Hòa

45 Phú
Thọ Hòa

15/1/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
-GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 271

2482 Nguyễn Đức Hải 1970 Nam Việt Nam B9957019 091365783
2 15/01/2021 Phnôm

Pênh Campuchia
Thành phố
Hồ Chí
Minh

Quận Gò
Vấp Phường 15

109/Đườn
g số 6 Lê
Đức Thọ

15/1/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
-GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 272

2483 Nguyễn Văn Liêm 1968 Nam Việt Nam Không Không 15/01/2021  Svây riêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Thái Trị Thái Vĩnh 15/1/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
-GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thường Nhập cảnh trái phép - Chốt Biên phòng Long Khốt Thái Bình Trung - Vĩnh HưngVĩnh Hưng 273

2484 Lương Minh Khánh 1989 Nam Việt Nam Không 093821454
4 15/01/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Tiền Giang Tp.Mỹ Tho Đạo Thạnh Ấp 1 15/1/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
-GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 274

2485 Nguyễn Phương Thành 1992 Nam Việt Nam Không 038562553
9 15/01/2021 Phnôm

Pênh Campuchia Tp.HCM Quận 3 Phường 4

Số
554/2/18
Nguyễn
Đình
Chiểu

15/1/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
-GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 275

2486 Lê Thị Ni 1992 Nữ Việt Nam Không 036668075
2 16/01/2021 Svây riêng Campuchia Thừa Thiên

Huế
Thành phố
Huế

Phước
Vĩnh

8/2/42
Đào Tấn

16/01/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 276

2487 Trương Ngọc Kiều Oanh 2014 Nữ Việt Nam Không 036668075
2 16/01/2021 Svây riêng Campuchia Thừa Thiên

Huế
Thành phố
Huế

Phước
Vĩnh

8/2/42
Đào Tấn

16/01/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng 277

2488 Pan Shih Chieh 1975 Nữ Trung Quốc(ĐL) 303876543 15/01/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Mỹ Hạnh
Bắc

Công ty
TNHH
Long Vĩ
Việt Nam

15/01/2021 Tập trung Happy 2 12 Bình
thường

Chuyên gia

Bến Lức

2489 Lin Chao Yin 1965 Nữ Trung Quốc(ĐL) 316215051 15/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên
Công ty
TNHH
Đế Vương

15/01/2021 Tập trung Happy 2 12 Bình
thường

Chuyên gia

Bến Lức

2490
Chanchaiworawit
Pornphattra 1987 Nữ Thái Lan AB1832227 15/01/2021 Thái Lan Long An Đức Hoà Đức Hoà

Hạ

Công ty
Cổ phần
Bao bì
Tín Thành

15/01/2021 Tập trung Happy 2 12 Bình
thường

Chuyên gia

Bến Lức

2491 Tiranaprakit Panintip 1986 Nữ Thái Lan AC2124948 15/01/2021 Thái Lan Long An Đức Hoà Đức Hoà
Hạ

Công ty
Cổ phần
Bao bì
Tín Thành

15/01/2021 Tập trung Happy 2 12 Bình
thường

Chuyên gia

Bến Lức

2492 Hsu jen Peng 1962 Nam Trung Quốc(ĐL) 307257669 15/01/2021 Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt
Chánh

Công ty
TNHH
Việt Nam
Chung
Shing
Textile

15/01/2021 Tập trung Happy 2 12 Bình
thường

Chuyên gia

Bến Lức

2493 Chavalit Jakabud 1955 Nam Thái Lan AB2708892 15/01/2021 Thái Lan Long An Bến Lức Nhựt
Chánh

Công ty
Cổ phần
Greenfeed
Việt Nam

15/01/2021 Tập trung Happy 2 12 Bình
thường

Chuyên gia

Bến Lức

2494 Dalla Rosa Giorgio 1961 Nam Itali
YA891707

2
16/01/2021 Italia Long An Đức Hoà Đức Hoà

Hạ

Công ty
TNHH
GIVI Việt
Nam

16/01/2021 Tập trung Happy 2 11 Bình
thường Chuyên gia Bến Lức

2495 Dong Zhenggrong 1969 Nam Trung Quốc EJ4173672 17/01/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà
Hạ

Công ty
TNHH
PlateMakin
g
DươngQua
ng

17/01/2021 Tâp trung KS Happy 2 13 Bình
thường Chuyên gia Bến Lức

L1:18/1/20
21

L2: 30/1/21

2496 Dudli Kurt Emil 1958 Nam Switzerland X7870163 17/01/2021 Switzerland Long An Thủ Thừa Nhị Thành
Công ty
TNHH
Buhler
Asia

17/01/2022 Tâp trung KS Happy 2 13 Bình
thường Chuyên gia Bến Lức

L1:18/1/20
21

L2: 30/1/21

2497 Arrenberg Jennifer 1995 Nữ Đức C5V5GOC
MY 17/01/2021 Đức Long An Thủ Thừa Nhị Thành

Công ty
TNHH
Buhler
Asia

17/01/2023 Tâp trung KS Happy 2 13 Bình
thường Chuyên gia Bến Lức

L1:18/1/20
21

L2: 30/1/21

2498 Tayot Alain Marc Leon 1953 Nam Pháp 17AR35408 17/01/2021 Pháp Long An Bến Lức Thị Trấn

Công ty
TNHH Vận
tải Võ
Minh
Hoàng

17/01/2024 Tâp trung KS Happy 2 13 Bình
thường Chuyên gia Bến Lức

L1:18/1/20
21

L2: 30/1/21

2499 Lim Jing Tien * 2011 Nữ Malaysia A54665467 17/01/2021 Malaysia Long An Bến Lức Thị Trấn
Công ty
TNHH
Giầy Ching
Luh

17/01/2025 Tâp trung KS Happy 2 13 Bình
thường Thân nhân Bến Lức

L1:18/1/20
21

L2: 30/1/21

2500 Rohana 0981 Nữ Inđônexia X1001807 17/01/2021 Inđônexia Long An Bến Lức Thị Trấn
Công ty
TNHH
Giầy Ching
Luh

17/01/2026 Tâp trung KS Happy 2 13 Bình
thường Chuyên gia Bến Lức

L1:18/1/20
21

L2: 30/1/21

2501 LIM FEEK HUI 1994 Nam Trung Quốc Không Không 18/01/2021 Liêu Ninh Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

18/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ sở
Trung Tâm

GDNN - GDTX
Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép -Đường mở
Lạng Sơn về Tân
Hưng để sang

CPC

Vĩnh Hưng

2502 SHEE SWEE FOOK 1987 Nam Trung Quốc Không Không 18/01/2021 Liêu Ninh Trung Quốc Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình

Cở sở cách ly
tập trung Cơ
sở Trung Tâm
GDNN -

GDTX Huyện
Vĩnh Hưng -
Tỉnh Long An

18/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ sở
Trung Tâm

GDNN - GDTX
Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình thường

Nhập cảnh trái
phép -Đường mở
Lạng Sơn về Tân
Hưng để sang

CPC

Vĩnh Hưng

2503 Nguyễn Thị Lài 1998 Nữ Việt Nam Không 0329724249 19/01/2021 Svay riêng Campuchia Long An Thị Xã Kiến
Tường Thạnh Trị Ấp 3 19/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ sở
Trung Tâm

GDNN - GDTX
Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2504 Phan Duy Tân 1993 Nam Việt Nam C7642068 0329724249 19/01/2021 Svay riêng Campuchia Bình Định Phù Mỹ Mỹ Chánh Không 19/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ sở
Trung Tâm

GDNN - GDTX
Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2505 Phạm Văn Em 1996 Nam Việt Nam Không 0338817588 19/01/2021 Phnom pênh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền
A

Tà Nu 19/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ sở
Trung Tâm

GDNN - GDTX
Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng



2506 Nguyễn Văn Hồi 1982 Nam Việt Nam Không Không 19/01/2021 Svay riêng Campuchia Bắc Giang Hiệp Hòa Mai Trung Không 19/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ sở
Trung Tâm

GDNN - GDTX
Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2507 Chavalit Jakabud 1955 Nam Thái Lan AB2708892 15/01/2021 Thái Lan Long An Bến Lức Nhựt Chánh
Công ty Cổ
phần

Greenfeed
Việt Nam

15/01/2021 Tập trung Happy 2 12 Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:16/1/2021
L2: 28/1/2021

2508 Dalla Rosa Giorgio 1961 Nam Itali YA8917072 16/01/2021 Italia Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ Công ty
TNHH GIVI
Việt Nam

16/01/2021 Tập trung Happy 2 11 Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:18/1/2021
L2: 18/1/2021

2509 Dong Zhenggrong 1969 Nam Trung Quốc EJ4173672 17/01/2021 Trung Quốc Long An Đức Hoà Đức Hoà Hạ
Công ty
TNHH

PlateMaking
DươngQuang

17/01/2021 Tâp trung KS Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:18/1/2021
L2: 30/1/21

2510 Dudli Kurt Emil 1958 Nam Switzerland X7870163 17/01/2021 Switzerland Long An Thủ Thừa Nhị Thành Công ty
TNHH Buhler

Asia

17/01/2022 Tâp trung KS Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:18/1/2021
L2: 30/1/21

2511 Arrenberg Jennifer 1995 Nữ Đức C5V5GOCM
Y 17/01/2021 Đức Long An Thủ Thừa Nhị Thành Công ty

TNHH Buhler
Asia

17/01/2023 Tâp trung KS Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:18/1/2021
L2: 30/1/21

2512 Tayot Alain Marc Leon 1953 Nam Pháp 17AR35408 17/01/2021 Pháp Long An Bến Lức Thị Trấn
Công ty

TNHH Vận
tải Võ Minh
Hoàng

17/01/2024 Tâp trung KS Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:18/1/2021
L2: 30/1/21

2513 Lim Jing Tien * 2011 Nữ Malaysia A54665467 17/01/2021 Malaysia Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

17/01/2025 Tâp trung KS Happy 2 13 Bình thường Thân nhân Bến Lức L1:18/1/2021
L2: 30/1/21

2514 Rohana 0981 Nữ Inđônexia X1001807 17/01/2021 Inđônexia Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty
TNHH Giầy
Ching Luh

17/01/2026 Tâp trung KS Happy 2 13 Bình thường Chuyên gia Bến Lức L1:18/1/2021
L2: 30/1/21

2515 Trần Thị Mỹ Kim 02/06/1905 Nữ Việt Nam Không 0345672615 21/01/2021 Campuchia Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Hà Ấp Hà Hưng 21/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ sở
Trung Tâm

GDNN - GDTX
Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2516 Trần Gi Khang 27/06/1905 Nam Việt Nam Không 0345672615 21/01/2021 Campuchia Campuchia Long An Tân Hưng Hưng Hà Ấp Hà Hưng 21/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ sở
Trung Tâm

GDNN - GDTX
Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2517 Nguyễn Duy Độ 26/05/1905 Nam Việt Nam Không 0947825969 21/01/2021 Campuchia Campuchia Long An Thị xã Kiến
Tường Phường 1 Khu phố 5 21/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ sở
Trung Tâm

GDNN - GDTX
Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2518 Đặng Hoàng Hưng 27/05/1905 Nam Việt Nam Không 0918127634 21/01/2021 Campuchia Campuchia Long An Thị xã Kiến
Tường Phường 1

Số 20 - Lý Tự
Trọng - Khu

phố 2
21/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ sở
Trung Tâm

GDNN - GDTX
Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình thường Tài xế xe chở
người NCTP Vĩnh Hưng

2519 Nguyễn Công Hải 26/05/1905 Nam Việt Nam 300700868 14/01/2021 Quảng Ninh Việt Nam Long An Tân Trụ Thị trấn Tân
Trụ

19A, khu phố
Bình Hòa 30/01/2021 Tập trung Bệnh viện Đa

khoa Long An >7

không sốt,
không ho,
không khó
thở, chảy
nước mũi
trong,

BN đi Quảng
Ninh vào ngày
14/01/2021. Ngày
30/1/2021 đến
khám với triệu
chứng chảy nước
mũi trong. KQ
PCR COVID-19
ngày 30/01/2021
âm tính lần 1,
ngày 04/2/2021:
âm tính lần 2. Ra
viện vào ngày
05/2/2021.

Vĩnh Hưng

2520
MAKWANA
MAHESHKUMAR
GOVIND

22/05/1905 NAM ẤN ĐỘ S6111667 19/01/2021 ẤN ĐỘ LONG AN BẾN LỨC AN
THẠNH 22/01/2021

Điều trị ca
nhiễm

COVID-19

Bệnh viện Đa
khoa Long An >14

Không sốt,
không ho,
không khó

thở

Kết quả Xét
nghiệm PCR
COVID-19:

Dương tính ngày
21/01/2021.Dươn
g tính ngày

26/01/2021.Âm
tính ngày
29/1/2021

Vĩnh Hưng

2521 Hồ Văn Quốc 1991 Nam Việt Nam Không 0764444893 23/01/2021 Phnom
Pênh Campuchia Quảng Nam Núi Thành Tam Hải Thôn Đông

Tuần 23/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ sở
Trung Tâm

GDNN - GDTX
Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2522 Võ Văn Thùy 1981 Nam Việt Nam Không Không 23/01/2021 Phnom
Pênh Campuchia Quảng Nam Núi Thành Tam Hải Thôn Tân Lập 23/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ sở
Trung Tâm

GDNN - GDTX
Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2523 Lê Thiện Hồng 1971 Nam Việt Nam Không 0338367287 23/01/2021 Phnom
Pênh Campuchia Đồng Nai Xuân Lộc Xuân Hiệp Ấp Việt

Kiều 23/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ sở
Trung Tâm

GDNN - GDTX
Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2524 Hoàng Minh Đình 1975 Nam Việt Nam Không 0989477957 23/01/2021 Phnom
Pênh Campuchia Thành Phố

HCM Hóc môn Thới Tam
Thôn

Số 2/8s -Ấp
Đông 1 23/01/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ sở
Trung Tâm

GDNN - GDTX
Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2525
Jajal Balvant
Chandrakantbhai 1972 Nam Ấn Độ P6339044 19/01/2021 Ấn Độ Long An Bến Lức An Thạnh

Công ty
TNHH
Dược
phẩm
Nutramed

19/01/2021 Tập trung Happy 2 18 Bình
thường Chuyên gia Bến Lức

L1:20/1/20
21
L2:

19/1/2021
L3:

5/2/2021

2526 Trần Thị Lụa 1997 Nữ Việt Nam Không 036464531
5 44219 Bà Vét Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quí

Tây Ấp 6 44221 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNC ĐQĐ - CK Mỹ Quý  Tây - Đức HuệVĩnh Hưng

2527 Nguyễn Thị Mai Thảo 2004 Nữ Việt Nam Không Không 44219 Bà Vét Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quí
Tây Ấp 4 44221 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNC ĐQĐ - CK Mỹ Quý  Tây - Đức HuệVĩnh Hưng

2528 Trần Thị Kim Châu 1990 Nữ Việt Nam Không Không 44221 Svay riêng Campuchia Long An
Thị xã
Kiến
Tường

Khu phố 1 Không 25/01/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2529 Trần Thị Kim Hồng 2015 Nữ Việt Nam Không Không 44221 Svay riêng Campuchia Long An
Thị xã
Kiến
Tường

Khu phố 1 Không 25/01/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2530 Nguyễn Văn Khanh 1984 Nam Việt Nam 301612512 036561081
6 26/1/2021 Phnom

Penh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh
Hưng Tà Nu 26/1/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2531 Nguyễn Thị Gở 1989 Nữ Việt Nam 301612513 036561081
6 26/1/2021 Phnom

Penh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Khánh
Hưng Tà Nu 26/1/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2532 Nguyễn Thị Quế Trân 2000 Nữ Việt Nam Không 037960370
7 26/1/2021 Campuchia Campuchia Tây Ninh Bến Cầu Long

Thuận Long Phi 26/01/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNhập cảnh trái phép (ĐMLM) - Tân HưngVĩnh Hưng

2533 Trần Thị Hồng Ngọc 2002 Nữ Việt Nam 0343020042
46

036604720
1 26/1/2021 Campuchia Campuchia Thái Bình Vũ Thư Minh Lãng

Thôn
Thanh
Mai

26/01/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNhập cảnh trái phép (ĐMLM) - Tân HưngVĩnh Hưng

2534 Trần Quang Thịnh 1993 Nam Việt Nam 0340930071
30

097858521
4 26/1/2021 Campuchia Campuchia Thái Bình Vũ Thư Minh Lãng Xóm Đội 26/01/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNhập cảnh trái phép (ĐMLM) - Tân HưngVĩnh Hưng

2535 Huỳnh Công Quang 1999 Nam Việt Nam 291205598 037960370
7 26/1/2021 Campuchia Campuchia Tây Ninh Bến Cầu An Thạnh Ấp Chánh 26/01/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNhập cảnh trái phép (ĐMLM) - Tân HưngVĩnh Hưng

2536 Vưu Vũ 1984 Nam Việt Nam 0902546052 023803829 44235

 Trường
hợp có xét
nghiệm
mẫu gộp
nghi nhiễm
Covid-19

Việt Nam Long An Đức Hoà Đức Lập
Hạ

Đức Hạnh
01

08/02/2021 Tập trung
Đức Hạnh
01, Đức Lập

Hạ
03 Bình

Thườnggiảm 01 ca từ cách ly BVHN uống cách ly tại nhàĐức Hoà

2537 Đặng Văn Phương 1975 Nam Việt Nam C5071690 096912450
7 25/1/2021 Pontianak Indonesia Nam Định Hải Hậu Hải Ninh Xóm 3 28/1/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức Vĩnh Hưng

2538 Lương Thế Thịnh 1992 Nam Việt Nam 0020920001
2 098434268 28/1/2021

Đi trên
chuyến bay
VN213, có
bệnh nhân
dương tính
SARS-CoV-

2

Việt Nam Tp.Hà Nội Thanh
Xuân

Xuân
Trung

Số 47/23 -
Ngõ 336,
Đường
Nguyễn
Trãi

31/1/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

12 Bình
thườngĐi trên chuyến bay VN213, có bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2  Vĩnh Hưng

2539 Phan Trọng Minh 1968 Nam Việt Nam 0010680104
71

094882996
6 28/1/2021

Đi trên
chuyến bay
VN213, có
bệnh nhân
dương tính
SARS-CoV-

2

Việt Nam Tp.Hà Nội Thanh
Xuân

Xuân
Trung

Số 7, Ngõ
336,
Đường
Nguyễn
Trãi

31/1/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

12 Bình
thườngĐi trên chuyến bay VN213, có bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2  Vĩnh Hưng

2540 Trần Văn Đăng 1980 Nam Việt Nam 017456367 097966838
9 28/1/2021

Đi trên
chuyến bay
VN213, có
bệnh nhân
dương tính
SARS-CoV-

2

Việt Nam Tp.Hà Nội Hà Đông Văn Quán

Phố 38,
Phố
Dương
Lâm

31/1/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

12 Bình
thườngĐi trên chuyến bay VN213, có bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2  Vĩnh Hưng

2541 Võ Thị Kiều My 2002 Nữ Việt Nam 338622057 44224 Bình
Dương Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa

Thượng
ấp Hậu
Hòa

44228 Tập trung
Bệnh viện
Đa khoa
Long An

12

Bệnh hết
ho,hết đau
họng,hết
đau tai (P),
không sốt

KQ PCR COVID-19 ngày 01/2/2021: âm tính lần 1, ngày 08/2/2021: âm tính lần 2Tân An

2542 Thái Vũ Ngân 1990 Nam Việt Nam 301292468 090226957
1 28/1/2021

Tp.HCM;
Sân bay
Tân Sơn
Nhất; Sân
bay Vân
Đồn Quảng
Ninh

Việt Nam Long An Mộc Hóa Bình Hòa
Tây Bình Bắc 30/1/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngTp.HCM;  Sân bay Tân Sơn Nhất; Sân bay Vân Đồn Quảng NinhVĩnh Hưng

2543 Nguyễn Thành Tài 1994 Nam Việt Nam C8752590 097642914
7 44224 Indonesia Indonesia Đồng Nai Biên Hòa Tân Hiệp

Số 23/3V,
tổ 2C,
Khu phố
1

30/1/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức Vĩnh Hưng

2544 Phạm Đức Luận 1987 Nam Việt Nam C5883631 035938803
2 44224 Indonesia Indonesia Nam Định Xuân

Trường Xuân Hòa Đội 3 30/1/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức Vĩnh Hưng

2545 Nguyễn Doãn Hởi 1990 Nam Việt Nam B9455835 098467181
7 44224 Indonesia Indonesia Hà Tĩnh Lộc Hà Tân Lộc

Khu phố
1

30/1/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thường NC ĐQĐ - Cảng Bourbon Bến Lức Vĩnh Hưng

2546 Nguyễn Thanh Vân 1973 Nam Việt Nam C2577071 036684595
5 44226 Kratie Campuchia Đồng Tháp Cao Lãnh Phường 11 Khóm 5 30/01/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2547 Trần Thị Ngọc Hương 1968 Nữ Việt Nam C4181961 036684595
5 44226 Kratie Campuchia Đồng Tháp Cao Lãnh Phường 11 Khóm 5 30/01/2021 Tập trung

Cở sở cách
ly tập trung
Cơ sở Trung
Tâm GDNN
- GDTX

Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình
thườngNC ĐQĐ - CK Bình Hiệp Vĩnh Hưng

2548 Vũ Tiến Phong 1986 Nam Việt Nam 301242317 0816880979 31/01/2021 Svây Rêng Campuchia Long An Thị Xã Kiến
Tương Phường 1

Số 18 Hồ
Ngọc Dẫn,
Khu Phố 4

31/1/2021 Tập trung

Cở sở cách ly
tập trung Cơ sở
Trung Tâm

GDNN - GDTX
Huyện Vĩnh
Hưng - Tỉnh
Long An

>14 Bình thường NC ĐQĐ - CK
Bình Hiệp Vĩnh Hưng



DANH SÁCH HOÀN THÀNH CÁCH LY TẠI NHÀ

TT Họ và tên Năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Số hộ
chiếu

Số điện
thoại liên
lạc

Ngày nhập
cảnh vào
Việt Nam
hoặc Ngày
tiếp xúc lần
cuối

Vùng dịch tễ đi từ
(tỉnh - Quốc gia) nào vào Việt Nam

Địa chỉ lưu trú
(ghi cụ thể ấp, xã, huyện )
Hiện tại Ngày bắt

đầu cách
ly/theo dõi

Hình
thức
cách ly

Địa chỉ, địa điểm cách ly

Số
ngà
y đã
cách
ly
tính
từ
ngà
y
nhậ
p
cản
h

Tình
trạng sức
khỏe
ngày báo
cáo

Ghi chú Huyện

Tên tỉnh
Tên
Quốc
gia

Tỉnh Huyện Xã
Số nhà,
Ấp/Kh
u phố

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1 Chang Li-Shu  1961 Nữ Trung Quốc 313302794 0857783979 31/01/2020 Đài Bắc Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây31/01/2020 Công Ty Công ty Tainan > 14 Bình thường Kiến Tường
2 Chang Yu Hsien 1989 Nữ Trung Quốc 315500952 0857783979 06/02/2020 Đài Trung Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây06/2/2020 Công Ty Công ty Tainan > 14 Bình thường Kiến Tường
3 Chen Chih Kang 1992 Nam Trung Quốc 351676210 0857783979 31/01/2020 Đài bắc Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây31/01/2020 Công Ty Công ty Tainan > 14 Bình thường Kiến Tường
4 Cheng Chun Lin 1988 Nam Trung Quốc 311808998 0857783979 01/02/2020 Đài Nam Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây01/02/2020 Công Ty Công ty Tainan > 14 Bình thường Kiến Tường
5 Cho Chih Che 1969 Nam Trung Quốc 308374135 0857783979 31/01/2020 Đài Bắc Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây31/01/2020 Công Ty Công ty Tainan > 14 Bình thường Kiến Tường
6 Fu Ming Bao 1966 Nam Trung Quốc ED141866 0857783979 01/02/2020 Giang Tô Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây01/02/2020 Công Ty Công ty Tainan > 14 Bình thường Kiến Tường
7 Fu Qi Chang 1991 Nam Trung Quốc EC6226432 0857783979 01/02/2020 Giang Tô Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây01/02/2020 Công Ty Công ty Tainan > 14 Bình thường Kiến Tường
8 Hsu Chiu Hua 1969 Nữ Trung Quốc 311009418 0857783979 31/01/2020 Đài Nam Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây31/01/2020 Công Ty Công ty Tainan > 14 Bình thường Nghỉ việc, đã về nướcKiến Tường
9 Hsu Chun Yi 1984 Nữ Trung Quốc 315397854 0857783979 02/02/2020 Đài Bắc Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây02/02/2020 Công Ty Công ty Tainan > 14 Bình thường Kiến Tường
10 Liao Hsin Hen 1989 Nam Trung Quốc 307379210 0857783979 31/01/2020 Đài Bắc Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây31/01/2020 Công Ty Công ty Tainan > 14 Bình thường Nghỉ việc, đã về nướcKiến Tường
11 Liu Chih Ping 1989 Nam Trung Quốc 350253149 0857783979 31/01/2020 Đài Nam Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây31/01/2020 Công Ty Công ty Tainan > 14 Bình thường Kiến Tường
12 Lu Kuei Yu 1978 Nữ Trung Quốc 310999944 0857783979 01/02/2020 Cao Hùng Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây01/02/2020 Công Ty Công ty Tainan > 14 Bình thường Kiến Tường
13 Wu Rong Nan 1962 Nam Trung Quốc 351819711 0857783979 31/01/2020 Đài Nam Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây31/01/2020 Công Ty Công ty Tainan > 14 Bình thường Nghỉ việc, đã về nướcKiến Tường
14 Xie Chaoan  1974 Nam Trung Quốc E44789408 0857783979 31/01/2020 Trường Sa Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây31/01/2020 Công Ty Công ty Tainan > 14 Bình thường Kiến Tường
15 Yang Yong Jian 1979 Nam Trung Quốc G41661502 0857783979 29/01/2020 Hồ Nam Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây31/01/2020 Công Ty Công ty Tainan > 14 Bình thường Kiến Tường
16 Chen Wan Ying 1967 Nữ Trung Quốc 307907879 0944189939 30/01/2020 Đài Loan Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây30/01/2020 Công Ty Công ty Victory  > 14 Bình thường Kiến Tường
17 Chen Can 1977 Nữ Trung Quốc E77605275 0944189939 30/01/2020 Hồ Nam Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây30/01/2020 Công Ty Công ty Victory  > 14 Bình thường Kiến Tường
18 Chen Ran Zhao 1987 Nam Trung Quốc EB6720165 0944189939 30/01/2020 Giang Tây Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây30/01/2020 Công Ty Công ty Victory  > 14 Bình thường Kiến Tường
19 Huang Ping 1973 Nữ Trung Quốc G49446669 0944189939 30/01/2020 Trùng Khánh Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây30/01/2020 Công Ty Công ty Victory  > 14 Bình thường Kiến Tường
20 Huang Xiao Chun 1985 Nam Trung Quốc G50279524 0944189939 30/01/2020 Tứ Xuyên Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây30/01/2020 Công Ty Công ty Victory  > 14 Bình thường Kiến Tường
21 Lei Jiu Xiang 1988 Nam Trung Quốc EH4958215 0944189939 30/01/2020 Hà Nam Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây30/01/2020 Công Ty Công ty Victory  > 14 Bình thường Kiến Tường
22 Lo Chi Hao 1981 Nam Trung Quốc 350425272 0944189939 30/01/2020 Đài Loan Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây30/01/2020 Công Ty Công ty Victory  > 14 Bình thường Kiến Tường
23 Mu Hong mei 1971 Nữ Trung Quốc E75883270 0944189939 30/01/2020 Trùng Khánh Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây30/01/2020 Công Ty Công ty Victory  > 14 Bình thường Kiến Tường
24 Peng Pan Geng 1981 Nữ Trung Quốc EF7443572 0944189939 30/01/2020 Hồ nam Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây30/01/2020 Công Ty Công ty Victory  > 14 Bình thường Kiến Tường
25 Qiu Ji Yong 1975 Nam Trung Quốc EH3729064 0944189939 30/01/2020 Hà Nam Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây30/01/2020 Công Ty Công ty Victory  > 14 Bình thường Kiến Tường
26 Song Yong Hui 1991 Nam Trung Quốc EG8293553 0944189939 30/01/2020 Hà Nam Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây30/01/2020 Công Ty Công ty Victory  > 14 Bình thường Kiến Tường
27 Wang Jian Wei 1981 Nam Trung Quốc EH5938219 0944189939 30/01/2020 Hà Nam Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây30/01/2020 Công Ty Công ty Victory  > 14 Bình thường Kiến Tường
28 Xiao Shui 1981 Nữ Trung Quốc EG8781435 0944189939 30/01/2020 Hà Nam Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây30/01/2020 Công Ty Công ty Victory  > 14 Bình thường Kiến Tường
29 Yang Xiao Lin 1970 Nữ Trung Quốc EG9729580 0944189939 30/01/2020 Trùng Khánh Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây30/01/2020 Công Ty Công ty Victory  > 14 Bình thường Kiến Tường
30 Yu Zi Xue 1971 Nữ Trung Quốc EF2982238 0944189939 30/01/2020 Tứ Xuyên Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây30/01/2020 Công Ty Công ty Victory  > 14 Bình thường Kiến Tường
31 Zhang Jianbin 1971 Nam Trung Quốc G55409095 0944189939 30/01/2020 Tứ Xuyên Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây30/01/2020 Công Ty Công ty Victory  > 14 Bình thường Kiến Tường
32 Zheng Wen Qiang 1992 Nam Trung Quốc EG4777860 0944189939 30/01/2020 Tứ Xuyên Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây30/01/2020 Công Ty Công ty Victory  > 14 Bình thường Kiến Tường
33 Chuang Chiu Yun 1963 Nữ Trung Quốc 303545472 0944189939 14/02/2020 Đài Loan Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây15/02/2020 Công Ty Công ty Tainan >14 Bình thường Kiến Tường
34 Chen Po Nien 1973 Nam Trung Quốc 310257423 0944189939 16/02/2020 Đài Loan Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây20/02/2020 Công Ty Công ty Victory  >14 Bình thường Kiến Tường
35 Nguyễn Liên Minh 1964 Nữ Việt Nam B5552043 0396294969 03/3/2020 Washington Mỹ Long An Kiến TườngTuyên Thạnh Bắc Chan 1 04/3/2020 Tại nhà 256, Bắc chan 1, Tuyên Thạnh, Kiến Tường, Long An>14 Bình Thường Kiến Tường
36 Lý Văn Giao 1966 Nam Việt Nam C2330693 0366160919 03/3/2020 Washington Mỹ Long An Kiến TườngTuyên ThạnhBắc Chan 1 04/3/2020 Tại nhà 256, Bắc chan 1, Tuyên Thạnh, Kiến Tường, Long An>14 Bình Thường Kiến Tường
37 Liang Zhi Jun 1970 Nam Trung Quốc E99717178 0944189939 04/3/2020 Quảng Đông Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây04/3/2020 Công Ty Công Ty Victory >14 Bình Thường Kiến Tường
38 Liu Yang 1981 Nam Trung Quốc EF0540409 0944189939 04/3/2020 Quảng Đông Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây04/3/2020 Công Ty Công Ty Victory >14 Bình Thường Kiến Tường
39 Jiao Yong Qi 1977 Nam Trung Quốc EF3090410 0944189939 04/3/2020 Hà Nam Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây04/3/2020 Công Ty Công Ty Victory >14 Bình Thường Kiến Tường
40 Du Zhong Cheng 1980 Nam Trung Quốc EH5938214 0944189939 04/3/2020 Quảng Đông Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây04/3/2020 Công Ty Công Ty Victory >14 Bình Thường Kiến Tường
41 Zhu An Mei 1969 Nữ Trung Quốc EC8826064 0944189939 04/3/2020 Giang Tây Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây04/3/2020 Công Ty Công Ty Victory >14 Bình Thường Kiến Tường
42 Qin Chao Ling 1979 Nam Trung Quốc EI8542283 0944189939 12/3/2020 Hà Nam Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây12/3/2020 Công Ty Công Ty Victory >14 Bình Thường Kiến Tường
43 Li Ke 1980 Nữ Trung Quốc E76707240 0944189939 12/3/2020 Hà Nam Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây12/3/2020 Công Ty Công Ty Victory >14 Bình Thường Kiến Tường
44 Tan Jun Qi 1975 Nam Trung Quốc ED6222905 0857783979 13/3/2020 Trường Sa Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây13/3/2020 Công Ty Công ty Tainan >14 Bình Thường Kiến Tường
45 Ji Ma Li 1985 Nữ Trung Quốc G47491754 0857783979 13/3/2020 Giang Tô Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây13/3/2020 Công Ty Công ty Tainan >14 Bình Thường Kiến Tường
46 Liu Ding Ya 1983 Nam Trung Quốc EE2760411 0857783979 13/3/2020 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây13/3/2020 Công Ty Công ty Tainan >14 Bình Thường Kiến Tường
47 Trang Thị Hoàng Thương 1992 Nữ Việt Nam C0183589 0842626676 17/3/2020 Phnôm Pênh Campuchia Long An Thị xã Kiến Tường Phừơng 3 Khu phố 1 17/3/2020 Tại nhà Khu phố 1-Phường 3, TX Kiến Tường, Long An>14 Bình Thường Kiến Tường
48 Bùi Quốc Thịnh 1988 Nam Việt Nam C3388926 0937181010 17/3/2020 Phnôm Pênh Campuchia Khánh Hòa Tp Nha TrangXã Vĩnh TháiKhu Đất Lãnh17/3/2020 Tại nhà Khu phố 1-Phường 3, TX Kiến Tường, Long An>14 Bình thường Kiến Tường
49 Nguyễn Hoàng Anh 1998 Nữ Việt Nam C638705 0355360555 18/3/2020 Okinawa Nhật Bản Long An Kiến Tường Phường 1  Khu phố 3 19/3/2020 Tại nhà Khu phố 3, Phường 1, TX Kiến Tường, Long An>14 Bình Thường Kiến Tường
50 Thân Nguyễn Dương Tuấn  2006 Nam Việt Nam 0918226719 06/05/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây06/05/2020 Tại nhà  Ấp Ông nhan tây – Bình hiệp – TX.Kiến tường  >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
51 Trần Nguyễn Phương Thơ  2003 Nữ Việt Nam 0837786224 06/05/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Bình Hiệp Tầm Đuông 06/05/2020 Tại nhà  Ấp Tầm đuông – Bình hiệp – TX.Kiến tường >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
52 Nguyễn Hải Yến  2011 Nữ Việt Nam 0837786224 06/05/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây06/05/2020 Tại nhà  Ấp Ông nhan tây – Bình hiệp – TX.Kiến tường >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
53 Nguyễn Hải Dương  2003 Nam Việt Nam 0366266586 06/05/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây06/05/2020 Tại nhà  Ấp Ông nhan tây – Bình hiệp – TX.Kiến tường>14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
54 Trương Anh Sang  2008 Nam Việt Nam 0945023334 06/05/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây06/05/2020 Tại nhà  Ấp Ông nhan tây – Bình hiệp – TX.Kiến tường>14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
55 Đặng Quang Huy  2003 Nam Việt Nam 0396192939 06/05/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Phường 1 Khu phố 1 06/05/2020 Tại nhà  Khu phố 1 – Phường 1 – TX.Kiến tường >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
56 Đặng Quang Vinh  2003 Nam Việt Nam 0396192939 06/05/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Phường 1 Khu phố 1 06/05/2020 Tại nhà  Khu phố 1 – Phường 1 – TX.Kiến tường >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
57 Thân Nguyễn Quốc Trí 2009 Nam Việt Nam 0792214792 06/05/2020 Svây Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Bình Hiệp Ông Nhan Tây06/05/2020 Tại nhà  Ấp Ông nhan tây – Bình hiệp – TX.Kiến tường >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
58 Đặng Thị Nguyệt Lan 1999 Nữ Việt Nam  0396192939 43957 Svây Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Phường 1 Khu phố 4 43957 Tại nhà  Khu phố 4 – Phường 1 – TX.Kiến tường >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
59 Đặng Thị Nguyệt Thanh 1999 Nữ Việt Nam  0396192939 43957 Svây Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Phường 1 Khu phố 4 43957 Tại nhà  Khu phố 4 – Phường 1 – TX.Kiến tường >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
60 Chia Thu Vi 2000 Nữ Việt Nam  399404751 43957 Svây Riêng Campuchia Long An Kiến Tường Phường 1 Khu phố 3 43957 Tại nhà  Khu phố 3 – Phường 1 – TX.Kiến tường >14 Bình Thường Âm Tính Kiến Tường
61 XIAO, BING 1974 Nam  Trung Quốc EG5866069 0383.748.759  43861 Giang Tô   Trung Quốc Long An Mộc Hóa Tân Lập Ấp 3 43861 Nơi lưu trú Phòng riêng ở công ty UPWAY> 14 Bình thường Mộc Hóa
62 LU, JIANLONG 1963 Nam  Trung Quốc EH3288718 0383.748.759  43861 Giang Tô   Trung Quốc Long An Mộc Hóa Tân Lập Ấp 3 43861 Nơi lưu trú Phòng riêng ở công ty UPWAY> 14 Bình thường Mộc Hóa
63 ZHANG, CHI 1986 Nam  Trung Quốc EC2042729 0383.748.759  43861 Giang Tô   Trung Quốc Long An Mộc Hóa Tân Lập Ấp 3 43861 Nơi lưu trú Phòng riêng ở công ty UPWAY> 14 Bình thường Mộc Hóa
64 WU, LIPING 1975 Nữ Trung Quốc EJ2165860 0383.748.759  43861 Giang Tô   Trung Quốc Long An Mộc Hóa Tân Lập Ấp 3 43861 Nơi lưu trú Phòng riêng ở công ty UPWAY> 14 Bình thường Mộc Hóa
65 MAO, LINGPING 1973 Nữ Trung Quốc EG5897483 0383.748.759  43861 Giang Tô   Trung Quốc Long An Mộc Hóa Tân Lập Ấp 3 43861 Nơi lưu trú Phòng riêng ở công ty UPWAY> 14 Bình thường Mộc Hóa
66 YI, HONG 1972 Nữ Trung Quốc EG5866066 0383.748.759  43861 Giang Tô   Trung Quốc Long An Mộc Hóa Tân Lập Ấp 3 43861 Nơi lưu trú Phòng riêng ở công ty UPWAY> 14 Bình thường Mộc Hóa
67 LIU, BINGRUI 1994 Nam Trung Quốc EJ2165860 0383.748.759    ( Thảo: quản lý nhân sự)43892 Giang Tô   Trung Quốc Long An Mộc Hóa Tân Lập Ấp 3 43894 Nơi lưu trú Phòng riêng ở công ty UPWAY>14 Bình thường Mộc Hóa
68 HUANG, JIAJI 1997 Nam Trung Quốc Z0410317 0383.748.759    ( Thảo: quản lý nhân sự)43892 Giang Tô   Trung Quốc Long An Mộc Hóa Tân Lập Ấp 3 43894 Nơi lưu trú Phòng riêng ở công ty UPWAY>14 Bình thường Mộc Hóa
69 Hu Yong De 1966 Nam Trung Quốc 21/02/2020 Thiên Tân Trung Quốc Long An thành phố Tân AnPhường 4 52 Châu Văn Giác, kp Bình Yên Đông 1 21/02/2020  tại nhà 52 Châu Văn Giác, kp Bình Yên Đông 1 Phường 4 TPTA>14 bình thường Tân An
70 Trần Thị Kim Hồng 1975 Nữ Việt Nam 22/02/2020 Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc Long An thành phố Tân Anxã Lợi Bình Nhơn Ấp Xuân Hòa22/02/2020  tại nhà Ấp Xuân Hòa xã Lợi Bình Nhơn TPTA>14 bình thường Tân An
71 Lý Việt 2007 Nữ Việt Nam 22/02/2020 Tỉnh Hà Nam  Trung Quốc Long An thành phố Tân Anxã Lợi Bình Nhơn Ấp Xuân Hòa22/02/2020  tại nhà Ấp Xuân Hòa xã Lợi Bình Nhơn TPTA>14 bình thường Tân An
72 Lý Đức 2008 Nam Việt Nam 22/02/2020 Tỉnh Hà Nam  Trung Quốc Long An thành phố Tân Anxã Lợi Bình Nhơn Ấp Xuân Hòa22/02/2020  tại nhà Ấp Xuân Hòa xã Lợi Bình Nhơn TPTA>14 bình thường Tân An
73 Wang Hao 1968 Nam Trung Quốc 22/02/2020 Hà Nam -Thâm Quyến Trung Quốc Long An thành phố Tân Anxã Lợi Bình Nhơn Ấp Xuân Hòa22/02/2020  tại nhà Ấp Xuân Hòa xã Lợi Bình Nhơn TPTA>14 bình thường Tân An
74 Nguyễn Hoàng Thiện Mỹ 1998 Nữ Việt Nam 301739968 25/02/2020 GWANGJU  Hàn Quốc Long An thành phố Tân AnPhường 3 189 Nguyễn An Ninh, khu phố 125/02/2020  tại nhà 189 Nguyễn An Ninh Phường 3 TPTA>14 bình thường Tân An
75 Andre Edward 1991 Nam Mỹ 590658002 25/2/2020 Mỹ Long An thành phố Tân AnPhường Tân Khánh350/10, Nguyễn Văn Cương, khu phố Nhơn Cầu25/2/2020  tại nhà 350/10, Nguyễn Văn Cương, phường Tân Khánh, TPTA>14 bình thường Tân An
76 Zheng Hua 1972 Nam Trung Quốc E10372638 25/2/2020  Phúc Kiến  Trung QuốcLong An thành phố Tân AnPhường Tân Khánh45, Hoàng Anh, khu phố Thủ Tửu 225/2/2020 Công ty 45, Hoàng Anh, phường Tân Khánh, TPTA>14 bình thường Tân An
77 BÙI VĂN LÙNG 1954 Nam Việt Nam 300770763 28/02/2020 Mỹ- Seoul  Hàn Quốc Long An thành phố Tân AnPhường 1 107- Trương Định khu phố 228/02/2020  tại nhà 107- Trương Định, kp2, Phường 1, TPTA, Long An>14 bình thường Tân An
78 NGUYỄN VĂN ĐỰC 1951 Nam MỸ 571114069 02/03/2020 MỸ- ĐÀI LOANLong An thành phố Tân Anxã Hướng Thọ Phú114 Ấp 3 02/03/2020  tại nhà 114 Ấp 3 Hướng Thọ Phú TPTA>14 bình thường Tân An
79 ĐINH THỊ MƯỜI 1965 Nữ Việt Nam N2168823 02/03/2020 MỸ- ĐÀI LOANLong An thành phố Tân Anxã Hướng Thọ Phú114 Ấp 3 02/03/2020  tại nhà 114 Ấp 3 Hướng Thọ Phú TPTA>14 bình thường Tân An
80 CHENBINH 1978 Nam Trung Quốc G47488428 0852948023 03/03/2020 Tỉnh Giang Châu  Trung Quốc Long An thành phố Tân Anxã Lợi Bình NhơnLô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN03/03/2020 công ty Lô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN>14 Bình thường Tân An
81 CHEN HONG LAN 1978 Nữ Trung Quốc ED6198706 0765177848 03/03/2020 Tỉnh Giang Châu  Trung QuốcLong An thành phố Tân Anxã Lợi Bình NhơnLô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN03/03/2020 công ty Lô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN>14 Bình thường Tân An
82 LOU XUE MEI 1975 Nữ Trung Quốc E69379130 0886300139 03/03/2020 Tỉnh Giang Châu  Trung Quốc Long An thành phố Tân Anxã Lợi Bình NhơnLô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN03/03/2020 công ty Lô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN>14 Bình thường Tân An
83 Bùi Thiện Xương 1957 Nam Việt Nam 350453084 0848025108 03/3/2020 Melbourne  Úc Long An thành phố Tân AnPhường 1 99/2 Thủ Khoa Huân,Khu phố 303/3/2020 tại nhà 99/2 Thủ Khoa Huân,Khu phố 3, Phường 1, TPTA, LA>14 Bình thường Tân An
84 Trương Thúy Nga 1962 Nữ Việt Nam 300342120 0847842075 03-03-20 Melbourne  Úc Long An thành phố Tân AnPhường 1 99/2 Thủ Khoa Huân,Khu phố 303-03-20 tại nhà 99/2 Thủ Khoa Huân,Khu phố 3, Phường 1, TPTA, LA>14 Bình thường Tân An
85 LIU FURONG 1984 Nam Trung Quốc ED2570651 0886775878 04/03/2020 Tỉnh Giang Tây- Quảng Châu  Trung QuốcLong An thành phố Tân Anxã Lợi Bình NhơnLô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN04/03/2020 công ty Lô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN>14 Bình thường Tân An
86 XUE FURONG 1981 Nữ Trung Quốc G44676694 0909416098 04/03/2020 Phúc Kiến-Quảng Châu  Trung QuốcLong An thành phố Tân Anxã Lợi Bình NhơnLô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN04/03/2020 công ty Lô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN>14 Bình thường Tân An
87 DONG YUE 1993 Nữ Trung Quốc EA3087196 0972809650 04/3/2020 Giang Châu- Thượng Hải Trung Quốc Long An thành phố Tân Anxã Lợi Bình NhơnLô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN04/3/2020 công ty Lô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN>14 Bình thường Tân An
88 WANG JIUFA 1975 Nam Trung Quốc EA5003521 0889986827 04/3/2020 Tỉnh Giang Tây- Quảng Châu  Trung QuốcLong An thành phố Tân Anxã Lợi Bình NhơnLô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN04/3/2020 công ty Lô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN>14 Bình thường Tân An
89 LUO SHIYOU 1973 Nam Trung Quốc E05537482 0363862985 04/3/2020 Quảng Đông- Quảng Châu  Trung QuốcLong An thành phố Tân Anxã Lợi Bình NhơnLô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN04/3/2020 công ty Lô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN>14 Bình thường Tân An
90 LIU TING 1975 Nữ Trung Quốc EF5939344 0931348091 03/03/2020 Tỉnh Giang Châu  Trung QuốcLong An thành phố Tân Anxã Lợi Bình NhơnLô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN03/03/2020 công ty Lô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN>14 Bình thường Tân An
91 ZHANG JINGPING 1980 Nam Trung Quốc E74195884 0961363155 04/03/2020 Thượng Hải  Trung QuốcLong An thành phố Tân AnPhường 2 12-14 Hùng Vương 04/03/2020 khách sạn KS Trường Diễm 12-14 Hùng Vương phường 2, TPTA>14 Bình thường Tân An
92 LIU YA NJIN 1987 Nữ Trung Quốc EE7735473 0903479515 05/03/2020 Tứ Xuyên Quảng Châu  Trung QuốcLong An thành phố Tân Anxã Lợi Bình NhơnLô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN05/03/2020 công ty Lô F, Đường số 1, Cụm công nghiêp LBN>14 Bình thường Tân An
93 TRẦN THỊ NHƯ NGỌC 1993 Nữ Việt Nam 301475566 0352711180 05/03/2020 Gunma Nhật Bản Long An thành phố Tân AnPhường 4 28 Đường số 7 khu phố Bình Quân 105/03/2020 tại nhà 28 Đường số 7 khu phố Bình Quân 1, Phường 4, TPTA>14 Bình thường Tân An
94 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 1994 Nữ Việt Nam PB9864056 0946947665 06/03/2020 Taoyuan Canada-Đài LoanLong An thành phố Tân AnPhường 6 45 Phạm Văn Trạch KP Bình Cư 106/03/2020 tại nhà 45 Phạm Văn Trạch KP Bình Cư 1, Phường 6, TPTA>14 Bình thường Tân An
95 TRẦN VĂN DO 1993 Nam Việt Nam PN1818508 0946947665 06/03/2020 Taoyuan Canada-Đài LoanLong An thành phố Tân AnPhường 6 45 Phạm Văn Trạch KP Bình Cư 106/03/2020 tại nhà 45 Phạm Văn Trạch KP Bình Cư 1, Phường 6, TPTA>14 Bình thường Tân An
96 TRẦN ĐOÀN TÚ ANH 2017 Nữ Việt Nam PC4604714 0946947665 06/03/2020 Taoyuan Canada-Đài LoanLong An thành phố Tân AnPhường 6 45 Phạm Văn Trạch KP Bình Cư 106/03/2020 tại nhà 45 Phạm Văn Trạch KP Bình Cư 1, Phường 6, TPTA>14 Bình thường Tân An
97 Trần Thị Kim Liên 1958 Nữ Việt Nam 301753965 0915679410 07/3/2020 Munich-Doha  Đức- Qatar Long An thành phố Tân AnPhường 4 32/1C Trần Phong Săc,kp Bình Yên Đông 207/3/2020 tại nhà 32/1C Trần Phong Săc,Khu phố Bình Yên Đông 2, Phường 4>14 Bình thường Tân An
98 QI Qing zhen 1987 Nam Trung Quốc EH6140654 0979434391 8/3/2020 Sơn Đông Trung Quốc Long An thành phố Tân AnPhường Tân Khánh45, Hoàng Anh, khu phố Thủ Tửu 28/3/2020 công ty 45, Hoàng Anh, phường Tân Khánh>14 Bình thường Tân An
99 Wang Wei 1982 Nam Trung Quốc EH6131627 0979434391 8/3/2020 Sơn Đông Sơn Đông, Trung QuốcLong An thành phố Tân AnPhường Tân Khánh45, Hoàng Anh, khu phố Thủ Tửu 28/3/2020 công ty 45, Hoàng Anh, phường Tân Khánh>14 Bình thường Tân An
100 Jiao Debo 1978 Nam Trung Quốc EH7903166 0979434391 8/3/2020 Sơn Đông  Trung QuốcLong An thành phố Tân AnPhường Tân Khánh45, Hoàng Anh, khu phố Thủ Tửu 28/3/2020 công ty 45, Hoàng Anh, phường Tân Khánh>14 Bình thường Tân An
101 Niu Zhaozhi 1978 Nam Trung Quốc E40134389 0979434391 8/3/2020 Sơn Đông Trung Quốc Long An thành phố Tân AnPhường Tân Khánh45, Hoàng Anh, khu phố Thủ Tửu 28/3/2020 công ty 45, Hoàng Anh, phường Tân Khánh>14 Bình thường Tân An
102 Hồ Thị Thủy Tiên 1986 Nữ Việt Nam 381472859 0909210231 43900 Giang Tô  Trung Quốc-Thái LanLong An thành phố Tân AnPhường 4 6A Huỳnh Châu Sổ, khu phố Bình Quân 243900 tại nhà 6A Huỳnh Châu Sổ,kp Bình Quân 2, Phường 4, TPTA>14 Bình thường Tân An
103 GUO HONGTAO 1990 Nam Trung Quốc EF2208638 0903005833 13/3/2020 Nội Mông  Trung Quốc- Thái LanLong An thành phố Tân AnPhường 4 66 Trần Văn Chính, kp Bình Yên Đông 213/3/2020 tại nhà 66 Trần Văn Chính, kp Bình Yên Đông 2, Phường 4, TPTA>14 Bình thường Tân An
104 PHẠM VĂN ÚT 1944 NAM Việt Nam B9657403 0375720477 16/3/2020 Kuala Lumpur Malaysia Long An thành phố Tân AnPhường 1 21/18 Thủ Khoa Huân16/3/2020 tại nhà 21/18 Thủ Khoa Huân, Phường 1, thành phố Tân An>14 Bình thường Tân An
105 NGUYỄN THỊ PHẬN 1951 NỮ Việt Nam C6619441 0375720477 16/3/2020 Kuala Lumpur Malaysia Long An thành phố Tân AnPhường 1 21/18 Thủ Khoa Huân16/3/2020 tại nhà 21/18 Thủ Khoa Huân, Phường 1, thành phố Tân An>14 Bình thường Tân An
106 Nguyễn Văn Hiền 1978 Nam Việt Nam 0330780036290938246466 16/3/2020 Việt Nam Số 123 Nguyễn Văn Rành, kp Bình An 2, phường 7thành phố Tân AnPhường 7 Số 123 nguyễn Văn Rành, khu phố Bình An 216/03/2020 Tại nhà, nơi lưu trúSố 123 Nguyễn Văn Rành, kp Bình An 2, phường 7, TPTA>14 Bình thường Tân An
107 Nguyễn Hoàng Nhân 2003 Nam Việt Nam C8411922 0938246466 16/3/2020 Washington Mỹ Số 123 Nguyễn Văn Rành, kp Bình An 2, phường 7thành phố Tân AnPhường 7 Số 123 nguyễn Văn Rành, khu phố Bình An 216/3/2020 Tại nhà, nơi lưu trúSố 123 Nguyễn Văn Rành, khu phố Bình An 2, phường 7, thành phố Tân An>14 Bình thường Tân An
108 NGUYỄN KIM HƠN 1988 Nữ Việt Nam 301448913 0909940664 17/03/2020 Kuala Lumpur Malaysia Long An TPTA Phường 3 98/07 Huỳnh Hữu Thống,Khu phố Bình An17/03/2020 tại nhà 98/07 Huỳnh Hữu Thống, Khu phố Bình An, Phường 3, thành phố Tân An>14 Bình thường Tân An
109 OH ZHONG KAI 1995 Nam Malaysia A39286682 0909940664 17/03/2020 Kuala Lumpur Malaysia Long An TPTA Phường 3 98/07 Huỳnh Hữu Thống,Khu phố Bình An17/03/2020 tại nhà 98/07 Huỳnh Hữu Thống,Khu phố Bình An, Phường 3, thành phố Tân An>14 Bình thường Tân An
110 OH HAO ZHE 2017 NAM Malaysia A50237785 0909940664 17/03/2020 Kuala Lumpur Malaysia Long An TPTA Phường 3 98/07 Huỳnh Hữu Thống,Khu phố  Bình An17/03/2020 tại nhà 98/07 Huỳnh Hữu Thống,Khu phố  Bình An, Phường 3, thành phố Tân An>14 Bình thường Tân An
111 OH JIA EN 2019 NỮ Malaysia A52327950 0909940664 17/03/2020 Kuala Lumpur Malaysia Long An TPTA Phường 3 98/07 Huỳnh Hữu Thống,Khu phố  Bình An17/03/2020 tại nhà 98/07 Huỳnh Hữu Thống,Khu phố  Bình An, Phường 3, thành phố Tân An>14 Bình thường Tân An
112 VÕ THỊ KIM NGÂN 1991 NỮ Việt Nam C4006810 0859525979 17/03/2020 BurDubai Tiểu vương quốc Ả RậpLong An thành phố Tân AnPhường Khánh Hậu87 Lương Văn Chấn, khu phố Quyết Thắng 217/03/2020 tại nhà 87 Lương Văn Chấn, khu phố Quyết Thắng 2, Phường Khánh Hậu, thành phố Tân An>14 Bình thường Tân An
113 LIU HUANG PI CHIH 1951 Nữ Đài Loan 307029531 0909781748 18/03/2020 Đài Nam  Đài Loan Long An thành phố Tân AnPhường Tân Khánhkm 1954 Quốc lộ 118/3/2020 công ty công ty km 1954 Quốc lộ 1, phường Tân Khánh, thành phố Tân An >14 bình thường Tân An
114 Nguyễn Phương Minh  1995 Nữ Việt Nam  301540732 09160898807 18/3/2020 Việt Nam Long An thành phố Tân AnPhường 6 341A QL 62P6 KP Xuân Hòa 118/3/2020 Tại Nhà 341A Quốc Lộ 62, Phường 6 Khu phố Xuân Hòa 1>14 Bình Thường Tân An
115 Phan Ngọc Bảo Yến  1996 Nữ Việt Nam  301617167 0844676869 18/3/2020 Việt Nam Long An thành phố Tân AnPhường 6 534Ql 62 Khu phố Bình Cư 118/3/2020 Tại Nhà 534Quốc Lộ 62 Khu phố Bình Cư 1>14 Bình Thường Tân An
116 Trần Xuân Du  1973 Nam Việt Nam  301467477 0909155761 18/3/2020 Việt Nam Long An thành phố Tân AnPhường 6 53 Phạm Văn Trạch Khu phố Bình Cư 118/3/2020 Tại Nhà 53 Phạm Văn Trạch Khu phố Bình Cư 1>14 Bình Thường Tân An
117 Nguyễn Thị Hoàng 1978 Nữ Việt Nam 025162058 0902574669 22/3/2020 Việt Nam Số 123 Nguyễn Văn Rành, kp Bình An 2, phường 7thành phố Tân AnPhường 7 Số 123 nguyễn Văn Rành, khu phố Bình An 222/03/2020 Tại nhà, nơi lưu trúSố 123 Nguyễn Văn Rành, khu phố Bình An 2, phường 7, thành phố Tân An>14 Bình thường Tân An
118 Đặng Thị Quyên 1945 Nữ Việt Nam 22/3/2020 Việt Nam Số 123 Nguyễn Văn Rành, kp Bình An 2, phường 7thành phố Tân AnPhường 7 Số 123 nguyễn Văn Rành, khu phố Bình An 222/03/2020 Tại nhà, nơi lưu trúSố 123 Nguyễn Văn Rành, khu phố Bình An 2, phường 7, thành phố Tân An>14 Bình thường bà ngoại già không có đem theo CMNDTân An
119 Nguyễn Anh Khoa 2011 Nam Việt Nam 22/3/2020 Việt Nam Số 123 Nguyễn Văn Rành, kp Bình An 2, phường 7thành phố Tân AnPhường 7 Số 123 nguyễn Văn Rành, khu phố Bình An 222/03/2020 Tại nhà, nơi lưu trúSố 123 Nguyễn Văn Rành, khu phố Bình An 2, phường 7, thành phố Tân An>14 Bình thường còn nhỏ chưa có CMNDTân An
120 Nguyễn Hoàng Ngọc Bảo 2018 Nữ Việt Nam 22/3/2020 Việt Nam Số 123 Nguyễn Văn Rành, kp Bình An 2, phường 7thành phố Tân AnPhường 7 Số 123 nguyễn Văn Rành, khu phố Bình An 222/03/2020 Tại nhà, nơi lưu trúSố 123 Nguyễn Văn Rành, khu phố Bình An 2, phường 7, thành phố Tân An>14 Bình thường còn nhỏ chưa có CMNDTân An
121 Nguyễn Văn Tài 1962 Nam Việt Nam C1374916 0987249107 29/02/2020 Seoul Hàn Quốc Long An Tân Thạnh Tân Lập Trương Công Ý01/03/2020 Tại nhà Ấp Trương Công Ý, Tân Lập, Tân Thạnh, Long An14 Bình thường Tân thạnh
122 Lê Thị Lệ 1964 Nữ Việt Nam C1374915 0987249107 29/02/2020 Seoul Hàn Quốc Long An Tân Thạnh Tân Lập Trương Công Ý01/03/2020 Tại nhà Ấp Trương Công Ý, Tân Lập, Tân Thạnh, Long An14 Bình thường Tân thạnh
123 Nguyễn Chí Thanh 1978 Nam Việt nam Long an Tân Thạnh Tân Lập Hải Hưng 43926 Tại nhà Hải Hưng-Tân Lập-Tân Thanh-Long an11 Bình thường tiếp xúc gần với trường hợp đi cách ly tập trungTân thạnh
124 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1982 Nữ Việt nam Long an Tân Thạnh Tân Lập Hải Hưng 43926 Tại nhà Hải Hưng-Tân Lập-Tân Thanh-Long an11 Bình thường tiếp xúc gần với trường hợp đi cách ly tập trungTân thạnh
125 Nguyễn Phương Bình 1986 Nam Việt nam Long an Tân Thạnh Tân Lập Hải Hưng 43926 Tại nhà Hải Hưng-Tân Lập-Tân Thanh-Long an11 Bình thường tiếp xúc gần với trường hợp đi cách ly tập trungTân thạnh
126 Nguyễn Văn Bằng 1958 Nam Việt nam Long an Tân Thạnh Tân Lập Hải Hưng 43926 Tại nhà Hải Hưng-Tân Lập-Tân Thanh-Long an11 Bình thường tiếp xúc gần với trường hợp đi cách ly tập trungTân thạnh
127 Hồ Thị Khai 1958 Nữ Việt nam Long an Tân Thạnh Tân Lập Hải Hưng 43926 Tại nhà Hải Hưng-Tân Lập-Tân Thanh-Long an11 Bình thường tiếp xúc gần với trường hợp đi cách ly tập trungTân thạnh
128 Nguyễn Hoàng Phúc 2011 Nam Việt nam Long an Tân Thạnh Tân Lập Hải Hưng 43926 Tại nhà Hải Hưng-Tân Lập-Tân Thanh-Long an11 Bình thường tiếp xúc gần với trường hợp đi cách ly tập trungTân thạnh
129 Nguyễn Hồ Phúc Hưng 2014 Nam Việt nam Long an Tân Thạnh Tân Lập Hải Hưng 43926 Tại nhà Hải Hưng-Tân Lập-Tân Thanh-Long an11 Bình thường tiếp xúc gần với trường hợp đi cách ly tập trungTân thạnh
130 Trần Thị Xuân Thùy 2001 Nữ Việt nam Long an Tân Thạnh Tân Lập Hải Hưng 43926 Tại nhà Hải Hưng-Tân Lập-Tân Thanh-Long an11 Bình thường tiếp xúc gần với trường hợp đi cách ly tập trungTân thạnh
131 Võ Xuân Nhi 2013 Nữ Việt nam Long an Tân Thạnh Tân Lập Hải Hưng 43926 Tại nhà Hải Hưng-Tân Lập-Tân Thanh-Long an11 Bình thường tiếp xúc gần với trường hợp đi cách ly tập trungTân thạnh
132 Nguyễn Thúy Kiều 1987 Nữ Việt nam Long an Tân Thạnh Tân Lập Hải Hưng 43926 Tại nhà Hải Hưng-Tân Lập-Tân Thanh-Long an11 Bình thường tiếp xúc gần với trường hợp đi cách ly tập trungTân thạnh
133 Võ Văn Hoàng 1984 Nam Việt nam Long an Tân Thạnh Tân Lập Hải Hưng 43926 Tại nhà Hải Hưng-Tân Lập-Tân Thanh-Long an11 Bình thường tiếp xúc gần với trường hợp đi cách ly tập trungTân thạnh
134 Nguyễn Thanh Liêm 1986 Nam Việt nam Long an Tân Thạnh Tân Lập Công an Tân Lập43926 Tại cơ quan Trụ sở Công an Tân Lập,xã Tân Lập Tân Thạnh, Long An11 Bình thường tiếp xúc gần với trường hợp đi cách ly tập trungTân thạnh
135 Nguyễn Văn Mến 1990 Nam Việt nam Long an Tân Thạnh Tân Lập Công an Tân Lập43926 Tại cơ quan Trụ sở Công an Tân Lập,xã Tân Lập Tân Thạnh, Long An11 Bình thường tiếp xúc gần với trường hợp đi cách ly tập trungTân thạnh
136 Nguyễn Văn Hậu 1993 Nam Việt nam Long an Tân Thạnh Tân Lập Công an Tân Lập43926 Tại cơ quan Trụ sở Công an Tân Lập,xã Tân Lập Tân Thạnh, Long An11 Bình thường tiếp xúc gần với trường hợp đi cách ly tập trungTân thạnh
137 Trương Nhật Phi 1995 Nam Việt nam Long an Tân Thạnh Tân Lập Công an Tân Lập43926 Tại cơ quan Trụ sở Công an Tân Lập,xã Tân Lập Tân Thạnh, Long An11 Bình thường tiếp xúc gần với trường hợp đi cách ly tập trungTân thạnh
138 Hà Nguyễn Hoài Nam 1993 Nam Việt nam Long an Tân Thạnh Tân Lập Công an Tân Lập43926 Tại cơ quan Trụ sở Công an Tân Lập,xã Tân Lập Tân Thạnh, Long An11 Bình thường tiếp xúc gần với trường hợp đi cách ly tập trungTân thạnh
139 Nguyễn Hoài Mến 2000 Nam Việt nam Long an Tân Thạnh Tân Lập Công an Tân Lập43926 Tại cơ quan Trụ sở Công an Tân Lập,xã Tân Lập Tân Thạnh, Long An11 Bình thường tiếp xúc gần với trường hợp đi cách ly tập trungTân thạnh
140 Lê Thị Ngọc Huyền 1991 Nữ Việt nam 0398909345 Long an Tân Thạnh Nhơn Hòa LậpNguyễn Tán 43926 Tại nhà Nguyễn Tán-Nhơn Hòa Lập-Tân Thanh-Long an11 Bình thường tiếp xúc gần với trường hợp đi cách ly tập trungTân thạnh
141 Trần Quang Thắng 1980 Nam Việt Nam C1403493 0979768864 24/02/2020 Seoul Hàn Quốc Long An Tân Trụ Đức Tân Tân Hòa 27/02/2020 Tại nhà Ấp Tân Hòa- xã Đức Tân- huyện Tân Trụ- tỉnh Long An>14 Bình thường Tân Trụ
142 Nguyễn Quang Hảo 1980 Nam Việt Nam C8648228 0979768864 24/02/2020 Seoul Hàn Quốc Long An Tân Trụ Đức Tân Tân Hòa 27/02/2020 Tại nhà Ấp Tân Hòa- xã Đức Tân- huyện Tân Trụ- tỉnh Long An>14 Bình thường Tân Trụ
143 Giáp Văn Lợi 1978 Nam Việt Nam B7810181 0979768864 24/02/2020 Seoul Hàn Quốc Long An Tân Trụ Đức Tân Tân Hòa 27/02/2020 Tại nhà Ấp Tân Hòa- xã Đức Tân- huyện Tân Trụ- tỉnh Long An>14 Bình thường Tân Trụ
144 Phạm Hồng Tuấn 1984 Nam Việt Nam C0981134 0979768864 24/02/2020 Seoul Hàn Quốc Long An Tân Trụ Đức Tân Tân Hòa 27/02/2020 Tại nhà Ấp Tân Hòa- xã Đức Tân- huyện Tân Trụ- tỉnh Long An>14 Bình thường Tân Trụ
145 Ngô Thị Kim Lanh 1990 Nữ Việt Nam N1934034 Cha: 098945353204/3/2020 Johor Baru Malaysia Long An Tân Trụ Tân Phước TâyẤp 1 05/3/2020 Tại nhà Tại nhà: Ấp 1, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ>14 Bình thường Tân Trụ
146 Phan Văn Lưu 1968 Nam Mỹ 495180305 0914867963 06/3/2020 California Mỹ Long An Tân Trụ Thị trấn Tân TrụKP Bình Lợi17/3/2020 Tại nhà 09/01, KP Bình Lợi, Thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ>14 Bình thường Tân Trụ
147 Nguyễn Long Hải 1994 Nam Việt Nam C2034018 0985737089 06/3/2020 Đài Nam Đài Loan Long An Tân Trụ Tân Bình Ấp 5 07/3/2020 Tại nhà Tại nhà: Ấp 5, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ>14 Bình thường Tân Trụ
148 Lương Thị Hồng Yến 1989 Nữ Việt Nam NN4F69831 0818947989 11/3/2020 Pumerend Hà Lan Long An Tân Trụ Tân Bình Bình Tây 12.3.2020 Tại nhà Tại nhà: Ấp Bình Tây, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ>14 Bình thường Tân Trụ
149 Lê Mai Thị Tuyết 1972 Nữ Australia TG550 0946311077 15/3/2020 Melboune Australia Long An Tân Trụ Thị trấn Tân TrụKP Tân Bình15/3/2020 Tại nhà Số 54- Nguyễn Trung Trực- KP Tân Bình, Thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ>14 Bình thường Tân Trụ
150 Le Louis 2012 Nam Australia TG551 0946311077 15/3/2020 Melboune Australia Long An Tân Trụ Thị trấn Tân TrụKP Tân Bình15/3/2020 Tại nhà Số 54- Nguyễn Trung Trực- KP Tân Bình, Thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ>14 Bình thường Tân Trụ
151 Lê Thị Nê 1953 Nữ Việt Nam 0946311077 18/3/2020 Việt Nam Long An Tân Trụ Thị trấn Tân TrụKhu phố Tân Bình15/3/2020 Tại nhà Số 54- Nguyễn Trung Trực- KP Tân Bình, Thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ>14 Bình thường Người nhà 02 người về từ Australia, 02 người về CanadaTân Trụ
152 Nguyễn Thanh Tùng 1997 Nam Việt Nam 0913460092 18/3/2020 Long An Tân Trụ Đức Tân 276, Ấp Tân Hòa25/3/2020 Tại nhà 276, Ấp Tân Hòa- xã Đức Tân - huyện Tân Trụ- tỉnh Long An>14 Bình thường Tiếp xúc với người đến giao dịch tại nơi làm việc, người này đi từ Malaysia về cùng trên chuyến bay BI381 và gần với BN mắc Covid-19 số 123Tân Trụ
153 Nguyễn Thành Lập 1972 Nam Việt Nam 0913460092 18/3/2020 Long An Tân Trụ Đức Tân 276, Ấp Tân Hòa25/3/2020 Tại nhà 276, Ấp Tân Hòa- xã Đức Tân - huyện Tân Trụ- tỉnh Long An>14 Bình thường Ba của Nguyễn Thanh TùngTân Trụ
154 Nguyễn Thị Thu Vân 1974 Nữ Việt Nam 0913460092 18/3/2020 Long An Tân Trụ Đức Tân 276, Ấp Tân Hòa25/3/2020 Tại nhà 276, Ấp Tân Hòa- xã Đức Tân - huyện Tân Trụ- tỉnh Long An>14 Bình thường Mẹ của Nguyễn Thanh TùngTân Trụ
155 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 2003 Nữ Việt Nam 0913460092 18/3/2020 Long An Tân Trụ Đức Tân 276, Ấp Tân Hòa25/3/2020 Tại nhà 276, Ấp Tân Hòa- xã Đức Tân - huyện Tân Trụ- tỉnh Long An>14 Bình thường Em của Nguyễn Thanh TùngTân Trụ
156 Nguyễn Thị Kim Thoa 1974 Nữ Việt Nam 0913460092 18/3/2020 Long An Tân Trụ Đức Tân 276, Ấp Tân Hòa25/3/2020 Tại nhà 276, Ấp Tân Hòa- xã Đức Tân - huyện Tân Trụ- tỉnh Long An>14 Bình thường Cô của Nguyễn Thanh Tùng, đang tạm trú tại Ấp Tân Hòa, xã Đức Tân, huyện Tân TrụTân Trụ
157 Nguyễn Hữu Hạnh 1972 Nam Việt Nam N1931291 0386720470 15/3/2020 ONTARIO CANADA Long An Tân Trụ Mỹ Bình Bình Tây 27/3/2020 Tại nhà Ấp Bình Tây,Tân Bình,Tân Trụ, Lobng An>14 Bình thường Số ngày đã cách ly tính từ ngày bắt đầu TYT theo  dõiTân Trụ
158 Chen Li Hui 28/09/1975 TQ EA4998842 31/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo31/01/2020 Công ty Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
159 Lin Zun Bao 02/11/1971 TQ E64326502 31/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo31/01/2020 Công ty Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
160 Zheng Shi Yi 02/08/1974 TQ EB5556996 31/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo31/01/2020 Công ty Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
161 Zhang Dao Lin 13/1/1981 TQ 31/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo31/01/2020 Công ty Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
162 Zhang Hong Bin 28/31972 TQ 01/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo01/02/2020 Công ty Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
163 Zhang Hong Qiang 18/12/1976 TQ 01/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo01/02/2020 Công ty Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
164 Mi Jia Qi 15/11/1974 TQ 01/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo01/02/2020 Công ty Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
165 Qiu Wan Wei 21/3/1974 TQ 01/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo01/02/2020 Công ty Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
166 Chen Shu Ting 20/8/1980 ĐL 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
167 Nong Shixiang,  01/01/1989 ĐL 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
168 Yu Dai Wei,  13/7/1986 ĐL 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
169 Liu Qinyu,  11/08/1982 ĐL 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
170 Vasquez Halili Aries 20/10/1989 philippin DA3355724-DL 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
171 Long Yanmei,  02/10/1990 ĐL TS3244513 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
172 Wan Yan Ting,  16/2/1992 ĐL 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
173 Peng Yongze 13/1/1972 ĐL 71016779 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
174 Huang Wan Chen,  30/10/1990 ĐL 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
175 Huang Chi Yung,  01/04/1993 ĐL M78527702 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
176 Hsu Nien Tai 13/5/1981 ĐL M76905092 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
177 Liu Shu Yun,  19/7/1996 ĐL M61441623 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
178 Chen Chun Fang,  15/7/1994 ĐL 316059427 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
179 Yuan Zuhua,  02/06/1979 ĐL EA9483816 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
180 Yin Shihua,  18/9/1976 ĐL E05108139 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
181 Chiang Chun Yuan 04/06/1974 ĐL 303732966 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
182 Wang Ming Tsung,  28/4/1977 ĐL 306783079 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
183 Josol Sorono Edgar  10/06/1993 philippin P2175570A 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 03/02/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
184 Tung Wei En 14/2/1983 ĐL 315362001 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
185 Chou Chun Kai 29/9/1978 ĐL 307399346 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
186 Lin Fu Yang 25/6/1980 ĐL 305295714 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
187 Yang Ming Ta,  17/3/1978 ĐL 350916375 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
188 Li Chun Yen,  16/1/1996 ĐL 305569626 30/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 30/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
189 Fan Jiun Hau,  24/11/1980 ĐL 310017063 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
190 Kuo Cheng Hao,  27/3/1976 ĐL 308323160 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
191 Zhang Yuanhui 19/10/1974 ĐL E11792673 30/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 30/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
192 Zhang Zaiyong 16/9/1976 ĐL E54743022 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
193 Hsu Chia Yuan 11/10/1978 ĐL 313549741 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN + Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
194 .Yuan Shou Ping 25/8/1974 TQ G48 166666 30/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo30/01/2020 Công ty Công Ty Doanh Hiệu >14 ngàyBình Thường Cần Đước
195 Dai Tian Yun 10/05/1982 TQ E909 45834 30/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo30/01/2020 Công ty Công Ty Doanh Hiệu >14 ngàyBình Thường Cần Đước
196 Dai Guoqing 31/03/1977 TQ E658 84653 31/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo31/01/2020 Công ty Công Ty Doanh Hiệu >14 ngàyBình Thường Cần Đước
197 Tang Ming,  17/5/1985 Nam TQ E86598612 29/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  29/01/2020 Công ty Công ty EH >14 ngàyBình Thường Cần Đước
198 Tian Yong Bo 27/10/1987Nam TQ G55283732 29/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  29/01/2020 Công ty Công ty EH >14 ngàyBình Thường Cần Đước
199 Chen Chong Bai 23/8/1973 TQ EG5829082 28/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  28/01/2020 Công ty Công ty EH >14 ngàyBình Thường Cần Đước
200 Sun You Xiang 25/9/1976 TQ EE8 542194 31/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  31/01/2020 Công ty Công ty Dahe >14 ngàyBình Thường Cần Đước
201 Ma Yi Jun 01/04/1979 TQ EE9 485854 30/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  30/01/2020 Công ty Công ty Dahe >14 ngàyBình Thường Cần Đước
202 Song Guan Bin 04/05/1976 TQ EC3 784905 01/02/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  01/02/2020 Công ty Công ty Dahe >14 ngàyBình Thường Cần Đước
203 Chen Zhang Long 04/06/1968 TQ E223 24568 30/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  30/01/2020 Công ty Công ty Dahe >14 ngàyBình Thường Cần Đước
204 Cai Sheng qi 16/9/1983 TQ EC1 345007 31/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  31/01/2020 Công ty Công ty Dahe >14 ngàyBình Thường Cần Đước
205 Gu Bao Ai 17/11/1968 TQ EF54 01288 31/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  31/01/2020 Công ty Công ty Dahe >14 ngàyBình Thường Cần Đước
206 Ye Min Kai 09/01/1999 TQ EG5 159717 13/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  13/01/2020 Công ty Công ty Dahe >14 ngàyBình Thường Cần Đước
207 Yang Lu Jun 17/10/1975 TQ EO4 261715 31/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  31/01/2020 Công ty Công ty Dahe >14 ngàyBình Thường Cần Đước
208 Chen Xu Dong 02/05/1982 TQ EC7 453328 31/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  31/01/2020 Công ty Công ty Dahe >14 ngàyBình Thường Cần Đước
209 Wu Liang Kui 06/06/1987 TQ G589 11691 30/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  30/01/2020 Công ty Công ty thiên Bang >14 ngàyBình Thường Cần Đước
210 Li Zhen Min,  26/3/1971 TQ G57293662 30/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  30/01/2020 Công ty Công ty thiên Bang >14 ngàyBình Thường Cần Đước
211 Zhang You Xi,  05/03/1987 TQ E52211652 30/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  30/01/2020 Công ty Công ty thiên Bang >14 ngàyBình Thường Cần Đước
212 Liu Jun 13/9/1974 TQ EA4998842 30/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  30/01/2020 Công ty Công ty thiên Bang >14 ngàyBình Thường Cần Đước
213 Ni Shun Lin 19/4/1976 TQ E64326502 28/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  28/01/2020 Công ty Công ty thiên Bang >14 ngàyBình Thường Cần Đước
214 Gong Jianhua 25/7/1988 TQ EB5556996 30/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  30/01/2020 Công ty Công ty thiên Bang >14 ngàyBình Thường Cần Đước
215 Chen Lung Chu 22/5/1961 ĐL 307223696 26/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  26/01/2020 Công ty Công ty Dachan >14 ngàyBình Thường Cần Đước
216 Jen Keng Yi,  07/09/1980 ĐL 302606897 28/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  28/01/2020 Công ty Công ty Dachan >14 ngàyBình Thường Cần Đước
217 Lyu Chong Rong 10/08/1986 ĐL 310593980 02/02/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  02/02/2020 Công ty Công ty Dachan >14 ngàyBình Thường Cần Đước
218 Jen Tzu Yang 15/12/2007 ĐL 350256772 30/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  30/01/2020 Công ty Công ty Dachan >14 ngàyBình Thường Cần Đước
219 Li Yueh Chin 22/7/1980 ĐL 303135548 28/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  28/01/2020 Công ty Công ty Dachan >14 ngàyBình Thường Cần Đước
220 Wu Tsun Yung 22/12/1984 ĐL 302217753 02/02/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  02/02/2020 Công ty Công ty Dachan >14 ngàyBình Thường Cần Đước
221 Jen Yi Hao 02/10/2010 ĐL 353014509 28/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  28/01/2020 Công ty Công ty Dachan >14 ngàyBình Thường Cần Đước
222 Kuo Chia Ta 28/12/1985 ĐL 306937594 17/01/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  17/01/2020 Công ty Công ty Dachan >14 ngàyBình Thường Cần Đước
223 Yao Ming Hsien 08/12/1970 ĐL 305695183 02/02/2020 Long An Cần Đước Long Cang ấp3  02/02/2020 Công ty Công ty Dachan >14 ngàyBình Thường Cần Đước
224 Dai Guoqing 31/3/1977 TQ 30/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo30/01/2020 Công ty Công ty Đông Việt >14 ngàyBình Thường Cần Đước
225 Li Bingxiu 19/1/1978 TQ E872 13472 30/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo30/01/2020 Công ty Công ty Đông Việt >14 ngàyBình Thường Cần Đước
226 Hsu Shih Hsiu 15/8/1986 ĐL 315535573 30/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo30/01/2020 Công ty Công ty Đông Việt >14 ngàyBình Thường Cần Đước
227 Lee Yen Tang 15/5/1955 ĐL 30/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo30/01/2020 Công ty Công ty Đông Việt >14 ngàyBình Thường Cần Đước
228 Lin Qian Li,  23/10/1974 TQ E684 97063 30/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo30/01/2020 Công ty Công ty Đông Việt >14 ngàyBình Thường Cần Đước
229 Guo Ding Ru,  01/01/1970 TQ G47 965336 30/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo30/01/2020 Công ty Công ty Đông Việt >14 ngàyBình Thường Cần Đước
230 He Shu Liang,  17/12/1970 TQ E691 89912 31/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo31/01/2020 Công ty Công ty Đông Việt >14 ngàyBình Thường Cần Đước
231 Tian Bo 29/10/1974 TQ E454 80020 01/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo01/02/2020 Công ty Công ty Đông Việt >14 ngàyBình Thường Cần Đước
232 Tang Zhen Liang 01/10/1978 TQ E037 32421 01/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo01/02/2020 Công ty Công ty Đông Việt >14 ngàyBình Thường Cần Đước
233 Sheng Chun Ju 04/09/1978 TQ G42 114377 01/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo01/02/2020 Công ty Công ty Đông Việt >14 ngàyBình Thường Cần Đước
234 Huang Xiuhui,  25/6/1984 TQ G34 244176 01/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo01/02/2020 Công ty Công ty Đông Việt >14 ngàyBình Thường Cần Đước
235 Lee Wen Che 12/06/1981 ĐL 314660618 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo03/02/2020 Công ty Công ty Đông Việt >14 ngàyBình Thường Cần Đước
236 Hu Wei Chun 26/2/1971 TQ EC2 701798 28/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo28/01/2020 Công ty Công ty Aka >14 ngàyBình Thường Cần Đước
237 Wang Chi Wei,  10/02/1973 TQ E645 45245 28/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo28/01/2020 Công ty Công ty Aka >14 ngàyBình Thường Cần Đước
238 Yu Qiu 27/2/1974 TQ G50 781559 01/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo01/02/2020 Công ty Công ty Aka >14 ngàyBình Thường Cần Đước
239 Jiang Yu Hong 25/10/1972 TQ EC3 545436 31/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo31/01/2020 Công ty Công ty Aka >14 ngàyBình Thường Cần Đước
240 Yang Zhou 19/11/1977 TQ EB2 922289 31/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo31/01/2020 Công ty Công ty Aka >14 ngàyBình Thường Cần Đước
241 Gu Xiao Qing,  26/6/1979 TQ E944 65738 31/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo31/01/2020 Công ty Công ty Aka >14 ngàyBình Thường Cần Đước
242 Xiang Hong Mei 13/5/1980 TQ EA4 613746 31/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo31/01/2020 Công ty Công ty Aka >14 ngàyBình Thường Cần Đước
243 Liu Gao Li,  28/10/1975 TQ E744 32013 30/01/2020 Long An Cần Đước Long Hòa 30/01/2020 Công ty Công ty Minh Thành >14 ngàyBình Thường Cần Đước
244 Wang Hua Gui 21/12/1981 TQ EE0 701824 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo03/02/2020 Công ty Công ty HoCA >14 ngàyBình Thường Cần Đước
245 Zhu Yun Hao 24/1/1982 TQ EA7 465935 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo03/02/2020 Công ty Công ty HoCA >14 ngàyBình Thường Cần Đước
246 Tong Chang Gao 26/11/1962 TQ EF22 44891 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo03/02/2020 Công ty Công ty HoCA >14 ngàyBình Thường Cần Đước
247 Yan Jun Meng,  04/08/1988 TQ EF22 44891 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo03/02/2020 Công ty Công ty HoCA >14 ngàyBình Thường Cần Đước
248 Zhao Shi Yan 10/01/1985 TQ EG1 816079 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo03/02/2020 Công ty Công ty HoCA >14 ngàyBình Thường Cần Đước
249 Chen Peng 29/11/1999 TQ EG1 781101 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo03/02/2020 Công ty Công ty HoCA >14 ngàyBình Thường Cần Đước
250 Lai Teng Feng 25/9/1971 TQ EG2 783811 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo03/02/2020 Công ty Công ty HoCA >14 ngàyBình Thường Cần Đước
251 Jiang Qing Shan,  17/12/1988 TQ EH4 087278 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo03/02/2020 Công ty Công ty HoCA >14 ngàyBình Thường Cần Đước
252 Rao Yong 25/8/1986 TQ EG6 285434 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo03/02/2020 Công ty Công ty HoCA >14 ngàyBình Thường Cần Đước
253 Huang Hsueh Shen 26/3/1980 TQ 313250562 02/02/2020 Long An Cần Đước Long Khê Ấp 1  02/02/2020 Công ty Công ty YiPin >14 ngàyBình Thường Cần Đước
254 Bao Yong 27/2/1977 TQ EB5 627079 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
255 Zhu Cui Yun 13/3/1962 TQ EG3 989312 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
256 Miao Zheng Rong 03/03/1970 TQ E343 44725 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
257 Hu Piao Yang,  23/02/1975 TQ EF09 29704 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
258 Chen Qiu Sheng 20/10/1982 TQ E983 00078 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
259 Ma Sheng Jian 17/10/1983 TQ E082 40227 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
260 Fang Xu Cheng,  07/05/1995 TQ EC6 808093 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
261 Lu Hong Ming,  12/03/1990 TQ E999 83340 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
262 Liu Zhong Zhou 23/4/1978 TQ E627 10521 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
263 Xin De Wei 26/6/1981 TQ EF88 14421 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
264 Yu Jian,  29/11/1984 TQ EG5 115384 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
265 Zhang Dong Xin,  23/11/1973 TQ E899 14052 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
266 Qian Xia,  30/9/1974 TQ E873 76858 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
267 Du Qin 28/02/1993 TQ EG3 829092 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
268 Fu Shao Hui 06/12/1993 TQ EA1027482 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
269 Teng Sheng Hong 09/10/1969 TQ EA4 532529 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
270 Wang Ya Mei 20/11/1988 TQ EA3 530994 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
271 Liu Yan,  29/11/1968 TQ E696 79777 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
272 Ren Wei Ming,  15/11/1965 TQ EB2 051615 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
273 Zhang Gai Yun 01/03/1963 TQ E595 21371 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
274 Yin Ming,  01/05/1971 TQ G50 702081 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
275 Yang Wen Song,  06/05/1971 TQ E548 79733 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
276 Wei Yun Ning 18/12/1985 TQ E712 7866 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
277 Wang Long 02/06/1989 TQ E389 09251 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
278 Long Yu,  10/08/1986 TQ E58295097 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
279 Lu Xiao Rong 25/2/1980 TQ EH4 875618 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
280 Hu Ju Qin 19/9/1981 TQ EH4 854708 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
281 Yang Hui,  16/6/1975 TQ E805 17454 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
282 Yan Xue Mei,  26/12/1974 TQ E397 17420 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
283 Tu Cai Xia 14/1/1971 TQ E552 46958 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
284 Chen Zai Yi 10/07/1969 TQ E397 17419 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
285 Shen Su Xiang 01/09/1969 TQ EH4 511528 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
286 Xiong Shi Sheng 08/03/1979 TQ E833 8547 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
287 Xie Chang Ping 08/10/1979 TQ E397 20589 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
288 Ba Ying Chun,  10/09/1970 TQ E977 67801 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
289 Wang Dong Mei 12/09/1977 TQ EA9 289248 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
290 Liu Fei 08/11/1969 TQ EB1 438650 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
291 Xie Chang Mei 27/5/1971 TQ EB1 438649 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
292 Ying Shu Ling 14/1/1973 TQ E624 08060 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
293 Shi Jian Fei 26/5/1968 TQ E624 08083 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
294 Huang Yuan Ying 26/6/1976 TQ EB5 627061 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
295 Zhang Qin,  23/8/1975 TQ E801 50586 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
296 Shi Fang,  24/3/1972 TQ E388 53637 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
297 Ba Su Zhi,  15/5/1972 TQ EB3 023235 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
298 Liu Gui Zhi,  05/03/1972 TQ EB1 893090 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
299 Gao Hai Ling 11/12/1970 TQ EB1 893060 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
300 Hu Jie 19/10/1967 TQ EA7 906389 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
301 Wang Yu Lian 07/03/1980 TQ EF14 79741 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
302 Xue Chong Xiu 08/02/1972 TQ EE9 521159 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
303 Zhang Xi Mei 07/03/1979 TQ EF14 68316 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
304 . Hu Xu 05/07/1968 TQ E794 26025 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
305 Zhang Guo Cai 03/07/1971 TQ E531 88705 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
306 Li Yan Jia 25/12/1984 TQ G44 744398 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
307 Liang Ren Peng 16/10/192 TQ EF86 93240 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
308 Fang De Fa,  20/10/1969 TQ E290 63454 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
309 Yin Ye Xian,  29/11/1977 TQ E607 14685 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
310 Wang Dong 12/11/1977 TQ E397 20588 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
311 ang Teng Bao 06/06/1977 TQ E634 33158 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
312 Liang Shang Ping 15/12/1969 TQ EC7 674160 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
313 Yuan Zheng Hui 06/02/1970 TQ E682 40274 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
314 Yang Wen Jie 07/09/1980 TQ E629 34114 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
315 Wu Hong Hua,  13/7/1980 TQ EC6 810334 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
316 Wang Hong Fei,  29/7/1973 TQ EH5 606177 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
317 Xu Wen,  33514 TQ EA1 941325 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
318 Li Sheng Jiang,  30502 TQ E814 35148 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
319 Zhang Jie 15/12/1972 TQ E397 04366 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
320 Xia Bin 22/2/1966 TQ E691 87494 27/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo27/01/2020 Công ty Công ty Hua FU >14 ngàyBình Thường Cần Đước
321 You Hui Wang 01/05/1976 TQ G55 439210 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo03/02/2020 Công ty Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
322 Zhang Xue Wen 02/10/1976 TQ G43 218864 02/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo02/02/2020 Công ty Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
323 Ni Zheng Ming 17/11/1968 TQ ED6 203093 02/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo02/02/2020 Công ty Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
324 Qiu Wan Wei,  21/3/1974 TQ 01/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo01/02/2020 Công ty Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
325 Yang Tao 15/9/1981 TQ EF75 89106 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo03/02/2020 Công ty Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
326 Wang Le Ping 15/9/1972 TQ EG3 432600 02/02/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo02/02/2020 Công ty Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
327 Nien Ching Yung 15/1/1968 ĐL 311378557 31/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo31/01/2020 Công ty Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
328 Chang Hsiao Ying 14/11/1969 ĐL 314664813 31/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo31/01/2020 Công ty Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
329 Chang Tsung Yi,  02/02/1991 ĐL 316190851 31/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo31/01/2020 Công ty Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
330 Wu Yi Jui 09/03/1974 ĐL 307740252 30/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo30/01/2020 Công ty Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
331 . Yang Wen Chi 12/09/1971 ĐL 305830358 31/01/2020 Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo31/01/2020 Công ty Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
332 Wang Chen Ya 18/10/1969 ĐL 351630361 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 03/02/2020 Công ty Công ty Kim thắng >14 ngàyBình Thường Cần Đước
333 Lin Cheng Te 19/10/1968 ĐL 315495100 04/02/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 04/02/2020 Công ty Công ty Kim thắng >14 ngàyBình Thường Cần Đước
334 Chen Rongsheng 24/6/1974 ĐL G61 409277 03/02/2020 Long An Cần Đước Long Khê ẤP 2  03/02/2020 Công ty Công ty Sun Long >14 ngàyBình Thường Cần Đước
335 Chen Hui 26/7/1967 ĐL E874 37591 03/02/2020 Long An Cần Đước Long Khê ẤP 2  03/02/2020 Công ty Công ty Sun Long >14 ngàyBình Thường Cần Đước
336 Wen Zujian 21/6/1980 ĐL E758 32209 03/02/2020 Long An Cần Đước Long Khê ẤP 2  03/02/2020 Công ty Công ty Sun Long >14 ngàyBình Thường Cần Đước
337 Zhang Hongjun,  02/10/1982 ĐL E731 16017 03/02/2020 Long An Cần Đước Long Khê ẤP 2  03/02/2020 Công ty Công ty Sun Long >14 ngàyBình Thường Cần Đước
338 Tang Shanshan 10/02/1984 ĐL G43 596362 02/02/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 02/02/2020 Công ty Công ty JIA HSIN  >14 ngàyBình Thường Cần Đước
339 Lin Sung Chieh,  20/5/1973 ĐL 302648410 31/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 31/01/2020 Công ty Công ty JIA HSIN  >14 ngàyBình Thường Cần Đước
340 Li Po Hung 19/3/1976 ĐL 303546635 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 03/02/2020 Công ty Công ty JIA HSIN  >14 ngàyBình Thường Cần Đước
341 Tsai Ming Ho 16/1/1976 ĐL 311910930 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 03/02/2020 Công ty Công ty JIA HSIN  >14 ngàyBình Thường Cần Đước
342 Tang Kai Yuan 07/10/1983 ĐL 306389833 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 03/02/2020 Công ty Công ty JIA HSIN  >14 ngàyBình Thường Cần Đước
343 Shih Chih Wei 29/6/1983 ĐL 302143287 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 03/02/2020 Công ty Công ty JIA HSIN  >14 ngàyBình Thường Cần Đước
344 Chen Shih Ting,  12/02/1984 ĐL 313559302 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 03/02/2020 Công ty Công ty JIA HSIN  >14 ngàyBình Thường Cần Đước
345 Lin Ta Li,  23/9/1971 ĐL 306548441 04/02/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 04/02/2020 Công ty Công ty JIA HSIN  >14 ngàyBình Thường Cần Đước
346 Pan Yi Ai,  08/09/1995 ĐL 308337053 2/05/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 2/05/2020 Công ty Công ty JIA HSIN  >14 ngàyBình Thường Cần Đước
347 Espino Cotelo Ronald 02/02/1983 ĐL EC8 144449 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 03/02/2020 Công ty Công ty JIA HSIN  >14 ngàyBình Thường Cần Đước
348 Pan Chun Chieh 18/2/1979 ĐL 314415971 03/02/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 03/02/2020 Công ty Công ty Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
349 Wang Shipeng 20/10/1983 TQ E50182714 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
350 Huang Daoshuang 16/11/1972 TQ E52493549 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
351 Li Fengyu 05/01/1971 TQ G59236477 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
352 Teng Liqing 13/9/1985 TQ E97589987 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
353 Lyu Xiaojing 30/1/1984 TQ E18307289 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
354 Lin Chuang Hsin 612/1956 ĐL 306859544 29/01/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 29/01/2020 Công ty Công ty Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
355 Liu Guo Xiao 07/09/1969 TQ DA3355724-DL 8/02/2020 Long An Cần Đước Long Cang ẤP 3  8/02/2020 Công ty Công ty Trọng Khang >14 ngàyBình Thường Cần Đước
356 Huang Zih Ciao 03/05/1980 ĐL TS3244513 9/02/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 9/02/2020 Công ty Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
357 Fan Kai Chin 28/09/2008 ĐL 352480356 9/02/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 9/02/2020 Công ty Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
358 Fan En Xun 19/12/2011 ĐL 71016779 9/02/2020 Long An Cần Đước  Long TrạchLong Thanh 9/02/2020 Công ty Shimmer >14 ngàyBình Thường Cần Đước
359 Choi Eun Seo 03/02/1985 HQ M88 290765 10/02/2020 Long An Cần Đước Long Hòa ẤP 2  10/02/2020 Công ty Hyun Dae Bibet >14 ngàyBình Thường Cần Đước
360 AOYAMA KUROUDO 1996 JAPAN M78527702 10/02/2020 Long An Cần Đước Long Cang ẤP 3  10/02/2020 Tại nhà ẤP 3 >14 ngàyBình Thường Cần Đước
361 Angela Png 29/04/2019 Xingapo M76905092 10/02/2020 Long An Cần Đước Mỹ Lệ 132 Cầu Làng 10/02/2020 Tại nhà 132 Cầu Làng Mỹ Lệ >14 ngàyBình Thường Cần Đước
362 Le Thi Hoang Anh 18/09/1978 Mỹ M61441623 10/02/2020 Long An Cần Đước Phước Vân Nguyễn Thị Theo ấp 510/02/2020 Tại nhà Nguyễn Thị Theo ấp 5, Phước Vân>14 ngàyBình Thường Cần Đước
363 Williams Kent Edward 28/07/1960 Mỹ 653203269 10/02/2020 Long An Cần Đước Phước Vân Nguyễn Thị Theo ấp 510/02/2020 Tại nhà Nguyễn Thị Theo ấp 5, Phước Vân>14 ngàyBình Thường Cần Đước
364 Tseng Tzu Chiao 27/07/2001 ĐL 352921409 11/02/2020 Long An Cần Đước Tân Trạch Nguyễn Thành Đạo, ấp 1A 11/02/2020 Tại nhà Nguyễn Thành Đạo, ấp 1A Tân Trạch>14 ngàyBình Thường Cần Đước
365 Juan Tao 03/04/1980 ĐL 314246691 11/02/2020 Long An Cần Đước Tân Trạch Nguyễn Thành Đạo, ấp 1A 11/02/2020 Tại nhà Nguyễn Thành Đạo, ấp 1A Tân Trạch>14 ngàyBình Thường Cần Đước
366 Phạm Thị Lệ 1939 Australia N91 79507 6/02/2020 Long An Cần Đước  Thị Trấn Khu 5 6/02/2020 Tại nhà Khu 5 Thị Trấn >14 ngàyBình Thường Cần Đước
367 Mai Văn Tuấn 1938 Australia PA9 527886 6/02/2020 Long An Cần Đước  Thị Trấn Khu 5 6/02/2020 Tại nhà Khu 5 Thị Trấn >14 ngàyBình Thường Cần Đước
368 Nguyễn Thị Đào 1980 Đài Loan 8/02/2020 Long An Cần Đước Tân Trạch Ấp 1A  8/02/2020 Tại nhà Ấp 1A Xã Tân Trạch >14 ngàyBình Thường Cần Đước
369 Tăng Tử Kiều 2001 Đài Loan 8/02/2020 Long An Cần Đước Tân Trạch Ấp 1A 8/02/2020 Tại nhà Ấp 1A Xã Tân Trạch >14 ngàyBình Thường Cần Đước
370 Park Jong My Eon 26/02/1970 HQ M08024495 8/02/2020 Long An Cần Đước Long Cang KS Minh Quân 4, 8/02/2020 Tại nhà KS Minh Quân 4, Long Cang >14 ngàyBình Thường Cần Đước
371 Hà Văn Xứng   15/6/1942 Việt Nam N2157649 23/1/2020 Long An Cần Đước   Long Cang 23/1/2020 Tại nhà Ấp 2 xã Long Cang, Cần Đước Long An>14 ngàyBình Thường Cần Đước
372 TE VAN DUONG 02/02/1954 USA 71016779 04/12/2019 Long An Cần Đước   Long Cang 04/12/2019 Tại nhà Ấp 3 xã Long Cang, cần Đước Long An>14 ngàyBình Thường Cần Đước
373 HUO  AN  GUO 1969 Trung Quốc E74849074 20/01/2020 Long An Cần Đước  Tân Trạch Ấp 4 B  20/01/2020 Tại nhà Ấp 4 B xã Tân Trạch >14 ngàyBình Thường Cần Đước
374 Nguyễn Thị Ngọc Oanh  1976  Trung Quốc 02/1/2020 Long An Cần Đước  Tân Trạch Ấp 4 B  02/1/2020 Tại nhà Ấp 4 B xã Tân Trạch >14 ngàyBình Thường Cần Đước
375 Phạm Thị Út  1958 Mỹ 27/01/2020 Long An Cần Đước Tân Trạch Ấp 1A 27/01/2020 Tại nhà Ấp 1A Xã Tân Trạch >14 ngàyBình Thường Cần Đước
376 Ôn thị Bực 1942 Mỹ 27/01/2020 Long An Cần Đước Tân Trạch Ấp 1A 27/01/2020 Tại nhà Ấp 1A Xã Tân Trạch >14 ngàyBình Thường Cần Đước
377 Brawn Colin Edward 11/02/1962 ÚC N7424893 24/01/2020 Long An Cần Đước Mỹ Lệ Long Mỹ  24/01/2020 Tại nhà ấp Long Mỹ >14 ngàyBình Thường Cần Đước
378 Tăng Trường Sơn 29/12/1959Nam Mỹ 584113149 17/01/2020 Long An Cần Đước Mỹ Lệ  Chợ Trạm  17/01/2020 Tại nhà ấp Chợ Trạm >14 ngàyBình Thường Cần Đước
379 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 1994 Nữ Việt Nam B6889335 16/12/2019 Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 3  16/12/2019 Tại nhà Ấp 3 Tân Ân >14 ngàyBình Thường Cần Đước
380 LrongKanhFi 1983 Nam singapo 16/12/2019 Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 3  16/12/2019 Tại nhà Ấp 3 Tân Ân >14 ngàyBình Thường Cần Đước
381 Lê Cúc Thị Hồng 1975 Nữ Mỹ 23/01/2020 Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 6  23/01/2020 Tại nhà Ấp 6 Tân Ân >14 ngàyBình Thường Cần Đước
382 huargyu fanf 1975 Nữ Đài Loan 5/02/2020 Long An Cần Đước Tân Ân Ấp  7  5/02/2020 Tại nhà Ấp  7 Tân Ân >14 ngàyBình Thường Cần Đước
383 Chouying 2010 Nữ Đài Loan 5/02/2020 Long An Cần Đước Tân Ân Ấp  7  5/02/2020 Tại nhà Ấp  7 Tân Ân >14 ngàyBình Thường Cần Đước
384 Ngô Thị Cẩm Thu 1963 Nữ Mỹ 550422248 16/01/2020 Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 6  16/01/2020 Tại nhà Ấp 6 Tân Ân >14 ngàyBình Thường Cần Đước
385 Nguyễn Minh Quang 1978 Nam Mỹ N2043767 5/02/2020 Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 5  5/02/2020 Tại nhà Khu 5 Thị Trấn >14 ngàyBình Thường Cần Đước
386 Fan Yu Yen 07/07/1978 ĐL 315748278 5/02/2020 Long An Cần Đước Long Cang ẤP 01 KS Minh Quân 5/02/2020 Tại nhà KS Minh Quân Long Cang >14 ngàyBình Thường Cần Đước
387 Trần Thanh Triều 27/01/1972Nam Mỹ N1542616 12/02/2020 Long An Cần Đước thị trấn  14, khu 1B  12/02/2020 Tại nhà 14, khu 1B thị trấn Cần Đước >14 ngàyBình Thường Cần Đước
388 Trần Minh Phụng 12/06/1936Nam Mỹ 534052722 13/02/2020 Long An Cần Đước Tân Lân Nguyễn Văn Lịnh, Rạch Bộng 13/02/2020 Tại nhà Nguyễn Văn Lịnh, Rạch Bộng Tân Lân>14 ngàyBình Thường Cần Đước
389 Trần Minh Tài 1982 Nam Việt Nam 13/02/2020 Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 3  13/02/2020 Tại nhà Ấp 3 Tân Ân >14 ngàyBình Thường Cần Đước
390 Chiang Hsiu Chen 26886 ĐL 303099080 13/02/2020 Long An Cần Đước Long Định Khu công nghiệp thuận đạo 13/02/2020 Công ty Hua Fu >14 ngàyBình Thường Cần Đước
391 Hứa Minh Thông 21/12/1970Nam Mỹ 642315136 17/02/2020 Long An Cần Đước thị trấn  113, khu 5  17/02/2020 Tại nhà 113, khu 5 thị trấn Cần Đước >14 ngàyBình Thường Cần Đước
392 Vương Thị Ngọc Trinh 12/10/1963Nữ Mỹ 534256845 17/02/2020 Long An Cần Đước thị trấn  113, khu 5  17/02/2020 Tại nhà 113, khu 5 thị trấn Cần Đước >14 ngàyBình Thường Cần Đước
393 Võ Văn Gắt 21/12/1948Nam Mỹ 534256846 17/02/2020 Long An Cần Đước thị trấn  113, khu 5  17/02/2020 Tại nhà 113, khu 5 thị trấn Cần Đước >14 ngàyBình Thường Cần Đước
394 Wang Xiao Xia 20/01/1980 TQ E86012199 17/02/2020 Long An Cần Đước Công ty Sun Long17/02/2020 Công ty Công ty Sun Long >14 ngàyBình Thường Cần Đước
395 Liu Qi Man 27/05/1972 TQ E12055793 17/02/2020 Long An Cần Đước Công ty Sun Long17/02/2020 Công ty Công ty Sun Long >14 ngàyBình Thường Cần Đước
396 Võ Tấn Phi 1940 Nam VN 17/02/2020 Seoul  Hàn Quốc Long An Cần Đước Long Hựu ĐôngChợ  17/02/2020 Tại nhà Chợ Long Hựu Đông >14 ngàyBình Thường Cần Đước
397 Chen KuoHuang 9/10/1967 ĐL 311773647 18/02/2020 Long An Cần Đước Công ty Đông Việt18/02/2020 Công ty Công ty Đông Việt >14 ngàyBình Thường Cần Đước
398 Chen You Liang 12/01/1968 TQ E89413748 21/02/2020 Long An Cần Đước Chin Chen Fuh21/02/2020 Công ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình Thường Cần Đước
399 Nguyễn Hoàng Tuấn 20/04/1991Nam VN C1955882 24/02/2020 Seoul  Hàn Quốc Long An Cần Đước Tân Ân Ấp 7  24/02/2020 Tại nhà Ấp 7 Tân Ân >14 ngàyBình Thường Cần Đước
400 Keum Jong Ha 3/08/1970 Nam HQ M78527702 27/02/2020 Seoul  Hàn Quốc Long An Cần Đước Long Cang Ấp 4  27/02/2020 Công ty jang Woo Vina >14 ngàyBình Thường Cần Đước
401 Kim Poongrae 8/12/1960 Nam HQ M76905092 27/02/2020 Seoul  Hàn Quốc Long An Cần Đước Long Cang Ấp 4  27/02/2020 Công ty jang Woo Vina >14 ngàyBình Thường Cần Đước



402 Park Choon Beom 5/10/1960 Nam HQ M61441623 27/02/2020 Seoul  Hàn Quốc Long An Cần Đước Long Cang Ấp 4  27/02/2020 Công ty jang Woo Vina >14 ngàyBình Thường Cần Đước
403 Tang Zheng Rong 19/09/1975Nữ TQ E50482850 27/02/2020 Hồ Nam  TQ Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 4  27/02/2020 Công ty Chang Feng >14 ngàyBình Thường Cần Đước
404 Nguyễn Ngọc Minh Châu 2000 Nữ VN C63449986 27/02/2020  Incheon  HQ Long An Cần Đước Phước Vân Ấp 3  27/02/2020 Tại nhà Ấp 3 Phước Vân >14 ngàyBình Thường Cần Đước
405 Lin Zhi Jia 28-06-1975Nam TQ EA7627216 01-03-2020 Thượng Hải- TQ-TSN TQ Long An Cần Đước Lô H2, ĐS 14, KCN Thuận Đạo mở rộng01-03-2020 Công Ty PANASIA Việt Nam >14 ngàyBình thường Quá cảnh Thái Lan Cần Đước
406 Zhao Ying Dong 12-11-1976Nam TQ EG5141968 01-03-2020 Chiết Giang-TQ-TSN TQ Long An Cần Đước Lô H2, ĐS 14, KCN Thuận Đạo mở rộng01-03-2020 Công Ty PANASIA Việt Nam >14 ngàyBình thường Quá cảnh Thái Lan Cần Đước
407 Huang Xing Rong 05/12/1975Nam TQ EH8343642 01-03-2020 Trùng Khánh- TQ-TSN TQ Long An Cần Đước Lô H2, ĐS 14, KCN Thuận Đạo mở rộng01-03-2020 Công Ty PANASIA Việt Nam >14 ngàyBình thường Quá cảnh Thái Lan Cần Đước
408 Zhang Jing Ping 29/03/1976Nam TQ EH8344427 01-03-2020 Nội Mông cổ- Chiết Giang-TQ-TSNTQ Long An Cần Đước Lô H2, ĐS 14, KCN Thuận Đạo mở rộng01-03-2020 Công Ty PANASIA Việt Nam >14 ngàyBình thường Quá cảnh Thái Lan Cần Đước
409 Ma Ye Wen 26-05-1976Nam TQ EG0241554 01-03-2020 Giang Tô- TQ-TSN TQ Long An Cần Đước Lô H2, ĐS 14, KCN Thuận Đạo mở rộng01-03-2020 Công Ty PANASIA Việt Nam >14 ngàyBình thường Quá cảnh Thái Lan Cần Đước
410 Wang Hu Lin 03-09-1986Nam TQ EG0301489 01-03-2020 Cam Túc-TQ-TSN TQ Long An Cần Đước Lô H2, ĐS 14, KCN Thuận Đạo mở rộng01-03-2020 Công Ty PANASIA Việt Nam >14 ngàyBình thường Quá cảnh Thái Lan Cần Đước
411 Cai Jin Bao  25-12-1966Nam TQ EE5934980 01-03-2020 Giang Tô - TQ-TSN TQ Long An Cần Đước Lô H2, ĐS 14, KCN Thuận Đạo mở rộng01-03-2020 Công Ty PANASIA Việt Nam >14 ngàyBình thường Quá cảnh Thái Lan Cần Đước
412 Qian Rong Cheng 07-04-1974Nam TQ EG0241571 01-03-2020 Giang Tô- TQ-TSN TQ Long An Cần Đước Lô H2, ĐS 14, KCN Thuận Đạo mở rộng01-03-2020 Công Ty PANASIA Việt Nam >14 ngàyBình thường Quá cảnh Thái Lan Cần Đước
413 Yang Jin Yong 13-02-1977Nam TQ EH8344018 01-03-2020 Hồ Nam- Chiết Giang- TQ-TSN TQ Long An Cần Đước Lô H2, ĐS 14, KCN Thuận Đạo mở rộng01-03-2020 Công Ty PANASIA Việt Nam >14 ngàyBình thường Quá cảnh Thái Lan Cần Đước
414 Jiang Wen Chen 01-01-1977Nam TQ EH5673123 01-03-2020 Nội Mông cổ- Chiết Giang-TQ-TSNTQ Long An Cần Đước Lô H1, ĐS 14, KCN Thuận Đạo mở rộng01-03-2020 Công Ty HoCa >14 ngàyBình thường Quá cảnh Thái Lan Cần Đước
415 Nong Yong Ning 08/06/1984Nam  TQ ED1351078 03/03/2020 Quảng Đông TQ Long An Cần Đước Long TRạchCông ty HiSheng-KCN Cầu Tràm-03/03/2020 Công Ty Công ty HiSheng-KCN Cầu Tràm-Long TRạch>14 ngàyBình thường Quá cảnh CPC Cần Đước
416 Li Jian 10/03/1988Nam  TQ ED0985829 04/03/2020 Quảng Châu TQ Long An Cần Đước Long Hòa Công ty Minh thành04/03/2020 Công Ty Công ty Minh thành - Long Hòa>14 ngàyBình thường Quá cảnh CPC Cần Đước
417 Liang Zheng Wen 06/07/1980Nam  TQ E65319212 04/03/2020 Quảng Châu TQ Long An Cần Đước Long Hòa Công ty Minh thành04/03/2020 Công Ty Công ty Minh thành - Long Hòa>14 ngàyBình thường Quá cảnh CPC Cần Đước
418 Liu Bi Long 05/10/1984Nam  TQ E66945284 04/03/2020 Quảng Châu TQ Long An Cần Đước Long Hòa Công ty Minh thành04/03/2020 Công Ty Công ty Minh thành - Long Hòa>14 ngàyBình thường Quá cảnh CPC Cần Đước
419 Liu Feng 03/07/1985Nam  TQ E94234803 04/03/2020 Quảng Châu TQ Long An Cần Đước Long Hòa Công ty Minh thành04/03/2020 Công Ty Công ty Minh thành - Long Hòa>14 ngàyBình thường Quá cảnh CPC Cần Đước
420 Zheng Quan Hui 10/10/1981Nam TQ EC7390409 05/03/2020 Phúc Châu TQ Long An Cần Đước Long Định Chin Chen Fuh05/03/2020 Công Ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình thường Quá cảnh CPC Cần Đước
421 Liu Hao 08/10/1988Nam TQ E0460396 05/03/2020 Hồ Bắc TQ Long An Cần Đước Long Định Chin Chen Fuh05/03/2020 Công Ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình thường Quá cảnh CPC Cần Đước
422 Li Zheng Hong 25/10/1980Nam TQ G47974975 05/03/2020 Giang Tây TQ Long An Cần Đước Long Định Chin Chen Fuh05/03/2020 Công Ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình thường Quá cảnh CPC Cần Đước
423 Zhu Qi Xin 19/9/1978 Nam TQ G59617228 05/03/2020 Giang Tây TQ Long An Cần Đước Long Cang EH 05/03/2020 Công Ty Công ty EH >14 ngàyBình thường Quá cảnh CPC Cần Đước
424 Liao Ling Xiong 27/4/1978 Nam TQ E65882344 05/03/2020 Giang Tây TQ Long An Cần Đước Long Khê Sun Long 05/03/2020 Công Ty  Sun Long- Long Khê >14 ngàyBình thường Quá cảnh CPC Cần Đước
425 Hu XuERong 25/10/1985Nữ TQ E85917356 05/03/2020 Giang Tây TQ Long An Cần Đước Long Khê Sun Long 05/03/2020 Công Ty  Sun Long- Long Khê >14 ngàyBình thường Quá cảnh CPC Cần Đước
426 Li Qing Ying 01/9/1976 Nữ TQ EB4165489 05/03/2020 Phúc Kiến TQ Long An Cần Đước Long Khê Sun Long 05/03/2020 Công Ty  Sun Long- Long Khê >14 ngàyBình thường Quá cảnh CPC Cần Đước
427 Hu Shang Hai 05/6/1984 Nam TQ E83221797 05/03/2020 Giang Tây TQ Long An Cần Đước Long Khê Sun Long 05/03/2020 Công Ty  Sun Long- Long Khê >14 ngàyBình thường Quá cảnh CPC Cần Đước
428 Luo Ming 06/09/1984Nam TQ EG9112900 07/03/2020 Hồ Nam- Chiết Giang TQ Long An Cần Đước Long Định Chin Chen Fuh07/03/2020 Công Ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình thường Quá cảnh CPC Cần Đước
429 Guo Cai Yun 6/8/1986 Nữ TQ EG9111856 07/03/2020 Hồ Nam- Chiết Giang TQ Long An Cần Đước Long Định Chin Chen Fuh07/03/2020 Công Ty Chin Chen Fuh >14 ngàyBình thường Quá cảnh CPC Cần Đước
430 Tsai Hsin Chih 12/7/1990 Nam ĐL 311803185 10/3/2020 Cao Hùng  Đài Loan Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo10/3/2020 Công Ty Công ty Đông Việt >14 ngàyBình Thường Cần Đước
431 Lee Yen Tang 15/05/1955Nam ĐL 303570293 10/3/2020 Đài Trung  Đài Loan Long An Cần Đước  Long Định Khu công nghiệp thuận đạo10/3/2020 Công Ty Công ty Đông Việt >14 ngàyBình Thường Cần Đước
432 Chan Yan Min 28/6/1983 Nam TQ EC6871147 02722496813 12/3/2020 Quảng Đông TQ Long An Cần Đước Long TRạchCông ty HiSheng-KCN Cầu Tràm12/3/2020 Công Ty Công ty HiSheng-KCN Cầu Tràm-Long TRạch>14 ngàyBình thường Quá cảnh CPC Cần Đước
433 Phạm Thị Miều 1960 Nữ VN C2600989 12/3/2020 nagoyo Nhật Bản Long An Cần Đước Long Định Ấp1  12/3/2020 Tại Nhà Ấp1 Long Định >14 ngàyBình Thường Cần Đước
434 Đinh Thị Như Tâm 26/7/1965 Nữ Việt Nam B6415465 0797142481 18/3/2020 Bang New South Wales  Úc Long An Cần Đước Tân Lân Số 59,Ấp Bình Hòa19/3/2020 Tại Nhà Số 59, Ấp Bình Hòa xã Tân Lân07 Bình thường Số chuyến bay: VN772 xin đi tái khám chữa bệnh tiếp tục thực hiện cách ly tại KDC Trung Sơn Bình Hưng Bình Chánh. UBND xã xác nhận cách ly tại địa phương được 07 ngàyCần Đước
435 Bùi Đức Huy 23/10/2011Nam Việt Nam C2553939 0797142481 18/3/2020 Bang New South Wales  Úc Long An Cần Đước Tân Lân Ấp Bình Hòa19/3/2020 Tại Nhà Ấp Bình Hòa xã Tân Lân 08 Bình thường Đi cùng Đinh Thị Như TâmCần Đước
436 Bùi Đức Khang 24/10/2015Nam Việt Nam C1380233 0797142481 18/3/2020 Bang New South Wales  Úc Long An Cần Đước Tân Lân Ấp Bình Hòa19/3/2020 Tại Nhà Ấp Bình Hòa xã Tân Lân 09 Bình thường Đi cùng Đinh Thị Như TâmCần Đước
437 Cai Guo Ping 1976 Nam TQ E04867818 13/03/2020 Giang Tô TQ Long An Cần Đước Mỹ Lệ Mỹ Tây 13/03/2020 Tại Nhà Mỹ Tây, Mỹ Lệ >14 ngàyBình Thường Cần Đước
438 Li ZHong 1968 Nam TQ EG2722496 13/03/2020 Giang Tô TQ Long An Cần Đước Mỹ Lệ Mỹ Tây 13/03/2020 Tại Nhà Mỹ Tây, Mỹ Lệ >14 ngàyBình Thường Cần Đước
439 Trần Thủy Tiên 30/8/1995 Nữ VN C2451717 0909174148 12/3/2020 Saitama Nhật Bản Long An Cần Đước Phước Vân Ấp 5 13/3/2020 Tại Nhà Ấp 5 Phước Vân >14 ngàyBình Thường Cần Đước
440 Nguyễn Văn Hiếu 1963 Nam VN B5224213 0908466896 15/3/2020 Bang  California Mỹ Long An Cần Đước Thị Trấn Khu 3 15/3/2020 Tại nhà Khu 3  Thị Trấn >14 ngàyBình thường Qúa cảnh tại Taiwan  ĐLCần Đước
441 Dương Thị Nia 1986 Nữ VN B5145630 0703406415 17/3/2020 Senremban Malaysia LA Cần Đước Phước ĐôngẤp 1 17/3/2020 Tại nhà Ấp 1 Phước Đông >14 ngàyBình thường Số chuyến bay: AK526Số ghế: 5ECần Đước
442 Lê Thanh Long 29/3/1988 Nam Mỹ  594167481 13/3/2020 Mỹ  LA Cần Đước Long Trạch  Long Thanh 13/3/2020 Tại nhà Long Thanh Long Trạch  >14 ngàyBình thường Cần Đước
443 Xu Guo Jun 11/7/1982 Nam TQ EG1818777 09330555141(quản lý Đạt)17/03/2020 Chiết Giang TQ LA Cần Đước Long Định Công ty Hoca18/3/2020 Công Ty Lô H1 đường 10, KCN thuận đạo mở rộng>14 ngàyBình thường   Cần Đước
444 Fan Guo Sheng 10/4/1976 Nam TQ EG9228991 09330555141(quản lý Đạt)17/03/2020 Giang Tây TQ LA Cần Đước Long Định Công ty Hoca18/3/2020 Công Ty Lô H1 đường 10, KCN thuận đạo mở rộng>14 ngàyBình thường Qúa cảnh Thái Lan Cần Đước
445 Fu Guo Hong 24450 Nam TQ EH1255123 09330555141(quản lý Đạt)17/03/2020 Hà Nam-CG TQ LA Cần Đước Long Định Công ty Hoca18/3/2020 Công Ty Lô H1 đường 10, KCN thuận đạo mở rộng>14 ngàyBình thường Qúa cảnh Thái Lan Cần Đước
446 Chen Guang Rong 25/5/1976 Nam TQ EG3994985 09330555141(quản lý Đạt)17/03/2020 Quí Châu-CG TQ LA Cần Đước Long Định Công ty Hoca18/3/2020 Công Ty Lô H1 đường 10, KCN thuận đạo mở rộng>14 ngàyBình thường Qúa cảnh Thái Lan Cần Đước
447 Zheng Xiang Xue 20/01/1989Nữ TQ EG3982533 09330555141(quản lý Đạt)17/03/2020 Nội Mông Cổ-CG TQ LA Cần Đước Long Định Công ty Hoca18/3/2020 Công Ty Lô H1 đường 10, KCN thuận đạo mở rộng>14 ngàyBình thường Qúa cảnh Thái Lan Cần Đước
448 Zhao Zong Lin 05/12/1977Nam TQ EG3982509 09330555141(quản lý Đạt)17/03/2020 Tứ Xuyên-CG TQ LA Cần Đước Long Định Công ty Hoca18/3/2020 Công Ty Lô H1 đường 10, KCN thuận đạo mở rộng>14 ngàyBình thường Qúa cảnh Thái Lan Cần Đước
449 Guo Shu Qi 28/05/1978Nam TQ EH8344020 09330555141(quản lý Đạt)17/03/2020 Hà Nam-CG TQ LA Cần Đước Long Định Công ty Panasia18/3/2020 Công Ty Lô H1 đường 10, KCN thuận đạo mở rộng>14 ngàyBình thường Qúa cảnh Thái Lan Cần Đước
450 Li De Hua 16/09/1967Nam TQ EH8343639 09330555141(quản lý Đạt)17/03/2020 Hà Nam-CG TQ LA Cần Đước Long Định Công ty Panasia18/3/2020 Công Ty Lô H1 đường 10, KCN thuận đạo mở rộng>14 ngàyBình thường Qúa cảnh Thái Lan Cần Đước
451 Ye Ji Qing 01/10/1975Nam TQ EH8343814 09330555141(quản lý Đạt)17/03/2020 Hà Nam-CG TQ LA Cần Đước Long Định Công ty Panasia18/3/2020 Công Ty Lô H1 đường 10, KCN thuận đạo mở rộng>14 ngàyBình thường Qúa cảnh Thái Lan Cần Đước
452 Fu Zhong Yang 20/03/1988Nam TQ EH7951071 09330555141(quản lý Đạt)17/03/2020 Hà Nam-CG TQ LA Cần Đước Long Định Công ty Panasia18/3/2020 Công Ty Lô H1 đường 10, KCN thuận đạo mở rộng>14 ngàyBình thường Qúa cảnh Thái Lan Cần Đước
453 Gao Xiang Yu 06/11/1989Nữ TQ EH7951072 09330555141(quản lý Đạt)17/03/2020 Nội Mông Cổ-CG TQ LA Cần Đước Long Định Công ty Panasia18/3/2020 Công Ty Lô H1 đường 10, KCN thuận đạo mở rộng>14 ngàyBình thường Qúa cảnh Thái Lan Cần Đước
454 Song Ke Lu 02/03/1990Nữ TQ EH7931180 09330555141(quản lý Đạt)17/03/2020 Hà Nam-CG TQ LA Cần Đước Long Định Công ty Panasia18/3/2020 Công Ty Lô H1 đường 10, KCN thuận đạo mở rộng>14 ngàyBình thường Qúa cảnh Thái Lan Cần Đước
455 Phạm Thị Huệ 1934 Nữ Việt Nam C7603069 09086868 17/03/2020 Austrailia LA Cần Đước Thị trấn 190, Khu 6 18/3/2020 Tại nhà Khu 6 thị trấn >14 ngàyBình thường Cần Đước
456 Nguyễn Thị Lò 1962 Nữ Việt Nam B8323859 09086869  17/03/2020 Austrailia LA Cần Đước Thị trấn 126, Khu 6 18/3/2020 Tại nhà Khu 6 thị trấn >14 ngàyBình thường Cần Đước
457 Châu Cẩm Vân Em 1961 Nữ Mỹ C7506905 07723633198  Lúc 24h17/03/2020dallas Mỹ LA Cần Đước Thị trấn 127,khu8 18/3/2020 Tại nhà Tại nhà riêng sau chùa Quang Minh khu IB thị trấn>14 ngàyBình thường quá cảnh nhật bản tokyo noritaCần Đước
458 Lý Huệ tài 1961 Nữ Mỹ C7506904 07723633198  Lúc 24h17/03/2020dallas Mỹ LA Cần Đước Thị trấn 127, khu 8 18/3/2020 Tại nhà Tại nhà riêng sau chùa Quang Minh khu IB thị trấn>14 ngàyBình thường quá cảnh nhật bản tokyo noritaCần Đước
459 Thái Nguyễn Thúy Vy 1999 Nữ VN C3750223 09136644657 ( Cha: Thái Văn Thắng)Lúc 14h18/03/2020tokyo Nhật Bản LA Cần Đước Long Cang Ấp 4 18/3/2020 Tại nhà Ấp 4 Long Cang >14 ngàyBình thường Số hiệu máy bay: VN 301, số ghế: 28KVề địa phương lúc 18h cùng ngày.Cần Đước
460 Đào Thị Kim Quyên 18/4/1994 Nữ Việt Nam C8231570  0786702919 17/3/2020 Kulalumpur Malaysia LA Cần Đước Long Hựu ĐôngSố 762 Ấp Chợ18/3/2020 Tại Nhà Số 762 Ấp Chợ xã Long Hựu Đông>14 ngàyBình thường Cần Đước
461 Phạm Thị Thu Trang 1985 Nữ VN 0933919094 18/3/2020 LA Cần Đước Long Định Ấp 3 18/3/2020 tại nhà Ấp 3  Long  Định >14 ngàyBình thường Tiếp xúc với Đoàn Thị Thảo Nguyên 1993 (F1) Bến Lức tại Ngân hàng ACBCần Đước
462 Phạm Hữu Ý  1974 Nam VN C8153050 17/3/2020 Lào  LA Cần Đước Long Hoà  Ấp 3 17/3/2020 tại nhà Ấp 3  Long  Hoà  >14 ngàyBình thường Cần Đước
463 Lê Thanh Hải 12/12/1966Nam Việt Nam C4529693 0797142481 18/3/2020 Bang New South Wales  Úc LA Cần Đước Tân Lân Ấp Bình Hòa19/3/2020 Tại Nhà Ấp Bình Hòa xã Tân Lân >14 ngàyBình thường Số chuyến bay: VN772Cần Đước
464 Nguyễn Thị Lạc 1939 Nữ VN B4471199 0355194088 20h 19/3/2020 Melbourne Úc LA Cần Đước Phước Vân Ấp 3 20/3/2020 Tại nhà Ấp 3 xã Phước Vân >14 ngàyBình thường Số chuyến bay: VN 780Số ghế: 34FCần Đước
465 Nguyễn Ngọc Phương Uyên  2009 Nữ  VN Cha: 0344636037bà nội: 034320865026/3/2020 Tân Nhựt  Bình Chánh  LA Cần Đước Long Hựu Đông Long Ninh 26/3/2020 Tại nhà Long  Ninh Long Hựu Đông  14 Bình thường tiếp xúc gần với mẹ Nguyễn Thị Thanh Lan 1976 đang được cách ly tại BV Nhiệt Đới liên quan đến bệnh nhân Thiện Hưng Bình Chánh Cần Đước
466 Nguyễn Quyết Thắng  2011 Nam VN Cha: 0344636037bà nội: 034320865026/3/2020 Tân Nhựt  Bình Chánh  LA Cần Đước Long Hựu Đông Long Ninh 26/3/2020 Tại nhà Long  Ninh Long Hựu Đông  14 Bình thường tiếp xúc gần với mẹ Nguyễn Thị Thanh Lan 1976 đang được cách ly tại BV Nhiệt Đới liên quan đến bệnh nhân Thiện Hưng Bình Chánh Cần Đước
467 Phạm Kim Ngân 2001 Nữ Việt Nam 301721344 0384515325 28/1/2020 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 2 5/2/2020 Tại nhà KP 2, Thị Trấn Thạnh Hóa > 14 Bình thường Thạnh Hóa
468 Tan Yeung Von 1980 Nam Malaysia PA403063314 28/1/2020 Malaysia Long An Thạnh Hóa Thuận Nghĩa HòaVườn Xoài 9/2/2020 Tại nhà Vườn Xoài, Thuận Nghĩa Hòa, Thạnh Hóa> 14 Bình thường Thạnh Hóa
469 Đinh Thị Hồng Nhug 1991 Nữ Mỹ 644945574 12/1/2020 Mỹ Long An Thạnh Hóa Thuận Nghĩa HòaNhơn Xuyên12/1/2020 Tại nhà Nhơn Xuyên, Thuận Nghĩa Hòa, Thạnh Hóa> 14 Bình thường Thạnh Hóa
470 Nguyễn Huy Cường 1972 Nam Đức CTNSKKNHK 23/1/2020 Đức Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 4 23/1/2020 Tại nhà KP 4, Thị Trấn Thạnh Hóa > 14 Bình thường Thạnh Hóa
471 Nguyễn Toni Huy Anh 2018 Nam Đức G4339762 23/1/2020 Đức Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 4 23/1/2020 Tại nhà KP 4, Thị Trấn Thạnh Hóa > 14 Bình thường Thạnh Hóa
472 Nguyễn Emyly Tú Anh 2016 Nữ Đức G2815605 23/1/2020 Đức Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 4 23/1/2020 Tại nhà KP 4, Thị Trấn Thạnh Hóa > 14 Bình thường Thạnh Hóa
473 Costaryan Loura 1986 Nam Mỹ 550583964 24/1/2020 Mỹ Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 3 24/1/2020 Tại nhà KP 3, Thị Trấn Thạnh Hóa > 14 Bình thường Thạnh Hóa
474 Liu Jen Cheng 1973 Nam Đài Loan P306205389 0917299987 29/1/2020 Nam Đầu Đài Loan Long An Thạnh Hóa Tân Đông 1 29/1/2020 Tại nhà Phòng 409, KTX công ty TNHHTP Quốc tế Giavico> 14 Bình thường Thạnh Hóa
475 Tee Boon Chen 1989 Nam Malaysia A41353429 0943950827 3/2/2020 Malaysia Long An Thạnh Hóa Tân Đông 1 3/2/2020 Tại nhà Phòng 411, KTX công ty TNHHTP Quốc tế Giavico> 14 Bình thường Thạnh Hóa
476 Li Chun Li 1964 Nam Đài Loan P306679042 0916666871 10/2/2020 Đài Trung Đài Loan Long An Thạnh Hóa Tân Đông 1 10/2/2020 Tại nhà Phòng 405, KTX công ty TNHHTP Quốc tế Giavico> 14 Bình thường Thạnh Hóa
477 Yuan Bang Mao 1965 Nam Đài Loan P352289657 0917299987 10/2/2020 Đài Trung Đài Loan Long An Thạnh Hóa Tân Đông 1 10/2/2020 Tại nhà Phòng 403, KTX công ty TNHHTP Quốc tế Giavico> 14 Bình thường Thạnh Hóa
478 Li Shin Ying(Lê Thị Oanh) 1982 Nữ Đài Loan P353479051 9/2/2020 Cao Hùng Đài Loan Long An Thạnh Hóa Thạnh Phú Thạnh Lâp 10/2/2020 Tại nhà Thạnh Lập, Thạnh Hóa > 14 Bình thường Thạnh Hóa
479 Yeh shui Chi 1970 Nam Đài Loan P311429086 9/2/2020 Cao Hùng Đài Loan Long An Thạnh Hóa Thạnh Phú Thạnh Lâp 10/2/2020 Tại nhà Thạnh Lập, Thạnh Hóa > 14 Bình thường Thạnh Hóa
480 Yeh Cheng Tsung 2008 Nam Đài Loan P353462446 9/2/2020 Cao Hùng Đài Loan Long An Thạnh Hóa Thạnh Phú Thạnh Lâp 10/2/2020 Tại nhà Thạnh Lập, Thạnh Hóa > 14 Bình thường Thạnh Hóa
481 Yeh Yi Chun 2011 Nữ Đài Loan P353462448 9/2/2020 Cao Hùng Đài Loan Long An Thạnh Hóa Thạnh Phú Thạnh Lâp 10/2/2020 Tại nhà Thạnh Lập, Thạnh Hóa > 14 Bình thường Thạnh Hóa
482 Trần Thị Kim Oanh 1976 Nữ Việt Nam C8607736 0813951469 22/2/2020 Thủ đô Seoul Hàn Quốc Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 3 22/2/2020 Tại nhà KP 3, Thị Trấn Thạnh Hóa > 14 Bình thường Thạnh Hóa
483 Lê Ngọc Ninh 1972 Nam Việt Nam C01821972 0913861743 22/2/2020 Thủ đô Seoul Hàn Quốc Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 3 22/2/2020 Tại nhà KP 3, Thị Trấn Thạnh Hóa > 14 Bình thường Thạnh Hóa
484 Lê Thị Mỹ 1965 Nữ Việt Nam 440686 0917658303 22/2/2020 Thủ đô Seoul Hàn Quốc Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 3 22/2/2020 Tại nhà KP 3, Thị Trấn Thạnh Hóa > 14 Bình thường Thạnh Hóa
485 Trình Văn Phê 1964 Nam Việt Nam 92451 0983657143 22/2/2020 Thủ đô Seoul Hàn Quốc Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 3 22/2/2020 Tại nhà KP 3, Thị Trấn Thạnh Hóa > 14 Bình thường Thạnh Hóa
486 Nguyễn Minh Triệu 1995 Nam Việt Nam B9668445 0909342131 14/3/2020 Osaka Nhật Bản Long An Thạnh Hóa Thạnh An 1 16/3/2020 Tại nhà Ấp 1, Thạnh An, Thạnh Hóa, Long An> 14 Bình thường Thạnh Hóa
487 Nguyễn Thị Phấn 1983 Nữ Việt Nam C5461783 0909148658 15/3/2020 Sydney Austraylia Long An Thạnh Hóa Thuận Nghĩa HòaNhơn Xuyên17/3/2020 Tại nhà Ấp Nhơn Xuyên, Thuận Nghĩa Hòa, Thạnh Hóa, Long An> 14 Bình thường Thạnh Hóa
488 Võ Văn Sơn 1964 Nam Việt Nam 0837321890 23/3/2020 LA Thạnh Hóa Thuận Nghĩa HòaVàm Lớn 25/3/2020 Tại nhà Ấp Vàm Lớn, Thuận Nghĩa Hòa, Thạnh Hóa, LA> 14 Bình thường Thạnh Hóa
489 Phan Văn Hảo 2000 Nam Việt Nam 0387124593 26/3/2020 LA Thạnh Hóa Thuận Bình T3 26/3/2020 Tại nhà Ấp T3, Thuận Bình, Thạnh Hóa, LA> 14 Bình thường Thạnh Hóa
490 Hoàng Thị Mỹ Vân 1970 Nữ Việt Nam 0842829000 26/3/2020 LA Thạnh Hóa Thuận Bình T3 26/3/2020 Tại nhà Ấp T3, Thuận Bình, Thạnh Hóa, LA> 14 Bình thường Thạnh Hóa
491 Phan Văn Ngọt 2003 Nam Việt Nam 0372572054 26/3/2020 LA Thạnh Hóa Thuận Bình T3 26/3/2020 Tại nhà Ấp T3, Thuận Bình, Thạnh Hóa, LA> 14 Bình thường Thạnh Hóa
492 Nguyễn Văn Thổ  1969 Nam Việt Nam 0382449623 1/4/2020 LA Thạnh Hóa Thạnh An 4 1/4/2020 Tại nhà Ấp 4 xã Thạnh An Huyện Thạnh Hóa Tỉnh Long An>14 Bình thường  Thạnh Hóa
493 Nguyễn Linh Dương 1995 Nam Việt Nam 1/4/2020 LA Thạnh Hóa Thạnh An 4 1/4/2020 Tại nhà Ấp 4 xã Thạnh An Huyện Thạnh Hóa Tỉnh Long An>14 Bình thường  Thạnh Hóa
494 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1997 Nữ Việt Nam 1/4/2020 LA Thạnh Hóa Thạnh An 4 1/4/2020 Tại nhà Ấp 4 xã Thạnh An Huyện Thạnh Hóa Tỉnh Long An>14 Bình thường  Thạnh Hóa
495 Jian Sheng Hong 1970 nam Trung Quốc  26/01/2020 Trùng Khánh Trung Quốc LA Thủ Thừa Nhị Thành Công ty TNHH Tân Liên Phát Long An, xã Nhị ThànhTại nhà Công ty TNHH Tân Liên Phát Long An, xã Nhị Thành>14 ngày Kết thúc Thủ Thừa
496 Long Yun 1987 nam Trung Quốc 27/01/2020 Quế Châu Trung Quốc LA Thủ Thừa Nhị Thành Công ty TNHH SX TM Tân Thành Hòa Long An, KCN Hòa Bình- Nhị ThànhTại nhà Công ty TNHH SX TM Tân Thành Hòa Long An, KCN Hòa Bình- Nhị Thành>14 ngày Kết thúc Thủ Thừa
497 Pan Meng 1986 nam Hồ Bắc 29/01/2020 Quảng Châu Hồ Bắc LA Thủ Thừa MN Công ty TNHH Astive Creation KCN Hòa Bình, Xã Nhị ThànhCông ty Công ty TNHH Astive Creation KCN Hòa Bình, Xã Nhị Thành>14 ngày Kết thúc Thủ Thừa
498 Tu Junxian 1974 nữ Trung Quốc 01/02/2020 Trùng Khánh Trung Quốc LA Thủ Thừa Nhị Thành Công ty TNHH Astive Creation KCN Hòa Bình, Xã Nhị ThànhCông ty Công ty TNHH Astive Creation KCN Hòa Bình, Xã Nhị Thành>14 ngày Kết thúc Thủ Thừa
499 Zhou Dan 1991 nữ Trung Quốc 01/02/2020 Quảng Đông Trung Quốc LA Thủ Thừa Nhị Thành Công ty TNHH SX TM Tân Thành Hòa Long An,KCN Hòa BìnhCông ty Công ty TNHH SX TM Tân Thành Hòa Long An,KCN Hòa Bình>14 ngày Kết thúc Thủ Thừa
500 Wang Zhi 1974 nam Trung Quốc 03/02/2020 Thượng Hải Trung Quốc LA Thủ Thừa Bình Thạnh Công ty giày TNHH Qixin, xã Bình ThạnhCông ty Công ty giày TNHH Qixin, xã Bình Thạnh>14 ngày Kết thúc Thủ Thừa
501 Cho Hyung Min 1986 nam Hàn Quốc 21/02/2020 Hàn Quốc LA Thủ Thừa Nhị Thành Công ty TNHH MTV ASG Toàn Cầu, khu công nghiệp Hòa Bình, xã Nhị ThànhCông ty Công ty TNHH MTV ASG Toàn Cầu, khu công nghiệp Hòa Bình, xã Nhị Thành>14 ngày Kết thúc Thủ Thừa
502 Lê Phước Hạnh 1978 nam Hàn Quốc Sanho, TP Mokpo- Hàn Quốc26/02/2020 TP Mokpo Hàn Quốc LA Thủ Thừa Mỹ Lạc Cầu Lớn Tại nhà Cầu Lớn- Mỹ Lạc- Thủ Thừa >14 ngày Kết thúc Thủ Thừa
503 Phan Thị Huỳnh Như 1999 Nữ Hàn Quốc Việt Nam 28/02/2020 Anphan Hàn Quốc LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 6 Tại nhà Ấp 6, xã Nhị Thành >14 ngày Kết thúc Thủ Thừa
504 Phạm Thị Tuyết Lan 1999 Nữ Hàn Quốc Việt Nam 28/02/2020 Busan Hàn Quốc LA Thủ Thừa Long Thuận ấp 3 Tại nhà ấp 3- Long Thuận >14 ngày Kết thúc Thủ Thừa
505 Jeon Ye Jin 1979 Nữ Campuchia Hàn Quốc 28/2/2020 Campuchia LA Thủ Thừa Nhị Thành công ty TS Vina Công ty Công ty TS Vina, Khu công nghiệp Hòa Bình>14 ngày Kết thúc Thủ Thừa
506 Thái Thị Xưởng 1960 Nữ Đài Loan 29/02/2020 Đài Bắc Đài Loan LA Thủ Thừa Long Thuận ấp 3 Tại nhà ấp 3 Xã Long Thuận >14 ngày Kết thúc Thủ Thừa
507 Lê Thị Linh 1979 Nữ Đài Loan Việt Nam 2/3/2020 Đài Loan LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 5 Tại nhà hộ ông Lê Văn Bảy, ấp 5 xã Nhị ThànhĐã về Đài Loan ngày 12.3.2020 Thủ Thừa
508 Guo-Yi- Ting 2018 Nữ Đài Loan Con Lê Thị Linh2/3/2020 Đài Loan LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 5 Tại nhà ấp 5 Nhị Thành Thủ Thừa
509 Nguyễn Tấn Hưng 1987 Nam Canada Việt Nam 1/3/2020 Canada LA Thủ Thừa Long Thuận ấp 3 Tại nhà ấp 3 Long Thuận >14 ngày Kết thúc Thủ Thừa
510 Lin Seung Chan 1969 Nam Campuchia Hàn Quốc 1/3/2020 Campuchia LA Thủ Thừa Nhị Thành Công ty TS Vina, Khu công nghiệp Hòa BìnhCông ty Công ty TS Vina, Khu công nghiệp Hòa Bình>14 ngày Kết thúc Thủ Thừa
511 Vũ Thị Hiên 1999 Nữ Nhật Bản Việt Nam 6/3/2020 Nhật Bản LA Thủ Thừa Nhị Thành hộ ông Vũ Sỹ Đông ấp 6 xã Nhị ThànhTại Nhà ấp 6 xã Nhị Thành >14 ngày Kết Thúc Thủ Thừa
512 Lê Quang Dũng 1965 Nam Việt Nam Việt Nam 6/3/2020 Việt Nam LA Thủ Thừa Mỹ Phú Âp 2 Tại Nhà ấp 2 Xã Mỹ Phú >14 ngày Kết Thúc Thủ Thừa
513 KIM YOUNG JIN 1968 Nam Hàn Quốc 7/3/2020 Campuchia LA Thủ Thừa Nhị Thành Công ty TNHH MTV JS VINACông ty Công ty TNHH MTV JS VINA >14 ngày Kết Thúc Thủ Thừa
514 Trần Thị Ngọc Tuyền 1995 Nữ Việt Nam C8635684 7/3/2020 Malayxia LA Thủ Thừa Thị Trấn Cầu Xây Thị Trấn Tại Nhà Cầu Xây Thị Trấn >14 ngày Kết Thúc Thủ Thừa
515 Hsu Cheng I 1985 Nam Đài Loan 351325265 9/3/2020 Đài Loan LA Thủ Thừa Nhị Thành Nhà nghỉ Khải Hoàn ấp 7 Nhị ThànhNhà nghỉ Nhà nghỉ Khải Hoàn ấp 7 Nhị Thành>14 ngàyBình thường Thủ Thừa
516 Trang Nhựt Minh 1991 nam Việt Nam C3203153 09/03/2020 Singapore LA Thủ Thừa Thị Trấn Khu 2 17/3/2020 Tại nhà Khu 2 Thị Trấn >14 ngàyBình Thường Singapo- khách sạn Marina bay Sends- Việt Nam- Quận 8- Khu 2 Thị TrấnThủ Thừa
517 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 1993 nữ Việt Nam C5894697 9/3/2020 Singapore LA Thủ Thừa Thị Trấn Khu 2 17/3/2020 Tại nhà Khu 2 Thị Trấn >14 ngàyBình Thường Singapo- khách sạn Marina bay Sends- Việt Nam- Quận 8- Khu 2 Thị TrấnThủ Thừa
518 Nguyễn Thị Lệ Thu 1985 Nữ Singapo S858753886 14/3/2020 Depot Roud Singapo Long An Thủ Thừa Mỹ An ấp 3 Tại nhà ấp 3 Mỹ An  Đã bay về Singapo ngày 22/3/2020
519 Lee Wan Rong Sophia 2012 Nữ Singapo K0066838B 14/3/2020 Depot Roud Singapo Long An Thủ Thừa Mỹ An ấp 3 Tại nhà ấp 3 Mỹ An 
520 Lee Wan Zhen Jasmine 2010 Nam Singapo E5802392J 14/3/2020 Depot Roud Singapo Long An Thủ Thừa Mỹ An ấp 3 Tại nhà ấp 3 Mỹ An 
521 Wang Song 1993 Nam Trung Quốc A 1239353 10/3/2020 Côn Minh( Trung Quốc)- Campuchia- Việt NamLA Thủ Thừa Nhị Thành Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa BìnhCông ty Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình>14 ngàyBình thường Thủ Thừa
522 Trần Văn Thuận 1964 Nam Việt Nam 300413272 10/3/2020 Singapore LA Thủ Thừa Mỹ Phú ấp 3  Tại Nhà ấp 3 Mỹ Phú >14 ngàyBình thường Thủ Thừa
523 Nguyễn Văn Noãn 1994 Nam Việt Nam 312185670 10/3/2020 Komaki Komaki ( Nhật Bàn)- Sân bay Nội Bài- Sân bay Tân Sơn Nhất- ấp 2 mỹ AnLA Thủ Thừa Mỹ An ấp 2 Mỹ An 13/3/2020 Tại Nhà ấp 2 Mỹ An >14 ngàyBình thường Thủ Thừa
524 Trần Thị Thảo Nguyên 1995 Nữ Việt Nam 10/3/2020 Úc Long An Thủ Thừa Bình Thạnh Bình Cang 1 16/3/2020 Tại nhà Bình Cang 1, Bình Thạnh, Thủ Thừa>14 ngàyBình thường Thủ Thừa
525 Phạm Thị Mộng Đào 1969 Nữ Việt Nam 301315384 11/3/2020 Đức- Tổ Nhĩ Kỳ- Việt NamLA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 1 Nhị Thành Tại Nhà ấp 1 Nhị Thành >14 ngàyBình thường Thủ Thừa
526 Shen Shun Nu 1965 Nữ Trung Quốc ED1043875 11/3/2020 Trung Quốc- KinKi (Hàn Quốc)- Thái Lan- Việt NamLA Thủ Thừa Nhị Thành Công ty Sung Hwa Vina12/3/2020 Công ty Công ty Sung Hwa Vina >14 ngàyBình thường Thủ Thừa
527 Lương Thị Thu Nhung 1990 Nữ Việt Nam 31374002 13/3/2020 Phnom Penh Campuchia Long An Thủ Thừa Thị Trấn Khu phố 3 14/3/2020 Tại nhà Khu phố 2 Thị Trấn Thủ Thừa >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
528 Khưu Lạc Trúc 1965 nam Việt Nam C8717849 14/3/2020 Canada Long An Thủ Thừa Thị Trấn Khu phố 2 Tại nhà Khu phố 2 Thị Trấn Thủ Thừa >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
529 Võ Hữu Chi 2006 Nam Việt Nam C3350015 14/3/2020 Bangkok Thái Lan Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 2 Tại nhà ấp 2 Nhị Thành >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
530 Đỗ Thị Huỳnh Như 1995 nữ Việt Nam C5615089 14/3/2020 Aichi  Nhật Bản LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 Tại nhà ấp 3 Nhị Thành >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
531 Yang Gang 1992 nam Trung Quốc EG4374420 16/3/2020 Campuchia LA Thủ Thừa Nhị Thành Cty Active Creation Công ty Cty Active Creation >14 ngàyBình Thường đến Campuchia ngày 29/2/2020, đến 16/3/2020 về Việt NamThủ Thừa
532 Lê Quang Việt 1957 Nam Việt Nam 300519547 16/3/2020 Việt Nam Long An Thủ Thừa Bình Thạnh 209/3 Bình Lương 216/3/2020 Tại nhà 209/3 Bình Lương 2, Bình Thạnh, Thủ Thừa>14 ngàyBình thường Thủ Thừa
533 Nguyễn Hữu Tấn 1979 Nam Việt Nam 0800790001560348380538 16/3/2020 LA Thủ Thừa Bình An Long Thạnh 25/3/2020 Tại Nhà ấp Long Thạnh, xã Bình An >14 ngàyBình Thường Không ra nước ngoài, sống chung với hai người EM từ Campuchia về .(Hai người em đã được dưa đi cách ly tập trung)Thủ Thừa
534 ZHANG YUN 1977 NAM Trung Quốc E25330683 17/3/2020 Phnom Penh Campuchia LA Thủ Thừa Bình Thạnh Công ty Quixin18/3/2020 Công ty Bình Cang 1 Bình Thạnh >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
535 GUO SHAO HUA 1986 Nam Trung Quốc E89452255 17/3/2020 FU JIAN Campuchia LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình18/3/2020 Công ty ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình>14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
536 ZHENG RONG 1986 Nam Trung Quốc E86640676 17/3/2020 Sichuan Campuchia LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình18/3/2020 Công ty ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình>14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
537 WANG JIANHUA 1986 Nam Trung Quốc E90922953 17/3/2020 Sichuan Campuchia LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình18/3/2020 Công ty ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình>14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
538 LONG TIAN XIANG 1965 Nam Trung Quốc E89442296 17/3/2020 Gui Zhou Campuchia LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình18/3/2020 Công ty ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình>14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
539 HU ZHUUN 1976 Nam Trung Quốc E89452253 17/3/2020 Sichuan Campuchia LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình18/3/2020 Công ty ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình>14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
540 SUN YUANSHENG 1969 Nam Trung Quốc E64171675 17/3/2020 Sichuan Campuchia LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình18/3/2020 Công ty ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình>14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
541 DUAN ZHIQI 1968 Nam Trung Quốc G59611626 17/3/2020 Jiang Yi Campuchia LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình18/3/2020 Công ty ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình>14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
542 LU HUADONG 1970 Nam Trung Quốc EA1035690 17/3/2020 Jiang Yi Campuchia LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình18/3/2020 Công ty ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình>14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
543 CHEN JUN 1973 Nam Trung Quốc EC6196807 17/3/2020 Sichuan Campuchia LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình18/3/2020 Công ty ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình>14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
544 WANG GUO AN 1981 Nam Trung Quốc G47977705 17/3/2019 Jiang Yi Campuchia LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình18/3/2020 Công ty ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình>14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
545 GUO SHAO HAO 1967 Nam Trung Quốc EF1569816 17/3/2020 Fu Jian Campuchia LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình18/3/2020 Công ty ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình>14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
546 LIAO HEPING 1974 Nam Trung Quốc G60189196 17/3/2020 Hunan Campuchia LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình18/3/2020 Công ty ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình>14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
547 HOU ZESEN 1995 Nam Trung Quốc 17/3/2020 Sichuan Campuchia LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình18/3/2020 Công ty ấp 7, Công Ty Tân Thành Hòa- Hòa Bình>14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
548 Nguyễn Thanh Phong 1979 Nam Việt Nam C2429652 17/3/2020 Bangkok Thái Lan LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 1 18/3/2020 Tại nhà ấp 1 Nhị Thành >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
549 Nguyễn Minh Tấn 1995 Nam Việt Nam 301530614 0916234923 17/3/2020 TP. Hà Nội Việt nam Long An Thủ Thừa Long Thuận ấp 1 30/3/2020 Tại Nhà ấp 1 Long Thuận >14 ngàyBình Thường 4/3/2020 khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Khám xong về Chung cư Mỹ D9i2nh Plaza số 138-Trần Bình- Phường Mỹ Đình 2Quận Nam từ Liêm- Hà NộiThủ Thừa
550 HUANG MING JYUN 1996 NAM Đài Loan 350041347 18/3/2020 Đài Bắc Đài Loan LA Thủ Thừa Nhị Thành Công ty Active Creation19/3/2020 Công ty Công ty Active Creation, KCN Hòa Bình>14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
551 Nguyễn Thị Mỹ Nguyên 2002 Nữ Việt Nam C7504232 0969650119 43895 Selangor Malaisia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Thuận Kinh Mới 6/3/2020 Tại nhà Kinh Mới- Vĩnh Thuận >14 Bình Thường Vĩnh Hưng
552 Dương Thị Bé Tư 1959 Nữ Việt Nam B8698865 0984438087 10/3/2020 20 Calon Aue, Craigiebura, 3064 VictoriaAutralia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền ATà Nu 11/3/2020 Tại nhà Tà Nu >14 Bình Thường Vĩnh Hưng
553 Lê Thị Mỹ Huyền 1997 Nữ Việt Nam C1777252 0327112855 10/3/2020 20 Calon Aue, Craigiebura, 3064 VictoriaAutralia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền ATà Nu 13/3/2020 Tại nhà Tà Nu >14 Bình Thường Vĩnh Hưng
554 Nguyễn Thị Khuya 1955 Nữ Việt Nam C5371720 0858585008 43900 Mỹ Long An Vĩnh Hưng Thị Trấn Vĩnh HưngKhu phố 1 43906 Tại nhà Khu phố 1 >14 Bình Thường Vĩnh Hưng
555 Nguyễn Thị Gái 1980 Nữ Việt Nam C8067275 0977283400 11/3/2020 Pudupasar Malaisia Long An Vĩnh Hưng Thị Trấn Vĩnh HưngKhu phố 3 14/3/2020 Tại nhà Khu phố 3 >14 Bình Thường Vĩnh Hưng
556 KING ANDREW ALAN 1974 Nữ Autralia PA2212892 không 13/03/2020 Manila Philippin Long An Vĩnh Hưng Tuyên Bình Rạch Đình 15/3/2020 Tại nhà Rạch Đình >14 Bình Thường Vĩnh Hưng
557 Lê Trần Túy 1995 Nam Việt Nam C6068494 0399662315 43903 Nhật Bản Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Thuận Cả Nga 43907 Tại nhà Cả Nga >14 Bình Thường Vĩnh Hưng
558 Trần Thị Thêm 1994 Nữ Việt Nam Không 0362624958 43903 Malaysia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Lò Gạch 43906 Tại nhà Lò Gạch >14 Bình Thường Vĩnh Hưng
559 Trần Thị Giang 2000 Nữ Việt Nam Không không 43904 Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền AẤp 1 43906 Tại nhà Ấp 1 >14 Bình Thường Vĩnh Hưng
560 Trần Thị Tiên 1998 Nữ Việt Nam Không Không 43904 Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền AẤp 1 43906 Tại nhà Ấp 1 >14 Bình Thường Vĩnh Hưng
561 Nguyễn Thị Vân 1986 Nữ Campuchia Không 0798773216 43907 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 43907 Tại nhà Gò Cát >14 Bình Thường Vĩnh Hưng
562 Nguyễn Văn Hôm 1991 Nam Campuchia Không 0798773216 43907 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 43907 Tại nhà Gò Cát >14 Bình Thường Vĩnh Hưng
563 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2017 Nữ Việt Nam Không 0798773216 43907 Battambang Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 43907 Tại nhà Gò Cát >14 Bình Thường Vĩnh Hưng
564 Nguyễn Thị Hòa 1984 Nữ Việt Nam Không 0975201361 43907 Svay-Riêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Hưng Điền ATà Nu  43907 Tại nhà Tà Nu  >14 Bình Thường Vĩnh Hưng
565 Trần Thiện Minh  2008 Nam  Việt Nam Không 0908106550 18/3/2020 Không Việt Nam Long An Vĩnh Hưng Thị Trấn Vĩnh HưngBàu Sậy 18/3/2020 Tại nhà Bàu Sậy-Thị Trấn Vĩnh Hưng-Vĩnh Hưng-Long An>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
566 Đoàn Thị Thật  1962 Nữ Việt Nam Không 0908106550 18/3/2020 Không Việt Nam Long An Vĩnh Hưng Thị Trấn Vĩnh HưngBàu Sậy 18/3/2020 Tại nhà Bàu Sậy-Thị Trấn Vĩnh Hưng-Vĩnh Hưng-Long An>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
567 Nguyễn Sĩ Hội 1985 Nam  Việt Nam Không 0985778585 18/3/2020 Không Việt Nam Long An Vĩnh Hưng Thị Trấn Vĩnh HưngBàu Sậy 18/3/2020 Tại nhà Bàu Sậy-Thị Trấn Vĩnh Hưng-Vĩnh Hưng-Long An>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
568 Trần Văn Sến 1975 Nam Việt Nam Không 0354809338 43907 Svay-Riêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 43909 Tại nhà Gò Cát-Vĩnh Trị >14 Bình Thường Vĩnh Hưng
569 Lê Thị Tám 1977 Nữ Việt Nam Không 0354809338 43907 Svay-Riêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 43909 Tại nhà Gò Cát-Vĩnh Trị >14 Bình Thường Vĩnh Hưng
570 JUAN LINH HUI 1986 Nữ TAIWAN 0943448359 43908 Đài Loan Long An Vĩnh Hưng Thái Bình TrungTrung Liêm  43910 Tại nhà Trung Liêm  >14 Bình Thường Vĩnh Hưng
571 Lâm Văn Quý 2003 Nam Việt Nam Không Không 18/3/2020 Ph Nômpenh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Thái Trị Láng Lớn 22/3/2020 Tại Nhà Ấp Láng Lớn, Thái Trị, Vĩnh Hưng, Long An>14 Bình thường Vĩnh Hưng
572 Lâm Minh Quy 2018 Nam Việt Nam Không Không 18/3/2022 Ph Nômpenh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Thái Trị Láng Lớn 22/3/2020 Tại Nhà Ấp Láng Lớn, Thái Trị, Vĩnh Hưng, Long An>14 Bình thường Vĩnh Hưng
573 Nguyễn Danh Thái 2008 Nam Việt Nam Không Không 18/3/2023 Ph Nômpenh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Thái Trị Láng Lớn 22/3/2020 Tại Nhà Ấp Láng Lớn, Thái Trị, Vĩnh Hưng, Long An>14 Bình thường Vĩnh Hưng
574 Nguyễn Thị Quỳnh Lê 2000 Nữ Việt Nam Không Không 18/3/2024 Ph Nômpenh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Thái Trị Láng Lớn 22/3/2020 Tại Nhà Ấp Láng Lớn, Thái Trị, Vĩnh Hưng, Long An>14 Bình thường Vĩnh Hưng
575 Trần Thị Nga 1963 Nữ Việt Nam C8239141 Không 18/3/2024 Ph Nômpenh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Thái Trị Láng Lớn 22/3/2020 Tại Nhà Ấp Láng Lớn, Thái Trị, Vĩnh Hưng, Long An>14 Bình thường Vĩnh Hưng
576 Nguyễn Thị Loan 2000 Nữ Việt Nam Không Không 18/3/2025 Ph Nômpenh Campuchia Long An Vĩnh Hưng Thái Trị Láng Lớn 22/3/2020 Tại Nhà Ấp Láng Lớn, Thái Trị, Vĩnh Hưng, Long An>14 Bình thường Vĩnh Hưng
577 Trần Văn Xoài 1955 Nam Việt Nam Không 0978491360 18/3/2020 Long An Việt Nam Long An Vĩnh Hưng Thái Trị Láng Lớn 22/3/2020 Tại Nhà Ấp Láng Lớn, Thái Trị, Vĩnh Hưng, Long An>14 Bình thường Vĩnh Hưng
578 Trần Văn Thảo 1995 Nam Việt Nam Không 0837444425 18/3/2021 Long An Việt Nam Long An Vĩnh Hưng Thái Trị Láng Lớn 22/3/2020 Tại Nhà Ấp Láng Lớn, Thái Trị, Vĩnh Hưng, Long An>14 Bình thường Vĩnh Hưng
579 Nguyễn Thị Phượng 1959 Nữ Việt Nam Không Không 18/3/2021 Long An Việt Nam Long An Vĩnh Hưng Thái Trị Láng Lớn 22/3/2020 Tại Nhà Ấp Láng Lớn, Thái Trị, Vĩnh Hưng, Long An>14 Bình thường Vĩnh Hưng
580 Trần Thị Hương 1979 Nữ Việt Nam Không Không 18/3/2022 Long An Việt Nam Long An Vĩnh Hưng Thái Trị Láng Lớn 22/3/2020 Tại Nhà Ấp Láng Lớn, Thái Trị, Vĩnh Hưng, Long An>14 Bình thường Vĩnh Hưng
581 Kim Văn Nhanh 1990 Nam Việt Nam Không 0353842730 7/4/2020 Svay Riêng Campuchia Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 7/4/2020 Tại nhà Ấp 2-Vĩnh Bình -Vĩnh Hưng -LA>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
582 Nguyễn Thị Thiết 1955 Nữ Việt Nam 301642675 0395212373 8/4/2020 Không Không Long An Vĩnh Hưng Khánh HưngCả Trốt 9/4/2020 Tại nhà Ấp Cả Trốt - Khánh Hưng-VH-LA>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
583 Nguyễn Thị Ly 1988 Nữ Việt Nam Không Không 8/4/2020 Không Không Long An Vĩnh Hưng Khánh HưngCả Trốt 9/2/2020 Tại nhà Ấp Cả Trốt - Khánh Hưng-VH-LA>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
584 Nguyễn Thị Phương 1990 Nữ Việt Nam 301686744 Không 8/4/2020 Không Không Long An Vĩnh Hưng Khánh HưngCả Trốt 9/4/2020 Tại nhà Ấp Cả Trốt - Khánh Hưng-VH-LA>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
585 Nguyễn Thị Hồng 2010 Nữ Việt Nam Không Không 8/4/2020 Không Không Long An Vĩnh Hưng Khánh HưngCả Trốt 9/2/2020 Tại nhà Ấp Cả Trốt - Khánh Hưng-VH-LA>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
586 Nguyễn Thị Trân Trân 2013 Nữ Việt Nam Không Không 8/4/2020 Không Không Long An Vĩnh Hưng Khánh HưngCả Trốt 9/4/2020 Tại nhà Ấp Cả Trốt - Khánh Hưng-VH-LA>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
587 Nguyễn Thị Như 2016 Nữ Việt Nam Không Không 8/4/2020 Không Không Long An Vĩnh Hưng Khánh HưngCả Trốt 9/2/2020 Tại nhà Ấp Cả Trốt - Khánh Hưng-VH-LA>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
588 Nguyễn Thị Hạnh 2013 Nữ Việt Nam Không Không 8/4/2020 Không Không Long An Vĩnh Hưng Khánh HưngCả Trốt 9/4/2020 Tại nhà Ấp Cả Trốt - Khánh Hưng-VH-LA>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
589 Võ Út Em 1977 nam Việt Nam Không 0979598218 3/5/2020 Không Không Long An Vĩnh Hưng Tuyên Bình Tâyấp Cả Rưng 3/5/2020 Tại nhà ấp cả rưng- Tuyên Bình Tây- Vĩnh Hưng-Long An>14 Bình thường Vĩnh Hưng
590 Cao Thị Phước 1981 nữ Việt Nam Không Không 3/5/2020 Không Không Long An Vĩnh Hưng Tuyên Bình Tâyấp Cả Rưng 3/5/2020 Tại nhà ấp cả rưng- Tuyên Bình Tây- Vĩnh Hưng-Long An>14 Bình thường Vĩnh Hưng
591 Võ Thị Trang 2009 nữ Việt Nam Không Không 3/5/2020 Không Không Long An Vĩnh Hưng Tuyên Bình Tâyấp Cả Rưng 3/5/2020 Tại nhà ấp cả rưng- Tuyên Bình Tây- Vĩnh Hưng-Long An>14 Bình thường Vĩnh Hưng
592 Võ Thị Diễm 2011 nữ Việt Nam Không Không 3/5/2020 Không Không Long An Vĩnh Hưng Tuyên Bình Tâyấp Cả Rưng 3/5/2020 Tại nhà ấp cả rưng- Tuyên Bình Tây- Vĩnh Hưng-Long An>14 Bình thường Vĩnh Hưng
593 Võ Thị My 2014 nữ Việt Nam Không Không 3/5/2020 Không Không Long An Vĩnh Hưng Tuyên Bình Tâyấp Cả Rưng 3/5/2020 Tại nhà ấp cả rưng- Tuyên Bình Tây- Vĩnh Hưng-Long An>14 Bình thường Vĩnh Hưng
594 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 2009 Nam VN 43845 Hàn Quốc VN Long An Bến Lức Thanh phú Phước Tú Thanh Phú43845 Khách sạn tại nhà Bến Lức  
595 Phạm Minh Lộc 1993 VN 43865 KeeLung Đài Loan VN Long An Bến Lức Thanh phú Ấp Thanh Hiệp Thanh Phú43865 tại nhà tại nhà Bến Lức
596 Yang Xiang Pao 1989 Trung Quốc 43863 Chiết Giang  Trung Quốc Long An Bến Lức Lương Hòa Ấp 7 Lương Hòa Cty Trung Hòa Phát43863 cty Ấp 7 Lương Hòa Cty Trung Hòa Phát Bến Lức
597 Nguyễn Ngọc Thu 1988 Việt Nam 43860 Quảng Đông Việt Nam Long An Bến Lức Lương Hòa Ấp 6B Lương Hòa43860 tại nhà Tại nhà 6B Lương hòa Bến Lức
598 Cao Ya Xing 1980 Trung Quốc 43848 Hà Bắc Trung Quốc Long An Bến Lức Lương Hòa Ấp 10 Lương Hòa43848 tại nhà Tại nhà ấp 10 lương hòa Bến Lức
599 Chen Yu Ping 1959 Trung Quốc 43848 Hà Bắc Trung Quốc Long An Bến Lức Lương Hòa Ấp 10 Lương Hòa43848 tại nhà Tại nhà ấp 10 lương hòa Bến Lức
600 Cao Weng Guang 1956 Trung Quốc 43848 Hà Bắc Trung Quốc Long An Bến Lức Lương Hòa Ấp 10 Lương Hòa43848 tại nhà Tại nhà ấp 10 lương hòa Bến Lức
601 Cao Yang Jing 2005 Trung Quốc 43848 Hà Bắc Trung Quốc Long An Bến Lức Lương Hòa Ấp 10 Lương Hòa43848 tại nhà Tại nhà ấp 10 lương hòa Bến Lức
602 Nguyễn Hồng Dịu 1986 Việt Nam 43859 Vân Nam Việt Nam Long An Bến Lức Bình Đức Kênh Ngay Bình Đức43859 tại nhà Cách ly tại nhà kênh ngay Bình Đức Bến Lức
603 Yan Ting Yue 1984 Trung Quốc 43859 Vân Nam Trung Quốc Long An Bến Lức Bình Đức Kênh Ngay Bình Đức43859 tại nhà Cách ly tại nhà kênh ngay Bình Đức Bến Lức
604 Yan Qiang Zhe 2017 Trung Quốc 43859 Vân Nam Trung Quốc Long An Bến Lức Bình Đức Kênh Ngay Bình Đức43859 tại nhà Cách ly tại nhà kênh ngay Bình Đức Bến Lức
605 Nguyễn Trương Hạo Vân 2011 Việt Nam 43860 Malaisia Việt Nam Long An Bến Lức An Thạnh Âp 1B An Thanh43860 cty Ấp 1A An Thạnh Bến Lức
606 Trần Vỹ Cường 2012 Việt Nam 43859 Phúc châu Phúc Kiến Việt Nam Long An Bến Lức An Thạnh Âp 4An Thanh43859 cty Âp 4An Thanh Bến Lức
607 YUE DA KUN 1994 Trung Quốc 43860 Tứ Xuyên Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh Âp 3An Thanh43860 cty CT ZHENGFENG Ấp 3 An Thạnh Bến Lức
608 SUN JEN TUAN 1982 Trung Quốc 43860 Tứ Xuyên Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh Âp 3An Thanh43860 cty CT ZHENGFENG Ấp 3 An Thạnh Bến Lức
609 LI CHANG CHUN 1973 Trung Quốc 43860 Tứ Xuyên Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh Âp 3An Thanh43860 cty CT ZHENGFENG Ấp 3 An Thạnh Bến Lức
610 LIU HUO GUO 1985 Trung Quốc 43865 Tứ Xuyên Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh Âp 3An Thanh43865 cty CT ZHENGFENG Ấp 3 An Thạnh Bến Lức
611 LIU JIE JUN 1974 Trung Quốc 43860 Tứ Xuyên Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh Âp 3An Thanh43860 cty CT ZHENGFENG Ấp 3 An Thạnh Bến Lức
612 CHEN FAMING 1969 Trung Quốc 43860 Phúc châu Phúc Kiến Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh Ấp 4An Thanh43860 tại nhà nhaà Ấp 4 An thạnh Bến Lức
613 HUANG XINCHAO 1965 Trung Quốc 43869 Nha Trang Viêt Nam Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh Ấp 1BAn Thanh43869 tại nhà tại nhà Ấp 1 B An Thnah5 Bến Lức
614 HUYUE JUN 1977 Trung Quốc 43867 Tứ Xuyên Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh Âp 3An Thanh43867 cty Cty Huưng Mỹ Phú Ấp 3 An Thạnh Bến Lức
615 HE CAI XIAN 1997 Trung Quốc 43867 Tứ Xuyên Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh Âp 3An Thanh43867 cty Cty Huưng Mỹ Phú Ấp 3 An Thạnh Bến Lức
616 JIA WEI 1982 Trung Quốc 43868 Tứ Xuyên Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh Âp 3An Thanh43868 cty Cty Chinh Long Áp 3 An Thạnh Bến Lức
617 LIU JIABING 1982 Trung Quốc 43861 Trùng Khánh Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh Âp 3An Thanh43861 cty cty JM Vina Ấp 3 An Thạnh Bến Lức
618 Lan Ze Bo 1982 trung quốc  43863 Tú xuyên trung quốc  Long An Bến Lức Mỹ Yên        Ấp 5 Mỹ Yên43863 cty Tại Công ty Ji Rui ấp 5 Mỹ Yên Bến Lức
619 Tian Chun 1978 trung quốc  43865 Giang Tây trung quốc  Long An Bến Lức Mỹ Yên        Ấp 5 Mỹ Yên43865 cty Tại Công ty Ji Rui ấp 5 Mỹ Yên Bến Lức
620 You An Ping 1978 trung quốc  43863 Tứ xuyên trung quốc  Long An Bến Lức Mỹ Yên        Ấp 5 Mỹ Yên43863 cty Tại Công ty Ji Rui ấp 5 Mỹ Yên Bến Lức
621 Ma Fu Ping 1990 trung quốc  43867 Quãng Đông trung quốc  Long An Bến Lức Mỹ Yên        Ấp 5 Mỹ Yên43867 cty Tại Công ty Ji Rui ấp 5 Mỹ Yên Bến Lức
622 Ren Xiao Bin 1983 trung quốc  43859 Tứ xuyên trung quốc  Long An Bến Lức Mỹ Yên        Ấp 5 Mỹ Yên43859 cty Tại Công ty Ji Rui ấp 5 Mỹ Yên Bến Lức
623 Tan Yu Nin 1976 trung quốc  43859 Trùng khánh trung quốc  Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 7B Mỹ Yên43859 cty Cty giày Hưng Long Ấp 7B Mỹ Yên Bến Lức
624 Chen Dong Sheng 1982 trung quốc  43860 phúc Kiến trung quốc  Long An Bến Lức Mỹ Yên        Ấp 5 Mỹ Yên43860 cty Cty In Đỉnh Cao Ấp 5 Mỹ Yên Bến Lức
625 Mao Dianlai 1980 trung quốc  43860 Tam Đảo trung quốc  Long An Bến Lức Mỹ Yên        Ấp 5 Mỹ Yên43860 cty Cty In Đỉnh Cao Ấp 5 Mỹ Yên Bến Lức
626 Shi Shen Wei 1988 trung quốc  43863 Vũ hán  trung quốc  Long An Bến Lức Mỹ Yên        Ấp 5 Mỹ Yên43863 cty Cty In Đỉnh Cao Ấp 5 Mỹ Yên Bến Lức
627 Zhong Chun Hui 1986 trung quốc  43852 Thượng Hải trung quốc  Long An Bến Lức Mỹ Yên        Ấp 5 Mỹ Yên43852 cty Cty In Đỉnh Cao Ấp 5 Mỹ Yên Bến Lức
628 Huang Qunye 1978 trung quốc  43860 Tiết Giang trung quốc  Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 1 Mỹ Yên43860 cty Cty Đế Vương Ấp 1 Mỹ yên Bến Lức
629 Huang Jia Hao 1960 trung quốc  43860 Tiết Giang trung quốc  Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 1 Mỹ Yên43860 cty Cty Đế Vương Ấp 1 Mỹ yên Bến Lức
630 Wang Tso Min 1965 Đài Loan 43863 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 5 Mỹ Yên43863 cty Cty Hồng Dương Quốc Tế Ấp 5 Mỹ yên Bến Lức
631 Chou Ya Hui 1978 Đài Loan 43865 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 5 Mỹ Yên43865 cty Cty Hồng Dương Quốc Tế Ấp 5 Mỹ yên Bến Lức
632 Lin Chia Wei 1990 Đài Loan 43863 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 5 Mỹ Yên43863 cty Cty Hồng Dương Quốc Tế Ấp 5 Mỹ yên Bến Lức
633 Lee Yu Wei 1905 Đài Loan 43865 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Mỹ Yên ấp 1 Mỹ Yên43865 cty Cty Đế Vương Ấp 1 Mỹ yên Bến Lức
634 Tu Chung Chin 1960 Đài Loan 43864 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Mỹ Yên ấp 1 Mỹ Yên43864 cty Cty Đế Vương Ấp 1 Mỹ yên Bến Lức
635 Chang Shinh Yueh 1963 Đài Loan 43864 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Mỹ Yên ấp 1 Mỹ Yên43864 cty Cty Đế Vương Ấp 1 Mỹ yên Bến Lức
636 Lai Yi Sing  1986 Đài Loan 43864 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Mỹ Yên ấp 1 Mỹ Yên43864 cty Cty Đế Vương Ấp 1 Mỹ yên Bến Lức
637 Chi Po Wen 1976 Đài Loan 43864 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Mỹ Yên ấp 1 Mỹ Yên43864 cty Cty Đế Vương Ấp 1 Mỹ yên Bến Lức
638 Chao Tung Liang 1970 Đài Loan 43864 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Mỹ Yên ấp 1 Mỹ Yên43864 cty Cty Đế Vương Ấp 1 Mỹ yên Bến Lức
639 Wu Chi Hsiang 1993 Đài Loan 43864 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Mỹ Yên ấp 1 Mỹ Yên43864 cty Cty Đế Vương Ấp 1 Mỹ yên Bến Lức
640 Hsu Hsin Chieh 1988 Đài Loan 43864 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Mỹ Yên ấp 1 Mỹ Yên43864 cty Cty Đế Vương Ấp 1 Mỹ yên Bến Lức
641 Huang Yu Shan 1956 Đài Loan 43864 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Mỹ Yên ấp 1 Mỹ Yên43864 cty Cty Đế Vương Ấp 1 Mỹ yên Bến Lức
642 Chang Chia Yu 1997 Đài Loan 43864 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Mỹ Yên ấp 1 Mỹ Yên43864 cty Cty Đế Vương Ấp 1 Mỹ yên Bến Lức
643 Chen Hsin Ying 1990 Đài Loan 43864 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Mỹ Yên ấp 1 Mỹ Yên43864 cty Cty Đế Vương Ấp 1 Mỹ yên Bến Lức
644 HEO Suk Won 1973 Hàn Quốc 43863 Hàn Quốc Hàn Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 1 Mỹ Yên43863 cty Cty CJ ViNa AGRI Ấp 1 Mỹ Yên Bến Lức
645 Jung Hwan Chul 1975 Hàn Quốc 43868 Hàn Quốc Hàn Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 2 Mỹ Yên43868 cty Cty CJ ViNa AGRI Ấp 1 Mỹ Yên Bến Lức
646 Lee Ki Young 1977 Hàn Quốc 43865 Hàn Quốc Hàn Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 3 Mỹ Yên43865 cty Cty CJ ViNa AGRI Ấp 1 Mỹ Yên Bến Lức
647 Han Doo Young 1984 Hàn Quốc 43863 Hàn Quốc Hàn Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 4 Mỹ Yên43863 cty Cty CJ ViNa AGRI Ấp 1 Mỹ Yên Bến Lức
648 Wu Kuo Wei 1978  Đài Loan 43859  Đài Loan  Đài Loan Long An Bến Lức Long Hiệp Lò Gạch Long Hiệp43859 cty Cty Crecimiento in dustrial Bến Lức
649 Ruan Liying              1973 Trung Quốc 43859 Tứ Xuyên  Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp Lò GạchLong Hiệp43859 cty Cty Crecimiento in dustrial Bến Lức
650 Chen Bing Fa                            1969 Trung Quốc 43859 Hồ Bắc Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp Lò GạchLong Hiệp43859 cty Cty Crecimiento in dustrial Bến Lức
651 WANG WEN LONG 1985 Trung Quốc 43860 Hà Bắc Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp Lò GạchLong Hiệp43860 cty Cty Long Thịnh Việt Bến Lức
652 ZHOU YA QING 1978 Trung Quốc 43860 Hà Bắc Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp Lò GạchLong Hiệp43860 cty Cty Long Thịnh Việt Bến Lức
653 CUI GUO HUI 1970 Trung Quốc 43860 Hà Bắc Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp Lò GạchLong Hiệp43860 cty Cty Long Thịnh Việt Bến Lức
654 CUI SHUANG YOU 1992 Trung Quốc 43860 Hà Bắc Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp Lò GạchLong Hiệp43860 cty Cty Long Thịnh Việt Bến Lức
655 CUI NI QIU 1973 Trung Quốc 43860 Hà Bắc Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp Lò GạchLong Hiệp43860 cty Cty Long Thịnh Việt Bến Lức
656 Chiang Shan        1970 Đài Loan 43861 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Long Hiệp Lò GạchLong Hiệp43861 cty Cty Yu Yuang Lò Gạch Long Hiệp Bến Lức
657 Liao Shih Yuan    1957 Đài Loan 43861 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Long Hiệp Lò GạchLong Hiệp43861 cty Cty Yu Yuang Lò Gạch Long Hiệp Bến Lức
658 Tu Ying Hai     1962 Đài Loan 43861 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Long Hiệp Lò GạchLong Hiệp43861 cty Cty Yu Yuang Lò Gạch Long Hiệp Bến Lức
659 Chan Won Ching    1979 Đài Loan 43861 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Long Hiệp Lò GạchLong Hiệp43861 cty Cty Yu Yuang Lò Gạch Long Hiệp Bến Lức
660 Tsai Tien Hsin    1951 Đài Loan 43861 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Long Hiệp Lò GạchLong Hiệp43861 cty Cty Yu Yuang Lò Gạch Long Hiệp Bến Lức
661 Chou Shu Hsien 1976 Đài Loan 43861 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Long Hiệp Lò GạchLong Hiệp43861 cty Cty Yu Yuang Lò Gạch Long Hiệp Bến Lức
662 Chen Shih Hsin 1951 Đài Loan 43861 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Long Hiệp Lò GạchLong Hiệp43861 cty Cty Yu Yuang Lò Gạch Long Hiệp Bến Lức
663 Tsai Ching Yi 1963 Đài Loan 43861 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Long Hiệp Lò GạchLong Hiệp43861 cty Cty Yu Yuang Lò Gạch Long Hiệp Bến Lức
664 Chao Wei Hung  1982 Đài Loan 43861 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Long Hiệp Lò GạchLong Hiệp43861 cty Cty Yu Yuang Lò Gạch Long Hiệp Bến Lức
665 HuWei 1979 Trung Quốc 43864 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp Voi LáLong Hiệp43864 cty Cty Xương tường ấp voi lá Long Hiệp Bến Lức
666 Yuan Ai 1971 Trung Quốc 43861 Trung Quốc Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp Voi LáLong Hiệp43861 cty CT TNHH KHKT Evergreen Việt Nam, đường số 3, KCN, Voi Lá, Long Hiệp, Bến Lức, Long AnBến Lức
667 Liu Xing Chao 1970 Trung Quốc 43863 Trung Quốc Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên Mỹ Yên 43863 cty CT TNHH KHKT Evergreen Việt Nam, đường số 3, KCN, Voi Lá, Long Hiệp, Bến Lức, Long AnBến Lức
668 Chen Jian Jun 1985 Trung Quốc 43859 Hồ Nam Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp Voi LáLong Hiệp43859 cty CT TNHH KHKT Evergreen Việt Nam, đường số 3, KCN, Voi Lá, Long Hiệp, Bến Lức, Long AnBến Lức
669 Huỳnh Thị Chung 1986 Việt Nam 43859 Hồ Nam Việt Nam Long An Bến Lức Long Hiệp Voi LáLong Hiệp43859 cty CT TNHH KHKT Evergreen Việt Nam, đường số 3, KCN, Voi Lá, Long Hiệp, Bến Lức, Long AnBến Lức
670 Chen Zhong Nan 2009 Việt Nam 43859 Hồ Nam Việt Nam Long An Bến Lức Long Hiệp Voi LáLong Hiệp43859 cty CT TNHH KHKT Evergreen Việt Nam, đường số 3, KCN, Voi Lá, Long Hiệp, Bến Lức, Long AnBến Lức
671 Chen Gia Hào 2016 Việt Nam 43859 Hồ Nam Việt Nam Long An Bến Lức Long Hiệp Voi LáLong Hiệp43859 cty CT TNHH KHKT Evergreen Việt Nam, đường số 3, KCN, Voi Lá, Long Hiệp, Bến Lức, Long AnBến Lức
672 Zang De Bao 1980 Trung Quốc 43861 Trung Quốc Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp Lò GạchLong Hiệp43861 cty Cty Yu Yuang Lò Gạch Long Hiệp Bến Lức
673 Lijia Njun 1974 Trung Quốc 43863 Trung Quốc Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp Ấp ChánhLong Hiệp43863 cty Cty Phú Lâm Ấp Chánh Long Hiệp Bến Lức
674 He Yong Tian 1978 TQ 43860 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8 Thị trấn43860 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
675 Lei Dong Yong 1980 TQ 43832 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43862 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
676 Lin Ri Png 1981 TQ 43832 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43862 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
677 Liu Zun Jing 1972 TQ 43832 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43862 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
678 Chen Wei 1982 TQ 43861 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43861 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
679 Song Dong Sheng 1969 TQ 43861 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43861 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
680 Lan Zhuang Xiong 1979 TQ 43861 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43861 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
681 Jiang Feng 1984 TQ 43832 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43862 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
682 Zhong He Guo 1968 Đài Loan 43861 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43861 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
683 Tu Si Wen 1981 TQ 43861 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43861 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
684 Han Ya Qiang 1981 TQ 43861 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43861 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
685 Xiao Yan Ying 1982 TQ 43832 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43862 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
686 Chen Yu Lan 1976 TQ 43861 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43861 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
687 Lin Qing Qing 1990 TQ 43861 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43861 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
688 Lin Yan 1974 TQ 43861 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43861 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
689 Du Zhi Jun 1979 TQ 43858 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43858 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
690 Luo An Ru 1972 TQ 43862 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43862 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
691 Liu Liu Jiang 1972 TQ 43832 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43862 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
692 Lin Juan 1971 TQ 43832 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43862 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
693 Chen Gui Yu TQ 43861 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43861 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
694 Liu Gen Cai 1973 TQ 43861 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43861 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
695 Zhan Lin 1982 TQ 43832 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43862 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
696 Lin Dan 1985 TQ 43832 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43862 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
697 Liao Jin Niang 1983 TQ 43863 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43863 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
698 Fang Shao Ming 1976 TQ 43861 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43861 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
699 Nie Peng 1989 TQ 43861 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43861 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
700 Qi Xiao Gang 1973 TQ 43864 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43864 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
701 Deng Ji Jun 1982 TQ 43832 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43862 cty Cty Chingluh Kp 8 thị trấn Bến Lức Bến Lức
702 Mu Zhiyong 1971 TQ 43860    Tứ Xuyên TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP 10Thị trấn43860 Khách sạn KS Ruby Kp10 Bến Lức
703 Wang Dongbo 1976 TQ 43860 Tứ Xuyên TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43860 Khách sạn KS Ruby Kp10 Bến Lức
704 Shen Tingsheng 1962 TQ 43860 Giang Tây TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43860 Khách sạn KS Ruby Kp10 Bến Lức
705 Cao Ziqing 1966 TQ 43860 Giang To TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43860 Khách sạn KS Ruby Kp10 Bến Lức
706 Zheng Puxin 1987 TQ 43859 Giang Tây TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43859 cty Cty Huifeng Kp9 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
707 Zheng YuCheng 1990 TQ 43859 Giang Tây TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43859 cty Cty Huifeng Kp9 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
708 Zeng liming 1971 TQ 43859 Giang Tây TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43859 cty Cty Huifeng Kp9 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
709 Zhen Chen 1994 TQ 43860 Giang Tây TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43860 cty Cty Huifeng Kp9 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
710 Hu Weihua 1982 TQ 43860 Giang Tây TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43860 cty Cty Huifeng Kp9 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
711 Huang Yunjin  1986 TQ 43860 Giang Tây TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43860 cty Cty Huifeng Kp9 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
712 Liao Jin Liang 1964 TQ 43863 Giang Tây TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43863 cty Cty Huifeng Kp9 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
713 Li Xiaomin 1986 TQ 43863 Giang Tây TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43863 cty Cty Huifeng Kp9 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
714 Zhang Yongfeng 1978 TQ 43865 Phúc Kiến TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43865 cty Cty Elite VN KP9Thị Trấn Bến Lức  Bến Lức
715 Liang Junsong 1973 TQ 43865 Giang Tây TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43865 cty Cty Elite VN KP9Thị Trấn Bến Lức  Bến Lức
716 Ye Xinfa 1974 TQ 43865 Phúc Kiến TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43865 cty Cty Elite VN KP9Thị Trấn Bến Lức  Bến Lức
717 Lin Xiu Hong 1977 TQ 43865 Phúc Kiến TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43865 cty Cty Elite VN KP9Thị Trấn Bến Lức  Bến Lức
718 Xu Liai 1980 TQ 43865 Phúc Kiến TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43865 cty Cty Elite VN KP9Thị Trấn Bến Lức  Bến Lức
719 Li Jing Ge 1985 TQ 43865 Hồ Nam TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43865 cty Cty Elite VN KP9Thị Trấn Bến Lức  Bến Lức
720 He Zhilong 1971 TQ 43865 Trùng Khánh TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43865 cty Cty Elite VN KP9Thị Trấn Bến Lức  Bến Lức
721 Chen LiFang 1975 TQ 43865 Phúc Kiến TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43865 cty Cty Elite VN KP9Thị Trấn Bến Lức  Bến Lức
722 Yang Yanquan 1982 TQ 43865 Phúc Kiến TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43865 cty Cty Elite VN KP9Thị Trấn Bến Lức  Bến Lức
723 Zheng Hua Rong 1984 TQ 43865 Phúc Kiến TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43865 cty Cty Elite VN KP9Thị Trấn Bến Lức  Bến Lức
724 Chen Meifeng 1985 TQ 43865 Phúc Kiến TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43865 cty Cty Elite VN KP9Thị Trấn Bến Lức  Bến Lức
725 Dong Jia Qu 1966 TQ 43865 Phúc Kiến TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43865 cty Cty Elite VN KP9Thị Trấn Bến Lức  Bến Lức
726 Chen Wen Xiao 1984 TQ 43865 Phúc Kiến TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43865 cty Cty Elite VN KP9Thị Trấn Bến Lức  Bến Lức
727 Huo Anguo 1969 TQ 43869 Sơn Đông TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43869 cty Cty Elite VN KP9Thị Trấn Bến Lức  Bến Lức
728 Pan Lin Bin 1975 TQ 43869 Phúc Kiến TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43869 cty Cty Elite VN KP9Thị Trấn Bến Lức  Bến Lức
729 Chen Shunfeng 1989 TQ 43847 Phúc Kiến TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43847 cty Cty Elite VN KP9Thị Trấn Bến Lức  Bến Lức
730 Knaow Chi Ming 1971 Đài Loan 43839 Quảng Đông Đài Loan Long An Bến Lức Thị Trấn KP9Thị trấn 43839 cty Cty Elite VN KP9Thị Trấn Bến Lức  Bến Lức
731 Huang Xiachua 1977 TQ 43863 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn Kp3Thị trấn 43863 Khách sạn KS Cherry Kp3 Thị trấn Bến lức Bến Lức
732 Lai Ka Leung 1971 TQ 43859 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn Kp3Thị trấn 43859 Khách sạn KS Cherry Kp3 Thị trấn Bến lức Bến Lức
733 Lai Rong Zhen 1973 TQ 43863 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn  Trọ Kp8Thị trấn43863 tại nhà KP8 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
734 Cen Zhuo Shan 1979 TQ 43863 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn  Trọ Kp8Thị trấn43863 tại nhà  Trọ Kp8Thị trấn Bến Lức
735 Qiu Ri Shen 1989 TQ 43863 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn  Trọ Kp8Thị trấn43863 tại nhà  Trọ Kp8Thị trấn Bến Lức
736 Feng Wei 1970 TQ 43863 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn  Trọ Kp8Thị trấn43863 tại nhà  Trọ Kp8Thị trấn Bến Lức
737 Li Zheng Yin 1974 TQ 43860 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP2Thị trấn 43860 cty Cty Lê Long Kp2 thị trấn Bến lức Bến Lức
738 Huang Tsun Chung 1959 Đài Loan 43860 Đài Loan Long An Bến Lức Thị Trấn KP2Thị trấn 43860 cty Cty Lê Long Kp2 thị trấn Bến lức Bến Lức
739 Zhang Dao Lin 1981 TQ 43861 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP3Thị trấn 43861 cty KP3Thị trấn Bến Lức
740 Zhang Derui 2011 TQ 43861 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP4Thị trấn 43861 cty KP4Thị trấn Bến Lức
741 Zhang Tuệ San 2014 VN 43861 VN VN Long An Bến Lức Thị Trấn KP5Thị trấn 43861 cty KP5Thị trấn Bến Lức
742 Nguyễn Thị Ngọc Hà 1982 VN 43861 VN VN Long An Bến Lức Thị Trấn KP6Thị trấn 43861 cty KP6Thị trấn Bến Lức
743 Yang Xiang 1990 TQ 43857 TQ TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43857 cty KP8Thị trấn Bến Lức
744 Chen I - Chih 1977 Đài Loan 43866 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Thị Trấn kp3Thị trấn 43866 cty Cty TNHH dệt công nghệ cao JuJong Kp3 Thị Trấn Bến Lức Bến Lức
745 Lee Seng Leong 1958 Singapore 43865 Singapore Singapore Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43865 cty Cty KoDa KP8 Thị Trấn Bến Lức Bến Lức
746 Phoon Kok Meng 1954 Malaysia 43863 Malaysia Malaysia Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43863 cty Cty KoDa KP8 Thị Trấn Bến Lức Bến Lức
747 Chong Yew Thong 1968 Malaysia 43863 Malaysia Malaysia Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43863 cty Cty KoDa KP8 Thị Trấn Bến Lức Bến Lức
748 Lee Shu Hau 1978 Malaysia 43863 Malaysia Malaysia Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43863 cty Cty KoDa KP8 Thị Trấn Bến Lức Bến Lức
749 Law Fook Voon 1964 Malaysia 43863 Malaysia Malaysia Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43863 cty Cty KoDa KP8 Thị Trấn Bến Lức Bến Lức
750 Chris Lain Pagayanan Dizon 1995 Philippines 43859 Philippines Philippines Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43859 cty Cty KoDa KP8 Thị Trấn Bến Lức Bến Lức
751 Custodio Jermane Alvez 1995 Philippines 43832 Philippines Philippines Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43832 cty Cty KoDa KP8 Thị Trấn Bến Lức Bến Lức
752 Machacon Kristy Angelie 1994 Philippines 43864 Philippines Philippines Long An Bến Lức Thị Trấn KP8Thị trấn 43864 cty Cty KoDa KP8 Thị Trấn Bến Lức Bến Lức
753 Dai  Zhi Ling 1989 TQ 43864 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn Kp6Thị trấn 43864 cty Cty lót giày tư nhân HengLi Kp6 thị Trấn Bến Lức Bến Lức
754 Hu Jin Long 1974 TQ 43864 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn Kp6Thị trấn 43864 cty Cty lót giày tư nhân HengLi Kp6 thị Trấn Bến Lức Bến Lức
755 Dai Li Jun 1974 TQ 43864 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn Kp6Thị trấn 43864 cty Cty lót giày tư nhân HengLi Kp6 thị Trấn Bến Lức Bến Lức
756 Lê Thị Hồng Diễm 1987 VN 43855 VN VN Long An Bến Lức Thị Trấn Kp9Thị trấn 43855 tại nhà Kp9Thị trấn Bến Lức
757 Trần Kim Ngân 2005 VN 43859 VN VN Long An Bến Lức Thị Trấn Kp2Thị trấn 43859 tại nhà Kp2Thị trấn Bến Lức
758 Nguyễn Phúc Nghị 2007 VN 43858 VN VN Long An Bến Lức Thị Trấn Kp8Thị trấn 43858 tại nhà Kp8Thị trấn Bến Lức
759 Trần Kiến Thành 2006 VN 43855 VN VN Long An Bến Lức Thị Trấn Kp1Thị trấn 43855 tại nhà Kp1Thị trấn Bến Lức
760 Nguyễn Lê Minh Ngọc 2006 VN 43847 VN VN Long An Bến Lức Thị Trấn Kp1Thị trấn 43847 tại nhà Kp1Thị trấn Bến Lức
761 Li Puping 1970 TQ 43668 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn   KP9Thị trấn43668 cty Cty Giày toàn cầu Elite Kp9 thị trấn Bến Lức Bến Lức
762 Liang Zhicheng 1971 TQ TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP3Thị trấn Khách sạn KS Cherry KP3 Bến Lức
763 Chan Ker Loon 1979 Malaysia Malaysia Long An Bến Lức Thị Trấn Cty CoDa Thị trấn cty Cty CoDa Kp8 Thị trấn Bến Lức
764 Liu Chiang Shang 1972 Đài Loan 43863 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty Re Hang ấp 1 Nhựt chánh43863 cty cty Re Hang Ấp 1 Nhựt Chánh Bến Lức
765 Yeh, Hsiu Hui 1973 Đài Loan 43863 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty Re Hang ấp 1Nhựt chánh43863 cty cty Re Hang Ấp 1 Nhựt Chánh Bến Lức
766 DOESPIRITO SANTO MARCOS1968 Braxin 43865 Braxin Braxin Long An Bến Lức Nhựt ChánhCoVL ấp 5 nhựt chánh43865 cty Caphe Outspan ấp 5 Nhựt Chánh Bến Lức
767 M.SIKKANDAR BATCHA 1984 Ấn Độ 43865 Ấn Độ Ấn Độ Long An Bến Lức Nhựt ChánhCoVL ấp 5 nhựt chánh43865 cty Caphe Outspan ấp 5 Nhựt Chánh Bến Lức
768 CHEN SHUI SHEN 1957 Đài Loan 43862 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt ChánhCty Chung Shing ấp 4Nhựt chánh43862 cty Cty Chung Shing Ấp 4 Nhựt Chánh Bến Lức
769 LIN SHEN CHAO 1963 Đài Loan 43860 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt ChánhCty Chung Shing ấp 4Nhựt chánh43860 cty Cty Chung Shing Ấp 4 Nhựt Chánh Bến Lức
770 CHEN HIS CHIN 1975 Đài Loan 43862 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty khôi nguyên toàn lộc ấp 243862 cty Cty khôi nguyên  toàn lộc Ấp 2 Nhựt chánh  Bến Lức
771 TSAO CHIANG PEN 1973 Đài Loan 43862 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty khôi nguyên toàn lộc ấp 243862 cty Cty khôi nguyên  toàn lộc Ấp 2 Nhựt chánh  Bến Lức
772 HUNG CHEN PENG 1987 Đài Loan 43862 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty khôi nguyên toàn lộc ấp 2Nhựt chánh43862 cty Cty khôi nguyên  toàn lộc Ấp 2 Nhựt chánh  Bến Lức
773 WEI CHANG RONG 1972 Trung Quốc 43859 Tứ xuyên Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty khôi nguyên toàn lộc ấp 2Nhựt chánh43859 cty Cty khôi nguyên  toàn lộc Ấp 2 Nhựt chánh  Bến Lức
774 HE YA FEN 1972 Trung Quốc 43859 Tứ xuyên Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty khôi nguyên toàn lộc ấp 2Nhựt chánh43859 cty Cty khôi nguyên  toàn lộc Ấp 2 Nhựt chánh  Bến Lức
775 CHEN BING HONG 1972 Trung Quốc 43859 Tứ xuyên Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty khôi nguyên toàn lộc ấp 2Nhựt chánh43859 cty Cty khôi nguyên  toàn lộc Ấp 2 Nhựt chánh  Bến Lức
776 ZHANG XIAN 1970 Trung Quốc 43857 Tứ xuyên Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty khôi nguyên toàn lộc ấp 2Nhựt chánh43857 cty Cty khôi nguyên  toàn lộc Ấp 2 Nhựt chánh  Bến Lức
777 LI XIAO NAN 1981 Trung Quốc 43859 Phúc kiến Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty khôi nguyên toàn lộc ấp 2Nhựt chánh43859 cty Cty khôi nguyên  toàn lộc Ấp 2 Nhựt chánh  Bến Lức
778 LI XUE SONG 1970 trung Quốc 43859 Tứ xuyên trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty khôi nguyên toàn lộc ấp 2Nhựt chánh43859 cty Cty khôi nguyên  toàn lộc Ấp 2 Nhựt chánh  Bến Lức
779 LI ZHI JIAN 1976 Trung Quốc 43860 Giang tây Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty khôi nguyên toàn lộc ấp 2Nhựt chánh43860 cty Cty khôi nguyên  toàn lộc Ấp 2 Nhựt chánh  Bến Lức
780 Sitala Srisatitvatana 1956 Thái lan 43862 Thái lan Thái lan Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty food tech ấp 1Nhựt chánh43862 cty Cty Food Tech Ấp 1 nHựt chánh Bến Lức
781 Taveesak Rittinarongchai 1969 Thái lan 43860 Thái lan Thái lan Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty food tech ấp 1Nhựt chánh43860 cty Cty Food Tech Ấp 1 nHựt chánh Bến Lức
782 Wicanate Praputh 1970 Thái lan 43859 Thái lan Thái lan Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty food tech ấp 1Nhựt chánh43859 cty Cty Food Tech Ấp 1 nHựt chánh Bến Lức
783 Wutthipong Yutthayong  1977 Thái lan 43859 Thái lan Thái lan Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty food tech ấp 1Nhựt chánh43859 cty Cty Food Tech Ấp 1 nHựt chánh Bến Lức
784 Noel Castillo Nicolas 1961 Philippines 43859 Philippines Philippines Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty food tech ấp 1Nhựt chánh43859 cty Cty Food Tech Ấp 1 nHựt chánh Bến Lức
785 Kavee Laithammanoon 1979 Thái lan 43859 Thái lan Thái lan Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty food tech ấp 1Nhựt chánh43859 cty Cty Food Tech Ấp 1 nHựt chánh Bến Lức
786 Phongsakon AssauvauThaisakun 1975 Thái lan 43859 Thái lan Thái lan Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty food tech ấp 1Nhựt chánh43859 cty Cty Food Tech Ấp 1 nHựt chánh Bến Lức
787 Josa Dela Cruz 1979 Philippines 43859 Philippines Philippines Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty food tech ấp 1Nhựt chánh43859 cty Cty Food Tech Ấp 1 nHựt chánh Bến Lức
788 DianeHermoso Belandres 1985 Philippines 43858 Philippines Philippines Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty food tech ấp 1Nhựt chánh43858 cty Cty Food Tech Ấp 1 nHựt chánh Bến Lức
789 Wuttichai Nikwong  1969 Thái lan 43857 Thái lan Thái lan Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty food tech ấp 1Nhựt chánh43857 cty Cty Food Tech Ấp 1 nHựt chánh Bến Lức
790 Samboon Chonpricha 1979 Thái lan 43859 Thái lan Thái lan Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty food tech ấp 1Nhựt chánh43859 cty Cty Food Tech Ấp 1 nHựt chánh Bến Lức
791 MERCY PALAPAR PANIMDIM 1973 Philippines 43858 Philippines Philippines Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty food tech ấp 1Nhựt chánh43858 cty Cty Food Tech Ấp 1 nHựt chánh Bến Lức
792 Wiboon LuangKhongThong 1967 Thái lan 43859 Thái lan Thái lan Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty food tech ấp 1Nhựt chánh43859 cty Cty Food Tech Ấp 1 nHựt chánh Bến Lức
793 SomchaiLuangkhong Thong 1978 Thái lan 43857 Thái lan Thái lan Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty food tech ấp 1Nhựt chánh43857 cty Cty Food Tech Ấp 1 nHựt chánh Bến Lức
794 Chen Che Jen 1964 Đài Loan 43857 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43857 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
795 Fan Hsin Yi 1969 Đài Loan 43859 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43859 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
796 Hsiao Han Hung 1977 Đài Loan 43857 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43857 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
797 Lu Yi Tsung 1984 Đài Loan 43861 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43861 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
798 Tsou Wei Ping 1973 Đài Loan 43862 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43862 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
799 Su Jia Shian 1984 Đài Loan 43861 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43861 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
800 Chiu Yan Jyun 1987 Đài Loan 43861 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43861 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
801 Kao Ching Lung 1982 Đài Loan 43859 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43859 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
802 Wu Ching Sen 1987 Đài Loan 43864 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43864 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
803 Ho Chia Yu 1989 Đài Loan 43861 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43861 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
804 Kao Ya Te 1990 Đài Loan 43862 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43862 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
805 Tsou Hsueh Ni 1972 Đài Loan 43859 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43859 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
806 Shen Chin Ho 1970 Đài Loan 43859 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43859 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
807 Lin Ching Lung 1964 Đài Loan 43861 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43861 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
808 Wang Chiang  1964 Đài Loan 43859 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43859 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
809 Chang Jin Long  1962 Đài Loan 43859 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43859 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
810 Lai Ta Chun 1963 Đài Loan 43859 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43859 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
811 Chang Chia chi 1970 Đài Loan 43863 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43863 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
812 Chen Chiu Chen 1973 Đài Loan 43859 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43859 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức



813 Shen Yu Chieh 1984 Đài Loan 43864 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43864 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
814 Kuan Yang Chih 1970 Đài Loan 43859 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43859 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
815 Kuan Chuan Yu 1959 Đài Loan 43858 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43858 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
816 Cheng San Chyuan 1960 Đài Loan 43863 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43863 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
817 Chen Sun Chin 1986 Đài Loan 43858 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43858 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
818 Ku Che Yu 1987 Đài Loan 43864 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43864 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
819 Tang Shih Hsien 1964 Đài Loan 43861 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43861 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
820 Ku Ming Chou 1985 Đài Loan 43865 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43865 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
821 Tsai Teng Chun 1960 Đài Loan 43863 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43863 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
822 Chang Chun Lin 1961 Đài Loan 43864 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43864 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
823 Liao Tsung Sheng 1977 Đài Loan 43865 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43865 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
824 Tseng Hsu Huei 1987 Đài Loan 43858 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43858 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
825 Chen Chih Cheng 1975 Đài Loan 43863 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43863 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
826 Wu Tsung Hsien 1971 Đài Loan 43865 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43865 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
827 Chang Tian Tsai 1971 Đài Loan 43861 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43861 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
828 Tseng Ching Yuan 1984 Đài Loan 43860 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43860 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
829 Liu Wu Liang 1976 Đài Loan 43859 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43859 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
830 Chang Chih Min 1964 Đài Loan 43862 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43862 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
831 Lee Chi Chang 1969 Đài Loan 43864 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43864 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
832 Huang Cheng Ta 1968 Đài Loan 43890 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43890 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
833 Hsu Chil Yung 1971 Đài Loan 43864 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43864 cty Cty Formosa Ấp 1 Nhụt Chánh Bến Lức
834 Apitorn Thurdsuwan 1970 Thái lan 43869 Thái lan Thái lan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43869 cty cty Việt Cường Ấp 1 Nhựt Chánh Bến Lức
835 Nawaporn Sitisung 1962 Thái lan 43860 Thái lan Thái lan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43860 cty cty Việt Cường Ấp 1 Nhựt Chánh Bến Lức
836 Chayada Charoenngam 1962 Thái lan 43863 Thái lan Thái lan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43863 cty cty Việt Cường Ấp 1 Nhựt Chánh Bến Lức
837 Thitipong Dispong 1968 Thái lan 43856 Thái lan Thái lan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43856 cty cty Việt Cường Ấp 1 Nhựt Chánh Bến Lức
838 Nawapol Pumitrates 1992 Thái lan 43859 Thái lan Thái lan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43859 cty cty Việt Cường Ấp 1 Nhựt Chánh Bến Lức
839 Thanapat Chinchiyanond 1988 Thái lan 43860 Thái lan Thái lan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43860 cty cty Việt Cường Ấp 1 Nhựt Chánh Bến Lức
840 Liu Hong Jui 1981 Đài Loan 43861 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhấp 1Nhựt chánh43861 cty Cty TNHH Re Hang Vn Ấp 1 Nhựt Chánh Bến Lức
841 SU JHIH HAN 1983 Đài Loan Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty khôi nguyên toàn lộc ấp 2 Nhựt chánhcty cty khôi nguyên toàn lộc ấp 2 Nhựt chánh Bến Lức
842 CHANG TSUN YU 1964 Đài Loan 43860 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty khôi nguyên toàn lộc ấp 2 Nhựt chánh43860 cty cty khôi nguyên toàn lộc ấp 2 Nhựt chánh Bến Lức
843 CUI KANG  1970 Trung Quốc 43860 không Trung Quốc Long An Bến Lức Nhựt Chánhcty khôi nguyên toàn lộc ấp 2 Nhựt chánh43860 cty cty khôi nguyên toàn lộc ấp 2 Nhựt chánh Bến Lức
844 Xu Han Fei 1971 Trung Quốc 43857 An Huy Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43857 cty Cty Kiến Hoa (KCN Thịnh Phát) Ấp 3 Lương Bình Bến Lức
845 Zeng Kai Xuan 1982 Trung Quốc 43849 An Huy Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43849 cty Cty Kiến Hoa (KCN Thịnh Phát) Ấp 3 Lương Bình Bến Lức
846 Zhao Pan gen 1974 Trung Quốc 43861 Quang Tây Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43861 cty Cty Kiến Hoa (KCN Thịnh Phát) Ấp 3 Lương Bình Bến Lức
847 Sun Yong Gang 1973 Trung Quốc 43861 Quảng Đông Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43861 cty Cty Kiến Hoa (KCN Thịnh Phát) Ấp 3 Lương Bình Bến Lức
848 Huang Rong Hai 1985 Trung Quốc 43861 Sơn Đông Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43861 cty Cty Kiến Hoa (KCN Thịnh Phát) Ấp 3 Lương Bình Bến Lức
849 Xie Shi Xue 1972 Trung Quốc 43861 Hồ Nam Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43861 cty Cty Kiến Hoa (KCN Thịnh Phát) Ấp 3 Lương Bình Bến Lức
850 Lu De Chao 1980 Trung Quốc 43861 Quảng Tây Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43861 cty Cty Kiến Hoa (KCN Thịnh Phát) Ấp 3 Lương Bình Bến Lức
851 Wang Hai Jian 1977 Trung Quốc 43861 Hà Nam Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43861 cty Cty Kiến Hoa (KCN Thịnh Phát) Ấp 3 Lương Bình Bến Lức
852 Tang Long 1988 Trung Quốc 43861 Hà Nam Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43861 cty Cty Kiến Hoa (KCN Thịnh Phát) Ấp 3 Lương Bình Bến Lức
853 Li Xiang 1987 Trung Quốc 43861 Quảng Tây Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43861 cty Cty Kiến Hoa (KCN Thịnh Phát) Ấp 3 Lương Bình Bến Lức
854 Huang Lu Quan 1982 Trung Quốc 43861 Quảng Tây Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43861 cty Cty Kiến Hoa (KCN Thịnh Phát) Ấp 3 Lương Bình Bến Lức
855 Long Qi Jian 1985 Trung Quốc 43860 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43860 cty Cty Kiến Hoa (KCN Thịnh Phát) Ấp 3 Lương Bình Bến Lức
856 Zhang Xue Dang 1977 Trung Quốc 43863 Hà Nam Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43863 cty Cty Kiến Hoa (KCN Thịnh Phát) Ấp 3 Lương Bình Bến Lức
857 Li Hong Jun 1989 Trung Quốc 43863 Quảng Tây Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43863 cty Cty Kiến Hoa (KCN Thịnh Phát) Ấp 3 Lương Bình Bến Lức
858 Zhang Shi Jie 1988 Trung Quốc 43863 Quảng Tây Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43863 cty Cty Kiến Hoa (KCN Thịnh Phát) Ấp 3 Lương Bình Bến Lức
859 Fang Yong 1983 Trung Quốc 43861 Sơn Đông Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43861 cty Cty Kiến Hoa (KCN Thịnh Phát) Ấp 3 Lương Bình Bến Lức
860 Liao Tsung Hui 1955 Đài Loan 43860 Vân Lâm (ĐL) Đài Loan Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 4 Lương Bình43860 cty Cty TNHH JIA Tai FOOTWEAR ấp 4 lương bình Bến Lức
861 Li Aiping 1975 Trung Quốc 43860 Tứ Xuyên Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 4 Lương Bình43860 cty Cty TNHH JIA Tai FOOTWEAR ấp 4 lương bình Bến Lức
862 Wang Yiao Wei 1986 Trung Quốc 43862 Hà Nam Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 4 Lương Bình43862 cty Cty TNHH JIA Tai FOOTWEAR ấp 4 lương bình Bến Lức
863 Qing Fang Mei 1991 Trung Quốc 43858 Quảng Tây Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 4 Lương Bình43858 cty Cty TNHH JIA Tai FOOTWEAR ấp 4 lương bình Bến Lức
864 Huang Zhi Gen 1966 Trung Quốc 43859 Nam Kinh Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 4 Lương Bình43859 cty Cty TNHH JIA Tai FOOTWEAR ấp 4 lương bình Bến Lức
865 Ma Chao Hong 1981 Trung Quốc 43861 Hà Nam Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 4 Lương Bình43861 cty Cty TNHH JIA Tai FOOTWEAR ấp 4 lương bình Bến Lức
866 Liao Tzu Ping 1997 Đài Loan 43860 Vân Lâm (ĐL) Đài Loan Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 4 Lương Bình43860 cty Cty TNHH JIA Tai FOOTWEAR ấp 4 lương bình Bến Lức
867 huang Su Chen 1961 Đài Loan 43860 Vân Lâm (ĐL) Đài Loan Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 4 Lương Bình43860 cty Cty TNHH JIA Tai FOOTWEAR ấp 4 lương bình Bến Lức
868 Ma Xun 1980 Trung Quốc 43864 Hà Nam Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 4 Lương Bình43864 cty Cty TNHH JIA Tai FOOTWEAR ấp 4 lương bình Bến Lức
869 Chen Lin 1991 Trung Quốc 43864 Hồ Nam Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 4 Lương Bình43864 cty Cty TNHH JIA Tai FOOTWEAR ấp 4 lương bình Bến Lức
870 Deng Kejia 1970 Trung Quốc Không về Tứ Xuyên Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 4 Lương BìnhKhông về cty Cty TNHH JIA Tai FOOTWEAR ấp 4 lương bình Bến Lức
871 Deng Xue Qing 1972 Trung Quốc 43859 Tứ Xuyên Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 4 Lương Bình43859 cty Cty TNHH JIA Tai FOOTWEAR ấp 4 lương bình Bến Lức
872 Xu Zhi Ping 1987 Trung Quốc 43859 Côn Minh Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 4 Lương Bình43859 cty Cty TNHH JIA Tai FOOTWEAR ấp 4 lương bình Bến Lức
873 Su Shu Long  1988 Trung Quốc 43865 Sơn Đông Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 5A Lương bình43865 cty Cty thảm JAYA Việt Nam CCN Quốc Quang ấp 5A lương Bình Bến Lức
874 Pan Lei 1979 Trung Quốc 43865 Sơn Đông Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 5A Lương bình43865 cty Cty thảm JAYA Việt Nam CCN Quốc Quang ấp 5A lương Bình Bến Lức
875 Cui Hao Yuan 1997 Trung Quốc 43865 Sơn Đông Trung Quốc Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 5A Lương bình43865 cty Cty thảm JAYA Việt Nam CCN Quốc Quang ấp 5A lương Bình Bến Lức
876 Wang Wen Hung 1970 Đài Loan 43865 Đài Trung - ĐL Đài Loan Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43865 cty Cty Xanh Xanh (KCN Thịnh Phát) ấp 3 lương Bình Bến Lức
877 Benada Briongs Josep 1985 Philipin 43865 Quezon Philipin Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43865 cty Cty Xanh Xanh (KCN Thịnh Phát) ấp 3 lương Bình Bến Lức
878 Olea Twardo Deleon 1979 Philipin 43865 Regionv Philipin Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43865 cty Cty Xanh Xanh (KCN Thịnh Phát) ấp 3 lương Bình Bến Lức
879 Hamam Takanobu 1976 Nhật bản 43865 Nhật Bản Nhật bản Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43865 cty Cty Kyodo sojitz Ấp 3 lương Bình Bến Lức
880 Tomiyama Taiki 1983 Nhật bản 43865 Nhật Bản Nhật bản Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43865 cty Cty Kyodo sojitz Ấp 3 lương Bình Bến Lức
881 Miura Shoichi 1962 Nhật bản 43865 Nhật Bản Nhật bản Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43865 cty Cty Kyodo sojitz Ấp 3 lương Bình Bến Lức
882 Inoue Koji 1978 Nhật bản 43865 Nhật Bản Nhật bản Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 3 lương bình43865 cty Cty Kyodo sojitz Ấp 3 lương Bình Bến Lức
883 Hsu Tung Hsuan 2019 Đài Loan 43865 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 4 Lương bình 43865 cty Cty Thêu ấp 4 Lương Bình Bến Lức
884 Hsu Litung 2017 Đài Loan 43865 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 4 Lương bình 43865 cty Cty Thêu ấp 4 Lương Bình Bến Lức
885 Xu Zhi Pinp 1987 Đài Loan 43865 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Lương  BìnhẤp 4 Lương bình 43865 cty Cty Thêu ấp 4 Lương Bình Bến Lức
886 Nguyễn Thị Bảo Yến 1986 Việt Nam 43865 Tỉnh Tứ Xuyên Việt Nam Long An Bến Lức Tân Bửu 3 Tân Bửu 43865 tại nhà Tại nhà ấp 3 Tân Bửu Bến Lức
887 Nguyễn Thị Kim Thoa  1996 Việt Nam 43865 Tỉnh Hồ Nam Việt Nam Long An Bến Lức Tân Bửu 4 Tân Bửu 43865 tại nhà Tại nhà ấp 4 Tân Bửu Bến Lức
888 Nguyễn Trần phú  1992 Việt Nam 43865 Tỉnh Tứ Xuyên Việt Nam Long An Bến Lức Tân Bửu 3 Tân Bửu 43865 tại nhà Tại nhà ấp 3 Tân Bửu Bến Lức
889 CHEN GUAN SYUN 1995 Đài Loan 43863 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Phước Lợi 4 Phước Lợi 43863 tại nhà 4 Phước Lợi Bến Lức
890 HUNG WEN CHUNG 1969 Trung Quốc 43863 Đài Trung Trung Quốc Long An Bến Lức Phước Lợi 4 Phước Lợi 43863 tại nhà 4 Phước Lợi  Bến Lức
891 KWON YONG WON 1974 Hàn Quốc 43863 Hàn Quốc Hàn Quốc Long An Bến Lức Phước Lợi 5Phước Lợi  43863 cty Cty Jao-Vina (ấp 5 -Phước Lợi -Bến Lưc) Bến Lức
892 LIN CHIEN CHUNG 1976 Trung Quốc 43832 Đài Trung Trung Quốc Long An Bến Lức Phước Lợi 3APhước Lợi 43832 cty Cty Trường Trì (ấp 3A -Phước Lợi -Bến Lức) Bến Lức
893 YANG SSU YUAN 1983 Đài Loan 43871 Đài Loan Long An Bến Lức Phước Lợi 4Phước Lợi  43871 cty 4Phước Lợi  Bến Lức
894 KUO CHIH CHUN 1980 Trung Quốc 43832 Đài Nam Trung Quốc Long An Bến Lức Phước Lợi 3APhước Lợi 43862 cty Cty Đức Hưng (ấp 3A -Phước Lợi -Bến Lưc) Bến Lức
895 SATO MAKOTO 1951 Nhật Bản 43864 Nhật Bản Nhật Bản Long An Bến Lức Phước Lợi 3APhước Lợi 43864 cty Cty TNHH Cheng Tai (ấp 3A -Phước Lợi -Bến Lức) Bến Lức
896 HSIEHJUYI 1963 Đài Loan 43864 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Phước Lợi 3APhước Lợi 43864 cty Cty TNHH Cheng Tai (ấp 3A -Phước Lợi -Bến Lức) Bến Lức
897 LIM KENG HWA 1978 Malaysia 43875 Malaysia Malaysia Long An Bến Lức Phước Lợi 3APhước Lợi 43875 cty Cty TNHH Á Châu (ấp 3A -Phước Lợi -Bến Lức) Bến Lức
898 SUNG CHIEN PING 1979 Đài Loan 43832 Đài Bắc - ĐL Đài Loan Long An Bến Lức Thaạnh Đức2 Thạnh Đức43862 cty Cty TNHH KING SHOW-VIỆT NAM Ấp 2 Thạnh Đức Đức Bến Lức
899 CHOU HUAN HSUAN 1991 Đài Loan 43863 Đài Bắc - ĐL Đài Loan Long An Bến Lức Thaạnh Đức2 Thạnh Đức43863 cty Cty TNHH KING SHOW-VIỆT NAM Ấp 2 Thạnh Đức Đức Bến Lức
900 Huang Jui Pin 29338 TAIWAN 43840 Đài Bắc - ĐL TAIWAN Long An Bến Lức Thaạnh Đức 5 Thạnh đức43840 cty Ấp 5 Thạnh Đức, Công ty TNHHSXTM PENTENS Bến Lức
901 Xie Zhiwen 1983 Trung quốc  43880 Quý Châu Trung quốc  Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 5 Mỹ Yên43880 cty Bến Lức
902 You Jianguo 1982 Trung quốc  43880 Tứ Xuyên Trung quốc  Long An Bến Lức Mỹ Yên ẤP 6 Mỹ yên43880 cty Bến Lức
903 HENDRILE YACOB HENLE STRUYLE1954 Hà Lan 43877 Hà Lan Hà Lan Long An Bến Lức Phước Lợi 4Phước Lợi  43877 tại nhà Tại nhà  Ấp 4 phước lợi Bến Lức
904 Chen Wu Sjung 1950 Đài Loan 43879 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Thị Trấn Nhà nghỉ Ngọc Sang KP4 Thị trấn43879 Khách sạn Nhà nghỉ Ngọc Sang KP4 Bến Lức
905 Chen Yi Cheng 1982 Đài Loan 43879 Đài Loan Đài Loan Long An Bến Lức Thị Trấn Nhà nghỉ Ngọc Sang KP4 Thị trấn43879 Khách sạn Nhà nghỉ Ngọc Sang KP4 Bến Lức
906 HSU JEN PENG 1962 Đài Loan 43881 không Đài Loan Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Chung Shing Nhựt chánh43881 cty Cty Chung Shing Ấp 3 Nhựt chánh Bến Lức
907 WU DARONG 1982 TQ 43881 TQ Long An Bến Lức Thị Trấn Trọ KP 8  Thị trấn43881 cty KP8 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
908 NGUYỄN THỊ NHIỀU 1959 VIỆT NAM 23/02/2020 QUẬN JUNGWON,TPSEONGAM, TỈNH GYEONGGIVIỆT NAM Long An Bến Lức Mỹ Yên ẤP 6. XÃ MỸ YÊN23/02/2020 tại nhà Tại nhà ấp 6 Mỹ yên Bến Lức
909 YANG SHUAI 1990 TQ 43883 Sơn Tây TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP10Thị trấn43883 cty Cty Tài Nguyên Toàn Cầu Kp10 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
910 WU JIANFENG 1977 TQ 43883 Hà Bắc TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP10Thị trấn43883 cty Cty Tài Nguyên Toàn Cầu Kp10 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
911 YIN HAIMING 1988 TQ 01/03/2020 Hà Bắc TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP10Thị trấn01/03/2020 cty Cty Tài Nguyên Toàn Cầu Kp10 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
912 ZHANG FU 1970 TQ 43833 Hà Bắc TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP10Thị trấn43833 cty Cty Tài Nguyên Toàn Cầu Kp10 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
913 SUN XIPING 1990 TQ 43833 Hà Nam TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP10Thị trấn43833 cty Cty Tài Nguyên Toàn Cầu Kp10 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
914 ZHANG WENTAO 1982 TQ 43833 Sơn Tây TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP10Thị trấn43833 cty Cty Tài Nguyên Toàn Cầu Kp10 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
915 ZHAO JUN 1964 TQ 02/03/2020 Hà Bắc TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP10Thị trấn02/03/2020 Khách sạn KS Ruby Kp10 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
916 LIU BORUI 1989 TQ 3/3/2020 Sơn Tây TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP10Thị trấn3/3/2020 Khách sạn KS Ruby Kp10 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
917 BAI QINGJUN 1984 TQ 3/3/2020 Hà Bắc TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP10Thị trấn3/3/2020 Khách sạn KS Ruby Kp10 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
918 DUAN CAIWWANG 1979 TQ 3/3/2020 Nội Mông TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP10Thị trấn3/3/2020 Khách sạn KS Ruby Kp10 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
919 HUO JIMIN 1989 TQ 43886 Nội Mông TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP10Thị trấn43886 Khách sạn KS Ruby Kp10 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
920 LI JINGWWEI 1976 TQ 43886 Nội Mông TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP10Thị trấn43886 Khách sạn Cty Tài Nguyên Toàn Cầu Kp10 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
921 WANG FENGZHU TQ 43886 Hà Bắc TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP10Thị trấn43886 Khách sạn KS Ruby Kp10 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
922 WANG YONGGANG 1983 TQ 43886 Hà Bắc TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP10Thị trấn43886 Khách sạn KS Ruby Kp10 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
923 XING JIANGNAN 1985 TQ 43886 Hà Bắc TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP10Thị trấn43886 Khách sạn KS Ruby Kp10 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
924 ZHAO JIE 1970 TQ 43886 Hà Bắc TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP10Thị trấn43886 cty Cty Tài Nguyên Toàn Cầu Kp10 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
925 WU XUZHI 1979 TQ 43886 Hà Bắc TQ Long An Bến Lức Thị Trấn KP10Thị trấn43886 Khách sạn KS Ruby Kp10 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
926 LIXIA LONG 1978 TRUNG QUỐC  27/02/2020 XI AN TRUNG QUỐC Long An Bến Lức Mỹ Yên ẤP 7B. XÃ MỸ YÊN,27/02/2020 cty CTY GIÀY HƯNG LONG Bến Lức
927 YAN LI DUAN 19/02/1977Nữ Trung Quốc E55971144 01/03/2020 Phúc Châu Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy ChingluhVN Kp801/03/2020 cty Ký túc xá Công ty KP8 Bến Lức
928 LI RAN 01/02/1969Nữ Trung Quốc E06057015 01/03/2020 Phúc Châu Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy ChingluhVN Kp801/03/2020 cty Ký túc xá Công ty KP8 Bến Lức
929 ZHANG HE SONG 12/10/1973NAM Trung Quốc G49643236 01/03/2020 Nam Kinh Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy ChingluhVN Kp801/03/2020 cty Ký túc xá Công ty Kp8 Bến Lức
930 LI MAN JIE 1999 Trung Quốc 43833 Triều châu Trung Quốc Long An Bến Lức Phước Lợi Ấp 3A - Phước Lợi - Bến Lức - Long An ( Công ty TNHH Tường Thuận )43833 cty Ấp 3A - Phước Lợi - Bến Lức - Long An ( Công ty TNHH Tường Thuận ) Bến Lức
931 LI QU 1994 Trung Quốc 43833 Triều châu Trung Quốc Long An Bến Lức Phước Lợi Ấp 3A - Phước Lợi - Bến Lức - Long An ( Công ty TNHH Tường Thuận )43833 cty Ấp 3A - Phước Lợi - Bến Lức - Long An ( Công ty TNHH Tường Thuận ) Bến Lức
932 ZHENG CAN XIN 1998 Trung Quốc 43833 Triều châu Trung Quốc Long An Bến Lức Phước Lợi Ấp 3A - Phước Lợi - Bến Lức - Long An ( Công ty TNHH Tường Thuận )43833 cty Ấp 3A - Phước Lợi - Bến Lức - Long An ( Công ty TNHH Tường Thuận ) Bến Lức
933 HE CUI LAN 16/08/1972Nữ Trung Quốc E89947601 02/03/2020 Nam Xương Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Công ty TNHH Giầy ChingluhVN Kp802/03/2020 cty Ký túc xá Công ty KP8 Bến Lức
934 LI DAQIANG 1979 Trung Quốc ED0573210 3/3/2020 Quảng  Đông Trung Quốc Long An Bến Lức Lương Hòa CTY Trung Tâm Thắng Hưng Ấp 8 Xã Lương Hòa3/3/2020 Khách sạn KS Ruby Kp10 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
935 WANG AIZHONG 1979 Trung Quốc 3/3/2020 HẢI NAM Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên ẤP 1. XÃ MỸ YÊN3/3/2020 cty CTY ĐẾ VƯƠNG ấp 1 Mỹ Yên Bến Lức
936 YANG,GAOZHE 1993 Trung Quốc 3/3/2020 Hồ Nam Trung Quốc Long An Bến Lức Lương BìnhCty Kiến Hoa cụm công nghiệp Thịnh Phát Ấp 3 Lương Bình 3/3/2020 cty Cty Kiến Hoa cụm công nghiệp Thịnh Phát Ấp 32Lương Bình  Bến Lức
937 LENG SHUNCHANG 1972 Trung Quốc E94229792 4/3/2020 Hồ Nam Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh CTY SHENG JEOU VIỆT NAM( AN THẠNH)4/3/2020 Khách sạn KS Ruby Kp10 Thị trấn Bến Lức Bến Lức
938 WANG GANG 5/3/1965 Trung Quốc E42928297 4/3/2020 Sơn Tây TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
939 ZHANG MAORONG 11/9/1965 Trung Quốc EB6601704 4/3/2020 Sơn Tây TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
940 XU ZHONGCHAO 17/7/1965 Trung Quốc EF8457792 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
941 LIQIN 5/8/1973 Trung Quốc EA1243045 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
942 YANG XIAOYING 14/1/1979 Trung Quốc EH0405454 4/3/2020 Hồ Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
943 XIANG BIYING 24/8/1979 Trung Quốc E06856396 4/3/2020 Hồ Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
944 LYU BAOYIN 11/7/1965 Trung Quốc EB8101188 4/3/2020 Hà Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
945 BA XING XUE 24/6/1986 Trung Quốc EH2384063 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
946 GONG YOUJI 1/4/1974 Trung Quốc EH2356818 4/3/2020 Hồ Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
947 LI JIANMING 16/11/1975 Trung Quốc EH2385411 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
948 LI SHUANGCHANG 7/2/1970 Trung Quốc EH0564828 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
949 LI WENHONG 16/12/1975 Trung Quốc EH2395622 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
950 LIZHENG LONG 16/11/1981 Trung Quốc EH0592981 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
951 LI ZHENGCHUN 17/12/1979 Trung Quốc EH2383184 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
952 SHI BENSHAN 4/8/1968 Trung Quốc EB9590977 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
953 JAN JINCHANG 6/11/1992 Trung Quốc EH0579143 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
954 YANG LING 1/5/1964 Trung Quốc EE7321859 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
955 YUE BANGYOU 8/6/1971 Trung Quốc EH0597757 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
956 ZHANG JIAJIA 21/12/1986 Trung Quốc EH0596677 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
957 ZHU CHUNLONG 4/7/1970 Trung Quốc EB9591119 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
958 GUO QIHONG 13/10/1967 Trung Quốc EH2392928 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
959 SHI HUIYUAN 8/2/1970 Trung Quốc E57659897 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
960 SHI SHAOKUN 24/11/1966 Trung Quốc EI3391932 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
961 XI WENJIE 24/5/1987 Trung Quốc EG5525740 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
962 ZHANG FUJIN 23/9/1997 Trung Quốc EH0578445 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
963 YIU JIANYONG 6/7/1975 Trung Quốc EH7864188 4/3/2020 Vân Nam TQ-Combodia- VN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty Nguyên toàn cầu đường số 1 Khu công nhiệp thuận đạo thị trấn Bến Lức4/3/2020 Khách sạn KS Danh Nhân Số 4A KDC đường 10 Ấp Tấn Long xã Thanh Phú huyện Bến Lức tỉnh Long AnBến Lức
964 LI XIANGDONG 1969 Trung Quốc 04/03/2020 Hà Bắc-Trung Quốc Trung Quốc Long An Bến Lức Lương Hòa Cty DINGLI ấp 8, Lương Hòa04/03/2020 cty kí túc xá Cty DINGLI ấp 8 lương Hòa Bến Lức
965 FENG KUANG MING 1990 Trung Quốc 43895 Hà Nam Trung Quốc Long An Bến Lức Lương BìnhCty Thăng Long( cụm công nghiệp Thịnh Phát) âp 2 Lương Bình43895 cty Cty Thăng Long( cụm công nghiệp Thịnh Phát) âp 2 Lương Bình Bến Lức
966 JIANG WEN YAN 1981 Trung Quốc 43954 Quãng Đông Trung Quốc Long An Bến Lức Lương BìnhCty Thăng Long( cụm công nghiệp Thịnh Phát) âp 2 Lương Bình43895 cty Cty Thăng Long( cụm công nghiệp Thịnh Phát) âp 2 Lương Bình Bến Lức
967 AI WEN CAI 1983 Trung Quốc 43895 Giang Tây Trung Quốc Long An Bến Lức Lương BìnhCty Thăng Long( cụm công nghiệp Thịnh Phát) âp 2 Lương Bình43895 cty Cty Thăng Long( cụm công nghiệp Thịnh Phát) âp 2 Lương Bình Bến Lức
968 HÀ MỸ CHI 1997 VIỆT NAM 5/3/2020 Nam Ninh Trung Quốc Trung Quốc Long An Bến Lức Thạnh Lợi ấp 6 Thạnh Lợi5/3/2020 tại nhà Ấp 6 Thạnh Lợi Bến Lức
969 WU SI YUAN 1991 Trung Quốc E92759981 43954 CAMPUCHIA Trung Quốc Long An Bến Lức An Thạnh 53 Đường TL 830,KCC Nam Long ấp 4 An thạnh5/3/2020 cty 53 Đường TL 830,KCC Nam Long ấp 4 An thạnh Bến Lức
970 ZHOU HAINING 1982 TQ ED7317040 6/3/2020 GIANG TÂY Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỆ BẾP THIÊN MÃ (KP6-TTBL)6/3/2020 cty B5/25 KDC TRẦN ANH - KP6 - TTBL Bến Lức
971 XIANG FENGLAN 1982 TQ ED7317041 6/3/2020 GIANG TÂY Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỆ BẾP THIÊN MÃ (KP6-TTBL)6/3/2020 cty B5/25 KDC TRẦN ANH - KP6 - TTBL Bến Lức
972 QIAN JINREN 1965 TQ EF6396477 11/12/2019 GIANG TÔ Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn CTY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KỆ BẾP THIÊN MÃ (KP6-TTBL)43896 cty B5/25 KDC TRẦN ANH - KP6 - TTBL Bến Lức
973 XUE SHOUJING 1969 TQ G56742216 7/3/2020 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty TNHH LIÊN CƯỜNG VN (kp 9 -TTBL)7/3/2020 cty KÝ TÚC XÁ CTY Bến Lức
974 WEN YOUAN 1968 TQ EH 5092584 7/3/2020 Hồ Nam Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn Cty TNHH LIÊN CƯỜNG VN                  (kp 9 -TTBL)7/3/2020 cty KÝ TÚC XÁ CTY Bến Lức
975 BI QINGYING 1974 TQ EH6292241 7/3/2020 PHÚC KIẾN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn CTY TNHH SẢN XUẤT GIẦY TOÀN CẦU ELITE                      (KP9-TTBL)7/3/2020 cty KÝ TÚC XÁ CTY Bến Lức
976 CHEN YUMEI 1977 TQ EE7932824 7/3/2020 PHÚC KIẾN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn CTY TNHH SẢN XUẤT GIẦY TOÀN CẦU ELITE                      (KP9-TTBL)7/3/2020 cty KÝ TÚC XÁ CTY Bến Lức
977 KE XIAOYAN 1980 TQ EB2523060 7/3/2020 PHÚC KIẾN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn CTY TNHH SẢN XUẤT GIẦY TOÀN CẦU ELITE                      (KP9-TTBL)7/3/2020 cty KÝ TÚC XÁ CTY Bến Lức
978 CHEN LONGJIN 1972 TQ EC6203063 7/3/2020 PHÚC KIẾN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn CTY TNHH SẢN XUẤT GIẦY TOÀN CẦU ELITE                      (KP9-TTBL)7/3/2020 cty KÝ TÚC XÁ CTY Bến Lức
979 HOU GUANGHUI 1996 TQ EG4497114 7/3/2020 PHÚC KIẾN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn CTY TNHH SẢN XUẤT GIẦY TOÀN CẦU ELITE                      (KP9-TTBL)7/3/2020 Khách sạn KS LOAN ĐẠT (KP9 -TTBL) Bến Lức
980 JIANG YONG 1979 TQ EG9959924 7/3/2020 QUẢNG TÂY Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn CTY TNHH SẢN XUẤT GIẦY TOÀN CẦU ELITE                      (KP9-TTBL)7/3/2020 Khách sạn KS LOAN ĐẠT (KP9 -TTBL) Bến Lức
981 GE WENYUAN 1976 TQ EA3009681 7/3/2020 THIỂM TÂY Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn CTY TNHH SẢN XUẤT GIẦY TOÀN CẦU ELITE                      (KP9-TTBL)7/3/2020 Khách sạn KS LOAN ĐẠT (KP9 -TTBL) Bến Lức
982 LIAO XIAOPENG 1982 TQ EG5821388 7/3/2020 THIỂM TÂY Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn CTY TNHH SẢN XUẤT GIẦY TOÀN CẦU ELITE                      (KP9-TTBL)7/3/2020 Khách sạn KS LOAN ĐẠT (KP9 -TTBL) Bến Lức
983 LI JIANGHONG 1970 TQ EF8796874 7/3/2020 PHÚC KIẾN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn CTY TNHH SẢN XUẤT GIẦY TOÀN CẦU ELITE                      (KP9-TTBL)7/3/2020 Khách sạn KS LOAN ĐẠT (KP9 -TTBL) Bến Lức
984 ZHOU HONGSHENG 1977 TQ E32100748 7/3/2020 PHÚC KIẾN Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn CTY TNHH SẢN XUẤT GIẦY TOÀN CẦU ELITE                      (KP9-TTBL)7/3/2020 Khách sạn KS LOAN ĐẠT (KP9 -TTBL) Bến Lức
985 HUANG CHENGLIANG 24.01.1971 TRUNG QUỐC E64764672 7/3/2020 TRÙNG KHÁNH Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên ẤP 1. XÃ MỸ YÊN7/3/2020 cty CTY ĐẾ VƯƠNG Bến Lức
986 LIN YIDUAN 02.05.1966 TRUNG QUỐC E32101202 7/3/2020 PHÚC KIẾN Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên ẤP 1. XÃ MỸ YÊN7/3/2020 cty CTY ĐẾ VƯƠNG Bến Lức
987 JU QING SONG 14.10.1992 TRUNG QUỐC E29259553 7/3/2020 HỒ NAM Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên ẤP 1. XÃ MỸ YÊN7/3/2020 cty CTY ĐẾ VƯƠNG Bến Lức
988 TANG JIAN PING 02.8.1989 TRUNG QUỐC E7635898 7/3/2020 HỒ NAM Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên ẤP 1. XÃ MỸ YÊN7/3/2020 cty CTY ĐẾ VƯƠNG Bến Lức
989 LU JUAN 14.11.1988 TRUNG QUỐC E15322453 7/3/2020 AN HUY Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên ẤP 1. XÃ MỸ YÊN7/3/2020 cty CTY ĐẾ VƯƠNG Bến Lức
990 GAO ZHONG LIANG 05.11.1975 TRUNG QUỐC E10184979 7/3/2020 TRIẾT GIANG Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên ẤP 1. XÃ MỸ YÊN7/3/2020 cty CTY ĐẾ VƯƠNG Bến Lức
991 YUAN XINGZHONG 1968 TRUNG QUỐC ED3304090 8/3/2020 THƯỢNG HẢI Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp CTY TNHH MAY MẶC IZ DIRECT VN (KCN PHÚC LONG - LONG HIỆP)8/3/2020 cty 422/13 ĐƯỜNG SỐ 13 KDC THUẬN ĐẠO - KP8 - TTBL Bến Lức
992 REN MEIHONG 1971 TRUNG QUỐC E29571480 8/3/2020 GIANG TÔ Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp CTY TNHH MAY MẶC IZ DIRECT VN (KCN PHÚC LONG - LONG HIỆP)8/3/2020 cty 422/13 ĐƯỜNG SỐ 13 KDC THUẬN ĐẠO - KP8 - TTBL Bến Lức
993 ZHU JIANGUO 1970 TRUNG QUỐC EG5402736 8/3/2020 GIANG TÔ Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp Công Ty TNHH Purelife home Lò Gạch Long Hiệp8/3/2020 cty Công Ty TNHH Purelife home Lò Gạch Long Hiệp Bến Lức
994 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 1973 Nữ Việt Nam N1730036 0937772062 09/03/2020 DeSoto-Mississippi Mỹ Long An Bến Lức Lương Hòa Ấp 7 09/03/2020 Cách li tại nhà tại nhà Ấp 7,Lương Hòa, Bến Lức, Long An Bến Lức
995 WUTTICHAI NIKWONG 1969 Nam Thái Lan  AA7627277 09/03/2020 Thái Lan  Long An  Long An Bến Lức Nhựt Chánh Ấp 1 44077 Tại Cty Bình  thường (36,4) Bến Lức
996 CHEN MINGWU 27/04/1986 TRUNG QUỐC E85560564 10/03/2020 Tứ Xuyên - TQ Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp CT TNHH KHKT Evergreen Việt Nam, đường số 3, KCN, Voi Lá, Long Hiệp, Bến Lức, Long An10/03/2020 cty KTX CT TNHH KHKT Evergreen Việt Nam, đường số 3, KCN, Voi Lá, Long Hiệp, Bến Lức, Long AnBến Lức
997 XIAO DIFEI 12/11/1972 TRUNG QUỐC EC3579847 10/03/2020 Tứ Xuyên - TQ Trung Quốc Long An Bến Lức Long Hiệp CT TNHH KHKT Evergreen Việt Nam, đường số 3, KCN, Voi Lá, Long Hiệp, Bến Lức, Long An10/03/2020 cty KTX CT TNHH KHKT Evergreen Việt Nam, đường số 3, KCN, Voi Lá, Long Hiệp, Bến Lức, Long AnBến Lức
998 Châu Thánh Ni 1990 Nam Việt Nam  10/03/2020 LONG AN  Long An Bến Lức Nhựt Chánh ẤP 5 44107 Tại nhà Bình  thường (36,8) Bến Lức
999 YAO LIGUO 28.01.1981 TRUNG QUỐC ED6215876 11/3/2020 GIANG TÔ Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên Cty Đế Vương Ấp 1 Mỹ Yên11/3/2020 cty Cty Đế Vương Ấp 1 Mỹ Yên Bến Lức
1000 ZHOU HONG 1986 Trung Quốc EB9214432 43902 Tứ Xuyen Trung Quốc Long An Bến Lức Lương BìnhCông ty Đức Nguyên ấp 4 Lương Bình43902 cty Công ty Đức Nguyên ấp 4 Lương Bình Bến Lức
1001 HUỲNH NGỌC LO 1969 NAM VIỆT NAM 0918497953 LONG AN BẾN LỨC  MỸ YÊN ẤP 2 12/3/2020 TẠI NHÀ ẤP 2. XÃ MỸ YÊN Bến Lức
1002 ZHONG FAMEI 12.08.1977NỮ TQ G49635206 13/3/2020 Tứ xuyeên Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên CTY TĂNG GIA TRANG ấp 4 Mỹ Yên13/3/2020 cty CTY TĂNG GIA TRANG ấp 4 Mỹ Yên Bến Lức
1003 YE CHNMING 27/03.1984NAM TQ E89821257 13/3/2020 Giang Tây Trung Quốc Long An Bến Lức Mỹ Yên CTY TĂNG GIA TRANG ấp 4 Mỹ Yên13/3/2020 cty CTY TĂNG GIA TRANG ấp 4 Mỹ Yên Bến Lức
1004 BAI ZHAN FEN 1977 NỮ TRUNG QUỐCEH3202343 13/3/2020 QUẢNG ĐÔNG TRUNG QUỐCLA BL LONG HIỆPLÔ C4B ĐƯỜNG SỐ 3  KCN PHÚC LONG CTY IZDERECT      13/3/2020 CÁCH LY TẠI NHÀ422/13- ĐƯỜNG SỐ 13 KDC -KP8-TTBL Bến Lức
1005 LIU XIAOYONG 1972 TQ G55050617 13/3/2020 CHIẾT GIANG Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn CTY TNHH SX TM TONG LU YONG JIA (192 NGUYỄN VĂN TUÔI - KP6 -TTBL)14/3/2020 cty A3-32 KĐT TRẦN ANH - KP6 - TTBL Bến Lức
1006 ZHANG CONGDE 1963 TQ EJ0146042 14/3/2020 SƠN ĐÔNG Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn CTY TNHH ELITE TOOLS (192 NGUYỄN VĂN TUÔI - KP6 - TTBL)14/3/2020 cty A3-32 KĐT TRẦN ANH - KP6 - TTBL Bến Lức
1007 FENG CHAO 1979 TQ E65192660 14/3/2020 SƠN ĐÔNG Trung Quốc Long An Bến Lức Thị Trấn CTY TNHH ELITE TOOLS (192 NGUYỄN VĂN TUÔI - KP6 - TTBL)14/3/2020 cty A3-32 KĐT TRẦN ANH - KP6 - TTBL Bến Lức
1008 JIANG XIAO YUN 1995 NỮ TRUNG QUỐCE5517428 14.03.2020 GIANG TÔ TRUNG QUỐCLONG AN BẾN LỨC MỸ YÊN 58. Q LỘ 1A. ẤP 1 MỸ YÊN14.03.2020 CÁCH LY TẠI CTYCTY ĐẾ VƯƠNG Bến Lức
1009 Phạm Văn  Hùng 1959 Nam việt Nam  B5985131 14/03/2020 UAE Long An  Long An Bến Lức Nhựt Chánh ẤP 2 14/3/2020 Tại nhà Bình  thường (36,0) Bến Lức
1010 WANG TZU CHUN 1971 NAM ĐÀI LOAN 353612989 15/3/2020 ĐÀI LOAN LA BL TTBL KP8-TTBL 15/3/2020 KTX CTY CTY TNHH SX GIẦY CHINGLUH -KP8 TTBL Bến Lức
1011 HSIEH TUNG CHAN 1991 NAM ĐÀI LOAN 311751739 15/3/2020 ĐÀI LOAN LA BL TTBL KP8-TTBL 15/3/2020 KTX CTY CTY TNHH SX GIẦY CHINGLUH -KP8 TTBL Bến Lức
1012 PHOR HOOL KHOON 1968 NAM MALAYSIAA520069349 15/3/2020 MALAYSIALA BL TTBL KP8-TTBL 15/3/2020 KTX CTY CTY TNHH SX GIẦY CHINGLUH -KP8 TTBL Bến Lức
1013 SHANG KUAN FAN HSUAN1985 NAM ĐÀI LOAN 352058290 15/3/2020 ĐÀI LOAN LA BL TTBL KP8-TTBL 15/3/2020 KTX CTY CTY TNHH SX GIẦY CHINGLUH -KP8 TTBL Bến Lức
1014 LIU ZHENGHUA 1987 NAM TRUNG QUỐCG59203938 16/3/2020 HỒ NAM TRUNG QUỐCTIỀN GIANGCHÂU THÀNHTÂN HƯNGLÔ AII-1-8,AIII-6, AIV-1-9,AV-5,6 KCN TÂN HƯNG16/3/2020 CÁCH LY TẠI KHÁCH SẠN206 ĐƯỜNG SỐ 2 KDC KP10-TTBL Bến Lức
1015 TRỊNH VIỆT HÙNG 1959 NAM VIỆT NAM 16.03.2020 Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 1 16/3/2020 Tại nhà Ấp 1. Xả Mỹ Yên Bến Lức
1016 PHAN THANH PHƯƠNG 1985 NAM VIỆT NAM 0849859079 16.03.2020 Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 1 16/3/2020 Tại nhà Ấp 1. Xả Mỹ Yên Bến Lức
1017 ĐỖ NGỌC PHÚ 2008 NAM VIỆT NAM 16.03.2020 Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 1 16/3/2020 Tại nhà Ấp 1. Xả Mỹ Yên Bến Lức
1018 PHAN HỮU CHÍ  2004 NAM VIỆT NAM 16.03.2020 Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 1 16/3/2020 Tại nhà Ấp 1. Xả Mỹ Yên Bến Lức
1019 Dong Zhao Bin 1978 Nam Trung Quốc EE7762842 0903057911 17/03/2020 Giang Tây Trung Quốc Long An Bến Lức Phước Lợi Ấp 3A Phước Lợi17/03/2020 Tại công ty Công ty Đức Hưng-VN ( Ấp 3A-Phước Lợi-Bến |Lức - Long An) Bến Lức
1020 BÙI THỊ MỸ 1966 NỮ VIỆT NAM 0773738539 LA BL TTBL 17/2 đường Nguyễn Văn Tuôi - KP617/3/2020 CÁCH LY TẠI NHÀ17/2 đường Nguyễn Văn Tuôi - KP6 Bến Lức
1021 BÙI SONG TOÀN 1963 Nam VIỆT NAM 0909509339 LA BL TTBL 1/11 Đường Phan Văn Mãng - khu phố 8 17/3/2020 CÁCH LY TẠI NHÀ1/11 Đường Phan Văn Mãng - khu phố 8  Bến Lức
1022 CHIEW TECK HENG 1959 NAM MALAYSIAA520069349 17/3/2020 MALAYSIALA BL TTBL KP8-TTBL 17/3/2020 KTX CTY CTY TNHH SX GIẦY CHINGLUH -KP8 TTBL Bến Lức
1023 HUANG CHI TIEN 1964 NAM ĐÀI LOAN 314419634 17/3/2020 ĐÀI LOAN LA BL TTBL KP8-TTBL 17/3/2020 KTX CTY CTY TNHH SX GIẦY CHINGLUH -KP8 TTBL Bến Lức
1024 MULIAPUDI SUBHASH 1987 NAM ẤN ĐỘ P3036900 17/3/2020 ẤN ĐỘ LA BL TTBL KP8-TTBL 17/3/2020 KTX CTY CTY TNHH SX GIẦY CHINGLUH -KP8 TTBL Bến Lức
1025 TSENG SZU-YING  1984 NỮ ĐÀI LOAN 313147496 18/3/2020 ĐÀI BẮC ĐÀI LOAN LA BL TTBL KP8-TTBL 18/3/2020 KTX CTY CTY TNHH SX GIẦY CHINGLUH -KP8 TTBL Bến Lức
1026 CHUANG TSAI CHIEH 2019 NỮ ĐÀI LOAN 18/3/2020 ĐÀI BẮC ĐÀI LOAN LA BL TTBL KP8-TTBL 18/3/2020 KTX CTY CTY TNHH SX GIẦY CHINGLUH -KP8 TTBL Bến Lức
1027 Nguyễn Lê Bình Thuận 1998 Nam Việt Nam 341931896 0392621085 18/03/2020 Đài Trung Đài Loan Long An Bến Lức Phước Lợi Ấp 4 18/3/2020 Tại nhà 4- Phước Lợi Bến Lức
1028 CHEN CHENG TE 1969 NAM ĐÀI  LOANP3068840615 0775286635 18/3/2020 CAO HÙNG ĐÀI  LOANLONG AN BẾN LỨC  AN THẠNHSỐ 81,ĐƯỜNG 16 ,KCC NAM LONG ẤP  418/3/2020 TẠI NHÀ SỐ 81,ĐƯỜNG 16 ,KCC NAM LONG ẤP  4 Bến Lức
1029 CHUANG YUCHIH 1965 NAM ĐÀI LOAN 352617639 18/3/2020 CAO HÙNG ĐÀI LOAN BÌNH DƯƠNGBẮC TÂN UYÊNTÂN ĐỊNH ẤP VƯỜN ƯƠM (CTY NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO )18/3/2020 CÁCH LY KHÁCH SẠN206-KP10 -TTBL-BL-LA(KS RUBY) Bến Lức
1030 YANG HSIENWEN 1991 NAM ĐÀI LOAN 353462845 18/3/2020 CAO HÙNG ĐÀI LOAN BÌNH DƯƠNGBẮC TÂN UYÊNTÂN ĐỊNH ẤP VƯỜN ƯƠM (CTY NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO )18/3/2020 CÁCH LY KHÁCH SẠN206-KP10 -TTBL-BL-LA(KS RUBY) Bến Lức
1031 CHUANG TSUNG HSIEH 1983 NAM ĐÀI LOAN 352059200 18/3/2020 ĐÀI LOAN LA BL TTBL KP8-TTBL 18/3/2020 KTX CTY CTY TNHH SX GIẦY CHINGLUH -KP8 TTBL Bến Lức
1032 Nguyễn Thị Tuyết Lam 1998 Nữ Việt Nam 301659516 0345048181 18/03/2020 TP. HCM Việt Nam Long An Bến Lức Bình Đức Ấp 6 18/03/2020 Tại nhà Ấp 6, Bình Đức, Bến Lức, Long An Bến Lức
1033 Nguyễn Phạm Tiến Đạt 1992 Nam Việt Nam 0916254551 Long An Bến Lức Mỹ Yên Ấp 6 22.3.2020 Tại nhà Ấp 6, Mỹ Yên, Bến Lức, Long An Bến Lức
1034 Lê Đức Trọng  1996 Nam Việt Nam Ko 0397286876 24-03-2020 ko ko Long An Cần Đước Long Định Ấp 1 24-03-2020 tại công cty 64 C, ấp 1, Mỹ Nhơn, Tân Bửu Bến Lức
1035 Võ Duy Thanh  1997 Nam Việt Nam Ko 0332637849 24-03-2020 ko ko Bến Tre Giòng TrômHưng Phong Ấp 1 24-03-2020 tại công cty 65 C, ấp 1, Mỹ Nhơn, Tân Bửu Bến Lức
1036 Huỳnh Thị Huyền Trâm 1998 Nữ Việt Nam C7512278 0845670026 23/02/2020 Gwangju Hàn Quốc Long An Châu ThànhPhú Ngãi Trị191/2 ấp Bình Trị 22/3/2020 Tại nhà, nơi cư trú191/2 ấp Bình Trị 2, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An>14 Bình thường Châu Thành
1037 Nguyễn Thị Thùy Vân 12/6/1986 Nữ Việt Nam C8416246 0344954801 11/3/2020 Kuala lumpur Malaysia Long An Châu ThànhThanh Phú Long62/3 Ấp Bào Dài12/3/2020 Tại nhà, nơi cư trú62/3 Ấp Bào Dài, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An>14 Bình thường Châu Thành
1038 LU GAOLIANG 22/8/1992 Nam Trung Quốc E 37774150 0839461655 11/3/2020 Quảng Đông Trung Quốc Long An Châu Thành Thuận Mỹ kho thanh long Tân Thịnh, Ấp Bình Thạnh 212/3/2020 Tại nhà, nơi cư trúkho thanh long Tân Thịnh, Ấp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An>14 Bình thường Qúa cảnh ChiangMai- Thái LanChâu Thành
1039 ZHENG FUGUO 27/9/1971 Nam Trung Quốc E 0174912 0379142479 12/3/2020 Phúc Kiến Trung Quốc Long An Châu ThànhThị trấn Tầm Vu1/26B, Khu phố Hồi Xuân12/3/2020 Tại nhà, nơi cư trú1/26B, khu phố Hồi Xuân, Thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An>14 Bình thường Qúa cảnh Bangkok-Thái LanChâu Thành
1040 TAN SONGXI 17/5/1968 Nam Trung Quốc E 09087850 0947009582 12/3/2020 Quảng Tây Trung Quốc Long An Châu ThànhThị trấn Tầm Vu1/26B, Khu phố Hồi Xuân12/3/2020 Tại nhà, nơi cư trú1/26B, khu phố Hồi Xuân, Thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An>14 Bình thường Qúa cảnh Bangkok-Thái LanChâu Thành
1041 Bùi Thị Đẹp 5/2/1982 Nữ Việt Nam P VNM -B93289260907062554 12/3/2020 Bukit Panjang Singapore Long An Châu Thành Hiệp Thạnh Nhà trọ An khang  Ấp 113/3/2020 Tại nhà, nơi cư trúNhà trọ An khang Ấp 1, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An>14 Bình thường Châu Thành
1042 Tho Jun Ren 24/12/2014Nam Singapore PA-SGP K0789641H0907062554 12/3/2020 Bukit Panjang Singapore Long An Châu Thành Hiệp Thạnh Nhà trọ An khang  Ấp 113/3/2020 Tại nhà, nơi cư trúNhà trọ An khang Ấp 1, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An>14 Bình thường Châu Thành
1043 Lê Thị Hồng Thanh 1985 NỮ Việt Nam C1158267 0932114396 13/03/2020 Đài Bắc ĐÀI LOAN Long An Châu Thành Thuận Mỹ  77/7 Ấp Bình Thới 114/3/2020 Tại nhà, nơi cư trú 77/7Ấp Bình Thới 1, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An>14 Bình Thường Châu Thành
1044 POBT SHUAK LEE 18/3/1993 Nam Mỹ 567296427 0901165085 14/3/2020 California Mỹ Long An Châu Thành Vĩnh Công 446/8 Ấp 8 18/3/2020 Tại nhà, nơi cư trú446/8 Ấp 8, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An>14 Bình thường Qúa cảnh tại Đài LoanChâu Thành
1045 Nguyễn Thị Lang 1953 Nữ Việt Nam B5580640 0843611112 15/3/2020  Melbourne AUSTRALIALong An Châu ThànhPhước Tân Hưng375/2 Ấp 2 15/3/2020  Tại nhà, nơi cư trú375/2 Ấp 2 xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An>14 Bình thường Châu Thành
1046 Bùi Thị Tuyết Nhung 1956 Nữ Việt Nam C4282566 0354071904 17/3/2020 Yangon Myanmar Long An Châu Thành Hiệp Thạnh 95/5 Ấp 5 18/3/2020 Tại nhà, nơi cư trúẤp 5, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An>14 Bình thường Châu Thành
1047 WAYNE SUNGIL 20/10/1938Nam Mỹ 487890265 0327468415 17/3/2020 Colorado Mỹ Long An Châu ThànhAn Lục LongẤp Cầu Ván18/3/2020 Tại nhà, nơi cư trú140B/6 Ấp Cầu Ván, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An>14 Bình thường Qúa cảnh Tokyo- Nhật BảnChâu Thành
1048 EMMA WANG 16/3/1946 Nữ Mỹ 574065251 0327468415 17/3/2020 Colorado Mỹ Long An Châu ThànhAn Lục LongẤp Cầu Ván18/3/2020 Tại nhà, nơi cư trú140B/6 Ấp Cầu Ván, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An>14 Bình thường Qúa cảnh Tokyo- Nhật BảnChâu Thành
1049 LIANG JIANLONG 1992 Trung Quốc 3852751 43861 Thẩm Quyến Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Hòa Khánh Tây823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH43861 Tại công ty 823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH>14 Bình thường Đức Hòa
1050 ZENG QING ZAO 1966 Trung Quốc 3852751 43861 Thẩm Quyến Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Hòa Khánh Tây823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH43861 Tại công ty 823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH>14 Bình thường Đức Hòa
1051 TAO SILIANG 1990 Trung Quốc 3852751 43861 Thẩm Quyến Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Hòa Khánh Tây823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH43861 Tại công ty 823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH>14 Bình thường Đức Hòa
1052 SONG YI BO 1985 Trung Quốc 3852751 43861 Thẩm Quyến Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Hòa Khánh Tây823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH43861 Tại công ty 823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH>14 Bình thường Đức Hòa
1053 LI ZHI JUN 1985 Trung Quốc 3852751 43861 Thẩm Quyến Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Hòa Khánh Tây823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH43861 Tại công ty 823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH>14 Bình thường Đức Hòa
1054 ZENG TAO  1992 Trung Quốc 3852751 43861 Thẩm Quyến Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Hòa Khánh Tây823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH43861 Tại công ty 823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH>14 Bình thường Đức Hòa
1055 YE GUISEN 1982 Trung Quốc 3852751 43861 Thẩm Quyến Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Hòa Khánh Tây823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH43861 Tại công ty 823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH>14 Bình thường Đức Hòa
1056 XIANG KAILI 1970 Trung Quốc 3852751 43861 Thẩm Quyến Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Hòa Khánh Tây823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH43861 Tại công ty 823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH>14 Bình thường Đức Hòa
1057 ZHANG ZHIPING 1992 Trung Quốc 3852751 43861 Thẩm Quyến Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Hòa Khánh Tây823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH43861 Tại công ty 823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH>14 Bình thường Đức Hòa
1058 LYU HUOYAN 1960 Trung Quốc 3852751 43861 Thẩm Quyến Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Hòa Khánh Tây823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH43861 Tại công ty 823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH>14 Bình thường Đức Hòa
1059 LUO LAICAI 1971 Trung Quốc 3852751 43861 Thẩm Quyến Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Hòa Khánh Tây823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH43861 Tại công ty 823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH>14 Bình thường Đức Hòa
1060 JIN FENGHUA 1976 Trung Quốc 3852751 43861 Thẩm Quyến Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Hòa Khánh Tây823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH43861 Tại công ty 823 Tân Bình, Hòa Khánh Tây, CTY TÂN MINH THỊNH>14 Bình thường Đức Hòa
1061 LIU KUNG JEN Trung Quốc 3849871 43521 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Mỹ HẠNH Bắc Ấp Rừng Dầu, Mỹ HẠNH Bắc , CÔNG TY TNHH FWU JI RESINS43521 Tại công ty Ấp Rừng Dầu, Mỹ HẠNH Bắc , CÔNG TY TNHH FWU JI RESINS>14 Bình thường Đức Hòa
1062 FEI HONG  Trung Quốc 3768968 43862 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Mỹ HẠNH Bắc Ấp Rừng Sến, Mỹ HẠNH Bắc , CÔNG TY TNHH vật liệu giày LIYU YIBAO43862 Tại công ty Ấp Rừng Sến, Mỹ HẠNH Bắc , CÔNG TY TNHH vật liệu giày LIYU YIBAO>14 Bình thường Đức Hòa
1063 ZHANG WENTAO Trung Quốc 936737450 43861 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Mỹ HẠNH Bắc M03-06 Cát TƯỜNG Phú Sinh, Mỹ Hạnh Bắc 43861 Tại công ty M03-06 Cát TƯỜNG Phú Sinh, Mỹ Hạnh Bắc >14 Bình thường Đức Hòa
1064 TAN HONGGANG Trung Quốc 936737450 43861 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Mỹ HẠNH Bắc M03-07 Cát TƯỜNG Phú Sinh, Mỹ Hạnh Bắc 43861 Tại công ty M03-07 Cát TƯỜNG Phú Sinh, Mỹ Hạnh Bắc >14 Bình thường Đức Hòa
1065 XIAO HONG MEI Trung Quốc 3768968 43861 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Mỹ HẠNH Bắc Ấp Rừng Sến, Mỹ HẠNH Bắc , CÔNG TY TNHH vật liệu giày LIYU YIBAO43861 Tại công ty Ấp Rừng Sến, Mỹ HẠNH Bắc , CÔNG TY TNHH vật liệu giày LIYU YIBAO>14 Bình thường Đức Hòa
1066 LI KO PO Đài Loan 3755581 43646 Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Tân Mỹ Ấp Rừng Dầu, Tân Mỹ43646 tại nhà Ấp Rừng Dầu, Tân Mỹ >14 Bình thường Đức Hòa
1067 DAI YUEJIE 1959 Trung Quốc 3755581 43850 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Tân Mỹ Ấp Bàu Công, Tân Mỹ43850 tại nhà Ấp Bàu Công, Tân Mỹ >14 Bình thường Đức Hòa
1068 Trần Mỹ Dung 1979 Đài Loan 3755581 43862 Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Tân Mỹ Ấp Bàu Công, Tân Mỹ43862 tại nhà Ấp Bàu Công, Tân Mỹ >14 Bình thường Đức Hòa
1069 CHEN YUN FAN  43533 Đài Loan 3755581 43862 Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Tân Mỹ Ấp Bàu Công, Tân Mỹ43862 tại nhà Ấp Bàu Công, Tân Mỹ >14 Bình thường Đức Hòa
1070 HU XIONG XIANG 32589 Trung Quốc 967785479 43849 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Lộc Giang ấp Lộc An, Lộc Giang43849 tại nhà ấp Lộc An, Lộc Giang >14 Bình thường Đức Hòa
1071 HU YATING 43403 Trung Quốc 967785479 43849 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Lộc Giang ấp Lộc An, Lộc Giang43849 tại nhà ấp Lộc An, Lộc Giang >14 Bình thường Đức Hòa
1072 DAI YONGZHONG 25597 Trung Quốc 936145144 43851 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Lộc Giang ấp Lộc Hòa, Lộc Giang43851 tại nhà ấp Lộc Hòa, Lộc Giang >14 Bình thường Đức Hòa
1073 WU CHIN LUNG 25702 Đài Loan 343353696 43853 Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Lộc Giang ấp Lộc Bình, Lộc Giang43853 tại nhà ấp Lộc Bình, Lộc Giang >14 Bình thường Đức Hòa
1074 YE ZHOU 1986 Trung Quốc 3853230 43843 Thiết Giang Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  An Ninh ĐôngẤp  An Hiệp , An Ninh Đông43843 tại nhà Ấp  An Hiệp , An Ninh Đông >14 Bình thường Đức Hòa
1075 Cao Thị Huỳnh Như 1995 Trung Quốc 3853230 43843 Thiết Giang Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  An Ninh ĐôngẤp  An Hiệp , An Ninh Đông43843 tại nhà Ấp  An Hiệp , An Ninh Đông >14 Bình thường Đức Hòa
1076 GONG ZUOYAN 1982 Trung Quốc 817903738 43847 Phúc Kiến - TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  An Ninh ĐôngẤP An Hưng, An Ninh Đông43847 tại nhà ẤP An Hưng, An Ninh Đông >14 Bình thường Đức Hòa
1077 GONG RUIHANG 2017 Trung Quốc 817903737 43846 Phúc Kiến - TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  An Ninh ĐôngẤP An Hưng, An Ninh Đông43846 tại nhà ẤP An Hưng, An Ninh Đông >14 Bình thường Đức Hòa
1078 Phan Hồng Tươi 1985 Trung Quốc 817903738 43847 Phúc Kiến - TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  An Ninh ĐôngẤP An Hưng, An Ninh Đông43847 tại nhà ẤP An Hưng, An Ninh Đông >14 Bình thường Đức Hòa
1079 FAN MEI CHUANG 2009 Trung Quốc 3855096 43851 Ở VN kg đi TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Thị Trấn Hiệp Hòa236 khu vực 2, Thị Trấn Hiệp Hòa43851 tại nhà 236 khu vực 2, Thị Trấn Hiệp Hòa>14 Bình thường Đức Hòa
1080 SUSHIH HSUAN CHUANG 1979 Trung Quốc 3855096 43851 Phản Hựu- Đài Loan Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Thị Trấn Hiệp Hòa39B, Khu vực 3, Thị Trấn Hiệp Hòa43851 tại nhà 39B, Khu vực 3, Thị Trấn Hiệp Hòa>14 Bình thường Đức Hòa
1081 SUSHENG NAN 2003 Trung Quốc 3855096 43851 Phản Hựu- Đài Loan Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Thị Trấn Hiệp Hòa39B, Khu vực 3, Thị Trấn Hiệp Hòa43851 tại nhà 39B, Khu vực 3, Thị Trấn Hiệp Hòa>14 Bình thường Đức Hòa
1082 HUMEI LING 2005 Trung Quốc 3855096 43851 Phản Hựu- Đài Loan Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Thị Trấn Hiệp Hòa39B, Khu vực 3, Thị Trấn Hiệp Hòa43851 tại nhà 39B, Khu vực 3, Thị Trấn Hiệp Hòa>14 Bình thường Đức Hòa
1083 YIN CHUN HUA 1976 Trung Quốc 3852559 43861 Tỉnh Sơn Đông Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập ThượngTân Hội, Đức Lập Thượng43861 tại nhà Tân Hội, Đức Lập Thượng >14 Bình thường Đức Hòa
1084 ZHONG TING CHUN 1982 Trung Quốc 3852559 43840 Tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập ThượngTân Hội, Đức Lập Thượng43840 tại nhà Tân Hội, Đức Lập Thượng >14 Bình thường Đức Hòa
1085 XIONG DE CHUN 1984 Trung Quốc 3852559 43844 Tỉnh Tứ Xuyên  Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập ThượngTân Hội, Đức Lập Thượng43844 tại nhà Tân Hội, Đức Lập Thượng >14 Bình thường Đức Hòa
1086 REN SUMING 1985 Trung Quốc 3852559 43861 Tỉnh Giang Tô Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập ThượngĐức Ngãi 1, Đức Lập Thượng43861 tại nhà Đức Ngãi 1, Đức Lập Thượng >14 Bình thường Đức Hòa
1087 ZHONG WEI 28493 Trung Quốc 3810138 43728 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa ĐôngCty Vĩnh Mạo ấp 5 Đức  Hòa Đông43728 Tại công ty Cty Vĩnh Mạo ấp 5 Đức  Hòa Đông>14 Bình thường Đức Hòa
1088 TAN XIANRUN 28000 Trung Quốc 3810138 43857 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa Đông 43857 Tại công ty >14 Bình thường Đức Hòa
1089 SUN XIAOFENG 27806 Trung Quốc 3810138 43860 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa Đông 43860 Tại công ty >14 Bình thường Đức Hòa
1090 CAO CHANGGEN 29483 Trung Quốc 3810138 43865 Tứ Xuyên->Hồng Công->TPHCMTrung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa ĐôngSố 777D ấp 4 Đức Hòa Đông43865 Tại công ty Số 777D ấp 4 Đức Hòa Đông >14 Bình thường Đức Hòa
1091 WANG LIQING 1975 Trung Quốc 3810138 43865 Tứ Xuyên->Hồng Công->TPHCMTrung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa Đông 43865 Tại công ty >14 Bình thường Đức Hòa
1092 LIANG WEI 1988 Trung Quốc 3810138 43865 Tứ Xuyên->Hồng Công->TPHCMTrung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa Đông 43865 Tại công ty >14 Bình thường Đức Hòa
1093 SHIH YAO-TSAN 22286 Đài Loan 3810138 43860 Đài Trung - Đài Loan->TPHCMĐài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa ĐôngCty bouying ấp 5 Đức  Hòa Đông43860 Tại công ty Cty bouying ấp 5 Đức  Hòa Đông>14 Bình thường Đức Hòa
1094 LI TUNG-YUAN 27281 Đài Loan 3810138 43862 Đài Trung - Đài Loan->TPHCMĐài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa Đông 43862 Tại công ty >14 Bình thường Đức Hòa
1095 BI WEN YOU 29912 Trung Quốc 3810138 KHÔNG VỀ NƯỚC Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa ĐôngCty Lê Long ấp 5 Đức  Hòa ĐôngKHÔNG VỀ NƯỚCTại công ty Cty Lê Long ấp 5 Đức  Hòa Đông>14 Bình thường Đức Hòa
1096 YU ZHIPING 26238 Trung Quốc 3810138 43864 Tứ Xuyên->Hồng Công->TPHCMTrung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa ĐôngCty Kin Anh ấp 5 Đức  Hòa Đông43864 Tại công ty Cty Kin Anh ấp 5 Đức  Hòa Đông>14 Bình thường Đức Hòa
1097 JIA PING 26330 Trung Quốc 3810138 43864 Tứ Xuyên->Hồng Công->TPHCMTrung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa Đông 43864 Tại công ty >14 Bình thường Đức Hòa
1098 TU QUIN 28804 Trung Quốc 3810138 43863 Tứ Xuyên->Hồng Công->TPHCMTrung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa Đông 43863 Tại công ty >14 Bình thường Đức Hòa
1099 LI GANG 28056 Trung Quốc 3810138 43863 Tứ Xuyên->Hồng Công->TPHCMTrung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa Đông 43863 Tại công ty >14 Bình thường Đức Hòa
1100 LIU XIANG YANG 31816 Trung Quốc 3810138 43862 QINGDAO-TQ->Quảng Châu->TPHCMTrung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa ĐôngCTY SUNLIFE INTERIOR ấp 5 Đức  Hòa Đông43862 Tại công ty CTY SUNLIFE INTERIOR ấp 5 Đức  Hòa Đông>14 Bình thường Đức Hòa
1101 ZHU XINYING 30048 Trung Quốc 3810138 43862 QINGDAO-TQ->Quảng Châu->TPHCMTrung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa Đông 43862 Tại công ty >14 Bình thường Đức Hòa
1102 WU XIAN JIN 28246 Trung Quốc 3810138 43858 Quý Châu->Quảng Châu->TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa ĐôngCTY LONG ĐỈNH ấp 5 Đức  Hòa Đông43858 Tại công ty CTY LONG ĐỈNH ấp 5 Đức  Hòa Đông>14 Bình thường Đức Hòa
1103 BAO ZHEN XING 43713 Trung Quốc 3810138 43862 Thượng Hải->TPHCM Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa ĐôngCTY FUWEI ấp 5 Đức  Hòa Đông43862 Tại công ty CTY FUWEI ấp 5 Đức  Hòa Đông>14 Bình thường Đức Hòa
1104 ZANG PENG CHENG 4/29/1985 Trung Quốc 3810138 43863 Hongkong-TPHCM Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa Đông 43863 Tại công ty >14 Bình thường Đức Hòa
1105 DENG YAN YAN 30749 Trung Quốc 3810138 43863 Hongkong-TPHCM Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa Đông 43863 Tại công ty >14 Bình thường Đức Hòa
1106 ZHOU ZHIFENG 9/17/1976 Trung Quốc 3810138 16/05/2019( k về nước trước tết) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa Đông 16/05/2019( k về nước trước tết)Tại công ty >14 Bình thường Đức Hòa
1107 WANG JIAN QING 3/14/1974 Trung Quốc 3810138 43858 Thẩm Quyến-TQ->TPHCM Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa ĐôngCTY LONG AN THANH HẢI ấp 5 Đức  Hòa Đông43858 Tại công ty CTY LONG AN THANH HẢI ấp 5 Đức  Hòa Đông>14 Bình thường Đức Hòa
1108 WANG YUYING 26239 Trung Quốc 3810138 43858 Thẩm Quyến-TQ->TPHCM Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa ĐôngCTY HUA QING ấp 5 Đức  Hòa Đông43858 Tại công ty CTY HUA QING ấp 5 Đức  Hòa Đông>14 Bình thường Đức Hòa
1109 TANG XIAOHUA 10/19/1974 Trung Quốc 3810138 43858 Thẩm Quyến-TQ->TPHCM Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa Đông 43858 Tại công ty >14 Bình thường Đức Hòa
1110 WANG RUIBING 9/28/1984 Trung Quốc 3810138 43858 Thẩm Quyến-TQ->TPHCM Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa Đông 43858 Tại công ty >14 Bình thường Đức Hòa
1111 ZHAO GUOHONG 3/30/1969 Trung Quốc 3810138 43857 QINGDAO-TQ->Hạ Môn-TQ ->TPHCMTrung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa ĐôngCTY YOU MIAN ấp 5 Đức  Hòa Đông43857 Tại công ty CTY YOU MIAN ấp 5 Đức  Hòa Đông>14 Bình thường Đức Hòa
1112 LIU GEHUI 27881 Trung Quốc 3810138 43863 Thượng Hải->HongKong->TPHCMTrung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa Đông 43863 Tại công ty >14 Bình thường Đức Hòa
1113 XU CHENGHAI 27338 Trung Quốc 3810138 43863 Thượng Hải->HongKong->TPHCMTrung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức  Hòa Đông 43863 Tại công ty >14 Bình thường Đức Hòa
1114 Yang Chung Rong Trung Quốc 3849115 43669 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh Namcty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia43669 Tại công ty cty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia>14 Bình thường Đức Hòa
1115 Chang Wen Yao Đài Loan 3849115 43689 Đài Loan Long An ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh Namcty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia43689 Tại công ty cty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia>14 Bình thường Đức Hòa
1116 Liu Bin Trung Quốc 3849115 43861 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh Namcty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia43861 Tại công ty cty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia>14 Bình thường Đức Hòa
1117 Chen Hsin Hung Đài Loan 3849115 44135 Đài Loan Long An ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh Namcty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia44135 Tại công ty cty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia>14 Bình thường Đức Hòa
1118 Tsai Tsung Yu Đài Loan 3849115 43832 Đài Loan Long An ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh Namcty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia43832 Tại công ty cty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia>14 Bình thường Đức Hòa
1119 Hsieh Tzu Wen Đài Loan 3849115 43832 Đài Loan Long An ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh Namcty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia43832 Tại công ty cty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia>14 Bình thường Đức Hòa
1120 Cheng Lien Ching Đài Loan 3849115 43861 Đài Loan Long An ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh Namcty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia43861 Tại công ty cty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia>14 Bình thường Đức Hòa
1121 Liu Yen Chun Đài Loan 3849115 43703 Đài Loan Long An ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh Namcty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia43703 Tại công ty cty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia>14 Bình thường Đức Hòa
1122 Wang Chinh Hua Đài Loan 3849115 43863 Đài Loan Long An ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh Namcty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia43863 Tại công ty cty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia>14 Bình thường Đức Hòa
1123 Bo Hai Yan Trung Quốc 3849115 43860 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh Namcty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia43860 Tại công ty cty TNHH Green shoes, CCN Hoàng Gia>14 Bình thường Đức Hòa
1124 Chen Yayun Trung Quốc 3849115 43860 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh NamCty may Chi ́Đạt,CCN,Hoàng Gia43860 Tại công ty Cty may Chi ́Đạt,CCN,Hoàng Gia>14 Bình thường Đức Hòa
1125 Wang Changmin Trung Quốc 3849115 43860 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh NamCty may Chi ́Đạt,CCN,Hoàng Gia43860 Tại công ty Cty may Chi ́Đạt,CCN,Hoàng Gia>14 Bình thường Đức Hòa
1126 Zhang Qiwang Trung Quốc 3849115 43861 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh NamCty may Chi ́Đạt,CCN,Hoàng Gia43861 Tại công ty Cty may Chi ́Đạt,CCN,Hoàng Gia>14 Bình thường Đức Hòa
1127 Ma Jeng Gang Đài Loan 3849115 43863 Đài Loan Long An ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh NamKhu đô thi ̣Phúc An , xa ̃Mỹ Hạnh Nam43863 Tại công ty Khu đô thi ̣Phúc An , xa ̃Mỹ Hạnh Nam>14 Bình thường Đức Hòa
1128 Huang Miin Đài Loan 3849115 43865 Đài Loan Long An ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh NamKhu đô thi ̣Phúc An , xa ̃Mỹ Hạnh Nam43865 Tại công ty Khu đô thi ̣Phúc An , xa ̃Mỹ Hạnh Nam>14 Bình thường Đức Hòa
1129 Wang Meng Kai Đài Loan 3849115 43863 Đài Loan Long An ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh NamKhu đô thi ̣Phúc An , xa ̃Mỹ Hạnh Nam43863 Tại công ty Khu đô thi ̣Phúc An , xa ̃Mỹ Hạnh Nam>14 Bình thường Đức Hòa
1130 Lin Yi Lan Đài Loan 3849115 43863 Đài Loan Long An ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh NamKhu đô thi ̣Phúc An , xa ̃Mỹ Hạnh Nam43863 Tại công ty Khu đô thi ̣Phúc An , xa ̃Mỹ Hạnh Nam>14 Bình thường Đức Hòa
1131 Chiu Chen Yung Đài Loan 3849115 43863 Đài Loan Long An ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh NamKhu đô thi ̣Phúc An , xa ̃Mỹ Hạnh Nam43863 Tại công ty Khu đô thi ̣Phúc An , xa ̃Mỹ Hạnh Nam>14 Bình thường Đức Hòa
1132 Li Chien En Đài Loan 3849115 43864 Đài Loan Long An ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh NamKhu đô thi ̣Phúc An , xa ̃Mỹ Hạnh Nam43864 Tại công ty Khu đô thi ̣Phúc An , xa ̃Mỹ Hạnh Nam>14 Bình thường Đức Hòa
1133 LI QIANG 1992 Trung Quốc 937153667 43865 Tứ Xuyên - TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty RỒNG LỬA,Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ43865 Tại công ty Cty RỒNG LỬA,Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1134 ZHANG TAO 1982 Trung Quốc 937153667 43865 Tứ Xuyên - TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty RỒNG LỬA,Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ43865 Tại công ty Cty RỒNG LỬA,Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1135 CHEN YISHU 1970 Trung Quốc 937153667 43865 Tứ Xuyên - TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty RỒNG LỬA,Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ43865 Tại công ty Cty RỒNG LỬA,Ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1136 KUO HSIU LAN 1980 Đài Loan 2723833604 43863 Tp Cao  Hùng- ĐL Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43863 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1137 HSU SHIH CHANG 1962 Đài Loan 2723833604 43863 Tp Đài Bắc- ĐL Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43863 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1138 CHEN LIANG TSAI 1969 Đài Loan 2723833604 43863 Tp Đài Bắc- ĐL Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43863 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1139 CHU CHIN TSAI 1963 Đài Loan 2723833604 43863 Tp Lu Châu- ĐL Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43863 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1140 WU TIEN PAO 1986 Đài Loan 2723833604 43863 Tp Đài Nam- ĐL Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43863 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1141 JABON REGINA SAMSON 1975 Đài Loan 2723833604 43837 MABALACA TPAMP Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43837 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1142 HSU CHAO FU 1976 Đài Loan 2723833604 43863 Tp Tân Bác  - ĐL Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43863 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1143 MAGTANGOB MACALINO BERNARDINO.JR1975 Đài Loan 2723833604 43862 PAMPANGA Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43862 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1144 PENG  HUI JUNG 1975 Đài Loan 2723833604 43863 Đài Trung - Đài Loan Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43863 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1145 YANG CHANG YUEH 1968 Đài Loan 2723833604 43863 Tp Đài Bắc- ĐL Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43863 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1146 WU WEN SHENG 1960 Đài Loan 2723833604 43863 Tp Đài Nam- ĐL Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43863 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1147 LIN MEI HSUEH 1968 Đài Loan 2723833604 43863 Tp Đào Viên-ĐL Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43863 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1148 LIN CHIH CHIENH 1972 Đài Loan 2723833604 43863 Tp Đài Bắc- ĐL Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43863 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1149 LEE SHAO LUNG 1964 Đài Loan 2723833604 43863 Tp Đài Bắc- ĐL Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43863 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1150 CHUANG CHUN I 1983 Đài Loan 2723833604 43863 Tp Cao  Hùng- ĐL Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43863 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1151 WU MING CHIEN 1973 Đài Loan 2723833604 43863 Tp Đài Nam- ĐL Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43863 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1152 HUANG HSIN YING 1974 Đài Loan 2723833604 43863 Tp Đài Bắc- ĐL Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43863 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1153 YANG ZU DE 1960 Trung Quốc 2723679888 43859 Thượng Hải -TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43859 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1154 TAN XIAO JUN 1991 Trung Quốc 2723679888 43861 Quảng Tây Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43861 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1155 CAI LI WEI 1986 Trung Quốc 2723679888 43861 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43861 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1156 SHEN LI YONG 1977 Trung Quốc 2723679888 43859 Thượng Hải -TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43859 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1157 CHEN MIN 1976 Trung Quốc 2723679888 43861 Tân Cương-TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43861 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1158 PAN HONG LIANG 1979 Trung Quốc 2723679888 43832 Cát Lâm- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43832 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1159 JIAO LI HUA 1981 Trung Quốc 2723679888 43861 Quảng Đông Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43861 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1160 WU JIAN 1981 Trung Quốc 2723679888 43863 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43863 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1161 XU XI JUN 1964 Trung Quốc 2723679888 43859 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43859 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1162 WANG YU JUN 1984 Trung Quốc 2723679888 43859 Quảng Đông Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43859 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1163 WU JUAN 1981 Trung Quốc 2723679888 43863 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43863 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1164 MA HUI HUI 1986 Trung Quốc 2723679888 43861 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43861 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1165 LU KE YI 1964 Trung Quốc 2723679888 43860 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43860 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1166 YE XU 1970 Trung Quốc 2723679888 43859 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43859 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1167 QIN HAI WEI 1990 Trung Quốc 2723679888 43861 Hà Nam-TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43861 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1168 ZHANG WEI 1984 Trung Quốc 2723679888 43861 Hà Nam-TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43861 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1169 XUE FENG 1963 Trung Quốc 2723679888 43858 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43858 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1170 BU JIAN YANG 1986 Trung Quốc 2723679888 43861 Quảng Đông Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43861 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1171 CHANG CHENG HUA 1961 Đài Loan 2723679888 43863 Tp Đài Trung- ĐL Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43863 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1172 CAI XIAOYAN 1981 Trung Quốc 2723679888 43861 Quảng Đông Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43861 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1173 LIANG SONGQIN 1971 Trung Quốc 2723679888 43861 Quảng Đông Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43861 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1174 XU PING 1963 Trung Quốc 2723679888 43861 Thượng Hải -TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43861 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1175 CHANG CHIA LUN 1989 Đài Loan 2723679888 43863 Tp Đài Trung- ĐL Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43863 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1176 YAN HAO 1975 Trung Quốc 2723679888 43859 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43859 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1177 ZHEN GUIMEI 1978 Trung Quốc 2723679888 43861 Quảng Đông Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43861 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1178 LI QIANG 1986 Trung Quốc 2723679888 43860 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43860 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1179 CHEN GUOBIN 1974 Trung Quốc 2723679888 43832 An Qui -TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43832 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1180 ZHOU PING XIANG 1964 Trung Quốc 2723679888 43861 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43861 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1181 BIAN XIAO JIE 1985 Trung Quốc 2723679888 43861 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43861 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1182 ZHOU DONG YING 1976 Trung Quốc 2723679888 43832 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43832 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1183 MA JIAN JUN 1977 Trung Quốc 2723679888 43861 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43861 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1184 LI FANGDI 1978 Trung Quốc 2723679888 43861 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43861 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1185 PAN HONGXIA 1977 Trung Quốc 2723679888 43861 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43861 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1186 GONG EN HUA 1976 Trung Quốc 2723679888 43861 Quảng Đông Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43861 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1187 XIE YOU FENG 1987 Trung Quốc 2723679888 43832 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43832 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1188 SONG DE RONG 1980 Trung Quốc 2723679888 43832 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43832 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1189 XU HUI 1981 Trung Quốc 2723679888 43832 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43832 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1190 JIN JIAN GUO 1958 Trung Quốc 2723679888 43832 Giang Tô- TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43832 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1191 GUO MING SUEI 1959 Đài Loan 2723833604 43861 Tp Hoa Liên-ĐL Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43861 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1192 XIONG DE JUN 1982 Đài Loan 2723833604 43861 Tứ Xuyên - TQ Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43861 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1193 CHEN CHIH HUNG 1977 Đài Loan 2723833604 43861 Tp Đài Bắc- ĐL Đài Loan Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ43861 Tại công ty Cty Mianlan,ấp Đức Hạnh 2,xã Đức lập hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1194 GONG WEI 1959 Trung Quốc 2723679888 43861 Thượng Hải -TQ Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43861 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1195 LAYUG MARIVIC SADDI 1965 PHILIPPIN 2723814467 43861 PHILIPPIN Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Shilla bags,ấp Chánh,xã Đức Lập Hạ43861 Tại công ty Cty Shilla bags,ấp Chánh,xã Đức Lập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1196 WU MING 26/09/1985 Trung Quốc 43860 TỨ XUYÊN Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ43860 Tại công ty Cty Sigma,ấp Đức hạnh 2, xã ĐứcLập Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1197 HE YAN ZHEN  01/03/1963 Trung Quốc 43860 HÀ NAM Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43860 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1198 GU QING MING 05/11/1983 Trung Quốc 43860 HÀ NAM Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43860 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1199 HE JIAN JUN 21/10/1973 Trung Quốc 43860 HỒ NAM Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43860 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1200 XU QI MING 24/02/1975 Trung Quốc 43860 HỒ NAM Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43860 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1201 YUAN LISI 21/07/1991 Trung Quốc 43861 GIANG TÂY Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43861 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1202 SU SHAOJUN 21/08/1971 Trung Quốc 43860 GIANG TÂY Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43860 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1203 HE SHUYUN  04/05/1969 Trung Quốc 43860 HỒ BẮC Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43860 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1204  LIU YANG 07/02/1979 Trung Quốc 43860 TRÙNG KHÁNH Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43860 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1205 FAN CHENGDONG 04/03/1987 Trung Quốc 43860 TỨ XUYÊN Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43860 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1206 MAO TIEJUN 30/11/1974 Trung Quốc 43860 HỒ NAM Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43860 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1207 CAI XIANJUN 28/04/1973 Trung Quốc 43860 HỒ NAM Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43860 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1208 LYU JIANYU 03/03/1966 Trung Quốc 43860 HỒ BẮC Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43860 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1209 SHI YUELAN 03/10/1982 Trung Quốc 43860 QUẢNG ĐÔNG Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43860 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1210 FEI HAI LONG 19/11/1981 Trung Quốc 43860 TỨ XUYÊN Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43860 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1211 Xiang Xiao Li 17/10/1976 Trung Quốc 43860 QUẢNG ĐÔNG Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43860 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1212 QIN LAI QA 20/04/1975 Trung Quốc 43861 TỨ XUYÊN Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43861 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1213 LUO CHAOBIN 11/11/1979 Trung Quốc 43861 TỨ XUYÊN Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43861 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1214 ZHOU JIANWEI 29/05/1973 Trung Quốc 43861 TỨ XUYÊN Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43861 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1215 XIE TINGKANG 19/02/1976 Trung Quốc 43861 TỨ XUYÊN Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43861 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1216 NI HAO 12/05/1994 Trung Quốc 43861 HẮC LONG GIANG Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43861 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1217 YU CHUNHUA 19/02/1980 Trung Quốc 43861 TỨ XUYÊN Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43861 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1218 LIN QINGYUN 18/10/1980 Trung Quốc 43861 HỒ NAM Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ43861 Tại công ty Cty Peargeart,ấp Bình tiền 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1219 LI CHUAN XUE 25/05/1974 Trung Quốc 2723679888 43879 QUẢNG ĐÔNG, TRUNG QUỐCTrung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCông ty TNHH TM MTV Sigma- Long An- KCN Đức Hòa 343879 Tại công ty Công ty TNHH TM MTV Sigma- Long An- KCN Đức Hòa 3>14 Bình thường Đức Hòa
1220 ZHENG CHUANDONG 11/09/1987 Trung Quốc 2723679888 18/02/200 QUẢNG ĐÔNG, TRUNG QUỐCTrung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Lập HạCông ty TNHH TM MTV Sigma- Long An- KCN Đức Hòa 318/02/200 Tại công ty Công ty TNHH TM MTV Sigma- Long An- KCN Đức Hòa 3>14 Bình thường Đức Hòa
1221 ZHONG QUI MING 1973 Trung Quốc 908296884 43880 Quảng đông Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty FURUNN1A đs 6 KCN tân đức43880 Tại công ty Cty FURUNN1A đs 6 KCN tân đức>14 Bình thường Đức Hòa
1222 ZHANG ZHI CHAO 31/05/1978 Trung Quốc 2723766815 43881 CHIẾT GIANG Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty King Honor ĐS 5 KCN Liên minh43881 Tại công ty Cty King Honor ĐS 5 KCN Liên minh>14 Bình thường Đức Hòa
1223 ZHU JUN HU 26/02/1986 Trung Quốc 772918398 43881 CHIẾT GIANG Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty King Honor ĐS 5 KCN Liên minh43881 Tại công ty Cty King Honor ĐS 5 KCN Liên minh>14 Bình thường Đức Hòa



1224 ZHENG BIN 1962 Trung Quốc 901459208 43881 Quảng đông Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty New Star đs 3 KCN Tân Đức43881 Tại công ty Cty New Star đs 3 KCN Tân Đức>14 Bình thường Đức Hòa
1225 PENG YONG PAN 1975 Trung Quốc 962337801 43881 Quảng đông Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty New Star đs 3 KCN Tân Đức43881 Tại công ty Cty New Star đs 3 KCN Tân Đức>14 Bình thường Đức Hòa
1226 LIN CHUBIN 1988 Trung Quốc 366430184 43881 Quảng đông Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty New Star đs 3 KCN Tân Đức43881 Tại công ty Cty New Star đs 3 KCN Tân Đức>14 Bình thường Đức Hòa
1227 MENG QING LIN Trung Quốc 768088333 43882 SƠN Đông Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạKtx kuen ling đs 7 KCN tân đức43880 Tại công ty Ktx kuen ling đs 7 KCN tân đức>14 Bình thường Đức Hòa
1228 CHANG QING XI 1980 Trung Quốc 868524736 43882 Quảng đông Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Hòa Khánh ĐôngSỐ 825 ẤP BÌNH THỦY, xã Hòa Khánh Đông43882 Tại công ty SỐ 825 ẤP BÌNH THỦY, xã Hòa Khánh Đông>14 Bình thường Đức Hòa
1229 XIE YU 1971 Trung Quốc 0981096100 22/02/2020 QUẢNG ĐÔNG(29/1) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ18-19 ĐS 5 CTY TÂN DƯƠNG QUANG,KCN HẢI SƠN22/02/2020 Tại công ty 18-19 ĐS 5 CTY TÂN DƯƠNG QUANG,KCN HẢI SƠN>14 Bình thường Đức Hòa
1230 CAI YANG 1984 Trung Quốc 0987126901 23/02/2020 HỒ NAM (7/2) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLÔ 32, ĐƯỜNG 7, KCN TÂN ĐỨC,CTY DONG SONG23/02/2020 Tại công ty LÔ 32, ĐƯỜNG 7, KCN TÂN ĐỨC,CTY DONG SONG>14 Bình thường Đức Hòa
1231 WANG HAI QING 1968 Trung Quốc 0915934338NHI 033292298543884 TỨ XUYÊN (08/02) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCỤM CÔNG NGHIỆP LIÊN MINH, CTY IONG YI ,đs 543884 Tại công ty CỤM CÔNG NGHIỆP LIÊN MINH, CTY IONG YI ,đs 5>14 Bình thường Đức Hòa
1232 TIAN MINGGANG 1968 Trung Quốc 0912542338 43884 TỨ XUYÊN (08/02) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCỤM CÔNG NGHIỆP LIÊN MINH, CTY IONG YI ,đs 543884 Tại công ty CỤM CÔNG NGHIỆP LIÊN MINH, CTY IONG YI ,đs 5>14 Bình thường Đức Hòa
1233 ZHANG JINHUA 1976 Trung Quốc 0914872338 43884 TỨ XUYÊN (08/02) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCỤM CÔNG NGHIỆP LIÊN MINH, CTY IONG YI ,đs 543884 Tại công ty CỤM CÔNG NGHIỆP LIÊN MINH, CTY IONG YI ,đs 5>14 Bình thường Đức Hòa
1234 LIU SHEN QIN 1978 Trung Quốc 0914872338 43884 TỨ XUYÊN (08/02) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCỤM CÔNG NGHIỆP LIÊN MINH, CTY IONG YI ,đs 543884 Tại công ty CỤM CÔNG NGHIỆP LIÊN MINH, CTY IONG YI ,đs 5>14 Bình thường Đức Hòa
1235 KANG NAM BOG 1969 Hàn Quốc 0373789166 25/02/2020 Seoul, Hàn Quốc Hàn Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO G12B DUONG SO 5 KCN TAN DO, CTY SUNMOOM VINA25/02/2020 Tại công ty LO G12B DUONG SO 5 KCN TAN DO, CTY SUNMOOM VINA>14 Bình thường Đức Hòa
1236 JIANG XIANLONG 1996 Trung Quốc 0987126901 43886 TƯ ́XUYÊN (20/1) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLÔ 32, ĐƯỜNG 7, KCN TÂN ĐỨC,CTY DONG SONG43886 Tại công ty LÔ 32, ĐƯỜNG 7, KCN TÂN ĐỨC,CTY DONG SONG>14 Bình thường Đức Hòa
1237 HU KUN 1980 Trung Quốc 0987126901 43886 HỒ NAM (10/2) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLÔ 32, ĐƯỜNG 7, KCN TÂN ĐỨC,CTY DONG SONG43886 Tại công ty LÔ 32, ĐƯỜNG 7, KCN TÂN ĐỨC,CTY DONG SONG>14 Bình thường Đức Hòa
1238 WU ZHI LIN 1995 Trung Quốc 898310236 23/02/2020 QUẢNG ĐÔNG Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Hựu Thạnh Lô 39, đường 39B, Hựu Thạnh, ĐH, LA26/02/2020 Tại công ty Lô 39, đường 39B, Hựu Thạnh, ĐH, LA>14 Bình thường Đức Hòa
1239 PENG XU LING 1975 Trung Quốc 932081326 23/02/2020 QUẢNG ĐÔNG Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Hựu Thạnh Lô 39, đường 39B, Hựu Thạnh, ĐH, LA26/02/2020 Tại công ty Lô 39, đường 39B, Hựu Thạnh, ĐH, LA>14 Bình thường Đức Hòa
1240 LIU YAN LI 1980 Trung Quốc 932081326 23/02/2020 QUẢNG ĐÔNG Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Hựu Thạnh Lô 39, đường 39B, Hựu Thạnh, ĐH, LA26/02/2020 Tại công ty Lô 39, đường 39B, Hựu Thạnh, ĐH, LA>14 Bình thường Đức Hòa
1241 CHENG CHANG XU 1968 Trung Quốc 339968853 43882 TRÙNG KHÁNH Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Hựu Thạnh Lô 39, đường 39B, Hựu Thạnh, ĐH, LA26/02/2020 Tại công ty Lô 39, đường 39B, Hựu Thạnh, ĐH, LA>14 Bình thường Đức Hòa
1242 TANG SHENG PING 1974 Trung Quốc 0329711968 43889 Chiết Giang, Trung Quốc Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty TNHH KHKT KINGTEC, KCN HẢI SƠN, ĐS 1043889 Tại công ty Cty TNHH KHKT KINGTEC, KCN HẢI SƠN, ĐS 10>14 Bình thường Đức Hòa
1243 Võ Thị Thanh Trúc 07/03/2008 Hàn Quốc 097567272 26/02/2020 ANSAN, Hàn Quốc Hàn Quốc Long An ĐỨC HÒA  xã Hiệp HòaẤp Hòa Hiệp 1, xã Hiệp Hòa27/02/2020 Tại công ty Ấp Hòa Hiệp 1, xã Hiệp Hòa >14 Bình thường Đức Hòa
1244 HAN CHI MIN(Phạm Thị Tuyết)1979 Hàn Quốc 0814248009 25/02/2020 Chung Nam, HÀN Quốc Hàn Quốc Long An ĐỨC HÒA  Tân Mỹ ấp Lập Điền, Tân Mỹ27/02/2020 Tại công ty ấp Lập Điền, Tân Mỹ >14 Bình thường Đức Hòa
1245 Phạm Trung Việt 1987 Việt Nam 0971851585 23/02/2020 Gyeonggi, Hàn Quốc Việt Nam Long An ĐỨC HÒA  Tân Mỹ ấp Lập Điền, Tân Mỹ27/02/2020 Tại công ty ấp Lập Điền, Tân Mỹ >14 Bình thường Đức Hòa
1246 Nguyễn Thị Đẹp 1968 Việt Nam 0868267315 27/02/2020 Seoul, Hàn Quốc Việt Nam Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa ThượngNhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng27/02/2020 Tại công ty Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng>14 Bình thường Đức Hòa
1247 Trần Như Huỳnh 01/02/2001 Việt Nam 0797035933 27/02/2020 Seoul, Hàn Quốc Việt Nam Long An ĐỨC HÒA  Hòa Khánh ĐôngẤp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông27/02/2020 Tại công ty Ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông>14 Bình thường Đức Hòa
1248 LI QIYUAN 1986 Trung Quốc 0354297456 43888 HỒ NAM(12/2) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCTY BANG TAI LÔ D12 ĐS 4 KCN TÂN ĐÔ43888 Tại công ty CTY BANG TAI LÔ D12 ĐS 4 KCN TÂN ĐÔ>14 Bình thường Đức Hòa
1249 CHO NAMJUN 1970 HANQUOC 0356815284 25/02/2020 SEOUL HANQUOCLong An ĐỨC HÒA  ĐỨC LẬP HẠLOT A215B, ĐƯỜNG SỐ 2, KCN THÁI HÒA, XÃ ĐỨC LẬP HẠ, ĐỨC HOA28/02/2020 Tại công ty LOT A215B, ĐƯỜNG SỐ 2, KCN THÁI HÒA, XÃ ĐỨC LẬP HẠ, ĐỨC HOA>14 Bình thường Đức Hòa
1250 Võ Ngọc yến Nhi 2000 Việt Nam 0908894251 22/02/2020 SEOUL Việt Nam Long An ĐỨC HÒA  Thị trấn Hậu NghĩaÔ 3 khu A, Thị trấn Hậu Nghĩa28/02/2020 tại nhà Ô 3 khu A, Thị trấn Hậu Nghĩa >14 Bình thường Đức Hòa
1251 Võ Huỳnh Chí Nguyên 2000 Việt Nam 0988506502 28/02/2020 INCHEON, Hàn Quốc Việt Nam Long An ĐỨC HÒA  Hòa Khánh Tâyấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh Tây28/02/2020 tại nhà ấp Hóc Thơm 2, xã Hòa Khánh Tây>14 Bình thường Đức Hòa
1252 LIU YAN BING 1980 Trung Quốc 0941720303 26/02/2020 HỒ NAM (11/02) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCÔNG TY TNHH SX TM HÙNG KHÁNH PHONG, KCN TÂN ĐÔ, D11, ĐƯỜNG SỐ 2, ẤP BÌNH TIỀN 2,xã Đức Hòa Hạ28/02/2020 Tại công ty CÔNG TY TNHH SX TM HÙNG KHÁNH PHONG, KCN TÂN ĐÔ, D11, ĐƯỜNG SỐ 2, ẤP BÌNH TIỀN 2,xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1253 Võ Thị Thanh Tuyền 28/08/1997 Việt Nam 097567272 28/02/2020 ANSAN, Hàn Quốc Việt Nam Long An ĐỨC HÒA  Hiệp Hòa Ấp Hòa Hiệp 1, xã Hiệp Hòa29/02/2020 tại nhà Ấp Hòa Hiệp 1, xã Hiệp Hòa >14 Bình thường Đức Hòa
1254 GUO ZHIGANG 1974 Trung Quốc 0354297456 43890 QUẢNG ĐÔNG (14/02) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCTY BANG TAI LÔ D12 ĐS 4 KCN TÂN ĐÔ43890 Tại công ty CTY BANG TAI LÔ D12 ĐS 4 KCN TÂN ĐÔ>14 Bình thường Đức Hòa
1255 PENG JINGBIAO Trung Quốc 0354297456 43890 HỒ NAM(14/2) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCTY BANG TAI LÔ D12 ĐS 4 KCN TÂN ĐÔ43890 Tại công ty CTY BANG TAI LÔ D12 ĐS 4 KCN TÂN ĐÔ>14 Bình thường Đức Hòa
1256 MA YUNBING 07/12/1990Nam  Trung quốc E66720743 0978717680 29/02/2020 Vân Nam 14/02 Trung quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCTY TNHH Toàn Hưng Việt Nam, đường số 03, Cụm công nghiệp Liên Hưng, xã Đức Hòa Hạ01/03/2020 Tại công ty CTY TNHH Toàn Hưng Việt Nam, đường số 03, Cụm công nghiệp Liên Hưng, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1257 FENG GUANGMING 1990 NAM Trung Quốc EH6891230 0888759188 43889 QUẢNG ĐÔNG 13/02 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngLO A05, KCN ĐỨC HÒA 1, ẤP 5 , ĐHĐ43890 Tại công ty LO A05, KCN ĐỨC HÒA 1, ẤP 5 , ĐHĐ>14 Bình thường Đức Hòa
1258 WANG RU FENG 1978 NAM Trung Quốc EG5859211 0888113993 43888 HẢI NAM 12/02 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngLO A05, KCN ĐỨC HÒA 1, ẤP 5, ĐHĐ43890 Tại công ty LO A05, KCN ĐỨC HÒA 1, ẤP 5, ĐHĐ>14 Bình thường Đức Hòa
1259 PHAN THỊ LOAN 1982 Việt Nam 0932676283 28/02/2020 BUSAN, Hàn Quốc Việt Nam Long An ĐỨC HÒA  An Ninh ĐôngẤp An Hưng, xã An Ninh Đông01/03/2020 tại nhà Ấp An Hưng, xã An Ninh Đông>14 Bình thường Đức Hòa
1260 ZHOU JIAN BO 1982 nam Trung Quốc EG5821389 0352882315 43891 GIANG TAY 15/2 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạDUONG SO 2 CUM CN LIEN MINH AP BINH TIEN 2 43891 Tại công ty DUONG SO 2 CUM CN LIEN MINH AP BINH TIEN 2 >14 Bình thường Đức Hòa
1261 HUANG MIN 1982 nam Trung Quốc E77593928 0355904893 43891 HO NAM 15/2 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 6A DUONG SO 3 KCN TAN DUC 43891 Tại công ty LO 6A DUONG SO 3 KCN TAN DUC >14 Bình thường Đức Hòa
1262 YUAN DE RUI 1998 nam Trung Quốc E87096047 0908654786 43891 GIANG TAY 15/2 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 6A DUONG SO 3 KCN TAN DUC 43891 Tại công ty LO 6A DUONG SO 3 KCN TAN DUC >14 Bình thường Đức Hòa
1263 WANG LI JIE 1974 nữ Trung Quốc E12784402 0937295858 43891 SON TAY 14/02 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 6A DUONG SO 3 KCN TAN DUC 43891 Tại công ty LO 6A DUONG SO 3 KCN TAN DUC >14 Bình thường Đức Hòa
1264 LI YI HUI 1975 nam Trung Quốc G46522720 0919326039 43891 TU XUYEN 15/02 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 6A DUONG SO 3 KCN TAN DUC 43891 Tại công ty LO 6A DUONG SO 3 KCN TAN DUC >14 Bình thường Đức Hòa
1265 TANG YONG 1982 nam Trung Quốc G50695820 0931082188 43891 TRUNG KHANH 15/02 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 6A DUONG SO 3 KCN TAN DUC 43891 Tại công ty LO 6A DUONG SO 3 KCN TAN DUC >14 Bình thường Đức Hòa
1266 WEI YU GUI 1990 nam Trung Quốc EF9705186 0888039088 43891 QUY CHAU 15/02 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 6A DUONG SO 3 KCN TAN DUC 43891 Tại công ty LO 6A DUONG SO 3 KCN TAN DUC >14 Bình thường Đức Hòa
1267 MEI YI QIANG 1991 nam Trung Quốc E06397040 0919958790 43891 TU XUYEN 15/02 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 6A DUONG SO 3 KCN TAN DUC 43891 Tại công ty LO 6A DUONG SO 3 KCN TAN DUC >14 Bình thường Đức Hòa
1268 TAN BAO BAO 1979 nam Trung Quốc G43596357 0903918288 43891 SON TAY 14/02 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 6A DUONG SO 3 KCN TAN DUC 43891 Tại công ty LO 6A DUONG SO 3 KCN TAN DUC >14 Bình thường Đức Hòa
1269 CUI SHENG QIANG 1991 nam Trung Quốc E66906296 0937134400 43891 SON TAY 14/02 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 6A DUONG SO 3 KCN TAN DUC 43891 Tại công ty LO 6A DUONG SO 3 KCN TAN DUC >14 Bình thường Đức Hòa
1270 HI WIN CHI 1981 NAM Trung Quốc EH6300238 0913154608 43890 QUẢNG ĐÔNG 14/02 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA KCN HẠNH PHÚCKCN HẠNH PHÚC43891 Tại công ty KCN HẠNH PHÚC >14 Bình thường Đức Hòa
1271 JIANG WEN YAN 1981 NAM Trung Quốc EG3932407 0913154608 43890 QUẢNG ĐÔNG 14/02 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA KCN HẠNH PHÚCKCN HẠNH PHÚC43891 Tại công ty KCN HẠNH PHÚC >14 Bình thường Đức Hòa
1272 FAN CHUN FUA 1981 Trung Quốc 0971940198 02/03/2020 Chiết Giang, Trung Quốc Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạSố 12bis, đường số 14 A1, KDC Tân Đức, ẤP BÌNH TIỀN 01, xã Đức Hòa Hạ02/03/2020 Tại công ty Số 12bis, đường số 14 A1, KDC Tân Đức, ẤP BÌNH TIỀN 01, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1273 Zhang Zin Yi 1975 Trung Quốc 0971940198 02/03/2020 Chiết Giang, Trung Quốc Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạSố 12bis, đường số 14 A1, KDC Tân Đức, ẤP BÌNH TIỀN 01, xã Đức Hòa Hạ02/03/2020 Tại công ty Số 12bis, đường số 14 A1, KDC Tân Đức, ẤP BÌNH TIỀN 01, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1274 LONG DE MING 1983 NAM Trung Quốc E49204820 0375202663 02/03/2020 QUẢNG TÂY(15/2) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCTY LỰC THIÊN LÔ 1ĐS 3 KCN TÂN ĐỨC02/03/2020 Tại công ty CTY LỰC THIÊN LÔ 1ĐS 3 KCN TÂN ĐỨC>14 Bình thường Đức Hòa
1275 DONG SHU BAO 1972 nam Trung Quốc E62103862 0363991583 43892 HA NAM 16/2 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCTY TNHH VINH THANG LAP, G12-A DUONG SO 5 KCN TAN DO43892 Tại công ty CTY TNHH VINH THANG LAP, G12-A DUONG SO 5 KCN TAN DO>14 Bình thường Đức Hòa
1276 LUO BIN 1984 nam Trung Quốc E24327905 0869810889 43892 HA NAM 16/2 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCTY TNHH VINH THANG LAP, G12-A DUONG SO 5 KCN TAN DO43892 Tại công ty CTY TNHH VINH THANG LAP, G12-A DUONG SO 5 KCN TAN DO>14 Bình thường Đức Hòa
1277 LU CHENG YONG 1980 nam Trung Quốc G49643229 0932619865 43892 HO NAM 16/2 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạSO 5 LO 25-27, KCN TAN DUC43892 Tại công ty SO 5 LO 25-27, KCN TAN DUC>14 Bình thường Đức Hòa
1278 FANG ZONG YI 1991 nam Trung Quốc EJ0212674 02722496646 43892 TRUNG KHANH 16/2 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạSO 5 LO 25-27, KCN TAN DUC43892 Tại công ty SO 5 LO 25-27, KCN TAN DUC>14 Bình thường Đức Hòa
1279 XIONG XIAO WEI 1975 nam Trung Quốc EB9703883 0326164046 43892 THIEN TAY 16/2 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạSO 5 LO 25-27, KCN TAN DUC43892 Tại công ty SO 5 LO 25-27, KCN TAN DUC>14 Bình thường Đức Hòa
1280 Jian Chen Zhong 1972 nam Trung Quốc EA5241470 0378393181 02/03/2020 Hồ Nam  Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLô B3A-5 đường số 01 KCN Hải Sơn, công ty TNHH Chánh Hồng Tường02/03/2020 Tại công ty Lô B3A-5 đường số 01 KCN Hải Sơn, công ty TNHH Chánh Hồng Tường>14 Bình thường Đức Hòa
1281 WANG ZI XIONG 1970 NAM Trung Quốc G57430874 0888113993 43891 TỨ XUYÊN 15/02 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngLO A05, KCN ĐỨC HÒA 1, ẤP 5, ĐHĐ43892 Tại công ty LO A05, KCN ĐỨC HÒA 1, ẤP 5, ĐHĐ>14 Bình thường Đức Hòa
1282 HU HAI BIN 1989 NAM Trung Quốc E17322768 0888113993 43891 SƠN ĐÔNG 15/2 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngLO A05, KCN ĐỨC HÒA 1, ẤP 5, ĐHĐ43892 Tại công ty LO A05, KCN ĐỨC HÒA 1, ẤP 5, ĐHĐ>14 Bình thường Đức Hòa
1283 MENG FAN XIAN 1973 NAM Trung Quốc EE4433048 0387713530 29/02/2020 HỒ NAM 14/2 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạĐƯỜNG SỐ 2 CỤM CN LIÊN HƯNG, ẤP BÌNH TIÊN 2, xã Đức Hòa Hạ02/03/2020 Tại công ty ĐƯỜNG SỐ 2 CỤM CN LIÊN HƯNG, ẤP BÌNH TIÊN 2, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1284 ZHANG SHUAI 1987 NAM Trung Quốc E92470653 0368091314 29/02/2020 HÀ NAM 14/2 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạĐƯỜNG SỐ 2 CỤM CN LIÊN HƯNG, ẤP BÌNH TIÊN 2, xã Đức Hòa Hạ02/03/2020 Tại công ty ĐƯỜNG SỐ 2 CỤM CN LIÊN HƯNG, ẤP BÌNH TIÊN 2, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1285 CHEN HANG 1978 NAM Trung Quốc E49417532 0723769536 29/02/2020 HỒ NAM 14/2 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạĐƯỜNG SỐ 2 CỤM CN LIÊN HƯNG, ẤP BÌNH TIÊN 2, xã Đức Hòa Hạ02/03/2020 Tại công ty ĐƯỜNG SỐ 2 CỤM CN LIÊN HƯNG, ẤP BÌNH TIÊN 2, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1286 DONG JING BIAO 1976 NAM Trung Quốc E01458721 0933390298 29/02/2020 HỒ NAM (14/2) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 05 ĐƯỜNG SỐ 2, KCN HẢI SƠN, ẤP BÌNH TIÊN 2, xã Đức Hòa Hạ02/03/2020 Tại công ty LO 05 ĐƯỜNG SỐ 2, KCN HẢI SƠN, ẤP BÌNH TIÊN 2, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1287 MAO ZHI YI 1980 NAM Trung Quốc E74737114 0987885205 29/02/2020 HO NAM (14/2) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 05 ĐƯỜNG SỐ 2, KCN HẢI SƠN, ẤP BÌNH TIÊN 2, xã Đức Hòa Hạ02/03/2020 Tại công ty LO 05 ĐƯỜNG SỐ 2, KCN HẢI SƠN, ẤP BÌNH TIÊN 2, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1288 GUO ZHI GANG 1974 NAM Trung Quốc E51290006 0938460028 29/02/2020 QUANG DONG (14/2) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạSD2, KCN TAN DO, AP BINH TIEN 2, xã Đức Hòa Hạ02/03/2020 Tại công ty SD2, KCN TAN DO, AP BINH TIEN 2, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1289 SU MIN KANG 1983 NAM Trung Quốc EF9142733 0366281893 29/02/2020 QUANG DONG (14/2) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 18-19 DUONG 7, KCN HAI SON, ấp bình tiền 02, xã Đức Hòa Hạ02/03/2020 Tại công ty LO 18-19 DUONG 7, KCN HAI SON, ấp bình tiền 02, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1290 HUANG JIA LIN 1960 NAM Trung Quốc EB9637213 0366281893 29/02/2020 QUANG DONG (14/2) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 18-19 DUONG 7, KCN HAI SON, ấp bình tiền 02, xã Đức Hòa Hạ02/03/2020 Tại công ty LO 18-19 DUONG 7, KCN HAI SON, ấp bình tiền 02, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1291 LIU WEI 1997 NAM Trung Quốc EB7108396 0366281893 29/02/2020 QUANG DONG (13/2) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 18-19 DUONG 7, KCN HAI SON, ấp bình tiền 02, xã Đức Hòa Hạ02/03/2020 Tại công ty LO 18-19 DUONG 7, KCN HAI SON, ấp bình tiền 02, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1292 LIU LIANG HAI 1969 NAM Trung Quốc EB7108383 0366281893 29/02/2020 QUANG DONG (13/2) Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 18-19 DUONG 7, KCN HAI SON, ấp bình tiền 02, xã Đức Hòa Hạ02/03/2020 Tại công ty LO 18-19 DUONG 7, KCN HAI SON, ấp bình tiền 02, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1293 ZHANG XIAO CONG 1988 NAM Trung Quốc EG7320333 0776543439 43892 QUANG DONG 16/2 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLô I9-I10 ĐƯỜNG số 06, KCN Tân Đô, Ấp Bình Tiền 02, xã Đức Hòa Hạ43892 Tại công ty Lô I9-I10 ĐƯỜNG số 06, KCN Tân Đô, Ấp Bình Tiền 02, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1294 QIU XIN DA 1994 NAM Trung Quốc EG8800732 0763086979 43892 QUANG DONG 16/2 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLô I9-I10 ĐƯỜNG số 06, KCN Tân Đô, Ấp Bình Tiền 02, xã Đức Hòa Hạ43892 Tại công ty Lô I9-I10 ĐƯỜNG số 06, KCN Tân Đô, Ấp Bình Tiền 02, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1295 ZHONG BIAO 1965 NAM Trung Quốc G55401939 0907590668 43892 QUANG TAY 19/2 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLô I9-I10 ĐƯỜNG số 06, KCN Tân Đô, Ấp Bình Tiền 02, xã Đức Hòa Hạ43892 Tại công ty Lô I9-I10 ĐƯỜNG số 06, KCN Tân Đô, Ấp Bình Tiền 02, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1296 LIN CHUN PING 1989 NAM Trung Quốc EE8734315 0789323256 43892 QUANG DONG 16/2 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLô I9-I10 ĐƯỜNG số 06, KCN Tân Đô, Ấp Bình Tiền 02, xã Đức Hòa Hạ43892 Tại công ty Lô I9-I10 ĐƯỜNG số 06, KCN Tân Đô, Ấp Bình Tiền 02, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1297 JIN LI MENG 1974 NAM Trung Quốc EE6692616 0919719890 43892 QUANG DONG 16/2 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLô E8, ấp Bình tiền01, xã Đức Hòa Hạ43892 Tại công ty Lô E8, ấp Bình tiền01, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1298 WANG ZHI KUN 1977 NAM Trung Quốc G58555645 0398469934 43892 QUANG DONG 16/2 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLô E8, ấp Bình tiền 01, xã Đức Hòa Hạ43892 Tại công ty Lô E8, ấp Bình tiền 01, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1299 ZHANG BEN TIAN 1986 NAM Trung Quốc E89446667 0933834381 43892 AN HUY 16/2 Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ119, ấp Bình Tiền 2, xẫ Đức Hòa Hạ43892 Tại công ty 119, ấp Bình Tiền 2, xẫ Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1300 WEN HUA 1983 NAM Trung Quốc EH0771236 0326164046 43892 tứ xuyên Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLô 25-27 đường số 05, KCN tân Đức, ấp bình Tiền 02, xã Đức Hòa Hạ43892 Tại công ty Lô 25-27 đường số 05, KCN tân Đức, ấp bình Tiền 02, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình thường Đức Hòa
1301 MIAO REN XIAO 1982 Trung Quốc 0364106964 02/03/2020 QUẢNG ĐÔNG Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Hựu Thạnh Lô 3, đường 15, KCN, Hựu Thạnh, ĐH, LA03/03/2020 Tại công ty Lô 3, đường 15, KCN, Hựu Thạnh, ĐH, LA>14 Bình Thường Đức Hòa
1302 LI YONG 1977 Trung Quốc 0364106964 02/03/2020 TỨ XUYÊN Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Hựu Thạnh Lô 3, đường 15, KCN, Hựu Thạnh, ĐH, LA03/03/2020 Tại công ty Lô 3, đường 15, KCN, Hựu Thạnh, ĐH, LA>14 Bình Thường Đức Hòa
1303 LI LING 1985 Trung Quốc 0364106964 02/03/2020 QUẢNG ĐÔNG Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Hựu Thạnh Lô 3, đường 15, KCN, Hựu Thạnh, ĐH, LA03/03/2020 Tại công ty Lô 3, đường 15, KCN, Hựu Thạnh, ĐH, LA>14 Bình Thường Đức Hòa
1304 LIZELING 10/11/1989 Trung Quốc 0966116412 02/03/2020 Quảng đông, Trung Quốc Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ThượngBình Hữu 02,03/03/2020 Tại công ty Bình Hữu 02, xã Đức Hòa Thượng>14 Bình Thường Đức Hòa
1305 LOU SHAOCHUN 1983 Trung Quốc 0966116412 02/03/2020 Quảng đông, Trung Quốc Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ThượngBình Hữu 02,03/03/2020 Tại công ty Bình Hữu 02, xã Đức Hòa Thượng>14 Bình Thường Đức Hòa
1306 LIU CHAO ZHENG 1956 Nam Trung Quốc EG4872845 0968498926 43893 QUÃNG ĐÔNG(17/02) Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLÔ 18, ĐƯỜNG SỐ 5,KCN TÂN ĐỨC43893 Tại công ty LÔ 18, ĐƯỜNG SỐ 5,KCN TÂN ĐỨC>14 Bình Thường Đức Hòa
1307 CHEN JIA JUN 1994 nam Trung Quốc ED9824603 0763839103 43893 QUANG DONG 16/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 12 DUONG SO 9, KCN TAN DUC 43893 Tại công ty LO 12 DUONG SO 9, KCN TAN DUC XA DUC HOA HA>14 Bình Thường Đức Hòa
1308 CHEN JIA WEN 1992 nam Trung Quốc E79192888 0917788233 43893 QUANG DONG 16/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 12 DUONG SO 9, KCN TAN DUC XA DUC HOA HA43893 Tại công ty LO 12 DUONG SO 9, KCN TAN DUC XA DUC HOA HA>14 Bình Thường Đức Hòa
1309 ZOU YONG 1982 nam Trung Quốc E06495915 0393031918 43893 HỒ NAM (16/02) Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 14 ĐƯỜNG 01, KCN TÂN ĐỨC43893 Tại công ty LO 14 ĐƯỜNG 01, KCN TÂN ĐỨC>14 Bình Thường Đức Hòa
1310 OU SHENG CHENG 1973 NỮ Trung Quốc EF3030668 0908778529 43893 HỒ NAM 15/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạSO 2 LIEN HUNG, ấp BINH TIEN 2 DUC HOA HA 03/03/2020 Tại công ty SO 2 LIEN HUNG, ấp BINH TIEN 2 DUC HOA HA >14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1311 XIAO WEN 1980 NAM Trung Quốc E63555986 0392572217 43893 QUANG DONG 16/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 29 - DUONG 3 KCN TAN DUC, ấp bình tiền 02, xã đức Hòa Hạ43893 Tại công ty LO 29 - DUONG 3 KCN TAN DUC, ấp bình tiền 02, xã đức Hòa Hạ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1312 GUAN WANYU 1978 NAM Trung Quốc EG6097637 0862031594 43893 TRUNG KHANH 16/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạKCN TAN DO AP BINH TIEN 02 XA DUC HOA HẠ, HUYEN DUC HOA, LONG AN43893 Tại công ty KCN TAN DO AP BINH TIEN 02 XA DUC HOA HẠ, HUYEN DUC HOA, LONG AN>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1313 SHI CONG HUA 1973 NỮ Trung Quốc G50947791 0585370624 43893 TRUNG KHANH 16/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạKCN TAN DO AP BINH TIEN 02 XA DUC HOA HẠ, HUYEN DUC HOA, LONG AN43893 Tại công ty KCN TAN DO AP BINH TIEN 02 XA DUC HOA HẠ, HUYEN DUC HOA, LONG AN>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1314 QIU HAO 1995 NỮ Trung Quốc G46800034 0368011815 43893 TRUNG KHANH 16/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạKCN TAN DO AP BINH TIEN 02 XA DUC HOA HẠ, HUYEN DUC HOA, LONG AN43893 Tại công ty KCN TAN DO AP BINH TIEN 02 XA DUC HOA HẠ, HUYEN DUC HOA, LONG AN>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1315 QIU JIN 1992 NAM Trung Quốc E60250758 0349525956 43893 TRUNG KHANH 16/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạKCN TAN DO AP BINH TIEN 02 XA DUC HOA HẠ, HUYEN DUC HOA, LONG AN43893 Tại công ty KCN TAN DO AP BINH TIEN 02 XA DUC HOA HẠ, HUYEN DUC HOA, LONG AN>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1316 XIAO SHENG LI 1985 NAM Trung Quốc EE6884232 0392572217 43892 Hồ Nam Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Bình Tiền 243893 Tại công ty Công Ty TNHH GRACERICH VN, ĐT 825 ấp Bình Tiền 2>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1317 CHUN HUA 1971 NAM Trung Quốc G49649178 0392572217 43892 Phúc Kiến Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Bình Tiền 243893 Tại công ty Công Ty TNHH GRACERICH VN, ĐT 825 ấp Bình Tiền 2>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1318 JIANG YING DONG 1978 NAM Trung Quốc EG2698260 0392572217 43893 Tứ Xuyên Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Bình Tiền 243893 Tại công ty Công Ty TNHH GRACERICH VN, ĐT 825 ấp Bình Tiền 2>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1319 ZHU YIAN RONG 1975 NỮ Trung Quốc EG8318667 0392572217 43893 Quảng Tây Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Bình Tiền 243893 Tại công ty Công Ty TNHH GRACERICH VN, ĐT 825 ấp Bình Tiền 2>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1320 ZHUN EIRONG 1970 NỮ Trung Quốc E61524343 0392572217 43892 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Bình Tiền 243893 Tại công ty Công Ty TNHH GRACERICH VN, ĐT 825 ấp Bình Tiền 2>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1321 CHEN LI CHENG 1986 NAM Trung Quốc 306565751 0392572217 43895 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Bình Tiền 243895 Tại công ty Công Ty TNHH GRACERICH VN, ĐT 825 ấp Bình Tiền 2>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1322 WU YONG HUA 1976 nam Trung Quốc EB4934159 0909103363 04/03/2020 TU XUYEN 03 02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 10 12 DUONG SO 5 KCN TAN DUC DUC HOA LONG AN04/03/2020 Tại công ty LO 10 12 DUONG SO 5 KCN TAN DUC DUC HOA LONG AN>14 Bình Thường Đức Hòa
1323 CHENG GUI HUA 1982 nữ Trung Quốc EB2885677 0909103363 04/03/2020 TU XUYEN 03 02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 10 12 DUONG SO 5 KCN TAN DUC DUC HOA LONG AN04/03/2020 Tại công ty LO 10 12 DUONG SO 5 KCN TAN DUC DUC HOA LONG AN>14 Bình Thường Đức Hòa
1324 LI FENG CHUNG 1971 nữ Trung Quốc EB1277609 0909103363 04/03/2020 TU XUYEN 03 02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 10 12 DUONG SO 5 KCN TAN DUC DUC HOA LONG AN04/03/2020 Tại công ty LO 10 12 DUONG SO 5 KCN TAN DUC DUC HOA LONG AN>14 Bình Thường Đức Hòa
1325 PENG GUO LING 1964 nam Trung Quốc EB1242390 0909103363 04/03/2020 HO NAM 03 02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 10 12 DUONG SO 5 KCN TAN DUC DUC HOA LONG AN04/03/2020 Tại công ty LO 10 12 DUONG SO 5 KCN TAN DUC DUC HOA LONG AN>14 Bình Thường Đức Hòa
1326 YONG QIANG ZHOU 1965 nam Trung Quốc EB3732811 0909103363 04/03/2020 TU XUYEN 03 02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 10 12 DUONG SO 5 KCN TAN DUC DUC HOA LONG AN04/03/2020 Tại công ty LO 10 12 DUONG SO 5 KCN TAN DUC DUC HOA LONG AN>14 Bình Thường Đức Hòa
1327 YU FA 1987 nam Trung Quốc EC3639971 0909103363 04/03/2020 HO NAM 03 02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 10 12 DUONG SO 5 KCN TAN DUC DUC HOA LONG AN04/03/2020 Tại công ty LO 10 12 DUONG SO 5 KCN TAN DUC DUC HOA LONG AN>14 Bình Thường Đức Hòa
1328 WANG YOU HU 1975 nam Trung Quốc EB3034320 0909103363 04/03/2020 TU XUYEN 03 02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 10 12 DUONG SO 5 KCN TAN DUC DUC HOA LONG AN04/03/2020 Tại công ty LO 10 12 DUONG SO 5 KCN TAN DUC DUC HOA LONG AN>14 Bình Thường Đức Hòa
1329 CHEN JIAN 1980 nam Trung Quốc EB 2686305 0909103363 04/03/2020 TU XUYEN 03 02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 10 12 DUONG SO 5 KCN TAN DUC DUC HOA LONG AN04/03/2020 Tại công ty LO 10 12 DUONG SO 5 KCN TAN DUC DUC HOA LONG AN>14 Bình Thường Đức Hòa
1330 HONG JIAN GUO 1978 nam Trung Quốc EB0237688 02726568268 04/03/2020 PHUC KIEN 18/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Hòa Khánh ĐôngẤp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông04/03/2020 Tại công ty Ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông>14 Bình Thường Đức Hòa
1331 LU KAI FA 1973 nam Trung Quốc EC4514205 0903088726 04/03/2020 PHUC KIEN 18/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Hòa Khánh ĐôngẤp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông04/03/2020 Tại công ty Ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông>14 Bình Thường Đức Hòa
1332 JIA XING NIAN 1980 nam Trung Quốc E14773695 0903088726 04/03/2020 SON DONG 18/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Hòa Khánh ĐôngẤp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông04/03/2020 Tại công ty Ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông>14 Bình Thường Đức Hòa
1333 LIANG CHAO 1984 NỮ Trung Quốc E50119824 0936951607 43893 TỨ XUYÊN 17/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCTY TNHH SAN SHENG TAI XIN YIN HONG VIET NAM, ẤP 5, ĐHĐ43894 Tại công ty LO A01-2 KCN ĐỨC HÒA 1 - HẠNH PHÚC - ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1334 HAO JIAN JUN 1976 NAM Trung Quốc E2149733 0933297655 43893 THIỂM TÂY 17/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCT TNHH KING LONG TƯỜNG, ẤP 5, ĐHĐ43894 Tại công ty THỬA ĐẤT SỐ 851, ẤP 5, ĐỨC HÒA ĐÔNG>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1335 XIAO BIN 1978 NAM Trung Quốc EC2815600 0988522816 43893 GIANG TÂY 16/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCT TNHH KING LONG TƯỜNG, ẤP 5, ĐHĐ43894 Tại công ty THỬA ĐẤT SỐ 851, ẤP 5, ĐỨC HÒA ĐÔNG>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1336 ZHANG KANG NING 1976 Nam Trung Quốc E95923086 0392572217 43893 Quảng Châu Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Bình Tiền 243894 Tại công ty Công Ty TNHH JAAN MAO VN, Lô L1-3 đs 6 KCN Hải Sơn gđ 3+4 ấp Bình Tiền 2>14 Bình thường Đức Hòa
1337 GAO FANG MING 28539 Trung Quốc 0272 659 489943895 Sơn Đông, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43895 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1338 LI JIAN YI 30530 Nam Trung Quốc EH9167322 0272 659 489943895 Hồ Nam, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43895 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1339 SUN CHUAN CHUAN 32351 Nam Trung Quốc EG7386497 0272 659 489943895 Sơn Đông, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43895 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1340 WEI RUI CHUAN 31681 Nam Trung Quốc EH6986445 0272 659 489943895 Sơn Đông, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43895 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1341 ZHAO HAI QING 30364 Nam Trung Quốc EH6992262 0272 659 489943895 Sơn Đông, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43895 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1342 SUN HAI TAO 30580 Nam Trung Quốc EH6143851 0272 659 489943895 Sơn Đông, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43895 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1343 WANG KE BO 31739 Nam Trung Quốc EH1029829 0272 659 489943895 Sơn Đông, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43895 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1344 WANG KE SONG 32460 Nam Trung Quốc EF9341808 0272 659 489943895 Sơn Đông, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43895 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1345 ZHAO QUAN PENG 31909 Nam Trung Quốc EF9341545 0272 659 489943895 Sơn Đông, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43895 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1346 GAO SHU FEI 29785 Nam Trung Quốc ED7652008 0272 659 489943895 Sơn Đông, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43895 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1347 GENG YAN GANG 29009 Nam Trung Quốc EG6196376 0272 659 489943895 Sơn Đông, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43895 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1348 XIA ZHI MIN 1970 nam Trung Quốc EB1277610 0389652062 43895 HO NAM 19/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 14 DUONG SO 1 KCN TAN DUC 43895 Tại công ty LO 14 DUONG SO 1 KCN TAN DUC >14 Bình Thường Đức Hòa
1349 LIU BING 1983 nam Trung Quốc E82775560 0964611580 43895 GIANG TAY 19/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 14 DUONG SO 1 KCN TAN DUC 43895 Tại công ty LO 14 DUONG SO 1 KCN TAN DUC >14 Bình Thường Đức Hòa
1350 LI XIAO YAN 1974 nam Trung Quốc EA1011798 0377621009 43895 QUANG TAY 19/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 14 DUONG SO 1 KCN TAN DUC 43895 Tại công ty LO 14 DUONG SO 1 KCN TAN DUC >14 Bình Thường Đức Hòa
1351 YU DE XING 1986 nữ Trung Quốc EE7081363 0869136061 43895 HO NAM 19/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 14, DUONG SO 1, KCN TAN DUC43895 Tại công ty LO 14, DUONG SO 1, KCN TAN DUC>14 Bình Thường Đức Hòa
1352 WANG ZHEN HUA 1982 nam Trung Quốc E59517886 0369880970 43895 HO NAM 19/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCTY TNHH LIMAO NOVATEX VIET NAM, LO 14, DUONG SO 1, KCN TAN DUC43895 Tại công ty CTY TNHH LIMAO NOVATEX VIET NAM, LO 14, DUONG SO 1, KCN TAN DUC>14 Bình Thường Đức Hòa
1353 PENG DAN 1983 nam Trung Quốc G46218907 0785212888 43895 HO NAM 19/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạLO 14, DUONG SO 1, KCN TAN DUC43895 Tại công ty LO 14, DUONG SO 1, KCN TAN DUC>14 Bình Thường Đức Hòa
1354 YAO YUAN MIN 1980 nữ Trung Quốc G46218903 0369789819 43895 SON TAY 19/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCONG TY TNHH EP VAN HOA VIET, LO I18B, DUONG SO 5, KCN HAI SON43895 Tại công ty CONG TY TNHH EP VAN HOA VIET, LO I18B, DUONG SO 5, KCN HAI SON>14 Bình Thường Đức Hòa
1355 YU YONG YONG 1984 nam Trung Quốc E35482860 0867102568 43895 SON TAY 19/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCONG TY TNHH EP VAN HOA VIET, LO I18B, DUONG SO 5, KCN HAI SON43895 Tại công ty CONG TY TNHH EP VAN HOA VIET, LO I18B, DUONG SO 5, KCN HAI SON>14 Bình Thường Đức Hòa
1356 YANG  YU WEN 1968 nam Trung quốc EJ1416684 0933328397 5/3/2020 Hồ Nam 19/02 Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Mỹ Hạnh Bắcấp Rừng sến  xã Mỹ Hạnh Bắc5/3/2020 Tại công ty ấp Rừng sến  xã Mỹ Hạnh Bắc >14 Bình Thường Đức Hòa
1357 QIN DAO EN 1975 NAM Trung Quốc ED2582098 0938692890 43894 HỒ NAM 17/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCTY TNHH SAN SHENG TAI XIN YIN HONG VIET NAM, ẤP 5, ĐHĐ43895 Tại công ty LO A01-2 KCN ĐỨC HÒA 1 - HẠNH PHÚC - ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1358 Huỳnh Văn Quốc Huy 1988 Nam Việt Nam B6443707 0908864251 04/03/2020 OSAKA Nhật Bản Long An Đức Hòa Thị trấn Hậu NghĩaGò Cao 05/03/2020 Tại nhà 50E, Gò Cao, Thị trấn Hậu Nghĩa>14 Bình thường Đức Hòa
1359 Yang Xian Mei 1965 Trung Quốc 0798817950 05/03/2020 HỒ NAM (19/02) Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  xã Mỹ Hạnh NamẤp mới 02, 06/03/2020 Tại công ty Ấp mới 02, xã Mỹ Hạn Nam >14 Bình Thường Đức Hòa
1360 Lin Guang Wen 1964 Trung Quốc 0798817950 05/03/2020 HỒ NAM (19/02) Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  xã Mỹ Hạnh NamẤp mới 02, 06/03/2020 Tại công ty Ấp mới 02, xã Mỹ Hạn Nam >14 Bình Thường Đức Hòa
1361 CHEN HAI LONG 28426 Nam Trung Quốc EG9475489 0272 659 489943896 Sơn Đông, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43896 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1362 CHEN TING SUN 32053 Nam Trung Quốc EG2915470 0272 659 489943896 Sơn Đông, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43896 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1363 SUI PENG 29104 Nam Trung Quốc EB0932105 0272 659 489943896 An Huy, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43896 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1364 YANG ZHONG KAI 26069 Nam Trung Quốc EE5511792 0272 659 489943896 An Huy, An Huy, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43896 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1365 ZHANG JIN QIANG 29211 Nam Trung Quốc EE7537937 0272 659 489943896 Sơn Đông, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43896 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1366 BI HAI TAO 29744 Nam Trung Quốc EG4039912 0272 659 489943896 Sơn Đông, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43896 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1367 JING YAN BING 32085 Nam Trung Quốc EF9066614 0272 659 489943896 Sơn Đông, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43896 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1368 WANG KE XUE 31858 Nam Trung Quốc EE6990516 0272 659 489943896 Sơn Đông, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43896 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1369 WEI JIAN HUA 31415 Nam Trung Quốc EE6990518 0272 659 489943896 Sơn Đông, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43896 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1370 ZHANG HONG JIE 31485 Nam Trung Quốc EE6990514 0272 659 489943896 Sơn Đông, Sơn Đông, TQ Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam43896 Tại công ty  Lô E8A đường Hải Sơn, KCN Hải Sơn, Công ty TNHH Nội Thất Bảo Ân Việt Nam, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1371 HE GU PING  1995 nam Trung Quốc E81732413 0938692890 43895 HỒ NAM 19/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCTY TNHH SAN SHENG TAI XIN YIN HONG VIET NAM, ẤP 5, ĐHĐ43896 Tại công ty LO A01-2 KCN ĐỨC HÒA 1 - HẠNH PHÚC - ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1372 WEN QING HUA 1979 NAM Trung Quốc EG1283884 02723774149 43895 GIANG TÂY 19/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCTY TNHH SAN SHENG TAI XIN YIN HONG VIET NAM, ẤP 5, ĐHĐ43896 Tại công ty LO A01-2 KCN ĐỨC HÒA 1 - HẠNH PHÚC - ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1373 XIAO LIANG  1988 NAM Trung Quốc E46932159 0908432661 43895 THẨM QUYẾN 18/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCTY TNHH SAN SHENG TAI XIN YIN HONG VIET NAM, ẤP 5, ĐHĐ43896 Tại công ty LO A01-2 KCN ĐỨC HÒA 1 - HẠNH PHÚC- ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1374 FU ZHI LAN 1975 NAM Trung Quốc E22032309 0938055378 43895 TỨ XUYÊN 18/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCTY TNHH SAN SHENG TAI XIN YIN HONG VIET NAM, ẤP 5, ĐHĐ43896 Tại công ty LO A01-2 KCN ĐỨC HÒA 1 - HẠNH PHÚC - ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1375 OU YAN HUA 1984 NỮ Trung Quốc E82470481 0908432661 43895 HỒ NAM 18/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCTY TNHH SAN SHENG TAI XIN YIN HONG VIET NAM, ẤP 5, ĐHĐ43896 Tại công ty LO A01-2 KCN ĐỨC HÒA 1 - HẠNH PHÚC - ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1376 LYU XIAO LING 1973 NỮ Trung Quốc E89864931 0879398337 43895 TRÙNG KHÁNH 18/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCTY TNHH SAN SHENG TAI XIN YIN HONG VIET NAM, ẤP 5, ĐHĐ43896 Tại công ty LO A01-2 KCN ĐỨC HÒA 1 - HẠNH PHÚC - ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1377 WEN ZHI PING 1991 NỮ Trung Quốc ED6027244 0938692890 43895 GIANG TÂY 19/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCTY TNHH SAN SHENG TAI XIN YIN HONG VIET NAM, ẤP 5, ĐHĐ43896 Tại công ty LO A01-2 KCN ĐỨC HÒA 1 - HẠNH PHÚC - ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1378 HU XIAN XIANG 1979 NAM Trung Quốc E42561247 0938692890 43895 PHÚC KIẾN 19/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCTY TNHH SAN SHENG TAI XIN YIN HONG VIET NAM, ẤP 5, ĐHĐ43896 Tại công ty LO A01-2 KCN ĐỨC HÒA 1 - HẠNH PHÚC - ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1379 LI WEI HUA 1982 NAM Trung Quốc EF3600779 0938692890 43895 GIANG TÂY 19/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCTY TNHH SAN SHENG TAI XIN YIN HONG VIET NAM, ẤP 5, ĐHĐ43896 Tại công ty LO A01-2 KCN ĐỨC HÒA 1 - HẠNH PHÚC - ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1380 LIU HAN WEI 1987 NAM Trung Quốc EC6648635 0938692890 43895 GIANG TÂY 19/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCTY TNHH SAN SHENG TAI XIN YIN HONG VIET NAM, ẤP 5, ĐHĐ43896 Tại công ty LO A01-2 KCN ĐỨC HÒA 1 - HẠNH PHÚC - ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1381 LI QIMING 1965 NAM Trung Quốc E96508700 0933261568 43895 TRÙNG KHÁNH 19/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCT TNHH CHẾ PHẨM NHỰA LIÊN HÒA, ẤP 5, ĐHĐ43896 Tại công ty THỬA ĐẤT SỐ 518, ẤP 5, ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1382 HUANG BAO GIANG 1979 NAM Trung Quốc EF1343583 0933261569 43895 QUẢNG TÂY 19/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCT TNHH CHẾ PHẨM NHỰA LIÊN HÒA, ẤP 5, ĐHĐ43896 Tại công ty THỬA ĐẤT SỐ 518, ẤP 5, ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1383 RUAN KAI QUAN 1970 NỮ Trung Quốc G46522722 0399933450 43895 QUẢNG ĐÔNG 19/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCT TNHH NPLG DAHCHEN, ẤP 5, ĐHĐ43896 Tại công ty LÔ MC-1, KCN ĐỨC HÒA 1, ẤP 5, ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1384 YANG XZI XIAO 1972 nam Trung quốc E65040797 0933328397 7/3/2020 Hồ Nam 21/02 Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Mỹ Hạnh Bắcấp Rừng sến  xã Mỹ Hạnh Bắc7/3/2020 Tại công ty ấp Rừng sến  xã Mỹ Hạnh Bắc >14 Bình Thường Đức Hòa
1385 SU XIAN WEI 1984 NAM Trung Quốc EB2194810 983401014 43896 THẨM QUYẾN 20/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCT TNHH CZY, ẤP 5, ĐHĐ43897 Tại công ty THỬA ĐẤT 110,111,112,129, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 26, ẤP 5, ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1386 SUN JINHUA 1977 NAM Trung Quốc EE1285072 02723775656 43896 QUẢNG ĐÔNG 21/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCT TNHH NPLG DAHCHEN, ẤP 5, ĐHĐ43897 Tại công ty LÔ MC-1, KCN ĐỨC HÒA 1, ẤP 5>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1387 LONG GUO NAN 1975 NAM Trung Quốc E02560710 0399933449 43896 QUẢNG ĐÔNG 21/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCT TNHH NPLG DAHCHEN, ẤP 5, ĐHĐ43897 Tại công ty LÔ MC-1, KCN ĐỨC HÒA 1, ẤP 5>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1388 RUAN SHUI XIAN 1981 NAM Trung Quốc EF4223165 0399933449 43895 QUẢNG ĐÔNG 19/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCT TNHH NPLG DAHCHEN, ẤP 5, ĐHĐ43896 Tại công ty LÔ MC-1, KCN ĐỨC HÒA 1, ẤP 5, ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1389 YI HUI 1966 NAM Trung Quốc EF9112872 0392572217 43897 Hồ Nam Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Bình Tiền 343897 Tại công ty Công ty TNHH ĐỒNG XƯƠNG,Lô 3 ĐS 3  KCN TÂN ĐỨC, Bình Tiền 2>14 Bình thường Đức Hòa
1390 WU YONG GUI 1979 NAM Trung Quốc E67911443 0366348028 43897 QUẢNG CHÂU 21/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCT TNHH VLXD NHỰA JUREN, ẤP 4, ĐHĐ43898 Tại công ty THỬA ĐẤT SỐ 376, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 27, ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1391 CHEN RU NAN 1979 NAM Trung Quốc EB3064235 0378280212 43897 THƯỢNG HẢI 21/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCT TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN HỒNG THÁI, ẤP 5, ĐHĐ43898 Tại công ty THỬA ĐẤT SỐ 605, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 26, ẤP 5, ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1392 LIN CHANG BANG 1981 NAM Trung Quốc E54826900 0378280212 43897 THƯỢNG HẢI 21/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCT TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN HỒNG THÁI, ẤP 5, ĐHĐ43898 Tại công ty THỬA ĐẤT SỐ 605, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 26, ẤP 5, ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1393 YANG DAOLU 1972 NAM Trung Quốc EG7659960 0378280212 43897 THƯỢNG HẢI 21/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngCT TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN HỒNG THÁI, ẤP 5, ĐHĐ43898 Tại công ty THỬA ĐẤT SỐ 605, TỜ BẢN ĐỒ SỐ 26, ẤP 5, ĐHĐ>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1394 CHEN XIAOLING 1987 NAM Trung Quốc E72402234 0898782228 43897 QUẢNG CHÂU 19/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa Đông736 TL 10, KHÁCH SẠN AN KHANG, ĐHĐ43898 Tại công ty  LÔ F2,F3,F4 KCN ĐỨC HÒA 1, ẤP 5>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1395 CHENG GUOXIN 1981 NỮ Trung Quốc EB3126254 0898782228 43897 QUẢNG CHÂU 19/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa Đông736 TL 10, KHÁCH SẠN AN KHANG, ĐHĐ43898 Tại công ty  LÔ F2,F3,F4 KCN ĐỨC HÒA 1, ẤP 5>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1396 HUANG  SHUAT 1983 nam Trung quốc E58682940 0985913664 3/3/2020 Hồ Nam Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Mỹ Hạnh BắcDuương 5, kcn xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc9/3/2020 Tại công ty Duương 5, kcn xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc>14 Bình Thường Đức Hòa
1397 Dong GUANG MING 07/12/1969nam Trung quốc G43210395 0966218138 07/03/2020 Chiết Giang, Trung Quốc Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạB20 -21 đường 04 KCN Tân Đô, ấp Bình Tiền 02, xã Đức Hòa Hạ9/3/2020 Tại công ty B20 -21 đường 04 KCN Tân Đô, ấp Bình Tiền 02, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1398 LIANG  RUGEN 1968 nam Trung quốc E56181160 0966218138 07/03/2020 Giang tây Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạB20 -21 đường 04 KCN Tân Đô, ấp Bình Tiền 02, xã Đức Hòa Hạ9/3/2020 Tại công ty B20 -21 đường 04 KCN Tân Đô, ấp Bình Tiền 02, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1399 HE HUA 27/05/1990nam Trung quốc EG9256475 0966218138 07/03/2020 Phúc kiến Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạB20 -21 đường 04 KCN Tân Đô, ấp Bình Tiền 02, xã Đức Hòa Hạ9/3/2020 Tại công ty B20 -21 đường 04 KCN Tân Đô, ấp Bình Tiền 02, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1400 SHEN YUAN LI 13/10/1983NỮ Trung quốc G44119255 0944152159 08/03/2020 Hà Nam 21/2 Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Mỹ Hạnh NamCTY TNHH GREEN SHOES Ấp mới 02, xã Mỹ Hạn Nam9/3/2020 Tại công ty CTY TNHH GREEN SHOES Ấp mới 02, xã Mỹ Hạn Nam>14 Bình Thường Đức Hòa
1401 GUAN FA LIN 07/01/1983Nam Trung quốc E09387368 0944152159 08/03/2020 Hắc Long Giang  21/2 Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Mỹ Hạnh NamCTY TNHH GREEN SHOES Ấp mới 02, xã Mỹ Hạn Nam9/3/2020 Tại công ty CTY TNHH GREEN SHOES Ấp mới 02, xã Mỹ Hạn Nam>14 Bình Thường Đức Hòa
1402 WEN YI 19/05/1979Nam Trung quốc EH4924353 0944152159 08/03/2020 Hồ Nam 21/2 Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Mỹ Hạnh NamCTY TNHH GREEN SHOES Ấp mới 02, xã Mỹ Hạn Nam9/3/2020 Tại công ty CTY TNHH GREEN SHOES Ấp mới 02, xã Mỹ Hạn Nam>14 Bình Thường Đức Hòa
1403 DONG ZE BIN 06/09/1982Nam Trung quốc EF1561767 0944152159 08/03/2020 Tứ Xuyên 21/2 Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Mỹ Hạnh NamCTY TNHH GREEN SHOES Ấp mới 02, xã Mỹ Hạn Nam9/3/2020 Tại công ty CTY TNHH GREEN SHOES Ấp mới 02, xã Mỹ Hạn Nam>14 Bình Thường Đức Hòa
1404 LI CHUN XIANG 17/12/1965Nam Trung quốc E92878507 0944152159 08/03/2020 Tứ Xuyên 21/2 Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Mỹ Hạnh NamCTY TNHH GREEN SHOES Ấp mới 02, xã Mỹ Hạn Nam9/3/2020 Tại công ty CTY TNHH GREEN SHOES Ấp mới 02, xã Mỹ Hạn Nam>14 Bình Thường Đức Hòa
1405 WU LIANG WU 10/11/1968Nam Trung quốc EF5957158 0944152159 08/03/2020 Hồ Nam 21/2 Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Mỹ Hạnh NamCTY TNHH GREEN SHOES Ấp mới 02, xã Mỹ Hạn Nam9/3/2020 Tại công ty CTY TNHH GREEN SHOES Ấp mới 02, xã Mỹ Hạn Nam>14 Bình Thường Đức Hòa
1406 CHENG YIN BAO 03/10/1986nam Trung quốc EH2040095 0906116036 08/03/2020 AN  HUY 22/02 Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Mỹ Hạnh NamẤp mới 02, xã Mỹ Hạn Nam10/03/2020 Tại công ty Ấp mới 02, xã Mỹ Hạn Nam >14 Bình Thường Đức Hòa
1407 CAO LI  19/02/1988nam Trung quốc E42997621 0906116036 08/03/2020 AN  HUY 22/02 Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Mỹ Hạnh NamẤp mới 02, xã Mỹ Hạn Nam10/03/2020 Tại công ty Ấp mới 02, xã Mỹ Hạn Nam >14 Bình Thường Đức Hòa
1408 ZHOU TIECHUN 07/02/1972Nam Trung quốc E05434224 0908744063 09/03/2020 Chiết  Giang Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa HạCTY TNHH SX TM PUTE, LÔ B14-B15 KCN Hải Sơn giai đoạn 3-4 đường 02 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ11/03/2020 Tại công ty CTY TNHH SX TM PUTE, LÔ B14-B15 KCN Hải Sơn giai đoạn 3-4 đường 02 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1409  ZHANG LIHUA 15/07/1972Nam Trung quốc EG6253537 0908744063 09/03/2020 Chiết  Giang Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa HạCTY TNHH SX TM PUTE, LÔ B14-B15 KCN Hải Sơn giai đoạn 3-4 đường 02 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ11/03/2020 Tại công ty CTY TNHH SX TM PUTE, LÔ B14-B15 KCN Hải Sơn giai đoạn 3-4 đường 02 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1410 XU PINGBAO 19/02/1974Nữ Trung quốc EG6253536 0908744063 07/03/2020 Chiết  Giang Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa HạCTY TNHH SX TM PUTE, LÔ B14-B15 KCN Hải Sơn giai đoạn 3-4 đường 02 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ11/03/2020 Tại công ty CTY TNHH SX TM PUTE, LÔ B14-B15 KCN Hải Sơn giai đoạn 3-4 đường 02 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1411 CHEN TIANWEI 1993 Nam Trung quốc EH1246439 0908744063 09/03/2020 Chiết  Giang Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa HạCTY TNHH SX TM PUTE, LÔ B14-B15 KCN Hải Sơn giai đoạn 3-4 đường 02 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ11/03/2020 Tại công ty CTY TNHH SX TM PUTE, LÔ B14-B15 KCN Hải Sơn giai đoạn 3-4 đường 02 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1412 JIN SHAOXIN 20/07/1968Nam Trung quốc EE0683412 0343121062 08/03/2020 Chiết  Giang Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa HạCTY TNHH Bông vải sợi Hằng Bang VN, LÔ C24, đường số 03, KCN Tân Đô, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ11/03/2020 Tại công ty CTY TNHH Bông vải sợi Hằng Bang VN, LÔ C24, đường số 03, KCN Tân Đô, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1413 HUANG ZHENLEI 23/08/1977Nam Trung quốc EF2729779 0343121062 09/03/2020 Chiết  Giang Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa HạCTY TNHH Bông vải sợi Hằng Bang VN, LÔ C24, đường số 03, KCN Tân Đô, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ11/03/2020 Tại công ty CTY TNHH Bông vải sợi Hằng Bang VN, LÔ C24, đường số 03, KCN Tân Đô, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1414 TAO  AIZHEN 1966 Nam  Trung quốc E20193664 0979904350 11/03/2020 QuẢng Đông 25/02 Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa HạCTY TNHH Quốc Tế Liễu Quán, lô 16-17-18 KCN Hải Sơn(GĐ 3-4), ấp Bình Tiền 02, xã Đức Hòa Hạ11/03/2020 Tại công ty CTY TNHH Quốc Tế Liễu Quán, lô 16-17-18 KCN Hải Sơn(GĐ 3-4), ấp Bình Tiền 02, xã Đức Hòa Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1415 ZHAO AIHUA 1973 Nữ Trung quốc E70311276 0909308929 05/03/2020 HỒ NAM (19/02) Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa HạĐường 24A, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, Long An10/03/2020 Tại công ty Đường 24A, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, Long An>14 Bình Thường Đức Hòa
1416 GOU HUI 1987 Nữ Trung quốc EA4984896 0909308929 05/03/2020 HỒ NAM (19/02) Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa HạĐường 24A, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, Long An10/03/2020 Tại công ty Đường 24A, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, Long An>14 Bình Thường Đức Hòa
1417 JLANG WEI GUANG 1977 Nam Trung quốc EG9133476 0933328397 11/3/2020 Hồ Nam 27/2 Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh BắcRừng sến xã Mỹ Hạnh Bắc12/3/2020 Tại công ty Rừng sến xã Mỹ Hạnh Bắc >14 Bình Thường Đức Hòa
1418 XU-YONG 1979 nam Trung quốc E04341717 0933328397 11/3/2020 Hồ Nam 27/2 Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh BắcRừng sến xã Mỹ Hạnh Bắc12/3/2020 Tại công ty Rừng sến xã Mỹ Hạnh Bắc >14 Bình Thường Đức Hòa
1419 LIU-JIASHUN 1990 nam Trung quốc EF3053715 0933328397 11/3/2020 Hồ Nam 27/2 Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh BắcRừng sến xã Mỹ Hạnh Bắc12/3/2020 Tại công ty Rừng sến xã Mỹ Hạnh Bắc >14 Bình Thường Đức Hòa
1420 ZHAO QINGHUA 1977 NAM Trung Quốc E93474717 0392572217 43901 Hà Nam Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Bình Tiền 243901 Tại công ty Công Ty TNHH HÙNG KHÁNH PHONG, Lô D11 đs 2 KCN Tân Đô ấp Bình Tiền 2>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1421 WANG XUYANG 1993 NAM Trung Quốc EF2410544 0392572217 43901 Hà Nam Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Bình Tiền 243901 Tại công ty Công Ty TNHH HÙNG KHÁNH PHONG, Lô D11 đs 2 KCN Tân Đô ấp Bình Tiền 2>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1422 SUNG MING CHU 1967 Nữ ĐÀI LOAN P353498283 0392572217 43901 Đài Bắc ĐÀI LOAN LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Bình Tiền 243901 Tại công ty Công Ty TNHH MTV EVER ACCURATE, Lô G2 đs 8 KCN Tân Đô ấp Bình Tiền 2>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1423 Mao Shuxiang 1971 Nam Trung Quốc E01065329 0983401014 11/03/20 Hồ Nam (23/02) Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa ĐôngẤp 5 11/03/20 Tại công ty CT TNHH SX-TM He Chuang >14 Bình thường Đức Hòa
1424 LEI BO 1989 Nam Trung quốc G44401913 0962886652 04/03/2020 HỒ NAM (19/02) Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA  xã Hựu ThạnhẤp 2, xã Hựu Thạnh12/03/2020 Tại công ty Ấp 2, xã Hựu Thạnh >14 Bình Thường Đức Hòa
1425 CHEN MANHUAI 1976 Nam Trung quốc C4949185 0933509088 12/03/2020 Hồ Bắc/Quảng Đông Trung quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa HạCty Vạn Phước Đức Hòa Hạ12/03/2020 Tại công ty >14 Bình Thường Đức Hòa
1426 YU JIANPING 1973 NAM Trung Quốc EF2526928 0392572217 43902 Giang Tây Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Bình Tiền 243902 Tại công ty 333 đs 1 KDC Tân Đô >14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1427 YANG BIAO 1977 NAM Trung Quốc E37875886 0392572217 43902 Hồ Nam Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Bình Tiền 243902 Tại công ty Công Ty TNHH MTV ASTER, Lô 28 đs 9 KCN Tân Đức  ấp Bình Tiền 2>14 Bình thường Đức Hòa
1428 TANDELAN 1981 NỮ Trung Quốc EA9764874 0392572217 43902 Trùng Khánh Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Bình Tiền 243902 Tại công ty Công Ty TNHH MTV ASTER, Lô 28 đs 9 KCN Tân Đức  ấp Bình Tiền 2>14 Bình thường Đức Hòa
1429 LI YANPU 1977 NAM Trung Quốc E56482772 0392572217 43902 Hà Nam Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Bình Tiền 243902 Tại công ty Công Ty TNHH MTV ASTER, Lô 28 đs 9 KCN Tân Đức  ấp Bình Tiền 2>14 Bình thường Đức Hòa
1430 Liu Xiping 1974 Nam Trung Quốc ED5361301 0983401014 12/03/20 Nam Xương (26/02) Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa ĐôngẤp 5 12/03/20 Công ty CT TNHH Vĩnh Mạo Long An, Ấp 5, ĐHĐ>14 Bình thường Đức Hòa
1431 Lại Phúc Thịnh 1988 nam Việt Nam C8715136 0898982508 43901 Osaka Nhật Bản LONG AN ĐỨC HÒA Thị trấn Hậu NghĩaGò Cao 12/03/2020 Tại nhà Gò Cao, Thị trấn Hậu Nghĩa >14 Bình Thường Đức Hòa
1432 ZHAO HUI SHA 1987 NAM Trung Quốc ED1000838 0968858809 13/03/2020 Hồ Nam 25/2 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA  Mỹ Hạnh BắcA5-37 Khu đô thị Phúc An City, ấp mới 02, xã Mỹ Hạnh Nam 13/03/2020 Tại công ty CTY TNHH S&S FARICS đường số 05 KCN Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc>14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1433 Vy Thúy Hằng 1970 Nữ Việt Nam C7994232 0358753482 12/3/2020 Dubai Ấn Độ Long An Đức Hòa Tân Mỹ Chánh Hội 13/3/2020 Tại nhà Ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ >14 Bình thường Đức Hòa
1434 Wei Zhong Cheng 1979 Nam Trung Quốc ED4628457 0983401014 13/03/20 Quảng Tây (26/02) Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa ĐôngLô D01, Đường số 3, KCN Đức Hòa 1, Ấp 513/03/20 Công ty CT TNHH Dệt SJ - CN Long An>14 Bình thường Đức Hòa
1435 MENG QING FENG 1970 NAM Trung Quốc EB5524721 0392572217 43904 Hồ Nam Trung Quốc Long An ĐỨC HÒA  Đức Hòa Hạ Bình Tiền 243904 Tại công ty Công ty TNHH MTV SING CHIEN, ĐS 3  CCN LIÊN HƯNG, Bình Tiền 2>14 Bình thường Đức Hòa
1436 Yang Qingbo 1972 Nam Trung Quốc G55784226 0983401014 14/03/20 Phúc Kiến (28/02) Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa ĐôngSố 25, đường Đức Hòa Đông, tổ 1, ấp 4, xã ĐHĐ14/03/20 Tại công ty Cơ sở SXGC Nhựa Hồng Phát >14 Bình thường Đức Hòa
1437 HUANG QING BO 1985 NAM Trung Quốc EE2767307 0794469452 15/03/2020 phúc kiến 28/02 Trung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Lộc Giang Lộc An 15/03/2020 Tại Nhà Ấp Lộc An, xã Lộc Giang, >14 BÌNH THƯỜNG Đức Hòa
1438 Trần Văn Tâm 1978 Nam Việt Nam CMND: 0338844250909199069 16/03/2020 Svay Rieng Campuchia Long An Đúc Hòa Hiệp Hòa Tho Mo 16/03/2020 Tại nhà Âp Hòa Bình, xã Hiệp Hòa >14 Bình thường Đức Hòa
1439 Nguyễn Ngọc Vân 2003 Nữ Việt Nam 0901651557 15/3/2020 Badok North Singapore Long An Đức Hòa Tân Mỹ Bàu Công 16/3/2020 Tại nhà Lập Điền,  xã Tân Mỹ >14 Bình thường Đức Hòa
1440 Zhou Yan Fen 1977 Nữ Trung Quốc EB8039703 0983401014 16/03/2020 Hồ Bắc (22/02) Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa ĐôngLô MC-1, KCN Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc - Ấp 516/03/2020 Công ty CT TNHH  NLPG Dahchen, Ấp 5, ĐHĐ14 Bình thường Đức Hòa
1441 Li Wen Xiang 1980 Nam Trung Quốc E02601685 0983401014 16/03/20 Hồ Bắc (22/02) Trung Quốc Long An Đức Hòa Đức Hòa ĐôngLô MC-1, KCN Đức Hòa 1 - Hạnh Phúc - Ấp 516/03/20 Công ty CT TNHH  NLPG Dahchen, Ấp 5, ĐHĐ14 Bình thường Đức Hòa
1442 Nguyễn Quang Phục 1980 Nam Việt Nam C7196489 02723852536 17/03/2020 Phompenh Campuchia Long An Đức Hòa Đức Lập Hạ Ấp Bàu Sen 17/03/2020 Tại nhà Ấp Bàu Sen, Đức Lập Hạ,Đức Hòa, Long An.>14 Bình thường Đức Hòa
1443 Trần Đăng Thảo Vy 2003 Nữ Việt Nam C6513671 0948066579 17/03/2020 Đài Trung Đài Loan LONG AN ĐỨC HÒA Thị trấn Hậu Nghĩa43/1D 17/03/2020 Tại nhà 43/1D Thị trấn Hậu Nghĩa >14 Bình Thường Đức Hòa
1444 Nguyễn Thiên Ý 2003 Nữ Việt Nam C6438454 0945254525 17/03/2020 Đài Trung Đài Loan LONG AN ĐỨC HÒA Thị trấn Hậu Nghĩa113H 17/03/2020 Tại nhà 113H Thị trấn Hậu Nghĩa >14 Bình Thường Đức Hòa
1445 Nguyễn Hồng Sơn 1970 Nam Việt Nam CMND: 3006529730707254861 17/03/2020 Svay Rieng Campuchia Long An Đức Hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 218/03/2020 Tại nhà Thuận Hòa 2, Hòa Khánh Nam >14 Bình thường Đức Hòa
1446 Trần Thị Mỹ Lệ 1982 Nữ Việt Nam B8525322 0963458910 17/03/2020 JOHOR Malaysia Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh NamẤp Mới 2 19/03/2020 Tại nhà Ấp Mới 2, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An>14 Bình thường Đức Hòa
1447 Võ Thị Bảo Yến 1993 Nữ Việt Nam EA4648900 0326688879 19/3/2020 Tagada Nhật bản Long An Đức Hòa Tân Mỹ Bàu Công 20/3/2020 Tại nhà ÂBàu Công, xã Tân Mỹ >14 Bình thường Đức Hòa
1448 Nguyễn Tấn Tài 1996 Nam Việt Nam C0695322 0983401014 19/03/2020 Osaka Nhật Bản Long An Đức Hòa Đức Hòa ĐôngẤp 5 19/03/2020 Tại nhà Số nhà 200, ấp 5, xã ĐHĐ >14 Bình thường Đức Hòa
1449 Lê Thị Ngoan 1994 Nữ Việt Nam 301508481 0338672094 19/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Đức Lập HạĐức Hạnh 0120/03/2020 Tại nhà Số 18,ấp Đức Hạnh 01, Đức Lập Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1450 Nguyễn Văn Đức Hiền 1995 Nam Việt Nam 0338109719 19/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Đức Lập HạĐức Hạnh 0220/03/2020 Tại nhà Số 418,ấp Đức Hạnh 02, Đức Lập Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1451 Nguyễn Thị Hiền 1998 Nữ Việt Nam 212740142 0976138289 19/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Đức Lập HạĐức Hạnh 0220/03/2020 Tại nhà Số 414,ấp Đức Hạnh 02, Đức Lập Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1452 Nguyễn Thống Nhất 1992 Nam Việt Nam 301432855 0363667638 19/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Đức Lập HạĐức Hạnh 0220/03/2020 Tại nhà Số 176,ấp Đức Hạnh 02, Đức Lập Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1453 Mai Trung Hiếu 1991 Nam Việt Nam 301398797 0775609935 19/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Đức Lập HạĐức Hạnh 0220/03/2020 Tại nhà 13/C ,ấp Đức Hạnh 02, Đức Lập Hạ>14 Bình Thường Đức Hòa
1454 Trần Ngọc Đại 1981 Nam Việt Nam 311726000 067299678 19/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Đức Lập HạĐức Hạnh 0220/03/2020 Tại nhà ấp Đức Hạnh 02, Đức Lập Hạ >14 Bình Thường Đức Hòa
1455 Nguyễn Minh Sanh 1960 Nam Việt Nam 0707087035 19/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Đức Lập HạĐức Hạnh 0220/03/2020 Tại nhà ấp Đức Hạnh 02, Đức Lập Hạ >14 Bình Thường Đức Hòa
1456 Phạm Văn Bé Bảy 1973 Nam Việt Nam 0974935417 19/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Đức Lập HạĐức Ngãi 0220/03/2020 Tại nhà ấp Đức Ngãi 02, Đức Lập Hạ >14 Bình Thường Đức Hòa
1457 Lê Văn Quyến 1960 Nam Việt Nam 0389032744 19/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Đức Lập HạĐức Ngãi 0220/03/2020 Tại nhà ấp Đức Ngãi 02, Đức Lập Hạ >14 Bình Thường Đức Hòa
1458 Võ Hoàng Phương 1973 Nam Việt Nam 0987351410 19/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Đức Lập HạĐức Ngãi 0220/03/2020 Tại nhà ấp Đức Ngãi 02, Đức Lập Hạ >14 Bình Thường Đức Hòa
1459 Nguyễn Tuấn Anh 1988 Nam Việt Nam 301264650 0899953932 19/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Tân Phú Gò Sao 20/03/2020 Tại nhà Gò Sao, Tân Phú >14 Bình Thường Đức Hòa
1460 Trần Công Cảnh 1995 Nam Việt Nam 301531856 0332610051 19/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Tân Phú Ấp Chánh 20/03/2020 Tại nhà Ấp Chánh, Tân Phú >14 Bình Thường Đức Hòa
1461 Nguyễn Minh Khánh 2000 Nam Việt Nam 301722427 0338919145 19/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Tân Mỹ Bàu Công 20/03/2020 Tại nhà Bàu Công, Tân Mỹ >14 Bình Thường Đức Hòa
1462 Nguyễn Hoàng Việt 1993 Nam Việt Nam 301469614 0964424403 19/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Thị Trấn Hậu NghĩaKhu A 20/03/2020 Tại nhà 267/61 Khu A, Thị Trấn Hậu Nghĩa>14 Bình Thường Đức Hòa
1463 Tsai Kai-Ting 1981 Nam Đài Loan 350489727 0288383418 20/03/2020 Đài Trung Đài Loan LONG AN ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh BắcẤp Trầm Lạc20/03/2020 Tại công ty Lô HC5-HC6 Khu Công nghiệp Xuyên Á>14 Bình thường Đức Hòa
1464 Nguyễn Ngọc Xuân Hương 2007 Nữ Việt Nam 0938884679 20/03/2020 Sydney Úc LONG AN ĐỨC HÒA Hòa Khánh ĐôngẤp Thôi Môi20/03/2020 Tại nhà Ấp Thôi Môi, Hòa Khánh Đông>14 Bình thường Đức Hòa
1465 Nguyễn Văn Của 1954 Nam Việt Nam 0932690339 25/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh Namgiồng lớn 25/03/2020 Tại nhà giồng lớn, Mỹ Hạnh Nam 14 Bình Thường Đức Hòa
1466 Nguyễn Văn Hạn 1950 Nam Việt Nam 0786392219 25/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh Namgiồng lớn 25/03/2020 Tại nhà giồng lớn, Mỹ Hạnh Nam 14 Bình Thường Đức Hòa
1467 Nguyễn Văn Thành 1968 Nam Việt Nam 0955778005 25/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh Namgiồng lớn 25/03/2020 Tại nhà Số nhà 315,giồng lớn, Mỹ Hạnh Nam14 Bình Thường Đức Hòa
1468 Nguyễn Thị Bực 1943 Nữ Việt Nam 0955778005 25/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Mỹ Hạnh Namgiồng lớn 25/03/2020 Tại nhà Số nhà 315,giồng lớn, Mỹ Hạnh Nam>14 Bình Thường Đức Hòa
1469 Nguyễn ước Hẹn 1946 Nam Việt Nam 300012056 0778854802 23/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa HạBình Tiền 2 25/03/2020 Tại nhà Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ >14 Bình Thường Đức Hòa
1470 Nguyễn ước Hòa 1980 Nam Việt Nam 300999420 0399399120 23/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa HạBình Tiền 2 25/03/2020 Tại nhà Bình Tiền 2, Đức Hòa Hạ >14 Bình Thường Đức Hòa
1471 Nguyễn Đăng Hoan 1991 Nam Việt Nam 241070679 0962073679 22/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa ĐôngẤp 05 28/03/2020 Tại nhà Ấp 05,Đức Hòa Đông >14 Bình thường Đức Hòa
1472 Trần Vân Anh 1996 Nữ Việt Nam 0777205939 23/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Tân Phú Ấp Chánh 28/03/2020 Tại nhà Ấp Chánh, Tân Phú >14 Bình thường Đức Hòa
1473 Nguyễn Thị Kim Nguyên 1996 Nữ Việt Nam 0345324554 23/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Đức Lập ThượngẤp Chánh 28/03/2020 Tại nhà Ấp Chánh, Đức Lập Thượng >14 Bình thường Đức Hòa
1474 Trần Văn Sang 1979 Nam Việt Nam 301169147 0975373431 25/03/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Thị trấn Hiệp HòaKhu vực 5 30/03/2020 Tại nhà D152,Khu vực 5,Thị trấn Hiệp Hòa>14 Bình thường Đức Hòa
1475 Nguyễn Ngọc Quýt 1985 Nữ Việt Nam 301236479 0938390691 06/04/2020 Nhân viên bệnh viện dã chiến Củ Chi, được lãnh đạo cho cách ly y tế tại nhàViệt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Đức Lập Hạ Ấp Chánh 06/04/2020 Tại nhà Ấp Chánh, Đức Lập Hạ >14 Bình thường Đức Hòa
1476 Lý Hoàng Thuận 1994 Nam Việt Nam 301529988 0919268602 06/04/2020 Nhân viên bệnh viện dã chiến Củ Chi, được lãnh đạo cho cách ly y tế tại nhàViệt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Hòa Khánh ĐôngẤp Bình Lợi06/04/2020 Tại nhà Ấp Bình Lợi, Hòa Khánh Đông >14 Bình thường Đức Hòa
1477 Nguyễn Cao Triệt 1996 Nữ Việt Nam 301578525 0348798980 22/02/2020 An Huy Trung Quốc03/03/2020 về tới Phú Yên chưa được cách ly17/04/2020 về tới Đức HòaTrung Quốc LONG AN ĐỨC HÒA Đức Hòa HạBình Tiền 0118/04/2020 Tại Nhà Bình Tiền 01, Đức Hòa Hạ >14 Bình thường Đức Hòa
1478 ZHOU FU CHAO 1963 Nam Trung Quốc E98146981 0945257292 14/03/2020 14/03/2020 từ Campuchia về TP.HCM31/03/2020 VỀ ĐỨC HÒA, 19/04/2020 khai báo ở UBND xã Hòa Khánh TâyCampuchia LONG AN ĐỨC HÒA Hòa Khánh TâyTân Bình 21/02/2020 Công ty Tân Bình,Hòa Khánh Tây 14 Bình thường Đức Hòa
1479 YANCHUNRONG 1974 Trung Quốc  0908992679 31/1/2020 Hồ Nam Trung Quốc Long An Đức Huệ TT Đông ThànhKhu phố 1 Tại nhà Công ty CHINSHU _KP1_TTĐT> 14  Bình thường  Kết thúc  Đức Huệ
1480 CHEN HSIN HUNG 1971 Đài Loan  0908992679 43832 Đài Bắc  Đài Loan Long An Đức Huệ TT Đông ThànhKhu phố 1 Tại nhà Công ty CHINSHU _KP1_TTĐT> 14  Bình thường  Kết thúc  Đức Huệ
1481 JAN GUO PING 1980 Trung Quốc  0328936946 31/1/2020 Hồ Nam Trung Quốc Long An Đức Huệ TT Đông ThànhKhu phố 1 Tại nhà Cơ sở may Tiến Phong  > 14  Bình thường  Kết thúc  Đức Huệ
1482 ZANG CHAO 1986 Trung Quốc  0328936946 43832 Tứ Xuyên Trung Quốc Long An Đức Huệ TT Đông ThànhKhu phố 1 Tại nhà Cơ sở may Tiến Phong  > 14  Bình thường  Kết thúc  Đức Huệ
1483 Nguyễn Thị Hương  1969 Nữ Việt Nam  0336917785 43984 Thiểm Tây Trung Quốc Long An Đức Huệ Mỹ Quý ĐôngẤp 2 Tại nhà Ấp 2 _MQĐ_ĐH_LA > 14  Bình thường  Kết thúc  Đức Huệ
1484 Võ Thị Ngọc Lam  2000 Nữ Việt Nam  0336917785 43984 Thiểm Tây Thiểm Tây Long An Đức Huệ Mỹ Quý ĐôngẤp 3 Tại nhà Ấp 2 _MQĐ_ĐH_LA > 14  Bình thường  Kết thúc  Đức Huệ
1485 Mang Thị Huyền Trang  1992 Nữ Đài Loan  0869975512 43984 TP Đài Bắc  Đài Loan Long An Đức Huệ Mỹ Quý ĐôngẤp 2 Tại nhà Ấp 2 _MQĐ_ĐH_LA > 14  Bình thường  Kết thúc  Đức Huệ
1486 Nguyễn Văn Lý  1975 Nam Việt Nam  0987791892 44045 Đài Trung  Đài Loan Long An Đức Huệ Mỹ Quý ĐôngẤp 3 Tại nhà Ấp 3 _MQT_ĐH_LA > 14  Bình thường  Kết thúc  Đức Huệ
1487 Lê Thị Xuyên  1952 Nữ Việt Nam  0783647759 44045 Đài Trung  Đài Loan Long An Đức Huệ Mỹ Quý ĐôngẤp 2 Tại nhà Ấp 3 _MQT_ĐH_LA > 14  Bình thường  Kết thúc  Đức Huệ
1488 MEL SHIH SHUN 1979 Đài Loan  0352819315 44045 TP Gia Nghĩa Đài Loan Long An Đức Huệ Bình Hòa BắcHòa Tây Tại nhà Ấp Hòa Tây_BHB_ ĐH-LA > 14  Bình thường  Kết thúc  Đức Huệ
1489 Nguyễn Văn Giàu  1985 Nam Việt Nam  0792482525 44137 Đài Trung  Đài Loan Long An Đức Huệ Bình Hòa BắcAn Hòa Tại nhà Ấp An Hòa _BHB_ĐH-LA > 14  Bình thường  Kết thúc  Đức Huệ
1490 Trần Thị Thanh Nga  1994 Nữ Việt Nam  0792482525 44137 Đài Trung  Đài Loan Long An Đức Huệ Bình Hòa BắcAn Hòa Tại nhà Ấp An Hòa _BHB_ĐH-LA > 14  Bình thường  Kết thúc  Đức Huệ
1491 Nguyễn Thị Thuận  1971 Nữ Việt Nam  0824251441 17/02/2020 Đài Trung  Đài Loan Long An Đức Huệ Mỹ Quý TâyẤp 2 Tại nhà Ấp 2, Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, LA > 14  Bình thường  Kết thúc  Đức Huệ
1492 Nguyễn Văn Đợi  1964 Nam Việt Nam  0332803212 20/02/2020 Đài Nam Đài Loan Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh TâyẤp Voi Tại nhà Ấp voi -Mỹ Thạnh Tây,Đức Huệ- LA > 14  Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1493 Lê Thanh Phong  1969 Nam Việt Nam  300586145 21/2/2020 Tỉnh Hoangchu Hàn Quốc Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh TâyẤp Voi Tại nhà Ấp voi -Mỹ Thạnh Tây,Đức Huệ- LA > 14  Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1494 Lâm Thị Tuyết Mai  1971 Nữ Việt Nam  300586145 21/2/2020 Tỉnh Hoangchu Hàn Quốc Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh TâyẤp Voi Tại nhà Ấp voi -Mỹ Thạnh Tây,Đức Huệ- LA > 14  Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1495 Võ Thị Bé  1986 Nữ Việt Nam  0332803212 21/2/2020 TP Incheon Hàn Quốc Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh TâyẤp Voi Tại nhà Ấp voi -Mỹ Thạnh Tây,Đức Huệ- LA > 14  Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1496 Nguyễn Văn Sao  1956 Nam Việt Nam  0898487141 22/2/2020 TP Incheon Hàn Quốc Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh TâyẤp Voi Tại nhà Ấp voi -Mỹ Thạnh Tây,Đức Huệ- LA > 14  Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1497 Phạm Thị Lé  1959 Nữ Việt Nam  0898487141 22/2/2020 TP Incheon Hàn Quốc Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh TâyẤp Voi Tại nhà Ấp voi -Mỹ Thạnh Tây,Đức Huệ- LA > 14  Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1498 Phạm Thị Dũng  1960 Nữ Việt Nam  0393516890 25/2/2020 TP Daejeon Hàn Quốc Long An Đức Huệ Mỹ Quý ĐôngẤp 4 Tại nhà Ấp 4 _Mỹ Quý Đông_ĐH_LA > 14  Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1499 Cao Thị Thía  1982 Nữ Việt Nam  0901551645 23/2/2020 TP Incheon Hàn Quốc Long An Đức Huệ Mỹ Quý ĐôngẤp 4 Tại nhà Ấp 4 _Mỹ Quý Đông_ĐH_LA > 14  Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1500 Võ Thị Bé Thùy  2000 Nữ Việt Nam  0332031252 26/2/2020 TP Gyeonggi Hàn Quốc Long An Đức Huệ Mỹ Quý ĐôngẤp 4 Tại nhà Ấp 4 _Mỹ Quý Đông_ĐH_LA > 14  Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1501 Nguyễn Thị Hồng Loan  1987 Nữ Việt Nam  0353213602 26/2/2020 Tỉnh yongyn Hàn Quốc Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh ĐôngẤp 2 Tại nhà Ấp 2 _Mỹ Thạnh Đông_ĐH_LA> 14  Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1502  Seung Min  2017 Hàn Quốc  0353213602 26/2/2020 Tỉnh yongyn Hàn Quốc Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh ĐôngẤp 2 Tại nhà Ấp 2 _Mỹ Thạnh Đông_ĐH_LA> 14  Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1503 Nguyễn Thị Thơ  1977 Nữ Việt Nam  27/02/2020 Chief - Jeonju Hàn Quốc Long An Đức Huệ Bình Hòa BắcHòa Tây Tại nhà Ấp Hòa Tây-Bình Hòa Bắc -ĐH-LA> 14  Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1504 Je Ong Jun Ho 1979 Hàn Quốc  13-08-638764-20 27/02/2020 TP Seoul Hàn Quốc Long An Đức Huệ Bình Hòa NamẤp 3 Tại nhà Ấp 3 -Bình Hòa Nam-Đức Huệ-LA> 14  Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1505 Trần Thị Liên 1972 Nữ Việt Nam  290936357 27/02/2020 TP Seoul Hàn Quốc Long An Đức Huệ Bình Hòa NamẤp 3 Tại nhà Ấp 3 -Bình Hòa Nam-Đức Huệ-LA> 14  Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1506 Nguyễn Văn Kết  1968 Nam Việt Nam  0377582085 28/02/2020 TP Seoul Hàn Quốc Long An Đức Huệ Mỹ Quý ĐôngẤp 6 Tại nhà Ấp 6 _Mỹ Quý Đông_ĐH_LA > 14  Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1507 Phan Thị Thanh Tuyền ( PAN SIHIH CHING CHUAN) 1985 Nữ Đài Loan  0906844823 07/03/2020 Đài Bắc  Đài Loan Long An Đức Huệ Mỹ Quý TâyẤp 2 Tại nhà Ấp 2 _Mỹ Quý Tây_ĐH_LA Bình thường về nước trước thời hạn Đức Huệ
1508 Wang Sheng Siang 1985 Đài Loan  0906844823 07/03/2020 Đài Bắc  Đài Loan Long An Đức Huệ Mỹ Quý TâyẤp 2 Tại nhà Ấp 2 _Mỹ Quý Tây_ĐH_LA Bình thường về nước trước thời hạn Đức Huệ
1509 Nguyễn Thành Đạt 1999 Nam Việt Nam C4174875 0969420952 01/03/2020 Osaka Nhật Bản Long An  Đức Huệ Mỹ Thạnh TâyMỹ Lợi Tại nhà Ấp Mỹ Lợi, Mỹ Thạnh Tây, Đức Huệ > 14 Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1510 Đinh Thị Thanh Tuyền 1983 Nữ Việt Nam C6435782 0774684551 02/03/2020 TP BUTCAT OMAN Long An  Đức Huệ Thị Trấn Đông ThànhKP2 Tại nhà KP2, TTĐT,Đức Huệ, Long An> 14 Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1511 Nguyễn Thị Diễm Mi  1996 Nữ Việt Nam C1469448 0368454993 04/03/2020 TOTTORI Nhật Bản Long An Đức Huệ Mỹ Quý TâyẤp 2 07/03/2020 Tại Nhà Ấp 2, Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An> 14 Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1512 Trần Thị Thu Hà 1990 Nữ Việt Nam 0 0939244792 04/03/2020 Kuala Lumpur Malaysia Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh BắcẤp 5 04/03/2020 Tại Nhà Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc, Đức Huệ, Long An> 14 Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1513 Nguyễn Công Chánh 2012 Nam Việt Nam C3217194 0939244792 04/03/2020 Kuala Lumpur Malaysia Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh BắcẤp 6 04/03/2020 Tại Nhà Ấp 5, Mỹ Thạnh Bắc, Đức Huệ, Long An> 14 Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1514 LIU YUFEENG 1991 Nam Trung Quốc E61622166 0375094978 05/03/2020 Quảng Đông Trung Quốc Long An Đức Huệ Bình Hòa BắcẤp An Hòa 06/03/2020 công ty Công ty TNHH MATERIALCOLOGNE-VISCOSE,An  Hòa - BHB-ĐH -LA> 14 Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1515 XU,HAOJIE 1996 Nam Trung Quốc ED8471715 0375094978 05/03/2020 Quảng Đông Trung Quốc Long An Đức Huệ Bình Hòa BắcẤp An Hòa 06/03/2020 công ty Công ty TNHH MATERIALCOLOGNE-VISCOSE,An  Hòa - BHB-ĐH -LA> 14 Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1516 CHEN,SANDI 1983 Nam Trung Quốc ED9857775 0375094978 05/03/2020 Quảng Đông Trung Quốc Long An Đức Huệ Bình Hòa BắcẤp An Hòa 06/03/2020 công ty Công ty TNHH MATERIALCOLOGNE-VISCOSE,An  Hòa - BHB-ĐH -LA> 14 Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1517 HUANG XIANFANG 1993 Nam Trung Quốc EC1130026 0375094978 05/03/2020 Quảng Đông Trung Quốc Long An Đức Huệ Bình Hòa BắcẤp An Hòa 06/03/2020 công ty Công ty TNHH MATERIALCOLOGNE-VISCOSE,An  Hòa - BHB-ĐH -LA> 14 Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1518 Võ Thị Nhừng ( WU SHIH YIN)1985 Nữ Đài Loan 3108256812 0787898317 06/03/2020 Cao Hùng Đài Loan Long An Đức Huệ Mỹ Quý ĐôngẤp 4 07/03/2020 Tại Nhà ấp 4, Mỹ Quý Đông, Đức Huệ, Long AN> 14 Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1519 Mang Văn Mum 1969 Nam Việt Nam 0 0300588698 06/03/2020 Sakeo Thái Lan Long An Đức Huệ Mỹ Quý TâyẤp 4 07/03/2020 Tại Nhà Ấp 4, Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An> 14 Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1520 Nguyễn Thị Thanh Thúy  1990 Nữ  Việt Nam N2002070 0971745792 10/3/2020 0 Singapo Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh Bắc Ấp 5 10/03/2020 Tại Nhà Ấp . Mỹ Thạnh Bắc, Đức Huệ. Long An  Bình thường về nước trước thời hạn Đức Huệ
1521 Nguyễn Văn Hai 1958 Nam Việt Nam C5128416 0949899137 09/03/2020 Đài BẮc Đài Loan Long An Đức Huệ Mỹ Quý TâyẤp 4 10/03/2020 Tại Nhà Ấp 4, Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An> 14 Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1522 WANG YEE XUAN 2006 Nữ Malaysia A52257666 0935162990 13/03/2020 JOHOR Malaysia Long An Đức Huệ Mỹ Quý TâyẤp 4 13/03/2020 Tại Nhà Ấp 4, Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An> 14 Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1523 Lê Thị Bạch Tuyết 1983 Nữ Việt Nam C5716130 0935162990 13/03/2020 Johor Malaysia Long An Đức Huệ Mỹ Quý TâyẤp 4 13/03/2020 Tại Nhà Ấp 4, Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An> 14 Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1524 Lâm Văn Nhã 1974 Nam Việt Nam Không 0843078278 14/03/2020 Lopburi Thái Lan Long An Đức Huệ Mỹ Quý TâyẤp 4 14/3/2020 Tại Nhà Ấp 4, Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An> 14 Bình thường Kết thúc  Đức Huệ   
1525 Bùi Thị Thệ 1979 Nữ Việt Nam C4254760 0931695165 15/03/2020 Đài Trung  Đài Loan Long An Đức Huệ Bình Hòa HưngẤp 1 16/03/2020 Tại Nhà Ấp 1, Bình Hòa Hưng, Đức Huệ, Long An> 14 Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1526 Nguyễn Thị Bích Chi 1983 Nữ  Việt Nam C7425900 0947409419 15/03/2020 Manila Philippin Long An Đức Huệ Bình Hòa NamẤp 2 16/03/2020 Tại Nhà Ấp 2, Bình Hòa Nam, Đức Huệ, Long AN> 14 Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1527 Nguyễn Thị Muội 1992 Nữ  Việt Nam C6476102 0943542152 17/03/2020 Dubai Ấn độ Long An Đức Huệ Mỹ Quý TâyẤp 5 18/03/2020 Tại Nhà Ấp 5, Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An> 14 Bình thường Kết thúc  Đức Huệ
1528 Võ Minh Ngọc 1991 Nữ Việt Nam C1963365 0949393797 20/3/2020 Okayama Nhật Bản Long An Đức Huệ TT Đông ThànhKP 2 20/3/2020 Tại Nhà KP 2, TT đông thành, Đức Huệ, Long An> 14 Bình thường  Kết thúc 3/4 Đức Huệ
1529 Nguyễn Thị Ngọc Bích  2012 Nữ Việt Nam  không 0357940109 43952 Svayrieng Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý TâyẤp 4 43962 Tại nhà  Ấp 4-MQT > 14 Bình thường  Hết cách ly 15/5 Đức Huệ
1530 Nguyễn Thị Hồng Bơ 2012 Nữ Việt Nam  không 0797535087 43960 Svayrieng Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý TâyẤp 2 43961 Tại nhà  Ấp 2-MQT > 14 Bình thường  Hết cách ly 25/5 Đức Huệ
1531 Nguyễn Thị Thu  2010 Nữ Việt Nam  không 0961740560 43960 Svayrieng Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý TâyẤp 4 43961 Tại nhà  Ấp 4-MQT > 14 Bình thường  Hết cách ly 25/5 Đức Huệ
1532 Nguyễn Thị Bé Thảo  2011 Nữ Việt Nam  không 0961740560 43960 Svayrieng Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý TâyẤp 6 43961 Tại nhà  Ấp 6-MQT > 14 Bình thường  Hết cách ly 25/5 Đức Huệ
1533 Nguyễn Thị Bé Nguyên  2013 Nữ Việt Nam  không 0961740560 43960 Svayrieng Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý TâyẤp 6 43961 Tại nhà  Ấp 6-MQT > 14 Bình thường  Hết cách ly 25/5 Đức Huệ
1534 Ngô Thị Quỳnh Anh  2014 Nữ Việt Nam  không 0981467737 43960 Svayrieng Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý TâyẤp 4 43961 Tại nhà  Ấp 4-MQT > 14 Bình thường  Hết cách ly 25/5 Đức Huệ
1535 Nguyễn Hải Đăng  2004 Nam Việt Nam  0922040039120359497935 43960 Svayrieng Campuchia Long An Đức Huệ Mỹ Quý TâyẤp 1 43961 Tại nhà  Ấp 1-MQT > 14 Bình thường  Hết cách ly 25/5 Đức Huệ
1536 Lai Rui Ying Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1537 Zhan Yu Qing Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1538 Xie Xin Yang Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1539 Liu Jian Zhong Trung Quốc 43860 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43860 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1540 Ying Chun Nyu Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1541 Chen gui Yu Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1542 Ding mei Hong Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1543 Li Jian Guo  Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1544 Yang xiu Xia Trung Quốc 43862 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43862 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1545 Lai Rui Xue Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1546 Wang Yu Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1547 Zhu Jun Lan Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1548 Pan Zi Jie Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, CTân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, CTân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1549 Huang De Wen Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1550 Zhou Yun Fen Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1551 Chen Qing Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1552 Mo Yu qin Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1553 Lin Ping Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1554 He Fu Jiang Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1555 Lei Dong Yong Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1556 Qin Ting Ying Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1557 Chen Yu Yan Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim CTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc43861 Tại địa phươngCTY Fuluh, ấp Trị Yên, Tân Kim, Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1558 Danlei Yin Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Khu lưu trú KCN Long Hậu43861 Tại địa phươngKhu lưu trú KCN Long Hậu >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1559 Liu Lihong Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Khu lưu trú KCN Long Hậu43861 Tại địa phươngKhu lưu trú KCN Long Hậu >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1560 Li Chen Xu Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Khu lưu trú KCN Long Hậu43859 Tại địa phươngKhu lưu trú KCN Long Hậu >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1561 Lai Meiyun Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Khu lưu trú KCN Long Hậu43859 Tại địa phươngKhu lưu trú KCN Long Hậu >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1562 Chao Bing Bing Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Khu lưu trú KCN Long Hậu43859 Tại địa phươngKhu lưu trú KCN Long Hậu >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1563 Qiu WeiQiang Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Khu lưu trú KCN Long Hậu43859 Tại địa phươngKhu lưu trú KCN Long Hậu >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1564 Tao Lingjun Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Khu lưu trú KCN Long Hậu43861 Tại địa phươngKhu lưu trú KCN Long Hậu >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1565 Xu Wen Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Khu lưu trú KCN Long Hậu43861 Tại địa phươngKhu lưu trú KCN Long Hậu >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1566 Xiao Ping Trung Quốc 43863 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Khu lưu trú KCN Long Hậu43863 Tại địa phươngKhu lưu trú KCN Long Hậu >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1567 Chan Sui Ying Trung Quốc 43863 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Khu lưu trú KCN Long Hậu43863 Tại địa phươngKhu lưu trú KCN Long Hậu >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1568 Chan Yiu Bong Trung Quốc 43863 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Khu lưu trú KCN Long Hậu43863 Tại địa phươngKhu lưu trú KCN Long Hậu >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1569 Xu Qiang Trung Quốc 43863 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Khu lưu trú KCN Long Hậu43863 Tại địa phươngKhu lưu trú KCN Long Hậu >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1570 Liu PinHong Trung Quốc 43864 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Trường BìnhCTY KEPAI Trường Bình43864 Tại địa phươngCTY KEPAI Trường Bình >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1571 Li Yang Trung Quốc 43864 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Trường BìnhCTY KEPAI Trường Bình43864 Tại địa phươngCTY KEPAI Trường Bình >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1572 Ma ShiJie Trung Quốc 43864 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Trường BìnhCTY KEPAI Trường Bình43864 Tại địa phươngCTY KEPAI Trường Bình >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1573 Zhong Shengkui Trung Quốc 43864 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Trường BìnhCTY KEPAI Trường Bình43864 Tại địa phươngCTY KEPAI Trường Bình >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1574 Chen Min Trung Quốc 43864 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Trường BìnhCTY KEPAI Trường Bình43864 Tại địa phươngCTY KEPAI Trường Bình >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1575 Zhou Buli Trung Quốc 43864 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Trường BìnhCTY KEPAI Trường Bình43864 Tại địa phươngCTY KEPAI Trường Bình >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1576 Zhang Mingliu Trung Quốc 43864 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Phước Lâm CTY TNHH XINHE43864 Tại địa phươngCTY TNHH XINHE >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1577 Chen Kang Ping Trung Quốc 43858 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Phước Lâm CTY TNHH XINHEC43858 Tại địa phươngCTY TNHH XINHEC >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1578 Quian Chengyuan Trung Quốc 43858 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Công ty Navic & Kunshin VN, LONG HẬU43858 Tại địa phươngCông ty Navic & Kunshin VN, LONG HẬU>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1579 Zhou Mengxiang Trung Quốc 43860 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Công ty Navic & Kunshin VN43860 Tại địa phươngCông ty Navic & Kunshin VN >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1580 Li Ning Trung Quốc 43860 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Công ty Ju Juan, Tầng 2, Nhà xưởng Cao tầng43860 Tại địa phươngCông ty Ju Juan, Tầng 2, Nhà xưởng Cao tầng>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1581 Li Mei Yu Trung Quốc 43864 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Công ty Ju Juan, Tầng 2, Nhà xưởng Cao tầng43864 Tại địa phươngCông ty Ju Juan, Tầng 2, Nhà xưởng Cao tầng>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1582 Liu Jianzhang 1985 Trung Quốc 43864 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Công ty TNHH MTV Nhà máy may mặc Đức43864 Tại địa phươngCông ty TNHH MTV Nhà máy may mặc Đức>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1583 Liu Foxiong 1965 Trung Quốc 43864 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Công ty TNHH MTV Nhà máy may mặc Đức43864 Tại địa phươngCông ty TNHH MTV Nhà máy may mặc Đức>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1584 Wei Chunxiu 1987 Trung Quốc 43864 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Công ty TNHH MTV Nhà máy may mặc Đức43864 Tại địa phươngCông ty TNHH MTV Nhà máy may mặc Đức>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1585 Wan Liang Jun 1977 Trung Quốc 43864 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu Công ty TNHH MTV Nhà máy may mặc Đức43864 Tại địa phươngCông ty TNHH MTV Nhà máy may mặc Đức>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1586 Xu Yong Trung Quốc 43850 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Công ty Nguyễn Hoàng địa chỉ: xã Mỹ Lộc43850 Tại địa phươngCông ty Nguyễn Hoàng địa chỉ: xã Mỹ Lộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1587 Su Xing Trung Quốc 43860 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Phước Hậu Công ty Đại Vĩnh địa chỉ: ấp Trong, xã Phước Hậu43860 Tại địa phươngCông ty Đại Vĩnh địa chỉ: ấp Trong, xã Phước Hậu>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1588 Wang Ping Trung Quốc 43860 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Phước Lý Công ty TNHH Việt Nam FuJun Textile địa chỉ: ấp Phước Lý, xã Phước Lý43860 Tại địa phươngCông ty TNHH Việt Nam FuJun Textile địa chỉ: ấp Phước Lý, xã Phước Lý>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1589 Xiang Jibao Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Phước Lý Công ty TNHH Việt Nam FuJun Textile địa chỉ: ấp Phước Lý, Tại công ty xã Phước Lý43859 Tại địa phươngCông ty TNHH Việt Nam FuJun Textile địa chỉ: ấp Phước Lý, Tại công ty xã Phước Lý>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1590 You Shi Hong Trung Quốc 43860 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Phước Lý Công ty TNHH Hưng Thắng, ấp Phú Ân43860 Tại địa phươngCông ty TNHH Hưng Thắng, ấp Phú Ân>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1591 Cong Chun Trung Quốc 43866 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân kim Công ty TNHH Amphenol Technology VN, địa chỉ: Kizuna 3, KCN Tân Kim mở rộng43866 Tại địa phươngCông ty TNHH Amphenol Technology VN, địa chỉ: Kizuna 3, KCN Tân Kim mở rộng>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1592 Tang Yongfeng Trung Quốc 43870 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Công ty TNHH Chao Chuan Garment – Mỹ Lộc43870 Tại địa phươngCông ty TNHH Chao Chuan Garment – Mỹ Lộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1593 Ding Yusheng Trung Quốc 43870 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Công ty TNHH Chao Chuan Garment – 639, TL835, ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc43870 Tại địa phươngCông ty TNHH Chao Chuan Garment – 639, TL835, ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1594 Yuen Man Trung Quốc 43870 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Công ty TNHH Chao Chuan Garment – 639, TL835, ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc43870 Tại địa phươngCông ty TNHH Chao Chuan Garment – 639, TL835, ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1595 Leung Shi Hing Trung Quốc 43870 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Công ty TNHH Chao Chuan Garment – 639, TL835, ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc43870 Tại địa phươngCông ty TNHH Chao Chuan Garment – 639, TL835, ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1596 Szeto Kit Piere Trung Quốc 43870 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Công ty TNHH Chao Chuan Garment – 639, TL835, ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc43870 Tại địa phươngCông ty TNHH Chao Chuan Garment – 639, TL835, ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1597 Leung Hoi Lai Michelle Trung Quốc 43862 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Công ty TNHH Chao Chuan Garment – 639, TL835, ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc43862 Tại địa phươngCông ty TNHH Chao Chuan Garment – 639, TL835, ấp Lộc Tiền, Mỹ Lộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1598 LING WEI JUN Trung Quốc 43860 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Công ty TNHH Paramount Bright Holding – 155A, HL20, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc43860 Tại địa phươngCông ty TNHH Paramount Bright Holding – 155A, HL20, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1599 Lou Guan Lin 35649 Trung Quốc 43860 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Công ty TNHH Paramount Bright Holding – 155A, HL20, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc43860 Tại địa phươngCông ty TNHH Paramount Bright Holding – 155A, HL20, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1600 Hu Peng Trung Quốc 43860 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Công ty TNHH Paramount Bright Holding –ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc43860 Tại địa phươngCông ty TNHH Paramount Bright Holding –ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1601 Li Yu shan 30725 Trung Quốc 43860 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Công ty TNHH Paramount Bright Holding – 155A, HL20, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc43860 Tại địa phươngCông ty TNHH Paramount Bright Holding – 155A, HL20, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1602 Hu Dong Trung Quốc 43860 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Công ty TNHH Paramount Bright Holding – 155A, HL20, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc43860 Tại địa phươngCông ty TNHH Paramount Bright Holding – 155A, HL20, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1603 Li Jun Qi 34820 Trung Quốc 43858 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Công ty TNHH Paramount Bright Holding – 155A, HL20, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc43858 Tại địa phươngCông ty TNHH Paramount Bright Holding – 155A, HL20, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1604 Liu Chia Sheng Trung Quốc 43864 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Tập Công ty Xi măng Fu-I - ấp Vĩnh Hòa, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập43864 Tại địa phươngCông ty Xi măng Fu-I - ấp Vĩnh Hòa, ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1605 Lin Pen Yuan Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Tập Công ty Xi măng Fu-I - ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập43859 Tại địa phươngCông ty Xi măng Fu-I - ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1606 Lu Yu Lu Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim High appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim43859 Tại địa phươngHigh appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1607 Mo xiao hua Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim High appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim43859 Tại địa phươngHigh appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1608 Luo huai Yi Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim High appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim43859 Tại địa phươngHigh appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1609 Luo Si E Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim High appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim43859 Tại địa phươngHigh appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1610 Yang Jun Ping Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim High appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim43859 Tại địa phươngHigh appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1611 Chen Jin Hua Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim High appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim43859 Tại địa phươngHigh appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1612 Li Cheng Yi Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim High appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim43859 Tại địa phươngHigh appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1613 Yao Jian Wen Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim High appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim43859 Tại địa phươngHigh appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1614 Ding Wei Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim High appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim43859 Tại địa phươngHigh appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1615 Wang Xian yuan Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim High appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim43859 Tại địa phươngHigh appraise:  địa chỉ: Lô C, đường số 1, KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1616 Gou Xiu Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim Khách sạn Tây Nam Bộ 43859 Tại địa phươngKhách sạn Tây Nam Bộ  >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1617 Liu Ping Qin Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim Khách sạn Tây Nam Bộ 43859 Tại địa phươngKhách sạn Tây Nam Bộ  >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1618 Liu Zhucong Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim Khách sạn Tây Nam Bộ 43859 Tại địa phươngKhách sạn Tây Nam Bộ  >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1619 He Junfang Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim Khách sạn Tây Nam Bộ 43859 Tại địa phươngKhách sạn Tây Nam Bộ  >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1620 He Xiao li Trung Quốc 43863 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim Khách sạn Tây Nam Bộ 43863 Tại địa phươngKhách sạn Tây Nam Bộ  >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1621 Li Man xiu Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim Khách sạn Tây Nam Bộ 43859 Tại địa phươngKhách sạn Tây Nam Bộ  >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1622 Lin XuiMei Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim Công ty TNHH May MT VN (Việt Nam) địa chỉ: KCN Tân Kim xã Tân Kim.43859 Tại địa phươngCông ty TNHH May MT VN (Việt Nam) địa chỉ: KCN Tân Kim xã Tân Kim.>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1623 Lin  Baoxing Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim Công ty TNHH May MT VN (Việt Nam) địa chỉ: KCN Tân Kim xã Tân Kim. Tạm trú tại Khách sạn Tây Nam Bộ địa chỉ: ấp Tân Xuân, Xã tân Kim43859 Tại địa phươngCông ty TNHH May MT VN (Việt Nam) địa chỉ: KCN Tân Kim xã Tân Kim. Tạm trú tại Khách sạn Tây Nam Bộ địa chỉ: ấp Tân Xuân, Xã tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1624 Su Zerong Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim Công ty TNHH May MT VN (Việt Nam) địa chỉ: KCN Tân Kim xã Tân Kim. Tạm trú tại Khách sạn Tây Nam Bộ địa chỉ: ấp Tân Xuân, Xã tân Kim43859 Tại địa phươngCông ty TNHH May MT VN (Việt Nam) địa chỉ: KCN Tân Kim xã Tân Kim. Tạm trú tại Khách sạn Tây Nam Bộ địa chỉ: ấp Tân Xuân, Xã tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1625 Liu Lei Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim Công ty TNHH Domata VN (Việt Nam) địa chỉ: KCN Tân Kim xã Tân Kim. Tạm trú tại Khách sạn Tây Nam Bộ địa chỉ: ấp Tân Xuân, Xã tân Kim43859 Tại địa phươngCông ty TNHH Domata VN (Việt Nam) địa chỉ: KCN Tân Kim xã Tân Kim. Tạm trú tại Khách sạn Tây Nam Bộ địa chỉ: ấp Tân Xuân, Xã tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1626 Yu Yanjun Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim Công ty EE Pack (vốn địa chỉ: KCN Tân Kim xã Tân Kim.43859 Tại địa phươngCông ty EE Pack (vốn địa chỉ: KCN Tân Kim xã Tân Kim.>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1627 Yu He Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Tân Kim Công ty EE Pack địa chỉ: KCN Tân Kim xã Tân Kim.43859 Tại địa phươngCông ty EE Pack địa chỉ: KCN Tân Kim xã Tân Kim.>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1628 Hu Xiao Yan Trung Quốc 43860 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Guang Yang  (vốn Đài Loan)  địa chỉ: 835A, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, CG, LA.43860 Tại địa phươngGuang Yang  (vốn Đài Loan)  địa chỉ: 835A, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, CG, LA.>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1629 Li Chun Hua Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Guang Yang  (vốn Đài Loan)  địa chỉ: 835A, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, CG, LA.43861 Tại địa phươngGuang Yang  (vốn Đài Loan)  địa chỉ: 835A, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, CG, LA.>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1630 Xia Ming Xing Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Guang Yang  (vốn Đài Loan)  địa chỉ: 835A, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, CG, LA.43859 Tại địa phươngGuang Yang  (vốn Đài Loan)  địa chỉ: 835A, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, CG, LA.>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1631 Yang Shi HengĐổi tên lại: Guo Jie Trung Quốc(Hồ Bắc) 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Guang Yang  (vốn Đài Loan)  địa chỉ: 835A, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, CG, LA.43859 Tại địa phươngGuang Yang  (vốn Đài Loan)  địa chỉ: 835A, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, CG, LA.>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1632 Igel CaiĐổi tên lại Tsai Tingwei Trung Quốc 43859 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Guang Yang  (vốn Đài Loan)  địa chỉ: 835A, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, CG, LA.43859 Tại địa phươngGuang Yang  (vốn Đài Loan)  địa chỉ: 835A, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, CG, LA.>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1633 Duan Ting Trung Quốc 43858 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Phước Lâm Công ty Raytu (Đài Loan) địa chỉ: 195, TL835A, ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm43858 Tại địa phươngCông ty Raytu (Đài Loan) địa chỉ: 195, TL835A, ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1634 Huang Si Han Trung Quốc 43858 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Phước Lâm Công ty Raytu địa chỉ: 195, TL835A, ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm43858 Tại địa phươngCông ty Raytu địa chỉ: 195, TL835A, ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc



1635 Zhou Sheng Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Phước Lâm Công ty Raytu địa chỉ: ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm43861 Tại địa phươngCông ty Raytu địa chỉ: ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1636 Zhou Yang Xiao Trung Quốc 43861 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Phước Lâm Công ty Raytu địa chỉ: 195, TL835A, ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm43861 Tại địa phươngCông ty Raytu địa chỉ: 195, TL835A, ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1637 Yang Zhong Wen Trung Quốc 43858 Trung Quốc Long An Cần Giuộc Phước Lâm Công ty Raytu địa chỉ: 195, TL835A, ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm43858 Tại địa phươngCông ty Raytu địa chỉ: 195, TL835A, ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1638 Tô Mỹ Hảo 1997 Nữ Việt Nam 0708533348 24/02/2020 Incheen,Corea,Hàn Quốc Hàn Quốc Long An Cần Giuộc Long ThượngTân Điền, Long Thượng24/02/2020 Tại địa phươngTân Điền, Long Thượng >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1639 Võ Minh Thơ 1972 Nam Việt Nam 0869577133 29/2/2020 Busan-Hàn Quốc Hàn Quốc Long An Cần Giuộc Đông ThạnhTân Quang 2-Đông Thạnh29/2/2020 Tại địa phươngTân Quang 2-Đông Thạnh >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1640 Lê Ngọc Ngân 1979 Nữ Việt Nam 079 8283933 (SĐT em trai Danh)0796292913 Ngân01/03/2020 (đến khu cách ly lúc 13h15 cùng ngày)Seoul - Hàn Quốc Hàn Quốc Long An Cần Giuộc Long Hậu ấp 3, Khu công nghiệp Long Hậu, Long An(N8D7 ngay góc Thành Hiếu KDC01/03/2020 (đến khu cách ly lúc 13h15 cùng ngày)Tại địa phươngấp 3, Khu công nghiệp Long Hậu, Long An(N8D7 ngay góc Thành Hiếu KDC>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1641 QIU XIU XIA 1977 Trung Quốc 0918547128 43891 Capuchia Long An Cần Giuộc Tân Kim Cty Fuluh, Tân Kim43891 Tại địa phươngCty Fuluh, Tân Kim >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1642 LU YU LU 1982 Trung Quốc 0359606763 43891 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân Kim KTX cty Hyghabh_Appaiste, Trị Yên, Tân Kim43891 Tại địa phươngKTX cty Hyghabh_Appaiste, Trị Yên, Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1643 FU XIANG BIN 1976 Trung Quốc 0388537815 43891 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân Kim KTX cty Hyghabh_Appaiste, Trị Yên, Tân Kim43891 Tại địa phươngKTX cty Hyghabh_Appaiste, Trị Yên, Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1644 YANG ZHONG MING 1972 Trung Quốc 0818315319 43891 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân Kim KTX cty Hyghabh_Appaiste, Trị Yên, Tân Kim43891 Tại địa phươngKTX cty Hyghabh_Appaiste, Trị Yên, Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1645 JIANG WANG CHUN 1970 Trung Quốc 0933130056 43891 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân Kim KTX cty Hyghabh_Appaiste, Trị Yên, Tân Kim43891 Tại địa phươngKTX cty Hyghabh_Appaiste, Trị Yên, Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1646 LIAN ZHEN FEN 1967 Trung Quốc 008490822989143891 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân Kim KTX cty Hyghabh_Appaiste, Trị Yên, Tân Kim43891 Tại địa phươngKTX cty Hyghabh_Appaiste, Trị Yên, Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1647 DING SHI BIN 1969 Trung Quốc 0839457675 43891 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân Kim KTX cty Hyghabh_Appaiste, Trị Yên, Tân Kim43891 Tại địa phươngKTX cty Hyghabh_Appaiste, Trị Yên, Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1648 ZHOU LING  1970 Trung Quốc 0936230913 43891 Thái Lan Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Cty Paramountbri, Lộc Tiền, Mỹ Lộc43891 Tại địa phươngCty Paramountbri, Lộc Tiền, Mỹ Lộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1649 LIU GUO FENG  1969 Trung Quốc 0933509380 43891 Thái Lan Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Cty Paramountbri, Lộc Tiền, Mỹ Lộc43891 Tại địa phươngCty Paramountbri, Lộc Tiền, Mỹ Lộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1650 SU ZE RONG 1986 Trung Quốc 0396184635 43892 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân Kim Trường Tây Nam Bộ- Tân Kim43892 Tại địa phươngTrường Tây Nam Bộ- Tân Kim >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1651 ZHANG SI YUAN 1997 Trung Quốc 0397721813 43892 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân Kim KTX KHO 2, CTY ZHIZIEKCN TÂN KIN MR 43892 Tại địa phươngKTX KHO 2, CTY ZHIZIEKCN TÂN KIN MR >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1652 LI DONG 1976 Trung Quốc 0832419980 43892 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân Kim KTX KHO 2, CTY ZHIZIEKCN TÂN KIN MR 43892 Tại địa phươngKTX KHO 2, CTY ZHIZIEKCN TÂN KIN MR >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1653 LIN CHAO YONG 1967 Trung Quốc 0358220213 43892 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân Kim KTX KHO 2, CTY ZHIZIEKCN TÂN KIN MR 43892 Tại địa phươngKTX KHO 2, CTY ZHIZIEKCN TÂN KIN MR >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1654 ZHENG DE RONG 1984 Trung Quốc 0862534209 43892 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân Kim KTX KHO 2, CTY ZHIZIEKCN TÂN KIN MR 43892 Tại địa phươngKTX KHO 2, CTY ZHIZIEKCN TÂN KIN MR >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1655 LI CHUN SHENG 1975 Trung Quốc 0767625561 43892 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân Kim CÔNG ZHIZIE, KÝ TÚC XÁ  KHO K2-2 KCN TAN KIM , AP TAN PHUOC XÃ TÂN KIM CAN GIUOC43892 Tại địa phươngCÔNG ZHIZIE, KÝ TÚC XÁ  KHO K2-2 KCN TAN KIM , AP TAN PHUOC XÃ TÂN KIM CAN GIUOC>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1656 CHEN ZONG BIN 1979 Trung Quốc 0767625561 43892 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân Kim CÔNG ZHIZIE, KÝ TÚC XÁ  KHO K2-2 KCN TAN KIM , AP TAN PHUOC XÃ TÂN KIM CAN GIUOC43892 Tại địa phươngCÔNG ZHIZIE, KÝ TÚC XÁ  KHO K2-2 KCN TAN KIM , AP TAN PHUOC XÃ TÂN KIM CAN GIUOC>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1657 FU QIANG 1982 Trung Quốc  02/3/2020 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân Kim Ký túc xá Tây Nam Bộ QL 50 khu vực Tân Kim Thị Trấn Cần Giuộc 02/3/2020 Tại địa phươngKý túc xá Tây Nam Bộ QL 50 khu vực Tân Kim Thị Trấn Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1658 CHEN HUIWEI Trung Quốc  E49003085   04/3/2020 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân kim Tái định cư ấp Tân Phước  dời về ấp Kim Điền xã Tân Kim huyện Cần Giuộc  04/3/2020 Tại địa phươngTái định cư ấp Tân Phước  dời về ấp Kim Điền xã Tân Kim huyện Cần Giuộc >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1659 He Tai Ping 11/6/1972 Trung Quốc EF 2932506 0767396503 43924 Campuchia Long An Cần Giuộc Long ThượngLong HưngLong Thượng43924 Tại địa phươngLong HưngLong Thượng >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov Cần Giuộc
1660 Chen Jiuzhen 1966 Nam Trung Quốc E03700580 0903171459 43897 Campuchia Long An Cần Giuộc Long Hậu P B320 Khu lưu trúLong Hậu43897 Tại địa phươngP B320 Khu lưu trúLong Hậu >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov21.3.2020 Cần Giuộc
1661 SUN CHAO HUA 08/04/1981Nam Trung Quốc G43214273 0982172449 07/03/2020 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân kim Cty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim07/03/2020 Tại địa phươngCty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov21.3.2020 Cần Giuộc
1662 CHEN DUAN SHUN 11/07/1984Nam Trung Quốc G43214278 0982172449 07/03/2020 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân kim Cty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim07/03/2020 Tại địa phươngCty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov21.3.2020 Cần Giuộc
1663 LIAO MEI JUAN 27/01/1987Nam Trung Quốc G43214312 0982172449 07/03/2020 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân kim Cty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim07/03/2020 Tại địa phươngCty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov21.3.2020 Cần Giuộc
1664 ZHENG LI PING 17/07/1978Nam Trung Quốc EC6181839 0982172449 07/03/2020 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân kim Cty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim07/03/2020 Tại địa phươngCty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov21.3.2020 Cần Giuộc
1665 WU FU HUA 11/03/1970Nam Trung Quốc EE7735785 0982172449 07/03/2020 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân kim Cty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim07/03/2020 Tại địa phươngCty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov21.3.2020 Cần Giuộc
1666 SUN BIN 07/03/1979Nam Trung Quốc EC6183845 0982172449 07/03/2020 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân kim Cty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim07/03/2020 Tại địa phươngCty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov21.3.2020 Cần Giuộc
1667 SUN LIN LING 15/02/1989Nam Trung Quốc E44921752 0982172449 07/03/2020 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân kim Cty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim07/03/2020 Tại địa phươngCty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov21.3.2020 Cần Giuộc
1668 LIN BI CHAI 15/04/1975Nam Trung Quốc G49681834 0909739588 07/03/2020 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân kim Cty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim07/03/2020 Tại địa phươngCty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov21.3.2020 Cần Giuộc
1669 LI QIN MEI 08/08/1976Nam Trung Quốc EB8989913 0909739588 07/03/2020 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân kim Cty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim07/03/2020 Tại địa phươngCty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov21.3.2020 Cần Giuộc
1670 WU XIAN LAN 26/12/1974Nam Trung Quốc E70491395 0909739588 07/03/2020 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân kim Cty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim07/03/2020 Tại địa phươngCty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov21.3.2020 Cần Giuộc
1671 XING BIN 13/10/1982Nam Trung Quốc E86998533 038553870 07/03/2020 Campuchia Long An Cần Giuộc Tân kim Cty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim07/03/2020 Tại địa phươngCty TNHH SHEEN BRIDGE,KCN Tân Kim>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov21.3.2020 Cần Giuộc
1672 Feng Shunhi 20/2/1983 Nam Trung Quốc Ẹ0114746 038553870 43897 Campuchia Long An Cần Giuộc Thị trấn Tổ 16, Trị Yên Tân Kim (Thị trấn)43897 Tại địa phươngTổ 16, Trị Yên Tân Kim (Thị trấn)>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov21.3.2020 Cần Giuộc
1673 Gao Peiwen 1977 Nam Trung Quốc EC6576480 0908178949 43898 Campuchia Long An Cần Giuộc Long Hậu Cty May mặc Đức, KCN Long Hậu43898 Tại địa phươngCty May mặc Đức, KCN Long Hậu>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov22.3.2020 Cần Giuộc
1674 Cheng Zezhi Nam Trung Quốc EH3296415 0903171458 43898 Campuchia Long An Cần Giuộc Long Hậu P C425 Khu lưu trúLong Hậu43898 Tại địa phươngP C425 Khu lưu trúLong Hậu >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov22.3.2020 Cần Giuộc
1675 Hao Tao 16/6/1984 Nam Trung Quốc EF 951940 0936230911 10/3/2020 Thái Lan Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Cty Paramountbri, Lộc Tiền, Mỹ Lộc10/3/2020 Tại địa phươngCty Paramountbri, Lộc Tiền, Mỹ Lộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov24.3.2020 Cần Giuộc
1676 Nat klaimin 1979 Nam Thái Lan AA6459318 0932015465 13/3/2020 Thái Lan Long An Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 13/3/2020 tại địa phươngẤp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov27.3.2020 Cần Giuộc
1677 Nguyễn Thị Bích Thủy 1960 Nữ Việt Nam 021901262 0927335727 14/3/2020 Malai Long An Cần Giuộc Phước Lý Phước Lý 25/3/2020 tại địa phươngẤp Phước Lý, Xã Phước Lý, Huyện Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov28/3/2020 Cần Giuộc
1678 Phan Minh Quân 1992 Nam Việt Nam C5863575 0378964078 15/3/2020 Thái Lan Long An Cần Giuộc Thuận ThànhThuận Bắc 15/3/2020 Tại địa phươngThuận Bắc >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov29/3/2019 Cần Giuộc
1679 Nguyễn Thị Thu Cúc 1984 Nữ Việt Nam C5867256 0788997681 15/3/2020 Singapore Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKhu phố 4 15/3/2020 Tại địa phươngKhu phố 4 >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov29/3/2019 Cần Giuộc
1680 Trương Duyệt Minh 1980 Nam Việt Nam 023969007 0902855831 15/3/2020 Macao Long An Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 15/3/2020 tại địa phươngẤp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov29/3/2020 Cần Giuộc
1681 Cao Thị Trúc Phương 1989 Nữ Việt Nam 937019946 16/3/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc Phước Lại Phước Thới 16/3/2020 Tại địa phươngẤp Phước Thới, Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov30/3/2020 Cần Giuộc
1682 Trần Thị Thùy Trang 1988 Nữ Việt Nam 0936225916 16/3/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc Phước Lại Phước Thới 16/3/2020 Tại địa phươngẤp Phước Thới, Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov30/3/2020 Cần Giuộc
1683 Phan Thị Ngọc Thi 1995 Nự Việt Nam 0347933865 16/3/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc Phước Lại Phước Thới 16/3/2020 Tại địa phươngẤp Phước Thới, Xã Phước Lại, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov30/3/2020 Cần Giuộc
1684 TRƯƠNG VĂN SÁU  1962 Nam Việt Nam 300213191 0902380546 23/03/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKhu phố Hòa Thuận 223/3/2020 Tại địa phươngKhu phố Hòa Thuận 2, thị trấn Cần Giuộc , Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov06/4/2020 Cần Giuộc
1685 Trần Thị Thu Hà  1967 Nữ Việt Nam 301358765 0902380546 23/03/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKhu phố Hòa Thuận 223/3/2020 Tại địa phươngKhu phố Hòa Thuận 2, thị trấn Cần Giuộc , Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov06/4/2020 Cần Giuộc
1686 Trương Thị Bích Nga 2000 Nữ Việt Nam 301743028 0902380546 23/03/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKhu phố Hòa Thuận 223/3/2020 Tại địa phươngKhu phố Hòa Thuận 2, thị trấn Cần Giuộc , Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov06/4/2020 Cần Giuộc
1687 Trương Quốc Hòa 2003 Nam Việt Nam 301840612 0902380546 23/03/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKhu phố Hòa Thuận 223/3/2020 Tại địa phươngKhu phố Hòa Thuận 2, thị trấn Cần Giuộc , Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov06/4/2020 Cần Giuộc
1688 Trương Thị Bích Tuyền 2002 Nữ Việt Nam 301815814 0902380546 23/03/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKhu phố Hòa Thuận 223/3/2020 Tại địa phươngKhu phố Hòa Thuận 2, thị trấn Cần Giuộc , Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov06/4/2020 Cần Giuộc
1689 Phạm Hữu Vinh 2013 Nam Việt Nam 0902380546 23/03/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKhu phố Hòa Thuận 223/3/2020 Tại địa phươngKhu phố Hòa Thuận 2, thị trấn Cần Giuộc , Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov06/4/2020 Cần Giuộc
1690 Phạm Hữu quang 2015 Nam Việt Nam 0902380546 23/03/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKhu phố Hòa Thuận 223/3/2020 Tại địa phươngKhu phố Hòa Thuận 2, thị trấn Cần Giuộc , Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov06/4/2020 Cần Giuộc
1691 Trần Trọng Khánh Vinh 1988 Nam Việt Nam 321600292 0902380546 23/03/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKhu phố Hòa Thuận 223/3/2020 Tại địa phươngKhu phố Hòa Thuận 2, thị trấn Cần Giuộc , Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov06/4/2020 Cần Giuộc
1692 Lê Thị Xuân Thu 1972 Nữ Việt Nam C7803624 0914041643 16/3/2020 Indonexia Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKim Điền 16/3/2020 Tại địa phươngKim Điền >14 ngàyKhông có triệu chứng ncov30/3/2020 Cần Giuộc
1693 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 1960 Nữ Việt Nam 021977090 0906444864 17/3/2020 Đài Loan Long An Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 17/3/2020 tại địa phươngẤp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov31/3/2020 Cần Giuộc
1694 Li, Chin-Kang 1980 Nữ Đài Loan 313758010 0377939747 17/3/2020 Đài Loan Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Lộc Tiền 17/3/2020 Tại địa phươngẤp Lộc tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov31/3/2019 Cần Giuộc
1695 Dương Thị Kim Huệ 1986 Nữ Việt Nam 023960556 0902855831 15/3/2020 Macao Long An Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 15/3/2020 tại địa phươngẤp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov29/3/2020 Cần Giuộc
1696 Đỗ Thị Cẩm Hường 1996 Nữ Việt Nam 301573770(CMND)0909683962 20/3/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc Tân Tập Tân Đông 20/3/2020 Tại địa phươngẤp Tân Đông, Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov03/4/2020 Cần Giuộc
1697 Hoàng Quốc Tuấn 1997 Nam Việt Nam 25745702 0385990509 18/3/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKhu phố Kim Định20/3/2020 Tại địa phươngKhu phố Kim Định , thị trấn Cần Giuộc , Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov03/4/2020 Cần Giuộc
1698 Dương Thanh Nhàn 1998 Nam Việt Nam 301646100 0908260867 20/3/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKhu phố 1 20/3/2020 Tại địa phươngKhu phố 1 , thị trấn Cần Giuộc , Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov03/4/2020 Cần Giuộc
1699 Nguyễn Thị Thu Hà 1978 Nữ Việt Nam 0927763407 23/3/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKhu phố Trị Yên23/3/2020 tại địa phươngKhu phố Trị Yên, TT cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov6/4/2020 Cần Giuộc
1700 Trương Kim Thái 2000 Nam Việt Nam 0927763407 23/3/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKhu phố Trị Yên23/3/2020 tại địa phươngKhu phố Trị Yên, TT cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov6/4/2020 Cần Giuộc
1701 Trương Thoại Tân 1975 Nam Việt Nam 0927763407 23/3/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKhu phố Trị Yên23/3/2020 tại địa phươngKhu phố Trị Yên, TT cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov6/4/2020 Cần Giuộc
1702 Trần Văn Tuấn 1975 Nam Việt Nam 300769354 0907308030 21/3/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 21/3/2020 tại địa phươngẤp Vĩnh Phước, Xã Phước Lý, Huyện Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov4/4/2020 Cần Giuộc
1703 Lê Thị Thùy Trang 1978 Nữ Việt Nam 0791780007850907308030 21/3/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 21/3/2020 tại địa phươngẤp Vĩnh Phước, Xã Phước Lý, Huyện Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov4/4/2020 Cần Giuộc
1704 Nguyễn Thị Huyền Trang 1989 Nữ Việt Nam 0791890064370906817136 26/3/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc Phước Lâm Phước Kế 26/3/2020 Tại địa phươngẤp Phước Kế, xã Phước Lâm, Huyện Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov9/4/2020 Cần Giuộc
1705 Trần Văn Em 1960 Nam Việt Nam 020006551 0913974132 25/3/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc Phước Lý Phước Lý 25/3/2020 tại địa phươngẤp Phước Lý, Xã Phước Lý, Huyện Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov8/4/2020 Cần Giuộc
1706 Nguyễn Thanh Phong 1988 Nam Việt Nam 301268656 0704528075 25/3/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKP1 25/3/2020 tại địa phươngKP1, TT Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov8/4/2020 Cần Giuộc
1707 Phạm Thanh Hà 1975 Nam Việt Nam Q24211844 0972616289 26/3/2020 Hà Nội Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 26/3/2020 tại địa phươngẤp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov9/4/2020 Cần Giuộc
1708 Phạm Thị Mỹ Duyên 2005 Nữ Việt Nam 0328565507 26/3/2020 Hà Nội Việt Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 26/3/2020 tại địa phươngẤp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov9/4/2020 Cần Giuộc
1709 Lê Văn Phương 1976 Nam Việt Nam 300808563 0907288689 28/3/2020 Hà Nội Việt Nam Long An Cần Giuộc Long An Ấp 2 28/3/2020 tại địa phươngẤp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An>14 ngàyKhông có triệu chứng ncovcách ly tại nhà, sau đó sốt nên chuyển đến đến BVĐK Long An ngày 02/4, ngày 3/4 rước về BVĐKKV Cần GiuộcCần Giuộc
1710 Trương Thị Dồi 1944 Nữ Việt Nam 300210115 0937714280 02/04/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc Long An Ấp 2 02/4/2020 tại địa phươngẤp 2, Xã Long Anhuyện Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov16/4/2020 Cần Giuộc
1711 Nguyễn Thi Kiều Trang 1984 Nữ Việt Nam 301114007 0937714280 02/04/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc Long An Ấp 2 02/4/2020 tại địa phươngẤp 2, Xã Long Anhuyện Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov16/4/2020 Cần Giuộc
1712 Lê Tuấn Kiệt 2003 Nam Việt Nam 301840504 0937714280 02/04/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc Long An Ấp 2 02/4/2020 tại địa phươngẤp 2, Xã Long Anhuyện Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov16/4/2020 Cần Giuộc
1713 Lê Thị Phương Dung 2004 Nữ Việt Nam 301884975 0937714280 02/04/2020 Việt Nam Long An Cần Giuộc Long An Ấp 2 02/4/2020 tại địa phươngẤp 2, Xã Long Anhuyện Cần Giuộc>14 ngàyKhông có triệu chứng ncov16/4/2020 Cần Giuộc
1714 Nguyễn Văn Lớn 1965 Nam VN 0 19/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 20/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1715 Phạm Thị Đường 1966 Nữ VN 0 0392353295 19/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 20/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1716 Nguyễn Văn Tâm 1988 Nam VN 0 19/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 20/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1717 Nguyễn Thuý Kiều 1993 Nữ VN 0 19/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 20/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1718 Nguyễn Thị Loan 1996 Nữ VN 0 19/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 20/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1719 Võ Thị Ngọc Trầm 2012 Nữ VN 0 19/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 20/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1720 Nguyễn Văn Chí 2014 Nam VN 0 19/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 20/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1721 Nguyễn Minh Tính 2016 Nam VN 0 19/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 20/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1722 Nguyễn Thị Thắm 1996 Nữ VN 0 19/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 20/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1723 Nguyễn Minh Toán 2018 Nam VN 0 19/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 20/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1724 Lê Văn Hiếu 1978 Nam VN 0 19/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 20/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1725 Huỳnh Thị Đẹp 1981 Nữ VN 0 19/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 20/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1726 Lê Thị Đen 2001 Nữ VN 0 19/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 20/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1727 Lê Thị Chấm 2004 Nữ VN 0 19/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 20/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1728 Lê Thị Vàng 2005 Nữ VN 0 19/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 20/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1729 Lê Văn Thành 1971 Nam VN 0 19/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 20/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1730 Thạch Thị SàMon 1972 Nữ VN 0 19/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 20/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1731 Lê Thị Phúc 2004 Nữ VN 0 19/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 20/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1732 Lê Văn Hạnh 2012 Nam VN 0 19/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 20/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1733 Phan Văn Minh 1975 Nam Campuchia 0563942832 17/3/2020 Compucham Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 21/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1734 Nguyễn Thị Mỹ Châu 1963 Nữ Campuchia 0563942832 17/3/2020 Compucham Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Châu BẤp 2 21/3/2020 Cách ly tại nhà Ấp 2 - Vĩnh Châu B  > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1735 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 1992 Nữ Việt Nam C8226421 0777035697 16/3/2020 Kuala Lumpur Malaysia Long An Tân Hưng Vĩnh Châu AẤp Rọc Năng17/3/2020 Cách ly tại nhàẤp Rọc Năng - xã Vĩnh Châu A> 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1736 Phạm Hồng Vũ 1978 Nam Việt Nam 18/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền Cây Me 21/3/2020 Cách ly tại nhàCây Me > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1737 Lê Thị Nhớ 1981 Nữ Việt Nam 0343784566 18/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền Cây Me 21/3/2020 Cách ly tại nhàCây Me > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1738 Lê Thị Nhi 1963 Nữ Việt Nam 18/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền Cây Me 21/3/2020 Cách ly tại nhàCây Me > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1739 Nguyễn Thanh Danh 1957 Nam Việt Nam 18/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền Cây Me 21/3/2020 Cách ly tại nhàCây Me > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1740 Nguyễn Thị Hồng Giang Nữ Việt Nam 18/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền Cây Me 21/3/2020 Cách ly tại nhàCây Me > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1741 Lê Thị Mãi 1983 Nữ Việt Nam 20/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền Cây Me 21/3/2020 Cách ly tại nhàCây Me > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1742 Lê Văn Vinh 1990 Nam Việt Nam 20/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền Cây Me 21/3/2020 Cách ly tại nhàCây Me > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1743 Trần Thị Lan 1969 Nữ Việt Nam 20/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền Cây Me 21/3/2020 Cách ly tại nhàCây Me > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1744 Mai Thị Kim Nhành 1987 Nữ Việt Nam 20/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền Cây Me 21/3/2020 Cách ly tại nhàCây Me > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1745 Nguyễn Thanh Sang 1985 Nam Việt Nam 20/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền Cây Me 21/3/2020 Cách ly tại nhàCây Me > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1746 Nguyễn Thị Mai Liên 2009 Nữ Việt Nam 20/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền Cây Me 21/3/2020 Cách ly tại nhàCây Me > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1747 Nguyễn Văn Kết 2011 Nam Việt Nam 20/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền Cây Me 21/3/2020 Cách ly tại nhàCây Me > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1748 Phan Văn Xích 1947 Nam Việt Nam 301212516 0849506039 20/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cái Tràm21/3/2020 Tại nhà Ấp Cái Tràm > 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1749 Lê Thị Nhẹ 1974 Nữ  Việt Nam 300856167 0849506039 20/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cái Tràm21/3/2020 Tại nhà Ấp Cái Tràm > 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1750 Nguyễn Bảo Nam 2013 Nam Việt Nam 20/3/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cái Tràm21/3/2020 Tại nhà Ấp Cái Tràm > 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1751 Lưu Thị Lệ 1957 nữ Việt Nam 0786282392 20/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng ThạnhHưng Trung 21/3/2020 Cách ly tại nhàHưng Trung > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1752 Ngô Thị Oai 1980 nữ Việt Nam 0786619737 20/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng ThạnhHưng Trung 21/3/2020 Cách ly tại nhàHưng Trung > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1753 Trần Văn Kiệt 1979 Nam Việt Nam 20/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng ThạnhHưng Trung 21/3/2020 Cách ly tại nhàHưng Trung > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1754 Nguyễn Văn Lực 1950 Nam Việt Nam 20/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng ThạnhHưng Trung 21/3/2020 Cách ly tại nhàHưng Trung > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1755 Nguyễn Văn Linh 1993 Nam Việt Nam 0396061332 20/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng ThạnhHưng Trung 21/3/2020 Cách ly tại nhàHưng Trung > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1756 Nguyễn Văn Bồng 1974 Nam Việt Nam 0339968697 20/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng ThạnhHưng Trung 21/3/2020 Cách ly tại nhàHưng Trung > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1757 Huỳnh Văn Yêm 1972 Nam Việt Nam 0344512729 20/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng ThạnhHưng Trung 21/3/2020 Cách ly tại nhàHưng Trung > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1758 Nguyễn Thị Rồi 1954 Nữ Việt Nam 0344512729 20/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng ThạnhHưng Trung 21/3/2020 Cách ly tại nhàHưng Trung > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1759 Nguyễn Thị Thu 1974 Nữ Việt Nam 0344512729 20/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng ThạnhHưng Trung 21/3/2020 Cách ly tại nhàHưng Trung > 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1760 Nguyễn Văn Hoài Thanh 1994 Nam Việt Nam 301515142 0834774439 21/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền BKinh Mới 27/3/2020 Tại nhà 261- Ấp Kinh Mới- HĐB > 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1761 Nguyễn Tấn Phong 1972 Nam Việt Nam 301141206 0908843609 23/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền BKinh Mới 27/3/2020 Tại nhà Ấp Kinh Mới- Xã HDB > 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1762 Dương Thị Huyền Trang 1988 Nữ Việt Nam 301195610 0982109901 23/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền BNgã Tư 27/3/2020 Tại nhà Ấp Ngã Tư- Xã HDB > 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1763 Lê Minh Phương 1983 Nam Việt Nam 25/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Hà Ấp Sông Trăng25/3/2020 Cách ly tại nhàẤp Sông Trăng Hưng Hà > 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1764 Võ Thị Thuỳ Trang 1982 Nữ Việt Nam 25/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Hà Ấp Sông Trăng25/3/2020 Cách ly tại nhàẤp Sông Trăng Hưng Hà > 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1765 Trương Văn Lực  1954 Nam Việt Nam 25/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Hà Ấp Sông Trăng25/3/2020 Cách ly tại nhàẤp Sông Trăng Hưng Hà > 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1766 Phùng Thị Phượng 1957 Nam Việt Nam 25/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Hà Ấp Sông Trăng25/3/2020 Cách ly tại nhàẤp Sông Trăng Hưng Hà > 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1767 Nguyễn Thị Bích 1980 Nữ Việt Nam 300939649 0813469996 27/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền BKinh Mới 27/3/2020 Tại nhà Ấp Kinh Mới- Xã HDB > 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1768 Nguyễn Ngọc Loan 1985 Nữ Việt Nam 301139024 0399901195 27/3/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền BKinh Mới 27/3/2020 Tại nhà Ấp Kinh Mới- Xã HDB > 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1769 Lê Thị Thu 1984 Nữ Việt Nam 25/4/2020 Long An Tân Hưng Hưng ThạnhẤp Gò Gòn 26/4/2020 Các ly tại nhàẤp Gò Gòn - Hưng Thạnh - Tân Hưng - Long An> 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1770 Võ Thị Danh  1984 Nữ Việt Nam 301135672 0382368603 25/4/2020 Long An Tân Hưng Thị Trấn Gò Thuyền A26/4/2020 Các ly tại nhàGò Thuyền A - Thị Trấn Tân Hưng> 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1771 Trần Thị Kim Bông 1975 Nữ Việt Nam 301350588 0327417331 25/4/2020 Long An Tân Hưng Thị Trấn Rọc Chanh A26/4/2020 Các ly tại nhàRọc Chanh A - Thị Trấn Tân Hưng> 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1772 Nguyễn Văn Hơn 1984 Nam Việt Nam 341160299 0349595639 25/4/2020 Long An Tân Hưng Thị Trấn Gò Thuyền 26/4/2020 Các ly tại nhàGò Thuyền - Thị Trấn Tân Hưng> 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1773 Trần Thị Nga 1979 Nữ Việt Nam 0988455594 25/4/2020   Long An Tân Hưng Thị Trấn Gò Thuyền 26/4/2020 Các ly tại nhàGò Thuyền - Thị Trấn Tân Hưng> 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1774 Võ Văn Phong 1970 Nam Việt Nam 340652386 0984777604 25/4/2020 Long An Tân Hưng Thị Trấn Gò Thuyền A26/4/2020 Các ly tại nhàGò Thuyền A - Thị Trấn Tân Hưng> 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1775 Đỗ Thị Phương Linh 1980 Nữ Việt Nam  0907725333 26/4/2020 Long An Tân Hưng Thị Trấn Gò Thuyền A26/4/2021 Các ly tại nhàGò Thuyền A - Thị Trấn Tân Hưng> 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1776 Phan Cha Ni 1989 Nam Việt Nam Không Có 6/5/2020 Biển HồSiem Reap Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 6/5/2020 Tại nhà Cả Bát- Vĩnh Thạnh- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1777 Võ Thị Tèo 1988 Nữ Việt Nam Không Có 6/5/2020 Biển HồSiem Reap Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 6/5/2020 Tại nhà Cả Bát- Vĩnh Thạnh- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1778 Phan Thị Loan 2011 Nữ Việt Nam Không Có 6/5/2020 Biển HồSiem Reap Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 6/5/2020 Tại nhà Cả Bát- Vĩnh Thạnh- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1779 Phan Thị Kim Ngân 2019 Nữ Việt Nam Không Có 6/5/2020 Biển HồSiem Reap Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 6/5/2020 Tại nhà Cả Bát- Vĩnh Thạnh- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1780 Nguyễn Văn Huy 1994 Nam Việt Nam Không Có 6/5/2020 Biển HồSiem Reap Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 6/5/2020 Tại nhà Cả Bát- Vĩnh Thạnh- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1781 Lâm Thị Diễm Hương 1998 Nữ Việt Nam Không Có 6/5/2020 Biển HồSiem Reap Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 6/5/2020 Tại nhà Cả Bát- Vĩnh Thạnh- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1782 Nguyễn Thị Diễm My 2019 Nữ Việt Nam Không Có 6/5/2020 Biển HồSiem Reap Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 6/5/2020 Tại nhà Cả Bát- Vĩnh Thạnh- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1783 Nguyễn Văn Thanh 1995 Nam  Việt Nam Không Có 6/5/2020 Biển HồSiem Reap Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 6/5/2020 Tại nhà Cả Bát- Vĩnh Thạnh- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1784 Nguyễn Thị Lanh 1997 Nữ Việt Nam Không Có 6/5/2020 Biển HồSiem Reap Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 6/5/2020 Tại nhà Cả Bát- Vĩnh Thạnh- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1785 Nguyễn Văn Lợi 2017 Nam Việt Nam Không Có 6/5/2020 Biển HồSiem Reap Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 6/5/2020 Tại nhà Cả Bát- Vĩnh Thạnh- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1786 Nguyễn Thị Nhi 2018 Nữ Việt Nam Không Có 6/5/2020 Biển HồSiem Reap Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 6/5/2020 Tại nhà Cả Bát- Vĩnh Thạnh- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1787 Nguyễn Thị Thu Hằng 1992 Nữ Việt Nam Không Có 0365253822 11/5/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền Ấp Cây Me 11/5/2020 Cách ly tại nhàẤp Cây Me, Hưng Điền, Tân Hưng, Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1788 Lê Văn Cảnh 1979 Nam Việt Nam Không 0369944569 19/5/2020 Không Không Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 19/5/2020 Tại nhà Ấp Gò Cát-Vĩnh Trị-Vĩnh Hưng-Long an>14 Bình thường Vĩnh Hưng
1789 Nguyễn Văn Thới  1953 Nam Việt Nam Không  Không 19/5/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 19/5/2019 Tại nhà Cả Bát- Vĩnh Thạnh- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình Thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1790 Nguyễn Văn Dương 1980 Nam Việt Nam Không Có Không 19/5/2020 BungsanangSiem Reap Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 19/5/2020 Tại nhà Cả Bát- Vĩnh Thạnh- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1791 Nguyễn Thị Mai 1990 Nữ Việt Nam Không Có Không 19/5/2020 BungsanangSiem Reap Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 19/5/2020 Tại nhà Cả Bát- Vĩnh Thạnh- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1792 Nguyễn Thị Hương 2009 Nữ Việt Nam Không Có Không 19/5/2020 BungsanangSiem Reap Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 19/5/2020 Tại nhà Cả Bát- Vĩnh Thạnh- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1793 Nguyễn Văn Cảnh 2012 Nam  Việt Nam Không Có Không 19/5/2020 BungsanangSiem Reap Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 19/5/2020 Tại nhà Cả Bát- Vĩnh Thạnh- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1794 Nguyễn Minh Phụng 2019 Nam Việt Nam Không Có Không 19/5/2020 BungsanangSiem Reap Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 19/5/2020 Tại nhà Cả Bát- Vĩnh Thạnh- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1795 Nguyễn Văn Giàu 2000 Nam Việt Nam Không Có Không 19/5/2020 BungsanangSiem Reap Campuchia Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 19/5/2020 Tại nhà Cả Bát- Vĩnh Thạnh- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1796 Nguyễn Văn Hiên 1958 Nam Việt Nam Không  Không 20/5/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 20/5/2020 Tại nhà Ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1797 Bùi Thị Dễ 1965 Nữ Việt Nam Không  Không 20/5/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 20/5/2020 Tại nhà Ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1798 Võ Văn Dai 2000 Nam Việt Nam Không  Không 20/5/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 20/5/2020 Tại nhà Ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1799 Nguyễn Thị Lay 2017 Nữ Việt Nam Không  Không 20/5/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Cả Bát 20/5/2020 Tại nhà Ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1800 Dương Thị Ở 1964 Nữ Việt Nam Không  Không 20/5/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Rượng Lưới20/5/2020 Tại nhà Ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1801 Trần Thị Gái 2004 Nữ Việt Nam Không  Không 20/5/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Rượng Lưới20/5/2020 Tại nhà Ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1802 Trần Văn Trung 2006 Nam\ Việt Nam Không  Không 20/5/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Rượng Lưới20/5/2020 Tại nhà Ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1803 Trần Thị Bé Trinh 2011 Nữ Việt Nam Không  Không 20/5/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Rượng Lưới20/5/2020 Tại nhà Ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1804 Trần Văn Quý 2014 Nam Việt Nam Không  Không 20/5/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Rượng Lưới20/5/2020 Tại nhà Ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1805 Trần Văn Toàn 1986 Nam Việt Nam Không  Không 20/5/2020 Long An Tân Hưng Vĩnh Thạnh Ấp Rượng Lưới20/5/2020 Tại nhà Ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1806 Phạm Thị Lanh 1960 Nữ Việt Nam không 0334960106 23/5/2020 Không Không Long An Vĩnh Hưng Khánh HưngTà Nu 25/5/2020 Tại Nhà Tà Nu-Khánh Hưng-Vĩnh Hưng-Long An14 Bình thường Vĩnh Hưng
1807 Dương Tấn Hùng  1961 Nam Việt Nam 43977 Long An Cần Đước Mỹ Lệ Chợ Trạm 27/5/2020 - 09/6/2020Tại nhà ấp Chợ Trạm, xã Mỹ Lệhuyện Cần Đước, tỉnh Long An14 ngày Ổn Cần Đước
1808  Lê Thị Diệu 1964 Nữ Việt Nam 43977 Long An Cần Đước Mỹ Lệ Chợ Trạm 27/5/2020 - 09/6/2020Tại nhà ấp Chợ Trạm, xã Mỹ Lệhuyện Cần Đước, tỉnh Long An14 ngày Ổn Cần Đước
1809  Dương Tấn Tài 1990 Nam Việt Nam 43977 Long An Cần Đước Mỹ Lệ Chợ Trạm 27/5/2020 - 09/6/2020Tại nhà ấp Chợ Trạm, xã Mỹ Lệhuyện Cần Đước, tỉnh Long An14 ngày Ổn Cần Đước
1810  Dương Hoàng Thanh 2001 Nam Việt Nam 43977 Long An Cần Đước Mỹ Lệ Chợ Trạm 27/5/2020 - 09/6/2020Tại nhà ấp Chợ Trạm, xã Mỹ Lệhuyện Cần Đước, tỉnh Long An14 ngày Ổn Cần Đước
1811  Dương Hoàng Long 2011 Nam Việt Nam 43977 Long An Cần Đước Mỹ Lệ Chợ Trạm 27/5/2020 - 09/6/2020Tại nhà ấp Chợ Trạm, xã Mỹ Lệhuyện Cần Đước, tỉnh Long An14 ngày Ổn Cần Đước
1812 Dương Thị Mỹ Lan 2008 Nữ Việt Nam 43977 Long An Cần Đước Mỹ Lệ Chợ Trạm 27/5/2020 - 09/6/2020Tại nhà ấp Chợ Trạm, xã Mỹ Lệhuyện Cần Đước, tỉnh Long An14 ngày Ổn Cần Đước
1813 Đinh Văn Ly 1976 Nam Việt Nam Không 0366236931 31/5/2020 Không Không Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 31/5/2020 Tại nhà Ấp 2-Vĩnh Bình-Vĩnh Hưng - Long An>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
1814 Trần Văn Nhân 1970 Nam Việt Nam Không 0328134549 31/5/2020 Không Không Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Bình Ấp 2 31/5/2020 Tại nhà Ấp 2-Vĩnh Bình-Vĩnh Hưng - Long An>14 Bình Thường Vĩnh Hưng
1815 Trần Sin Hiên 2004 Nam Việt Nam Không 0388086077 2/6/2020 Không Không Long An Vĩnh Hưng Vĩnh Trị Gò Cát 2/6/2020 Tại nhà Gò Cát-Vĩnh Trị-Vĩnh Hưng-Long An>14 Bỉnh thường Vĩnh Hưng
1816 Nguyễn Văn Thảo 1957 nam Việt Nam 301357556 0965676330 2/06/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền BBưng Ràm 2/6/2020 Cách ly tại nhàẤp Bưng Ràm - HĐB- Tân Hưng - Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1817 Ngô Thị Dung 1956 Nữ Việt Nam 341653795 0965676330 2/6/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền BBưng Ràm 2/6/2020 Cách ly tại nhàẤp Bưng Ràm - HĐB - Tân Hưng - Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1818 Đào Thị Thủy 1964 Nữ Việt Nam mất giấy CMND0963248854 2/06/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền BKinh Mới 2/6/2020 Cách ly tại nhàẤp Kinh Mới - HĐB- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1819 Nguyễn Thị Sanh 1949 Nữ Việt Nam mất giấy CMND 2/06/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền BKinh Mới 2/6/2020 Cách ly tại nhàẤp Kinh Mới - HĐB- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1820 Trần Văn Khôn 1977 Nam Việt Nam 300815822 0946978881 2/06/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền BKinh Mới 2/6/2020 Cách ly tại nhàẤp Kinh Mới - HĐB- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1821 Mai Văn Kha 1984 Nam Việt Nam 301032825 0965065728 2/06/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền BGò Pháo 2/6/2020 Cách ly tại nhàẤp Gò Pháo-HĐB- Tân Hưng - Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1822 Lê Thị Ai 1960 Nữ Việt Nam 301523253 0984405232 02/06/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền B Bưng Ràm 2/6/2020 Cách ly tại nhàẤp Bưng Ràm - HĐB- Tân Hưng - Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1823 Trần Quốc Nghiêm 2010 Nam Việt Nam 02/06/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền B Bưng Ràm 2/6/2020 Cách ly tại nhàẤp Bưng Ràm - HĐB- Tân Hưng - Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1824 Trần Thị Thơm 1966 Nữ Việt Nam 0393393658 2/6/2020 Long An Tân Hưng Hưng Hà Sông Trăng 2/6/2020 Cách ly tại nhàẤp Sông Trăng - Hưng Hà- Tân Hưng - Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1825 Nguyễn Thị Trúc Ly 1991 Nữ Việt Nam 0977441334 2/6/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền Cây Me 2/6/2020 Cách ly tại nhàẤp Cây Me - Hưng Điền- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1826 Nguyễn Thị Mạnh 1981 Nữ Việt Nam 0917727281 2/6/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền Cây Me 2/6/2020 Cách ly tại nhàẤp Cây Me - Hưng Điền- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1827 Phạm Văn Sang 1979 Nam Việt Nam 0396738100 2/6/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền Gò Chuối 2/6/2020 Cách ly tại nhàẤp Gò Chuối- Hưng Điền- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1828 Nguyễn Thanh Tiến 1985 Nam Việt Nam 0396042214 2/6/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền Gò Chuối 2/6/2020 Cách ly tại nhàẤp Gò Chuối- Hưng Điền- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1829 Lê Văn Rực 1981 Nam Việt Nam 342038976 0348822559 2/6/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền B 2/6/2020 Cách ly tại nhàẤp Gò Chuối- Hưng Điền- Tân Hưng- Long An> 14 ngàyBình thường Đã hoàn thành cách ly tại nhàTân Hưng
1830 Lê Văn Hảo 1976 Nam Việt Nam 300812492 0965278413 Long An  Tân Thạnh Bắc Hòa Thận Cần 03/6/2020 Tại nhà Ấp Thận Cần, Xã  Bắc Hòa, Huyện Tân Thạnh 14 bình thường Đi cùng chuyến xe với trường hợp N.T.N (Tân Hưng)Tân Thạnh
1831 Nguyễn Thị Hiền 1980 Nữ Việt Nam 301031983 Long An  Tân Thạnh Bắc Hòa Thận Cần 03/6/2020 Tại nhà Ấp Thận Cần, Xã  Bắc Hòa, Huyện Tân Thạnh 14 bình thường Đi cùng chuyến xe với trường hợp N.T.N (Tân Hưng)Tân Thạnh
1832 Lê Thị Khánh Vy 2007 Nữ Việt Nam Long An  Tân Thạnh Bắc Hòa Thận Cần 03/6/2020 Tại nhà Ấp Thận Cần, Xã  Bắc Hòa, Huyện Tân Thạnh 14 bình thường Sống chung nhà với chị Hiền và anh Hảo ( con gái)Tân Thạnh
1833 Phạm Thị Soa 1981 Nữ Việt Nam 301629482 0907301736 07/06/2020 Campuchia Long An Bến Lức Phước Lợi 3B 07/06/2020 Tại nhà Ấp 3B-Phước Lợi 15 Bình thường Nghi Tiếp xúc với bệnh nhân dương tính covid-19Bến Lức 
1834 Huỳnh Thị Trà My 2016 Nữ Việt Nam 301629483 0907301736 07/06/2020 Campuchia Long An Bến Lức Phước Lợi 3B 07/06/2020 Tại nhà Ấp 3B-Phước Lợi 15 Bình thường Bến Lức 
1835 Phạm Thị Thảo Nguyên 1989 Nữ Việt Nam 301304093 0989638056 07/06/2020 Campuchia Long An Bến Lức Phước Lợi 3B 07/06/2020 Tại nhà Ấp Chợ-Phước Lợi 15 Bình thường Bến Lức 
1836 Phạm Thúy Hằng 1983 Nữ Việt Nam 301071666 0793898745 07/06/2020 Campuchia Long An Bến Lức Phước Lợi 3B 07/06/2020 Tại nhà Ấp Chợ-Phước Lợi 15 Bình thường Bến Lức 
1837 Cao Thị Nghỉnh 1965 Nữ Việt Nam 0979982519 14/06/2020 Tiếp xúc gần với người đi từ vùng dịch vềTrung Quốc Long AN Đức Hòa Lộc Giang Lộc Hòa 14/06/2020 Tại Nhà Lộc Hòa, Lộc Giang 15 Bình Thường Đức Hòa
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1850 Nguyễn Văn Quý 2012 Nam Việt
Nam Không có 7/7/2020 Tân

Hưng
Hưng
Điền

Gò
Chuối 8/7/2020 Cách ly

tại nhà
Ấp Gò Chuối - xã Hưng
Điền - huyện Tân Hưng-
tỉnh Long An

> 14
ngày

Bình
thường

Đã hoàn thành
cách ly tại nhà Tân Hưng

1851 Nguyễn Văn Lộc 2014 Nam Việt
Nam Không có 7/7/2020 Tân

Hưng
Hưng
Điền

Gò
Chuối 8/7/2020 Cách ly

tại nhà
Ấp Gò Chuối - xã Hưng
Điền - huyện Tân Hưng-
tỉnh Long An

> 14
ngày

Bình
thường

Đã hoàn thành
cách ly tại nhà Tân Hưng

1852 Nguyễn Văn Vàng 2014 Nam Việt
Nam Không có 7/7/2020 Tân

Hưng
Hưng
Điền

Gò
Chuối 8/7/2020 Cách ly

tại nhà
Ấp Gò Chuối - xã Hưng
Điền - huyện Tân Hưng-
tỉnh Long An

> 14
ngày

Bình
thường

Đã hoàn thành
cách ly tại nhà Tân Hưng

1853 Nguyễn Văn Đực 1956 Nam Campu
chia Không Không 10/7/2020 Không Campuchia Long

An
Vĩnh
Hưng

Vĩnh
Thuận Cả Nga 20/7/2020 Tại đại

phương Sống trên ghe >14 Bình thường Vĩnh Hưng

1854 Nguyễn Thị Phy 1971 Nữ Campu
chia Không Không 10/7/2020 Không Campuchia Long

An
Vĩnh
Hưng

Vĩnh
Thuận Cả Nga 20/7/2020 Tại đại

phương Sống trên ghe >14 Bình thường Vĩnh Hưng

1855 Nguyễn Thị Muỗi 1990 Nữ Campu
chia Không Không 10/7/2020 Không Campuchia Long

An
Vĩnh
Hưng

Vĩnh
Thuận Cả Nga 20/7/2020 Tại đại

phương Sống trên ghe >14 Bình thường Vĩnh Hưng

1856 Nguyễn Văn Kha 2002 Nam Campu
chia Không Không 10/7/2020 Không Campuchia Long

An
Vĩnh
Hưng

Vĩnh
Thuận Cả Nga 20/7/2020 Tại đại

phương Sống trên ghe >14 Bình thường Vĩnh Hưng

1857 Nguyễn Văn Sang 2010 Nam Campu
chia Không Không 10/7/2020 Không Campuchia Long

An
Vĩnh
Hưng

Vĩnh
Thuận Cả Nga 20/7/2020 Tại đại

phương Sống trên ghe >14 Bình thường Vĩnh Hưng

1858 Nguyễn Văn Trọng 2017 Nam Campu
chia Không Không 10/7/2020 Không Campuchia Long

An
Vĩnh
Hưng

Vĩnh
Thuận Cả Nga 20/7/2020 Tại đại

phương Sống trên ghe >14 Bình thường Vĩnh Hưng

1859 Nguyễn Thị Hiền 2006 Nữ Campu
chia Không Không 10/7/2020 Không Campuchia Long

An
Vĩnh
Hưng

Vĩnh
Thuận Cả Nga 20/7/2020 Tại đại

phương Sống trên ghe >14 Bình thường Vĩnh Hưng

1860 Nguyễn Thị Quyền 2008 Nữ Campu
chia Không Không 10/7/2020 Không Campuchia Long

An
Vĩnh
Hưng

Vĩnh
Thuận Cả Nga 20/7/2020 Tại đại

phương Sống trên ghe >14 Bình thường Vĩnh Hưng

1861 Nguyễn Văn Đô 2018 Nam Campu
chia Không Không 10/7/2020 Không Campuchia Long

An
Vĩnh
Hưng

Vĩnh
Thuận Cả Nga 20/7/2020 Tại đại

phương Sống trên ghe >14 Bình thường Vĩnh Hưng

1862 Nguyễn Thị Thanh
Tuyền 1995 Việt

Nam 0784968309 12/7/2020 Campuchia Khu 3
Thị
Trấn

Thủ
Thừa

Thị
TRấn

355 khu
phố 3 14/7/2020 Tại nhà Khu phố 3 Thị Trấn >14 ngày Bình thường Thủ Thừa

1863 Nguyễn Thanh Hưng 1980 Nam Việt Nam 0974717380 18/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 18/7/2020 Tại địa phươngẤp 3, xã Long Hậu, HuyệnCần Giuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

01/8/2020 Cần Giuộc

1864 Hồng Ngọc Điệp 1978 Nam Việt Nam 0908401851 19/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Thuận ThànhThuận Bắc 19/7/2020 Tại địa phươngẤp Thuận Bắc, Xã ThuậnThành >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020 Cần Giuộc

1865 Nguyễn Hoài Nhân 1983 Nam Việt Nam 07771264
86 19/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Thuận ThànhThuậnĐông 19/7/2021 Tại địa phươngẤp Thuận Đông, Xã ThuậnThành >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020 Cần Giuộc

1866 Nguyễn Thị Bạch Yến 1964 Nữ Việt Nam 09738955
36 19/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long ThượngLongThạnh 19/7/2020 Tại địa phươngẤp Long Thạnh, Xã LongThượng >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020 Cần Giuộc

1867 Đào Quang Luật 1964 Nam Việt Nam 08388617
80 19/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long ThượngLongThạnh 19/7/2020 Tại địa phươngẤp Long Thạnh, Xã LongThượng >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020 Cần Giuộc

1868 Ngô Bích Thủy 1967 Nữ Việt Nam 09638742
00 19/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long ThượngLongThạnh 19/7/2020 Tại địa phươngẤp Long Thạnh, Xã LongThượng >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020 Cần Giuộc

1869 Nguyễn thị Măng 1976 Việt Nam
0939032359 19/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Hậu Long KHánh19/7/2020
Tại địa phương

Long KHánh >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020
Cần Giuộc

1870 Lê văn Hùng 1976 Việt Nam
0939032359 19/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Hậu Long KHánh19/7/2020
Tại địa phương

Long KHánh >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020
Cần Giuộc

1871 Trần Thị Em 1958 Việt Nam
0378151617 19/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Hậu Long KHánh19/7/2020
Tại địa phương

Long KHánh >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020
Cần Giuộc

1872 Ngô Minh Thông 1985 Việt Nam
0378151617 19/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Hậu Long KHánh19/7/2020
Tại địa phương

Long KHánh >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020
Cần Giuộc

1873 Nguyễn Thị Huyền Trân 1982 Việt Nam
0931245505 19/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Hậu Ấp Trong 19/7/2020
Tại địa phương

Ấp Trong >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020
Cần Giuộc

1874 Huỳnh Trí Cường 2011 Việt Nam
0931245505 19/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Hậu Ấp Trong 19/7/2020
Tại địa phương

Ấp Trong >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020
Cần Giuộc

1875 Võ Văn Ba 1949 Việt Nam
0934036816 19/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Hậu Long Giêng 19/7/2020
Tại địa phương

Long Giêng >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020
Cần Giuộc

1876 Nguyễn Thị Tứ 1951 Việt Nam
0934036816 19/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Hậu Long Giêng 19/7/2020
Tại địa phương

Long Giêng >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020
Cần Giuộc

1877 Lê Thị Diễm Trang 1971 Việt Nam
0764353059 19/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Hậu Long Giêng 19/7/2020
Tại địa phương

Long Giêng >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020
Cần Giuộc

1878 Nguyễn Thị Chính 1971
Việt Nam

09398679
13 19/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Lộc Hậu 19/07/2020 Tại địa phươngLộc Hậu

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020
Cần Giuộc

1879 Võ Thị Gái 1953
Việt Nam 0909822177

19/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Lý
Vĩnh Phước 19/7/2020 Tại địa phươngVĩnh Phước

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020
Cần Giuộc

1880 Lý Thành Tiến 1953
Việt Nam 0909822177

19/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Lý
Vĩnh Phước 19/7/2020 Tại địa phươngVĩnh Phước

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020
Cần Giuộc

1881 Đoàn Ánh Hồng 1964
Việt Nam 0918087264

19/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Lý
Phú Thành 19/7/2020 Tại địa phươngPhú Thành

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020
Cần Giuộc

1882 Nguyễn Thị Kim Phụng 1968
Việt Nam 0909104868

19/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Lý
Phú Thành 19/7/2020 Tại địa phươngPhú Thành

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020
Cần Giuộc

1883 Nguyễn Văn Sanh 1970
Việt Nam 0909104868

19/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Lý
Phú Thành 19/7/2020 Tại địa phươngPhú Thành

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020
Cần Giuộc

1884 Nguyễn Thị Tiếng 1950
Việt Nam 0779142799

19/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Lý
Phú Thành 19/7/2020 Tại địa phươngPhú Thành

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020
Cần Giuộc

1885 Nguyễn Thị Kiều Chinh 1975 Nữ Việt Nam 19/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Thuận ThànhThuận Bắc 19/7/2020 Tại Địa PhươngThuận Bắc

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

02/8/2020
Cần Giuộc

1886 Lê Thị Minh Hồng 1970 Việt
Nam

19/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

LA Thủ
Thừa

Bình
thạnh

Bình
Cang 1

27/7/2020 Tại nhà Bình Cang 1 Bình Thạnh >14
ngày

Bình Thường Tại nhà

1887 Tô Vĩnh Hậu 1978 Nam Việt Nam 0902542347 20/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Thuận ThànhThuận Bắc 20/7/2020 Tại nhà Ấp Thuận Bắc, Xã Thuận

Thành >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

03/8/2020 Cần Giuộc

1888 Nguyễn Thị Thắm 1983 Nữ Việt Nam 0902542347 20/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Thuận ThànhThuận Bắc 20/7/2020 Tại nhà Ấp Thuận Bắc, Xã Thuận

Thành >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

03/8/2020 Cần Giuộc

1889 Tô Nguyễn Khải 2006 Nam Việt Nam 0902542347 20/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Thuận ThànhThuận Bắc 20/7/2020 Tại nhà Ấp Thuận Bắc, Xã Thuận

Thành >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

03/8/2020 Cần Giuộc

1890 Phạm Thanh Viễn 1965 Nam Việt Nam 03939065
98 20/7/2020 Quảng

Ngãi
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lại

Tân
Thanh
B

20/7/2020 Tại nhà Ấp Tân Thanh B, xã Phước
Lại >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

03/8/2020 Cần Giuộc

1891 Lê Bảo Khánh 2014 Nam Việt Nam 20/7/2020 Quảng
Ngãi

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lại

Tân
Thanh
B

20/7/2020 Tại nhà Ấp Tân Thanh B, xã Phước
Lại >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

03/8/2020 Cần Giuộc

1892 Lê Trung Tín 1989 Nam Việt Nam 03939065
98 20/7/2020 Quảng

Ngãi
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lại

Tân
Thanh
B

20/7/2020 Tại nhà Ấp Tân Thanh B, xã Phước
Lại >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

03/8/2020 Cần Giuộc

1893 Phạm Nguyễn Cẩm Thi 1989 Nam Việt Nam 03939065
98 20/7/2020 Quảng

Ngãi
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lại

Tân
Thanh
B

20/7/2020 Tại nhà Ấp Tân Thanh B, xã Phước
Lại >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

03/8/2020 Cần Giuộc

1894 Nguyễn Thị Bích Nga 1966 Nam Việt Nam 03939065
98 20/7/2020 Quảng

Ngãi
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lại

Tân
Thanh
B

20/7/2020 Tại nhà Ấp Tân Thanh B, xã Phước
Lại >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

03/8/2020 Cần Giuộc

1895 Hồng Thanh Đạt 1961 Nam Việt Nam 07757211
18 20/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long ThượngLongHưng 20/7/2020 Tại nhà Ấp Long Hưng, Xã Long

Thượng >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

3/8/2020 Cần Giuộc

1896 Hồng Minh Thuận 2015 Nam Việt Nam 07757211
18 20/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long ThượngLongHưng 20/7/2020 Tại nhà Ấp Long Hưng, Xã Long

Thượng >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

3/8/2020 Cần Giuộc

1897 Hồng Trường Khoa 2011 Nam Việt Nam 07757211
18 20/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long ThượngLongHưng 20/7/2020 Tại nhà Ấp Long Hưng, Xã Long

Thượng >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

3/8/2020 Cần Giuộc

1898 Trang Thị Hồng Sương 1965 Nữ Việt Nam 07757211
18 20/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long ThượngLongHưng 20/7/2020 Tại nhà Ấp Long Hưng, Xã Long

Thượng >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

3/8/2020 Cần Giuộc

1899 Đặng Văn Ngọc 1964
Việt Nam

0382849430 20/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Lộc Tiền 20/07/2020 Tại nhà Lộc Tiền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

3/8/2020
Cần Giuộc

1900 Nguyễn Ngọc Gia Phúc 2013
Việt Nam

0382849430 20/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Lộc Tiền 20/07/2020 Tại nhà Lộc Tiền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

3/8/2020
Cần Giuộc

1901 Nguyễn Thị Của 1957
Việt Nam

09089881
84

20/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Kế Mỹ 20/07/2020 Tại nhà Kế Mỹ

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

3/8/2020
Cần Giuộc

1902 Nguyễn Văn Sáu 1976
Việt Nam

0827033979 20/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Kế Mỹ 20/07/2020 Tại nhà Kế Mỹ

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

3/8/2020
Cần Giuộc

1903 Ngô Văn Ban 1957
Việt Nam

0908988184 20/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Lộc Hậu 20/07/2020 Tại nhà Lộc Hậu

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

3/8/2020
Cần Giuộc

1904 Nguyễn Minh Kha 2000
Việt Nam 0906172458

20/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Lộc Tiền 20/07/2020 Tại nhà Lộc Tiền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

3/8/2020
Cần Giuộc

1905 Trần Thị Cúc 1966
Việt Nam 0906992467

20/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Lộc Tiền 20/07/2020 Tại nhà Lộc Tiền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

3/8/2020
Cần Giuộc

1906 Biện Thị Làm 1966
Việt Nam 0382849430

20/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Lộc Tiền 20/07/2020 Tại nhà Lộc Tiền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

3/8/2020
Cần Giuộc

1907 Hồng Nhã Thy 2013 Nữ Việt Nam 20/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Thuận ThànhThuận Bắc 20/7/2020 Tại nhà Thuận Bắc

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

Cần Giuộc

1908 Nguyễn Thị Thu Thảo 1974 Nữ Việt Nam 0937611359 19/07/2020

ngày 14/7/20 đi du lịch
Động Phong Nha ở Quãng
Bình 2 ngày đến 17/7/20
qua khu du lịch Bà Nà Hill ,
Ngũ Hành Sơn huyện Hòa
Vang, TP Đà Nẵng  sau đó
về LA ngày 19/7/20

Việt Nam Long
An

Đức
Hòa

Đức Hòa Thượng

BH 2 19/07/2020 Tại Nhà BH 2 14 bình thường Đức Hòa

1909 Nguyễn Văn Vũ 1977 Nam Việt Nam 0937611359 19/07/2020

ngày 14/7/20 đi du lịch
Động Phong Nha ở Quãng
Bình 2 ngày đến 17/7/20
qua khu du lịch Bà Nà Hill ,
Ngũ Hành Sơn huyện Hòa
Vang, TP Đà Nẵng  sau đó
về LA ngày 19/7/20

Việt Nam Long
An

Đức
Hòa

Đức Hòa Thượng

BH 2 19/07/2020 Tại Nhà BH 2 14 bình thường Đức Hòa

1910 Nguyễn Minh Thư 2008 Nữ Việt Nam 0937611359 19/07/2020

ngày 14/7/20 đi du lịch
Động Phong Nha ở Quãng
Bình 2 ngày đến 17/7/20
qua khu du lịch Bà Nà Hill ,
Ngũ Hành Sơn huyện Hòa
Vang, TP Đà Nẵng  sau đó
về LA ngày 19/7/20

Việt Nam Long
An

Đức
Hòa

Đức Hòa Thượng

BH 2 19/07/2020 Tại Nhà BH 2 14 bình thường Đức Hòa

1911 Nguyễn Thị Kim Thoa 1997 Nữ Việt Nam 0937611359 19/07/2020

ngày 14/7/20 đi du lịch
Động Phong Nha ở Quãng
Bình 2 ngày đến 17/7/20
qua khu du lịch Bà Nà Hill ,
Ngũ Hành Sơn huyện Hòa
Vang, TP Đà Nẵng  sau đó
về LA ngày 19/7/20

Việt Nam Long
An

Đức
Hòa

Đức Hòa Thượng

BH 2 19/07/2020 Tại Nhà BH 2 14 bình thường Đức Hòa

1912 Dương Thị Diệu Hiền 1991 Nữ Việt Nam 18/7/2020 Du lịch Đà Nẵng Việt Nam Long An Đức Hòa ĐHT NH 1 18/7/2020 Tại Nhà NH 1 14 bình thường Đức Hòa



1913 Vương Quang Đông 1987 Nam Việt Nam 18/7/2020 Du lịch Đà Nẵng Việt Nam Long An Đức Hòa ĐHT NH 1 18/7/2020 Tại Nhà NH 1 14 bình thường Đức Hòa
1914 Võ Văn Nu 1981 Nam Việt Nam 18/7/2020 Du lịch Đà Nẵng Việt Nam Long An Đức Hòa ĐHT NH 1 18/7/2020 Tại Nhà NH 1 14 bình thường Đức Hòa

1915 Nguyễn Thị Tím 1994 Nữ Việt Nam 03771549
08 21/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long ThượngLongThạnh 21/7/2020 Tại địa phươngẤp Long Thạnh, Xã LongThượng >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

4/8/2020 Cần Giuộc

1916 Võ Thị Anh Thư 1995 Việt Nam 09743956
33 21/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKim Định 21/07/2020 Tại địa phươngKp Kim Định, TT CầnGiuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

4/8/2020 Cần Giuộc

1917
Nguyễn Thị Mỹ Dung 1962

Việt Nam 09092380
82 21/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc TT Cần Giuộc

KP Tân Phước21/7/2020
Tại địa phươngKP Tân Phước,

TT Cần Giuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

4/8/2020
Cần Giuộc

1918
Huỳnh Việt Hùng 1994

Việt Nam 08276697
79 21/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc TT Cần Giuộc

KP 2 21/7/2020
Tại địa phươngKP2, TT Cần Giuộc

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

4/8/2020
Cần Giuộc

1919 Huỳnh Hữu Tài 1994
Việt Nam

0908961894
21/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Lộc Tiền

21/7/2020
Tại địa phươngLộc Tiền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

4/8/2020
Cần Giuộc

1920 Phùng Thanh Phong 1994
Việt Nam

21/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Kế Mỹ 21/7/2020 Tại địa phươngKế Mỹ

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

4/8/2020
Cần Giuộc

1921 Lưu Hoàng Tuân 1982 Nam Việt
Nam 24/7/2020 TP Hồ Chí Minh (Siêu thị

AEON Bình Tân)
Việt
Nam

Long
An Tân Trụ Tân

Bình
Bình
Tây 31/7/2020 Tại nhà Bình Tây, Tân Bình 3 Bình

Thường
Chuyển qua tự
cách ly tại nhà Tân Trụ

1922 Nguyễn Duy Thanh 1985 Nam Việt Nam 31/7/2020 Quảng Bình Việt Nam Long An Tân Trụ
Tân
Phước
Tây

Ấp 6 31/7/2020 Tại nhà Ấp 6, Tân Phước Tây 3
Bình
thường

Chuyển qua tự
cách ly tại nhà Tân Trụ

1923 Võ Thị Sới 1983 Nữ Việt Nam 0786239498 20/07/2020 Tiếp xúc gần với người đi từ vùng dịch vềTrung Quốc Long AN Đức Hòa Hiệp Hòa ấp Hòa Hiệp 220/07/2020 Tại Nhà ấp Hòa Hiệp 2,Hiệp Hòa 14 bình thường Đức Hòa
1924 Võ Văn Bứa 1962 Nam Việt Nam 0786239498 20/07/2020 Tiếp xúc gần với người đi từ vùng dịch vềTrung Quốc Long AN Đức Hòa Hiệp Hòa ấp Hòa Hiệp 220/07/2020 Tại Nhà ấp Hòa Hiệp 2,Hiệp Hòa 14 bình thường Đức Hòa
1925 Lâm Thị Sết 1961 Nữ Việt Nam 0786239498 20/07/2020 Tiếp xúc gần với người đi từ vùng dịch vềTrung Quốc Long AN Đức Hòa Hiệp Hòa ấp Hòa Hiệp 220/07/2020 Tại Nhà ấp Hòa Hiệp 2,Hiệp Hòa 14 bình thường Đức Hòa
1926  Nguyễn Quốc Hiêp 1981  Nam Việt Nam  0908513636 20/07/2020  Đa nẵng  Việt Nam Long AN Đức Hòa  Mỹ Hạnh Bắc Tràm Lạc 20/07/2020 Tại Nhà  Tràm Lạc 14 bình thường Đức Hòa
1927  Nguyễn Hoàng Khánh An 1983 Nữ Việt Nam  0908513636 20/07/2020  Đa nẵng  Việt Nam Long AN Đức Hòa  Mỹ Hạnh Bắc Tràm Lạc 20/07/2020 Tại Nhà  Tràm Lạc 14 bình thường Đức Hòa
1928  Nguyễn Quốc Huỳnh  2006 Nam Việt Nam   20/07/2020  Đa nẵng  Việt Nam Long AN Đức Hòa  Mỹ Hạnh Bắc Tràm Lạc 20/07/2020 Tại Nhà  Tràm Lạc 14 bình thường Đức Hòa
1929  Nguyễn Quốc Huy  2012 Nam Việt Nam     19/07/2020  Đa nẵng  Việt Nam Long AN Đức Hòa  Mỹ Hạnh Bắc Tràm Lạc 20/07/2020 Tập trung  Tràm Lạc 14 bình thường   Đức Hòa
1930  Nguyễn Thanh Hải 1981 Nam  Việt Nam  0937082585 20/07/2020  Đa nẵng  Việt Nam Long AN Đức Hòa  Mỹ Hạnh Bắc Tràm Lạc 20/07/2020 Tại Nhà  Tràm Lạc 14 bình thường Đức Hòa
1931  Nguyễn Thị Hồng Diểm 1982 Nữ  Việt Nam  0937082585 20/07/2020  Đa nẵng  Việt Nam Long AN Đức Hòa  Mỹ Hạnh Bắc Tràm Lạc 20/07/2021 Tại Nhà  Tràm Lạc 14 bình thường Đức Hòa
1932  Nguyễn Thanh Duy 2011 Nam  Việt Nam 20/7/2020  Đa nẵng  Việt Nam Long AN Đức Hòa  Mỹ Hạnh Bắc Tràm Lạc 20/7/2020 Tại Nhà  Tràm Lạc 14 bình thường Đức Hòa
1933  Nguyễn Thanh Tân 2013 Nam  Việt Nam 20/7/2020  Đa nẵng  Việt Nam Long AN Đức Hòa  Mỹ Hạnh Bắc Tràm Lạc 20/7/2020 Tại Nhà  Tràm Lạc 14 bình thường Đức Hòa
1934 Đặng Huy Dũng 1967 Nam VN Long AN Bến lức Long

Hiệp
Chánh 22/7/2020 Tại Nhà tại nha 14 Bt 0 Bến lức

1935 Lê T kim Chung 1971 Nữ VN Long AN Bến lức Long
Hiệp

Chánh 22/7/2020 Tại Nhà tại nha 14 Bt Bến lức
1936 Liêu Hoàng Ân 1990 Nam Việt Nam 22/07/2020 Nuôi bệnh tại BV Triều An Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành 2 22/07/2020 Cách ly tại nhàấp 2 Nhị Thành >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
1937  Phạm Lê Tri Thức 1993 Long An Đức Huệ TT Đông Thành Kp3 24/07/2020 Đà Nẵng Du lịch Long An Đức Huệ TT Đông Thành Kp3 27/07/2020 Tại nhà KP3-TTĐT Chuyển  Đức Huệ Đã chuyển TP HCM ngày 28/7/2020

1938 Lê Thị Nô 1958 Nữ Việt
Nam

09493334
58 30/7/20 Tiếp xúc với người đang

cách ly tập trung
Việt
Nam

Long
An

Châu
Thành

Thị
Trấn
Tầm
Vu

229,
Khu
phố 2

31/7/2020 Tại nhà 229,Khu phố 2, thị trấn
Tầm Vu, huyện Châu
Thành

5 Bình
thường

Người tiếp xúc
RV XN Âm
tính

Châu Thành

1939 Lê Minh Hải 1980 Nam Việt
Nam 30/7/20 Tiếp xúc với người đang

cách ly tập trung
Việt
Nam

Long
An

Châu
Thành

Thị
Trấn
Tầm
Vu

229,
Khu
phố 2

31/7/2020 Tại nhà 229,Khu phố 2, thị trấn
Tầm Vu, huyện Châu
Thành

5 Bình
thường

Người tiếp xúc
RV XN Âm
tính

Châu Thành

1940 Nguyễn Quang Huy 1985 Nam Việt Nam 0937518507 22/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 22/7/2020 Tại nhà Ấp 3, xã Long Hậu, Huyện

Cần Giuộc >14 ngàyỔn 5/8/2020 Cần Giuộc

1941 Đinh Thị Thu Hồng 1964 Nữ Việt Nam 09870157
18 22/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Phước Lâm Phước

Thuậm 22/7/2020 Tại nhà Ấp Phước Thuận, Xã
Phước Lâm >14 ngàyỔn 5/8/2020 Cần Giuộc

1942
Trần Thị Ngọc Vân

1960 Việt Nam 07899255
80 22/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần Giuộc

Kim
Định
 ( tự
khai
báo)

22/07/2020 Tại nhà KP Kim Định
>14 ngày

Ổn 5/8/2020 Cần Giuộc

1943 Ngô Minh Tuyền 1990 Việt Nam 0966566534 22/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An

Cần Giuộc Mỹ Lộc Lộc Trung 22/07/2020 Tại nhà Lộc Trung >14 ngàyỔn 5/8/2020 Cần Giuộc
1944 Phan Văn Tuốt 1955 Nam Việt Nam 0963373731 23/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Cần Giuộc Long ThượngTân Điền 23/7/2020 Tại nhà Ấp Tân Điền, Xã Long
Thượng

>14 ngàyỔn 5/8/2020 Cần Giuộc

1945 Phan Thị Mộng Tuyền 1995 Nữ  Việt Nam 22/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý Phú Thành 22/7/2020 Tại nhà Phú Thành >14 ngàyỔn 5/8/2020 Cần Giuộc

1946 Phan Thị Ngọc Hương 1965 Nữ  Việt Nam 22/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý Phú Thành 22/7/2020 Tại nhà Phú Thành >14 ngàyỔn 5/8/2020 Cần Giuộc

1947 Trần Lương Thúy 1981 Nữ  Việt Nam 09797304
39 22/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long ThượngLong Thới 22/7/2020 Tại Nhà Long Thới >14 ngàyỔn 5/8/2020 Cần Giuộc

1948 Sơn Trần Hà My 2011 Nữ  Việt Nam 09797304
39 22/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long ThượngLong Thới 22/7/2020 Tại Nhà Long Thới >14 ngàyỔn 5/8/2020 Cần Giuộc

1949 Sơn Trần Thiên Khánh 2014 Nam Việt Nam 09797304
39 22/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long ThượngLong Thới 22/7/2020 Tại Nhà Long Thới >14 ngàyỔn 5/8/2020 Cần Giuộc

1950 Hồ Tiến Hợp 1947 Nam Việt Nam 0886083373 23/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 23/7/2020 Tại Nhà Ấp 3, xã Long Hậu, Huyện

Cần Giuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

06/8/2020 Cần Giuộc

1951 Phạm Thành Trung 1984 Nam Việt Nam 09712191
79 23/7/2020 Bình Tân,

Tp HCM
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lâm Phước

Kế 23/7/2020 Tại Nhà Ấp Phước Kế, Xã Phước
Lâm >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1952 Nguyễn Thị Họa Mi 1988 Nữ Việt Nam 09712191
79 23/7/2020 Bình Tân,

Tp HCM
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lâm Phước

Kế 23/7/2020 Tại Nhà Ấp Phước Kế, Xã Phước
Lâm >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1953 Phan Hữu Nhân 2003 Nam Việt Nam 09416556
10 23/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcLong Phú 23/07/2020 Tại Nhà Kp Long Phú, TT Cần

Giuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1954 Nguyễn Thị Lan 1956 Nữ Việt Nam 09388804
34 23/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcLong Phú 23/07/2020 Tại Nhà Kp Long Phú, TT Cần

Giuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1955 Phạm Hồng Diệu Hương 2004 Nữ Việt Nam 09164036
3 23/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKim Điền 23/07/2020 Tại Nhà Kp Kim Điền, TT Cần

Giuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1956 Nguyễn Phương Anh 2005 Nữ Việt Nam 09144041
17 23/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKim Điền 23/07/2020 Tại Nhà Kp Kim Điền, TT Cần

Giuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1957
Nguyễn Thị Thúy Vy

1997 Nữ Việt Nam 03693098
48 23/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần Giuộckhu phố2 23/07/2020 Tại Nhà KP2, TT Cần Giuộc

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1958
Dương Trần Thúy Vy

1995 Nữ Việt Nam 09371681
97 23/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần Giuộckhu phố2 23/07/2020 Tại Nhà KP2, TT Cần Giuộc

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1959
Trần Thị Lệ Thảo

1978 Nữ Việt Nam 09371681
97 23/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần Giuộckhu phố2 23/07/2020 Tại Nhà KP2, TT Cần Giuộc

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1960
Nguyễn Hồ Thúy Yên

1995 Nữ Việt Nam 09012978
37 23/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần Giuộckhu phố2 23/07/2020 Tại Nhà KP2, TT Cần Giuộc

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1961
Nguyễn Minh Bằng

1990
Nam

Việt Nam 07722131
46 23/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần Giuộckhu phố2 23/07/2020 Tại Nhà KP2, TT Cần Giuộc

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1962 Nguyễn Thị Thanh Hằng 1994 Nữ Việt Nam
0944393235 23/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Hậu Ấp Ngoài 23/7/2020
Tại Nhà

Ấp Ngoài >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1963 Nguyễn Duy Thanh 1994
Nam

Việt Nam
0944393235 23/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Hậu Ấp Ngoài 23/7/2020
Tại Nhà

Ấp Ngoài >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1964 Vũ Đăng Nguyên 2014
Nam Việt Nam

0903356676 23/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Lộc Tiền 23/07/2020 Tại Nhà Lộc Tiền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1965 Vũ Đăng Khôi 2012
Nam Việt Nam

0903356676 23/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Lộc Tiền 23/07/2020 Tại Nhà Lộc Tiền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1966 Vũ Đăng Khánh 1978
Nam Việt Nam

0903356676 23/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Lộc Tiền 23/07/2020 Tại Nhà Lộc Tiền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1967 Lê Thị Kim Chi 1992 Nữ
Việt Nam 0937572274 23/07/2020

Quảng Nam Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc

Lộc
Tiền 23/07/2020

Tại Nhà Lộc Tiền
>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1968 Vũ Bích Thảo 1982 Nữ
Việt Nam

0903356676 23/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Lộc Tiền 23/07/2020 Tại Nhà Lộc Tiền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1969 Nguyễn Hồng Sơn 1959
Nam Việt Nam

09713702
917 23/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

TT Cần GiuộcKP Hòa Thuận 123/7/2020
Tại Nhà

KP Hòa Thuận 1 >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1970
Nguyễn Thị Liên

1964 Nữ
Việt Nam

09713702
917 23/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

TT Cần GiuộcKP Hòa Thuận 223/7/2020
Tại Nhà

KP Hòa Thuận 2 >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1971
Nguyễn Hồng Quân

2008
Nam Việt Nam

09713702
917 23/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

TT Cần GiuộcKP Hòa Thuận 323/7/2020
Tại Nhà

KP Hòa Thuận 3 >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1972
Vũ Thị Minh Hoa

1952 Nữ
Việt Nam

09093143
75 23/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

TT Cần GiuộcKP Tân Phước23/7/2020
Tại Nhà

KP Tân Phước >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1973
Đỗ Trang Thiên Kim

2015 Nữ
Việt Nam

09093143
75 23/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

TT Cần GiuộcKP Tân Phước23/7/2020
Tại Nhà

KP Tân Phước >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1974
Đỗ Trang Thiên Anh

2007 Nữ
Việt Nam

09093143
75 23/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

TT Cần GiuộcKP Tân Phước23/7/2020
Tại Nhà

KP Tân Phước >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1975
Đỗ Nguyễn Thiên Trúc

2007 Nữ
Việt Nam

09036921
23 23/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

TT Cần GiuộcKP Tân Phước23/7/2020
Tại Nhà

KP Tân Phước >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1976
Đỗ Nguyễn Thiên Phúc

2004
Nam Việt Nam

09036921
23 23/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

TT Cần GiuộcKP Tân Phước23/7/2020
Tại Nhà

KP Tân Phước >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1977 Lê Thị Thúy Di 1982 Nữ
Việt Nam

23/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Lý
Phú Ân 23/07/2020 Tại Nhà Phú Ân

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1978 Ngô Xíu La 1974 Nữ
Việt Nam

23/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Lý
Phú Ân 23/07/2020 Tại Nhà Phú Ân

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1979 Phan Duy Hiếu 1975
Nam Việt Nam

23/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Lý
Phú Ân 23/07/2020 Tại Nhà Phú Ân

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1980 Phạm Ngọc Trâm 2006 Nữ
Việt Nam

23/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Lý
Phú Ân 23/07/2020 Tại Nhà Phú Ân

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1981 Phạm Ngọc Trúc 2008 Nữ
Việt Nam

23/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Lý
Phú Ân 23/07/2020 Tại Nhà Phú Ân

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1982 Nguyễn Văn Kiệt 1985
Nam Việt Nam

23/7/2020
Đà Nẵng

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Long Thượng
Tân Điền 23/7/2020 Tại Nhà Tân Điền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1983 Lương Thị Anh Nguyệt 1981 Nữ
Việt Nam

23/7/2020
Đà Nẵng

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Long Thượng
Tân Điền 23/7/2020 Tại Nhà Tân Điền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1984 Nguyễn Văn Đức 2014
Nam Việt Nam

23/7/2020
Đà Nẵng

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Long Thượng
Tân Điền 23/7/2020 Tại Nhà Tân Điền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020
Cần Giuộc

1985
Lâm Mỹ Linh 1986

Nữ  Việt Nam
23/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý

Vĩnh
Phước

23/7/2020
Tại Nhà

Vĩnh Phước

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1986
Nguyễn Anh Trúc 2006

Nữ  Việt Nam
23/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý

Vĩnh
Phước

23/7/2020
Tại Nhà

Vĩnh Phước

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1987
Đăng Vy Tâm 2002

Nữ  Việt Nam
23/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý

Phước
Lý

23/7/2020
Tại Nhà

Phước Lý

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1988
Lâm Đình Phong 2013

Nam Việt Nam
23/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý

Vĩnh
Phước

23/7/2020
Tại Nhà

Vĩnh Phước

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1989 Giang Tuấn Tài 2018 Nam Việt Nam
23/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý

Vĩnh
Phước

23/7/2020
Tại Nhà

Vĩnh Phước

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1990 Đặng Thị Vân Anh 1987 Nữ  Việt Nam 09091026
53

23/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long ThượngLongThạnh

23/7/2020
Tại Nhà Long Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1991 Trịnh Thị Diễm Thúy 1995 Nữ  Việt Nam 23/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam Long An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Tây 23/7/2020 Tại Nhà Ấp Tây

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

6/8/2020 Cần Giuộc

1992 Võ Thị Ngọc Nở 1954 Nữ VN 0984636391 18/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ TT Đông ThànhKp3 28/07/2020 Tại Nhà Kp3 >14 BT Đức Huệ
1993 Lương Ngọc Hân 1987 Nữ VN 0984636391 18/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ TT Đông ThànhKp3 28/07/2020 Tại Nhà Kp3 >14 BT Âm tính Đức Huệ
1994 Lâm Thiên Kim 2012 Nữ VN 0984636391 18/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ TT Đông ThànhKp3 28/07/2020 Tại Nhà Kp3 >14 BT Đức Huệ
1995 Lâm Thiên Mỹ 2014 Nữ VN 0984636391 18/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ TT Đông ThànhKp3 28/07/2020 Tại Nhà Kp3 >14 BT Đức Huệ
1996 Trương Thị Hồng Nga 1979 Nữ VN 0938420150 21/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh TâyVoi 28/07/2020 Tại Nhà Voi >14 BT Âm tính Đức Huệ
1997 Hồ Văn Vủ 1978 Nam VN 0938420150 21/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh TâyVoi 28/07/2020 Tại Nhà Voi >14 BT Âm tính Đức Huệ
1998 Hồ Trương Trọng Khương 2014 Nam VN 0938420150 21/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh TâyVoi 28/07/2020 Tại Nhà Voi >14 BT Đức Huệ

1999 Nguyễn Thắng Phong 1973 Nam VN 0366.355.235 21/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Bình
Hòa
Nam

Ấp 2  28/07/2020 Tại Nhà Ấp 2  >14 BT Âm tính Đức Huệ

2000 Lý Thị Ngọt 1949 Nữ VN 0366.355.235 19/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Bình
Hòa
Nam

Ấp 2  28/07/2020 Tại Nhà Ấp 2  >14 BT Đức Huệ

2001 Nguyễn Hoàng Trường
Duy 2003 Nam VN 0703163494 22/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Bình Hòa BắcHòaTây 28/07/2020 Tại Nhà Hòa Tây >14 BT Đức Huệ

2002 Nguyễn Thanh Thủ 1986 Nam VN 0907207467 22/7/2020 HN-Hạ Long-Ninh Bình  Long An Đức Huệ Mỹ
Quý
Tây

Ấp 1 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 1 >14 BT Đức Huệ

2003 Trần Thị Trà Nâu 1991 Nữ VN 0907207467 22/7/2020 HN-Hạ Long-Ninh Bình  Long An Đức Huệ Mỹ
Quý
Tây

Ấp 1 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 1 >14 BT Đức Huệ

2004 Huỳnh Anh Tuấn 1995 Nam VN 0907207467 22/7/2020 HN-Hạ Long-Ninh Bình  Long An Đức Huệ Mỹ
Quý
Tây

Ấp 2 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 2 >14 BT Đức Huệ

2005 Đỗ Thị Hồng Linh 1995 Nữ VN 0907207467 22/7/2020 HN-Hạ Long-Ninh Bình  Long An Đức Huệ Mỹ
Quý
Tây

Ấp 2 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 2 >14 BT Đức Huệ

2006 Võ Thế Vinh  1990 Nam VN 0373050818 23/07/2020 AEON MALL Bình Tân Long An Đức Huệ Bình Hòa Bắc An Hòa  01/08/2020 Tại Nhà An Hòa  >14 BT Âm tính Đức Huệ
2007 Võ Trần Thế Phương  2017 Nam VN 0373050818 23/07/2020 AEON MALL Bình Tân Long An Đức Huệ Bình Hòa Bắc An Hòa  01/08/2020 Tại Nhà An Hòa  >14 BT Đức Huệ

2008 Võ Hồng Châu 1974 Nam Việt
Nam

30096393
5

09181060
91 22/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Châu
Thành

Vĩnh
Công ấp 6 22/07/2020 Tại Nhà Ấp 6 Vĩnh Công Châu

Thành Long An >14 Bình
thường

Điểm 9, Mục I,
Thông báo số
17 BYT

Châu Thành

2009 Cao Thị Cúc 1960 Nữ Việt Nam 02723852751 20/07/2020 Tiếp xúc gần
 với người đi từ vùng dịch
về

Campuchia Long
AN

Đức
Hòa Hòa Khánh TâyẤp Lập Thành22/07/2020 Tại Nhà Ấp Lập Thành,

Hòa Khánh Tây 14 bình thường Đức Hòa

2010  Lê Thanh Trúc Nữ  Việt Nam 02723852751 20/07/2020 Tiếp xúc gần
 với người đi từ vùng dịch
về

Campuchia Long
AN

Đức
Hòa Hòa Khánh TâyẤp Lập Thành22/07/2021 Tại Nhà Ấp Lập Thành,

Hòa Khánh Tây 14 bình thường Đức Hòa

2011 Lê Tùng Vân 1932 Nam Việt Nam 02723852751 20/07/2020 Tiếp xúc gần
 với người đi từ vùng dịch
về

Campuchia Long
AN

Đức
Hòa Hòa Khánh TâyẤp Lập Thành22/07/2030 Tại Nhà Ấp Lập Thành,

Hòa Khánh Tây 14 bình thường Đức Hòa

2012 Lê Thị Tuyết Nhi 1997 Nữ Việt Nam 0762140623 22/7/2020 Bình Tân TPHCM Việt Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh BắcRừng Sến 22/7/2020 tại nhà Rừng Sến 14 Bình thường Đức Hòa
2013 Nguyễn Thị Thúy Vy 2007 Nữ Việt Nam 0949688460 22/7/2020 Bệnh viện quốc tế city, Siêu thị Aeon Bình TânViệt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 3B 22/7/2020 Tại nhà Ấp 3B 14 bình thường Đức Hòa
2014 Đào Ngọc Thảo Mi 2005 Nữ Việt Nam 0707254808 22/7/2020 Bệnh viện quốc tế city, Siêu thị Aeon Bình TânViệt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 3B 22/7/2020 Tại nhà Ấp 3B 14 bình thường Đức Hòa
2015 Nguyễn Thanh Phú 2019 Nam Việt Nam 0913399312 22/7/2020 Bệnh viện quốc tế city, Siêu thị Aeon Bình TânViệt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 3B 22/7/2020 Tại nhà Ấp 3B 14 bình thường Đức Hòa
2016 Nguyễn Thanh Điền 2013 Nam Việt Nam 0913399312 22/7/2020 Bệnh viện quốc tế city, Siêu thị Aeon Bình TânViệt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 3B 22/7/2020 Tại nhà Ấp 3B 14 bình thường Đức Hòa
2017 Đào Thị Bé Thảo 1981 Nữ Việt Nam 3010807535 0913399312 22/7/2020 Bệnh viện quốc tế city, Siêu thị Aeon Bình TânViệt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 3B 22/7/2020 Tại nhà Ấp 3B 14 bình thường Đức Hòa
2018 Nguyễn Thị Yến Nhi 2015 Nữ Việt Nam 0949688460 22/7/2020 Bệnh viện quốc tế city, Siêu thị Aeon Bình TânViệt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 3B 22/7/2020 Tại nhà Ấp 3B 14 bình thường Đức Hòa
2019 Đào Thị Hòa 1985 Nữ Việt Nam 301157542 0949688460 22/7/2020 Bệnh viện quốc tế city Việt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 3B 22/7/2020 Tại nhà Ấp 3B 14 bình thường Đức Hòa
2020 Mai Thị Mây 1960 Nữ Việt Nam 300151900 0814886051 22/7/2020 Bệnh viện quốc tế city Việt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 3B 22/7/2020 Tại nhà Ấp 3B 14 bình thường Đức Hòa
2021 Dương Thị Diệu Hiền 1991 Nữ Việt Nam 18/7/2020 Du lịch Đà Nẵng Việt Nam Long An Đức Hòa ĐHT NH 1 22/07/2020 Tại Nhà Tại nhà 14 bình thường Đức Hòa
2022 Vương Quang Đông 1987 Nam Việt Nam 18/7/2020 Du lịch Đà Nẵng Việt Nam Long An Đức Hòa ĐHT NH 1 22/07/2020 Tại Nhà Tại nhà 14 bình thường Đức Hòa
2023 Võ Văn Nu 1981 Nam Việt Nam 18/7/2020 Du lịch Đà Nẵng Việt Nam Long An Đức Hòa ĐHT NH 1 22/07/2020 Tại Nhà Tại nhà 14 bình thường Đức Hòa
2024 Huỳnh Thái Đức  2005 Nam Việt Nam 0987603228 22/7/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp HCM Việt Nam Long An Đức Hòa ĐHT BH 2 22/7/2020 Tại Nhà Tại nhà 14 bình thường Đức Hòa
2025 Trng Kim Thúy 2002 Nữ Việt Nam 0792915022 22/07/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp HCM Việt Nam Long An Đức Hòa ĐHT BH 2 22/07/2020 Tại Nhà Tại nhà 14 bình thường Đức Hòa
2026 Thái Huỳnh Đức 2005 Nam Việt Nam 0792915022 22/07/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp HCM Việt Nam Long An Đức Hòa ĐHT BH 2 22/07/2020 Tại Nhà Tại nhà 14 bình thường Đức Hòa
2027 Ngô Lâm Quyền 1988 Nam Việt Nam 301309302 19/7/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT NAM Long AN Đức Hòa ĐLT Ấp Chánh 22/07/2020 Tại Nhà Ấp Chánh 14 bình thường Đức Hòa
2028 Hồ Mộng Huyền 1989 Nữ Việt Nam 301313021 19/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT NAM Long AN Đức Hòa ĐLT Ấp Chánh 22/07/2020 Tại Nhà Ấp Chánh 14 bình thường Đức Hòa
2029 Huỳnh Thị Kim Anh 1985 Nữ Việt Nam 0702966068 20/07/2020 Siêu thị aeon  VIỆT NAM Long AN Đức Hòa ĐLT Tân Hội 22/07/2020 Tại Nhà Tân Hội 14 bình thường Đức Hòa

2030 Nguyễn Nhựt Minh 1990 Nam Việt
Nam

30132387
0

98456705
7 22/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Kiến

Tường Phường 1
332/21
Khu
phố 3

30/07/2020 Tại nhà Khu phố 3, Phường 1,
TXKT, Long An 15 Bình

Thường

Đà Nẵng:Điểm
số 10 của
thông báo số
18

Kiến Tường

2031 Phan Thị Nhàn 1984
Việt Nam 0919434986

24/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Thanh Ba 24/07/2020 Tại địa phươngThanh Ba

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

7/8/2020
Cần Giuộc

2032 Bùi Đình Đông 1983
Việt Nam 0919434986

24/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Thanh Ba 24/07/2020 Tại địa phươngThanh Ba

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

7/8/2020
Cần Giuộc

2033 Lê Trần Mộng Thu 2012
Việt Nam

0965273669 24/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Lộc Tiền 24/07/2020 Tại địa phươngLộc Tiền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

7/8/2020
Cần Giuộc

2034 Đỗ Thị Hồng Cẩm 1977
Việt Nam 0779929299

24/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Thanh Ba 24/07/2020 Tại địa phươngThanh Ba

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

7/8/2020
Cần Giuộc

2035 Biện Thị Ngọc Trâm 2002
Việt Nam 0783525606

24/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Thanh Ba 24/07/2020 Tại địa phươngThanh Ba

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

7/8/2020
Cần Giuộc

2036 Bùi Phan Thảo An 2014
Việt Nam

09194349
86 24/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Thanh Ba 24/07/2020 Tại địa phươngThanh Ba

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

7/8/2020
Cần Giuộc

2037 Bùi Phan Nam 2012
Việt Nam

09194349
86 24/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Thanh Ba 24/07/2020 Tại địa phươngThanh Ba

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

7/8/2020
Cần Giuộc

2038 Trần Thị Mỹ Hằng 1983
Việt Nam

0965273669 24/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc
Lộc Tiền 24/07/2020 Tại địa phươngLộc Tiền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

7/8/2020
Cần Giuộc

2039 Lê Thị Hồng Huế 1980
Việt Nam 0905115622 24/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Long Hậu Ấp 4 24/7/2020
Tại địa phương

Ấp 4 >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

7/8/2020
Cần Giuộc

2040 Nguyễn Ngọc Khánh An 2011
Việt Nam 0905115622 24/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Long Hậu Ấp 5 24/7/2020
Tại địa phương

Ấp 5 >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

7/8/2020
Cần Giuộc

2041 Nguyễn Văn Kha 1993 Nam Việt Nam 09376847
45 24/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý Phú Thành 24/7/2020 Tại địa phươngPhú Thành

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

7/8/2020 Cần Giuộc

2042
Nguyễn Thị Thu Huyền 1989

Nam Việt Nam 09829228
11

24/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long Thượng

Tân
Điền

24/7/2020
Tại địa phương

Tân Điền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

7/8/2020 Cần Giuộc

2043 Ngô Thị Mỹ Dung 1987 Nữ  Việt Nam 0978393104 24/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam Long An Cần Giuộc Phước Lâm Phước Hưng 124/7/2020 Tại địa phươngPhước Hưng 1

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

7/8/2020 Cần Giuộc

2044 Lê Hồng Phúc Dương 2002 Nam Việt Nam 24/07/2020 AEON MALL Bình Tân Việt Nam LA Thủ Thừa Bình An An Hòa 2 24/07/2020 Cách ly tại nhàAn Hòa 2 Bình An >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
2045 Lê Hoàng Minh 2002 nam Việt Nam 24/07/2020 AEON MALL Bình Tân Việt Nam LA Thủ Thừa Bình An An Hòa 2 24/07/2020 Cách ly tại nhàAn Hòa 2 Bình An >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
2046 Phạm Ngọc Huỳnh 2002 nữ Việt Nam 24/07/2020 AEON MALL Bình Tân Việt Nam LA Thủ Thừa Thị Trấn Khu phố1 24/07/2020 Cách ly tại nhàKP 1 Thị Trấn >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
2047 Hồ Minh Tiến 2003 nam Việt Nam 24/07/2020 AEON MALL Bình Tân Việt Nam LA Thủ Thừa Thị Trấn Khu phố 11 24/07/2020 Cách ly tại nhàKP 11 Thị Trấn >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
2048 Dương Hoàng Tân 1997 nam Việt Nam 24/07/2020 AEON MALL Bình Tân Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành 5 24/07/2020 Cách ly tại nhàấp 5 Nhị Thành >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
2049 Bùi Hữu Thành 2003 nam Việt Nam 24/07/2020 AEON MALL Bình Tân Việt Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành 6 24/07/2020 Cách ly tại nhàấp 6 Nhị Thành >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
2050 Trần Minh Sang 2003 nam Việt Nam 24/07/2020 AEON MALL Bình Tân Việt Nam LA Thủ Thừa Tân Thành 1 24/07/2020 Cách ly tại nhàấp 1 Tân Thành >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
2051 Nguyễn Thị Vân Anh 2005 nữ Việt Nam 24/07/2020 AEON MALL Bình Tân Việt Nam LA Thủ Thừa Tân Thành 4 24/07/2020 Cách ly tại nhàấp 4 Tân Thành >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
2052 Nguyễn Ngọc Ánh Dương 2009 nữ Việt Nam 24/07/2020 AEON MALL Bình Tân Việt Nam LA Thủ Thừa Tân Thành 1 24/07/2020 Cách ly tại nhàấp 1 Tân Thành >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
2053 Nguyễn Thị Anh Thi 2006 nữ Việt Nam 24/07/2020 AEON MALL Bình Tân Việt Nam LA Thủ Thừa Tân Thành 4 24/07/2020 Cách ly tại nhàấp 4 Tân Thành >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
2054 Nguyễn Thị Hồng Vân 1988 nữ Việt Nam 24/07/2020 AEON MALL Bình Tân Việt Nam LA Thủ Thừa Tân Thành 1 24/07/2020 Cách ly tại nhàấp 1 Tân Thành >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa

2055 Huỳnh Thị Thu Hồng 1960 Nữ Việt
Nam

30038348
1

09787687
67 24/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

thành
phố
Tân An

phường
1

07
Nguyễn
Duy,
Kp1

24/7/20 Tại nhà 07 Nguyễn Duy, kp1 >14 Bình
 thường Tân An

2056 Lê Thị Thu Lan 1980 Nam Việt
Nam

30097359
0

09188394
44 24/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

thành
phố
Tân An

phường
1

07
Nguyễn
Duy,
Kp1

24/7/20 Tại nhà 07 Nguyễn Duy, kp1 >14 Bình
 thường Tân An

2057 Lê Xuân Đức 1955 Nam Việt
Nam

30038352
3

09787687
67 24/7/2020 Việt

Nam
Long
An

thành
phố
Tân An

phường
1

07
Nguyễn
Duy,
Kp1

24/7/20 Tại nhà 07 Nguyễn Duy, kp1 >14 Bình
 thường

tiếp xúc với bà
Tâm đang cách
ly tập trung

Tân An

2058 Lương Thanh Bình 2008 Nam Việt
Nam 24/7/2020 Việt

Nam
Long
An

thành
phố
Tân An

phường
1

07
Nguyễn
Duy,
Kp1

24/7/20 Tại nhà 07 Nguyễn Duy, kp1 >14 Bình
 thường

tiếp xúc với bà
Tâm đang cách
ly tập trung

Tân An

2059 Lương Thanh Mỹ
Phương 2011 Nữ Việt

Nam 24/7/2020 Việt
Nam

Long
An

thành
phố
Tân An

phường
1

07
Nguyễn
Duy,
Kp1

24/7/20 Tại nhà 07 Nguyễn Duy, kp1 >14 Bình
 thường

tiếp xúc với bà
Tâm đang cách
ly tập trung

Tân An

2060 Nguyễn Thị Thúy An 1972 Nữ Việt
Nam

30148876
2

09025939
49 24/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

thành
phố
Tân An

phường
3

183
Nguyễn
An
Ninh

24/07/2020 Tại nhà 183 Nguyễn An Ninh >14 Bình
 thường Tân An

2061 Trương Thị Tố Phương 1995 Nữ Việt
Nam

30154688
4

09666765
61 24/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

thành
phố
Tân An

phường
3

183
Nguyễn
An
Ninh

24/07/2020 Tại nhà 183 Nguyễn An Ninh >14 Bình
 thường Tân An

2062 Lưu Ngọc Minh Trân 2008 Nữ Việt
Nam 24/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

thành
phố
Tân An

phường
3

183
Nguyễn
An
Ninh

24/07/2020 Tại nhà 183 Nguyễn An Ninh >14 Bình
 thường Tân An

2063 Lưu Minh Triết 2002 Nam Việt
Nam

09457087
32 24/7/2020 Long

An

thành
phố
Tân An

phường
3

183
Nguyễn
An
Ninh

24/07/2020 Tại nhà 183 Nguyễn An Ninh >14 Bình
 thường

tiếp xúc với bà
Tâm đang cách
ly tập trung

Tân An

2064 Lưu Minh Trí 1973 Nam Việt
Nam

30087448
3

09834849
44 24/7/2020 Long

An

thành
phố
Tân An

phường
3

183
Nguyễn
An
Ninh

24/07/2020 Tại nhà 183 Nguyễn An Ninh >14 Bình
 thường

tiếp xúc với bà
Tâm đang cách
ly tập trung

Tân An

2065 Nguyễn Thị Kiều 1974 Nữ VN 0868134744 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ  Bình
Hòa
Bắc

Ấp Tân Hòa 28/07/2020 Tại Nhà Ấp Tân Hòa >14 BT Kết thúc 7/8 Đức Huệ

2066 Nguyễn Hương Thu Nhi 1975 Nữ VN 0378888755 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ  Bình
Hòa
Bắc

Ấp Tân Hòa 28/07/2020 Tại Nhà Ấp Tân Hòa >14 BT Đức Huệ

2067 Nguyễn Ngọc Chuổi 1966 Nữ VN 0854503402 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ  Bình
Hòa
Bắc

Ấp Tân Hòa 28/07/2020 Tại Nhà Ấp Tân Hòa >14 BT Đức Huệ

2068 Lê Vũ Hiền 1977 Nam VN 0988146108 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ  Bình
Hòa
Bắc

Ấp Tân Hòa 28/07/2020 Tại Nhà Ấp Tân Hòa >14 BT Đức Huệ

2069 Lê Văn Tình 1954 Nam VN 0888207800 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Mỹ
Quý
Tây

Ấp 2 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 2 >14 BT Đức Huệ

2070 Đặng Văn Em 1963 Nam VN 0906303485 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Mỹ
Quý
Tây

Ấp 4 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 4 >14 BT Đức Huệ

2071 Trần Văn Dô 1987 Nam VN 0906303485 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Mỹ
Quý
Tây

Ấp 5 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 5 >14 BT Đức Huệ

2072 Nguyễn Văn Đào 1967 Nam VN 0938499685 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ  Mỹ
Thạnh
Tây

Mỹ Lợi 28/07/2020 Tại Nhà Mỹ Lợi >14 BT Đức Huệ

2073 Nguyễn Thị Hà 1970 Nữ VN 0938499685 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ  Mỹ
Thạnh
Tây

Mỹ Lợi 28/07/2020 Tại Nhà Mỹ Lợi >14 BT Đức Huệ

2074 Trần Thị Trở 1964 Nữ VN 0394205600 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Mỹ
Quý
Tây

Ấp 2 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 2 >14 BT Đức Huệ

2075 Nguyễn Văn Lời Nam Nam VN 0394205600 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Mỹ
Quý
Tây

Ấp 2 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 2 >14 BT Đức Huệ

2076 Liêu Văn Tùng 1970 Nam VN 0938499685 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ  Mỹ
Thạnh
Tây

Ấp Voi  28/07/2020 Tại Nhà Ấp Voi  >14 BT Đức Huệ

2077 Hồ Thị Thắm 1970 Nữ VN 0938499685 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ  Mỹ
Thạnh
Tây

Ấp Voi  28/07/2020 Tại Nhà Ấp Voi  >14 BT Đức Huệ

2078 Võ Lâm Hòa 1944 Nam VN 0942747492 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Mỹ
Quý
Tây

Ấp 2 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 2 >14 BT Đức Huệ

2079 Nguyễn Thị Trận 1970 Nữ VN 0942747492 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ  Mỹ
Quý
Đông

ấp 5 28/07/2020 Tại Nhà ấp 5 >14 BT Đức Huệ

2080 Nguyễn Thị Nhanh 1962 Nữ VN 0942747492 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Mỹ
Quý
Tây

Ấp 4 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 4 >14 BT Đức Huệ

2081 Nguyễn Thị Năm 1978 Nữ VN 0942747492 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Mỹ
Quý
Tây

Ấp 4 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 4 >14 BT Đức Huệ

2082 Đặng Nha Trang 1969 Nữ VN 0964781204 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Bình
Thành

Ấp 2 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 2 >14 BT Âm tính Đức Huệ
2083 Huỳnh Tấn Tài 1969 Nam VN 0964781204 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Bình

Thành
Ấp 2 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 2 >14 BT Đức Huệ

2084 Nguyễn Thị Triều 1961 Nữ VN 0948956156 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Mỹ
Quý
Tây

Ấp 2 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 2 >14 BT Đức Huệ

2085 Nguyễn Văn Đương 1974 Nam VN 0987659662 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Mỹ
Quý
Tây

Ấp 1 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 1 >14 BT Đức Huệ

2086 Lê Thị Diễm Mi 1992 Nam VN 0333325385 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh TâyẤp Mỹ Lợi 28/07/2020 Tại Nhà Ấp Mỹ Lợi >14 BT Âm tính Đức Huệ
2087 Trà Thị Ngọc lài 1984 Nữ VN 0348567172 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Mỹ Thạnh TâyẤp Mỹ Lợi 28/07/2020 Tại Nhà Ấp Mỹ Lợi >14 BT Âm tính Đức Huệ
2088 Mai Hữu Ít  1963 Nam VN 0983854718 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ TT Đông ThànhKp2 28/07/2020 Tại Nhà Kp2 >14 BT Âm tính Đức Huệ
2089  Võ Thị Hồng 1956 Nam VN 0902440845 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ TT Đông ThànhKp4 28/07/2020 Tại Nhà Kp4 >14 BT Đức Huệ
2090  Phạm Văn Phương 1960  Nam VN 0902440845 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ TT Đông ThànhKp4 28/07/2020 Tại Nhà Kp4 >14 BT Đức Huệ
2091  Lê Thị Bích Phượng  1962 Nữ VN 0962530086 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ TT Đông Thành Kp3 28/07/2020 Tại Nhà  Kp3 >14 BT Đức Huệ
2092 Hà Thị Bé Diểm 1988 Nữ VN 0397048101 24/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ TT Đông ThànhKP3 28/07/2020 Tại Nhà KP3 >14 BT Âm tính Đức Huệ

2093 Trần Tấn Lộc 1975 Nam VN 0907490490 24/7/2020 Đắc Lắc -Tây Nguyên  Long An Đức Huệ Mỹ
Quý
Tây

Ấp 4 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 4 >14 BT Đức Huệ

2094 Nguyễn Thị Ngọc Nhiều 1977 Nữ VN 0909982939 24/7/2020 Đắc Lắc -Tây Nguyên  Long An Đức Huệ Mỹ
Quý
Tây

Ấp 4 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 4 >14 BT Đức Huệ

2095 Nguyễn Thị Nhỏ 1975 Nữ VN 0393645292 24/7/2020 Đắc Lắc -Tây Nguyên  Long An Đức Huệ Mỹ
Quý
Tây

Ấp 4 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 4 >14 BT Đức Huệ

2096 Tằng Thị Ngọc Trâm Anh 2004 Nữ Việt Nam 0342769494 23/7/2020 Bình Tân TPHCM Việt Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh BắcRừng Dầu 23/7/2020 tại nhà Rừng Dầu 14 Bình thường Đức Hòa
2097 Trương Thanh Liêm 1978 Nam Việt nam 1327726424 23.7.2020 Bình Tân TPHCM Việt nam LONG AN ĐỨ HÒA Hiệp Hòa Hòa Thuận 223.7.2020 Tại nhà Hòa Thuận 2 14 Bình thường Đức Hòa
2098 Trương Thị ánh Nguyệt  1964.. Nữ Việt nam 300560579 0984851037 23.7.2020 Bình Tân TPHCM Việt nam LONG AN ĐỨ HÒA Hiệp Hòa Hòa Thuận 223.7.2020 Tại nhà Hòa Thuận 2 14 Bình thường Đức Hòa
2099 Trương Thị Trúc phương 1980.. Nữ Việt nam 300946365 0916991623 23.7.2020 Bình Tân TPHCM Việt nam LONG AN ĐỨ HÒA Hiệp Hòa Hòa Thuận 223.7.2020 Tại nhà Hòa Thuận 2 14 Bình thường Đức Hòa
2100 Phạm Thị Thanh Trúc 1981 Nữ Việt nam 300989232 0335504245 23.7.2020 Bình Tân TPHCM Việt nam LONG AN ĐỨ HÒA Hiệp Hòa Hòa Thuận 223.7.2020 Tại nhà Hòa Thuận 2 14 Bình thường Đức Hòa
2101 Trương Hồng Phúc 31.12.2001Nữ Việt nam 301758154 23.7.2020 Bình Tân TPHCM Việt nam LONG AN ĐỨ HÒA Hiệp Hòa Hòa Thuận 223.7.2020 Tại nhà Hòa Thuận 2 14 Bình thường Đức Hòa
2102 Trương Thanh Vy 28.9.2009 Nữ Việt nam 23.7.2020 Bình Tân TPHCM Việt nam LONG AN ĐỨ HÒA Hiệp Hòa Hòa Thuận 223.7.2020 Tại nhà Hòa Thuận 2 14 Bình thường Đức Hòa
2103 Mai Ngọc Minh Thư 26.7.2009 Nữ Việt nam 23.7.2020 Bình Tân TPHCM Việt nam LONG AN ĐỨ HÒA Hiệp Hòa Hòa Thuận 223.7.2020 Tại nhà Hòa Thuận 2 14 Bình thường Đức Hòa
2104 Nguyễn Hải Đăng 13.9.2017 Nam Việt nam 23.7.2020 Bình Tân TPHCM Việt nam LONG AN ĐỨ HÒA Hiệp Hòa Hòa Thuận 223.7.2020 Tại nhà Hòa Thuận 2 14 Bình thường Đức Hòa
2105 Nguyễn Thị Ngọc Lài 1953 Nữ Việt Nam 300164112 0918315575 22/07/2020 Siêu Thị Aeon Mall- Bình Tân Việt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp2 23/07/2020 Tại nhà Ấp2 14 Bình thường Đức Hòa
2106 Thi Thị Thi 1958 Nữ Việt Nam 0974869538 22/07/2021 Siêu Thị Aeon Mall- Bình Tân Việt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp2 23/07/2020 Tại nhà Ấp2 14 Bình thường Đức Hòa
2107 Lê Thị Cẩm Uyên 2003 Nữ Việt Nam chưa có 0868973059 22/07/2022 Siêu Thị Aeon Mall- Bình Tân Việt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 4 23/07/2020 Tại nhà Ấp 4 14 Bình thường Đức Hòa
2108 Trần Thiện Minh 1970 Nam Việt Nam 0937153529 19/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Mỹ Hạnh Nammới 1 23/07/2020 Tại Nhà Ấp Mới  1,Mỹ hạnh Nam ,Đức Hòa Long An14 bình thường Đức Hòa
2109 Huỳnh Thị Đầy 1981 Nữ  Việt Nam 19/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Mỹ Hạnh Nammới 1 23/07/2020 Tại Nhà Ấp Mới  1,Mỹ hạnh Nam ,Đức Hòa Long An14 bình thường Đức Hòa
2110 Nguyễn Thị Hoàng Mai 1970 Nữ  Việt Nam 19/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Mỹ Hạnh Nammới 1 23/07/2020 Tại Nhà Ấp Mới  1,Mỹ hạnh Nam ,Đức Hòa Long An14 bình thường Đức Hòa
2111 Nguyễn Phúc Khang 2016 Nam Việt Nam 19/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Mỹ Hạnh Nammới 1 23/07/2020 Tại Nhà Ấp Mới  1,Mỹ hạnh Nam ,Đức Hòa Long An14 bình thường Đức Hòa
2112 Nguyễn Văn Thủy 1975 Nam Việt Nam 0908124939 19/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Mỹ Hạnh Nammới 1 23/07/2020 Tại Nhà Ấp Mới  1,Mỹ hạnh Nam ,Đức Hòa Long An14 bình thường Đức Hòa
2113 Nguyễn Chí Thiện 1973 Nam Việt Nam 0909892106 19/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Mỹ Hạnh Nammới 2 23/07/2020 Tại Nhà Ấp Mới  2,Mỹ hạnh Nam ,Đức Hòa Long An14 bình thường Đức Hòa
2114 Nguyễn Thị Hoài Thanh 1972 Nữ  Việt Nam 19/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Mỹ Hạnh Nammới 2 23/07/2020 Tại Nhà Ấp Mới  2,Mỹ hạnh Nam ,Đức Hòa Long An14 bình thường Đức Hòa
2115 Nguyễn Ngọc Minh Thư 2007 Nữ  Việt Nam 19/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Mỹ Hạnh Nammới 2 23/07/2020 Tại Nhà Ấp Mới  2,Mỹ hạnh Nam ,Đức Hòa Long An14 bình thường Đức Hòa
2116 Nguyễn Phước Tân 2003 Nam Việt Nam 19/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Mỹ Hạnh Nammới 2 23/07/2020 Tại Nhà Ấp Mới  2,Mỹ hạnh Nam ,Đức Hòa Long An14 bình thường Đức Hòa
2117 Nguyễn Thị Thanh Lịch  2004 Nữ  Việt Nam 23/07/2020 EON Bình Tân  Việt Nam Long AN Đức Hòa Mỹ Hạnh Nammới 2 23/07/2020 Tại Nhà Ấp Mới  2,Mỹ hạnh Nam ,Đức Hòa Long An14 bình thường Đức Hòa
2118 Ngô Thị Minh Hiếu 1983 Việt Nam 23/07/2020 Siêu thị aeon  VIỆT NAM Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tiền 2 23/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình thường Đức Hòa
2119 Bạch Thị Ngọc Trinh 1992 Việt Nam 22/07/2020 Siêu thị aeon  VIỆT NAM Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tiền 2 23/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình thường Đức Hòa

2120 Tăng Thái Sơn 1985 Nam Việt
Nam

09462812
85 24/07/2020 Tp HCM Việt

Nam Long An Kiến Tường BìnhHiệp Ông Lễ 31/07/2020 Tại nhà Ông Lễ, Bình Hiệp, Kiến
Tường, Long An 14 Bình Thường TP HCM:

Điểm số 4
thông báo số
18

Âm Tính 1

2121 Phạm Thị Mỹ Dung 1984 Nữ Việt
Nam

08292812
85 24/07/2020 Tp HCM Việt

Nam Long An Kiến Tường BìnhHiệp Ông Lễ 31/07/2020 Tại nhà Ông Lễ, Bình Hiệp, Kiến
Tường, Long An 14 Bình Thường TP HCM:

Điểm số 4
thông báo số
18

Âm Tính 1

2122 Tăng Thiên An 2012 Nữ Việt
Nam 24/07/2020 Tp HCM Việt

Nam Long An Kiến Tường BìnhHiệp Ông Lễ 31/07/2020 Tại nhà Ông Lễ, Bình Hiệp, Kiến
Tường, Long An 14 Bình Thường TP HCM:

Điểm số 4
thông báo số
18

Âm Tính 1

2123 Tăng Hồng Ân 2014 Nữ Việt
Nam 24/07/2020 Tp HCM Việt

Nam Long An Kiến Tường BìnhHiệp Ông Lễ 31/07/2020 Tại nhà Ông Lễ, Bình Hiệp, Kiến
Tường, Long An 14 Bình Thường TP HCM:

Điểm số 4
thông báo số
18

Âm Tính 1

2124 Lê Ngọc Hoài Anh 2012 Nữ Việt
Nam

03992470
38 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Long
Thượng

Tân
Điền 25/7/2020 Tại địa

phương
Ấp Tân Điền, Xã Long
Thượng 14 Ổn 8/8/2020

2125 Phạm Văn Như 1979 Nam Việt
Nam 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Long
Thượng

Long
Hưng 25/7/2020 Tại địa

phương
Ấp Long Hưng, Xã Long
Thượng 14 Ổn 8/8/2020

2126 Lê Văn Te 1946 Nam Việt
Nam

03992470
38 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Long
Thượng

Tân
Điền 25/7/2020 Tại địa

phương
Ấp Tân Điền, Xã Long
Thượng 14 Ổn 8/8/2020

2127 Nguyễn Thị Hai 1952 Nữ Việt
Nam

03992470
38 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Long
Thượng

Tân
Điền 25/7/2020 Tại địa

phương
Ấp Tân Điền, Xã Long
Thượng 14 Ổn 8/8/2020

2128 Lê Hoài Thanh Cảnh 2003 Nam Việt
Nam

03992470
38 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Long
Thượng

Tân
Điền 25/7/2020 Tại địa

phương
Ấp Tân Điền, Xã Long
Thượng 14 Ổn 8/8/2020



2129 Lê Ngọc Trâm Anh 2009 Nữ Việt
Nam

03992470
38 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Long
Thượng

Tân
Điền 25/7/2020 Tại địa

phương
Ấp Tân Điền, Xã Long
Thượng 14 Ổn 8/8/2020

2130 Đặng Văn Tư 1950 Việt
Nam

02726299
039 25/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Đông
Thạnh

Ấp
Trung 25/07/2020 Tại địa

phương Ấp Trung, Xã Đông Thạnh 14 Ổn 8/8/2020

2131 Trần Văn Tư 1956 Việt
Nam

########
## 25/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc TT Cần
Giuộc

Thanh
Hà 25/07/2020 Tại địa

phương
Kp Thanh Hà, TT Cần
Giuộc 14 Ổn 8/8/2020

2132 Nguyễn Thị Ngọc Anh 1958 Việt
Nam

09340204
41 25/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc TT Cần
Giuộc

Thanh
Hà 25/07/2020 Tại địa

phương
Kp Thanh Hà, TT Cần
Giuộc 14 Ổn 8/8/2020

2133 Dương Ngọc Cận 1960 Việt
Nam

09033403
87 25/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc TT Cần
Giuộc KP4 25/07/2020 Tại địa

phương KP4, TT Cần Giuộc 14 Ổn 8/8/2020

2134 Nguyễn Thị Mỹ 1960 Việt
Nam

09033403
87 25/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc TT Cần
Giuộc KP4 25/07/2020 Tại địa

phương KP4, TT Cần Giuộc 14 Ổn 8/8/2020

2135 Phan Văn Cận 1975 Việt
Nam

09187875
97 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Phước
Hậu

Ấp
Ngoài 25/7/2020 Tại địa

phương Ấp Ngoài 14 Ổn 8/8/2020

2136 Trần Thị Mỹ Hường 1974 Việt
Nam

09336616
17 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Phước
Hậu

Ấp
Ngoài 25/7/2020 Tại địa

phương Ấp Ngoài 14 Ổn 8/8/2020

2137 Phan Thị Huỳnh Như 2006 Việt
Nam

09013912
35 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Phước
Hậu

Ấp
Ngoài 25/7/2020 Tại địa

phương Ấp Ngoài 14 Ổn 8/8/2020

2138 Lại Thị Ngọc Hòa 1996 Việt
Nam

09090735
57 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Phước
Hậu

Ấp
Ngoài 25/7/2020 Tại địa

phương Ấp Ngoài 14 Ổn 8/8/2020

2139 Phan Hữu Nghĩa 1996 Việt
Nam

09090883
45 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Phước
Hậu

Ấp
Ngoài 25/7/2020 Tại địa

phương Ấp Ngoài 14 Ổn 8/8/2020

2140 Huỳnh Tuyết Nga 1977 Việt
Nam

09033676
22 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Phước
Hậu

Ấp
Ngoài 25/7/2020 Tại địa

phương Ấp Ngoài 14 Ổn 8/8/2020

2141 Nguyễn Văn Thiệu 1975 Việt
Nam

09029431
34 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Phước
Hậu

Long
Giêng 25/7/2020 Tại địa

phương Long Giêng 14 Ổn 8/8/2020

2142 Nguyễn Kim Thương 1949 Việt
Nam

09490991
71 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Tân
Tâp

Tân
Hòa 25/7/2020 Tại địa

phương Ấp Tân Hòa, Xã Tân Tập 14 Ổn 8/8/2020

2143 Nguyễn Thị Sáu 1972 Việt
Nam

09095171
98 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Tân
Tâp

Tân
Hòa 25/7/2020 Tại địa

phương Ấp Tân Hòa, Xã Tân Tập 14 Ổn 8/8/2020

2144 Cẩm Bá Hoan 1974 Việt
Nam 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Phước
Lý

Vĩnh
Phước 25/7/2020 Tại địa

phương Vĩnh Phước 14 Ổn 8/8/2020

2145 Đỗ Hương Loan 1988 Việt
Nam 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Phước
Lý

Vĩnh
Phước 25/7/2020 Tại địa

phương Vĩnh Phước 14 Ổn 8/8/2020

2146 Đỗ Hữu Duy 1963 Việt
Nam 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Phước
Lý

Vĩnh
Phước 25/7/2020 Tại địa

phương Vĩnh Phước 14 Ổn 8/8/2020

2147 Cẩm Tố Như 2016 Việt
Nam 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Phước
Lý

Vĩnh
Phước 25/7/2020 Tại địa

phương Vĩnh Phước 14 Ổn 8/8/2020

2148 Cẩm Tố Nhi 2012 Việt
Nam 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Phước
Lý

Vĩnh
Phước 25/7/2020 Tại địa

phương Vĩnh Phước 14 Ổn 8/8/2020

2149 Cẩm Tấn Nam 2015 Việt
Nam 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Cần Giuộc Phước
Lý

Vĩnh
Phước 25/7/2020 Tại địa

phương Vĩnh Phước 14 Ổn 8/8/2020

2150 Phan Trần Thọ 1991 Nam Việt
Nam 25/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc Phước

Lý
Vĩnh
Phước 25/7/2020 Tại địa

phương Vĩnh Phước 14 Ổn 8/8/2020

2151 Phan Linh Tâm 1993 Nam Việt
Nam

09096955
65 25/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc Long

Thượng
Tân
Điền 25/7/2020 Tại địa

phương Tân Điền 14 Ổn 8/8/2020

2152 Nguyễn Huỷnh Như Hảo 1993 Nữ Việt
Nam

09096955
65 25/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc Long

Thượng
Tân
Điền 25/7/2020 Tại địa

phương Tân Điền 14 Ổn 8/8/2020

2153 Phan Vũ Anh 2019 Nam Việt
Nam

09096955
65 25/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc Long

Thượng
Tân
Điền 25/7/2020 Tại địa

phương Tân Điền 14 Ổn 8/8/2020

2154 Lê Khánh Lil 1996 Nam Việt
Nam

09629684
31 25/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc Long

Thượng
Long
Hưng 25/7/2020 Tại địa

phương Long Hưng 14 Ổn 8/8/2020

2155 Huỳnh Thị Loan 1970 Nữ Việt
Nam

09187415
32 25/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc Long

Thượng
Long
Hưng 25/7/2020 Tại địa

phương Long Hưng 14 Ổn 8/8/2020

2156 Nguyễn Nhã Vy 2018 Nữ Việt
Nam 25/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc Long

Thượng
Long
Hưng 25/7/2020 Tại địa

phương Long Hưng 14 Ổn 8/8/2020

2157 Lê Thị Thùy Dương 1992 Nữ Việt
Nam

09472355
59 25/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc Long

Thượng
Long
Hưng 25/7/2020 Tại địa

phương Long Hưng 14 Ổn 8/8/2020

2158 Nguyễn Văn Vũ 1992 Nam Việt
Nam

09472355
59 25/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc Long

Thượng
Long
Hưng 25/7/2020 Tại địa

phương Long Hưng 14 Ổn 8/8/2020

2159 Đỗ Kim Huệ 1991 Nữ Việt
Nam

09096018
38 25/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc Long

Thượng
Long
Hưng 25/7/2020 Tại địa

phương Long Hưng 14 Ổn 8/8/2020

2160 Lưu Nhật An 2018 Nam Việt
Nam

09096018
38 25/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc Long

Thượng
Long
Hưng 25/7/2020 Tại địa

phương Long Hưng 14 Ổn 8/8/2020

2161 Lưu Nhật Huy 2016 Nam Việt
Nam

09096018
38 25/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc Long

Thượng
Long
Hưng 25/7/2020 Tại địa

phương Long Hưng 14 Ổn 8/8/2020

2162 Trần Lâm Việt Trung 1984 Nam Việt
Nam

09089092
67 25/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Lộc

Tiền 25/7/2020 Tại địa
phương 14 Ổn 8/8/2020

2163 Bạch Văn An 2001 Nam Việt
Nam

09379060
66 25/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc Phước

Lâm
Phước
Hưng 25/7/2020 Tại địa

phương Phước Hưng 14 Ổn 8/8/2020

2164 Trương Thị Ngọc
Phương 1985 Nữ Việt

Nam
09753952
65 25/07/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc TT Cần

Giuộc
Kim
Điền 25/07/2020 Tại địa

phương Kim Điền 14 Ổn 8/8/2020

2165 Lê Quốc Quí 1991 Nam Việt
Nam

08277001
19 25/07/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc TT Cần

Giuộc Trị Yên 25/07/2020 Tại địa
phương Trị Yên 14 Ổn 8/8/2020

2166 Đào Thị Phương Loan 1964 Nữ Việt
Nam

09141421
34 25/07/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc TT Cần

Giuộc Trị Yên 25/07/2020 Tại địa
phương Trị Yên 14 Ổn 8/8/2020

2167 Phạm Bảo Nam 2007 Nam Việt
Nam

09141421
34 25/07/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc TT Cần

Giuộc Trị Yên 25/07/2020 Tại địa
phương Trị Yên 14 Ổn 8/8/2020

2168 Phạm Thị Ngọc Hân 2011 Nữ Việt
Nam

09141421
34 25/07/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc TT Cần

Giuộc Trị Yên 25/07/2020 Tại địa
phương Trị Yên 14 Ổn 8/8/2020

2169 Ngô Bảo Trung 2007 Nam Việt
Nam

09141421
34 25/07/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc TT Cần

Giuộc Trị Yên 25/07/2020 Tại địa
phương Trị Yên 14 Ổn 8/8/2020

2170 Ngô Bảo Khang 2014 Nam Việt
Nam

09141421
34 25/07/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc TT Cần

Giuộc Trị Yên 25/07/2020 Tại địa
phương Trị Yên 14 Ổn 8/8/2020

2171 Ngô Thị Két 1984 Nữ Việt
Nam 25/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc TT Cần

Giuộc Trị Yên 25/7/2020 Tại địa
phương Trị Yên 14 Ổn 8/8/2020

2172 Trần Minh Trí 2003 Nam Việt
Nam

03927748
00 25/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc Tân

Tập
Tân
Đông 25/7/2020 Tại địa

phương Ấp Tân Đông 14 Ổn 8/8/2020

2173 Nguyễn Ngọc Tuyết 1976 Nữ VN 0366.355.
235 25/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Bình

Hòa
Nam

Ấp 2 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 2 14 BT Âm tính 04/08/2020 49 Kết thúc 8/8

2174 Nguyễn Thiên Phúc 2004 Nam VN 0366.355.
235 25/07/2020 Đà Nẵng Long An Đức Huệ Bình

Hòa
Nam

Ấp 2 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 2 14 BT 50 Kết thúc 8/8

2175 Nguyễn Anh Toàn 1984 Nam VN 09072444
11 25/7/2020 Hà Tỉnh - Nghệ An Long An Đức Huệ Mỹ

Quý
Tây

Ấp 4 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 4 14 BT 51 Kết thúc 8/8

2176 Lê Thị Thanh Thuý 1984 Nữ VN 09072444
11 25/7/2020 Hà Tỉnh - Nghệ An Long An Đức Huệ Mỹ

Quý
Tây

Ấp 4 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 4 14 BT 52 Kết thúc 8/8

2177 Nguyễn Lê Anh Phát 2010 Nam VN 09072444
11 25/7/2020 Hà Tỉnh - Nghệ An Long An Đức Huệ Mỹ

Quý
Tây

Ấp 4 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 4 14 BT 53 Kết thúc 8/8

2178 Nguyễn Lê Diệu Anh 2019 Nữ VN 09072444
11 25/7/2020 Hà Tỉnh - Nghệ An Long An Đức Huệ Mỹ

Quý
Tây

Ấp 4 28/07/2020 Tại Nhà Ấp 4 14 BT 54 Kết thúc 8/8

2179 Nguyễn Thị Thùy Dung 1993 Việt
Nam 25/7/2020 AEON MALL Bình Tân Việt

Nam LA Thủ Thừa Long
Thuận ấp 3 25/7/2020 Cách ly

tại nhà ấp 3 Long Thuận 15 Bình Thường

2180 Nghiêm Thị Thanh Nga 1989 Việt
Nam 25/7/2020 AEON MALL Bình Tân Việt

Nam LA Thủ Thừa Mỹ Lạc Vườn
Cò 25/7/2020 Cách ly

tại nhà Vườn Cò Mỹ Lạc 15 Bình Thường

2181 Hồ Thị Minh Thư 2005 Việt
Nam 25/7/2020 AEON MALL Bình Tân Việt

Nam LA Thủ Thừa Mỹ Lạc Bà
Nghiệm 25/7/2020 Cách ly

tại nhà Bà Nghiệm Mỹ lạc 15 Bình Thường

2182 Phạm Anh Thư 2005 Việt
Nam 25/7/2020 AEON MALL Bình Tân Việt

Nam LA Thủ Thừa Mỹ
Thạnh 3 25/7/2020 Cách ly

tại nhà ấp 3 Mỹ Thạnh 15 Bình Thường

2183 Phạm Ngọc Khánh Băng 2005 Việt
Nam 25/7/2020 AEON MALL Bình Tân Việt

Nam LA Thủ Thừa Mỹ
Thạnh 3 25/7/2020 Cách ly

tại nhà ấp 3 Mỹ Thạnh 15 Bình Thường

2184 Nguyễn Thị Thảo Vy 2005 Việt
Nam 25/7/2020 AEON MALL Bình Tân Việt

Nam LA Thủ Thừa Long
Thuận 2 25/7/2020 Cách ly

tại nhà ấp 2 Long Thuận 15 Bình Thường

2185 Nguyễn Thanh Châu 1972 Việt
Nam 25/7/2020 AEON MALL Bình Tân Việt

Nam LA Thủ Thừa Long
Thuận 2 25/7/2020 Cách ly

tại nhà ấp 2 Long Thuận 15 Bình Thường

2186 Nguyễn Phương Yến
Ngọc 2005 Việt

Nam 25/7/2020 AEON MALL Bình Tân Việt
Nam LA Thủ Thừa Mỹ Lạc Mỹ

Hòa 25/7/2020 Cách ly
tại nhà Mỹ Hòa Mỹ Lạc 15 Bình Thường

2187 Lê Thị Thúy An 2005 Việt
Nam 25/7/2020 AEON MALL Bình Tân Việt

Nam LA Thủ Thừa Mỹ
Thạnh 3 25/7/2020 Cách ly

tại nhà ấp 3 Mỹ Thạnh 15 Bình Thường

2188 Lê Thị Kim Yến 2005 Việt
Nam 25/7/2020 AEON MALL Bình Tân Việt

Nam LA Thủ Thừa Tân
Thành 1 25/7/2020 Cách ly

tại nhà ấp 1 Tân Thành 15 Bình Thường

2189 Đỗ Thị Kim Trúc 2005 Việt
Nam 25/7/2020 AEON MALL Bình Tân Việt

Nam LA Thủ Thừa Mỹ
Thạnh 4 25/7/2020 Cách ly

tại nhà ấp 4 Mỹ Thạnh 15 Bình Thường

2190 Phạm Văn Hiệp 1961 Việt
Nam 25/7/2020 AEON MALL Bình Tân Việt

Nam LA Thủ Thừa Mỹ
Thạnh 3 25/7/2020 Cách ly

tại nhà ấp 3 Mỹ Thạnh 15 Bình Thường

2191 Nguyễn Thị Kim Anh 1961 Việt
Nam 25/7/2020 AEON MALL Bình Tân Việt

Nam LA Thủ Thừa Mỹ
Thạnh 3 25/7/2020 Cách ly

tại nhà ấp 3 Mỹ Thạnh 15 Bình Thường

2192 Phan Thị Cẩm Uyên 2002 nữ Việt
Nam 25/07/2020 AEON MALL Bình Tân Việt

Nam LA Thủ Thừa Nhị
Thành 4 25/07/2020 Cách ly

tại nhà aấp 4 Nhị Thành 15 Bình Thường

2193 SHI CHUN LUNG 1976 nam Trung
Quốc

35237300
5 25/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam LA Thủ Thừa Nhị
Thành

KCN
Hòa
Bình

25/07/2020 Tại
KTX
 của
KCN

KCN Hòa Bình 15 Bình Thường Đi Hội An

2194 Nguyễn Thị Cẩm Tú 1992 Nữ Việt
Nam 25/7/2020 Siêu thị

AEMON MALL Bình Tân
Việt
Nam LA Thủ Thừa Mỹ An ấp 1 25/07/2020 Cách ly

tại nhà ấp 1 Mỹ An 15 Bình Thường

2195  Nguyễn Thị Loan 1978 Nữ Việt
Nam  24/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Đức Hòa Đức
Hòa
Thượng

BH 2  24/07/2020 Tại Nhà BH 2 14 bình thường

2196 Nguyễn Thị Mai Xuân 1979 Nữ Việt
Nam

09356117
14 24/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Đức Hòa Mỹ
Hạnh
Bắc

Rừng
Dầu 24/7/2020 tại nhà Rừng Dầu 14 Bình thường

2197 Bùi Tiến Thành Đạt 2013 nam Việt
Nam 24/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Đức Hòa Mỹ
Hạnh
Bắc

Rừng
Dầu 24/7/2020 tại nhà Rừng Dầu 14 Bình thường

2198 Nguyễn Chí Công 2001 Nam Việt
Nam

08540019
39

24/7/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp
HCM

Việt
Nam

Long An Đức Hòa ĐHT NH 2 24/7/2020 Tại Nhà NH 2 14 bình thường

2199 Võ Thị Như Phượng 1966 Nữ Việt
Nam 22/07/20 Du lịch Bànàhil Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Sò Đo 24/07/20 Tại nhà Sò Đo 14 Bình thường

2200 Võ Thị Kiều Vân 1979 Nữ Việt
Nam 22/07/20 Du lịch Bànàhil Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Sò Đo 24/07/20 Tại nhà Sò Đo 14 Bình thường

2201 Nguyễn Văn Qúy 1978 Nam Việt
Nam 22/07/20 Du lịch Bànàhil Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Sò Đo 24/07/20 Tại nhà Sò Đo 14 Bình thường

2202 Nguyễn Võ Hoàng Thơ 2004 Nữ Việt
Nam 22/07/20 Du lịch Bànàhil Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Sò Đo 24/07/20 Tại nhà Sò Đo 14 Bình thường

2203 Nguyễn Võ Hoàng Mộng 2006 Nữ Việt
Nam 22/07/20 Du lịch Bànàhil Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Sò Đo 24/07/20 Tại nhà Sò Đo 14 Bình thường

2204 Võ Thanh Tùng 1982 Nam Việt
Nam 22/07/20 Du lịch Bànàhil Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Sò Đo 24/07/20 Tại nhà Sò Đo 14 Bình thường

2205 Nguyễn Thị Ánh Tuệ 1982 Nam Việt
Nam 22/07/20 Du lịch Bànàhil Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Sò Đo 24/07/20 Tại nhà Sò Đo 14 Bình thường

2206 Võ Nguyễn Hoàng An 2006 Nam Việt
Nam 22/07/20 Du lịch Bànàhil Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Sò Đo 24/07/20 Tại nhà Sò Đo 14 Bình thường

2207 Võ Nguyễn Hoàng Tâm 2010 Nữ Việt
Nam 22/07/20 Du lịch Bànàhil Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Sò Đo 24/07/20 Tại nhà Sò Đo 14 Bình thường

2208 Trương Thị Ngọc Giàu 1982 Nữ Việt
Nam 17/07/20 Du lịch Bànàhil Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Khu A 24/07/20 Tại nhà Khu A 14 Bình thường

2209 Nguyễn Văn Xí 1952 Nam Việt
Nam 18/07/20 Huyện Sơn Trà Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Khu B 24/07/20 Tại nhà Khu B 14 Bình thường

2210 Trần Thanh Tùng 1980 Nam Việt
Nam 17/07/20 Du lịch Bànàhil Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Khu A 24/07/20 Tại nhà Khu A 14 Bình thường

2211 Trần Bảo Trâm 2012 Nữ Việt
Nam 17/07/20 Du lịch Bànàhil Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Khu A 24/07/20 Tại nhà Khu A 14 Bình thường

2212 Lê Thị Hồng Tươi 1990 Nữ Việt
Nam 16/6/20 Du lịch Bànàhil Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Gò cao 24/07/20 Tại nhà Gò cao 14 Bình thường

2213 Đặng Hữu Nguyên 1989 Nam Việt
Nam 16/07/20 Du lịch Bànàhil Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Gò cao 24/07/20 Tại nhà Gò cao 14 Bình thường

2214 Đặng Nguyên Khôi 2018 Nam Việt
Nam 16/07/20 Du lịch Bànàhil Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Gò cao 24/07/20 Tại nhà Gò cao 14 Bình thường

2215 Lê Thị Hồng Trang 1980 Nữ Việt
Nam 16/07/20 Du lịch Bànàhil Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Gò cao 24/07/20 Tại nhà Gò cao 14 Bình thường

2216 Lê Ngọc Định 1981 Nam Việt
Nam 16/07/20 Du lịch Bànàhil Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Gò cao 24/07/20 Tại nhà Gò cao 14 Bình thường

2217 Lê Ngọc Duy 2008 Nam Việt
Nam 16/07/20 Du lịch Bànàhil Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Gò cao 24/07/20 Tại nhà Gò cao 14 Bình thường

2218 Lê Gia Nghi 2014 Nữ Việt
Nam 16/07/20 Du lịch Bànàhil Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Gò cao 24/07/20 Tại nhà Gò cao 14 Bình thường

2219 Nguyễn Thị Thùy Linh 1990 Nữ Việt
Nam 16/07/20 Huyện Sơn Trà Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Khu B 24/07/20 Tại nhà Khu B 14 Bình thường

2220 Nguyễn Văn Vinh 1990 Nam Việt
Nam 16/07/20 Huyện Sơn Trà Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Khu B 24/07/20 Tại nhà Khu B 14 Bình thường

2221 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 2005 Nữ Việt
Nam 16/07/20 Huyện Sơn Trà Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Khu B 24/07/20 Tại nhà Khu B 14 Bình thường

2222 Huỳnh Thị Anh Thư 1977 Nữ Việt
Nam 14/7/20 Đà nẵng, Hội An Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Khu B 24/07/20 Tại nhà Khu B 14 Bình thường

2223 Phạm Huỳnh Phương Vy 2008 Nữ Việt
Nam 14/07/20 Đà nẵng, Hội An Việt

Nam Long An Đức Hòa TT Hậu
Nghĩa Khu B 24/07/20 Tại nhà Khu B 14 Bình thường

2224 Nguyễn Thị Thu 1967 Nữ Việt
nam

30065643
7

35219485
2

23/0/72020 Siêu thị aeon Việt
Nam

Long An Đức Hòa HKĐ Bình
Thủy

24/07/2020 tại nhà Bình thủy 14 Bình Thườnng

2225 Huỳnh Thị Ngọc Diễm 31960 Việt
Nam 24/07/2020 Đà Nẵng VIỆT

NAM Long An Đức Hòa Đức
Hòa Hạ

Bình
Tiền 1 24/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 1 14 bình thường

2226 Nguyễn Ngọc Triệu 1995 Việt
Nam 24/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT

NAM Long An Đức Hòa Đức
Hòa Hạ

Bình
Tiền 2 24/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình thường

2227 Nguyễn Thị Thuý
Phượng 1979 Việt

Nam 24/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT
NAM Long An Đức Hòa Đức

Hòa Hạ
Bình
Tiền 2 24/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình thường

2228 WU SHAO NING 1989 24/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT
NAM Long An Đức Hòa Đức

Hòa Hạ
Bình
Tiền 2 24/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình thường

2229 SU PO YI 1990 24/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT
NAM Long An Đức Hòa Đức

Hòa Hạ
Bình
Tiền 2 24/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình thường

2230 WU CHUNG HSUAN 1989 24/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT
NAM Long An Đức Hòa Đức

Hòa Hạ
Bình
Tiền 2 24/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình thường

2231 HUANG CHE YEN 1981 24/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT
NAM Long An Đức Hòa Đức

Hòa Hạ
Bình
Tiền 2 24/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình thường

2232 LEE SHU HUI 1962 24/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT
NAM Long An Đức Hòa Đức

Hòa Hạ
Bình
Tiền 2 24/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình thường

2233 LU CHIH CHING 1996 24/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT
NAM Long An Đức Hòa Đức

Hòa Hạ
Bình
Tiền 2 24/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình thường

2234 TU AN NI 1990 24/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT
NAM Long An Đức Hòa Đức

Hòa Hạ
Bình
Tiền 2 24/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình thường

2235 YANG CHIN MING 1967 24/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT
NAM Long An Đức Hòa Đức

Hòa Hạ
Bình
Tiền 2 24/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình thường

2236 Phạm Văn Lưng 1979 Nam Việt
Nam

09036795
35

19/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

LONG AN ĐỨC HÒA Tân Mỹ Bàu
Công

24/07/2020 Tại Nhà ẤP Bàu Công 14 bình thường

2237 Trần Thị Kim Thi 1995 Nữ Việt
Nam

30155530
0

03690808
28 24/07/2020 Siêu thị Aeon Bình Tân Việt

Nam Long An thành phố Tân AnPhường
5

10
QL1,
 KP
Thanh
Xuân

24/7/2020 Tại nhà 10 QL1,
 KP Thanh Xuân 14

Bình thường thành phố Tân An

2238 Nguyễn Điền Thái 1992 Nam Việt
Nam

30141765
1

09719973
77 24/07/2020 Siêu thị Aeon Bình Tân Việt

Nam Long An thành phố Tân AnPhường
5

10
QL1,
 KP
Thanh
Xuân

24/07/2020 Tại nhà 10 QL1,
 KP Thanh Xuân 14

Bình thường thành phố Tân An

2239 Trần Thị Phương Quỳnh 25/08
/2014 Nữ Việt

Nam 24/07/2020 Siêu thị Aeon Bình Tân Việt
Nam Long An thành phố Tân AnPhường

5

10
QL1,
KP
Thanh
Xuân

24/07/2020 Tại nhà 10 QL1,
KP Thanh Xuân 14

Bình thường thành phố Tân An

2240 Ngô Minh Trúc 19/10
/1991 Nữ Việt

Nam
30137208
8

09864845
19 25/07/2020 Siêu thị Aeon Bình Tân Việt

Nam Long An thành phố Tân AnPhường
5

03
Nguyễn
Văn
Tiếp,
KP Phú
Nhơn

25/07/2020 Tại nhà 03 Nguyễn Văn Tiếp, KP
Phú Nhơn

14

Bình thường thành phố Tân An

2241 Lê Xuân Phúc 2016 Nam Việt
Nam 25/07/2020 Siêu thị Aeon Bình Tân Việt

Nam Long An thành phố Tân AnPhường
5

03
Nguyễn
Văn
Tiếp,
KP Phú
Nhơn

25/07/2020 Tại nhà 03 Nguyễn Văn Tiếp, KP
Phú Nhơn

14

Bình thường thành phố Tân An

2242 Lê Thị Kim Uyên 1966 Nữ Việt
Nam

30049802
5

09384459
43 25/07/2020 Aeon Mall Bình Tân Mua

sắm Long An thành phố Tân AnPhường
4

12/20
Trần
Phong
sắc,
kp Bình
Yên
Đông 1

25/07/2020 Tại nhà
12/20 Trần Phong sắc,
kp Bình Yên Đông 1

14

Bình thường thành phố Tân An

2243 Nguyễn Văn Ngọt 1986 Nam Việt
Nam

30123338
7

09754255
92 25/07/2020 Aeon Mall Bình Tân Mua

sắm Long An thành phố Tân AnPhường
4

141
Quốc lộ
1,
kp Bình
Yên
Đông 2

25/07/2020 Tại nhà 141 Quốc lộ 1,
kp Bình Yên Đông 2

14

Bình thường thành phố Tân An

2244 Nguyễn Thị Trúc Linh 1975 Nữ Việt
Nam

30081471
7

09186069
19 25/07/2020 Aeon mall Bình Tân Việt

Nam Long An thành phố Tân Anphường
3

11/33
Nguyễn
Minh
Trường

25/07/2020 Tại nhà 11/33 Nguyễn Minh
Trường

14

Bình thường thành phố Tân An

2245 Nguyễn Thị Hậu 1960 Nữ Việt
Nam

30071221
6

09897197
20 25/07/2020 Aeon mall Bình Tân Việt

Nam Long An thành phố Tân Anphường
3

479
Nguyễn
Đình
Chiểu

25/07/2020 Tại nhà 479 Nguyễn Đình Chiểu 14 Bình thường thành phố Tân An

2246 Nguyễn Thanh Hoàng 1978 Nam Việt Nam 0909518123 26/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lại Phước Thới 26/7/2020 Tại địa phươngẤp Phước Thới, Xã PhướcLại >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2247 Nguyễn Thanh Liêm 1988 Nam Việt Nam 09757759
4 26/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Phước Lại Phước

Thới 26/7/2020 Tại địa phươngÂp Phước Thới
>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2248 Lê Văn Ráng 1987 Nam Việt Nam 09766989
16 26/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long Phụng PhúThạnh 26/7/2020 Tại địa phươngẤp Phú Thạnh, xã LongPhụng >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2249 Nguyễn Thị Thanh Diệu 1970 Nữ Việt Nam 03658191
44 26/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Phước Vĩnh ĐôngĐông

An 26/7/2020 Tại địa phươngẤp Đông An, Xã PhướcVĩnh Đông >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2250 Nguyễn Bảo Khắc Duy 2000 Nam Việt Nam 03732227
09 26/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Phước Vĩnh ĐôngĐông

An 26/7/2020 Tại địa phươngẤp Đông An, Xã PhướcVĩnh Đông >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2251 Chung Văn Long 1952 Nam Việt Nam 09389151
40 26/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Phước Lâm Phuớc

Hưng 1 26/7/2020 Tại địa phươngẤp Phước Hưng 1, XãPhước Lâm >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2252 Huỳnh Văn Phong 1951 Nam Việt Nam 09069463
71 26/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long ThượngLongHưng 26/7/2020 Tại địa phươngẤp Long Hưng, Xã LongThượng >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2253 Nguyễn Thị Thu Dung 1970 Nữ Việt Nam 09067134
92 26/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long ThượngLongHưng 26/7/2020 Tại địa phươngẤp Long Hưng, Xã LongThượng >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2254 Đinh Thị Một Nhỏ 1973 Nữ Việt Nam 03852531
05 26/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long ThượngTânĐiền 26/7/2020 Tại địa phươngẤp Tân Điền, Xã LongThượng >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2255 Đỗ Thị Út 1970 Nữ Việt Nam 03681121
77 26/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long ThượngTânĐiền 26/7/2020 Tại địa phươngẤp Tân Điền, Xã LongThượng >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2256 Nguyễn Thĩ Lèo 1965 Nữ Việt Nam 07973106
02 26/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long ThượngLongThới 26/7/2020 Tại địa phươngẤp Long Thới, Xã LongThượng >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2257 Mai Hoàng Thiên Phúc 2003 Nam Việt Nam 03681121
77 26/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long ThượngTânĐiền 26/7/2020 Tại địa phươngẤp Tân Điền, Xã LongThượng >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2258 Nguyễn Văn Đầy 1963 Nam Việt Nam 26/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Bắc 26/07/2020 Tại địa phươngẤp Bắc, Xã Đông Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2259 Lê Thị Bích Nhung 1964 Nữ Việt Nam 0373811022 26/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Bắc 26/07/2020 Tại địa phươngẤp Bắc, Xã Đông Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2260 Trà Thị Mai Chi 1968 Nữ Việt Nam 0933085001 26/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Trung 26/07/2020 Tại địa phươngẤp Trung, Xã Đông Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2261 Đặng Thị Thủy 1970 Nữ Việt Nam 0834021676 26/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Trung 26/07/2020 Tại địa phươngẤp Trung, Xã Đông Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2262 Huỳnh Thị Khánh Linh 2010 Nữ Việt Nam 0834021676 26/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Trung 26/07/2020 Tại địa phươngẤp Trung, Xã Đông Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2263 Trà Thị Mai Thu 1971 Nữ Việt Nam 07938684
67 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Trung 26/07/2020 Tại địa phươngẤp Trung, Xã Đông Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2264 Lê Bảo Minh Đăng 2010 Nam Việt Nam 07938684
67 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Trung 26/07/2020 Tại địa phươngẤp Trung, Xã Đông Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2265 Trần Văn Hoàng 1968 Nam Việt Nam 09031750
37 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhTân Quang 126/07/2020 Tại địa phươngẤp Tân Quang 1, Xã ĐôngThạnh >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2266 Trần Thị Thu Diệu 1991 Nữ Việt Nam 09031750
37 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhTân Quang 126/07/2020 Tại địa phươngẤp Tân Quang 1, Xã ĐôngThạnh >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2267 Nguyễn Thị Xuân Hoa 1949 Nữ Việt Nam 09033865
26 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Trung 26/07/2020 Tại địa phươngẤp Trung, Xã Đông Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2268 Trần Thị Hồng Nguyên 1986 Nữ Việt Nam 09086357
94 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Trung 26/07/2020 Tại địa phươngẤp Trung, Xã Đông Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2269 Lê Văn Phương 1994 Nam Việt Nam 0798111434 26/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Trung 26/07/2020 Tại địa phươngẤp Trung, Xã Đông Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2270 Trà Thị Phượng 1964 Nữ Việt Nam 09040133
47 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Trung 26/07/2020 Tại địa phươngẤp Trung, Xã Đông Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2271 Trần Hoài An 2009 Nam Việt Nam 09040133
47 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Trung 26/07/2020 Tại địa phươngẤp Trung, Xã Đông Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2272 Trần Thị Hồng Nguyên 1969 Nữ Việt Nam 09378075
71 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Bắc 26/07/2020 Tại địa phươngẤp Bắc, Xã Đông Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2273 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 2007 Nữ Việt Nam 09378075
71 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Bắc 26/07/2020 Tại địa phươngẤp Bắc, Xã Đông Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2274 Huỳnh Ngọc Trâm 1992 Nữ Việt Nam 09691431
20 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhTân Quang 126/07/2020 Tại địa phươngẤp Tân Quang 1, Xã ĐôngThạnh >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2275 Đỗ Thị Lựa 1976 Nữ Việt Nam 03533432
58 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Nam 26/07/2020 Tại địa phươngẤp Nam, Xã Đông Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2276 Lê Hồng Thái 1974 Nam Việt Nam 03533432
58 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Nam 26/07/2020 Tại địa phươngẤp Nam, Xã Đông Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2277 Lê Thị Xuân Mai 2008 Nữ Việt Nam 03533432
58 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Nam 26/07/2020 Tại địa phươngẤp Nam, Xã Đông Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2278 Nguyễn Thanh Hùng 1977 Nam Việt Nam 07770517
79 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhTổ 2, Ấp Trung26/07/2020 Tại địa phươngẤp Trung, Xã Đông Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2279 Nguyễn Văn Minh 1977 Nam Việt Nam 09195562
70 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcTrị Yên 26/07/2020 Tại địa phươngKp Trị Yên, TT Cần Giuộc

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2280 Nguyễn Minh Quân 1998 Nam Việt Nam 09195562
70 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcTrị Yên 26/07/2020 Tại địa phươngKp Trị Yên, TT Cần Giuộc

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2281 Nguyễn Vũ Ngọc Hạnh 1976 Nữ Việt Nam 09195562
70 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcTrị Yên 26/07/2020 Tại địa phươngKp Trị Yên, TT Cần Giuộc

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2282 Nguyễn Minh Quang 2009 Nam Việt Nam 09195562
70 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcTrị Yên 26/07/2020 Tại địa phươngKp Trị Yên, TT Cần Giuộc

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2283 Nguyễn Thanh Tùng 1973 Nam Việt Nam 09082652
45 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcThanh Hà 26/07/2020 Tại địa phươngKp Thanh Hà, TT CầnGiuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2284 Huỳnh Thị Ngọc Mai 1977 Nữ Việt Nam 09082652
45 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcThanh Hà 26/07/2020 Tại địa phươngKp Thanh Hà, TT CầnGiuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2285 Nguyễn Thị Bích Trâm 2000 Nữ Việt Nam 09082652
45 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcThanh Hà 26/07/2020 Tại địa phươngKp Thanh Hà, TT CầnGiuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2286 Trương Thị Xuân Mai 1957 Nữ Việt Nam 09023208
09 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcHòa Thuận II26/07/2020 Tại địa phươngKp Hòa Thuận II, TT CầnGiuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2287 Trương Thị Xuân Đào 1960 Nữ Việt Nam 09079837
26 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcHòa Thuận II26/07/2020 Tại địa phươngKp Hòa Thuận II, TT CầnGiuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2288 Trương Thị Kim Vui 1970 Nữ Việt Nam 09647015
96 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcHòa Thuận II26/07/2020 Tại địa phươngKp Hòa Thuận II, TT CầnGiuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2289 Lê Tấn Thành 1971 Nam Việt Nam 09492445
54 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcHòa Thuận II26/07/2020 Tại địa phươngKp Hòa Thuận II, TT CầnGiuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2290 Nguyễn Trọng Trí 1973 Nam Việt Nam 09086516
06 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcHòa Thuận II26/07/2020 Tại địa phươngKp Hòa Thuận II, TT CầnGiuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2291 Nguyễn Thị Ngọc Dung 1972 Nữ Việt Nam 09086516
06 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcHòa Thuận II26/07/2020 Tại địa phươngKp Hòa Thuận II, TT CầnGiuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2292 Nguyễn Thị Huỳnh Như 2002 Nữ Việt Nam 09086516
06 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcHòa Thuận II26/07/2020 Tại địa phươngKp Hòa Thuận II, TT CầnGiuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2293 Nguyễn Hồng Lạc 2005 Nam Việt Nam 09086516
06 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcHòa Thuận II26/07/2020 Tại địa phươngKp Hòa Thuận II, TT CầnGiuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2294 Phạm Ngọc Anh Thư 2005 Nữ Việt Nam 09370817
52 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcHòa Thuận II26/07/2020 Tại địa phươngKp Hòa Thuận II, TT CầnGiuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2295 Phan Thành Quốc 1978 Nam Việt Nam 09378435
98 26/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKim Điền 26/07/2020 Tại địa phươngKp Kim Điền, TT CầnGiuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2296 Nguyễn Hữu Thành 1965 Nam Việt Nam
0986294099 26/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Hậu Ấp Ngoài 26/7/2020
Tại địa phương

Ấp Ngoài >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2297 Trương Thanh Trúc 1967 Nữ Việt Nam
0986294099 26/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Hậu Ấp Ngoài 26/7/2020
Tại địa phương

Ấp Ngoài >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2298 Lê Thị Loa 1969 Nữ Việt Nam
0377359591 26/7/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Hậu Long Khánh26/7/2020
Tại địa phương

Long Khánh >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2299
Nguyễn Võ phúc Nghi

2017 Nữ
Việt Nam 0854438928 26/07/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc

Lộc
Tiền 26/07/2020

Tại địa phươngLộc Tiền
>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2300
Nguyễn Võ Minh Lâm

2012 Nữ
Việt Nam 0854438928 26/07/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc

Lộc
Tiền 26/07/2020

Tại địa phươngLộc Tiền
>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc



2301 Nguyễn Võ Nhã Khánh 2011 Nữ
Việt Nam 0854438928 26/07/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc

Lộc
Tiền 26/07/2020

Tại địa phươngLộc Tiền
>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2302 Nguyễn Phan Khôi 1979 Nam
Việt Nam 0854438928 26/07/2020

Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc

Lộc
Tiền 26/07/2020

Tại địa phươngLộc Tiền
>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2303 Võ Hồng Yến 1985 Nữ
Việt Nam 0854438928

26/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Mỹ Lộc

Lộc
Tiền 26/7/2020 Tại địa phươngLộc Tiền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2304 Nguyễn Thị Thu Trang 1980 Nữ
Việt Nam

26/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Lý
Vĩnh Phước 26/07/2020 Tại địa phươngVĩnh Phước

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2305 Đỗ Thị Bích Tuyền 1993 Nữ
Việt Nam

26/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Lý
Phước Lý 26/07/2020 Tại địa phươngPhước Lý

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2306 Phạm Kiến Ninh 2011 Nam
Việt Nam

26/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc

Phước Lý
Phước Lý 26/07/2020 Tại địa phươngPhước Lý

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2307 Lê Thị Kim Huyền 1998 Nữ  Việt Nam 0388288289 26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Vĩnh TâyẤp 3, Phước Vĩnh Tây26/7/2020 Tại địa phươngẤp 3, Phước Vĩnh Tây

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2308 Hồ Thị Bình 2002 Nữ  Việt Nam 26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý Phước Lý 26/7/2020 Tại địa phươngPhước Lý

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2309 Nguyễn Thanh Dũng 2001 Nam Việt Nam 26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý Phước Lý 26/7/2020 Tại địa phươngPhước Lý

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2310 Nguyễn Thị Xuân 1983 Nữ  Việt Nam 26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 26/7/2020 Tại địa phươngVĩnh Phước

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2311 Nguyễn Đức Bảo 1983 Nam Việt Nam 26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 26/7/2020 Tại địa phươngVĩnh Phước

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2312 Nguyễn Bảo Anh Thư 2014 Nữ  Việt Nam 26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 26/7/2020 Tại địa phươngVĩnh Phước

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2313 Nguyễn Kim Thơ 1991 Nữ  Việt Nam 09346613
58 26/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý Phú Thành 26/7/2020 Tại địa phươngPhú Thành

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2314 Nguyễn Huỳnh Như 1999 Nữ  Việt Nam 03889401
15 26/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 26/7/2020 Tại địa phươngVĩnh Phước

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2315 Ngô Thị Bé Mơ 2000 Nữ  Việt Nam 26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý Phước Lý 26/7/2020 Tại địa phươngPhước Lý

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2316
Đặng Thị Trúc Phương 1998

Nữ  Việt Nam
26/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý

Phước
Lý

26/7/2020
Tại địa phương

Phước Lý

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2317
Trần Văn Thắng 1987

Nam Việt Nam
26/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý

Phước
Lý

26/7/2020
Tại địa phương

Phước Lý

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2318 Nguyễn Thanh Thúy 1997 Nữ  Việt Nam
26/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý

Phước
Lý

26/7/2020
Tại địa phương

Phước Lý

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2319 Mai Văn Khắng 1988 Nam Việt Nam 26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý Phú Ân 26/7/2020 Tại địa phươngPhú Ân

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2320
Nguyễn Thị Anh Thư 2000

Nữ  Việt Nam
26/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý

Phú Ân 26/7/2020
Tại địa phương

Phú Ân

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2321
Trần Thị Kim Soan 1996

Nữ  Việt Nam
26/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lý

Vĩnh
Phước

26/7/2020
Tại địa phương

Vĩnh Phước

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2322
Nguyễn Thị Khoắn 1969

Nữ  Việt Nam 09139139
08

26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long Thượng

Long
Thạnh

26/7/2020
Tại địa phương

Long Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2323 Nguyễn Trí Nghĩa 1983 Nam Việt Nam 09772400
69 26/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long ThượngTân Điền 26/7/2020 Tại địa phươngTân Điền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2324
Trần Thị Bé 1988

Nữ  Việt Nam 09772400
69

26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long Thượng

Tân
Điền

26/7/2020
Tại địa phương

Tân Điền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2325
Nguyễn Trí Nhân 2011

Nữ  Việt Nam 09772400
69

26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long Thượng

Tân
Điền

26/7/2020
Tại địa phương

Tân Điền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2326
Nguyễn Trí Hòa 2013

Nam Việt Nam 09772400
69

26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long Thượng

Tân
Điền

26/7/2020
Tại địa phương

Tân Điền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2327
Nguyễn Trí Tuệ 2020

Nam Việt Nam 09772400
69

26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long Thượng

Tân
Điền

26/7/2020
Tại địa phương

Tân Điền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2328
Nguyễn Thị Không 1943

Nữ  Việt Nam 09772400
69

26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long Thượng

Tân
Điền

26/7/2020
Tại địa phương

Tân Điền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2329
Trương Thành Lập 1963

Nam Việt Nam 00908318
052

26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long Thượng

Tân
Điền

26/7/2020
Tại địa phương

Tân Điền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2330
Lưu Hoành Truyền 1973

Nữ  Việt Nam 07766858
38

26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long Thượng

Long
Thới

26/7/2020
Tại địa phương

Long Thới

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2331 Nguyễn Thị Huyền Chân 1993 Nữ  Việt Nam 09378256
15 26/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long ThượngLong Thới 26/7/2020 Tại địa phươngLong Thới

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2332 Lê Thị Diền 1985
Nữ 

Việt Nam 09028622
17 26/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long ThượngTân Điền 26/7/2020 Tại địa phươngTân Điền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2333 Hồng Thanh Nguyên 1983
Nam

Việt Nam 03273864
12 26/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long ThượngTân Điền 26/7/2020 Tại địa phươngTân Điền

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2334 Xia Ming Xing 1981 Nam Việt Nam 26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Lộc Tiền  26/7/2020 Tại địa phươngLộc Tiền 

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2335 Nguyễn Thị Phượng Liên 1989 Nữ  Việt Nam 09904131054 26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Lộc Trung 26/7/2020 Tại địa phươngLộc Trung

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2336 Phạm Thị Bạch Ngọc 1998
Nữ 

Việt Nam 09265402
72 26/7/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 2/5 26/7/2020 Tại địa phươngẤp 2/5

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2337 Nguyễn Ngọc Phương Anh 2020
Nữ 

Việt Nam
0926540272

26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 2/5 26/7/2020 Tại địa phươngẤp 2/5

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2338 Nguyễn Văn Nghiêm 1998
Nam

Việt Nam
0926540272

26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 2/5 26/7/2020 Tại địa phươngẤp 2/5

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2339 Nguyễn Thị Bích Hiền 1996
Nữ 

Việt Nam
0961356967

26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 26/7/2020 Tại địa phươngẤp 3

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2340 Lê Thị Thanh Nga 2008
Nữ 

Việt Nam
0792263080

26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam Long An Cần Giuộc

Long Phụng
Phú Thạnh 26/7/2020 Tại địa phươngPhú Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2341 Lê Thị Thanh Ngân 2005
Nữ 

Việt Nam
0933284530

26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam Long An Cần Giuộc

Long Phụng
Phú Thạnh 26/7/2020 Tại địa phươngPhú Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2342 Trần Nguyễn Mỹ Tiên 2005
Nữ 

Việt Nam
0397612446

26/7/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam Long An Cần Giuộc

Long Phụng
Phú Thạnh 26/7/2020 Tại địa phươngPhú Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2343
Nguyễn Ngọc Kế

1980
Nữ 

Việt Nam 09031312
80 26/07/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcTrị Yên 26/07/2020 Tại địa phươngTrị Yên

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2344
Trần Tín Hoàng Mộng
Thương 1981

Nữ 
Việt Nam 03387880

81 26/07/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcTânXuân 26/07/2020 Tại địa phươngTân Xuân

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2345
Lê Thị Thái Ngọc

1998
Nữ 

Việt Nam 09650256
98 26/07/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcTânXuân 26/07/2020 Tại địa phươngTân Xuân

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2346
Lê Thị Thùy Trang

1980
Nữ 

Việt Nam 03832587
04 26/07/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcTânXuân 26/07/2020 Tại địa phươngTân Xuân

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2347
Phạm Trần Minh Thắng

2011
Nam

Việt Nam 26/07/2020 Siêu Thị Aeon
 Bình Tân

Việt
Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcTânXuân 26/07/2020 Tại địa phươngTân Xuân

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2348
Phạm Trần Bảo Tiến

2007
Nam

Việt Nam 09769545
39 26/07/2020 Siêu Thị Aeon

 Bình Tân
Việt
Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcTânXuân 26/07/2020 Tại địa phươngTân Xuân

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2349 Nguyễn Thị Bảy 1969 Nữ Việt Nam 09023984
62 26/7/2020 Tiếp Xúc gần Với F1 Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 26/7/2020 Tại địa phươngẤp 4

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2350 Lê Thị Giang 1999 NỮ Việt Nam 07862735
92 26/7/2020 Tiếp Xúc gần Với F2 Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 26/7/2020 Tại địa phươngẤp 4

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2351 Lâm Tấn Lợi 1999 Nam Việt Nam 07862735
92 26/7/2020 Tiếp Xúc gần Với F3 Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 26/7/2020 Tại địa phươngẤp 4

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020 Cần Giuộc

2352 Võ Thị Kim Tuyến 1967 Nữ Việt Nam 0834580699 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Rừng Dầu 25/07/2020 Tại Nhà Rừng Dầu 14 bình thường Đức Hòa
2353 Lê Thanh Phong 1977 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Chánh Hội 25/07/2020 Tại Nhà Chánh Hội 14 bình thường Đức Hòa
2354 Võ Minh Châu 1979 Việt Nam 0392479826 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Chánh Hội 25/07/2020 Tại Nhà Chánh Hội 14 bình thường Đức Hòa
2355 Lê Thị Thùy Trâm 2006 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Chánh Hội 25/07/2020 Tại Nhà Chánh Hội 14 bình thường Đức Hòa
2356 Lê Xuân Phát 2011 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Chánh Hội 25/07/2020 Tại Nhà Chánh Hội 14 bình thường Đức Hòa
2357 Nguyễn Thị Dách 1962 Việt Nam 0909184255 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Chánh Hội 25/07/2020 Tại Nhà Chánh Hội 14 bình thường Đức Hòa
2358 Nguyễn Thị Hảo 1967 Việt Nam 0794479626 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Chánh Hội 25/07/2020 Tại Nhà Chánh Hội 14 bình thường Đức Hòa
2359 Nguyễn Thảo Vy 2004 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Chánh Hội 25/07/2020 Tại Nhà Chánh Hội 14 bình thường Đức Hòa
2360 Trịnh Thị Lẻ 1963 Việt Nam 0794922618 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Chánh 25/07/2020 Tại Nhà Ấp Chánh 14 bình thường Đức Hòa
2361 Nguyễn Công Trạng 1962 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Chánh 25/07/2020 Tại Nhà Ấp Chánh 14 bình thường Đức Hòa
2362 Nguyễn Minh Châu 1982 Việt Nam 0907727888 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Chánh 25/07/2020 Tại Nhà Ấp Chánh 14 bình thường Đức Hòa
2363 Đào Nhật Anh Thư 2008 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Chánh 25/07/2020 Tại Nhà Ấp Chánh 14 bình thường Đức Hòa
2364 Trần Lệ Huyền 1980 Việt Nam 0984192773 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Chánh 25/07/2020 Tại Nhà Ấp Chánh 14 bình thường Đức Hòa
2365 Lê Trần Gia Huy 2011 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Chánh 25/07/2020 Tại Nhà Ấp Chánh 14 bình thường Đức Hòa
2366 Lê Trần Gia Minh 2005 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Chánh 25/07/2020 Tại Nhà Ấp Chánh 14 bình thường Đức Hòa
2367 Nguyễn Lê Diệu Hiền 1987 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Chánh 25/07/2020 Tại Nhà Ấp Chánh 14 bình thường Đức Hòa
2368 Lê Quang Lưu 1979 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Chánh 25/07/2020 Tại Nhà Ấp Chánh 14 bình thường Đức Hòa
2369 Nguyễn Thị Minh Tuệ 1979 Việt Nam 0793735288 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Chánh 25/07/2020 Tại Nhà Ấp Chánh 14 bình thường Đức Hòa
2370 Lê Thị Trà Hương 2006 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Chánh 25/07/2020 Tại Nhà Ấp Chánh 14 bình thường Đức Hòa
2371 Lê Tường Vy 2012 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Chánh 25/07/2020 Tại Nhà Ấp Chánh 14 bình thường Đức Hòa
2372 Hồ Ngọc Yến 1982 Việt Nam 0984586049 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Chánh 25/07/2020 Tại Nhà Ấp Chánh 14 bình thường Đức Hòa
2373 Trần Văn Ninh 1982 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Chánh 25/07/2020 Tại Nhà Ấp Chánh 14 bình thường Đức Hòa
2374 Trần Ngọc Khánh Như 2014 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Chánh 25/07/2020 Tại Nhà Ấp Chánh 14 bình thường Đức Hòa
2375 Lê Ngọc Phượng 1961 Việt Nam 0902602667 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Bàu Công 25/07/2020 Tại Nhà Bàu Công 14 bình thường Đức Hòa
2376 Nguyễn Thành Trung 1968 Việt Nam 0986757678 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Chánh Hội 25/07/2020 Tại Nhà Chánh Hội 14 bình thường Đức Hòa
2377 Trương Thị Mận 1968 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Chánh Hội 25/07/2020 Tại Nhà Chánh Hội 14 bình thường Đức Hòa
2378 Nguyễn Trương Phương My 2003 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Chánh Hội 25/07/2020 Tại Nhà Chánh Hội 14 bình thường Đức Hòa
2379 Lê Văn Khiết 1968 Việt Nam 0388452012 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Chánh Hội 25/07/2020 Tại Nhà Chánh Hội 14 bình thường Đức Hòa
2380 Nguyễn Thị Chờn 1969 Việt Nam 0965895675 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Chánh Hội 25/07/2020 Tại Nhà Chánh Hội 14 bình thường Đức Hòa
2381 Trần Phú Quốc 1969 nam Việt Nam 300650991 0983292250 24.7.2020 ĐÀ NẴNG VN Long AN Đức Hòa Hiệp Hòa Hòa Bình 1 25.7.2020 Tại Nhà Hòa Bình 1 14 Bình thường Đức Hòa
2382 Trần Thị mỹ Vân 5.11.1965 Nữ Việt Nam 300481665 0847750652 24.7.20 ĐÀ NẴNG VN Long AN Đức Hòa Hiệp Hòa Hòa Bình 1 25.7.2020 Tại Nhà Hòa Bình 1 14 Bình thường Đức Hòa
2383 Nguyễn Minh Tuấn 1982 Nam Việt Nam 0947004291 25/07/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp HCM Việt Nam Long

An
Đức
Hòa

Đức Hòa ThượngHH 25/07/2020 Tại Nhà HH 14 bình thường Đức Hòa
2384 Lê Thị Thu Nhàn 1982 Nữ Việt Nam 0947004291 25/07/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp HCM Việt Nam Long

An
Đức
Hòa

Đức Hòa ThượngHH 25/07/2020 Tại Nhà HH 14 bình thường Đức Hòa
2385 Võ Thị Ách 1945 Nam Việt Nam 0947004291 25/07/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp HCM Việt Nam Long

An
Đức
Hòa

Đức Hòa ThượngHH 25/07/2020 Tại Nhà HH 14 bình thường Đức Hòa
2386 Nguyễn Minh Trang 1977 Nữ Việt Nam 0947004291 25/07/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp HCM Việt Nam Long

An
Đức
Hòa

Đức Hòa ThượngHH 25/07/2020 Tại Nhà HH 14 bình thường Đức Hòa
2387 Nguyễn Thị Thanh Trúc  2000 Nữ Việt Nam 0947004291 25/07/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp HCM Việt Nam Long

An
Đức
Hòa

Đức Hòa ThượngHH 25/07/2020 Tại Nhà HH 14 bình thường Đức Hòa
2388 Nguyễn Lê Huỳnh Anh 2012 Nữ Việt Nam 0947004291 25/07/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp HCM Việt Nam Long

An
Đức
Hòa

Đức Hòa ThượngHH 25/07/2020 Tại Nhà HH 14 bình thường Đức Hòa
2389 Nguyễn Lê Minh Anh 2008 Nam Việt Nam 0947004291 25/07/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp HCM Việt Nam Long

An
Đức
Hòa

Đức Hòa ThượngHH 25/07/2020 Tại Nhà HH 14 bình thường Đức Hòa
2390 Trần Anh Khoa 2017 Nam Việt Nam 0947004291 25/07/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp HCM Việt Nam Long

An
Đức
Hòa

Đức Hòa ThượngHH 25/07/2020 Tại Nhà HH 14 bình thường Đức Hòa
2391 Nguyễn Thành Nhân 1982 Nam Việt Nam 0 0901811374 25/7/2020 Siêu Thị Aeon Mall- Bình Tân Việt Nam Long An  Đức Hòa Lộc Giang Lộc Hòa 25/7/2020 Tại nhà Lộc Hòa 14 Bình thường Đức Hòa
2392 Hồ Thu Ngọc 1989 Nữ Việt Nam 0 0332348401 25/7/2020 Siêu Thị Aeon Mall- Bình Tân Việt Nam Long An  Đức Hòa Lộc Giang Lộc Hòa 25/7/2020 Tại nhà Lộc Hòa 14 Bình thường Đức Hòa
2393 Con Nguyễn Trúc Linh 2012 Nữ Việt Nam 0 0332348401 25/7/2020 Siêu Thị Aeon Mall- Bình Tân Việt Nam Long An  Đức Hòa Lộc Giang Lộc Hòa 25/7/2020 Tại nhà Lộc Hòa 14 Bình thường Đức Hòa
2394 Con Nguyễn Đắc Lộc 2014 Nam Việt Nam 0 0332348401 25/7/2020 Siêu Thị Aeon Mall- Bình Tân Việt Nam Long An  Đức Hòa Lộc Giang Lộc Hòa 25/7/2020 Tại nhà Lộc Hòa 14 Bình thường Đức Hòa
2395  Nguyễn Lê Minh Anh 2008 Nữ Việt Nam 0947004291 7/25/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp HCM Việt Nam Long An Đức Hòa ĐHT HH 7/25/2020 Tại Nhà HH 14 bình thường Đức Hòa
2396 Nguyễn Thanh Tuyền 1981 Nữ Việt Nam 301810992 077374239 25/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An  Đức Hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 125/07/2020 Tại nhà Tại nhà 14 Bình thường Đức Hòa
2397 Võ Ngọc Trinh 2013 Nữ Việt Nam 077374239 25/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An  Đức Hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 125/07/2020 Tại nhà Tại nhà 14 Bình thường Đức Hòa
2398 Lê Thị Bé Năm 1989 Nữ Việt Nam 0775083343 25/7/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp HCM Việt Nam Long An Đức Hòa ĐHT NH 1 25/7/2020 Tại Nhà Tại nhà 14 bình thường Đức Hòa
2399 Huỳnh Trọng Nghiã 1990 Nam Việt Nam 25/7/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp HCM Việt Nam Long An Đức Hòa ĐHT NH 1 25/7/2020 Tại Nhà Tại nhà 14 bình thường Đức Hòa
2400 Huỳnh Chí Công 2016 Nam Việt Nam 25/7/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp HCM Việt Nam Long An Đức Hòa ĐHT NH 1 25/7/2020 Tại Nhà Tại nhà 14 bình thường Đức Hòa
2401 Huỳnh Chí Hiếu 2018 Nam Việt Nam 25/7/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp HCM Việt Nam Long An Đức Hòa ĐHT NH 1 25/7/2020 Tại Nhà Tại nhà 14 bình thường Đức Hòa
2402 Đỗ Thanh Nguyên 1975 Nữ  Việt Nam 0916866068 25/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Mỹ Hạnh Nammới 1 25/07/2020 Tại Nhà Ấp Mới  1,Mỹ hạnh Nam ,Đức Hòa Long An14 bình thường Đức Hòa
2403 Nguyễn Minh Thanh 1994 Việt Nam 25/07/2020 Siêu thị aeon  VIỆT NAM Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tiền 1 25/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 1 14 bình thường Đức Hòa
2404 Lê Phát Tài 2000 Việt Nam 25/07/2020 Siêu thị aeon  VIỆT NAM Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tiền 1 25/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 1 14 bình thường Đức Hòa
2405 Hồ Thế Vũ 2001 Việt Nam 25/07/2020 Siêu thị aeon  VIỆT NAM Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tả 2 25/07/2020 Tại Nhà Bình Tả 2 14 bình thường Đức Hòa
2406 Trịnh Phước Xuyên 1993 Việt Nam 25/07/2020 Siêu thị aeon  VIỆT NAM Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tiền 2 25/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình thường Đức Hòa
2407 Nguyễn Bá Hiếu Việt Nam 25/07/2020 Siêu thị aeon  VIỆT NAM Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tiền 2 25/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình thường Đức Hòa
2408 Nguyễn Bá Hải Việt Nam 25/07/2020 Siêu thị aeon  VIỆT NAM Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tiền 2 25/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình thường Đức Hòa
2409 Nguyễn Bá Nam Việt Nam 25/07/2020 Siêu thị aeon  VIỆT NAM Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tiền 2 25/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình thường Đức Hòa
2410 Cao Thị Nhung 1984 Việt Nam 25/07/2020 Siêu thị aeon  VIỆT NAM Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tiền 2 25/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình thường Đức Hòa
2411 Phạm Lê Ngân 1993 Việt Nam 25/07/2020 Siêu thị aeon  VIỆT NAM Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tiền 2 25/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình thường Đức Hòa
2412 Bùi Thanh Thúy  1989 Nữ VN 0394588019 26/07/2020 AEON MALL Bình Tân Long An Đức Huệ Bình Hòa Bắc Ấp chánh  02/08/2020 Tại Nhà Ấp chánh  >14 BT Đức Huệ Kết

thúc 9/82413 Văn Ngọc Thúy Quỳnh  2009 Nữ VN 0394588019 26/07/2020 AEON MALL Bình Tân Long An Đức Huệ Bình Hòa Bắc Ấp chánh  02/08/2020 Tại Nhà Ấp chánh  >14 BT Đức Huệ Kết
thúc 9/82414 Văn Ngọc Hà Hương  2013 Nữ VN 0394588019 26/07/2020 AEON MALL Bình Tân Long An Đức Huệ Bình Hòa Bắc Ấp chánh  02/08/2020 Tại Nhà Ấp chánh  >14 BT Đức Huệ Kết
thúc 9/82415 Nguyễn Văn Thơ  1977 Nam  VN 0372307566 26/07/2020 AEON MALL Bình Tân Long An Đức Huệ Bình Hòa Bắc Ấp chánh  02/08/2020 Tại Nhà Ấp chánh  >14 BT Đức Huệ Kết
thúc 9/82416 Nguyễn Xuân Thùy  2014 Nam VN 0372307566 26/07/2020 AEON MALL Bình Tân Long An Đức Huệ Bình Hòa Bắc Ấp chánh  02/08/2020 Tại Nhà Ấp chánh  >14 BT Đức Huệ Kết
thúc 9/82417 Trần Thị Non  1981 Nữ VN 0965896246 26/07/2020 AEON MALL Bình Tân Long An Đức Huệ Bình Hòa Bắc Ấp chánh  02/08/2020 Tại Nhà Ấp chánh  >14 BT Đức Huệ Kết
thúc 9/82418 Nguyễn Việt Đức  2005 Nam VN 0965896264 26/07/2020 AEON MALL Bình Tân Long An Đức Huệ Bình Hòa Bắc Ấp chánh  02/08/2020 Tại Nhà Ấp chánh  >14 BT Đức Huệ Kết
thúc 9/82419 Nguyễn Trần Anh Thư  2013 Nữ VN 0965896264 26/07/2020 AEON MALL Bình Tân Long An Đức Huệ Bình Hòa Bắc Ấp chánh  02/08/2020 Tại Nhà Ấp chánh  >14 BT Đức Huệ Kết
thúc 9/8

2420 Võ Thị Kim Liên 1978 Nữ Việt
Nam

30087791
3

09176413
57 26.7.2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An TPTA Bình

Tâm

Đường
Số  1
ấp 2
khu dân
cư Bình
Tâm

29.7.2020 Tại nhà Đường Số  1  ấp 2 khu dân
cư Bình Tâm 14 Bình

thường
không tự cách
ly TPTA

2421 Châu Hoàng Thanh 1963 Nam Việt Nam 300308927 09038203
82 26/07/2020 Siêu thị Aeon Bình Tân Việt

Nam
Long
An TPTA Phường 5

8
Nguyễn
Văn
Tiếp,
KP
Bình
Phú

26/07/2020 Tại nhà 8 Nguyễn Văn Tiếp, KP
Bình Phú 14 Bình thường TPTA

2422 Nguyễn Ngọc Tú Anh 2017 Nữ Việt Nam 26/07/2020 Siêu thị Aeon Bình Tân Việt
Nam

Long
An TPTA Phường 5

8
Nguyễn
Văn
Tiếp,
KP
Bình
Phú

26/07/2020 Tại nhà 8 Nguyễn Văn Tiếp, KP
Bình Phú 14 Bình thường TPTA

2423 Nguyễn Thị Bo 1964 Nữ Việt Nam 300310732 09030812
50 26/07/2020 Siêu thị Aeon Bình Tân Việt

Nam
Long
An TPTA Phường 5

8
Nguyễn
Văn
Tiếp,
KP
Bình
Phú

26/07/2020 Tại nhà 8 Nguyễn Văn Tiếp, KP
Bình Phú 14 Bình thường TPTA

2424 Châu Ngọc Thảo Nga 1993 Nữ Việt Nam 301557166 03691829
87 26/07/2020 Siêu thị Aeon Bình Tân Việt

Nam
Long
An TPTA Phường 5

8
Nguyễn
Văn
Tiếp,
KP
Bình
Phú

26/07/2020 Tại nhà 8 Nguyễn Văn Tiếp, KP
Bình Phú 14 Bình thường TPTA

2425 Nguyễn Chính Trung 1988 Nam Việt Nam 301349006 0909988327 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân Mua sắm Long An TPTA Phường 4
483/A1
6 Cư xá
Bình
Quân 2

26/07/2020 Tại nhà 483/A16 Cư xá
 Bình Quân 2 14 Bình

thường TPTA

2426 Nguyễn Thị Như An 1976 Nữ Việt Nam 300599359 0909171876 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân Mua sắm Long An TPTA Phường 4

8 Võ
Văn
Môn,
 kp
Bình
Quân 1

26/07/2020 Tại nhà 8 Võ Văn Môn,
 kp Bình Quân 1 14 Bình

thường TPTA

2427 Lê Thị Hồng Hà 1973 Nữ Việt Nam 30077073
9

09164636
99 26/07/2020 Aeon mall Bình Tân Việt

Nam
Long
An TPTA phường

3
54
Nguyễn
Hồng
Sến

26/07/2020 Tại nhà 54 Nguyễn Hồng Sến 14 Bình
 thường TPTA

2428 Nguyễn Thế Anh 1935 Nam Việt Nam 30113786
4

09456368
23 26/07/2020 Aeon mall Bình Tân Việt

Nam
Long
An TPTA phường

3

200/21
Nguyễn
Công
Trung

26/07/2020 Tại nhà 200/21 Nguyễn Công
Trung 14 Bình

 thường TPTA

2429 Nguyễn Thị Xuân Dung 1966 Nữ Việt Nam 30051755
4

09087153
45 26/07/2020 Aeon mall Bình Tân Việt

Nam
Long
An TPTA phường

3
33
Huỳnh
Văn
Nhứt

26/07/2020 Tại nhà 183 Nguyễn An Ninh 14 Bình
 thường TPTA

2430 Võ Thị Liên Phương 1985 Nữ Việt Nam 30114812
4

09147527
79 26/07/2020 Aeon mall Bình Tân Việt

Nam
Long
An TPTA phường

3

100/11
A
Nguyễn
Công
Trung

26/07/2020 Tại nhà 100/11A Nguyễn Công
Trung 14 Bình

 thường TPTA

2431 Nguyễn Ngọc Phương
Quỳnh 2017 Nữ Việt Nam 26/07/2020 Aeon mall Bình Tân Việt

Nam
Long
An TPTA phường

3

100/11
A
Nguyễn
Công
Trung

26/07/2020 Tại nhà 100/11A Nguyễn Công
Trung 14 Bình

 thường TPTA

2432 Nguyễn Phương Huỳnh
Anh 2011 Nữ Việt Nam 09147527

79 26/07/2020 Aeon mall Bình Tân Việt
Nam

Long
An TPTA phường

3

100/11
A
Nguyễn
Công
Trung

26/07/2020 Tại nhà 100/11A Nguyễn Công
Trung 14 Bình

 thường Âm tính TPTA

2433 Lê Trung Hiếu 2002 Nam VN 26/07/2020 TP.HCM VN LA TPTA P7
05 Đỗ
Văn
Giàu -
Kp An
Thuận
2

26/07/2020-
08/08/2020

Cách ly
tại nhà

05 Đỗ Văn Giàu - Kp An
Thuận 2 14 Bình thường Theo tb số 18-

BYT
TPTA

2434 Trần Thị Phương Thảo 1990 Nữ Việt
nam

30137716
5

09883187
9 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Châu
Thành

An Lục
Long

80/2 ấp
Lộ Đá 25/7/2020

Cách ly
y tế tại
nhà

80/2 ấp Lộ Đá xã An Lục
Long huyện Châu Thành
tỉnh Long An

>14 Bình
thường

Điểm 3, Mục
II, Thông báo
số 18 BYT

Châu Thành

2435 Trần Thiện Tân 1987 Nam Việt
Nam

30120581
1

09070073
46 25/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Châu
Thành

An Lục
Long

80/2 ấp
Lộ Đá 25/7/2020

Cách ly
y tế tại
nhà

80/2 ấp Lộ Đá xã An Lục
Long huyện Châu Thành
tỉnh Long An

>14 Bình
thường

Điểm 3, Mục
II, Thông báo
số 18 BYT

Châu Thành

2436 Lê Thị Mai Trâm 2004 Nữ Việt
nam

30184227
7

03532138
72 25/7/2020 BV Triều An TP.HC

M
Long
An

Châu
Thành

Thanh
Phú
Long

41/8 ấp
Thanh
Tân

25/7/2020
Cách ly
y tế tại
nhà

41/8 ấp Thanh Tâm, xã
Thanh Phú Long, huyện
Châu Thành, tỉnh Long An

>14 Bình
thường

Điểm 1. Mục 4
Thông báo
khẩn 18 BYT

Châu Thành

2437 Võ Minh Chánh 1996 Nam Việt Nam 26/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị
Thành

Nhà trọ
ấp 4 26/7/2020 Cách ly tại nhàNhà trọ ấp 4 >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa

2438 Nguyễn Thái Cường 1995 Nam Việt Nam 26/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị
Thành

Nhà trọ
ấp 4 26/7/2020 Cách ly tại nhàNhà trọ ấp 4 >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa

2439 Phạm Thị Ngọc Ngân 2001 Nam Việt Nam  25/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam LA Thủ Thừa Long Thuận 2 26/7/2020 Cách ly tại nhàấp 2 Long Thuận >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa

2440 Lý Quang Mính 1964 Nam Việt
Nam

91395834
3 26/07/2020 TP.HCM Việt

Nam Long An Kiến
Tường Phường 1

10/11
Nguyễn
Du,
Khu
phố 1

31/07/2020 Tại nhà Khu phố 1, Phường 1,
TXKT, Long An 14 Bình

Thường

TP HCM:
Điểm số 4
thông báo số
18

Kiến Tường

2441 Nguyễn Thị Non 1967 Nữ Việt Nam 25/7/2020 TP HCM Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thủy Đông Nước Trong 08/03/2020 Cách ly
tại nhà

Ấp Nước Trong, Thủy
Đông, Thạnh Hóa, La >14 Bình thường

TP HCM
(Đi mua đồ tại
AEON MALL
Bình Tân ngày
25/7)

Thạnh Hóa

2442 Huỳnh Ngô Yến Nhi 2009 Nữ Việt Nam 25/7/2020 TP HCM Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thủy Đông Nước Trong 08/03/2020 Tại nhà Ấp Nước Trong, Thủy
Đông, Thạnh Hóa, La >14 Bình thường

TP HCM
(Đi mua đồ tại
AEON MALL
Bình Tân ngày
25/7)

Thạnh Hóa

2443 Huỳnh Ngô Nhất Duy 2013 Nam Việt Nam 25/7/2020 TP HCM Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thủy Đông Nước Trong 08/03/2020 Tại nhà Ấp Nước Trong, Thủy
Đông, Thạnh Hóa, La >14 Bình thường

TP HCM
(Đi mua đồ tại
AEON MALL
Bình Tân ngày
25/7)

Thạnh Hóa

2444 Ngô Tuấn Khang 2011 Nam Việt Nam 25/7/2020 TP HCM Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thủy Đông Nước Trong 08/03/2020 Tại nhà Ấp Nước Trong, Thủy
Đông, Thạnh Hóa, La >14 Bình thường

TP HCM
(Đi mua đồ tại
AEON MALL
Bình Tân ngày
25/7)

Thạnh Hóa

2445 Lâm Huỳnh Minh Nhật 2018 Nam Việt Nam 25/7/2020 TP HCM Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thủy Đông Nước Trong 08/03/2020 Tại nhà Ấp Nước Trong, Thủy
Đông, Thạnh Hóa, La >14 Bình thường

TP HCM
(Đi mua đồ tại
AEON MALL
Bình Tân ngày
25/7)

Thạnh Hóa

2446 Trương Thị Kim Cương 1985 Nữ Việt
Nam

30113043
9

09439499
39

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 1 26/07/2020 Tại nhà Khu phố 1 - Thị Trấn VH >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2447 Trần Trung Vu 1985 Nam Việt

Nam
30117245
3

09024497
77

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 1 26/07/2020 Tại nhà Khu phố 1 - Thị Trấn VH >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2448 Trần Ngọc Minh Châu 2012 Nữ Việt

Nam
Không Không 26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt

Nam
Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 1 26/07/2020 Tại nhà Khu phố 1 - Thị Trấn VH >14 Bình

Thường
Vĩnh Hưng

2449 Trần Ngọc Nhã Trân 2014 Nữ Việt
Nam

Không Không 26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 1 26/07/2020 Tại nhà Khu phố 1 - Thị Trấn VH >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2450 Võ Thị Cam 1981 Nữ Việt

Nam
30099145
9

09465666
41

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 3 26/07/2020 Tại nhà Khu phố 3 - Thị Trấn VH >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2451 Ngô Võ Quang Trung 1999 Nam Việt

Nam
30168692
0

09075497
25

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 3 26/07/2020 Tại nhà Khu phố 3 - Thị Trấn VH >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2452 Ngô Võ Quang Huy 2005 Nam Việt

Nam
30185252
2

09456287
07

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 3 26/07/2020 Tại nhà Khu phố 3 - Thị Trấn VH >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2453 Thái Thị Diệu 1989 Nữ Việt

Nam
30127910
8

09168828
52

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 4 26/07/2020 Tại nhà Khu phố 4 - Thị Trấn VH >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2454 Nguyễn Hoàng Phương 1988 Nam Việt

Nam
30130217
6

09168828
52

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 4 26/07/2020 Tại nhà Khu phố 4 - Thị Trấn VH >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2455 Nguyễn Thái Minh Anh 2016 Nữ Việt

Nam
Không Không 26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt

Nam
Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 4 26/07/2020 Tại nhà Khu phố 4 - Thị Trấn VH >14 Bình

Thường
Vĩnh Hưng

2456 Vũ Thị Tú Nam 1982 Nữ Việt
Nam

30101693
0

09444884
71

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 4 26/07/2020 Tại nhà Khu phố 4 - Thị Trấn VH >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2457 Nguyễn Văn Cường 1982 Nam Việt

Nam
30137714
2

08242579
39

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 4 26/07/2020 Tại nhà Khu phố 4 - Thị Trấn VH >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2458 Nguyễn Tấn Phát 2005 Nam Việt

Nam
Không Không 26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt

Nam
Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 4 26/07/2020 Tại nhà Khu phố 4 - Thị Trấn VH >14 Bình

Thường
Vĩnh Hưng

2459 Nguyễn Hải Nam 1998 Nam Việt
Nam

30168700
8

03261344
33 26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt

Nam Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố Rạch Bùi26/07/2020 Tại nhà Khu phố Rạch Bùi - Thị
Trấn VH >14 Bình

Thường Vĩnh Hưng

2460 Nguyễn Hữu Hồng  1980 Nam Việt
Nam

Không Không 26/7/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 4 26/7/2020 Tại nhà Khu phố 4-Thị Trần VH >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2461 Trần Thị Cẩm Tú 1981 Nữ Việt

Nam
Không Không 26/7/2020 Siêu thị AEON Mall Việt

Nam
Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 4 26/7/2020 Tại nhà Khu phố 4-Thị Trần VH >14 Bình

Thường
Vĩnh Hưng

2462 Nguyễn Hữu Phước 2009 Nam Việt
Nam

Không Không 26/7/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 4 26/7/2020 Tại nhà Khu phố 4-Thị Trần VH >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2463 Ng uyễn Hồng Thiên Phúc 2015 Nam Việt

Nam
Không Không 26/7/2020 Siêu thị AEON Mall Việt

Nam
Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 4 26/7/2020 Tại nhà Khu phố 4-Thị Trần VH >14 Bình

Thường
Vĩnh Hưng

2464 Đỗ Thị Lan  1984 Nữ Việt
Nam

300927974 0917974604 26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 2 26/7/2020 Tại nhà Khu phố 2-Thị Trấn VH >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2465 Hoàng Nam Khánh  2011 Nam Việt

Nam
Không Không 26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt

Nam
Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 2 26/7/2020 Tại nhà Khu phố 2-Thị Trấn VH >14 Bình

Thường
Vĩnh Hưng

2466 Bùi Thị Lan 1973 Nữ Việt
Nam

30092797
4

09179746
04

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Khánh HưngẤp Gò Châu Mai26/07/2020 Tại nhà Ấp Gò Châu Mai-Khánh
Hưng

>14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2467 Nguyễn Văn Trọng 1997 Nam Việt

Nam
30159796
7

03731941
94

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Hưng Điền AẤp 1 26/07/2020 Tại nhà Ấp 1 - Hưng Điền A >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2468 Huỳnh Thị Bé Thành  1990 Nữ Việt

Nam
30132535
9

09491232
00

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Hưng Điền AẤp 1 26/07/2020 Tại nhà Ấp 1 - Hưng Điền A >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2469 Lê Xuân Hòa 1989 Nam Việt

Nam
30129011
9

09455449
49

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Hưng Điền AẤp 1 26/07/2020 Tại nhà Ấp 1 - Hưng Điền A >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2470 Lê Huỳnh Đức 2010 Nam Việt

Nam
30132535
9

09491232
00

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Hưng Điền AẤp 1 26/07/2020 Tại nhà Ấp 1 - Hưng Điền A >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2471 Huỳnh Văn Tính 1962 Nam Việt

Nam
30026338
8

08583877
38

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Hưng Điền AẤp 1 26/07/2020 Tại nhà Ấp 1 - Hưng Điền A >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2472 Huỳnh Thanh Trúc 2005 Nam Việt

Nam
Không có Không có 26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt

Nam
Long An Vĩnh Hưng Xã Hưng Điền AẤp 1 26/07/2020 Tại nhà Ấp 1 - Hưng Điền A >14 Bình

Thường
Vĩnh Hưng

2473 Huỳnh Quốc Thái 2010 Nam Việt
Nam

Không có Không có 26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Hưng Điền AẤp 1 26/07/2020 Tại nhà Ấp 1 - Hưng Điền A >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2474 Lê Thị Ngọc Hiền 1987 Nữ Việt

Nam
Không 09484863

73
26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt

Nam
Long An Vĩnh Hưng Xã Hưng Điền AẤp 1 26/07/2020 Tại nhà Ấp 1 - Hưng Điền A >14 Bình

Thường
Vĩnh Hưng

2475 Huỳnh Thị Bé Sanh 1987 Nữ Việt
Nam

30119289
5

08139516
44

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Hưng Điền AẤp 1 26/07/2020 Tại nhà Ấp 1 - Hưng Điền A >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2476 Phạm Thanh Lam 1990 Nữ Việt

Nam
30132533
9

08299333
53

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Hưng Điền AẤp 1 26/07/2020 Tại nhà Ấp 1 - Hưng Điền A >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2477 Phạm Gia Khiêm 2012 Nam Việt

Nam
Không có 08139516

44
26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt

Nam
Long An Vĩnh Hưng Xã Hưng Điền AẤp 1 26/07/2020 Tại nhà Ấp 1 - Hưng Điền A >14 Bình

Thường
Vĩnh Hưng

2478 Trần Trung Kiên 2010 Nam Việt
Nam

Không có 09453920
73

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Hưng Điền AẤp 1 26/07/2020 Tại nhà Ấp 1 - Hưng Điền A >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2479 Huỳnh Duy Bảo 2003 Nam Việt

Nam
30178672
4

09853482
94

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Hưng Điền AẤp 1 26/07/2020 Tại nhà Ấp 1 - Hưng Điền A >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2480 Nguyễn Thị Trang 1990 Nữ Việt

Nam
30132952
2

08534477
74

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Vĩnh ThuậnẤp Cả Nga 26/07/2020 Tại nhà Ấp Cả Nga - Vĩnh Thuận >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2481 Lê Văn Quậy 1990 Nam Việt

Nam
30132908
8

09462454
74

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Vĩnh ThuậnẤp Cả Nga 26/07/2020 Tại nhà Ấp Cả Nga - Vĩnh Thuận >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2482 Lê Duy Nhất 2016 Nam Việt

Nam
Không Không 26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt

Nam
Long An Vĩnh Hưng Xã Vĩnh ThuậnẤp Cả Nga 26/07/2020 Tại nhà Ấp Cả Nga - Vĩnh Thuận >14 Bình

Thường
Vĩnh Hưng

2483 Lê Thị Thúy Kiều 1988 Nữ Việt
Nam

30132763
4 Không 26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt

Nam Long An Vĩnh Hưng Xã Thái Bình TrungTrung Chánh26/07/2020 Tại nhà Ấp Trung Chánh - Thái
Bình Trung >14 Bình

Thường Vĩnh Hưng

2484 Nguyễn Hữu Cần 1987 Nam Việt
Nam

30119360
7

08134500
07 26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt

Nam Long An Vĩnh Hưng Xã Thái Bình TrungTrung Chánh26/07/2020 Tại nhà Ấp Trung Chánh - Thái
Bình Trung >14 Bình

Thường Vĩnh Hưng

2485 Nguyễn Hải Long 1983 Nam Việt
Nam

30106785
4

09494303
3

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Vĩnh BìnhẤp 1 26/07/2020 Tại nhà Ấp 1 - Vĩnh Bình >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2486 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 1985 Nữ Việt

Nam
30119339
3

09727327
88

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Vĩnh BìnhẤp 1 26/07/2020 Tại nhà Ấp 1 - Vĩnh Bình >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2487 Nguyễn Hải Nam 2019 Nam Việt

Nam
Không Không 26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt

Nam
Long An Vĩnh Hưng Xã Vĩnh BìnhẤp 1 26/07/2020 Tại nhà Ấp 1 - Vĩnh Bình >14 Bình

Thường
Vĩnh Hưng

2488 Huỳnh Thị Cẩm Phương 1984 Nữ Việt
Nam

30105194
4

08461393
99

26/7/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Vĩnh Bìnhấp 1 26/7/2020 Tại nhà Ấp 1 - Vĩnh Bình >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2489 Nguyễn Lê Hiền 1982 Nam Việt

Nam
30112253
1

09863410
80

26/7/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Vĩnh Bìnhấp 1 26/7/2020 Tại nhà Ấp 1 - Vĩnh Bình >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2490 Nguyễn Lê Quốc Thịnh 2008 Nam Việt

Nam
Không Không 26/7/2020 Siêu thị AEON Mall Việt

Nam
Long An Vĩnh Hưng Xã Vĩnh Bìnhấp 1 26/7/2020 Tại nhà Ấp 1 - Vĩnh Bình >14 Bình

Thường
Vĩnh Hưng

2491 Nguyễn Lê Đăng Khoa 2013 Nam Việt
Nam

Không Không 26/7/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Vĩnh Bìnhấp 1 26/7/2020 Tại nhà Ấp 1 - Vĩnh Bình >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2492 Lê Thị Thu Loan 1974 Nữ Việt

Nam
30086015
6

09888911
70

26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 1 26/07/2020 Tại nhà Khu phố 1 - Thị Trấn VH >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2493 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1984 Nữ Việt

Nam
311716764 0375030124 26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt

Nam
Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 2 26/7/2020 Tại nhà KP bàu sậy-Thị Trấn VH >14 Bình

Thường
Vĩnh Hưng

2494 Nhữ Quang Hưng 1985 Nam Việt
Nam

301130421 0375030124 26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 2 26/7/2020 Tại nhà KP bàu sậy-Thị Trấn VH >14 Bình
Thường

Vĩnh Hưng
2495 Nhữ Phúc Khang 2011 Nam Việt

Nam
Không Không 26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt

Nam
Long An Vĩnh Hưng Thị trấn Vĩnh HưngKhu phố 2 26/7/2020 Tại nhà KP bàu sậy-Thị Trấn VH >14 Bình

Thường
Vĩnh Hưng

2496 Lê Thị Ái Liên 1982 Nữ Vĩnh Hưng 0963975727 26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam Long An Vĩnh Hưng Thị Trấn Vĩnh HưngKhu phố 3 26/07/2020 Tại nhà Ấp Bàu Sậy - Thị Trấn

Vĩnh Hưng >14 Bình
Thường Vĩnh Hưng

2497 Trần Lê Bảo Ngân  2012 Nữ Vĩnh Hưng Không Không 26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam Long An Vĩnh Hưng Thị Trấn Vĩnh HưngKhu phố 3 26/07/2020 Tại nhà Ấp Bàu Sậy - Thị Trấn

Vĩnh Hưng >14 Bình
Thường Vĩnh Hưng

2498 Trần Lê Bảo Trân 2007 Nữ Vĩnh Hưng Không Không 26/07/2020 Siêu thị AEON Mall Việt
Nam Long An Vĩnh Hưng Thị Trấn Vĩnh HưngKhu phố 3 26/07/2020 Tại nhà Ấp Bàu Sậy - Thị Trấn

Vĩnh Hưng >14 Bình
Thường Vĩnh Hưng

2499 Lê Thị Đẹp 1979 Nữ Việt Nam 300906678 0829969639 26/07/2020 TP HCM Việt
Nam Long An Thạnh Hóa Thủy Tây 4 30/7/2020 Cách ly

tại nhà
Ấp 4, Thủy Tây, Thạnh
Hóa, LA >14 Bình

thường TP HCM(Đi mua đồ tại AEON MALL Bình Tân ngày 26/7)

2500 Nguyễn Thị Thúy Kiều 1982 Nữ Việt Nam 301101614 0919206372 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Kiến Tường Phường 2 Khu phố 5 27/07/2020 Tại nhà Khách sạn 30/4, thị xã

Kiến Tường, Long An 14 Đang
theo dõi Đà Nãng:Điểm 15 trong thông báo 17Âm Tính 1

2501 Võ Nguyễn Tâm Anh 2008 Nữ Việt Nam 27/07/2020 TP.HCM Việt
Nam Long An Kiến Tường Phường 1 Khu phố 1 27/07/2020 Tại nhà Khu phố 1, Phường 1,

TXKT, Long An 14 Bình
Thường TP HCM: Điểm số 4 thông báo số 18Âm Tính 1

2502 Ngô Thị Đông 1947 Nữ  VN  0387696457 27/07/2020 AEON MALL Bình Tân Long An Đức Huệ Bình Hòa NamẤp 2 BHN 04/08/2020 Tại nhà Ấp 2 BHN >14 BT 63 Kết thúc 10/8
2503 Đinh Thị Thúy Nguyên 1974 Nữ  VN  0352415454 27/07/2020 AEON MALL Bình Tân Long An Đức Huệ Bình Hòa NamẤp 2 BHN 04/08/2020 Tại nhà Ấp 2 BHN >14 BT 64 Kết thúc 10/8
2504 Mai Thị Hồng Ngọc 1997 Nữ Việt Nam 0938658263 26/7/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp

HCM
Việt
Nam

Long An Đức Hòa Đức Hòa ThượngBH 2 26/7/2020 Tại Nhà BH2 14 bình
thường2505 Mai Thanh Thảo 2001 Nữ Việt Nam 0983411494 26/7/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp

HCM
Việt
Nam

Long An Đức Hòa Đức Hòa Thượng BH 1 26/7/2020 Tại Nhà BH 1 14 bình
thường2506 La Ngọc An 1963 Nam Việt Nam 0385204927 26/07/2020 đà nẵng Việt

Nam
Long An Đức Hòa Đức Hòa ThượngBH 2 26/07/2020 Tại Nhà BH 2 14 bình

thường2507 Mai Thị Ngân Hà 1994 Nữ Việt Nam 0973806872 26/7/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp
HCM

Việt
Nam

Long An Đức Hòa ĐHT BH 1 26/7/2020 Tại Nhà BH 1 14 bình
thường2508 Mai Diệp Xuân 1963 Nam Việt Nam 0973806872 26/7/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp

HCM
Việt
Nam

Long An Đức Hòa ĐHT BH 1 26/7/2020 Tại Nhà BH 1 14 bình
thường2509 Nguyễn Thị Thu 1970 Nữ Việt Nam 0973806872 26/7/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp

HCM
Việt
Nam

Long An Đức Hòa ĐHT BH 1 26/7/2020 Tại Nhà BH 1 14 bình
thường2510 Quach Vĩnh Phúc 2019 Nam Việt Nam 0973806872 26/7/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp

HCM
Việt
Nam

Long An Đức Hòa ĐHT BH 1 26/7/2020 Tại Nhà BH 1 14 bình
thường2511 Mai Thị Ngân Huệ 2004 Nữ Việt Nam 0973806872 26/7/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp

HCM
Việt
Nam

Long An Đức Hòa ĐHT BH 1 26/7/2020 Tại Nhà BH 1 14 bình
thường2512 Phạm Thị Ngọc My 1995 Nữ Việt Nam 0337234473 26/7/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp

HCM
Việt
Nam

Long An Đức Hòa ĐHT NH 2 26/7/2020 Tại Nhà NH 2 14 bình
thường2513 Nguyễn Tấn Lực 1995 Nam Việt Nam 0764608066 26/7/2020  đi Aeon mall Bình Tân tp

HCM
Việt
Nam

Long An Đức Hòa ĐHT NH 2 26/7/2020 Tại Nhà NH 2 14 bình
thường2514 Nguyễn Thái Quốc Cường 1991 Nam Việt Nam 0708988773 26/7/2020 AEON MALL- TPHCM Việt

Nam
Long an Đức Hòa Hòa Khánh TâyLập Thành 26/7/2020 Tại nhà Lập Thành 14 Bình

Thường2515 Nguyễn Huỳnh Phương Nghi 2016 Nữ Việt Nam 0708988773 26/7/2020 AEON MALL-TPHCM Việt
Nam

Long an Đức Hòa Hòa Khánh TâyLập Thành 26/7/2020 Tại nhà Lập Thành 14 Bình
Thường2516 Huỳnh Linh Nguyên 1994 Nữ Việt Nam 0708988773 26/7/2020 AEON MALL-TPHCM Việt

Nam
Long an Đức Hòa Hòa Khánh TâyLập Thành 26/7/2020 Tại nhà Lập Thành 14 Bình

Thường2517 Lê Thái Mỹ Thúy 2002 Nam Việt Nam 0364082041 26/07/2020 Đi siêu thị Aeon Bình Tân
TPHCM

Việt
Nam Long AN Đức Hòa TT Hiệp HòaKhu vực 3 26/07/2020 Tại Nhà Khu vực 3 14 bình

thường
2518 Thi Thị Thu Ngân 1990 Nữ Việt Nam 301344267 26/07/2020 Siêu Thị Aeon Mall- Bình

Tân
Việt
Nam

Long An  Đức Hòa Hòa Khánh NamXuân Khánh26/07/2020 Tại nhà Tại nhà 14 Bình
thường2519 Phạm Trọng Nhân 1985 Nam Việt Nam 301165933 26/07/2020 Siêu Thị Aeon Mall- Bình

Tân
Việt
Nam

Long An  Đức Hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 126/07/2020 Tại nhà Tại nhà 14 Bình
thường2520 Nguyễn Thị Kim Chi 1984 Nữ Việt Nam 301163932 26/07/2020 Siêu Thị Aeon Mall- Bình

Tân
Việt
Nam

Long An  Đức Hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 126/07/2020 Tại nhà Tại nhà 14 Bình
thường2521 Trần Tấn Tài 1986 nam Việt Nam 301235899 0933484656 26/7/2020 Đà nảng Việt

Nam
Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh BắcTràm lạc 26/7/2020 tại nhà Ấp Tràm lạc 14 Bình

thường2522 Trần Quế Thanh 1987 nữ Việt Nam 0933484656 26/7/2020 Đà nảng Việt
Nam

Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh BắcTràm lạc 26/7/2020 tại nhà Ấp Tràm lạc 14 Bình
thường2523 Trần Kim Ngọc 2014 nữ Việt Nam 0933484656 26/7/2020 Đà nảng Việt

Nam
Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh BắcTràm lạc 26/7/2020 tại nhà Ấp Tràm lạc 14 Bình

thường2524 Đặng Văn Qúy 1976 Nam Việt Nam 0934864377 22/07/2020 Quãng Nam Việt
Nam Long AN Đức Hòa Mỹ Hạnh Nammới 2 26/07/2020 Tại Nhà Ấp Mới  2,Mỹ hạnh Nam

,Đức Hòa Long An 14 bình
thường

2525 Nguyễn Trung Tính 15/05/1982Nam Việt Nam 0908919460 26/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long AN Đức Hòa Mỹ Hạnh Nammới 2 26/07/2020 Tại Nhà Ấp Mới  2,Mỹ hạnh Nam

,Đức Hòa Long An 14 bình
thường

2526 HChi Bu Trang 1993 Nữ  Việt Nam 26/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long AN Đức Hòa Mỹ Hạnh Nammới 2 26/07/2020 Tại Nhà Ấp Mới  2,Mỹ hạnh Nam

,Đức Hòa Long An 14 bình
thường

2527 Nguyễn Yến Nhi  1996 nữ  Việt nam  3857332310  327570000  26/7/2020  Siêu thị aeon Việt
Nam

Long An Đức Hòa HKĐ Thôi môi  26/07/2020 tại nhà Thôi môi 14 bình
thường2528 Huỳnh Thị Anh Thư 2000 Nữ Việt Nam 0356702044 26/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT

NAM
Long AN Đức Hòa ĐLT Tân Hội 26/07/2020 Tại Nhà Tân Hội 14 bình

thường2529 Huỳnh Đức Anh 1992 Việt Nam 26/07/2020 Đà Nẵng VIỆT
NAM

Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tả 2 26/07/2020 Tại Nhà Bình Tả 2 14 bình
thường2530 CHIU TZU HENG 1995 Trung Quốc 26/07/2020 Đà Nẵng VIỆT

NAM
Long An Đức Hòa Đức Hòa HạC3-12 26/07/2020 Tại Nhà C3-12 14 bình

thường2531 CHEN YING LING 1991 Trung Quốc 26/07/2020 Đà Nẵng VIỆT
NAM

Long An Đức Hòa Đức Hòa HạC3-12 26/07/2020 Tại Nhà C3-12 14 bình
thường2532 CHEN HUI CHI 1990 Trung Quốc 26/07/2020 Đà Nẵng VIỆT

NAM
Long An Đức Hòa Đức Hòa HạC3-12 26/07/2020 Tại Nhà C3-12 14 bình

thường2533 HUANG SZU YU 1996 Trung Quốc 26/07/2020 Đà Nẵng VIỆT
NAM

Long An Đức Hòa Đức Hòa HạC3-12 26/07/2020 Tại Nhà C3-12 14 bình
thường2534 Nguyễn Lê Hiền 1986 Việt Nam 26/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT

NAM
Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tiền 2 26/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình

thường2535 Lê Hoàng Tới 1990 Việt Nam 26/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT
NAM

Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tả 2 26/07/2020 Tại Nhà Bình Tả 2 14 bình
thường2536 Nguyễn Ngọc Hân 1990 Việt Nam 26/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT

NAM
Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tả 2 26/07/2020 Tại Nhà Bình Tả 2 14 bình

thường2537 Nguyễn Văn Ngang 1992 Việt Nam 26/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT
NAM

Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tiền 2 26/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình
thường2538 Trần Thị Thu Thảo 2000 Việt Nam 26/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT

NAM
Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tiền 2 26/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình

thường2539 Lê Lâm Bích Trâm 2000 Việt Nam 26/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT
NAM

Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tiền 2 26/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình
thường



2540 Mai Ngân Thanh 2001 Việt Nam 26/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT
NAM

Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tiền 2 26/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình
thường2541 Nguyễn Thị Hồng Gấm 1996 Việt Nam 26/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT

NAM
Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tiền 2 26/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình

thường2542 Nguyễn Trần Vũ 1996 Việt Nam 26/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT
NAM

Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tiền 2 26/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình
thường2543 Nguyễn Hoàng Giang 1991 Việt Nam 26/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT

NAM
Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tiền 2 26/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình

thường2544 Nguyễn Văn Khánh 1998 Việt Nam 26/07/2020 Siêu thị aeon VIỆT
NAM

Long An Đức Hòa Đức Hòa HạBình Tiền 2 26/07/2020 Tại Nhà Bình Tiền 2 14 bình
thường2545 Trương Minh Tấn 1976 Nam Việt Nam 0918085652 19/07/2020 Quãng Ngãi Việt

Nam
Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 1 26/07/2020 Tại nhà ấp 1 - ĐHĐ 14 Bình

thường2546 Lê Thị Bạch Lê 1976 Nam Việt Nam 19/07/2020 Quãng Ngãi Việt
Nam

Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 1 26/07/2020 Tại nhà ấp 1 - ĐHĐ 14 Bình
thường2547 Đặng Xuân Thảo 1972 Nữ Việt Nam 300682894 834006670 27/07/2020 Đà Nẵng Công

tác Long An TPTA Phường 4 26 Ngô Văn Lớn, kp Bình Quân 127/07/2020 Tại nhà 26 Ngô Văn Lớn, kp Bình
Quân 1 14 Bình

thường Kết quả xét nghiệm covid  Âm tính ngày 33/7/2020( mục 15 TB 17)TPTA

2548 Châu Văn Hiếu 1980 Nam Việt Nam 25/07/2020

Thôn Châu Khê,
xã Bình Sa, huyện
Thăng Bình,tỉnh
Quãng Nam

Việt
Nam Long An Tân Trụ Tân Phước Tây3 25/7/2020 Tại Nhà Ấp 3, Tân Phước Tây >14 Bình

thường Tân Trụ

2549 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1997 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

LA Thủ Thừa Thị Trấn KP 1 27/7/2020 Tại nhà Khu 1 Thị Trấn 15 Bình
Thường

Thủ Thừa
2550 Trần Thị Ba 1968 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
LA Thủ Thừa Thị Trấn KP 1 27/7/2020 Tại nhà Khu 1 Thị Trấn 15 Bình

Thường
Thủ Thừa

2551 Lưu Văn Lâu 1944 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

LA Thủ Thừa Thị Trấn KP 1 27/7/2020 Tại nhà Khu 1 Thị Trấn 15 Bình
Thường

Thủ Thừa
2552 Nguyễn Vương Vũ 1973 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
LA Thủ Thừa Thị Trấn KP 1 27/7/2020 Tại nhà Khu 1 Thị Trấn 15 Bình

Thường
Thủ Thừa

2553 Nguyễn Sử 1945 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

LA Thủ Thừa Thị Trấn KP 1 27/7/2020 Tại nhà Khu 1 Thị Trấn 15 Bình
Thường

Thủ Thừa
2554 Võ Thị Ánh Tuyết 1963 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
LA Thủ Thừa Thị Trấn KP 1 27/7/2020 Tại nhà Khu 1 Thị Trấn 15 Bình

Thường
Thủ Thừa

2555 Đặng Thị Ngọc Nữ 1963 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

LA Thủ Thừa Thị Trấn KP 2 27/7/2020 Tại nhà Khu 2 Thị Trấn 15 Bình
Thường

Thủ Thừa
2556 Phan Đặng Phương Thảo 1988 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
LA Thủ Thừa Thị Trấn KP 2 27/7/2020 Tại nhà Khu 2 Thị Trấn 15 Bình

Thường
Thủ Thừa

2557 Phan Hữu Nghĩa 1986 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

LA Thủ Thừa Thị Trấn KP 2 27/7/2020 Tại nhà Khu 2 Thị Trấn 15 Bình
Thường

Thủ Thừa
2558 Phạm Anh Tuấn 2010 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
LA Thủ Thừa Thị Trấn KP 2 27/7/2020 Tại nhà Khu 2 Thị Trấn 15 Bình

Thường
Thủ Thừa

2559 Phạm Quốc Thắng 1963 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

LA Thủ Thừa Thị Trấn KP 2 27/7/2020 Tại nhà Khu 2 Thị Trấn 15 Bình
Thường

Thủ Thừa
2560 Bùi Văn Bé 1953 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
LA Thủ Thừa Thị Trấn KP 1 27/7/2020 Tại nhà Khu 1 Thị Trấn 15 Bình

Thường
Thủ Thừa

2561 Nguyễn Mỹ Duyên 1969 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

LA Thủ Thừa Thị Trấn KP Rạch Đào27/7/2020 Tại nhà Rạch Đào Thị Trấn 15 Bình
Thường

Thủ Thừa
2562 Nguyễn Hoàng Sang 1973 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
LA Thủ Thừa Thị Trấn KP Nhà Dài 27/7/2020 Tại nhà Khu phố Nhà Dài Thị Trấn 15 Bình

Thường
Thủ Thừa

2563 Phạm Thị Tuyết Hằng 1975 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

LA Thủ Thừa Thị Trấn KP Nhà Dài 27/7/2020 Tại nhà Khu phố Nhà Dài Thị Trấn 15 Bình
Thường

Thủ Thừa
2564 Phạm Hồng Vân 1982 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
LA Thủ Thừa Thị Trấn KP Nhà Dài 27/7/2020 Tại nhà Khu phố Nhà Dài Thị Trấn 15 Bình

Thường
Thủ Thừa

2565 Lương Văn Trương 1961 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

LA Thủ Thừa Thị Trấn KP Nhà Dài 27/7/2020 Tại nhà Khu phố Nhà Dài Thị Trấn 15 Bình
Thường

Thủ Thừa
2566 Phạm Thị Kim Chi 1968 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
LA Thủ Thừa Thị Trấn KP Nhà Dài 27/7/2020 Tại nhà Khu phố Nhà Dài Thị Trấn 15 Bình

Thường
Thủ Thừa

2567 Phạm Thị Thu Thảo 1979 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

LA Thủ Thừa Thị Trấn KP Nhà Dài 27/7/2020 Tại nhà Khu phố Nhà Dài Thị Trấn 15 Bình
Thường

Thủ Thừa
2568 Đặng Thị Kim Hồng 1975 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
LA Thủ Thừa Thị Trấn KP Nhà Dài 27/7/2020 Tại nhà Khu phố Nhà Dài Thị Trấn 15 Bình

Thường
Thủ Thừa

2569 Trần Thị Duyên 1953 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

LA Thủ Thừa Thị Trấn KP Cầu Xây 27/7/2020 Tại nhà KP Cầu Xây Thị Trấn 15 Bình
Thường

Thủ Thừa
2570 Lê Thị Tuyết 1950 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
LA Thủ Thừa Thị Trấn KP Cầu Xây 27/7/2020 Tại nhà KP Cầu Xây Thị Trấn 15 Bình

Thường
Thủ Thừa

2571 Dương Văn Được 1948 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

LA Thủ Thừa Thị Trấn KP Cầu Xây 27/7/2020 Tại nhà KP Cầu Xây Thị Trấn 15 Bình
Thường

Thủ Thừa
2572 Trương Thị Thanh Tuyền 1970 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 27/7/2020 Tại nhà ấp 3 Nhị Thành 15 Bình

Thường
Thủ Thừa

2573 Nguyễn Thành Trung 1970 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 3 27/7/2020 Tại nhà ấp 3 Nhị Thành 15 Bình
Thường

Tài xế Thủ Thừa
2574 Dương Thị Hiền 1985 Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 2 27/7/2020 Tại nhà ấp 2 Nhị Thành 15 Bình

Thường
Thủ Thừa

2575 Lò Thị Thúy Hậu 1962 Nữ Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Thủ Thừa Thị Trấn Khu phố 1 27/07/2020 Cách ly

tại nhà Khu phố 1 15 Bình
Thường Thủ Thừa

2576 Võ Minh Cường 2006 Nam Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Thủ Thừa Thị Trấn Khu phố 1 27/07/2020 Cách ly

tại nhà Khu phố 1 15 Bình
Thường Thủ Thừa

2577 Lò Thị Thúy Hoàng 1958 Nữ Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Thủ Thừa Bình An Vàm Kinh 27/07/2020 Cách ly

tại nhà Vàm Kinh 15 Bình
Thường Thủ Thừa

2578 Đoàn Ngọc Vương 1994 nam Việt Nam 27/07/2020 Quãng Nam- Đà Nẵng Việt
Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành 4 27/07/2020 Cách ly

tại nhà Ấp 4 Nhị Thành 15 Bình
Thường Thủ Thừa

2579 Trương Công Huẩn 1984 Nam Việt nam 301101353 0917706187 26/7/2020 Siêu thị AEON Bình Tân TPHC
M Long An Châu Thành Vĩnh Công Ấp 6 26/7/2020 Cách ly

y tế tại
nhà

Ấp 6, xã Vĩnh Công, huyện
Châu Thành, tỉnh Long An >14 Bình

thường Điểm 4. Mục 4 Thông báo khẩn 18 BYTChâu Thành

2580 Trương Minh Nhật 2016 Nam Việt nam 26/7/2020 Siêu thị AEON Bình Tân TPHC
M Long An Châu Thành Vĩnh Công Ấp 6 26/7/2020 Cách ly

y tế tại
nhà

Ấp 6, xã Vĩnh Công, huyện
Châu Thành, tỉnh Long An >14 Bình

thường Điểm 4. Mục 4 Thông báo khẩn 18 BYTChâu Thành

2581 Nguyễn Thị Kim Loan 1978 Nữ Việt nam 311479884 0917706187 26/7/2020 Siêu thị AEON Bình Tân TPHC
M Long An Châu Thành Vĩnh Công Ấp 6 26/7/2020 Cách ly

y tế tại
nhà

Ấp 6, xã Vĩnh Công, huyện
Châu Thành, tỉnh Long An >14 Bình

thường Điểm 4. Mục 4 Thông báo khẩn 18 BYTChâu Thành

2582 Phạm Thị Bích Tuyền 1983 Nữ Việt Nam 0907213998 24/7/2020 Siêu thị AEON Bình Tân Việt
Nam Long An Châu ThànhThanh Vĩnh ĐôngXuân Hòa 2 25/7/2020 Cách ly

tại nhà
Ấp Xuân Hòa 2, xã Thanh
Vĩnh Đông >14 Bình

thường Điểm 4, Mục 4 Thông báo khẩn số 18 Châu Thành

2583 Nguyễn Minh Hải 2013 Nam Việt Nam 24/7/2020 Siêu thị AEON Bình Tân Việt
Nam Long An Châu ThànhThanh Vĩnh ĐôngXuân Hòa 2 25/7/2020 Cách ly

tại nhà
Âp Xuân Hòa 2, xã Thanh
Vĩnh Đông >14 Bình

thường Điểm 4, Mục 4 Thông báo khẩn số 18 Châu Thành

2584 Nguyễn Phi Bằng 2015 Nam Việt Nam 24/7/2020 Siêu thị AEON Bình Tân Việt
Nam Long An Châu ThànhThanh Vĩnh ĐôngXuân Hòa 2 25/7/2020 Cách ly

tại nhà
Âp Xuân Hòa 2, xã Thanh
Vĩnh Đông >14 Bình

thường Điểm 4, Mục 4 Thông báo khẩn số 18 Châu Thành

2585 Nguyễn Thị Tầm 1966 Nam Việt Nam 0352399270 27/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Cần Giuộc Phước Lại Lũy 27/7/2020 Tại địa

phương Ấp Lũy, Xã Phước Lại >14 ngày
Không có
triệu
chứng
ncov

10/8/2020

2586 Lê Thu Nga 1956 Nam Việt Nam 02723731755 27/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Cần Giuộc Phước Lại Lũy 27/7/2020 Tại địa

phương Ấp Lũy, Xã Phước Lại >14 ngày
Không có
triệu
chứng
ncov

10/8/2020

2587 Đặng Thị Hồng Hải 1965 Nam Việt Nam 27/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Cần Giuộc Phước Lại Lũy 27/7/2020 Tại địa

phương Ấp Lũy, Xã Phước Lại >14 ngày
Không có
triệu
chứng
ncov

10/8/2020

2588 Nguyễn Trọng Thuyết 1951 Nam Việt Nam 0919843669 27/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Cần Giuộc Phước Lại Lũy 27/7/2020 Tại địa

phương Ấp Lũy, Xã Phước Lại >14 ngày
Không có
triệu
chứng
ncov

10/8/2020

2589 Nguyễn Thị Đa 1956 Nam Việt Nam 0919843669 27/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Cần Giuộc Phước Lại Lũy 27/7/2020 Tại địa

phương Ấp Lũy, Xã Phước Lại >14 ngày
Không có
triệu
chứng
ncov

10/8/2020

2590 Lê Thị Thu Tâm 1965 Nam Việt Nam 02723731294 27/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Cần Giuộc Phước Lại Lũy 27/7/2020 Tại địa

phương Ấp Lũy, Xã Phước Lại >14 ngày
Không có
triệu
chứng
ncov

10/8/2020

2591 TRần Thị Hương 1972 Nữ Việt Nam 0366053746 27/7/2020 Quảng
Ngãi

Việt
Nam Long An Cần Giuộc Phước Lâm Phước Thuận27/7/2020 Tại địa

phương
Ấp Phước Thuận, Xã
Phước Lâm >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

10/8/2020

2592 Nguyễn Thị Kim Chi Em 1988 Nữ Việt Nam 0933517375 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Cần Giuộc Đông ThạnhTân Quang 127/07/2020 Tại địa

phương
Ấp Tân Quang 1, Xã Đông
Thạnh >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

10/8/2020

2593 Dương Ngọc Linh 1979 Nữ Việt Nam 0937843598 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKim Điền 27/07/2020 Tại địa

phương
Kp Kim Điền, TT Cần
Giuộc >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

10/8/2020

2594 Huỳnh Thị Phương Thảo 1994 Nữ Việt Nam 032786073 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Cần Giuộc Mỹ Lộc Thanh Ba 27/07/2020 Tại địa

phương Thanh Ba >14 ngày
Không có
triệu
chứng
ncov

10/8/2020

2595 Nguyễn Khánh Hằng 1972 Nữ Việt Nam 0918514923 27/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 27/7/2020 Tại địa

phương Vĩnh Phước >14 ngày
Không có
triệu
chứng
ncov

10/8/2020

2596 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 2007 Nữ Việt Nam 0918514923 27/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 27/7/2020 Tại địa

phương Vĩnh Phước >14 ngày
Không có
triệu
chứng
ncov

10/8/2020

2597 Nguyễn Hoàng Khánh Minh 2008 Nam Việt Nam 0918514923 27/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 27/7/2020 Tại địa

phương Vĩnh Phước >14 ngày
Không có
triệu
chứng
ncov

10/8/2020

2598 Nguyễn Hoàng Khánh Duy 2003 Nam Việt Nam 0918514923 27/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 27/7/2020 Tại địa

phương Vĩnh Phước >14 ngày
Không có
triệu
chứng
ncov

10/8/2020

2599 Lê Minh Mẫn 1975 Nam Việt Nam 27/7/2020 Tiếp xúc gần 450 Việt
Nam Long An Cần Giuộc Phước Lý Phước Lý 27/7/2020 Tại địa

phương Phước Lý >14 ngày
Không có
triệu
chứng
ncov

10/8/2020

2600 Nguyễn Thị Mộng Trinh 1975 Nữ Việt Nam 27/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKP Tân Xuân27/7/2020 Tại Địa

Phương KP Tân Xuân >14 ngày
Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020

2601 Thân Trường Giang 1980 Nam Việt Nam 0908169313 27/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 27/7/2020 Tại Địa

Phương Ấp 3 >14 ngày
Không có
triệu
chứng
ncov

9/8/2020

2602 Hồ Thị Thu Hà 1996 Nữ Việt Nam 0378263007 27/7/2020 Đà Nẵng Việt
Nam Long An Cần Giuộc Tân Tập Tân Đông 27/7/2020 Tại địa

phương Ấp Tân Đông, Xã Tân Tập >14 ngày
Không có
triệu
chứng
ncov

10/8/2020

2603 Đặng Thi ̣Chon 1956 Nam VN  0385863125 28/07/2020 Đà Nẵng Long
An

Đức Huệ Mỹ Thạnh BắcẤp 4 28/07/2020 Tại Nhà  Ấp 4 >14 BT Đức Huệ 65 Kết thúc 11/8

2604 Trần Thi ̣Dung 1960 Nữ  VN  0365711729 28/07/2021 Đà Nẵng,
Quãng Nam

Long
An Đức Huệ Mỹ Thạnh BắcẤp 2 28/07/2021 Tại Nhà  Ấp 2 >14 BT Đức Huệ 66 Kết thúc 11/8

2605 Nguyễn Hoàng Nam 1969 Nam VN  0365711730 28/07/2022 Đà Nẵng,Quãng Nam Long
An

Đức Huệ Mỹ Thạnh BắcẤp 2 28/07/2022 Tại Nhà  Ấp 2 >14 BT Đức Huệ 67 Kết thúc 11/8
2606  Đặng Thị Sương 1974 Nữ  Việt Nam 0986021186  20/07/2020  Đa nẵng  Việt

Nam
Long
AN

Đức Hòa  Mỹ Hạnh Bắc Tràm Lạc 27/07/2030 Tại Nhà  Tràm Lạc 14 bình
thường

Đức Hòa
2607 Lê Thị Ngọc Oánh 1984 Nữ Việt Nam 0707947919 22/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
AN

Đức Hòa Đức Lập Hạ Tân Hòa 27/07/2020 Tại Nhà Ấp Tân Hòa, Đức Lập Hạ 14 bình
thường

Đức Hòa
2608 Trương Hoài Thanh 02.4.1973 Nữ Việt Nam 301469102 0988289684 27.7.2020 ĐÀ NẴNG VN Long

AN
Đức Hòa Hiệp Hòa Hòa Bình 1 27.7.2020 Tại Nhà Hòa Bình 1 14 Bình

thường
Đức Hòa

2609 Nguyễn Thanh Trọng 1973 nam Việt Nam 300781863 0365269363 27.7.2020 ĐÀ NẴNG VN Long
AN

Đức Hòa Hiệp Hòa Hòa Bình 1 27.7.2020 Tại Nhà Hòa Bình 1 14 Bình
thường

Đức Hòa
2610 Lai Bửu Hân 1956 Nam Việt Nam 0918462797 18/07/2020 Đi từ vùng dịch tễ Đà Nẵng Việt

Nam
Long
AN

Đức Hòa TT Hiệp HòaKhu vực 4 27/07/2020 Tại Nhà Khu vực 4 14 bình
thường

Đức Hòa
2611 Lai Thị Vân 1950 Nữ Việt Nam 18/07/2020 Đi từ vùng dịch tễ Đà Nẵng Việt

Nam
Long
AN

Đức Hòa TT Hiệp HòaKhu vực 4 27/07/2020 Tại Nhà Khu vực 4 14 bình
thường

Đức Hòa
2612 Phan Thị Bé 1958 Nữ Việt Nam 18/07/2020 Đi từ vùng dịch tễ Đà Nẵng Việt

Nam
Long
AN

Đức Hòa TT Hiệp HòaKhu vực 4 27/07/2020 Tại Nhà Khu vực 4 14 bình
thường

Đức Hòa
2613 Lai Triệu Mỹ 2012 Nam Việt Nam 18/07/2020 Đi từ vùng dịch tễ Đà Nẵng Việt

Nam
Long
AN

Đức Hòa TT Hiệp HòaKhu vực 4 27/07/2020 Tại Nhà Khu vực 4 14 bình
thường

Đức Hòa
2614 Nguyễn Lệ Dung 1956 Nữ  Việt Nam 0342266014 25/07/2020 Đi từ vùng dịch tễ Đà Nẵng Việt

Nam
Long
AN

Đức Hòa TT Hiệp HòaKhu vực 5 27/07/2020 Tại Nhà Khu vực 5 14 bình
thường

Đức Hòa
2615 Nguyễn Thị Thật 1956 Nữ Việt Nam 21/07/2020 Đi từ vùng dịch tễ Đà Nẵng Việt

Nam
Long
AN

Đức Hòa TT Hiệp HòaKhu vực 2 27/07/2020 Tại Nhà Khu vực 2 14 bình
thường

Đức Hòa
2616 Nguyễn Kiến Duy 2014 Nam Việt Nam 21/07/2020 Đi từ vùng dịch tễ Đà Nẵng Việt

Nam
Long
AN

Đức Hòa TT Hiệp HòaKhu vực 2 27/07/2020 Tại Nhà Khu vực 2 14 bình
thường

Đức Hòa
2617 Hồ Trương Đức Khải 2004 Nam Việt Nam 21/07/2020 Đi từ vùng dịch tễ Đà Nẵng Việt

Nam
Long
AN

Đức Hòa TT Hiệp HòaKhu vực 2 27/07/2020 Tại Nhà Khu vực 2 14 bình
thường

Đức Hòa
2618 Võ Tấn Phước 1994 Nam Việt Nam 0983678648 27/07/2020 đà nẵng Việt

Nam
Long
An

Đức Hòa Đức Hòa ThượngNH 1 27/07/2020 Tại Nhà NH 1 14 bình
thường

Đức Hòa
2619 Lê Thị Kim Tuyến 1984 Nữ Việt Nam 0934407033 đi 24/7 về 27/7/20đà nẵng Việt

Nam
Long
An

Đức Hòa Đức Hòa ThượngNH 1  27/7/20 Tại Nhà NH 1 14 bình
thường

Đức Hòa

2620 Khương Trí Phước  18/08/1974Nam Việt Nam 0909998453 Đà Nẵng ( 23/7/2020 đến
25/07/2020)

Việt
Nam

Long
An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 27/07/2020 Tại nhà ấp 5- ĐHĐ 14

Bình
thường Đức Hòa

2621 Khương Phụng Kiều 1973 Nữ Việt Nam 0909998453 Đà Nẵng ( 23/7/2020 đến 25/07/2020)Việt
Nam

Long
An

Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 27/07/2020 Tại nhà ấp 5- ĐHĐ 14 Bình
thường

Đức Hòa

2622 Nguyễn Thị Hồng Thu 1982 Nữ Việt Nam 0909998453 Đà Nẵng ( 23/7/2020 đến
25/07/2020)

Việt
Nam

Long
An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 4 27/07/2020 Tại nhà ấp 4- ĐHĐ 14

Bình
thường Đức Hòa

2623 Phùng Hưng 1977 Nam Việt Nam 0909998453 Đà Nẵng ( 23/7/2020 đến 25/07/2020)Việt
Nam

Long
An

Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 27/07/2020 Tại nhà ấp 5- ĐHĐ 14 Bình
thường

Đức Hòa

2624 Mai Tấn Cường 1981 Nam Việt Nam 0909998453 Đà Nẵng ( 23/7/2020 đến
25/07/2020)

Việt
Nam

Long
An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 2 27/07/2020 Tại nhà ấp 2- ĐHĐ 14

Bình
thường Đức Hòa

2625 Nguyễn Văn Thanh 1979 Nam Việt Nam 0909998453 Đà Nẵng ( 23/7/2020 đến 25/07/2020)Việt
Nam

Long
An

Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 4 27/07/2020 Tại nhà ấp 4- ĐHĐ 14 Bình
thường

Đức Hòa

2626 Võ Văn Toàn 1981 Nam Việt Nam 0909998453 Đà Nẵng ( 23/7/2020 đến
25/07/2020)

Việt
Nam

Long
An Đức Hòa Hòa Khánh NamThuận Hòa 127/07/2020 Tại nhà Ấp Thuận Hòa 1 - Hòa Khánh Nam14

Bình
thường Đức Hòa

2627 Phan Văn Hầu 1955 Nam Việt Nam 0987577769 Đà Nẵng ( 23/7/2020 đến 25/07/2020)Việt
Nam

Long
An

Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 4 27/07/2020 Tại nhà ấp 4- ĐHĐ 14 Bình
thường

Đức Hòa

2628 Wang Chin Chi 1956 Nam Trung Quốc 0908163423 Đà Nẵng ( 23/7/2020 đến
25/07/2020)

Việt
Nam

Long
An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 27/07/2020 Tại công ty Công ty Yaxin ( ấp 5 - ĐHĐ) 14

Bình
thường Đức Hòa

2629 Quách Ngọc Phượng 1975 Nữ Việt Nam 0767452437 Đà Nẵng ( 23/7/2020 đến 25/07/2020)Việt
Nam

Long
An

Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 27/07/2020 Tại công ty Công ty Yaxin ( ấp 5 -
ĐHĐ)

14 Bình
thường

Đức Hòa
2630 MAI HIỀN MUỘI 1988 NỮ Việt Nam 0966727520 21/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT

NAM
Long
AN

Đức Hòa TT ĐỨC HÒA33 KP 1 2707/2020 Tại Nhà Khu phố 1 14 bình
thường

Đức Hòa
2631 TRỊNH MAI PHƯƠNG NHI 2009 Nữ Việt Nam 0966727520 21/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT

NAM
Long
AN

Đức Hòa TT ĐỨC HÒA33 KP 1 27/07/2020 Tại Nhà Khu phố 1 14 bình
thường

Đức Hòa
2632 PHÒNG QUỐC VINH 2009 Nam Việt Nam 0798791933 21/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT

NAM
Long
AN

Đức Hòa TT ĐỨC HÒA35 KP 1 27/07/2020 Tại Nhà Khu phố 1  14 bình
thường

Đức Hòa
2633 NGUYỄN THỊBẠCH TUYẾT1984 Nữ Việt Nam 301162068 0798791933 21/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT

NAM
Long
AN

Đức Hòa TT ĐỨC HÒA35 KP 1 27/07/2020 Tại Nhà Khu phố 1 14 bình
thường

Đức Hòa
2634 Nguyễn Ánh Liễu  1983 nữ việt nam  3011011115 0387982137 26/07/2020 siêu thị aeon Việt

Nam
long an Đức Hòa  HKĐ Thôi môi  27/07/2020 tại nhà  Thôi môi  14 binh

thường
Đức Hòa

2635 Nguyễn Minh Thư   2010 nữ việt nam  26/07/2020 siêu thị aeon  Việt
Nam

long an Đức Hòa  HKĐ Thôi môi  27/07/2020 tại nhà  Thôi môi 14 binh
thường

Đức Hòa
2636 Nguyễn Phú Trọng  2014 nam việt nam  0909887222 26/07/2020 siêu thị aeon Việt

Nam
long an Đức Hòa  HKĐ Thôi môi  27/07/2020 tại nhà  Thôi môi  14 binh

thường
Đức Hòa

2637 Nguyễn Khôi Nguyên  2017 nam việt nam  0909887222 26/07/2020 siêu thị aeon  Việt
Nam

long an Đức Hòa  HKĐ Thôi môi  27/07/2020 tại nhà  Thôi môi 14 binh
thường

Đức Hòa
2638 Hồ Thị Thu Đào  1987 nữ việt nam  301233468 0909887222 26/07/2020 siêu thị aeon Việt

Nam
long an Đức Hòa  HKĐ Thôi môi  27/07/2020 tại nhà  14 binh

thường
Đức Hòa

2639 Nguyễn Hoàng Thịnh  2004 nam việt nam  26/07/2020 siêu thị aeon  Việt
Nam

long an Đức Hòa  HKĐ Thôi môi  27/07/2020 tại nhà  Thôi môi 14 binh
thường

Đức Hòa
2640 Nguyễn Hoàng Thảo Vy  2007 nữ việt nam  26/07/2020 siêu thị aeon Việt

Nam
long an Đức Hòa  HKĐ Thôi môi  27/07/2020 tại nhà  Thôi môi  14 binh

thường
Đức Hòa

2641 Trịnh Mỹ Phương 1982 Nữ Việt Nam 023475824 0913610963 27/7/2020 Siêu thị Aeon Bình Tân Việt
Nam

Long
An

Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 2 27/7/2020 Tại nhà Ấp 2 14 bình
thường

Đức Hòa
2642 Lê Bá khánh Hùng 1981 Nam Việt Nam 0790810110860912200910 27/7/2020 Siêu thị Aeon Bình Tân Việt

Nam
Long
An

Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 2 27/7/2020 Tại nhà Ấp 2 14 bình
thường

Đức Hòa
2643 Lê Trịnh Minh Thiên 2016 Nam Việt Nam 0912200910 27/7/2020 Siêu thị Aeon Bình Tân Việt

Nam
Long
An

Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 2 27/7/2020 Tại nhà Ấp 2 14 bình
thường

Đức Hòa
2644 Nguyễn Thị Hương Lan 2003 Nữ  Việt Nam 0975671443 25/07/2020 Đà Nẵng,quãng nam Việt

Nam
Long
AN

Đức Hòa Mỹ Hạnh Nammới 2 27/07/2020 Tại Nhà Ấp Mới  2,Mỹ hạnh Nam ,Đức Hòa Long An14 bình
thường

Đức Hòa

2645 Giang Thị Phương Ly 1990 Nữ  Việt Nam 0934845398 30/07/2020 Quãng Ngãi Việt
Nam

Long
AN Đức Hòa Mỹ Hạnh Nammới 1 27/07/2020 Tại Nhà Ấp Mới  1,Mỹ hạnh Nam

,Đức Hòa Long An 14
bình
thường Đức Hòa

2646 Tầng Phú Nhân 1982 Nam Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
AN

Đức Hòa Mỹ Hạnh Nammới 1 27/07/2020 Tại Nhà Ấp Mới  1,Mỹ hạnh Nam ,Đức Hòa Long An14 bình
thường

Đức Hòa

2647 Trương Lê Trang 1983 Nữ  Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
AN Đức Hòa Mỹ Hạnh Nammới 1 27/07/2020 Tại Nhà Ấp Mới  1,Mỹ hạnh Nam

,Đức Hòa Long An 14
bình
thường Đức Hòa

2648 Tầng Chấn Hưng 2010 Nam Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
AN

Đức Hòa Mỹ Hạnh Nammới 1 27/07/2020 Tại Nhà Ấp Mới  1,Mỹ hạnh Nam ,Đức Hòa Long An14 bình
thường

Đức Hòa
2649 Lưu Minh Châu 1982 NAM VIỆT NAM 301024661 0903321515 26/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT

NAM
Long
AN

Đức Hòa TT ĐỨC HÒA238A,KP 1 27/07/2020 Tại Nhà Khu phố 1 14 bình
thường

Đức Hòa
2650 Nguyễn Thùy Linh 1983 NỮ VIỆT NAM 301086014 0903321515 26/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT

NAM
Long
AN

Đức Hòa TT ĐỨC HÒA238A,KP 1 27/07/2020 Tại Nhà Khu phố 1 14 bình
thường

Đức Hòa
2651 Lưu Mỹ Tú 2012 NỮ VIỆT NAM 0903321515 26/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT

NAM
Long
AN

Đức Hòa TT ĐỨC HÒA238A,KP 1 27/07/2020 Tại Nhà Khu phố 1 14 bình
thường

Đức Hòa
2652 Trần Thanh Tuyền 1966 NỮ VIỆT NAM 300483600 0273850482 24/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT

NAM
Long
AN

Đức Hòa TT ĐỨC HÒA11C,KP 3 27/07/2020 Tại Nhà Khu phố 3 14 bình
thường

Đức Hòa
2653 Huỳnh Lũy 1963 NAM VIỆT NAM 300483600 0273850482 24/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT

NAM
Long
AN

Đức Hòa TT ĐỨC HÒA11C,KP 3 27/07/2020 Tại Nhà Khu phố 3 14 bình
thường

Đức Hòa
2654 Lê Thị Nhanh 1962 NỮ VIỆT NAM 300206881 0367227543 19/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT

NAM
Long
AN

Đức Hòa TT ĐỨC HÒA162Đ/1 ,KP 427/07/2020 Tại Nhà Khu phố 4 14 bình
thường

Đức Hòa
2655 Lý Ngọc Huyền 1987 NỮ VIỆT NAM 0801870001090386889868 19/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT

NAM
Long
AN

Đức Hòa TT ĐỨC HÒA391E, KP 5 27/07/2020 Tại Nhà Khu phố 5 14 bình
thường

Đức Hòa
2656 CHANG YUAN HSUN 1987 NAM VIỆT NAM 306628292 0386889868 19/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT

NAM
Long
AN

Đức Hòa TT ĐỨC HÒA391E, KP 5 27/07/2020 Tại Nhà Khu phố 5 14 bình
thường

Đức Hòa
2657 Lê Hùng Phương 1978 Nam Việt Nam 0911678279 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân Việt

Nam
Long
An

Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 27/07/2020 Tại nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình
thường

Đức Hòa
2658 Võ Thị Ngọc Thu 1979 Nữ Việt Nam 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân Việt

Nam
Long
An

Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 27/07/2020 Tại nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình
thường

Đức Hòa
2659 Lê Hữu Trí 2011 Nam Việt Nam 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân Việt

Nam
Long
An

Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 27/07/2020 Tại nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình
thường

Đức Hòa
2660 Lê Võ Phương Vi 2008 Nữ Việt Nam 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân Việt

Nam
Long
An

Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 27/07/2020 Tại nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình
thường

Đức Hòa
2661 Trần Thị Đẹp 1955 Nam Việt Nam 0793426375 28/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Cần Giuộc Long Phụng Phú Thạnh 28/7/2020 Tại địa phươngẤp Phú Thạnh, xã Long
Phụng

14 Ổn Cần Giuộc
2662 Trần Thị Năm 1978 Nam Việt Nam 0793426375 28/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Cần Giuộc Long Phụng Phú Thạnh 28/7/2020 Tại địa phươngẤp Phú Thạnh, xã Long Phụng 14 Ổn Cần Giuộc
2663 Nguyễn Hoàng Kiệt 2007 Nam Việt Nam 0793426375 28/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Cần Giuộc Long Phụng Phú Thạnh 28/7/2020 Tại địa phươngẤp Phú Thạnh, xã Long
Phụng

14 Ổn Cần Giuộc
2664 Dương Thành Nghĩa 2008 Nam Việt Nam 0937843598 28/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Cần Giuộc TT Cần GiuộcKim Điền 28/07/2020 Tại địa phươngKp Kim Điền, TT Cần
Giuộc

14 Ổn Cần Giuộc
2665 Nguyễn Văn Yên 1949 Nam Việt Nam 0988756519 28/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Cần Giuộc Phước Hậu Long Giêng 28/7/2020 Tại địa phươngLong Giêng 14 Ổn Cần Giuộc
2666 Ngô Thị Lai 1962 Nữ Việt Nam 28/7/2020 Quảng Ngãi Việt

Nam
Long
An

Cần Giuộc Phước Lý Vĩnh Phước 28/7/2020 Tại địa phươngVĩnh Phước 14 Ổn Cần Giuộc
2667 Ông Cẩm Nhung 1961 Nữ Việt Nam 28/7/2020 Tiếp xúc gần 450 Việt

Nam
Long
An

Cần Giuộc Phước Lý Phước Lý 28/7/2020 Tại địa phươngPhước Lý 14 Ổn Cần Giuộc
2668 Trần Văn Lộc 1988 Nam Việt Nam 0938478827 28/7/2020 Tiếp xúc gần với TRần Phú Lợi Việt

Nam
Long
An

Cần Giuộc Phước Lý Phú Ân 28/7/2020 Tại địa phươngPhú Ân 14 Ổn Cần Giuộc
2669 Trương Thị Tuyết Loan 1986 Nữ Việt Nam 0938478827 28/7/2020 Tiếp xúc gần với TRần Phú Lợi Việt

Nam
Long
An

Cần Giuộc Phước Lý Phú Ân 28/7/2020 Tại địa phươngPhú Ân 14 Ổn Cần Giuộc
2670 Trần Minh Trí  2015 Nam Việt Nam 0938478827 28/7/2020 Tiếp xúc gần với TRần Phú Lợi Việt

Nam
Long
An

Cần Giuộc Phước Lý Phú Ân 28/7/2020 Tại địa phươngPhú Ân 14 Ổn Cần Giuộc
2671 Trần Minh Châu 2020 Nam Việt Nam 0938478827 28/7/2020 Tiếp xúc gần với TRần Phú Lợi Việt

Nam
Long
An

Cần Giuộc Phước Lý Phú Ân 28/7/2020 Tại địa phươngPhú Ân 14 Ổn Cần Giuộc
2672 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1993 Nữ Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Bình Lãng Bình Hòa 27/7/2020 Tại Nhà Bình Hòa, Bình Lãng >14 Bình
thường

Tân Trụ
2673 Nguyễn Phan Minh Tuyến 2001 Nam Việt Nam 27/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Bình Lãng Bình Hòa 27/7/2020 Tại Nhà Bình Hòa, Bình Lãng >14 Bình
thường

Tân Trụ
2674 Cao Thị Huyền 1982 Nữ Việt Nam 25/7/2020 thôn Dương Quang, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiViệt

Nam
Long
An

Tân Trụ Thị Trấn Bình Hòa 27/7/2020 Tại Nhà Bình Hòa, Thị trấn >14 Bình
thường

Tân Trụ
2675 Vương Văn Dư 1973 Nam Việt Nam 25/7/2020 thôn Dương Quang, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiViệt

Nam
Long
An

Tân Trụ Thị Trấn Bình Hòa 27/7/2020 Tại Nhà Bình Hòa, Thị trấn >14 Bình
thường

Tân Trụ
2676 Đoàn Thị Lan Phương 1990 Nữ Việt Nam 25/07/2020 thôn Dương Quang, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng NgãiViệt

Nam
Long
An

Tân Trụ Thị Trấn Bình Hòa 27/7/2020 Tại Nhà Bình Hòa, Thị trấn >14 Bình
thường

Tân Trụ
2677 Trần Văn Phụng 1973 Nam Việt Nam 27/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Lạc Tấn 5 27/7/2020 Tại Nhà Ấp 5, Lạc Tấn >14 Bình
thường

Tân Trụ
2678 Bạch Thị Mến 1965 Nữ Việt Nam 26/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Lạc Tấn 5 27/7/2020 Tại Nhà Ấp 5, Lạc Tấn >14 Bình
thường

Tân Trụ
2679 Nguyễn Văn Em 1951 Nam Việt Nam 20/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Tân Bình 2 27/7/2020 Tại Nhà Ấp 2, Tân Bình >14 Bình
thường

Tân Trụ
2680 Phan Thị Sáu 1954 Nữ Việt Nam 20/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Tân Bình 2 27/7/2020 Tại Nhà Ấp 2, Tân Bình >14 Bình
thường

Tân Trụ
2681 Nguyễn Thị Thu Oanh 1979 Nữ Việt Nam 20/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Tân Bình 2 27/7/2020 Tại Nhà Ấp 2, Tân Bình >14 Bình
thường

Tân Trụ
2682 Trần Trà My 1991 Nữ Việt Nam 27/7/2020 Thôn Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, tp. Đà NẵngViệt

Nam
Long
An

Tân Trụ Tân Bình Bình Tây 27/7/2020 Tại Nhà Bình Tây, Tân Bình >14 Bình
thường

Tân Trụ
2683 Bùi Thi Hoàng Oanh 1989 Nữ Việt Nam 25/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Quê Mỹ Thạnh5 27/7/2020 Tại Nhà Ấp 5, Quê Mỹ Thạnh >14 Bình
thường

Tân Trụ
2684 Nguyễn Thị Thu Hà 1976 Nữ Việt Nam 27/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Tân Bình Ấp 2 27/7/2020 Tại nhà Ấp 2, Tân Bình >14 Bình
thường

Tân Trụ
2685 Kiều Trọng Nhân 1982 Nam Việt Nam 27/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Tân Bình Ấp 2 27/7/2020 Tại nhà Ấp 2, Tân Bình >14 Bình
thường

Tân Trụ
2686 Kiều Gia Khánh 2011 Nam Việt Nam 27/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Tân Bình Ấp 2 27/7/2020 Tại nhà Ấp 2, Tân Bình >14 Bình
thường

Tân Trụ
2687 Kiều Gia Hân 2012 Nữ Việt Nam 27/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Tân Bình Ấp 2 27/7/2020 Tại nhà Ấp 2, Tân Bình >14 Bình
thường

Tân Trụ

2688 Đoàn Thị Ngoan 1965 Nữ Việt Nam 300534452 0394141218 28/07/2020 TP HCM Việt Nam Long An Thạnh Hóa Tân Đông 3 30/7/2020 Cách ly
tại nhà

Ấp 3, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA >14 Bình thường Thạnh Hóa

2689 Đỗ Thị Phước 1952 Nữ Việt Nam 300078315 0798856566 28/7/2020 TP HCM Việt Nam Long An Thạnh Hóa Tân Đông 3 30/7/2020 Cách ly
tại nhà

Ấp 3, Tân Đông, Thạnh
Hóa, LA >14 Bình thường Thạnh Hóa

2690 Nguyễn Huy Luyện 1995 Nam Việt Nam 28/7/2020 TP HCM Việt Nam Long An Thạnh Hóa Thị Trấn KP 2 3/8/2020 Cách ly
tại nhà

KP 2, Thị Trấn Thạnh Hóa,
Thạnh Hóa, LA >14 Bình thường Thạnh Hóa

2691 Nguyễn Quốc Vinh 1994 Nam Việt Nam 03672444
91 29/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Phước Lại Long

Bào 29/7/2020 Tại địa phươngẤp Long Bào, Xã PhướcLại >14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

Cần Giuộc

2692 Nguyễn Thị Hà 1977
Nữ 

Việt Nam 0938087142 29/7/2020 Quảng Ngãi Việt
Nam Long An Cần Giuộc

Long Thượng
Long Thới 29/7/2020 Tại địa phươngLong Thới

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

Cần Giuộc

2693 Trần Thị Em 1951 Nữ Việt
Nam

18/07/2020 Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An

Tân Trụ Thị
Trấn

Bình
Hòa

28/7/2020 Tại Nhà Bình Hòa, Thị trấn >14 Bình
thường

Tân Trụ
2694 Trương Công Thành 1979 Nam Việt

Nam
27/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Tân
Bình

Bình
Tây

28/7/2020 Tại Nhà Bình Tây, Tân Bình >14 Bình
thường

Tân Trụ

2695 Lê Phạm Vũ Linh 1983 Nam Việt
Nam 24/07/2020

Khối phố Câu Hà, phường
Điện Ngọc, thị xã Điện
Bàn, tỉnh Quảng Nam

Việt
Nam

Long
An Tân Trụ

Quê
Mỹ
Thạnh

5 28/7/2020 Tại Nhà Ấp 5, Quê Mỹ Thạnh >14 Bình
thường Tân Trụ

2696 Lê Trần Phước Lập 2005 Nam Việt
Nam 24/07/2020

Khối phố Câu Hà, phường
Điện Ngọc, thị xã Điện
Bàn, tỉnh Quảng Nam

Việt
Nam

Long
An Tân Trụ

Quê
Mỹ
Thạnh

5 28/7/2020 Tại Nhà Ấp 5, Quê Mỹ Thạnh >14 Bình
thường Tân Trụ

2697 Lê Trần Khánh Phương 2008 Nữ Việt
Nam 24/07/2020

Khối phố Câu Hà, phường
Điện Ngọc, thị xã Điện
Bàn, tỉnh Quảng Nam

Việt
Nam

Long
An Tân Trụ

Quê
Mỹ
Thạnh

5 28/7/2020 Tại Nhà Ấp 5, Quê Mỹ Thạnh >14 Bình
thường Tân Trụ

2698 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1983 Nữ Việt
Nam 28/7/2020 thôn Khúc Lũy, xã Điện

Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh
Quảng Nam

Việt
Nam

Long
An Tân Trụ Đức

Tân
Bình
Lợi 28/7/2020 Tại Nhà Bình Lợi, Đức Tân >14 Bình

thường Tân Trụ

2699 Nguyễn Thị Kim Anh 1968 Nữ Việt
Nam

15/7/2020 Đà nẵng Việt
Nam

Long
An

Tân Trụ Thị
Trấn

Bình
Hòa

28/7/2020 Tại Nhà Bình Hòa Thị Trấn >14 Bình
thường

Tân Trụ
2700 Phan Hoàng Tân 2005 Nam Việt

Nam
15/7/2020 Đà nẵng Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Thị
Trấn

Bình
Hòa

28/7/2020 Tại Nhà Bình Hòa Thị Trấn >14 Bình
thường

Tân Trụ
2701 Nguyễn Thị Tư 1957 Nữ Việt Nam 0913876184 Quãng Bình - Đà Nẵng ( 15/7/2020 đến 19/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 4 28/07/2020 Tại nhà Ấp 4 - ĐHĐ 14 Bình thường Đức Hòa
2702 Trần Anh Tuấn 1977 Nam Việt Nam 0903744944 Quãng Nam - Đà Nẵng (24/07/2020 đến 26/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 28/07/2020 Tại nhà Ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình thường Đức Hòa
2703 Phan Thành Thái 1993 Nam Việt Nam 301469835 0978137497 28/07/2020 Đà Nẵng VIỆT NAM Long AN Đức Hòa Tân Phú Ấp Chánh 28/07/2020 Tại Nhà Ấp Chánh, Tân Phú 14 bình thường Đức Hòa
2704 Đặng Kim Sương 1996 Nữ Việt Nam 301609017 0799895958 28/07/2021 Đà Nẵng VIỆT NAM Long AN Đức Hòa Tân Phú Ấp Chánh 28/07/2021 Tại Nhà Ấp Chánh, Tân Phú 14 bình thường Đức Hòa
2705 Phan Thị Mỹ 1968 Nữ Việt Nam 0332063307 28/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Hòa Khánh TâyLập Thành 28/7/2020 Tại Nhà Lập Thành-HKT 14 bình thường Đức Hòa
2706 Nguyễn Thị Đẹp 1964 Nữ Việt Nam 0393273072 28/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Hòa Khánh TâyLập Thành 28/7/2020 Tại Nhà Lập Thành-HKT 14 bình thường Đức Hòa
2707 Nguyễn Phúc Lộc 2015 Nam Việt Nam 0393273072 28/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Hòa Khánh TâyLập Thành 28/7/2020 Tại Nhà Lập Thành-HKT 14 bình thường Đức Hòa
2708 Nguyễn Thị Nghệ 1961 Nữ Việt Nam 0373959306 28/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Hòa Khánh TâyLập Thành 28/7/2020 Tại Nhà Lập Thành-HKT 14 bình thường Đức Hòa
2709 Lê Thị Triệu 1952 Nữ Việt Nam 0784873216 28/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Hòa Khánh TâyLập Thành 28/7/2020 Tại Nhà Lập Thành-HKT 14 bình thường Đức Hòa
2710 Trương Thị Bạch 1962 Nữ Việt Nam 0934079047 28/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Hòa Khánh TâyLập Thành 28/7/2020 Tại Nhà Lập Thành-HKT 14 bình thường Đức Hòa
2711 Mai Văn Đợi 1977 Nam Việt Nam 0377076765 28/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Hòa Khánh TâyTân Bình 28/7/2020 Tại Nhà Tân Bình- HKT 14 bình thường Đức Hòa
2712 Lê Thị Hồng Nga 1977 Nữ Việt Nam 0377076765 28/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Hòa Khánh TâyTân Bình 28/7/2020 Tại Nhà Tân Bình- HKT 14 bình thường Đức Hòa
2713 Mai Quốc Huy 2008 Nam Việt Nam 0377076765 28/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Hòa Khánh TâyTân Bình 28/7/2020 Tại Nhà Tân Bình- HKT 14 bình thường Đức Hòa
2714 Nguyễn Thị Hai 1943 Nữ Việt Nam 0377076765 28/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Hòa Khánh TâyTân Bình 28/7/2020 Tại Nhà Tân Bình- HKT 14 bình thường Đức Hòa
2715 Lê Thị Mai 1968 Nữ Việt Nam 0377076765 28/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Hòa Khánh TâyTân Bình 28/7/2020 Tại Nhà Tân Bình- HKT 14 bình thường Đức Hòa
2716 Mai Bảo Khang 2006 Nam Việt Nam 0377076765 28/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Hòa Khánh TâyTân Bình 28/7/2020 Tại Nhà Tân Bình- HKT 14 bình thường Đức Hòa
2717 Lê Thị Kiều Trang 1970 Nam Việt Nam 300713296 0906686056 23/07/20 Du lịch Bànàhil Việt Nam Long An Đức Hòa TT Hậu NghĩaSò Đo 28/07/20 Tại nhà Sò Đo 14 Bình thường Đức Hòa
2718 Nguyễn Thị Lũy 1953 Nữ Việt Nam 300968926 0379256941 23/07/20 Du lịch Bànàhil Việt Nam Long An Đức Hòa TT Hậu NghĩaSò Đo 28/07/20 Tại nhà Sò Đo 14 Bình thường Đức Hòa
2719 Lê Thị Mỹ Loan 1966 Nữ Việt Nam 300481227 0773131949 23/07/20 Đà nẵng, Hội An Việt Nam Long An Đức Hòa TT Hậu NghĩaKhu B 28/07/20 Tại nhà Khu A 14 Bình thường Đức Hòa
2720 Lê Thị Mỹ Hiền 1968 Nữ Việt Nam 300481227 0901658369 23/07/20 Đà nẵng, Hội An Việt Nam Long An Đức Hòa TT Hậu NghĩaKhu B 28/07/20 Tại nhà Khu A 14 Bình thường Đức Hòa
2721 Trần Minh Luân 1995 nam Việt Nam 0399357382 27/07/2020 Đà nảng Việt Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh BắcTràm lạc 28/7/2020 tại nhà Ấp Tràm lạc 14 Bình thường Đức Hòa

2722 Võ Thị ngọc Ân 1989 Nữ Việt Nam 25/07/2020 TP.HCM Long An Tân Thạnh Tân lập Bằng Lăng 30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Lập, Tân
Thạnh, Long An 14 Bình

thường Tân Thạnh

2723 Nguyễn Song An 2018 Nam Việt Nam 25/07/2020 TP.HCM Long An Tân Thạnh Tân lập Bằng Lăng 30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Lập, Tân
Thạnh, Long An 14 Bình

thường Tân Thạnh

2724 Nguyễn Hùng Lý 1981 Nam Việt Nam 25/07/2020 TP.HCM Long An Tân Thạnh Tân lập Bằng Lăng 30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Lập, Tân
Thạnh, Long An 14 Bình

thường Tân Thạnh

2725 Hồ Anh Thư 2012 Nữ Việt Nam 22/07/2020 TP.HCM Long An Tân Thạnh Tân lập Kinh Nhà Thờ30/07/2020 Tại nhà Kinh Nhà Thờ, Tân Lập,
Tân Thạnh, Long An 14 Bình

thường Tân Thạnh

2726 Huỳnh Thị Phạn 1950 Nữ Việt Nam 22/07/2020 TP.HCM Long An Tân Thạnh Tân lập Kinh Nhà Thờ30/07/2020 Tại nhà Kinh Nhà Thờ, Tân Lập,
Tân Thạnh, Long An 14 Bình

thường Tân Thạnh

2727  Đặng Văn Kỳ 1985 Nam Việt Nam 0909884017 30/07/2020 Quảng Nam Long An Đức Huệ Bình Hòa Hưng Ấp 4 30/07/2020 Tại nhà  Ấp 4 >14 BT Đức Huệ
2728  Nguyễn Thị Thanh Long 1987 Nữ Việt Nam 0364171770 30/07/2020 Quảng Nam Long An Đức Huệ Bình Hòa Hưng Ấp 4 30/07/2020 Tại nhà  Ấp 4 >14 BT Đức Huệ
2729 Đặng Thị Tố Quyên 2009 Nữ Việt Nam 0909884017 30/07/2020 Quảng Nam Long An Đức Huệ Bình Hòa Hưng Ấp 4 30/07/2020 Tại nhà  Ấp 4 >14 BT Đức Huệ
2730 Đặng Thị Tố Như 2011 Nữ Việt Nam 0909884017 30/07/2020 Quảng Nam Long An Đức Huệ Bình Hòa Hưng Ấp 4 30/07/2020 Tại nhà  Ấp 4 >14 BT Đức Huệ
2731 Nguyễn Văn Minh 1956 Nam Việt Nam 0797845694 30/07/2020 Quảng Nam Long An Đức Huệ Bình Hòa BắcHòa

Tây
30/07/2020 Tại nhà Hòa Tây >14 BT Đức Huệ

2732 Trần Thị Gái 1958 Nữ Việt Nam 0797845694 30/07/2020 Quảng Nam Long An Đức Huệ Bình Hòa BắcHòa
Tây

30/07/2020 Tại nhà Hòa Tây >14 BT Đức Huệ
2733 Nguyễn Chí Đại 1992 Nam Việt Nam 0797845694 30/07/2020 Quảng Nam Long An Đức Huệ Bình Hòa BắcHòa

Tây
30/07/2020 Tại nhà Hòa Tây >14 BT Đức Huệ

2734 Nguyễn Thị Kim Nguyên 1988 Nam Việt Nam 0797845694 30/07/2020 Quảng Nam Long An Đức Huệ Bình Hòa BắcHòaTây 30/07/2020 Tại nhà Hòa Tây >14 BT Đức Huệ

2735 Nguyễn Văn Múa 1979 Nam Việt Nam 0797845694 30/07/2020 Quảng Nam Long An Đức Huệ Bình Hòa BắcHòa
Tây

30/07/2020 Tại nhà Hòa Tây >14 BT Đức Huệ
2736 Đổ Thị Hằng 1981 Nữ Việt Nam 0797845694 30/07/2020 Quảng Nam Long An Đức Huệ Bình Hòa BắcHòa

Tây
30/07/2020 Tại nhà Hòa Tây >14 BT Đức Huệ

2737 Nguyễn Thị Kim Hòa 1990 Nữ Việt Nam 0797845694 30/07/2020 Quảng Nam Long An Đức Huệ Bình Hòa BắcHòa
Tây

30/07/2020 Tại nhà Hòa Tây >14 BT Đức Huệ
2738 Nguyễn Hoàng  Nam 2013 Nam Việt Nam 0797845694 30/07/2020 Quảng Nam Long An Đức Huệ Bình Hòa BắcHòa

Tây
30/07/2020 Tại nhà Hòa Tây >14 BT Đức Huệ

2739 Nguyễn Thị Lánh 1952 Nữ Việt Nam 0397195082 30/07/2020 Quảng Nam Long An Đức Huệ Bình Hòa BắcHòa
Tây

30/07/2020 Tại nhà Hòa Tây >14 BT Đức Huệ

2740 Nguyễn Thị Thùy Trang 1991
Nữ 

Việt Nam 0937788312 30/7/2020 Quảng Ngãi Việt
Nam Long An Cần Giuộc

Long Thượng
Long Hưng 30/7/2020 Tại nhà Long Hưng

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

Cần Giuộc

2741 Nguyễn Kế Tài 1974 Nam Việt Nam 30/7/2020 Siêu Thi Aeon Bình Tân Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long Phụng Chánh Nhứt 30/7/2020 Tại nhà Ấp Chánh Nhứt, Xã Long Phụng

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

Cần Giuộc

2742 NGUYỄN MINH QUÂN 1991 Nam Việt Nam  29/07/2020 Long An Việt
Nam Long An Bến Lức Long Hiệp Phước Toàn  29/07/2020 tại nhà Ấp Phước Toàn

 Xã Long Hiệp 14 Bình thường Bến Lức Bến Lức

2743 Nguyễn Ngọc Hương 1964 Việt Nam 30/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Thủ Thừa Thị Trấn KP 3 Nhà Thương30/7/2020 Cách ly tại nhàKP 3 Nhà Thương 14 Bình Thường Thủ Thừa
2744 Nguyễn Thị Ngọc Em 1960 Việt Nam 30/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Thủ Thừa Thị Trấn KP 2 30/7/2020 Cách ly tại nhàKP 2 14 Bình Thường Thủ Thừa
2745 Trần Thị Cho 1960 Việt Nam 30/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Thủ Thừa Thị Trấn KP 3 Nhà Thương30/7/2020 Cách ly tại nhàKP 3 Nhà Thương 14 Bình Thường Thủ Thừa
2746 Nguyễn Thị Phượng 1956 Việt Nam 30/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Thủ Thừa Thị Trấn KP 2 30/7/2020 Cách ly tại nhàKP 2 14 Bình Thường Thủ Thừa
2747 Nguyễn Thị Thanh Nga 1957 Việt Nam 30/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Thủ Thừa Thị Trấn KP 3 30/7/2020 Cách ly tại nhàKP 3 14 Bình Thường Thủ Thừa
2748 Lê Ngọc Thạch 1960 Việt Nam 30/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Thủ Thừa Thị Trấn KP 3 Nhà Thương30/7/2020 Cách ly tại nhàKP 3 Nhà Thương 14 Bình Thường Thủ Thừa
2749 Lê Thị Bích Thủy 1955 Việt Nam 30/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Thủ Thừa Thị Trấn KP 3 Nhà Thương30/7/2020 Cách ly tại nhàKP 3 Nhà Thương 14 Bình Thường Thủ Thừa
2750 Phạm Hữu Trí 1965 Việt Nam 30/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Thủ Thừa Mỹ Phú 1 30/7/2020 Cách ly tại nhà1 14 Bình Thường Thủ Thừa
2751 Nguyễn Văn Phúc 1963 Việt Nam 30/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Thủ Thừa Mỹ Phú 1 30/7/2020 Cách ly tại nhà1 14 Bình Thường Thủ Thừa
2752 Nguyễn Thị Thu Hồng 1965 Việt Nam 30/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Thủ Thừa Mỹ An 3 30/7/2020 Cách ly tại nhà3 14 Bình Thường Thủ Thừa
2753 Nguyễn Văn Hải 1970 Nam Việt Nam 30/7/20 BV Triều An Việt Nam LA Thủ Thừa Long

Thuận
3 30/7/2020 Cách ly tại nhàấp 3 Long Thuận 14 Bình Thường Thủ Thừa

2754 Lê Thị Thiệt 1975 Nữ Việt Nam 30/7/20 BV Triều An Việt Nam LA Thủ Thừa Long
Thuận

3 30/7/2020 Cách ly tại nhàấp 3 Long Thuận 14 Bình Thường Thủ Thừa
2755 Trịnh Văn Dủng 1978 Nam Việt Nam 30/7/20 BV Triều An Việt Nam LA Thủ Thừa Long

Thuận
3 30/7/2020 Cách ly tại nhàấp 3 Long Thuận 14 Bình Thường Thủ Thừa

2756 Nguyễn Thị Lợi 1951 Nữ Việt Nam 30/7/20 Quảng Nam ViệT Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 5 30/07/2020 Cách ly tại nhàấp 5 Nhị Thành 14 Bình Thường Thủ Thừa
2757 Trần Thiện Thức 1969 Nam Việt

Nam
19/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Bình
Lãng

Bình
An

29/7/2020 Tại Nhà Bình An, Bình Lãng >14 Bình
thường

Tân Trụ
2758 Trần Hồng Quân 1954 Nam Việt

Nam
22/07/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Tân
Bình

6 29/7/2020 Tại Nhà Ấp 6, Tân Bình >14 Bình
thường

Tân Trụ

2759 Trần Thị Ngọc Thành 1986 Nữ Việt
Nam 29/7/2020 Quãng Ngãi Việt

Nam
Long
An Tân Trụ Bình

Trinh
Đông

Bình
Tây 29/7/2020 Tại nhà Bình Tây, Bình Trinh

Đông >14 Bình
thường Tân Trụ

2760 Nguyễn Trần Minh Phú 2017 Nam Việt
Nam 22/7/2020 Quảng Ngãi Việt

Nam
Long
An Tân Trụ Bình

Trinh
Đông

Bình
Hòa 29/7/2020 Tại nhà Bình Hòa, Bình Trinh

Đông >14 Bình
thường Tân Trụ

2761 Mai Thị Phường 1978 Việt Nam 0986868766 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Bàu Công 29/7/2020 Tại Nhà Bàu Công 14 bình thường Đức Hòa
2762 Phạm Văn Dũng 1956 Việt Nam 0355409705 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Bến Long 29/7/2020 Tại Nhà Bến Long 14 bình thường Đức Hòa
2763 Nguyễn Thị Dền 1959 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Bến Long 29/7/2020 Tại Nhà Bến Long 14 bình thường Đức Hòa
2764 Trần Hoàng Sang 2012 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Bến Long 29/7/2020 Tại Nhà Bến Long 14 bình thường Đức Hòa
2765 Nguyễn Văn Hải 1963 Việt Nam 0359828283 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Bến Long 29/7/2020 Tại Nhà Bến Long 14 bình thường Đức Hòa
2766 Nguyễn Thị Măn 1966 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Bến Long 29/7/2020 Tại Nhà Bến Long 14 bình thường Đức Hòa
2767 Nguyễn Văn Rân 1959 Việt Nam 0845157258 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Bàu Công 29/7/2020 Tại Nhà Bàu Công 14 bình thường Đức Hòa
2768 Phan Thị Đào 1965 Việt Nam 0786013747 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Bàu Công 29/7/2020 Tại Nhà Bàu Công 14 bình thường Đức Hòa
2769 Võ Thị Tuyễn 1966 Việt Nam 0974647150 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Bàu Công 29/7/2020 Tại Nhà Bàu Công 14 bình thường Đức Hòa
2770 Nguyễn Thị Gái 1953 Việt Nam 076742847 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Bàu Công 29/7/2020 Tại Nhà Bàu Công 14 bình thường Đức Hòa
2771 Nguyễn Thị Hiệp 1973 Việt Nam 0937172578 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Bàu Công 29/7/2020 Tại Nhà Bàu Công 14 bình thường Đức Hòa
2772 Liêu Thị Thượt 1963 Việt Nam 0707374799 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Bàu Công 29/7/2020 Tại Nhà Bàu Công 14 bình thường Đức Hòa
2773 Võ Thị Yến Nhi 2012 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Bàu Công 29/7/2020 Tại Nhà Bàu Công 14 bình thường Đức Hòa
2774 Nguyễn Thị Kim Găn 1960 Việt Nam 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Lập Điền 29/7/2020 Tại Nhà Lập Điền 14 bình thường Đức Hòa
2775 Nguyễn Thị Kiều Thu 1960 Việt Nam 0933246783 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Lập Điền 29/7/2020 Tại Nhà Lập Điền 14 bình thường Đức Hòa
2776 Lê Ngọc Sơn 1962 Việt Nam 0936621483 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Lập Điền 29/7/2020 Tại Nhà Lập Điền 14 bình thường Đức Hòa
2777 Nguyễn Hữu Khánh 1999 Việt Nam 0582582252 24/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa Tân Mỹ Ấp Chánh 29/7/2020 Tại Nhà Chánh 14 bình thường Đức Hòa
2778 Nguyễn Thị Gái 1967 Nam Việt Nam 0362622895 29/07/2020 Quảng Nam Việt Nam Long AN Đức Hòa Đức Lập Hạ Ấp Chánh 29/07/2020 Tại Nhà Ấp Chánh, Đức Lập Hạ 14 bình thường Đức Hòa
2779 Nguyễn Thị phủ 1957 Nữ Việt Nam 300099896 0369937387 28.7.2020 ĐÀ NẴNG VN Long AN Đức Hòa Hiệp Hòa Hòa Bình 1 29.7.2020 Tại Nhà Hòa Bình 1 14 Bình thường Đức Hòa
2780 Phan Trăm Anh 2014 Nữ Việt Nam Cháu Chi phủ 28.7.2020 ĐÀ NẴNG VN Long AN Đức Hòa Hiệp Hòa Hòa Bình 1 29.7.2020 Tại Nhà Hòa Bình 1 14 Bình thường Đức Hòa
2781 Nguyễn Thị Đẹp 1965 Nữ Việt Nam 300482496 0987117605 28.7.2020 ĐÀ NẴNG VN Long AN Đức Hòa Hiệp Hòa Hòa Bình 1 29.7.2020 Tại Nhà Hòa Bình 1 14 Bình thường Đức Hòa
2782 Võ Thị Kêu 1954 Nữ Việt Nam 300098681 0372389616 28.7.2020 ĐÀ NẴNG VN Long AN Đức Hòa Hiệp Hòa Hòa Bình 1 29.7.2020 Tại Nhà Hòa Bình 1 14 Bình thường Đức Hòa
2783 Đào Ngọc Thuyền 1958 Nam Việt Nam 300745296 0913139417 28.7.2020 ĐÀ NẴNG VN Long AN Đức Hòa Hiệp Hòa Hòa Bình 1 29.7.2020 Tại Nhà Hòa Bình 1 14 Bình thường Đức Hòa
2784 Huỳnh Thị Nghĩa 1959 Nữ Việt Nam 020049973 0913698436 28.7.2020 ĐÀ NẴNG VN Long AN Đức Hòa Hiệp Hòa Hòa  Thuận 229.7.2020 Tại Nhà Hòa  Thuận 2 14 Bình thường Đức Hòa
2785 Võ Văn Biện 1959 Nam Việt Nam 020615290 0913698436 28.7.2020 ĐÀ NẴNG VN Long AN Đức Hòa Hiệp Hòa Hòa  Thuận 229.7.2020 Tại Nhà Hòa  Thuận 2 14 Bình thường Đức Hòa
2786 Lê Hồ Tuấn An 1995 Nam Việt Nam 301531171 0384303035 27.7.2020 ĐÀ NẴNG VN Long AN Đức Hòa Hiệp Hòa Hòa Bình 2 29.7.2020 Tại Nhà Hòa Bình 2 14 Bình thường Đức Hòa
2787 Võ Thị Thu 1985 Nữ Việt Nam 0933272781 29/7/2020 Quãng Nam Việt Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh BắcRừng Sến 29/7/2020 tại nhà Rừng Sến 14 Bình thường Đức Hòa
2788 Lê Thị Thanh Kiều 1996 NỮ VIỆT NAM 301579029 0933620882 19/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT NAM Long AN Đức Hòa TT ĐỨC HÒA162Đ/1 -KP 429/07/2020 Tại Nhà Khu phố 4 14 bình thường Đức Hòa
2789 Nguyễn Thanh Long  1986 Nam Việt Nam 0938541345 24/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (24/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 4 30/07/2020 Tại nhà ấp 4 - ĐHĐ 14 Bình thường Đức Hòa
2790 Đặng Thị Kim Chi 1981 Nữ Việt Nam 0975853021 24/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (24/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 4 30/07/2020 Tại nhà ấp 4 - ĐHĐ 14 Bình thường Đức Hòa
2791 Nguyễn Thị Trúc Quyên 1993 Nữ Việt Nam 0961110789 25/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (25/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 30/07/2020 Tại nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình thường Đức Hòa
2792 Lê Huy Lâm 2012 N Việt Nam 25/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (25/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 30/07/2020 Tại nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình thường Đức Hòa
2793 Lê Mai Lâm 2016 Nữ Việt Nam 25/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (25/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 30/07/2020 Tại nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình thường Đức Hòa
2794 Trương Cao Kỳ 2017 Nữ Việt Nam 25/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (25/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 30/07/2020 Tại nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình thường Đức Hòa
2795 Nguyễn Thanh Chi 1989 Nữ Việt Nam 0967840600 25/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (25/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 30/07/2020 Tại nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình thường Đức Hòa
2796 Nguyễn Thị Phao 1967 Nữ Việt Nam 0396076868 Đà Nẵng - Huế(21/7/2020 đến 27/7/2020Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 30/07/2020 Tại nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình thường Đức Hòa
2797 Ngô Thị Nớt 1979 Nữ Việt Nam 0396076868 Đà Nẵng - Huế(21/7/2020 đến 27/7/2020Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 30/07/2020 Tại nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình thường Đức Hòa
2798 Nguyễn Bá Tuấn 1977 Nam Việt Nam 0396076868 Đà Nẵng - Huế(21/7/2020 đến 27/7/2020Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 30/07/2020 Tại nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình thường Đức Hòa
2799 Nguyễn Thanh Vy 2007 Nữ Việt Nam 0396076868 Đà Nẵng - Huế(21/7/2020 đến 27/7/2020Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 30/07/2020 Tại nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình thường Đức Hòa
2800 Nguyễn Kiều My 2008 Nữ Việt Nam 0396076868 Đà Nẵng - Huế(21/7/2020 đến 27/7/2020Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 30/07/2020 Tại nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình thường Đức Hòa
2801 Nguyễn văn Thơm  1975 nam  việt nam  300885544 0909163160 21/07/2020 bệnh viện triều an tphcm  Việt Nam long an  Đức Hòa  HKĐ bình lợi  30/07/2020 tại nhà  ấp bình lợi  14 binh thường  Đức Hòa
2802 Đinh thị Ngọc Minh  2003 nữ  việt nam  301829060 0397639051 24/07/2020 siêu thị AEON MALL  bình tân  Việt Nam long an  Đức Hòa  HKĐ Thôi môi  30/07/2020 tại nhà  Ấp thôi môi  14 binh thường  Đức Hòa
2803 HUỲNH TẤN TIẾN 1998 NA

M
Việt Nam 301673741 0783203633 26/07/2020 AEON Bình Tân VIỆT NAM Long

AN
Đức
Hòa

TT ĐỨC HÒA357D/1 KP430/7/2020 Tại Nhà Khu phố 4 14 bình thường Đức Hòa
2804 QUÁCH Ủ 1983 NAM Việt Nam 0909970366 24/07/2020 AEON Bình Tân VIỆT NAM Long

AN
Đức
Hòa

TT ĐỨC HÒA173E/1/1 KP530/07/2020 Tại Nhà Khu phố 5 14 bình thường Đức Hòa
2805 TRẦN THỊ BÍCH DIỆP 1990 NỮ Việt Nam 0908024169 24/07/2020 AEON Bình Tân VIỆT NAM Long

AN
Đức
Hòa

TT ĐỨC HÒA173E/1/1 KP530/07/2020 Tại Nhà Khu phố 5 14 bình thường Đức Hòa

2806 QUÁCH HUYỀN
BẢO TRÂN 2010 NỮ Việt Nam 24/07/2020 AEON Bình Tân VIỆT NAM Long

AN
Đức
Hòa TT ĐỨC HÒA173E/1/1 KP530/07/2020 Tại Nhà Khu phố 5 14 bình thường Đức Hòa

2807 QUÁCH PHÚ THÀNH 2017 NAM Việt Nam 24/07/2020 AEON Bình Tân VIỆT NAM Long
AN

Đức
Hòa

TT ĐỨC HÒA173E/1/1 KP530/07/2020 Tại Nhà Khu phố 5 14 bình thường Đức Hòa
2808 HỒNG KIM HOA 1963 NỮ Việt Nam 300064562 0775989794 22/07/2020 AEON Bình Tân VIỆT NAM Long

AN
Đức
Hòa

TT ĐỨC HÒA69C/1 KP3 30/07/2020 Tại Nhà Khu phố 3 14 bình thường Đức Hòa
2809 LÊ THỊ NGỌC THANH 1955 NỮ Việt Nam 0703276797 22/07/2020 AEON Bình Tân VIỆT NAM Long

AN
Đức
Hòa

TT ĐỨC HÒA21E KP5 30/07/2020 Tại Nhà Khu phố 5 14 bình thường Đức Hòa
2810 NGUYỄN THỊ NGUYỄN 1956 NỮ Việt Nam 0908511459 22/07/2020 AEON Bình Tân VIỆT NAM Long

AN
Đức
Hòa

TT ĐỨC HÒA28E KP5 30/07/2020 Tại Nhà Khu phố 5 14 bình thường Đức Hòa

2811 HUỲNH THỊ
KHÁNH LINH 1970 NỮ Việt Nam 300656213 0909266630 22/07/2020 AEON Bình Tân VIỆT NAM Long

AN
Đức
Hòa TT ĐỨC HÒA06C KP3 30/07/2020 Tại Nhà Khu phố 3 14 bình thường Đức Hòa

2812 Trần Thị Thúy 1978 Nữ  Việt Nam 0 0981844451 30/7/2020 Quãng Ngãi Việt Nam Long An  Đức Hòa Lộc Giang Lộc Bình 30/7/2020 Tại nhà Lộc Bình 14 Bình thường Đức Hòa
2813 Đỗ Thị Thu Thủy 1983 Nữ Việt Nam 0988306630 30/07/2020 Quãng Nam Việt Nam Long An Đức Hòa ĐHT NH 2 30/7/2020 Tại Nhà NH 2 14 bình thường Đức Hòa
2814 Lê Thị Bích Chăm 1992 NỮ VIỆT NAM 024915190 0902331671 24/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT NAM Long AN Đức Hòa TT ĐỨC HÒAKhu Phố 1 30/07/2020 Tại Nhà Khu phố 1 14 bình thường Đức Hòa
2815 Đinh Viết Bảo 1992 NAM VIỆT NAM 024769759 0932027266 24/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT NAM Long AN Đức Hòa TT ĐỨC HÒAKhu Phố 1 30/07/2020 Tại Nhà Khu phố 1 14 bình thường Đức Hòa
2816 Nguyễn Thị Thành 1965 NỮ VIỆT NAM 0902331671 24/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT NAM Long AN Đức Hòa TT ĐỨC HÒAKhu Phố 1 30/07/2020 Tại Nhà Khu phố 1 14 bình thường Đức Hòa
2817 Đinh Kim Dũng 1966 NAM VIỆT NAM 0902331671 24/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT NAM Long AN Đức Hòa TT ĐỨC HÒAKhu Phố 1 30/07/2020 Tại Nhà Khu phố 1 14 bình thường Đức Hòa
2818 Lê Thị Kim Chi 1968 NỮ VIỆT NAM 0902331671 24/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT NAM Long AN Đức Hòa TT ĐỨC HÒAKhu Phố 1 30/07/2020 Tại Nhà Khu phố 1 14 bình thường Đức Hòa
2819 Đinh Lê Bảo Trân 2012 NỮ VIỆT NAM 0902331671 24/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT NAM Long AN Đức Hòa TT ĐỨC HÒAKhu Phố 1 30/07/2020 Tại Nhà Khu phố 1 14 bình thường Đức Hòa
2820 Đinh Bảo Duy 2014 NAM VIỆT NAM 0902331671 24/07/2020 ĐÀ NẲNG VIỆT NAM Long AN Đức Hòa TT ĐỨC HÒAKhu Phố 1 30/07/2020 Tại Nhà Khu phố 1 14 bình thường Đức Hòa
2821 Lê Công Lịnh 2002 Nam Việt Nam 301725896 26/07/2021 Siêu thị aeon  VIỆT NAM Long AN Đức Hòa ANT An Thạnh 30/07/2020 Tại Nhà An Thạnh 14 bình thường Đức Hòa

2822 Nguyễn Trần Tiến Khang 1989 Nam Việt
Nam

30127719
0

0917.840.
179 25/7/2020 Siêu thị AEON MALL -

Bình Tân
Việt
Nam

Long
An

Mộc
Hóa

Tân
Thành Cả Đá 31/7/2020 Cách ly

tại nhà > 14 Bình Thường
Ngày hoàn
thành cách ly
14/8/2020

Mộc Hóa

2823 Nguyễn Thị Ngộc Hà 1990 Nữ Việt
Nam

30133572
8

0835.777.
234 25/7/2020 Siêu thị AEON MALL -

Bình Tân
Việt
Nam

Long
An

Mộc
Hóa

Tân
Thành Cả Đá 31/7/2020 Cách ly

tại nhà > 14 Bình Thường
Ngày hoàn
thành cách ly
14/8/2020

Mộc Hóa

2824 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 1995 Nữ Việt
Nam

30152257
0

0326.904.
512 25/7/2020 Siêu thị AEON MALL -

Bình Tân
Việt
Nam

Long
An

Mộc
Hóa

Tân
Thành Cả Đá 31/7/2020 Cách ly

tại nhà > 14 Bình Thường
Ngày hoàn
thành cách ly
14/8/2020

Mộc Hóa

2825 Nguyễn Minh Tuấn 1989 Nam Việt
Nam

30127719
0

0977.173.
040 25/7/2020 Siêu thị AEON MALL -

Bình Tân
Việt
Nam

Long
An

Mộc
Hóa

Tân
Thành Cả Đá 31/7/2020 Cách ly

tại nhà > 14 Bình Thường
Ngày hoàn
thành cách ly
14/8/2020

Mộc Hóa

2826 Tô Duy Thanh 1989 Nam Việt
Nam

30128241
6

0932.730.
613 25/7/2020 Siêu thị AEON MALL -

Bình Tân
Việt
Nam

Long
An

Mộc
Hóa

Tân
Thành Cả Đá 31/7/2020 Cách ly

tại nhà > 14 Bình Thường
Ngày hoàn
thành cách ly
14/8/2020

Mộc Hóa

2827 Trần Trọng Tâm 1989 Nam Việt
Nam

30128353
7

0919.814.
838 25/7/2020 Siêu thị AEON MALL -

Bình Tân
Việt
Nam

Long
An

Mộc
Hóa

Tân
Thành Cả Đá 31/7/2020 Cách ly

tại nhà > 14 Bình Thường
Ngày hoàn
thành cách ly
14/8/2020

Mộc Hóa

2828 Đinh Quang Trọng 1992 Nam Việt
Nam

30144243
5

0944.914.
578 25/7/2020 Siêu thị AEON MALL -

Bình Tân
Việt
Nam

Long
An

Mộc
Hóa

Tân
Thành Cả Đá 31/7/2020 Cách ly

tại nhà > 14 Bình Thường
Ngày hoàn
thành cách ly
14/8/2020

Mộc Hóa

2829 Trần Đức Nhu 1990 Nam Việt
Nam

30132770
7

0913.817.
113 25/07/2020 Siêu thị AEON MALL -

Bình Tân
Việt
Nam

Long
An

Mộc
Hóa

Tân
Thành Cả Đá 31/7/2020 Cách ly

tại nhà > 14 Bình Thường
Ngày hoàn
thành cách ly
14/8/2020

Mộc Hóa

2830 Nguyễn Văn Đạt  1994 Nam VN 0357532707 31/07/2020 Quản Ngãi  Long An Đức Huệ TT Đông ThànhKP 1 31/07/2020 Tại Nhà KP 1 >14 BT Đức Huệ
2831 Đàm Thị Nhất My 1995 Nữ VN 0357532707 31/07/2020 Quản Ngãi  Long An Đức Huệ TT Đông ThànhKP 1 31/07/2020 Tại Nhà KP 1 >14 BT Đức Huệ

2832 Nguyễn Thanh Tùng  1996 Nam VN    0924688969 31/072020 Hải Phòng  Long An Đức Huệ Mỹ
Quý
Đông

Ấp 4 31/072020 Tại Nhà Ấp 4 >14 BT Đức Huệ

2833 Nguyễn Văn Răng  1970 Nam VN 0378307287 30/07/2020 Quản ngãi  Long An Đức Huệ Bình Thành Ấp 4 30/07/2020 Tại Nhà Ấp 4 >14 BT Đức Huệ
2834 Nguyễn Thị Út  1965 Nữ VN 0378307287 30/07/2020 Quản ngãi  Long An Đức Huệ Bình Thành Ấp 4 30/07/2020 Tại Nhà Ấp 4 >14 BT Đức Huệ
2835 Bùi Thị Đượm 1974 Nữ Việt Nam 22/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bằng Lăng30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Ninh 14 Bình

thường
Tân Ninh

2836 Nguyễn Doanh Danh 2006 Nữ Việt Nam 22/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bằng Lăng30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Ninh 14 Bình
thường

Tân Ninh
2837 Hồ Thị Mai Linh 2006 Nữ Việt Nam 22/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bằng Lăng30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Ninh 14 Bình

thường
Tân Ninh

2838 Nguyễn Anh Thư 2008 Nữ Việt Nam 22/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bảy Ngàn30/07/2020 Tại nhà Bảy Ngàn, Tân Ninh 14 Bình
thường

Tân Ninh
2839 Trương Tuấn Anh 2006 Nam Việt Nam 22/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Năm Ngàn30/07/2020 Tại nhà Năm Ngàn, Tân Ninh 14 Bình

thường
Tân Ninh

2840 Bùi Minh Tiến 2006 Nam Việt Nam 22/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Nhơn Ninh Ấp Tân Chánh A30/07/2020 Tại nhà Tân Chánh A, Nhơn Ninh 14 Bình
thường

Tân Ninh
2841 Trần Thị Minh Thư 2006 Nữ Việt Nam 22/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Kênh Tè 30/07/2020 Tại nhà Kênh Tè, Tân Ninh 14 Bình

thường
Tân Ninh

2842 Phạm Văn Vinh 2006 Nam Việt Nam 22/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Kênh Bích30/07/2020 Tại nhà Kênh Bích, Tân Ninh 14 Bình
thường

Tân Ninh
2843 Trọng Nhân 2006 Nam Việt Nam 22/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bằng Lăng30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Ninh 14 Bình

thường
Tân Ninh

2844 Nguyễn Yến vy 2005 Nữ Việt Nam 22/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bằng Lăng30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Ninh 14 Bình
thường

Tân Ninh
2845 Nguyễn Võ Đăng Huy 2004 Nam Việt Nam 22/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bằng Lăng30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Ninh 14 Bình

thường
Tân Ninh

2846 Đặng Oanh oanh 2007 Nữ Việt Nam 22/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bằng Lăng30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Ninh 14 Bình
thường

Tân Ninh



2847 Nguyễn Dương Linh 2008 Nam Việt Nam 22/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bằng Lăng30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Ninh 14 Bình
thường

Tân Ninh
2848 Đặng Nhựt Huy 2004 Nữ Việt Nam 22/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bằng Lăng30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Ninh 14 Bình

thường
Tân Ninh

2849 Bùi Trung Kiên 1982 Nam Việt Nam 22/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Lập Ấp kênh Nhà Thờ30/07/2020 Tại nhà Kinh Nhà Thờ, Tân Lập,
Tân Thạnh, Long An 14 Bình

thường Tân Ninh

2850 Nguyễn Thị Hậu 1979 Nữ Việt Nam 23/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bằng Lăng30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Ninh 14 Bình
thường

Tân Ninh
2851 Phạm Hoàng Đông Nghi 2006 Nữ Việt Nam 23/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Lập Ấp Bằng Lăng30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Ninh 14 Bình

thường
Tân Ninh

2852 Lê Thị Thúy Vy 2006 Nữ Việt Nam 23/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bảy Ngàn30/07/2020 Tại nhà Bảy Ngàn, Tân Ninh 14 Bình
thường

Tân Ninh
2853 Lê Trung Tính 2008 Nam Việt Nam 23/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bảy Ngàn30/07/2020 Tại nhà Bảy Ngàn, Tân Ninh 14 Bình

thường
Tân Ninh

2854 Trần Quân Hạo 2006 Nam Việt Nam 23/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bảy Ngàn30/07/2020 Tại nhà Bảy Ngàn, Tân Ninh 14 Bình
thường

Tân Ninh
2855 Trần Thị Thảo Nguyên 2006 Nữ Việt Nam 23/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Kênh Tè 30/07/2020 Tại nhà Kênh Tè, Tân Ninh 14 Bình

thường
Tân Ninh

2856 Phan Hoàng sơn 2006 Nam Việt Nam 23/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Kênh Tè 30/07/2020 Tại nhà Kênh Tè, Tân Ninh 14 Bình
thường

Tân Ninh
2857 Âu Hoàng Nhanh 2006 Nam Việt Nam 23/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Kênh Tè 30/07/2020 Tại nhà Kênh Tè, Tân Ninh 14 Bình

thường
Tân Ninh

2858 Hồ Thị Gia Hân 2006 Nữ Việt Nam 23/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bảy Ngàn30/07/2020 Tại nhà Bảy Ngàn, Tân Ninh 14 Bình
thường

Tân Ninh
2859 Nguyễn Thị Kim Thoa 2005 Nữ Việt Nam 23/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bảy Ngàn30/07/2020 Tại nhà Bảy Ngàn, Tân Ninh 14 Bình

thường
Tân Ninh

2860 Trần Minh Kha 2006 Nam Việt Nam 23/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bảy Ngàn30/07/2020 Tại nhà Bảy Ngàn, Tân Ninh 14 Bình
thường

Tân Ninh
2861 Lê Nhật Khanh 2006 Nam Việt Nam 23/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bằng Lăng30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Ninh 14 Bình

thường
Tân Ninh

2862 Cai Nguyễn Gia Long 2006 Nam Việt Nam 23/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bằng Lăng30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Ninh 14 Bình
thường

Tân Ninh
2863 Lê Đức Duy 2006 Nam Việt Nam 23/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bằng Lăng30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Ninh 14 Bình

thường
Tân Ninh

2864 Cai Nguyễn Gia Hiếu 2005 Nam Việt Nam 23/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bằng Lăng30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Ninh 14 Bình
thường

Tân Ninh
2865 Lê Thị Hồng 1975 Nữ Việt Nam 23/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long an Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bằng Lăng30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Ninh 14 Bình

thường
Tân Ninh

2866 Huỳnh Minh Hiếu 1983 Nam Việt Nam 0916358933 31/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Cần Giuộc Long ThượngLong Hưng 31/7/2020 Tại nhà Ấp Long Hưng, Xã Long
Thượng 14 Ổn Cần Giuộc

2867 Thạch Thị Dung 1991 Nữ  Việt Nam 0357706652 31/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Cần Giuộc Long ThượngLong Hưng 31/7/2020 Tại nhà Ấp Long Hưng, Xã Long
Thượng 14 Ổn Cần Giuộc

2868 Nguyễn Kiệt 2019 Nam Việt Nam 0357706652 31/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Cần Giuộc Long ThượngLong Hưng 31/7/2020 Tại nhà Ấp Long Hưng, Xã Long
Thượng 14 Ổn Cần Giuộc

2869 Nguyễn Minh Hùng 1961 Nam Việt Nam 31/7/2020 Quảng Nam Việt Nam Long An Cần Giuộc Phước Lâm Phước Hưng 231/7/2020 Tại nhà Phước Hưng 2 14 Ổn Cần Giuộc

2870 Nguyễn Trọng Nhã 1980 Nam Việt Nam 0933622592 31/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Cần Giuộc Thuận ThànhThuận Đông31/7/2020 Tại nhà Ấp Thuận Đông, Xã Thuận
Thành 14 Ổn Cần Giuộc

2871 Lê Thị Hồng Thắm 1976 Nữ Việt Nam 0933622592 31/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Cần Giuộc Thuận ThànhThuận Đông31/7/2020 Tại nhà Ấp Thuận Đông, Xã Thuận
Thành 14 Ổn Cần Giuộc

2872 Nguyễn Trọng Nghĩa 2002 Nam Việt Nam 0933622592 31/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Cần Giuộc Thuận ThànhThuận Đông31/7/2020 Tại nhà Ấp Thuận Đông, Xã Thuận
Thành 14 Ổn Cần Giuộc

2873 Nguyễn Tường Vy 2009 Nam Việt Nam 0933622592 31/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Cần Giuộc Thuận ThànhThuận Đông31/7/2020 Tại nhà Ấp Thuận Đông, Xã Thuận
Thành 14 Ổn Cần Giuộc

2874 Lê Tuấn Anh 2008 Nam Việt Nam 0933622592 31/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Cần Giuộc Thuận ThànhThuận Đông31/7/2020 Tại nhà Ấp Thuận Đông, Xã Thuận
Thành 14 Ổn Cần Giuộc

2875 Đỗ Thành Tâm 1980 Nam Việt Nam 0934515325 31/7/2020 Quảng Nam Việt Nam Long An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Tây 31/7/2020 Tại nhà Ấp Tây, Xã Đông Thạnh 14 Ổn Cần Giuộc
2876 Lê Thị Thanh Thúy 1981 Nữ Việt Nam 30/7/2020 Đội 4, thôn Phước Tích, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quãng NgãiViệt Nam Long An Tân Trụ Đức Tân Tân Hòa 30/7/2020 Tại nhà Tân Hòa, Đức Tân >14 Bình

thường
Tân Trụ

2877 Hà Thị Thu Trang 2010 Nữ Việt Nam 30/7/2020 Đội 4, thôn Phước Tích, xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quãng NgãiViệt Nam Long An Tân Trụ Đức Tân Tân Hòa 30/7/2020 Tại nhà Tân Hòa, Đức Tân >14 Bình
thường

Tân Trụ
2878 Võ Thị Thà 1940 Nữ Việt Nam 25/7/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Tân Trụ Lạc Tấn 1 30/7/2020 Tại nhà Ấp 1, Lạc Tấn >14 Bình

thường
Tân Trụ

2879 HUANG ZHIYONG 1990 Nam Trung Quốc 44043 Quãng Ngãi ViệT Nam LA Thủ Thừa Nhị Thành ấp 7 31/07/2020 Tại nhà ấp 7 Nhị Thành >14 ngàyBình
Thường

Thủ Thừa

2880 Trương Võ Trà My 1991 Nữ  Việt Nam 0908112591 01/8/2020. Đà Nẵng Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKP 1 01/8/2020. Tại địa
phương KP 1, TT Cần Giuộc 14 Ổn Cần Giuộc

2881 Nguyễn Thị Loan 1958 Nữ Việt Nam 0933376671 01/8/2020 Quảng Ngãi Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKP Hòa Thuận 101/8/2020 Tại địa
phương

KP Hòa Thuận 1, TT Cần
Giuộc 14 Ổn Cần Giuộc

2882 Lê Đức Minh 1977 Nam Việt Nam 0707763180 01/8/2020 Quảng Nam Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKP Kim Định01/8/2020 Tại địa
phương

KP Kim Định, TT Cần
Giuộc 14 Ổn Cần Giuộc

2883 Đỗ Chung Đường  1963 nam  việt nam  301642566 0918644916 25/07/2020 Đà nẳng  long an  Đức Hòa  HKĐ Binh Thủy  31/07/2020 tại nhà Bình Thủy 14 binh
thường

Đức Hòa 
2884 Dương thị Tháp  1969 Nữ  việt nam  168271368 0949946147 25/07/2021 Đà nẳng  long an  Đức Hòa  HKĐ Binh Thủy  31/07/2020 tại nhà Bình Thủy 14 binh

thường
Đức Hòa 

2885 NGUYỄN HỒNG THỊNH 1988 NAM VIỆT NAM 301262404 0909799654 26/7/2020 AEON Bình Tâ VIỆT NAM Long AN Đức Hòa TT ĐỨC HÒA299C 31/07/2020 Tại Nhà Khu phố 3 14 bình
thường

Đức Hòa 
2886 TRẦN TUẤN THỊNH 2003 NAM VIỆT NAM 0332998571 25/07/2020 AEON Bình Tân VIỆT NAM Long AN Đức Hòa TT ĐỨC HÒA33B/2 31/07/2020 Tại Nhà Khu phố 3 14 bình

thường
Đức Hòa 

2887 LÂM PHƯƠNG TRÚC 2004 NỮ VIỆT NAM 0907664471 26/07/2020 AEON Bình Tân VIỆT NAM Long AN Đức Hòa TT ĐỨC HÒA138Đ 31/07/2020 Tại Nhà Khu phố 3 14 bình
thường

Đức Hòa 
2888 PHAN THỊ THÚY VI 2004 NỮ VIỆT NAM 0779578300 23/07/2020 AEON Bình Tân VIỆT NAM Long AN Đức Hòa TT ĐỨC HÒA181E/1 31/07/2020 Tại Nhà Khu phố 3 14 bình

thường
Đức Hòa 

2889 NGUYỄN HOÀNG YẾN 2004 NỮ VIỆT NAM 0908896902 23 và 26/07/2020AEON Bình Tân VIỆT NAM Long AN Đức Hòa TT ĐỨC HÒA 31/07/2020 Tại Nhà Khu phố 3 14 bình
thường

Đức Hòa 
2890 Danh Đức Cường 1994 Nam Việt Nam 0904803849 25/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (25/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đông5 31/07/2020 Tại nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình

thường
Đức Hòa 

2891 Trương Thị Thanh Hoa 1995 Nữ Việt Nam 0969678224 25/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (25/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đông5 31/07/2020 Tại nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình
thường

Đức Hòa 
2892 Phạm Thị Ngân 2000 Nữ Việt Nam 0797141154 24/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (24/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đông2 31/07/2020 Tại nhà ấp 2 - ĐHĐ 14 Bình

thường
Đức Hòa 

2893 Nguyễn Thành Được 1996 Nam Việt Nam 0334784429 24/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (24/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đông2 31/07/2020 Tại nhà ấp 2 - ĐHĐ 14 Bình
thường

Đức Hòa 

2894 Phan Văn Bé Tý 1991 Nam Việt Nam 0336680188 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (26/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đông5 31/07/2020 Tại nhà Công ty Lê Long (ấp 5 -
Đức Hòa Đông) 14 Bình

thường Đức Hòa 

2895 Nguyễn Thúy Vi 1994 Nữ Việt Nam 0379517271 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (26/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đông5 31/07/2020 Tại nhà Công ty Lê Long (ấp 5 -
Đức Hòa Đông) 14 Bình

thường Đức Hòa 

2896 Vũ Thị Quế 1976 Nữ Việt Nam 0933580969 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (26/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đông5 31/07/2020 Tại nhà Công ty Bao Bì Tín Thành
(ấp 5 - ĐHĐ) 14 Bình

thường Đức Hòa 

2897 Nguyễn Khánh Linh 2007 Nữ Việt Nam 0933580969 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (26/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đông5 31/07/2020 Tại nhà Công ty Bao Bì Tín Thành
(ấp 5 - ĐHĐ) 14 Bình

thường Đức Hòa 

2898 Nguyễn Minh Hoàng 2011 Nam Việt Nam 0933580969 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (26/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 31/07/2020 Tại nhà Công ty Bao Bì Tín Thành
(ấp 5 - ĐHĐ) 14 Bình

thường Đức Hòa 

2899 Nguyễn Thị Kim Ngân 1997 Nữ Việt Nam 0908589766 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (26/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 31/07/2020 Tại nhà Công ty Bao Bì Tín Thành
(ấp 5 - ĐHĐ) 14 Bình

thường Đức Hòa 

2900 Lê Quang Trọng 1988 Nam Việt Nam 0933657238 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (26/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 31/07/2020 Tại nhà Công ty Bao Bì Tín Thành
(ấp 5 - ĐHĐ) 14 Bình

thường Đức Hòa 

2901 Nguyễn Thúy An 1991 Nữ Việt Nam 0944593159 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (26/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 31/07/2020 Tại nhà Công ty Bao Bì Tín Thành
(ấp 5 - ĐHĐ) 14 Bình

thường Đức Hòa 

2902 Lê Nguyễn Tuấn Anh 2007 Nam Việt Nam 0944593159 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (26/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 31/07/2020 Tại nhà Công ty Bao Bì Tín Thành
(ấp 5 - ĐHĐ) 14 Bình

thường Đức Hòa 

2903 Lê Thị Hồng 1983 Nữ Việt Nam 0933697733 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (26/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 31/07/2020 Tại nhà Công ty Bao Bì Tín Thành
(ấp 5 - ĐHĐ) 14 Bình

thường Đức Hòa 

2904 Nguyễn Viết Hoàng 2010 Nam Việt Nam 0933697733 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (26/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 31/07/2020 Tại nhà Công ty Bao Bì Tín Thành
(ấp 5 - ĐHĐ) 14 Bình

thường Đức Hòa 

2905 Nguyễn Viết Huy 2014 Nam Việt Nam 0933697733 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (26/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 31/07/2020 Tại nhà Công ty Bao Bì Tín Thành
(ấp 5 - ĐHĐ) 14 Bình

thường Đức Hòa 

2906 Nguyễn Minh Nam 1985 Nam Việt Nam 0933790113 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (26/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 31/07/2020 Tại nhà Công ty Bao Bì Tín Thành
(ấp 5 - ĐHĐ) 14 Bình

thường Đức Hòa 

2907 Nguyễn Minh Tâm 1980 Nam Việt Nam 300990221 0941755561 26/07/20 Sân bay Đà Nẵng,Tháp chàm  Việt Nam Long An Đức Hòa TT Hậu NghĩaKhu A 31/07/20 Tại nhà Khu A 14 Bình
thường

Đức Hòa 
2908 Huỳnh Thị Anh Thư 1983 Nam Việt Nam 031084009 0389749789 26/07/20 Sân bay Đà Nẵng,Tháp chàm  Việt Nam Long An Đức Hòa TT Hậu NghĩaKhu A 31/07/20 Tại nhà Khu A 14 Bình

thường
Đức Hòa 

2909 Trương Văn Tâm 1972 Nam Việt Nam 0932784779 44037 Đà Nẵng Việt Nam Long An ĐỨC HÒA Tân Mỹ Ấp Chánh 26/7/2020 Tại nhà ẤP Bàu Công 14 BÌNH
THƯỜN
G

Đức Hòa 

2910 Nguyễn Minh Thắm 1977 Nam Việt Nam 44044 Quãng Ngãi Việt Nam Long An Thủ Thừa Nhị Thành ấp 7 01/08/2020 Tại nhà ấp 1 Nhị Thành >14 ngàyBình
Thường

Thủ Thừa
2911 Huỳnh Minh Thiện 2006 Nam Việt Nam 23/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCMViệt Nam Long An Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bảy Ngàn30/07/2020 Tại nhà Bảy Ngàn, Tân Ninh 14 Bình

thường
Tân Thạnh

2912 Nguyễn Văn Mới 1988 Nam Việt Nam 23/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCMViệt Nam Long An Tân Thạnh Tân Ninh Ấp Bằng Lăng30/07/2020 Tại nhà Bằng Lăng, Tân Ninh 14 Bình
thường

Tân Thạnh
2913 Trần Thị Huỳnh Như 1995 Nữ Việt Nam 301508740 096750794 20/07/2020 Đà Nẵng VIỆT NAM Long AN Đức Hòa Tân Phú Ấp Chánh 01/08/2020 Tại Nhà Ấp Chánh, Tân Phú 14 bình

thường
Đức Hòa

2914 Võ Kiến Thanh 1958 Nữ Việt Nam 0919047357 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (26/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 01/08/2020 Tại nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình
thường

Đức Hòa
2915 Trần Trung Dzu 1989 Nam Việt Nam 0919047357 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (26/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 01/08/2020 Tại nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình

thường
Đức Hòa

2916 Trần Võ Khánh Hà 2010 Nữ Việt Nam 0919047357 26/07/2020 Aeon Mall Bình Tân - TPHCM (26/07/2020)Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 01/08/2020 Tại nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình
thường

Đức Hòa
2917 Trương Thị Liễu 1989 Nữ Việt Nam 0356160758 2/8/2020 Đà Nẵng Việt Nam Long An Đức Hòa ĐHT HH 2/8/2020 Tại Nhà Tại nhà 14 bình

thường
Đức Hòa

2918 Lê Trần Nguyệt Nga 1982 nữ Việt Nam 0978626293 1/8/2020 Quàng nam Việt Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh BắcTràm lạc 1/8/2020 tại nhà Ấp Tràm lạc 14 Bình
thường

Đức Hòa
2919 Đoàn Thị Ánh Hoa 2010 nữ Việt Nam 0978626293 1/8/2020 Quàng nam Việt Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh BắcTràm lạc 1/8/2020 tại nhà Ấp Tràm lạc 14 Bình

thường
Đức Hòa

2920 Đoàn Lê Ánh Nguyệt 2009 nữ Việt Nam 0978626293 1/8/2020 Quàng nam Việt Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh BắcTràm lạc 1/8/2020 tại nhà Ấp Tràm lạc 14 Bình
thường

Đức Hòa
2921 Trúc Ly 2005 nữ Việt Nam 0978626293 1/8/2020 Quàng nam Việt Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh BắcTràm lạc 1/8/2020 tại nhà Ấp Tràm lạc 14 Bình

thường
Đức Hòa

2922 Trần Thị Chanh 1962 Nữ Việt Nam 0386391388 44044 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa TT Hiệp HòaKhu vực 2 01/08/2020 Tại Nhà Khu vực 2 14 bình
thường

Đức Hòa
2923 Nguyễn Trần Hoàng Yến 2003 Nữ Việt Nam 0329692898 44044 Đà Nẵng Việt Nam Long AN Đức Hòa TT Hiệp HòaKhu vực 2 01/08/2020 Tại Nhà Khu vực 2 14 bình

thường
Đức Hòa

2924 Phan Thị Liểu 1958 NỮ VIỆT NAM 0905031802 44034 ĐÀ NẲNG VIỆT NAM Long AN Đức Hòa TT ĐỨC HÒA365E Khu phố 501/08/2020 Tại Nhà Khu phố 5 14 bình
thường

Đức Hòa
2925 Trần Phương Thảo 2008 NỮ VIỆT NAM 0905031802 44034 ĐÀ NẲNG VIỆT NAM Long AN Đức Hòa TT ĐỨC HÒA365E Khu phố 501/08/2020 Tại Nhà Khu phố 5 14 bình

thường
Đức Hòa

2926 Nguyễn Thành Vinh 1996 Nam Việt Nam 27/7/2020 TP Hồ Chí Minh (AEON MALL Bình Tân)Việt Nam Long An Tân Trụ Bình Lãng Bình Đức 01/8/2020 Tại Nhà Bình Đức, Bình Lãng >14 Bình
thường

Đức Hòa
2927 Lê Thị Minh Thư 1989 Nữ Việt Nam 0906442853 02/8/2020 Quảng Nam Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKP Hòa Thuận 202/8/2020 Tại Nhà KP Hòa Thuận 2, TT Cần

Giuộc
>14 ngàyỔn 16/8/2020 Cần Giuộc

2928 Tô Thị Thanh Tuyền 2006 Nữ Việt Nam 0906442853 02/8/2020 Quảng Nam Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKP Hòa Thuận 202/8/2020 Tại Nhà KP Hòa Thuận 2, TT Cần
Giuộc

>14 ngàyỔn 16/8/2020 Cần Giuộc
2929 Nguyễn Lê Thư Nhi 2012 Nữ Việt Nam 0906442853 02/8/2020 Quảng Nam Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKP Hòa Thuận 202/8/2020 Tại Nhà KP Hòa Thuận 2, TT Cần

Giuộc
>14 ngàyỔn 16/8/2020 Cần Giuộc

2930 Nguyễn Lê Thành Nhân 2016 Nam Việt Nam 0906442853 02/8/2020 Quảng Nam Việt Nam Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKP Hòa Thuận 202/8/2020 Tại Nhà KP Hòa Thuận 2, TT Cần
Giuộc

>14 ngàyỔn 16/8/2020 Cần Giuộc
2931 Nguyễn Văn Sơn 1968 Nam Việt

Nam
30136972
6

03779436
94

03/08/2020 không Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Hưng Điền ATà Nu 03/08/2020 Tại nhà Tà Nu - Hưng Điền A >14 Bình
thường

Vĩnh Hưng
2932 Nguyễn Văn Dũng 1977 Nam Việt

Nam
30172826
0

03426367
19

03/08/2020 không Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Hưng Điền ATà Nu 03/08/2020 Tại nhà Tà Nu - Hưng Điền A >14 Bình
thường

Vĩnh Hưng
2933 Nguyễn Minh Tiến 1979 Nam Việt

Nam
30175420
8

09857896
03

03/08/2020 không Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Hưng Điền ATà Nu 03/08/2020 Tại nhà Tà Nu - Hưng Điền A >14 Bình
thường

Vĩnh Hưng
2934 Nguyễn Văn Màu 1980 Nam Việt

Nam
30122192
1

03546049
03

03/08/2020 không Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Khánh HưngTà Nu 03/08/2020 Tại nhà Tà Nu - Khánh Hưng >14 Bình
thường

Vĩnh Hưng
2935 Nguyễn Văn Lành 1977 Nam Việt

Nam
30122190
1

03897014
03

03/08/2020 không Việt
Nam

Long An Vĩnh Hưng Xã Khánh HưngTà Nu 03/08/2020 Tại nhà Tà Nu - Khánh Hưng >14 Bình
thường

Vĩnh Hưng
2936 Võ Thị Mỹ Mỹ 2013 Nữ Việt

Nam
không không 03/08/2020 không Việt

Nam
Long An Vĩnh Hưng Xã Khánh HưngTà Nu 03/08/2020 Tại nhà Tà Nu - Khánh Hưng >14 Bình

thường
Vĩnh Hưng

2937 Trương Thị Diễm Thúy 1974 Nữ Việt
Nam

30076580
8

09092799
53 25/7/2020 Siêu thị AEON Bình Tân,

TPHCM
Việt
Nam

Long
An

Châu
Thành

Thị trấn
Tầm
Vu

Hội
Xuân 02/8/2020 Tại nhà Hội Xuân, thị trấn Tầm

Vu, Châu Thành, Long An >14 Bình
thường

Điểm 4, Mục 4
Thông báo
khẩn số 18

Châu Thành

2938 Nguyễn Minh Đức 2003 Nam Việt
Nam

30180604
7 25/7/2020 Siêu thị AEON Bình Tân,

TPHCM
Việt
Nam

Long
An

Châu
Thành

Thị trấn
Tầm
Vu

Hội
Xuân 02/8/2020 Tại nhà Hội Xuân, thị trấn Tầm

Vu, Châu Thành, Long An >14 Bình
thường

Điểm 4, Mục 4
Thông báo
khẩn số 18

Châu Thành

2939 Nguyễn Ngọc Thanh
Thảo 2008 Nam Việt

Nam 25/7/2020 Siêu thị AEON Bình Tân,
TPHCM

Việt
Nam

Long
An

Châu
Thành

Thị trấn
Tầm
Vu

Hội
Xuân 02/8/2020 Tại nhà Hội Xuân, thị trấn Tầm

Vu, Châu Thành, Long An >14 Bình
thường

Điểm 4, Mục 4
Thông báo
khẩn số 18

Châu Thành

2940 Võ Ngọc Vinh 1974 Nam Việt
Nam

03/08/2020 Quãng Ngãi Việt
Nam

LA Thủ
Thừa

Mỹ An ấp 2 03/08/2020 Tại nhà ấp 2 Mỹ An >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa
2941 Võ Thị Nhơn 1979 Nữ Việt

Nam
03/08/2020 Quãng Ngãi Việt

Nam
LA Thủ

Thừa
Mỹ An ấp 2 03/08/2020 Tại nhà ấp 2 Mỹ An >14 ngàyBình Thường Thủ Thừa

2942 Võ Tuấn Khang 2002 Nam Việt Nam 22/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCMDu lịch Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh ĐôngHuỳnh Thơ 02/08/2020 Tại nhà Huỳnh Thơ, Hậu Thạnh
Đông

14 Bình thường Tân Thạnh
2943 Trần Thị Nhựt Tân 1989 Nữ Việt Nam 24/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCMDu lịch Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh ĐôngHuỳnh Thơ 02/08/2020 Tại nhà Huỳnh Thơ, Hậu Thạnh

Đông
14 Bình thường Tân Thạnh

2944 Nguyễn Thanh Tùng 1984 Nam Việt Nam 24/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCMDu lịch Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh ĐôngHoàng Mai 02/08/2020 Tại nhà Hoàng Mai, Hậu Thạnh
Đông

14 Bình thường Tân Thạnh
2945 Nguyễn Thị Thúy Hằng 1988 Nữ Việt Nam 25/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCMDu lịch Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh ĐôngNguyễn Rớt 02/08/2020 Tại nhà Nguyễn Rớt, Hậu Thạnh

Đông
14 Bình thường Tân Thạnh

2946 Nguyễn Cao Trí 1969 Nam Việt Nam 25/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCMDu lịch Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh ĐôngNguyễn Rớt 02/08/2020 Tại nhà Nguyễn Rớt, Hậu Thạnh
Đông

14 Bình thường Tân Thạnh
2947 Lê Nguyễn Khả Hân 2014 Nữ Việt Nam 25/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCMDu lịch Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh ĐôngNguyễn Rớt 02/08/2020 Tại nhà Nguyễn Rớt, Hậu Thạnh

Đông
14 Bình thường Tân Thạnh

2948 Võ Duy Khánh 2000 Nam Việt Nam 25/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCMDu lịch Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh ĐôngNguyễn Lộc 02/08/2020 Tại nhà Nguyễn Lộc, Hậu Thạnh
Đông

14 Bình thường Tân Thạnh
2949 Trần Minh Vương 2000 Nam Việt Nam 25/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCMDu lịch Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh ĐôngNguyễn Lộc 02/08/2020 Tại nhà Nguyễn Lộc, Hậu Thạnh

Đông
14 Bình thường Tân Thạnh

2950 Trần Thị Chung 1964 Nữ Việt Nam 26/07/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCMDu lịch Long An Tân Thạnh Hậu Thạnh ĐôngNguyễn Lộc 02/08/2020 Tại nhà Nguyễn Lộc, Hậu Thạnh
Đông

14 Bình thường Tân Thạnh

2951 Chung Văn Lộc 1999 Nam VN 02588656
8

07928061
26 27/7/2020 TP.HCM VN Long

An
Cần
Đước

Phước
Vân Ấp 3 02/8/2020 Tại nhà Ấp 3 -Phước Vân >14

ngày Bình thường
Tiếp xúc gần
với BN 510 (
Kết quả Âm
tính lần 1)

Cần Đước

2952 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 1998 Nữ Việt Nam 01/08/2020 AEON MALL Bình TânTP.HCM Long An Tân Thạnh Nhơn Hòa LậpHuỳnh Hớn 03.08.202 Tại Nhà Huỳnh Hớn, Nhơn Hòa Lập 14 Bình thường Tân Thạnh
2953 Huỳnh Thị kiếm 1955 Nữ Việt Nam 28/07/2020 TP. Hồ Chí Minh Long an Tân Thạnh Nhơn Ninh Tân Chánh B03/08/2020 Tại Nhà Tân Chánh B, Nhơn Ninh 14 Bình

thường
Tân Thạnh

2954 Nguyễn Thị Hồng Luyến 1984 Nữ Việt Nam 28/07/2020 TP. Hồ Chí Minh Long an Tân Thạnh Nhơn Ninh Tân Chánh B03/08/2020 Tại Nhà Tân Chánh B, Nhơn Ninh 14 Bình
thường

Tân Thạnh
2955 Bùi Thị Hồng Huyền 2006 Nữ Việt Nam 23/07/2020 TP. Hồ Chí Minh Long an Tân Thạnh Nhơn Ninh Tân Chánh B03/08/2020 Tại Nhà Tân Chánh B, Nhơn Ninh 14 Bình

thường
Tân Thạnh

2956 Bùi Thị Hồng Thơ 2012 Nữ Việt Nam 23/07/2020 TP. Hồ Chí Minh Long an Tân Thạnh Nhơn Ninh Tân Chánh B03/08/2020 Tại Nhà Tân Chánh B, Nhơn Ninh 14 Bình
thường

Tân Thạnh
2957 Nguyễn Quốc Huy 2006 Nam Việt Nam 23/07/2020 TP. Hồ Chí Minh Long an Tân Thạnh Nhơn Ninh Tân Chánh B03/08/2020 Tại Nhà Tân Chánh B, Nhơn Ninh 14 Bình

thường
Tân Thạnh

2958 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 2010 Nữ Việt Nam 23/07/2020 TP. Hồ Chí Minh Long an Tân Thạnh Nhơn Ninh Tân Chánh B03/08/2020 Tại Nhà Tân Chánh B, Nhơn Ninh 14 Bình
thường

Tân Thạnh

2959 Võ Văn Hồng 1975 Nam Việt
Nam

30078802
8

0979.351.
779 25/07/2020 Siêu thị AEON MALL -

Bình Tân
Việt
Nam

Long
An

Mộc
Hóa

Tân
Thành Cả Đá 03/08/2020 Tại Nhà > 14 Bình Thường

Ngày hoàn
thành cách ly
17/8/2020

Mộc Hóa

2960 Trần Trọng Kha 1978 Nam Việt
Nam

31/7/2020 Quảng Ngãi Việt
Nam

Long
An

Tân Trụ Tân
Bình

Ấp 5 3/8/2020 Tại nhà Ấp 5, Tân Bình >14 Bình
thường

Tân Trụ
2961 Phạm Thị Hồng Vân 1964 Nữ Việt

Nam
3/8/2020 Quảng ngãi Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Tân
Bình

Ấp 1+3 03/8/2020 Tại nhà Ấp 1+3, Tân Bình >14 Bình
thường

Tân Trụ
2962 Võ Thái Tuyến 1989 Nam Việt

Nam
31/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Tân
Bình

Ấp 4 03/8/2020 Tại nhà Ấp 5, Tân Bình >14 Bình
thường

Tân Trụ
2963 Lương Thị Hạnh 1989 Nữ Việt

Nam
31/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Tân
Bình

Ấp 4 03/8/2020 Tại nhà Ấp 5, Tân Bình >14 Bình
thường

Tân Trụ
2964 Võ Nhựt Long 2018 Nam Việt

Nam
31/7/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An

Tân Trụ Tân
Bình

Ấp 4 03/8/2020 Tại nhà Ấp 5, Tân Bình >14 Bình
thường

Tân Trụ
2965 Nguyễn Thị Hồng Nga 1991 NỮ Việt

Nam
301420158 0982132732 25/07/2020 AEON Bình Tân VIỆT NAM Long AN Đức Hòa TT ĐỨC HÒAKhu phố 4 03/08/2020 Tại Nhà Khu phố 4 14 bình thường Đức Hòa

2966 Vương Thị Như Thảo 2000 Nữ Việt Nam 0925840064 02/08/2020  Đà Nẵng Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Hòa Đôngấp 5 03/08/2020 Tại Nhà ấp 5 - ĐHĐ 14 Bình thường Đức Hòa
2967 Phạm Châu Đoan 1996 nữ Việt Nam 0865721615 03/08/2020 Bạc Liêu Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Lập Hạ Đức Hạnh 2 03/08/2020 Tại Nhà Đức  Hạnh 2           14 Bình thường Đức Hòa
2968 Trần Thị Cẩm Tú 1995 nữ Việt Nam 025636006 0932233949 18/07/2020 Tiếp xúc gần với ca (+) >14

ngày
Việt Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh NamMới 2 03/08/2020 Tại Nhà Mới 2 14 Bình thường Đức Hòa

2969 Nguyễn Thị Thanh
Truyền 1984 Nữ Việt

Nam
09840054
05 3/8/2020 Tân

Hưng
Thị
Trấn

Gò
Thuyền
A

4/8/2020

Tại Nhà

Khu phố Gò Thuyền A -
Thị trấn Tân Hưng- tỉnh
Long An

13 Bình
thường

Tiếp xúc với
cách ly tập
trung huyện
Hồng Ngự
Nguyễn Thị
Oanh Phương

Tân Hưng

2970 Nguyễn Văn Sỹ 1984 Nam Việt
Nam 3/8/2020 Tân

Hưng
Thị
Trấn

Rọc
Chanh
A

4/8/2020

Tại Nhà

Khu phố Rọc Chanh  A -
Thị trấn Tân Hưng- tỉnh
Long An

13 Bình
thường

Tiếp xúc với
cách ly tập
trung huyện
Hồng Ngự
Nguyễn Thị
Oanh Phương

Tân Hưng

2971 Nguyễn Thị Núm 1982 Nữ Việt
Nam   3/8/2020 Tân

Hưng
Thị
Trấn

Gò
Thuyền 4/8/2020

Tại Nhà

Khu phố Gò Thuyền - Thị
trấn Tân Hưng- tỉnh Long
An

13 Bình
thường

Tiếp xúc với
cách ly tập
trung huyện
Hồng Ngự
Nguyễn Thị
Oanh Phương

Tân Hưng

2972 Võ Đặng Phúc Duyên 1999 Nữ Việt Nam 0329769262 5/8/2020. Đà Nẵng Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKP Hòa Thuận 25/8/2020.

Tại Nhà
KP Hòa Thuận 2, TT Cần Giuộc

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

19/8/2020 Cần Giuộc

2973 Huỳnh Thị Phương Linh 1963 Nữ Việt Nam 0857817894 29/07/2020 Đà Nẵng Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Tân Mỹ Ấp Chánh Hội30/7/2020 Tại Nhà Ấp Chánh Hội 14 BÌNH THƯỜNG ĐỨC HÒA
2974 Nguyễn Ngôn Thuận 2011 Nam Việt Nam 7/29/2020 Đà Nẵng Việt Nam LONG AN ĐỨC HÒA Tân Mỹ Ấp Chánh Hội30/7/2020 Tại Nhà Ấp Chánh Hội 14 BÌNH THƯỜNG ĐỨC HÒA
2975 Lê Thị Út 1957 Nữ Việt Nam 25/07/2020 TP. Hồ Chí Minh Long an Tân Thạnh Nhơn Ninh Ấp 915 05/08/2020 Tại Nhà Ấp 915, xã Nhơn Ninh 14 Bình

thường
Tân Thạnh

2976 Võ Văn Phước Linh 2020 Nam Việt Nam 25/07/2020 TP. Hồ Chí Minh LA Tân Thạnh Nhơn Ninh Ấp 915 05/08/2020 Tại Nhà Ấp 915, xã Nhơn Ninh 14 Bình
thường

Tân Thạnh

2977 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1983 Nữ Việt Nam 0395744665 6/8/2020. Quảng Nam Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Đông ThạnhẤp Tây 06/8/2020.

Tại Nhà
Ấp Tây, Xã Đông Thạnh

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

20/8/2020 Cần Giuộc

2978 Nguyễn Văn Dũng 1983 Nam Việt Nam 0977317290 08/08/2020 Nghệ An Việt Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Bắc Tràm lạc 08/08/2020 tại nhà Ấp Tràm lạc 14 Bình thường Đức Hòa
2979 Nguyễn Thị Dung 1986 Nữ Việt Nam 08/08/2021 Nghệ An Việt Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Bắc Tràm lạc 08/08/2021 tại nhà Ấp Tràm lạc 14 Bình thường Đức Hòa
2980 Nguyễn Phương Anh 2013 Nữ Việt Nam 08/08/2022 Nghệ An Việt Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh Bắc Tràm lạc 08/08/2022 tại nhà Ấp Tràm lạc 14 Bình thường Đức Hòa

2981 Hồ Thị Hường 1945 Nữ
Việt Nam

0349002838 13/8/2020 Quảng Ngãi Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Long An Ấp 1 13/8/2020 Tại địa phươngẤp 1, Xã Long An

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

27/8/2020 Cần Giuộc

2982 Trần Ngọc Nam 1996 Nữ

Việt Nam

37/7 Tiểu La- Hòa Cường
Bắc- Hãi Châu - Đà Nẵng

Long
An

Cần
Đước

Phước
Vân 2

16h
ngày11/8/20
20

Tại nhà Ấp 2 Phước Vân > 14 ngàyBình thường

Đã được lấy
mẫu máu xét
nghiệm
Truleline
COVID-19
Rapid test
(IgM/IgG) tại
khoa xét
nghiệm BV
ĐK Long An
vào 8h 20 phút
ngày 11/8, kết
quả Âm tính (
Hiện chưa phát
hiện kháng thể,
chưa khẳng
định không
nhiễm vi rút)

Cần Đước

2983 Trần Ngọc Trang 2002 Nữ

Việt Nam

37/7 Tiểu La- Hòa Cường
Bắc- Hãi Châu - Đà Nẵng

Long
An

Cần
Đước

Phước
Vân 2

16h
ngày11/8/20
20

Tại nhà Ấp 2 Phước Vân > 14 ngàyBình thường

Đã được lấy
mẫu máu xét
nghiệm
Truleline
COVID-19
Rapid test
(IgM/IgG) tại
khoa xét
nghiệm BV
ĐK Long An
vào 8h 20 phút
ngày 11/8, kết
quả Âm tính (
Hiện chưa phát
hiện kháng thể,
chưa khẳng
định không
nhiễm vi rút)

Cần Đước

2984 Lê Văn Viện 1975 Nam Việt Nam 09051797
27 14/8/2020 Quảng Ngãi Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcLongPhú 14/8/2020 Tại địa phươngKP Long Phú, TT Cần Giuộc

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

28/8/2020 Cần Giuộc

2985 Lê Thị Lập 1973 Nữ Việt Nam 09051797
27 14/8/2020 Quảng Ngãi Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcLongPhú 14/8/2020 Tại địa phươngKP Long Phú, TT Cần Giuộc

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

28/8/2020 Cần Giuộc

2986 Lê Thị Bé Duyên 1993 Nữ Việt Nam 08234732
3 15/8/2020 Quảng Ngãi Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Tân Tập Tân Đại 15/8/2020 Tại địa phươngẤp Tân Đại. Xã Tân Tập

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

29/8/2020 Cần Giuộc

2987 Từ Văn Thanh Nguyên 2013 Nữ Việt Nam 08234732
3 15/8/2020 Quảng Ngãi Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Tân Tập Tân Đại 15/8/2020 Tại địa phươngẤp Tân Đại. Xã Tân Tập

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

29/8/2020 Cần Giuộc

2988 Từ Ngọc Bảo Hân 2019 Nữ Việt Nam 08234732
3 15/8/2020 Quảng Ngãi Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Tân Tập Tân Đại 15/8/2020 Tại địa phươngẤp Tân Đại. Xã Tân Tập

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

29/8/2020 Cần Giuộc

2989 Nguyễn Hoàng Gia 2006 Nam Việt Nam 09095849
50 16/8/2020 Quảng Nam Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần Giuộc

KP
Kim
Điền

16/8/2020 Tại địa phươngKP Kim điền, TT Cần Giuộc
>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

30/8/2020 Cần Giuộc

2990 Nguyễn Văn Hội 1966 Nam Việt Nam 09095849
50 16/8/2020 Quảng Nam Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc TT Cần Giuộc

KP
Kim
Điền

16/8/2020 Tại địa phươngKP Kim điền, TT Cần Giuộc
>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

30/8/2020 Cần Giuộc

2991 Phan Văn Triều 1987 Nam Việt Nam 0862461693 17/8/2020 Quảng Ngãi Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKP 3 17/8/2020 Tại địa phươngKP 3, TT Cần Giuộc

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

31/8/2020 Cần Giuộc

2992 Võ Thị Mỹ An 1986 Nữ Việt Nam 0862461693 17/8/2020 Quảng Ngãi Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKP 3 17/8/2020 Tại địa phươngKP 3, TT Cần Giuộc

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

31/8/2020 Cần Giuộc

2993 Phạm Võ Minh Long 2012 Nam Việt Nam 0862461693 17/8/2020 Quảng Ngãi Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKP 3 17/8/2020 Tại địa phươngKP 3, TT Cần Giuộc

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

31/8/2020 Cần Giuộc

2994 Phạm Võ Mỹ Ngọc 2016 Nữ Việt Nam 0862461693 17/8/2020 Quảng Ngãi Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKP 3 17/8/2020 Tại địa phươngKP 3, TT Cần Giuộc

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

31/8/2020 Cần Giuộc

2995 Đặng Quang 1972 Nam Việt Nam 09193958
26 17/8/2020 Đà Nẵng Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long ThượngLong Thới 17/8/2020 Tại địa phươngẤp Long Thới, Xã Long Thượng

>14 ngày

Không có
triệu
chứng
ncov

31/8/2020 Cần Giuộc

2996 Trần Thị Lan 1969 Nữ Việt Nam 0347750480 17/8/2020 Tân Hưng Hưng Điền Cây Me 18/8/2020 Cách ly tại nhàKhu phố Gò Thuyền A - Thị trấn Tân Hưng- tỉnh Long An
14

Bình
thường

Tiếp xúc với
cách ly tập
trung Lý Chí
Đức

Tân Hưng

2997 Lê Văn Dịnh 1990 Nam  Việt Nam 17/8/2020 Tân Hưng Hưng Điền Cây Me 18/8/2020 Cách ly tại nhàKhu phố Rọc Chanh  A - Thị trấn Tân Hưng- tỉnh Long An
14

Bình
thường

Tiếp xúc với
cách ly tập
trung Lý Chí
Đức

Tân Hưng

2998 Lê Thị Như Quỳnh 2009 Nữ Việt Nam   17/8/2020 Tân Hưng Hưng Điền Cây Me 18/8/2020 Cách ly tại nhàKhu phố Gò Thuyền - Thị trấn Tân Hưng- tỉnh Long An
14

Bình
thường

Tiếp xúc với
cách ly tập
trung Lý Chí
Đức

Tân Hưng

2999 Trần Văn Thế 1972 nam Việt Nam 44061 Thăng Bình Quãng Nam Việt
Nam

Long
An

Bến Lức Mỹ Yên Trọ Ấp 2 18/8/2020 Tại nhà Ấp 2  xã  Mỹ Yên 15 Bình
thường

LM lần 1 Bến Lức
3000 Đặng Thị Cẩm Giang 1962 Nữ Việt Nam 0703963036 20/8/2020 Quảng Nam (Thăng Bình) Việt

Nam
Long
An

Cần Giuộc Long ThượngTân Điền 20/8/2020 Tại nhà Ấp Tân Điền, Xã Long Thượng 14 Ổn 3/9/2020 Cần Giuộc
3001 Nguyễn Hoàng 2007 Nam Việt Nam 0703963036 20/8/2020 Quảng Nam (Thăng Bình) Việt

Nam
Long
An

Cần Giuộc Long ThượngTân Điền 20/8/2020 Tại nhà Ấp Tân Điền, Xã Long Thượng 14 Ổn 3/9/2020 Cần Giuộc
3002 Nguyễn Văn Của 1988 Nam Việt Nam 0963201423 20/8/2020 Tân Hưng Hưng Điền Ấp Cây Me 20/8/2020 Tại nhà Ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An 14 Bình

thường
Tiếp xúc với trường hợp cách ly tập trung Nguyễn Văn ThêmTân Hưng

3003 Hồ Văn Tấn 1988 Nam Việt Nam 081525567 20/8/2020 Tân Hưng Hưng Điền Ấp Cây Me 20/8/2020 Tại nhà Ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An 14 Bình
thường

Tiếp xúc với trường hợp cách ly tập trung Nguyễn Văn ThêmTân Hưng
3004 Lý Hoàng Chánh 1996 Nam Việt Nam 20/8/2020 Tân Hưng Hưng Điền Ấp Cây Me 20/8/2020 Tại nhà Ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An 14 Bình

thường
Tiếp xúc với trường hợp cách ly tập trung Nguyễn Văn ThêmTân Hưng

3005 Chung Thị Phong 1966 Nữ Việt Nam 0985296629 23/8/2020 Bình Sơn-Quảng Ngãi Việt
Nam

Long
An

Cần Giuộc Phước Lại Tân Thanh B23/8/2020 Tại nhà Ấp TÂn Thanh B, Xã
Phước Lại

Cần Giuộc
3006 Nguyễn Bảo Khang 2015 Nam Việt Nam 0985296629 23/8/2020 Bình Sơn-Quảng Ngãi Việt

Nam
Long
An

Cần Giuộc Phước Lại Tân Thanh B23/8/2020 Tại nhà Ấp TÂn Thanh B, Xã
Phước Lại

Cần Giuộc
3007 Trần Thị Cẩm Châu  1983 Nữ Việt Nam 321715304 0903341317 22/08/2020 Điện Bàn-Quảng Nam Việt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 4 22/08/2020 Tại nhà Tại nhà 14 Bình

thường
Đức Hòa

3008 Nguyễn Thành Công 2008 Nam Việt Nam Không có 0903341317 22/08/2020 Điện Bàn-Quảng Nam Việt Nam Long An Đức Hòa Hựu Thạnh Ấp 4 22/08/2020 Tại nhà Tại nhà 14 Bình
thường

Đức Hòa

3009 Võ Thị Trúc Ngân 2015 nữ Việt Nam 23/8/2020 Duy Xuyên
Quãng Nam Việt Nam Long

An
Bến
Lức

Nhựt
Chánh

Trọ ấp
5 Nhựt
Chánh
khu
chung
cư
Thanh
Yến

23/8/2020 Tại nhà Ấp 5 Nhựt Chánh 15 Bình
thường Bến Lức

3010 Nguyễn Thị Mỹ Lợi 1996 Nữ  Việt Nam    301   558
099

03774166
85 25/08/2020 Quận Ngủ Hành Sơn.TP Đà Nẵng Việt Nam Long an  Đức Huệ  Mỹ

Quý
Đông

Ấp 2  25/08/2020 Tại nhà Ấp 2 MQĐ >14 BT Đức Huệ 

3011 Trương Thị Lệ Trinh 1985 Nữ Việt Nam 25/8/2020 TX Đức Phổ
  Quãng Ngãi Việt Nam Long An Bến

Lức Thạnh Đứcấp 1 Thạnh Đức 25/8/2020 Tại nhà ấp 1
 Thạnh Đức 15 Bình thường Bến Lức

3012 Lâm Hưng Thành 2013 Nam Việt Nam 25/8/2020 TX Đức Phổ
  Quãng Ngãi Việt Nam Long An Bến

Lức Thạnh Đứcấp 1 Thạnh Đức 25/8/2021 Tại nhà ấp 1
Thạnh Đức 15 Bình thường Bến Lức

3013 Nguyễn Văn Xích 1949 Nam Việt Nam 26/8/2020 Tiếp xúc gần Việt Nam Long
An

CẦn Giuộc Long An Ấp 3 26/8/2020 Tại nhà Ấp 3, xã Long An, Huyện CẦn Giuộc14 Ổn 9/9/2020 Cần Giuộc
3014 Nguyễn Thị Hiền 1988 Nữ Việt Nam 0976138289 25/08/2020 Quảng Ngãi Việt Nam Long An Đức Hòa Đức Lập Hạ Đức Hạnh 2 25/08/2020 Tại nhà Tại nhà 14 Bình thường Đức Hòa
3015 Hoàng Tiên Trung 2010 Nam Việt Nam 0911480365 27/8/2020 H.Chí LinhTX Sao ĐỏT.Hải Dương Việt Nam Long An Bến Lức Nhựt Chánh Ấp 5 27/8/2020 Tại nhà ấp 5 Xã Nhựt Chánh 12 Bình thường Bến Lức

3016 Hoàng Thị Tính 1964 Nữ Việt Nam 0888395488 01/09/2020
Tiếp xúc gần với người

 đi từ vùng dịch Trung QuốcLong An Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam mới 2 01/09/2020 Tại Nhà
Ấp Mới  2,Mỹ hạnh Nam
 ,Đức Hòa Long An 14 bình thường Đức Hòa

3017 Trần uyển Nhu 1994 Nữ Việt Nam 0366144906 01/09/2020
Tiếp xúc gần với người

 đi từ vùng dịch Trung QuốcLong An Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam mới 2 01/09/2020 Tại Nhà
Ấp Mới  2,Mỹ hạnh Nam
 ,Đức Hòa Long An 14 bình thường Đức Hòa

3018 Phạm Thị Hương 1975 Nữ Việt Nam 0355789198 01/09/2020
Tiếp xúc gần với người

 đi từ vùng dịch Trung QuốcLong An Đức Hòa Mỹ Hạnh Nam mới 2 01/09/2020 Tại Nhà
Ấp Mới  2,Mỹ hạnh Nam
 ,Đức Hòa Long An 14 bình thường Đức Hòa

3019 Trần Văn Bắc 1977 Nam Việt
Nam 29/8/2020 Xã Bình Minh-Thăng Bình-

Quảng Nam
Việt
Nam Long An Tân Trụ Thị trấn

Tân Trụ
Bình
Hòa 01/9/2020 Tại nhà Bình Hòa- Thị trấn Tân

Trụ- Tân Trụ >14 Bình
thường Tân Trụ

3020 Lê Trọng Hữu 1988 Nam  Việt
Nam

80088000
189

0987180687 03/09/2020 Q.Cẩm lệ,TP Đà Nẵng  Việt
Nam

Long An Đức Huệ  Bình Hòa Nam Ấp 1 03/09/2020 Tại nhà  Ấp 1 BHN  >14 Bình
thường

Đức Huệ 

3021 Nguyễn Minh Hiền 1985 Nam Việt
Nam

30117234
7 2/9/2020 Đà Nẵng Việt

Nam Long An Thạnh Hóa Thạnh Phước Cả Sáu 4/9/2020 Tại nhà Ấp Cả Sáu, Thạnh Phước,
Thạnh Hóa, LA >14 Bình

thường Thạnh Hóa

3022 Lê Thị Kim Châu 1989 Nữ Việt
Nam

20158383
2

08122918
02

7/9/2020 TP Đà Nẳng Việt
Nam

Long An Bến Lức Tân Hòa Ấp 1 7/9/2020 Tại nhà ấp 1 xã Tân Hòa 15 Bình
thường

Bến Lức
3023 Trần Thị Lan 1952 Nữ Việt

Nam
30044253

4
90238523

5
44052 Quảng Nam Việt

Nam
Long An Thủ Thừa Mỹ Phú ấp 2 44052 Tại nhà ấp 2, Mỹ Phú >14

ngày
Bình
thường

Duy Tân, Duy Xuyên, Quảng NamThủ Thừa

3024 Nguyễn Quang Vũ 1989 Nam Việt
Nam 44081 Quãng Nam Việt

Nam Long An Tân Thạnh Tân Ninh Kênh
Bích 44082 Tại nhà Kênh Bích, Tân Ninh, Tân

Thạnh, Long An 14 Bình
thường Tân Thạnh

3025 Lê Hoàng Dũng 1969 Nam Việt
Nam

30098135
5

08989033
74 44144 Đà nẵng VIỆT

NAM
Long An

TPTA Phường 7

Số
44/22/1
Châu
Văn

Bảy, kp
Bình
An 2

44144 Tại nhà Số 44/22/1 Châu Văn Bảy,
kp Bình An 2 >14 Bình

thường TPTA

3026 Lê Đoàn Bội Ngọc 2009 Nữ Việt
Nam

08989033
74 44144 Đà nẵng VIỆT

NAM
Long An

TPTA Phường 7

Số
44/22/1
Châu
Văn

Bảy, kp
Bình
An 2

44144 Tại nhà Số 44/22/1 Châu Văn Bảy,
kp Bình An 2 >14 Bình

thường TPTA

3027 Lê Quốc Cường 1992 Nam Việt
Nam

03966697
79 11/9/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền B Ấp Ngã

Tư 12/9/2020 Tại nhà Ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền
B, huyện Tân Hưng 14 Bình

ThườngTiếp xúc với ca Nguyễn Thị Thanh ThuỷTân Hưng

3028 Lê Trung Kiên 1999 Nam Việt
Nam 11/9/2020 Long An Tân Hưng Hưng Điền B Ấp Ngã

Tư 12/9/2020 Tại nhà Ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền
B, huyện Tân Hưng 14 Bình

ThườngTiếp xúc với ca Nguyễn Quỳnh AnhTân Hưng

3029 Trần Thị Phước 1946 Nữ Việt
Nam Không 07979408

21 16/09/2020 Dungxa răng Campu
chia

Long
An

Vĩnh
Hưng

Khánh
Hưng

Sậy
Giăng 16/9/2020 Tại nhà Sậy Giăng-Khánh Hưng-

Vĩnh Hưng-Long An >14 Bình
thường Vĩnh Hưng

3030 Phạm Thị Nga 1984 Nữ Campu
chia Không Không 16/09/2020 Dungxa răng Campu

chia
Long
An

Vĩnh
Hưng

Khánh
Hưng

Sậy
Giăng 16/9/2020 Tại nhà Sậy Giăng-Khánh Hưng-

Vĩnh Hưng-Long An >14 Bình
thường Vĩnh Hưng

3031 Nguyễn Thị Trúc 2010 Nữ Campu
chia Không Không 16/09/2020 Dungxa răng Campu

chia
Long
An

Vĩnh
Hưng

Khánh
Hưng

Sậy
Giăng 16/9/2020 Tại nhà Sậy Giăng-Khánh Hưng-

Vĩnh Hưng-Long An >14 Bình
thường Vĩnh Hưng

3032 Nguyễn Văn Ly 2019 Nam Campu
chia Không Không 16/09/2020 Dungxa răng Campu

chia
Long
An

Vĩnh
Hưng

Khánh
Hưng

Sậy
Giăng 16/9/2020 Tại nhà Sậy Giăng-Khánh Hưng-

Vĩnh Hưng-Long An >14 Bình
thường Vĩnh Hưng

3033 Trần Thị Vân 1980 Nữ Việt
Nam

30180093
0

03375461
29 24/9/2020 Tân

Hưng
Vĩnh
Thạnh

Ấp
Rượng
Lưới

24/9/2020 Tại nhà Ấp Rượng Lưới, vĩnh
Thạnh, Tân Hưng, Long

An

14 Bình
Thường Tân Hưng

3034 Lưu Văn Khiêm 1974 Nam Việt
Nam Không 03378978

26 7/11/2020 Kompungspsư Campu
chia

Long
An

Tân
Hưng

Hưng
Điền

Ấp Gò
Chuối 15/11/2020 Tại nhà Ấp Gò Chuối, xã Hưng

Điền, huyện Tân Hưng,
tỉnh Long An

14 Bình
Thường NCTP Tân Hưng

3035 Tô Văn Ngọc 1987 Nam Việt
Nam

34170945
6

03525550
50 28/11/2020 Đồng

Tháp
Tân
Hồng

Tân
Hội Cơ

Ấp
Dinh
Bà

29/11/2020 Tại nhà
Chuyển về Ấp Dinh Bà, xã
Tân Hội Cơ, huyện Tân
Hồng, tinh Đồng Tháp

5 Bình
thường

Tiếp xúc  cách
ly tập trung
ngày

28/11/2020

Tân Hưng

3036 Đào Tiến Dũng 1983 Nam Việt
Nam

09713173
18 28/11/2021 TPHC

M
Hóc
Môn

Tân
Xuân

Mỹ
Hòa 3 29/11/2020 Tại nhà

Chuyển cách ly về Ấp Mỹ
Hòa 3, xã Tấn Xuân, huyện

Hóc Môn, TP.HCM
6 Bình

thường

Tiếp xúc  cách
ly tập trung
ngày

28/11/2020

Tân Hưng

3037 Đoàn Minh Tấn 2000 Nam Việt
Nam

30170109
4

03862004
85 24/11/2020 TP.HCM Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Phường
3

19
Huỳnh
Hữu
Thống

02/12/2020 Tại nhà
Đỗ Văn Giàu- ấp vĩnh bình
xã An Vĩnh Ngãi TP Tân

An
>14 Bình

Thường

F2 tiếp xúc với
bạn học trong
lớp BN 1347,
tx lần cuối
ngày

24/11/2020
trong lớp học

TPTA ODTPHCM

3038 Trần Quốc Tuấn 1974 Nam Việt
Nam

30101657
6

09181276
72 44160 Long An Việt

Nam
Long
An

Vĩnh
Hưng

Tuyên
Bình
Tây

Cả
Rưng 4/12/2020 Tại nhà

Ấp Cả Rưng- Tuy6en Bình
Tây - Vĩnh Hưng - Long

An
>'14 Bình

thường

F2, tiếp xúc F1
lần cuối ngày
25/11/2020,
liên quan BN

1347

Vĩnh Hưng ODTPHCM

3039 Trần Thị Nở 1973 Nam Việt
Nam

30141123
4

09887087
27 44160 Long An Việt

Nam
Long
An

Vĩnh
Hưng

Tuyên
Bình
Tây

Cả
Rưng 4/12/2020 Tại nhà

Ấp Cả Rưng- Tuy6en Bình
Tây - Vĩnh Hưng - Long

An
>'14 Bình

thường

F2, tiếp xúc F1
lần cuối ngày
25/11/2020,
liên quan BN

1347

Vĩnh Hưng ODTPHCM

3040 Ngô Minh Thi 1989 Nữ Việt Nam 26/11/2020 Tiếp xúc gần Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Mỹ Lộc Lộc Hậu 26/11/2020 Tại nhà Ấp Lộc Hậu, Xã Mỹ Lộc, Cần Giuộc

>14 ngày

Ổn

Tiếp xúc với
F2, liên quan
đến bệnh nhân
1342, tiếp xúc
lần cuối

26/11/2020

Cần Giuộc ODTPHCM

3041 Trương Quốc Lộc 1965 Nam Việt Nam 09258496
50 30/12/2020 Tiếp xúc gần Việt

Nam
Long
an Cần Giuộc Phước Lý Phú Thành 30/12/2020 Tại nhà Ấp Phú Thành, Xã Phước

Lý, Cần Giuộc 11 Ổn

F2, liên quan
ca 1347,

 tiếp xúc lần
cuối ngày
30/11/2020

Cần Giuộc ODTPHCM

3042 Quách Ngọc Diệu Ái 1999 Nữ Việt Nam 03391343
24 26/11/2020 Tiếp xúc gần Việt

Nam
Long
An Cần GiuộcTT Cần Giuộc KP Kim Điền26/11/2020 Tại nhà Kp Kim Điền, TT Cần

Giuộc, Cần Giuộc
>14 ngày

Ổn

Tiếp xúc với
F1, liên quan
đến bệnh nhân
1347, tiếp xúc
lần cuối

26/11/2020

Cần Giuộc ODTPHCM

3043 Nguyễn Kiều Tiên 07/5/
2001 Nữ VN 01/12/2020 TP.HCM Việt

Nam
Long
An

Cần
Đước

Tân
Lân

Rạch
Bộng 06/12/2020 Tại nhà Ấp Rạch Bộng xã Tân Lân 05 Bình thường

Nên việc cách
ly y tế tại nhà
của Nguyễn
Kiều Tiên
cũng được bãi
bỏ và UBND
xã Tân Lân ra
giấy xác nhận
hoàn thành
cách ly Y tế tại
nhà đối với
Nguyễn Kiều
Tiên (F2) số:
03/GXN-
UBND ngày
10/12/2020.

Cần Đước ODTPHCM

3044 Nguyễn Thị Hoàng 1990 Nữ Việt Nam 09384917
47 30/11/2020 Tiếp xúc gần Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 30/11/2020 Tại nhà

Ấp 3, xã Long Hậu, huyện
Cần Giuộc,
 tỉnh Long An

12 ổn

F2, liên quan
ca 1347,

 tiếp xúc lần
cuối ngày
30/11/2020

Cần Giuộc ODTPHCM

3045 Huỳnh Thị Hồng Nhung 1998 Nữ Việt Nam 03329631
19 30/11/2020 Tiếp xúc gần Việt

Nam
Long
An Cần GiuộcPhước Vĩnh ĐôngẤp Vĩnh Thạnh30/11/2020 Tại nhà Ấp Vĩnh Thạnh, Phước Vĩnh Đông12 ổn

F2, liên quan
ca 1347,

 tiếp xúc lần
cuối ngày
30/11/2020

Cần Giuộc ODTPHCM

3046 Đỗ Thị Thúy Kiều 1997 Nữ Việt Nam 30/11/2020 Tiếp xúc gần Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước Lại Ấp Lũy 30/11/2020 Tại nhà Ấp Lũy, Phước Lại 12 ổn

F2, liên quan
ca 1347,

 tiếp xúc lần
cuối ngày
30/11/2020

Cần Giuộc ODTPHCM

3047 Lê Hoàng Quốc Anh 1992 Nam Việt Nam 09242964
21 30/11/2020 Tiếp xúc gần Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 30/11/2020 Tại nhà

Ấp 3, xã Long Hậu, huyện
Cần Giuộc,
 tỉnh Long An

12 ổn

F2, liên quan
ca 1347,

 tiếp xúc lần
cuối ngày
30/11/2020

Cần Giuộc ODTPHCM

3048 Huỳnh Thị Thanh Phương 1981 Nữ Việt Nam 09025185
89 30/11/2020 Tiếp xúc gần Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 3 30/11/2020 Tại nhà

Ấp 3, xã Long Hậu, huyện
Cần Giuộc,
 tỉnh Long An

12 ổn

F2, liên quan
ca 1347,

 tiếp xúc lần
cuối ngày
30/11/2020

Cần Giuộc ODTPHCM

3049 Trần Trung Kiên 2001 Nam Việt Nam 301756076 03285468
31 05/12/2020. Tiếp xúc gần Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long Thượng Tân Điền 05/12/2020. Tại nhà Ấp Tân điền, xã Long

Thượng, huyện Cần Giuộc 7 Ổn

F2, liên quan
đến ca 1347,
tiếp xúc lần
cuối ngày
05/12/2020

Cần Giuộc ODTPHCM

3050 Nguyễn Tấn Lộc 2002 Nam Việt Nam 7,9202E+10 05892808
89 27/11/2020 Tiếp xúc gần Việt

Nam
Long
An Cần Giuộc Long Thượng Tân điển 27/11/2020 Tại nhà

Ấp Tân Điền, Long
Thượng,
huyện Cần Giuộc

>14 Ổn

F2, liên quan
đến ca 1342,
tiếp xúc lần
cuối ngày
30/11/2020

Cần Giuộc ODTPHCM

3051 Nguyễn Văn Xuân 1948 Nam Việt
Nam 0,90840809 29/11/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc

gần
Việt
Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh NamGiồng lớn 03/12/2020 Tại nhà

Giồng Lớn, Mỹ Hạnh
Nam, Đức Hòa, Long An 10 Bình thường F2 (BN 1347 đã hoàn thành cách ly)Đức Hòa ODTPHCM

3052 Võ Thị Muôn 1950 Nữ Việt
Nam 0,90840809 29/11/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc

gần
Việt
Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh NamGiồng lớn 03/12/2020 Tại nhà

Giồng Lớn, Mỹ Hạnh
Nam, Đức Hòa, Long An 10 Bình thường F2 (BN 1347 đã hoàn thành cách ly)Đức Hòa ODTPHCM

3053  Nguyễn Văn Đông 1988  Nam Việt
Nam 0,90840809 29/11/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc

gần
Việt
Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh NamGiồng lớn 03/12/2020 Tại nhà

Giồng Lớn, Mỹ Hạnh
Nam, Đức Hòa, Long An 10 Bình thường F2 (BN 1347 đã hoàn thành cách ly)Đức Hòa ODTPHCM

3054  Nguyễn Thị Bé Thuận 1985 Nữ  Việt
Nam 0,90840809 29/11/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc

gần
Việt
Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh NamGiồng lớn 03/12/2020 Tại nhà

Giồng Lớn, Mỹ Hạnh
Nam, Đức Hòa, Long An 10 Bình thường F2 (BN 1347 đã hoàn thành cách ly)Đức Hòa ODTPHCM

3055  Nguyễn Văn Ngàn 1974 Nam  Việt
Nam 0,90840809 29/11/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc

gần
Việt
Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh NamGiồng lớn 03/12/2020 Tại nhà

Giồng Lớn, Mỹ Hạnh
Nam, Đức Hòa, Long An 10 Bình thường F2 (BN 1347 đã hoàn thành cách ly)Đức Hòa ODTPHCM

3056 Nguyễn Hoàng Dương 2015 nam Việt
Nam 0,90840809 29/11/2020 Tiếp xúc với người tiếp xúc

gần
Việt
Nam Long An Đức Hòa Mỹ Hạnh NamGiồng lớn 03/12/2020 Tại nhà

Giồng Lớn, Mỹ Hạnh
Nam, Đức Hòa, Long An 10 Bình thường F2 (BN 1347 đã hoàn thành cách ly)Đức Hòa ODTPHCM

3057 Đinh Nhật Khánh 2001 Nam Việt
Nam 8,0201E+10 0933307093 30/11/2020 Tiếp xúc gần

Việt
Nam Long An Cần Giuộc Long Phụng Chánh Nhì 30/11/2020 Tại nhà

Ấp Chánh Nhì, xã Long
Phụng, huyện Cần Giuộc >14 ngàyỔn F2, liên quan đến ca 1349, tiếp xúc lần cuối ngày 30/11/2020Cần Giuộc ODTPHCM

3058 Trần Thị Kim Phụng 1982 Nữ Việt
Nam

0382263811 29/11/2020 Long An Việt
Nam

Long An Bến Lức Nhựt ChánhẤp 5 Chung cư Thanh Yến2/12/2020 Tại nhà Tại nhà 14 Bình thường Tx với T/h F1 có TX BN 1349Bến Lức ODTPHCM
3059 Nguyễn Huỳnh Anh 2014 Nam Việt

Nam
0382263811 29/11/2020 Long An Việt

Nam
Long An Bến Lức Nhựt ChánhẤp 5 Chung cư Thanh Yến2/12/2020 Tại nhà Tại nhà 14 Bình thường Tx với T/h F1 có TX BN 1349Bến Lức ODTPHCM

3060 Nguyễn Tấn Phát 2010 Nam Việt
Nam

0382263811 29/11/2020 Long An Việt
Nam

Long An Bến Lức Nhựt Chánh Ap 6 2/12/2020 Tại nhà Tại nhà 14 Bình thường Tx với T/h F1 có TX BN 1349Bến Lức ODTPHCM
3061 Nguyễn Văn Lộc 1959 Nam Việt

Nam
0974862590 29/11/2020 Long An Việt

Nam
Long An Bến Lức Nhựt Chánh Ap 6 2/12/2020 Tại nhà Tại nhà 14 Bình thường Tx với T/h F1 có TX BN 1349Bến Lức ODTPHCM

3062 Nguyễn Thị Ren 1958 Nữ Việt
Nam

0974862590 29/11/2020 Long An Việt
Nam

Long An Bến Lức Nhựt Chánh Ap 6 2/12/2020 Tại nhà Tại nhà 14 Bình thường Tx với T/h F1 có TX BN 1349Bến Lức ODTPHCM



3063 Phan Hoàng Thái Khang 2002 Nam Việt
Nam 30/11/2020 Tp HCM Việt

Nam
Long
An

Bến
Lức

Nhựt
Chánh

Ấp 1
Xã
Nhựt
Chánh

1/12/2020 Tại nhà Tại nhà 13 Bình
thường

Tx với t/h F1
t/x BN 1347 Bến Lức ODTPHCM

3064 Dương Phước Tấn 19/6/
1992 Nam Việt

Nam
 Trung tâm Anh Ngữ Key
English Quận 10, TP.HCM

Việt
Nam

Long
An

Cần
Đước

Long
Trạch

216
Phước
Vĩnh

30/11/2020

Tại nhà

216 Phước Vĩnh, Long
Trạch

>14
ngày Bình thường

- Là công nhân
công ty Jiahsin
Cầu Tràm
Long Trạch (
thuộc trường
hợp F2)
- Ngày
23,25/11/2020
có đến học tại
Trung tâm Anh
Ngữ Key
English Quận
10, nhưng
không học lớp
của BN 1347.

Cần Đước ODTPHCM

3065 Trần Hùng Quốc Hòa 2001 Nam Việt Nam 03665663
46 01/12/2020. Tiếp xúc gần Việt

Nam
Long
An Cần GiuộcTT Cần Giuộc KP Kim Định01/12/2020.

Tại nhà

Kp Kim Định, TT Cần
Giuộc, Cần Giuộc >14 ngày Ổn

Tiếp xúc với
F2, liên quan
đến bệnh nhân
1349, tiếp xúc
lần cuối

01/12/2020

Cần Giuộc ODTPHCM

3066 Dương Thu Thảo 2000 Nữ Việt Nam 26064163 0918774576 19/11/2020 TP HCM Việt Nam Long
An

TP Tân
An

Phường
2

49A Hồ
Văn
Long
Kp6

02/12/2020 Tại nhà 49A Hồ Văn Long - Kp6,
Phường 2, TP Tân An >14 Bình thường

F2 tiếp xúc ,
lần cuối ngày
19/11/2020 tại
trung tâm SAS

TP Tân An ODTPHCM

3067 Lê Thị Nên 1944 Nữ Việt
nam

CMT bị
mất Long An Thủ

Thừa
Thị
Trấn

4/5 khu
phố 2 02/12/2020 Tại nhà

4/5 khu phố 2, Thị trấn
Thủ Thừa, Thủ Thừa, Long

An
14

là F2 do tiếp
xúc với

Nguyễn Thị
Diễm Khoa
((F1)  vào
ngày

28/12/2020 -
29/12/2020 tại
4/5 khu phố 2
thị trấn thủ
thừa. Diễm
Khoa là F1 do
học chung lớp
anh văn với ca
bệnh 1249 vào

ngày
28/12/2020
đang cách ly
tại Nhà Bè TP

HCM).

Thủ Thừa ODTPHCM

3068 Nguyễn Tấn Thơ 1976 Nam Việt
nam 300827944 Long An Thủ

Thừa
Thị
Trấn

4/5 khu
phố 2 02/12/2020 Tại nhà

4/5 khu phố 2, Thị trấn
Thủ Thừa, Thủ Thừa, Long

An
14

là F2 do tiếp
xúc với

Nguyễn Thị
Diễm Khoa
((F1)  vào
ngày

28/12/2020 -
29/12/2020 tại
4/5 khu phố 2
thị trấn thủ
thừa. Diễm
Khoa là F1 do
học chung lớp
anh văn với ca
bệnh 1249 vào

ngày
28/12/2020
đang cách ly
tại Nhà Bè TP

HCM).

Thủ Thừa ODTPHCM

3069 Nguyễn Thị Diễm Thúy 1978 Nữ Việt
nam 300874887 0849710994 Long An Thủ

Thừa
Thị
Trấn

4/5 khu
phố 2 02/12/2020 Tại nhà

4/5 khu phố 2, Thị trấn
Thủ Thừa, Thủ Thừa, Long

An
14

là F2 do tiếp
xúc với

Nguyễn Thị
Diễm Khoa
((F1)  vào
ngày

28/12/2020 -
29/12/2020 tại
4/5 khu phố 2
thị trấn thủ
thừa. Diễm
Khoa là F1 do
học chung lớp
anh văn với ca
bệnh 1249 vào

ngày
28/12/2020
đang cách ly
tại Nhà Bè TP

HCM).

Thủ Thừa ODTPHCM

3070 Nguyễn Thị Diễm Ngân 2007 Nữ Việt
nam Chưa có Long An Thủ

Thừa
Thị
Trấn

4/5 khu
phố 2 02/12/2020 Tại nhà

4/5 khu phố 2, Thị trấn
Thủ Thừa, Thủ Thừa, Long

An
14

là F2 do tiếp
xúc với

Nguyễn Thị
Diễm Khoa
((F1)  vào
ngày

28/12/2020 -
29/12/2020 tại
4/5 khu phố 2
thị trấn thủ
thừa. Diễm
Khoa là F1 do
học chung lớp
anh văn với ca
bệnh 1249 vào

ngày
28/12/2020
đang cách ly
tại Nhà Bè TP

HCM).

Thủ Thừa ODTPHCM

3071 Phạm Thị Thùy Dương 2001 Nữ Việt
Nam

08379251
23 01/12/2020 Thành phố Hồ Chí Minh Việt

Nam
Long
An Tân Trụ Bình

Tịnh
Bình
Điện 02/12/2020 Tại nhà Ấp Bình Điện- Xã Bình

Tịnh >14 Bình
thường

Tiếp xúc với
F1 Nguyễn Thị
Diễm Khoa
đang cách ly
tại nhà Bè

Tân Trụ ODTPHCM

3072 Châu Tuyết Phụng 1998 Nữ Việt
Nam

30165716
8

81272768
9 27/11/2020 TPHCM Việt

Nam
Long
An TPTA Phường

6

Số 9
đường
số 5

khu dân
cư

phường
6 thành
phố

Tân An

4/12/2020 Tại nhà
Số 9 đường số 5 khu dân
cư phường 6 thành phố

Tân An
>14 Bình

Thường

F2 tiếp xúc với
Đoàn Thanh
Qui F1 ngày
27/11/2020
cách ly tập
trung tại Châu
Thành Tiền
Giang có liên
quan BN 1347,

TPTA ODTPHCM

3073 Nguyễn Ngân Quỳnh 2001 Nữ Việt
Nam

30175758
1 327552673 Long An Thủ

Thừa Mỹ An Ô 10,
ấp 3 04/12/2020 Tại nhà

Ô 10, ấp 3, xã Mỹ An,
huyện Thủ Thừa, tỉnh

Long An
>14 ngày Bình

thường

là F2 do tiếp
xúc với Phan
Trần Nhật Vy
(F1) vào ngày
01/12/2020 khi
họp lớp trên
TP HCM.
(Phan Trần
Nhật Vy (F1)
có tiếp xúc gần
khi học chung
lớp ngoại ngữ
tại trung tâm
Key English và
đang cách ly
tập trung tại cư
xá Phú Thị,

Phú Thọ, Quận
10, TP HCM)

Thủ Thừa ODTPHCM

3074 Phạm Trần Cẩm Tiên 1998 Nữ Việt
Nam

30162875
6

03850743
82 01.12.2020 Tiếp xúc gần với người tiếp

xúc gần ca bệnh 1342
Việt
Nam

Long
An

Châu
Thành

Thanh
Phú
Long

69/3
Bào
Dài

03/12/2020 Tại nhà 69/3 Bào Dài, Thanh Phú
Long, Châu Thành, Long

An

>14 Bình
Thường F2 Châu Thành ODTPHCM

3075 Lâm Văn Giàu 2000 Nam Việt
Nam

30170537
3

03775312
33

2/12/2020 Long
An

Tân
Hưng

Hưng
Điền B

Ấp Ngã
Tư 2/12/2020 Tại nhà

Ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền
B, huyện Tân Hưng, Long

An
14 Bình

Thường

Trường hợp F2
của bệnh nhân

1347
Tân Hưng ODTPHCM

3076 Lê Ngọc Thảo 09/10
/1961 Nam Việt

Nam TP.HCM Việt
Nam

Long
An

Cần
Đước

Long
Khê

25A,
Ấp 2 04/12/2020 Tại nhà 25A, Ấp 2 xã Long Khê >14

ngày
Bình
thường

- Là tài xế xe
buýt tuyến Tân
Trụ-TP.HCM
( thuộc F2)
-  Trường hợp
nghi ngờ có

chở 1 sinh viên
học tại Trung
tâm Key

English không
rõ quận mấy
liên quan đến
BN 1349 vào
khoảng 14h -
17h ngày

29/11/2020 do
Ban quản lý
bến xe tuyến
Tân Trụ  -
TP.HCM

thông báo về
ông Thảo.

Cần Đước ODTPHCM

3077 Nguyễn Cam Kiều Thu 06/9/
2002 Nữ Việt

Nam

6h45 ngày
23/11/2020

đến
30/11/2020

TP.HCM Việt
Nam

Long
An

Cần
Đước Mỹ Lệ Chợ

Trạm 04/12/2020 Tại nhà Chợ Trạm, Mỹ Lệ >14
ngày

Bình
thường

- Là sinh viên
trường Đại học
Ngoại ngữ tin
học HUFLIT
số 88 Sư Vạn
Hạnh Phường
13 Quận 10 (
thuộc F2)
-  Từ 6h45
ngày

23/11/2020
đến

30/11/2020 có
tiếp xúc gần
với Nguyễn
Ngọc Ngân (
nghi ngờ là F1)
đang được
cách ly tập
trung tại BV
dã chiến Củ
Chi,  liên quan
đến BN 1347.

Cần Đước ODTPHCM

3078 Lê Kiều Oanh 2002 Nữ Việt
Nam

03874480
75 02/12/2020 Thành phố Hồ Chí Minh Việt

Nam
Long
An Tân Trụ Tân

Bình Ấp 3 05/12/2020 Tại nhà Ấp 3- Xã Tân Bình- Tân
Trụ >14 Bình

thường
Tiếp xúc với
F1 học chung

lớp

Tân Trụ ODTPHCM

3079 Nguyễn Thành Lộc 1993 Na
m

Việt
Nam 0387398753 9/12/2020 Long

An
Tân
Hưng

Hưng
Điền

Ấp
Cây
Me

9/12/2020 Tại
nhà

Ấp Cây Me, xã Hưng
Điền , huyện Tân
Hưng, tỉnh Long An

14 Bình
Thường

Tiếp xúc
trường hợp
cách ly

Nguyễn Thị
Nhật Linh

Tân Hưng

3080 Võ Rôlit 1991 Na
m

Việt
Nam

0371925
741 9/12/2020 Long

An
Tân
Hưng

Hưng
Điền
B

Ấp
Kinh
Mới

9/12/2020 Tại
nhà

Ấp Kinh Mới, xã
Hưng Điền B, huyện
Tân Hưng, tỉnh Long

An

14 Bình
Thường

Tiếp xúc
trường hợp
cách ly

Nguyễn Thị
Nhật Linh

Tân Hưng

3081 Đỗ Văn Út 1967 Nam Việt
Nam Không Không 13/12/2020 Không Không Long

An
Vĩnh
Hưng

Khánh
Hưng

Sậy
Giăng 13/12/2020 Tại nhà Ấp Sậy Giăng - Khánh Hưng -

Vĩnh Hưng - Long An 14 Bình
thường

Vĩnh Hưng

3082 Ngô Thị Yến Nhi 2006 Nữ Việt
Nam Không Không 13/12/2020 Không Không Long

An
Vĩnh
Hưng

Khánh
Hưng  Tà Nu 13/12/2020 Tại nhà Ấp Tà Nu - Khánh Hưng - Vĩnh

Hưng - Long An 14 Bình
thường

Vĩnh Hưng

3083 Ngô Văn Khải 2015 Nam Việt
Nam Không Không 13/12/2020 Không Không Long

An
Vĩnh
Hưng

Khánh
Hưng  Tà Nu 13/12/2020 Tại nhà Ấp Tà Nu - Khánh Hưng - Vĩnh

Hưng - Long An 14 Bình
thường

Vĩnh Hưng

3084 Trần Thị Khừng 1968 Nữ Việt
Nam

30119539
8 Không 13/12/2020 Không Không Long

An
Vĩnh
Hưng

Khánh
Hưng  Tà Nu 13/12/2020 Tại nhà Ấp Tà Nu - Khánh Hưng - Vĩnh

Hưng - Long An 14 Bình
thường

Vĩnh Hưng

3085 Ngô Văn Rích 1992 Nam Việt
Nam

30144510
9

08536435
66 13/12/2020 Không Không Long

An
Vĩnh
Hưng

Khánh
Hưng  Tà Nu 13/12/2020 Tại nhà Ấp Tà Nu - Khánh Hưng - Vĩnh

Hưng - Long An 14 Bình
thường

Vĩnh Hưng

3086 Yêm 1994 Nữ Campu
chia Không Không 13/12/2020 Không Không Long

An
Vĩnh
Hưng

Khánh
Hưng  Tà Nu 13/12/2020 Tại nhà Ấp Tà Nu - Khánh Hưng - Vĩnh

Hưng - Long An 14 Bình
thường

Vĩnh Hưng

3087 Đặng Văn Hùng 1994 Nam Việt
Nam 0977014523 15/12/2020 Long

An
Tân
Hưng

Hưng
Điền

Ấp Tre
1 15/12/2020 Tại nhà

Ấp Tre 1, xã Hưng Điền,
huyện Tân Hưng, tỉnh

Long An
14 Bình

thường

Tiếp xúc với
trường hợp
cách ly   LI
ZHEN

Tân Hưng

3088 Thái Văn Dương 1995 Nam Việt
Nam

09727264
79 15/12/2021 Long

An
Tân
Hưng

Hưng
Điền

Ấp Tre
2 15/12/2020 Tại nhà

Ấp Tre 1, xã Hưng Điền,
huyện Tân Hưng, tỉnh

Long An
14 Bình

thường

Tiếp xúc với
trường hợp
cách ly   LI
ZHEN

Tân Hưng

3089 Võ Thị Diễm Trang 19 Nữ Việt
Nam

07849606
90 24/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Phường
7

số 33
hẽm
369 kp
An
Thuận
2

29/12/2020 Tại Nhà số 33 hẽm 369 kp An
Thuận 2, P7

>14
Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Hải TP Tân An

3090 Huỳnh Quốc Trung 1973 Nam Việt
Nam 25/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi A 28/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi A, Lợi Bình

Nhơn, TPTA
>14

Bình
thường

F2 Tiếp xúc
với F1 Hải TP Tân An

3091 Nguyễn Tấn Lễ 1959 Nữ Việt
Nam 25/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ấp Cầu
Tre 28/12/2020 Tại Nhà Ấp Cầu Tre, Lợi Bình

Nhơn, TPTA
>14

Bình
thường

F2 Tiếp xúc
với F1 Hải TP Tân An

3092 Huỳnh Quang Vinh 1982 Nam Việt
Nam 25/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi A 28/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi A, Lợi Bình

Nhơn, TPTA
>14

Bình
thường

F2 Tiếp xúc
với F1 Hải TP Tân An

3093 Nguyễn Văn Tùng 1974 Nam Việt
Nam 25/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ấp Cầu
Tre 28/12/2020 Tại Nhà Ấp Cầu Tre, Lợi Bình

Nhơn, TPTA
>14

Bình
thường

F2 Tiếp xúc
với F1 Hải TP Tân An

3094 Trần Văn Phước 1974 Nam Việt
Nam 25/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ấp Cầu
Tre 28/12/2020 Tại Nhà Ấp Cầu Tre, Lợi Bình

Nhơn, TPTA
>14

Bình
thường

F2 Tiếp xúc
với F1 Hải TP Tân An

3095 Nguyễn Ngọc Long 1957 Nam Việt
Nam 25/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ấp Cầu
Tre 28/12/2020 Tại Nhà Ấp Cầu Tre, Lợi Bình

Nhơn, TPTA
>14

Bình
thường

F2 Tiếp xúc
với F1 Hải TP Tân An

3096 Nguyễn Tấn Tú 1996 Nam Việt
Nam 25/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

ấp rạch
chanh 28/12/2020 Tại Nhà Ấp Rạch Chanh, Lợi Bình

Nhơn, TPTA
>14

Bình
thường

F2 Tiếp xúc
với F1 Hải TP Tân An

3097 Nguyễn Thanh Vũ 1975 Nam Việt
Nam

25/012/202
0 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ấp Cầu
Tre 28/12/2020 Tại Nhà Bệnh viện đa khoa long an 1

Bình
Thường

F2 Tiếp xúc
với F1 Hải TP Tân An

3098 Hồ Thị Chọn 1986 Nữ Việt
Nam

30179954
0

09451222
87 12/24/2020 Long An Việt

Nam
Long
An TPTA P2 14

Bạch
Đằng,
kp2

12/24/2020 Tại nhà 14 Bạch Đằng, Kp2 14
Bình
thường

F2 tiep xuc với
F1 Hải TP Tân An

3099 Trần Bảo Lộc 1999 Nam Việt
Nam

31237490
9

09643519
39 26/12/2020 Tiếp xúc F1 Việt

Nam
Long
An

CẦn
Giuộc

Long
Hậu Ấp 3 26/12/2020 Tại địa

phương
Ấp 3, xã Long Hậu, huyện
CẦn Giuộc

>14
ngay Ổn

F2, liên quan
đến bệnh nhân
1451, tiếp xúc
lần cuối ngày
26/12/2020

CẦn Giuộc

3100  Nguyễn Lê Năng Tiến 1998 Nam Việt
Nam

0.9333258
18 25/12/2020 Tiếp xúc với người

 đi về từ vùng dịch
Việt
Nam

Long
An

Đức
Hoà

Đức
Hoà
Đông

ấp 05 25/12/2020 Cách ly
tại nhà

Khách sạn Phúc Tài, ấp 05,
xã Đức Hoà Đông, huyện
Đức Hoà tỉnh Long An.

14
Bình
Thường

Tiếp xúc với
người

 đi về từ vùng
dịch

Đức Hoà

3101 Trần Thị Thuỷ 1996 Nữ Việt
Nam

0.9379102
28 24/12/2020 Tiếp xúc với người

 đi về từ vùng dịch
Việt
Nam

Long
An

Đức
Hoà

thị trấn
Đức
Hoà

Khu
vực 04 25/12/2020 Cách ly

tại nhà
Khu vực 04, thị trấn Đức
Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh
Long An

14
Bình
Thường

Tiếp xúc với
người

 đi về từ vùng
dịch

Đức Hoà

3102 Đặng Hữu Linh 1990 Nam Việt
Nam

0.3739833
47 24/12/2020 Tiếp xúc với người

 đi về từ vùng dịch
Việt
Nam

Long
An

Đức
Hoà

thị trấn
Đức
Hoà

Khu
vực 04 25/12/2020 Cách ly

tại nhà
Khu vực 05, thị trấn Đức
Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh
Long An

14
Bình
Thường

Tiếp xúc với
người

 đi về từ vùng
dịch

Đức Hoà

3103 Nguyễn Thị Bé Ngọc 1997 Nữ Việt
Nam

0.3968709
86 24/12/2020 Tiếp xúc với người

 đi về từ vùng dịch
Việt
Nam

Long
An

Đức
Hoà

thị trấn
Đức
Hoà

Khu
vực 04 25/12/2020 Cách ly

tại nhà
Khu vực 04, thị trấn Đức
Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh
Long An

14
Bình
Thường

Tiếp xúc với
người

 đi về từ vùng
dịch

Đức Hoà

3104 Đặng Thị Kiều Hân 2003 Nữ Việt
Nam

0.3644818
3 24/12/2020 Tiếp xúc với người

 đi về từ vùng dịch
Việt
Nam

Long
An

Đức
Hoà

thị trấn
Đức
Hoà

Khu
vực 04 25/12/2020 Cách ly

tại nhà
Khu vực 04, thị trấn Đức
Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh
Long An

14
Bình
Thường

Tiếp xúc với
người

 đi về từ vùng
dịch

Đức Hoà

3105 Võ Tuấn Kiết 2002 Nam Việt
Nam

0.3638112
4 24/12/2020 Tiếp xúc với người

 đi về từ vùng dịch
Việt
Nam

Long
An

Đức
Hoà

thị trấn
Đức
Hoà

Khu
vực 04 25/12/2020 Cách ly

tại nhà
Khu vực 04, thị trấn Đức
Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh
Long An

14
Bình
Thường

Tiếp xúc với
người

 đi về từ vùng
dịch

Đức Hoà

3106 Lê Hoàng Phúc 1995 Nam Việt
Nam

0.3343445
44 24/12/2020 Tiếp xúc với người

 đi về từ vùng dịch
Việt
Nam

Long
An

Đức
Hoà

thị trấn
Đức
Hoà

Khu
vực 04 25/12/2020 Cách ly

tại nhà
Khu vực 04, thị trấn Đức
Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh
Long An

14
Bình
Thường

Tiếp xúc với
người

 đi về từ vùng
dịch

Đức Hoà

3107 Lê Ngọc Sang 1973 Nam Việt
Nam 300739042 0848849969 27/12/2020 Long An

tiếp xúc
với F1
Hải

Long
An

TP Tân
An

Phường
4

262B
Nguyễn
Cửu
Vân,
kp Bình
Quân 3

27/12/2020 Tại nhà 262B Nguyễn Cửu Vân,
kp Bình Quân 3, P4, TPTA 14 Bình thường F2 Tiếp xúc

với F1 Hải TP Tân An

3108 Võ Tuấn Kiệt 2010 Nam Việt
Nam

03628838
76 27/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Phường
5

80
Huỳnh
Thị
Đức,
Thọ
Cang

28/12/2020 Tại Nhà 80 Huỳnh Thị Đức, Thọ
Cang, Phường 5 14 Bình

thường
F2 tiếp xúc với

F1 An TP Tân An

3109 Võ Tấn Kiệt 2013 Nam Việt
Nam

03628838
76 27/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Phường
5

80
Huỳnh
Thị
Đức,
Thọ
Cang

28/12/2020 Tại Nhà 80 Huỳnh Thị Đức, Thọ
Cang, Phường 5 14 Bình

thường
F2 tiếp xúc với

F1 An TP Tân An

3110 Phạm Thị Cúc 1954 Nữ Việt
Nam

03435839
73

27/012/202
0 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi B 29/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi B, Lợi Bình

Nhơn, TPTA 14 Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3111 Mai Thị Tiếm 1973 Nữ Việt
Nam

03957826
25

27/012/202
0 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi B 29/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi B, Lợi Bình

Nhơn, TPTA 14 Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3112 Bùi Thị Liên 1960 Nữ Việt
Nam

30045455
1

03474211
79

27/012/202
0 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi B 29/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi B, Lợi Bình

Nhơn, TPTA 14 Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3113 Nguyễn Thị Linh Châu 1981 Nữ Việt
Nam

03271933
31

27/012/202
0 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi B 29/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi B, Lợi Bình

Nhơn, TPTA 14 Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3114 Dương Thị Huỳnh Nga 1957 Nữ Việt
Nam

30045424
3

09665319
57

27/012/202
0 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi B 29/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi B, Lợi Bình

Nhơn, TPTA 14 Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3115 Nguyễn Thị Phương
Thùy 1976 Nữ Việt

Nam
27/012/202

0 Long An Việt
Nam

Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi B 29/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi B, Lợi Bình

Nhơn, TPTA 14 Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3116 Bùi Thị Phi 1961 Nữ Việt
Nam

03271933
31

27/012/202
0 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi B 29/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi B, Lợi Bình

Nhơn, TPTA 14 Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3117 Thái Thị Tổng 1957 Nữ Việt
Nam

27/012/202
0 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi B 29/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi B, Lợi Bình

Nhơn, TPTA 14 Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3118 Nguyễn Thị Thanh
Tuyền 1981 Nữ Việt

Nam
27/012/202

0 Long An Việt
Nam

Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi B 29/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi B, Lợi Bình

Nhơn, TPTA 14 Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3119 Huỳnh Thị Ngọc Dung 1959 Nữ Việt
Nam

27/012/202
0 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi B 29/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi B, Lợi Bình

Nhơn, TPTA 14 Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3120 Nguyễn Thị Anh 1960 Nữ Việt
Nam

27/012/202
0 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi B 29/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi B, Lợi Bình

Nhơn, TPTA 14 Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3121 Phạm Thị Ba 1953 Nữ Việt
Nam

27/012/202
0 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi B 29/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi B, Lợi Bình

Nhơn, TPTA 14 Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3122 Nguyễn Thị Chúc 1971 Nữ Việt
Nam

27/012/202
0 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi B 29/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi B, Lợi Bình

Nhơn, TPTA 14 Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3123 Mai Thị Ngọc 1954 Nữ Việt
Nam

27/012/202
0 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Khánh
Hậu

246/17
Nguyễn
Huỳnh
Đức

29/12/2020 Tại Nhà 246/15 Nguyễn Huỳnh
Đức, Khánh Hậu 14 Bình

Thường
F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3124 Trần Phương Cẩm Tú 15 Nữ Việt
Nam 27/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Khánh
Hậu

246/15
Nguyễn
Huỳnh
Đức

29/12/2020 Tại nhà 246/15 Nguyễn Huỳnh
Đức, Khánh Hậu 14

Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3125 Nguyễn Trí Dũng 1966 Nam Việt
Nam 0939166278 27/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Phường
3

Khách
sạn 99,
Khu
phố 1,
Hùng
Vương

29/12/2020 Tại Nhà Khách sạn 99, Khu phố 1,
Hùng Vương, P3 14 Bình

Thường
F2 tiếp xúc với

F1 Hải TP Tân An

3126 Trần Thị Bé 63 Nữ Việt
Nam

03392544
14 27/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Phường
2

61/7
Huỳnh
Việt
Thanh,
kp3

29122020 Tại Nhà 61/7 Huỳnh Việt Thanh,
kp3, P2, TPTA 14 Bình

Thường
F2 tiếp xúc với

F1 Hải TP Tân An

3127 Trần Thị Ngọc Thảo 32 Nữ Việt
Nam 27/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Phường
2

61/7
Huỳnh
Việt
Thanh,
kp3

29/12/2021 Tại Nhà 61/7 Huỳnh Việt Thanh,
kp3, P2, TPTA 14 Bình

Thường
F2 tiếp xúc với

F1 Hải TP Tân An

3128 Nguyễn  Văn Thanh 1970 Nam Việt
Nam

30066642
4

03672936
97 27/12/2020 TPTA Việt

Nam
Long
An TPTA Phường

6

Số 2 tở
9 hẽm
268
HCS
khu phố
XH2
phường
6

27/12/2020 Tại nhà Số 2 tở 9 hẽm 268 HCS
khu phố XH2 phường 6 14 Bình

Thường
Phạm Thị Chín

(f1) TP Tân An

3129 Nguyễn Thị Thu Thủy 1977 Nữ Việt
Nam

30104701
1

03998386
72 27/12/2020 TPTA Việt

Nam
Long
An TPTA Phường

6

Hẽm
105/9
Khu
Phố
Xuân
Hòa 2

27/12/2020 Tại nhà Hẽm 105/9 Khu Phố Xuân
Hòa 2 14 Bình

Thường
Phạm Thị Chín

(f1) TP Tân An

3130 Hồ Thị Kim Oanh 1959 Nữ Việt
Nam

30045690
6

03381772
40 27/12/2020 TPTA Việt

Nam
Long
An TPTA Phường

6

Số 2/3
NVC
Khu
Phố
Xuân
Hòa 2
Phường
6

27/12/2020 Tại nhà Số 2/3 NVC Khu Phố
Xuân Hòa 2 Phường 6 14 Bình

Thường
Phạm Thị Chín

(f1) TP Tân An

3131 Nguyễn Thị Hồng Lan 1993 Nữ Việt
Nam

30147311
9

03381772
40 27/12/2020 TPTA Việt

Nam
Long
An TPTA Phường

6

Số 2/3
NVC
Khu
Phố
Xuân
Hòa 2
Phường
6

27/12/2020 Tại nhà Số 2/3 NVC Khu Phố
Xuân Hòa 2 Phường 6 14 Bình

Thường
Phạm Thị Chín

(f1) TP Tân An

3132 Nguyễn Thành Qúy 2020 Nữ Việt
Nam

30156270
1

05289170
38 27/12/2020 TPTA Việt

Nam
Long
An TPTA Phường

6

Số 12
NTB
Phường
6 Khu
Phố
Xuân
Hòa 2

27/12/2020 Tại nhà Số 12 NTB Phường 6 Khu
Phố Xuân Hòa 2 14 Bình

Thường
Nguyễn Tuấn
Hải (F1) TP Tân An

3133 Trần Phương Khải 42 Nam Việt
Nam

09081383
78 27/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Khánh
Hậu

246/15
Nguyễn
Huỳnh
Đức

29/12/2020 Tại nhà 246/15 Nguyễn Huỳnh
Đức, Khánh Hậu 14

Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3134 Nguyễn Thúy Thanh
Xuân 36 Nữ Việt

Nam
07833993
06 27/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Khánh
Hậu

246/15
Nguyễn
Huỳnh
Đức

29/12/2020 Tại nhà 246/15 Nguyễn Huỳnh
Đức, Khánh Hậu 14

Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3135 Võ Thành Hậu 1983 Nữ Việt
Nam 27/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi B 29/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi B 14

Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3136 Lê Thị Lộc 1945 Nữ Việt
Nam 27/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lơi B 30/09/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi B 14

Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3137 Đào Thị Hồng Hạnh 1990 Nữ Việt Nam 301417083 0844988018 27/12/2020 Long An Việt Nam Long An TPTA Khánh Hậu
142/45
Giồng
Dinh

27/12/2020 Tại Nhà 142/45 Giồng Dinh Khánh Hậu 14 Bình thường
F2 tiep xuc với F1
Chính TP Tân An

3138  Trần Minh Khang 2008 Nam Việt
Nam

03597489
72 28/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi B 29/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi B, Lợi Bình

Nhơn, TPTA
>14

Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 An TP Tân An

3139 Trương Thị Thùy Trang 1986 Nữ Việt
Nam

30118766
2

09149261
31 28/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi B 29/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi B, Lợi Bình

Nhơn, TPTA
>14

Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3140 Phạm Văn Ngọc 1972 Nam Việt
Nam

30061723
8

03597489
72 28/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi B 29/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi B, Lợi Bình

Nhơn, TPTA >14 Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3141 Nguyễn Văn Tiền 1961 Nữ Việt
Nam 28/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Ngãi
Lợi B 29/12/2020 Tại Nhà Ngãi Lợi B, Lợi Bình

Nhơn, TPTA
>14

Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3142 Trần Văn Trung 1976 Nam Việt
Nam 28/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Cầu Tre 29/12/2020 Tại Nhà Cầu Tre >14 Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3143 Nguyễn Hữu Thạnh 1968 Nữ Việt
Nam 28/12/2020 Long An Việt

Nam
Long
An

TP Tân
An

Lợi
Bình
Nhơn

Cầu Tre 29/12/2020 Tại Nhà Cầu Tre >14
Bình
Thường

F2 tiếp xúc với
F1 Chính TP Tân An

3144 Huỳnh T Huyền Trân 1999 Nữ Việt Nam 0908921
463

27/12/202
0

TP
HCM VN Long

An
Bến
Lức

Long
Hiệp

Ấp
Phước
Toàn

30/12/202
0

Tại
nhà

ấp Phước Toàn Xã Long
Hiệp Huyện Bến Lức 10 Bình

thường

Hoàn thành
cách ly  ngày
8/1/2020 do
F1 đã hoàn
thành cách ly.

Bến Lức

3145 Tee Boon Chen 1989 Nam Malaysi
a

A4135342
9

'09439508
26 27/12/2020 Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Tân
Đông 1 29/12/2020 Tại

công ty
Phòng   411,  KTX   công   ty
TNHHTP Quốc tế Giavico >14 Bình thường

Tiếp xúc với (F1 -
Nguyễn Tuấn Hải)
tài xế Honda ôm

Thạnh Hóa

3146 Nguyễn Thị Kim Cương 1985 Nữ Việt
Nam

03776789
84 24/12/2020 Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thủy
Tây 1 29/12/2020 Tại nhà Ấp 1, xã Thủy Tây, huyện

Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình thường
Tiếp xúc tại quán
cơm với F1 - Tài
xế xe 7 chỗ mang
BKS: 67A-157.51

Thạnh Hóa

3147 Huỳnh Thị Ngọc Thu 1975 Nữ Việt
Nam

03776789
84 24/12/2020 Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thủy
Tây 1 29/12/2020 Tại nhà Ấp 1, xã Thủy Tây, huyện

Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình thường
Tiếp xúc tại quán
cơm với F1 - Tài
xế xe 7 chỗ mang
BKS: 67A-157.51

Thạnh Hóa

3148 Đặng Thị Hoa 1979 Nữ  Việt
Nam

Long
An

Cần
Đước

Phước
Đông

Số 548
ấp 2 29/12/2020

Cách ly
Y tế tại
nhà

Số 548 ấp 2 xã Phước
Đông huyện Cần Đước

>14
ngày Bình Thường 

  Tiếp xúc gần
với Võ Trí Hoà
(chồng) và Võ
Trí hoài (con)
là hai trường
hợp nhập cảnh
trái phép từ
Malaysia về
địa phương
bằng đường
thuỷ, hiện
đang được
cách ly tập
trung tại Trung
tâm Giáo dục
nghề nghiệp_
Giáo dục
thường xuyên
huyện Vĩnh
Hưng.

Cần Đước

3149 Võ Trí Hoài Lâm 2008 Nam  Việt
Nam

Long
An

Cần
Đước

Phước
Đông

Số 548
ấp 2 29/12/2020

Cách ly
Y tế tại
nhà

Số 548 ấp 2 xã Phước
Đông huyện Cần Đước

>14
ngày Bình Thường 

  Tiếp xúc gần
với Võ Trí Hoà
(cha) và Võ
Trí hoài (anh
trai) là hai
trường hợp
nhập cảnh trái
phép từ
Malaysia về
địa phương
bằng đường
thuỷ, hiện
đang được
cách ly tập
trung tại Trung
tâm Giáo dục
nghề nghiệp_
Giáo dục
thường xuyên
huyện Vĩnh
Hưng.

Cần Đước

3150 Võ Trí Hoài Linh 2018 Nam  Việt
Nam

Long
An

Cần
Đước

Phước
Đông

Số 548
ấp 2 29/12/2020

Cách ly
Y tế tại
nhà

Số 548 ấp 2 xã Phước
Đông huyện Cần Đước

>14
ngày Bình Thường 

  Tiếp xúc gần
với Võ Trí Hoà
(cha) và Võ
Trí hoài (anh
trai) là hai
trường hợp
nhập cảnh trái
phép từ
Malaysia về
địa phương
bằng đường
thuỷ, hiện
đang được
cách ly tập
trung tại Trung
tâm Giáo dục
nghề nghiệp_
Giáo dục
thường xuyên
huyện Vĩnh
Hưng.

Cần Đước

3151 Lê Văn Ửng 1963 Nam Việt
Nam

0967096718 28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan  Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 Bình thường  Đức Huệ 
3152 Trần Thị Tiếp 1963 Nữ  Việt

Nam
28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan  Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 Bình thường  Đức Huệ 

3153 Lê Văn Thửng 1982 Nam Việt
Nam

0972788222 28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan  Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 Bình thường  Đức Huệ 
3154 Nguyễn Thị Hồng Phới  1985 Nữ  Việt

Nam
28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan  Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 Bình thường  Đức Huệ 

3155 Lê Nguyễn Bảo Trân  2007 Nữ  Việt
Nam

28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan  Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 Bình thường  Đức Huệ 
3156 Lê Nguyễn Bảo Trâm  2008 Nữ  Việt

Nam
28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan  Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 Bình thường  Đức Huệ 

3157 Lê Nguyễn Bảo Thi 2015 Nữ  Việt
Nam

28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan  Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 Bình thường  Đức Huệ 
3158 Lê Minh Tri 2015 Nam Việt

Nam
28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan  Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 Bình thường  Đức Huệ 

3159 Trần Văn Rước 1961 Nam Việt
Nam

28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan  Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 Bình thường  Đức Huệ 
3160 Trần Văn Mai 1977 Nam Việt

Nam
28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan  Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 Bình thường  Đức Huệ 

3161 Nguyễn Thị Chuỗi 1982 Nữ  Việt
Nam

28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan  Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 Bình thường  Đức Huệ 
3162 Trần Thiị Thúy An 2004 Nữ  Việt

Nam
28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan  Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 Bình thường  Đức Huệ 

3163 Trần Tấn An 2011 Nam Việt
Nam

28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan  Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 Bình thường  Đức Huệ 
3164 Lâm Minh Dũng 1988 Nam Việt

Nam
28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan  Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Tây  Ấp 4 01/01/2021 Tại nhà  Ấp 4-MQT  >14 Bình thường  Đức Huệ 

3165 Nguyễn Văn Danh 1968 Nam Việt
Nam

28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan  Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Thạnh Tây Vinh  01/01/2021 Tại nhà  Vinh -MTT >14 Bình thường  Đức Huệ 
3166 Lê Thị Hồng 1970 Nữ Việt

Nam
28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan  Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Thạnh Tây Vinh  01/01/2021 Tại nhà  Vinh -MTT >14 Bình thường  Đức Huệ 

3167 Nguyễn Tiêu Kiếm 2000 Nam Việt
Nam

28/12/2020 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan  Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Thạnh Tây Vinh  01/01/2021 Tại nhà  Vinh -MTT >14 Bình thường  Đức Huệ 
3168 Lê Thị Hiền 1984 Nữ Việt

Nam
0379720019 02/01/2021 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan  Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Đông Ấp 6 02/01/2021 Tại nhà  Ấp 6-MQĐ >14 Bình thường  Đức Huệ 

3169 Mai Minh Triết 2007 Nam Việt
Nam

02/01/2021 Tiếp xúc với người về từ Thái Lan  Thái Lan  Long An Đức Huệ  Mỹ Quý Đông Ấp 6 02/01/2021 Tại nhà  Ấp 6-MQĐ >14 Bình thường  Đức Huệ 

3170 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 1983 Nữ Việt
Nam 10/1/2020 Long

An
Tân
Hưng

Hưng
Đièn

Gò
Chuối 10/1/2020 Cách ly

tại nhà
Ấp Gò Chuối - xã Hưng
Điền - huyện Tân Hưng-

tỉnh Long An

14 Đang
theo dõi

Đã hoàn thành
cách ly tại nhà Tân Hưng

3171 Nguyễn Thị Phương 2005 Nữ Việt
Nam 10/1/2020 Long

An
Tân
Hưng

Hưng
Đièn

Gò
Chuối 10/1/2020 Cách ly

tại nhà
Ấp Gò Chuối - xã Hưng
Điền - huyện Tân Hưng-

tỉnh Long An

14 Đang
theo dõi

Đã hoàn thành
cách ly tại nhà Tân Hưng

3172 Nguyễn Văn Bình 2014 Nam Việt
Nam 10/1/2020 Long

An
Tân
Hưng

Hưng
Đièn

Gò
Chuối 10/1/2020 Cách ly

tại nhà
Ấp Gò Chuối - xã Hưng
Điền - huyện Tân Hưng-

tỉnh Long An

14 Đang
theo dõi

Đã hoàn thành
cách ly tại nhà Tân Hưng

3173 Nguyễn Bảo Ngọc 2013 Nữ Việt
Nam 10/1/2020 Long

An
Tân
Hưng

Hưng
Đièn

Gò
Chuối 10/1/2020 Cách ly

tại nhà
Ấp Gò Chuối - xã Hưng
Điền - huyện Tân Hưng-

tỉnh Long An

14 Đang
theo dõi

Đã hoàn thành
cách ly tại nhà Tân Hưng

3174 Trần Quốc Thoại 1978 Nam Việt
Nam

09838582
86 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thị
Trấn

Khu
phố 2 16/1/2021 Tại nhà KP2, Thị trấn Thạnh Hóa,

huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3175 Nguyễn Ngọc Linh 1991 Nam Việt
Nam

09853883
34 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thị
Trấn

Khu
phố 2 16/1/2021 Tại nhà KP2, Thị trấn Thạnh Hóa,

huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3176 Nguyễn Hùng Mạnh 1989 Nam Việt
Nam

09864484
00 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thị
Trấn

Khu
phố 2 16/1/2021 Tại nhà KP2, Thị trấn Thạnh Hóa,

huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3177 Nguyễn Trọng Hiếu 1992 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thị
Trấn

Khu
phố 3 16/1/2021 Tại nhà KP3, Thị trấn Thạnh Hóa,

huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3178 Nguyễn Phước Lộc 1983 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thị
Trấn

Khu
phố 2 16/1/2021 Tại nhà KP2, Thị trấn Thạnh Hóa,

huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3179 Nguyễn Phi Thòn 1990 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thị
Trấn

Khu
phố 3 16/1/2021 Tại nhà KP3, Thị trấn Thạnh Hóa,

huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3180
Lê Nguyễn Thanh
Bình 1995 Nam Việt

Nam 15/1/2021 Long An Việt
Nam

Long
An

Thạnh
Hóa

Thị
Trấn

Khu
phố 2 16/1/2021 Tại nhà KP2, Thị trấn Thạnh Hóa,

huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3181 Nguyễn Khắc Phi 2001 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thị
Trấn

Khu
phố 1 16/1/2021 Tại nhà KP1, Thị trấn Thạnh Hóa,

huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3182 Nguyễn Tấn Phát 2001 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thị
Trấn

Khu
phố 2 16/1/2021 Tại nhà KP2, Thị trấn Thạnh Hóa,

huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3183 Phùng Tiến Sĩ 1987 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thị
Trấn

Khu
phố 2 16/1/2021 Tại nhà KP2, Thị trấn Thạnh Hóa,

huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa



3184 Nguyễn Quang Linh 2001 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thị
Trấn

Khu
phố 3 16/1/2021 Tại nhà KP3, Thị trấn Thạnh Hóa,

huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3185 Nguyễn Thành Sang 2000 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thị
Trấn

Khu
phố 2 16/1/2021 Tại nhà KP2, Thị trấn Thạnh Hóa,

huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3186 Huỳnh Thanh Phúc 1973 Nam Việt
Nam

09170203
73 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thuận
Bình Đồn A 16/1/2021 Tại nhà Ấp Đồn A, xã Thuận Bình,

huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3187 Nguyễn Tấn Lộc 1993 Nam Việt
Nam

09722049
69 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thuận
Bình Đồn A 16/1/2021 Tại nhà Ấp Đồn A, xã Thuận Bình,

huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3188 Phùng Duy Vĩnh 1985 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Tân
Hiệp 2 16/1/2021 Tại nhà Ấp 2, Xã Tân Hiệp, huyện

Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3189 Nguyễn Thị Diễm My 1993 Nữ Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Tân
Hiệp 2 16/1/2021 Tại nhà Ấp 2, Xã Tân Hiệp, huyện

Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3190 Lê Hoàng Dương 2001 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Tân
Hiệp 1 16/1/2021 Tại nhà Ấp 1, Xã Tân Hiệp, huyện

Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3191 Trương Minh Dương 1979 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Tân
Tây 3 16/1/2021 Tại nhà Ấp 3, Xã Tân Tây, huyện

Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3192 Bùi Ngọc Cẩn 1993 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Tân
Tây 3 16/1/2021 Tại nhà Ấp 3, Xã Tân Tây, huyện

Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3193 Nguyễn Quốc Cường 1992 Nam Việt
Nam

08127727
93 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Tân
Tây 1 16/1/2021 Tại nhà Ấp 1, Xã Tân Tây, huyện

Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3194 Trần Văn Bương 1966 Nam Việt
Nam

09839950
51 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thủy
Tây 4 16/1/2021 Tại nhà Ấp 4, Xã Thủy Tây, huyện

Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3195 Trương Tấn Đạt 1997 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thị
Trấn

Khu
phố 2 16/1/2021 Tại nhà KP2, Thị trấn Thạnh Hóa,

huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3196 Trần Minh Tuấn 2000 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thủy
Tây 1 16/1/2021 Tại nhà Ấp 1, Xã Thủy Tây, huyện

Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3197 Lý Quốc Bảo 1996 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thủy
Tây 1 16/1/2021 Tại nhà Ấp 1, Xã Thủy Tây, huyện

Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3198 Nguyễn Khánh An 1999 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thủy
Tây 1 16/1/2021 Tại nhà Ấp 1, Xã Thủy Tây, huyện

Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3199 Huỳnh Văn Kết 1986 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Tân
Đông 3 16/1/2021 Tại nhà Ấp 3, Xã Tân Đông, huyện

Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3200 Nguyễn văn Bé 1959 Nam Việt
Nam

09422006
50 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Tân
Đông 4 16/1/2021 Tại nhà Ấp 4, Xã Tân Đông, huyện

Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3201 Đoàn Văn Đen 1973 Nam Việt
Nam

09493040
59 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Tân
Đông 4 16/1/2021 Tại nhà Ấp 4, Xã Tân Đông, huyện

Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3202 Nguyễn Trọng Tuyền 1999 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Tân
Đông 4 16/1/2021 Tại nhà Ấp 4, Xã Tân Đông, huyện

Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3203 Lê Minh Qui 1988 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thạnh
Phú

Thạnh
Lập 16/1/2021 Tại nhà Ấp Thạnh Lập, Xã Thạnh

Phú, huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3204 Trần Văn Cu 1983 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thạnh
Phú Cả Cỏ 16/1/2021 Tại nhà Ấp Cả Cỏ, Xã Thạnh Phú,

huyện Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3205 Lê Thanh Tùng 1992 Nam Việt
Nam

03281604
99 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thạnh
Phước Cả Sáu 16/1/2021 Tại nhà Ấp Cả Sáu, Xã Thạnh

Phước, huyện Thạnh Hóa,
LA

>14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3206
Nguyễn Thị Thúy
Hằng 1973 Nữ Việt

Nam
08281640

91 15/1/2021 Long An Việt
Nam

Long
An

Thạnh
Hóa

Thạnh
Phước Cả Sáu 16/1/2021 Tại nhà Ấp Cả Sáu, Xã Thạnh

Phước, huyện Thạnh Hóa,
LA

>14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3207 Huỳnh Văn Tài 1991 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thạnh
An 3 16/1/2021 Tại nhà Ấp 3, Xã Thạnh An, huyện

Thạnh Hóa, LA >14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3208 Phạm Thị Mỹ Dung 1971 Nữ Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thuận
Nghĩa
Hòa

Nhơn
Xuyên 16/1/2021 Tại nhà

Ấp Nhơn Xuyên, Xã
Thuận Nghĩa Hòa, huyện

Thạnh Hóa, LA
>14 Bình

thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)
Thạnh Hóa

3209 Nguyễn Minh Trí 2001 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thủy
Đông

Nước
Trong 16/1/2021 Tại nhà Ấp Nước Trong, Xã Thủy

Đông, huyện Thạnh Hóa,
LA

>14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3210 Phạm Minh Duẫn 1996 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thủy
Đông

Voi
Đình 16/1/2021 Tại nhà Ấp Voi Đình, Xã Thủy

Đông, huyện Thạnh Hóa,
LA

>14 Bình
thường

Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3211 Nguyễn Thành Suốt 2001 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thuận
Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn

vị
Đại đội Bộ binh huyện
Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình

thường
Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3212 Lê Hoàng Tuấn 2000 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thuận
Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn

vị
Đại đội Bộ binh huyện
Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình

thường
Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3213 Võ Minh Mẫn 2001 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thuận
Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn

vị
Đại đội Bộ binh huyện
Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình

thường
Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3214 Phan Ngọc Trường 2000 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thuận
Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn

vị
Đại đội Bộ binh huyện
Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình

thường
Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3215 Phan Tường Duy 1998 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thuận
Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn

vị
Đại đội Bộ binh huyện
Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình

thường
Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3216 Nguyễn Thành Đạt 1998 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thuận
Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn

vị
Đại đội Bộ binh huyện
Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình

thường
Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3217 Lục Tiểu Linh Đồng 2001 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thuận
Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn

vị
Đại đội Bộ binh huyện
Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình

thường
Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3218 Lê Hoàng Vũ 2001 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thuận
Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn

vị
Đại đội Bộ binh huyện
Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình

thường
Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3219 Phạm Minh Chánh 2001 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thuận
Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn

vị
Đại đội Bộ binh huyện
Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình

thường
Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3220 Trần Quốc Trung 1998 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thuận
Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn

vị
Đại đội Bộ binh huyện
Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình

thường
Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3221 Trần Thành Minh 2001 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thuận
Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn

vị
Đại đội Bộ binh huyện
Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình

thường
Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3222
Nguyễn Ngọc Anh
Trọng 2000 Nam Việt

Nam 15/1/2021 Long An Việt
Nam

Long
An

Thạnh
Hóa

Thuận
Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn

vị
Đại đội Bộ binh huyện
Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình

thường
Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3223 Nguyễn Thanh Phương 1997 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thuận
Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn

vị
Đại đội Bộ binh huyện
Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình

thường
Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3224 Hồ Giang Tử Dương 2000 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thuận
Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn

vị
Đại đội Bộ binh huyện
Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình

thường
Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3225 Trần Nhĩ Khang 2000 Nam Việt
Nam 15/1/2021 Long An Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Thuận
Bình Ầp 61 16/1/2021 Tại đơn

vị
Đại đội Bộ binh huyện
Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình

thường
Phục vụ KCL
LVTN có ca

(+)

Thạnh Hóa

3226 Phạm Đức Chức  1964 Nam  Việt Nam  301222617 0343714253 16/01/2021 Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương  Việt
Nam

Long
An

Đức Huệ Bình Hòa Hưng  Ấp 2  29/01/2021 tại nhà  Ấp 2 -Bình Hòa Hưng >14 Bình
thường

Đức Huệ 
3227 Vũ Thị Thoi  1968 Nữ  Việt Nam  301222586 0352587633 16/01/2021 Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương  Việt

Nam
Long
An

Đức Huệ Bình Hòa Hưng  Ấp 2  29/01/2021 tại nhà  Ấp 2 -Bình Hòa Hưng >14 Bình
thường

Đức Huệ 
3228 Nguyễn Văn Chuyển 1955 Nam Việt Nam  30992371

1
17/01/2021 Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương  Việt

Nam
Long
An

Đức Huệ Bình Hòa Hưng  Ấp 2  29/01/2021 tại nhà  Ấp 2 -Bình Hòa Hưng >14 Bình
thường

Đức Huệ 
3229 Nguyễn Thị Toan 1963 Nữ  Việt Nam  30092378

8
17/01/2021 Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương  Việt

Nam
Long
An

Đức Huệ Bình Hòa Hưng  Ấp 2  29/01/2021 tại nhà  Ấp 2 -Bình Hòa Hưng >14 Bình
thường

Đức Huệ 

3230 Nguyễn Công Khanh 1966 Nam Việt Nam 09071664
67

31/01/2021 Tiếp xúc gần F1 (BN1843) Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKP Tân Xuân 31/01/2021 tại nhà  KP Tân Xuân, TT Cần
Giuộc,
 huyện Cần Giuộc

5 Ổn Tiếp xúc gần F1 (BN1843)Cần Giuộc F1 âm
tính

3231 Trương Thị Ngọc Liên 1971 Nữ Việt Nam 09071664
67

31/01/2021 Tiếp xúc gần F1 (BN1843) Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKP Tân Xuân 31/01/2021 tại nhà  KP Tân Xuân, TT Cần
Giuộc,
 huyện Cần Giuộc

5 Ổn Tiếp xúc gần F1 (BN1843)Cần Giuộc F1 âm
tính

3232 Nguyễn Thị Như Hạnh 2000 Nữ Việt Nam 09071664
67

31/01/2021 Tiếp xúc gần F1 (BN1843) Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKP Tân Xuân 31/01/2021 tại nhà  KP Tân Xuân, TT Cần
Giuộc,
 huyện Cần Giuộc

5 Ổn Tiếp xúc gần F1 (BN1843)Cần Giuộc F1 âm
tính

3233 Nguyễn Công Tạo 2001 Nam Việt Nam 09071664
67

31/01/2021 Tiếp xúc gần F1 (BN1843) Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKP Tân Xuân 31/01/2021 tại nhà  KP Tân Xuân, TT Cần
Giuộc,
 huyện Cần Giuộc

5 Ổn Tiếp xúc gần F1 (BN1843)Cần Giuộc F1 âm
tính

3234 Thạch Ngọc Sirai 1989 Nam Việt Nam 09319033
73

01.02.2021 Tiếp xúc gần F1 (BN1843) Long An Cần Giuộc TT Cần GiuộcKP Tân Xuân 01.02.2021 tại nhà  KP Tân Xuân, TT Cần
Giuộc,
 huyện Cần Giuộc

4 Ổn Tiếp xúc gần F1 (BN1843)Cần Giuộc F1 âm
tính

3235 Nguyễn Thị Phúc 1982 Nữ Việt Nam 08484843
21

20/01/2021 Long An Kiến Tường Thạnh Trị Ấp 1 20/01/2021 tại nhà  Ấp 1, Thạnh Trị, Kiến
Tường, Long An 14 Đang theo dõi Tiếp xúc với 5 người NCTPKiến Tường

3236 Nguyễn Văn Hạnh 1962 Nam Việt Nam 300061862
03457335
95

20/01/2021 Long An Kiến Tường Thạnh Trị Ấp 1 20/01/2021 tại nhà  Ấp 1, Thạnh Trị, Kiến
Tường, Long An 14 Đang theo dõi Tiếp xúc với 5 người NCTPKiến Tường

3237 Nguyễn Văn Bình 1967 Nam Việt Nam 09158772
47

20/01/2021 Long An Kiến Tường Bình Hiệp Tầm Đuông 20/01/2021 tại nhà  Tầm Đuông, Bình Hiệp,
Kiến Tường, Long An 14 Đang theo dõi Tiếp xúc với 5 người NCTPKiến Tường

3238 Phạm Thị Tho 1976 Nữ Việt Nam 300931814
09158772
47

20/01/2021 Long An Kiến Tường Bình Hiệp Tầm Đuông 20/01/2021 tại nhà  Tầm Đuông, Bình Hiệp,
Kiến Tường, Long An 14 Đang theo dõi Tiếp xúc với 5 người NCTPKiến Tường

3239 Vũ Văn Thịnh 1952 Nam Việt Nam 09346965
98

22/01/2021
Hải
Dương

Long
An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 22/01/2021 tại nhà  Ấp 4, xã Long Hậu, huyện

Cần Giuộc >14 ngàyỔn Cần Giuộc Lấy mẫu 30/01/2021

3240 Bùi Thị Vượng 1951 Nữ Việt Nam 09346965
98

22/01/2021
Hải
Dương

Long
An Cần Giuộc Long Hậu Ấp 4 22/01/2021 tại nhà  Ấp 4, xã Long Hậu, huyện

Cần Giuộc >14 ngàyỔn Cần Giuộc Lấy mẫu 30/01/2021
3241 Nguyễn Thị Hải 1967 Nữ  Việt Nam  22/01/2021 Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương  Việt

Nam
Long
An

Đức Huệ Bình Hòa Hưng  Ấp 2  29/01/2021 tại nhà  Ấp 2 -Bình Hòa Hưng >14 Bình
thường

Đức Huệ 
3242 Vũ Quốc Tuấn 1993 Nam Việt Nam  22/01/2021 Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương  Việt

Nam
Long
An

Đức Huệ Bình Hòa Hưng  Ấp 2  29/01/2021 tại nhà  Ấp 2 -Bình Hòa Hưng >14 Bình
thường

Đức Huệ 

3243 Nguyễn Thị Thu Hồng 1970 Nữ Việt Nam 30665334 0915996160 24/01/2021 TP Hải Dương, Quãng Ninh Việt
Nam

Long
An TPTA P7

143
Nguyễn
Văn
Rành,
kp Bình
An 2

24/01/2021 tại nhà  143 Nguyễn Văn Rành, kp Bình
An 2, phường 7, TPTA, Long An >14 Bình

thường

Kết quả Xét
nghiệm PCR
COVID-19:
Dương tính
ngày

31/01/2021 âm
tính

TPTA

3244 Trần Văn Giáp 1978 Nam VN 24/1/2021

Thôn Ngân lể,
Đồng Lạc,
Tam Sách,
Hải Dương

Việt
Nam

Long
An Bến Lức Long Hiệp

Khu
Dân cư
Phúc
Long
ấp Lò
Gạch

24/1/2021 tại nhà 

Đường số 2 KDC Phúc
Long
 Xã Long Hiệp Huyện Bến
Lức

>14
ngày

Bình
thường

Hoàn thành
 cách ly Bến Lức

3245 Nguyễn Văn Phê 1965 Nam Việt Nam 300885017 0913133836 24/01/2021 Hải Dương Việt
Nam

Long
An Đức Hòa Thị

Trấn
Hậu
Nghĩa

Ô 4 Khu A 25/01/2021 tại nhà  Ô 4 Khu A, Thị Trấn Hậu Nghĩa 14 Bình
Thường

Tp.Hải Dương,
tỉnh Hải
Dương

Đức Hòa

3246 Võ Thị Hồng 1965 Nữ Việt Nam 0791650024210901234289 26/01/2021 Tiếp xúc gần Long
An Cần Giuộc TT Cần

Giuộc KP Kim Điền 26/01/2021 tại nhà KP Kim điền, TT Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc>14
ngáy Ổn

Tiếp xúc người
về từ

Vân Đồn
Cần Giuộc

3247 Lê Thành Vinh 1992 Nam Việt Nam 28/01/2021 Tiếp xúc gần F2 Long
An Cần Giuộc Long

Thượng Ấp Long Thới 28/01/2021 tại nhà Ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc13 Ổn Cần Giuộc

3248 Lê Văn Phúc 1979 Nam Việt Nam 28/01/2021 Tiếp xúc gần F2 Long
An Cần Giuộc Long

Thượng Ấp Long Thới 28/01/2021 tại nhà Ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc13 Ổn Cần Giuộc

3249 Phạm Hồng Quân 1976 Nam Việt Nam 0988344929 27/01/2021 Sân bay VÂn Đồn Quảng
Ninh

Long
An Cần Giuộc Phước

Lý Ấp Phú Ân 27/01/2021 tại nhà Ấp Phú Ân, Xã Phước Lý, huyện Càn Giuộc> 14ngày Ổn Lấy mẫu 30/01/2021 Cần Giuộc

3250 Phan Thị Yến Nhi 1995 Nữ Việt Nam 301538871 0936944268 28/01/2021 Bình dương Việt
Nam

Long
An Cần Giuộc Phước

Vĩnh
Đông

Đông An 28/01/2021 tại nhà  Ấp Đông An, Phước Vĩnh Đông > 14
ngày Ổn Cần Giuộc

3251 Ngô Văn Đức 1989 nam VN 151678980 0971443562 26/1/2021 Quãng Ninh VN Long
An

Bén Lức Thị
Trấn

KP3 26/1/2021 tại nhà  Kp3 Thị trấn Bến Lức 14 Bình
thường

Sân bay Vân
Đồn

Bén Lức

3252 Lê Công Huân 1988 Nam Việt Nam 0347652603 28/01/2021 Tiếp xúc gần F1 Long
An Cần Giuộc Long

Thượng Ấp Long Thới 28/01/2021 tại nhà Ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc>14
ngày Ổn

Tiếp xúc với
F1 đã cách ly
tập trung ở
huyện Bình
Chánh

Cần Giuộc

3253 Vũ Văn Thoái 1961 Nam Việt Nam 0939290476 26/1/2021 Hải Dương Việt
Nam

Long
An Thạnh Hóa Tân

Hiệp 2 29/1/2021 Tại nhàẤp 2, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh LA>14 Bình
thường

Từ ngày 22-
26/1 đi chơi tại
huyện Kim
Thành, tỉnh
Hải Dương

Thạnh Hóa

3254 Nguyễn Thị Ngọc Luyến 1998 Nữ Việt Nam 301743946 0862676706 29/01/2021 Hải Dương Việt
Nam

Long
An

Cần Giuộc Long
Hậu

Âp 4 29/01/2021 Tại địa phươngẤp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc>14
ngày

Ổn Thạnh Hóa

3255 Trần Thanh Việt 1964 NAm Việt Nam 300191414 0329227990 28/01/2021 Hà Nội Việt
Nam

Long
An Đức Hòa Đức

Lập Hạ Ấp Chánh 29/01/2021 tại nhàẤp Chánh- Đức Lập Hạ- Đức Hòa- Long An14 Bình
Thường

Không có
trong TB khẩn

BYT

Đức Hòa

3256 Phạm Thị Nhiên 1965 Nữ Việt Nam 301395645 0329227990 28/01/2021 Hà Nội Việt
Nam

Long
An Đức Hòa Đức

Lập Hạ Ấp Chánh 29/01/2021 tại nhàẤp Chánh- Đức Lập Hạ- Đức Hòa- Long An14 Bình
Thường

Không có
trong TB khẩn

BYT

Đức Hòa

3257 Trần Văn Hám 1964 Nam Việt Nam 300653099 0917259300 28/01/2021 Hà Nội Việt
Nam

Long
An Đức Hòa Đức

Lập Hạ Đức Hạnh 1 29/01/2021 tại nhàĐức hạnh 1- Đức Lập Hạ- Đức Hòa- Long An14 Bình
Thường

Không có
trong TB khẩn

BYT

Đức Hòa

3258 Võ Thị Tư 1968 Nữ Việt Nam 033653612 0917259300 28/01/2021 Hà Nội Việt
Nam

Long
An Đức Hòa Đức

Lập Hạ Đức Hạnh 1 29/01/2021 tại nhàĐức hạnh 1- Đức Lập Hạ- Đức Hòa- Long An14 Bình
Thường

Không có
trong TB khẩn

BYT

Đức Hòa

3259 Mang Trọng Nghĩa 2012 Nam Việt Nam 0917259300 28/01/2021 Hà Nội Việt
Nam

Long
An Đức Hòa Đức

Lập Hạ Đức Hạnh 1 29/01/2021 tại nhàĐức hạnh 1- Đức Lập Hạ- Đức Hòa- Long An14 Bình
Thường

Không có
trong TB khẩn

BYT

Đức Hòa

3260 Trần Nguyễn Gia Bảo 2015 Nam Việt Nam 0917259300 28/01/2021 Hà Nội Việt
Nam

Long
An Đức Hòa Đức

Lập Hạ Đức Hạnh 1 29/01/2021 tại nhàĐức hạnh 1- Đức Lập Hạ- Đức Hòa- Long An14 Bình
Thường

Không có
trong TB khẩn

BYT

Đức Hòa

3261 Mang văn Na 1959 Nam Việt Nam 096664932 28/01/2022 Hà Nội Việt
Nam

Long
An Đức Hòa Đức

Hòa
Thượng

Hậu Hòa 29/01/2022 tại nhà Hậu Hòa, Đức Hòa Thượng  14 Bình
Thường

Không có
trong TB khẩn

BYT

Đức Hòa

3262 Nguyễn Vũ Thanh 1982 Nam Việt Nam 301035009 0967322446 29/01/2021Tiếp xúc với người trên chuyến bay VN 213ViệtNam
Long
An Đức Hoà Lộc

Giang Lộc Bình 29/01/2021 Tại Nhà Lộc Bình, Lộc Giang 14 Bình
thường

Tiếp xúc với
người trên
chuyến bay
VN 213

Đức Hoà

3263 Lê Thu Thuỷ 1970 Nữ Việt Nam 300655297 093264769 28/01/2021Tiếp xúc với người tiếp xúc gần ( BN 1843)Việt
Nam

Long
An

Đức Hoà Đức
Lập Hạ

Ấp Chánh 28/01/2021 Tại Nhà Ấp Chánh, Đức Lập Hạ 14 Bình
Thường

Đức Hoà 03/02/2021
3264 Lê Thị Phương 1971 Nữ Việt Nam 300824374 0966425978 29/01/2021Tiếp xúc với người đi về từ vùng dịch (Vân Đồn)Việt

Nam
Long
An

Đức Hoà Hựu
Thạnh

Ấp 1A 29/01/2021 Tại Nhà Ấp 1A, Hựu Thạnh 14 Bình
Thường

Đức Hoà
3265 Lê Thị Kim Thoa 1978 Nữ Việt Nam 301564368 034564368 29/01/2021Tiếp xúc với người đi về từ vùng dịch (Vân Đồn)Việt

Nam
Long
An

Đức Hoà Hựu
Thạnh

Ấp 1A 29/01/2021 Tại Nhà Ấp 1A, Hựu Thạnh 14 Bình
Thường

Đức Hoà

3266 Lê Văn Hải  1964 Nam  Việt Nam  0981086342 29/01/2021 Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương  Việt
Nam

Long
An Đức Huệ  Bình

Hòa
Hưng

Ấp 2  29/01/2021 tại nhà  Ấp 2 -Bình Hòa Hưng  >14 Bình
thường Đức Huệ 

3267 Nguyễn Thị Hiền  1966 Nữ  Việt Nam  0301660016900981086342 29/01/2021 Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương  Việt
Nam

Long
An Đức Huệ  Bình

Hòa
Hưng

Ấp 2  29/01/2021 tại nhà  Ấp 2 -Bình Hòa Hưng  >14 Bình
thường Đức Huệ 

3268 Lê Duy Khánh  2000 Nam  Việt Nam  0981086342 29/01/2021 Huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương  Việt
Nam

Long
An Đức Huệ  Bình

Hòa
Hưng

Ấp 2  29/01/2021 tại nhà  Ấp 2 -Bình Hòa Hưng  >14 Bình
thường Đức Huệ 

3269 Nguyễn Tuấn Anh  1980 Nam  Việt Nam  0933910759 29/01/2021 Tp Cao Lãnh - Đồng Tháp  Việt
Nam

Long
An Đức Huệ 

Mỹ
Quý
Đông

Ấp 4 44226 Tại nhà  Ấp 4-MQĐ >14 Bình
thường

Đến trường
Đại học Đồng
Tháp có người
tiếp xúc với ca

(+)

Đức Huệ 

3270 Mai Thị Tố Quyên  1985 Nữ  Việt Nam  301261244 0964302738 29/01/2021 Tp Cao Lãnh - Đồng Tháp  Việt
Nam

Long
An Đức Huệ 

Mỹ
Thạnh
Đông

Ấp 2 44226 Tại nhà  Ấp 4-MQĐ >14 Bình
thường

Đến trường
Đại học Đồng
Tháp có người
tiếp xúc với ca

(+)

Đức Huệ 

3271 Nguyễn Chí Hiếu  1986 Nam  Việt Nam  301173500 0382182024 29/01/2021 Tp Cao Lãnh - Đồng Tháp  Việt
Nam

Long
An Đức Huệ 

Bình
Hòa
Nam

Ấp 1 44226 Tại nhà  Ấp 4-MQĐ >14 Bình
thường

Đến trường
Đại học Đồng
Tháp có người
tiếp xúc với ca

(+)

Đức Huệ 

3272 Nguyễn Khắc Ninh 3/12/1965 Nam Việt Nam 017191080 0913539342 28/1/2021 TP HCM Việt
Nam

Long
An Thạnh Hóa Thị

Trấn KP 2 30/1/2021 Tại nhà Khu phố 2, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh LA>14 Bình
thường

Đi chung
chuyến bay
VN 213 (có ca
+ ở SG: BN số

1660)

Thạnh HóaLấy mẫu lần 1 (1/2): Âm tính

3273 Bùi Hồng Đỏ 1980 Nam  Việt Nam 312049854 0365620848 28/01/2021Ấp Cà Na,An Bình, Phú Giáo,Bình Dương Việt
Nam

Long
An

Bến Lức Tân
Bửu

Ấp 1 29/01/2021 Tại nhà Nhà trọ Ông Hai Biểu,ấp 1, Tân Bửu,Bếp Lức14 Bình
Thường

Bến Lức
3274 Trần Thị Kiều Trang  1983 Nữ   Việt Nam 311719930 0365620848 28/01/2021Ấp Cà Na,An Bình, Phú Giáo,Bình Dương Việt

Nam
Long
An

Bến Lức Tân
Bửu

Ấp 1 29/01/2021 Tại nhà Nhà trọ Ông Hai Biểu,ấp 1, Tân Bửu,Bếp Lức14 Bình
Thường

Bến Lức

3275 Nguyễn Hoàng Phước 2002 Nam Việt Nam 301802765 0394798912 30/01/2021 Bình Dương Việt
Nam

Long
An CẦn Giuộc  Long

An Ấp 1 30/01/2021 Tại nhà Ấp 1, xã Long An, huyện Cần Giuộc> 14ngày Ổn Trường Đại
Học Thủ Dầu

Một

CẦn Giuộc 

3276 Nguyễn Cẩm Hồng  1950 Nữ Việt Nam 0,97543944 30/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần  Việt
Nam

Long
An Đức Hoà Hoà

Khánh
Đông

Bình Lợi 30/01/2021 Tại nhà  Bình Lợi, Hoà Khánh Đông 14 Bình
thường Đức Hoà

3277 Nguyễn Thị Đở  1970 Nữ Việt Nam 989211011 30/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần  Việt
Nam

Long
An Đức Hoà Hoà

Khánh
Đông

Bình Lợi 30/01/2021 Tại nhà  Bình Lợi, Hoà Khánh Đông 14 Bình
thường Đức Hoà

3278 Nguyễn Thị Thanh Nga  1981 Nữ Việt Nam 934172173 30/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc gần  Việt
Nam

Long
An Đức Hoà Thị trấn

Hậu
Nghĩa

Sò Đo 30/01/2021 Tại nhà  Sò Đo, Thị trấn Hậu Nghĩa 14 Bình
thường Đức Hoà 02/02/2021

3279 Võ Thị Phương 1995 Nữ Việt Nam 301527237 0705409011 31/01/2021 Bình Dương Việt
Nam

Long
An Tân Thạnh Tân

Lập Kênh Nhà Thờ 31/01/2021 Tại nhà Kênh Nhà Thờ, Tân Lập, Tân Thạnh, Long An14 Khỏe Thông báo
khẩn Sở y tế
Bình Dương

Tân Thạnh

3280 Huỳnh Thị Mỹ Nhân 1995 Nữ Việt Nam 30154253
9

03952034
79 29/01/2021 Hà Nội việt

nam
Long
An Bến Lức Lương Hòa Ấp 7 30/1/2021 Tại nhà  Âp 7, Xã Lương Hòa, Bến Lức,

Long An 14 Bình
thường >14 ngày Bến Lức xn:3/2

3281 Trần Thị Gái 1958 Nữ Việt Nam 300628557 0798292730 30/01/2021 Hải Dương Việt Nam Long
An

Đức
Hoà Đức Hoà Hạ Bình Tả 02 31/01/2021 Tại Nhà Bình Tả 02,Đức Hoà Hạ 14 Bình

thường
Không có

trong TB khẩn
BYT

Đức Hoà

3282 Văn Thu Hương 1985 Nữ Việt Nam 31/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc
gần

Việt Nam Long
An

Đức
Hoà

Hiệp Hoà Hoà Hiệp 02 31/01/2021 Tại Nhà Hoà Hiệp 02, Hiệp Hoà 14 Bình
thường

Đức Hoà
3283 Hồ Thị Huệ 1969 Nữ Việt Nam 31/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc

gần Việt Nam Long
An

Đức
Hoà Hiệp Hoà Hoà Hiệp 02 31/01/2021 Tại Nhà Hoà Hiệp 02, Hiệp Hoà 14 Bình

thường Đức Hoà
3284 Văn Minh Thanh 1970 Nam Việt Nam 31/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc

gần Việt Nam Long
An

Đức
Hoà Hiệp Hoà Hoà Hiệp 02 31/01/2021 Tại Nhà Hoà Hiệp 02, Hiệp Hoà 14 Bình

thường Đức Hoà
3285 Võ Duy An 1989 Nam Việt Nam 301309382 0707749828 31/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc

gần
Việt Nam Long

An
Đức
Hoà

Đức Lập ThượngTân Hội 31/01/2021 Tại Nhà Tân Hội, Đức Lập Thượng 14 Bình
thường

Đức Hoà 02/02/2
0213286 Nguyễn Thị Lan 1963 Nữ Việt Nam 300928687 0707749828 31/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc

gần
Việt Nam Long

An
Đức
Hoà

Đức Lập ThượngTân Hội 31/01/2021 Tại Nhà Tân Hội, Đức Lập Thượng 14 Bình
thường

Đức Hoà 02/02/2
0213287 Võ Văn Ri 1964 Nam Việt Nam 300481141 0707749828 31/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc

gần
Việt Nam Long

An
Đức
Hoà

Đức Lập ThượngTân Hội 31/01/2021 Tại Nhà Tân Hội, Đức Lập Thượng 14 Bình
thường

Đức Hoà 02/02/2
0213288 Đỗ Quang Minh Ngọc 2015 Nam Việt Nam 31/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc

gần
Việt Nam Long

An
Đức
Hoà

Đức Lập ThượngTân Hội 31/01/2021 Tại Nhà Tân Hội, Đức Lập Thượng 14 Bình
thường

Đức Hoà 02/02/2
0213289 Trần Huy Nhật Minh 2020 Nam Việt Nam 31/01/2021 Tiếp xúc với người tiếp xúc

gần
Việt Nam Long

An
Đức
Hoà

Đức Lập ThượngTân Hội 31/01/2021 Tại Nhà Tân Hội, Đức Lập Thượng 14 Bình
thường

Đức Hoà 02/02/2
021

3290 Vũ Thị Huệ 1968 Nữ Việt
Nam

03344610
32 28/1/2021 Hải Dương Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Tân
Hiệp 1 31/1/2021 Tại Nhà Ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện

Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình
thường

Đi chơi tại Xã
Thái Học,
huyện Bình
Giang, tỉnh
Hải Dương

Thạnh Hóa

3291 Vũ Thị Hoa 1967 Nữ Việt
Nam

03634522
94 28/1/2021 Hải Dương Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Tân
Hiệp 1 31/1/2021 Tại Nhà Ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện

Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình
thường

Đi chơi tại Xã
Thái Học,
huyện Bình
Giang, tỉnh
Hải Dương

Thạnh Hóa

3292 Như Thị Ngọc 1994 Nữ Việt
Nam

03956952
67 28/1/2021 Hải Dương Việt

Nam
Long
An

Thạnh
Hóa

Tân
Hiệp 1 31/1/2021 Tại Nhà Ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện

Thạnh Hóa, tỉnh LA >14 Bình
thường

Đi chơi tại Xã
Thái Học,
huyện Bình
Giang, tỉnh
Hải Dương

Thạnh Hóa

3293 Đào Ngọc Điền 1955 Nam Việt Nam 0966870442 27/01/2021 Hải Dương Việt
Nam

Long
An

Tân
Hưng

Hưng
Hà

Ấp Hà
Long 30/1/2021 Tại Nhà Ấp Hà Long , xã Hưng Hà,

huyện Tân Hưng, tỉnh
Long An

14 Bình
thường

Hải Dương
(có lấy mẫu

XN)

Tân Hưng

3294 Phạm Quốc Huy 1998 Nam Việt Nam 0399078686 30/01/2021 Hải Dương Việt
Nam

Long
An

Tân
Hưng

Hưng
Hà

Ấp Hà
Thanh 30/1/2021 Tại Nhà Ấp Hà Thanh, xã Hưng

Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh
Long An

14 Bình
thường Hải Dương Tân Hưng
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